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LỜI GIỚI THIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu của cán bộ, nhân dán về thông tin liên quan đên Hicn 
pháp nươc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) và quá trình sửa dổi, bổ sung 
một số điều của Hiên pháp này cùng các quy định pháp luật mời quan trọng về lĩnh vực 
hành chính - Nhà nươc trong hệ thông cơ quan quyền lực và quan lý hành chính Nhà 
nưđc ở Trung ương và địa phương, góp phần thực hiện lót sự nghiệp cải cách hành chính 
trong cả nước vơi mục liêu xây dựng một Nhà nươc thực sự ciía dân, do dân và vì dân, 
Nhà xuất bản Lao Động- Xã Hội xuất bản CUÔÌ1 sách: “Những quy định về hộ thông tổ 
chức bộ máy Hành chính - Nhà nước”.

Cuốn sách gồnỉ có 5 phần chính:
Phần 1: Những quy định chung
Phần II: Hệ thông cơ quan quyền lực Nhà nươc ờ Trung ương.
Phần III: Hệ thông cơ quan quản lý hành chính - Nhà nựơc ờ Trung ương.
Phần IV: Hệ thông cơ quan quyền lực Nhà nươc và quản lý hành chính Nhà 

nươc ở địa phương.
Phần V: Hệ thông cơ quan tư pháp.
Chắc chắn cuô'n sách sẽ là một lập tra cứu có giá trị dôi vơi dông dảo bạn đọc 

quan lâm và có nhu cầu lìm hiểu về lổ chức, hoạt động ciía bộ máy Nhà nươc lừ Trung 
ương đến các địa phương.

Xin trán trọng giới thiệu cuốn sách “Những quy định về hộ thông tổ chức bộ 
máy Hành chính - Nhà nước”.

Tháng 4 năm 2004
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
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MỤC LỤC

Phần I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

1 Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 15
2 Nghị quyết sô' 51/2001/QH 10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội vể việc sửa đổi Hiến 45 

pháp năm 1992
3 Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 29/01/2002 của Uỷ ban thường vụ 52 

Quốc hội về việc quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết của Quốc họi vé
việc sửa đổi, bổ sung một số điẽu của Hiến pháp 1992

__________________________ Phần II_________________________
HỆ THÔNG CO QUAN QUYÈN Lực NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG

4 Luật Tổ chức Quốc hội ngày 25/12/2001 58
5 Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội ngày 17/6/2003 80
6 Nghị quyết số 08/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội vế vé việc ban hành Quy 103

chế hoạt động của Đại biểu Quoc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội
7 Nghị quyết số 368/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc 118

hội về việc thành lập Ban công tác đại biểu
8 Nghị quyết số 369/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc 120 

hội vé việc thành lập Ban công tác lập pháp
9 Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc 123 

hội vé việc thành lập Ban dân nguyện
10 Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc 125 

hội vể chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

__________________________Phần III_________________________
HỆ THÔNG CO QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG

CHÍNH PHỦ
11 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001 138
12 Nghị quyết số 03/2002/QH11 ngày 08/8/2002 của Quốc hội vê việc phê chuẩn đé 156 

nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các
Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

13 Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12/3/2003 của Chính phủ vẻ ban hành quy chế 158 
làm việc của Chính phủ

14 Quyết định số 165/2003/QĐ-TTg ngày 08/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 192 
ban hành Quy chê' về Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ
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Quyết định sô' 210/2003/QĐ-TTg ngày 13/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 196 
quý định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quy chế hoạt động của Ban Nghiên cứu 
của Thủ tướng Chính phủ

CÁC BỘ VÀ Cơ QUAN NGANG BỘ
Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05/8/2002 của Quổc hội quy định danh sách các 200 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ
Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ vẽ việc quy định chức 202 
nang, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

BỘ NGOẠI GIAO

Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 của Chính phủ về việc quy định chức 213 
nang, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

BỘ Tư PHÁP

Nghị dịnh số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 219 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 224 
thành lập Học viện Tư pháp

BỘ TÀI CHÍNH

Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 227 
năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về việc quy định chức 236 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan
Nghị định số 90/2003/NĐ-CP ngày 12/8/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 240 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán
Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ngày 19/02/2004 của Chính phủ về việc chuyển Uỷ ban 244 
Chứng khoán nhà nước vào Bộ Tài chính
Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ vể việc 245 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuê' trực
thuộc Bộ Tài chính
Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 250 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước
trực thuộc Bộ Tài chính
Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 255 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia 
trực thuộc Bộ Tài chính
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 117/2003/QĐ-BTC ngày 29 tháng 7 năm 259 
2003 vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Tin học và thống kê tài chính
Quyết định số 118/2003/QĐ-BTC ngày 29/7/2003 của Bộ trưởng Bô Tài chính quy 263 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá

BỘ THƯƠNG MẠI

Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ về việc quy định chức 266 
năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 271
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội

BỘ GIAO THÒNG VẬN TẢI

Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 276 
năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Quyết định sô' 267/2003/QĐ-TTg ngày 19/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc 281 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không
Việt Nam
Quyết định số 269/2003/QĐ-TTg ngày 22/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 287
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt
Nam
Quyết định số 1891/2003/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 292 
Vận tải vể việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Giao thông đường sắt

BỘ XÂY DỰNG

Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 296 
nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

BỘ THUỶ SẢN

Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ vế việc quy định chức 301 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản
Quyết định số 07/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản vé việc 306 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất 
lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản
Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản vé việc 310
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và 
bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 314 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá thông tin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vế việc quy định chức 322 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn

Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 328 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn
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BỘ CÔNG NGHIỆP

Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 333 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp

BỘ KÉ' HOẠCH VÀ ĐẦU Tư

Nghị định số 61 /2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 339 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bô Kê' hoạch và Đầu tư
Quyết định số 232/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 345 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Viên Chiến lược 
phát triển
Quyết định số 233/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 348 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Viên Nghiên cứu 
quan lý kinh tế trung ương

BỘ Y TÊ'

Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ vẻ việc quy định chức 351 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tê'

BỘ KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHỆ

Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày19/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 359 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngàyl 6/1/2004 của Chính phủ vế việc sửa đổi 364

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nghị định số 91 /2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ vé việc quy định chức 366 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 600/2003/QĐ-BTNMT ngày 08/5/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi 372 
trường vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Quản lý tài nguyên nước

BỘ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ vé việc quy định chức 375 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Nghị định số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ vé tổ chức và hoạt đông 379 
của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
Quyết định số 139/2003/QĐ-BBCVT ngày 04/8/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông 383 
vé việc quy định nhiệm vụ, quyén hạn và mối quan hệ công tàc của hệ thống tổ chức
Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Cóng nghệ thông tin

BỘ NỘI VỤ

Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 08/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 396 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bô Nôi vụ
Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 402 
quy định chức năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu 
trữ nhà nước
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Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 405 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành 
chính Quốc gia

THANH TRA NHÀ NƯỚC

Nghị định số 46/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, 410 
nhiêm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 415 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

UỶ BAN THỂ DỤC THE THAO

Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 419 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục Thể thao

UỶ BAN DÂN TỘC

Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ vế việc quy định chức 423 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

UỶ BẠN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về việc quy định chức 427 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ
em

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003 của Chính phủ vể việc quy định chức 431 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Vãn phổng Chính phủ
Quyết định số 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07/8/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 436 
phỏng Chính phủ vế việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc Văn phòng Chính phủ

CÁC Cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/200 của Chính phủ vé việc quy định chức 479 
năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ về việc quy định chức 484 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hôi

THÕNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Nghị định số 82/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vẽ việc quy định chức 490 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Nghị định số 83/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 494 
năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
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BAN TÒN GIÁO CHÍNH PHỦ

Nghị định sô' 91/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ vẻ việc quy định chức 498 
nàng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

KIỂM TOÁN NHÀ Nước

Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ về việc quy định chức 501 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước

TỔNG CỤC DU LỊCH

Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19/8/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 506 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 20/8/2003 của Chính phủ vê việc quy định chức 510 
năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ vé việc quy định chức 514 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tò’ chức của Tổng cục Thống kê

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2004 của Chính phủ vế việc quy định chức 518 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ vé việc quy định chức 522 
năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam

___________________________ Phần ÍV____________________________
HỆ THÓNG Cơ QUAN QUYÉN Lực NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG

Luật Bầu cử đại biểu Hội đổng nhân dân ngày 26/11/2003 529
Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10/01/2004 của Chính phủ vé việc quy định chi 551 
tiết thi hành một số điéu của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 562
Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ vé việc kiện toàn tô’ 613
chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp
Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ vé việc kiện toàn tô’ 619 
chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp
Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ vé việc thành lập Sở 619 
Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh
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Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 620 
thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương
Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 621 
đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương
Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé việc 622 
đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thành Sở Nội vụ
Thông tư lien tịch 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và 623 
Mói trường - Bộ Nội vụ vể việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và tổ 
chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước vé tài 
nguyên và môi trường ở địa phương
Thông tư liên tịch so 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 Bộ Khoa học và 630 
Cõng nghệ - Bộ Nội vụ vé việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ 
cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước vé 
khoa học và cõng nghệ ở địa phương
Thông tư liên tịch số 02/20037TTLT-BCN-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Công nghiệp 636
- Bộ Nội vụ vẽ việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyén hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước vé công nghiệp ở 
địa phương
Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính - 643
Bộ Nội vụ vé việc hướng dẫn chức' năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn vê lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dãn các cấp
Thõng tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ 651 
Xây dựng - Bộ Nội vụ vể việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu 
tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước 
ngành xây dựng tại địa phương
Quyết định số 115/2003/QĐ-BCN ngày 04/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp vé 660 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công 
nghiệp địa phương
Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 củạ Bộ trưởng Bộ Tài chính vé 663 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuê' trực 
thuộc Tổng cục Thuê'

______________________ Phần V_________________________
HỆ THỐNG CO QUAN TU PHÁP

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12/4/2002 669
vé việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân 
dân
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
Luật TỔ chức Toà án nhân dân số 33/2002.QH 10 ngày 02/04/2002 672
Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 của Uỷ ban thường vụ 685 
Quốc hội vê việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội 
đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương vé tổ 
chức
Nghị quyết sô' 134/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 của Uỷ ban thường vụ 689 
Quốc hội về việc ban hành Quy chê' phối hợp giữa Toa án nhân dân tối cao và Bộ 
Quốc ptìông trong việc quản lý các Toà án qùân sự vé tổ chức
Pháp lệnh sô\04/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 của llỷ ban thường vụ Quốc 692 
hội vê việc Tổ chức Toà án quân sự
Nghị quyết sỏ' 352/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 củạ Uỷ ban thường vụ 703 
Quốc hội vé việc phê chuẩn bộ máy giúp việc củaToà án nhân dân tối cao
Nghị quyết số’ 353/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường yụ 709 
Quốc hội VẾ việc quy định tổng biên chê' và sô' lượng thẩm .phán của Toà án nhân 
dân tối cao
Nghị quyết số 354/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của llỷ ban thường vụ 710 
Quốc hội vé việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân địa phương
Nghị quyết số’ 355/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 713 
Quốc hội quy định tổng biên chê' và số lượng thẩm phán của các Toà án nhân dân 
địa phướng năni 2003
Nghị quyết số 382/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của llỷ ban thường vụ 714 
Quốc hội vê việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án quân sự
Nghị quyết số 383/2pO3/NQ-UBTVQH11 ngày, 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 715 
Quốc hội quy định tổng biên chế, sô' lượng thẩm phán và số lượng Hội thẩm quân 
nhân của cac Toà án quân sự
Quyết định sỏ' 46/2003/QĐ-TCCB ngày 02/4/2003 của Chánh án Tòa án nhân dân tối 716
cao vé việc ban hành Quy chê' làm việc của Hội đổng tuyển chọn Thẩm phán Tỏa án 
nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dan cấp huyện và Hội đồng tuyển chọn 
Thẩm phán tòa án quân sự cấp quân khu, Thẩm phan Toá án quấn sự khu vực

VIỆN KIỂM SÁT NHẮN DÃN
Luật số 34/20Ũ2/QH10 ngày 02/04/2002 vé việc quy định tổ chức và hoạt động của 723 
Viện kiểm sát nhân dân
Pháp lệnh số 05/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc 738 

hội vé tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sât quân sự
Nghị quyết số 356/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 752 
Quốc hội vé việc phê chuẩn bô máy làm việc của Viện kiểm sát nhãn dân tối cao

Nghị quyết số 385/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 763 
Quốc hội vé việc quy định tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, điéu tra viên của 
Viện kiểm sát quân sự

Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 764 
Quốc hội vé việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện 
kiểm sát quân sự khu vực
Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/VKS-BQP ngày 15/9/2003 của Viện kiểm sát 767 
nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng vé việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tổ chức
Viên kiểm sát quân sự
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NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1 Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 15

2 Nghị quyết số 51/2001/QH 10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội vé việc sửa đổi 45
Hiến pháp năm 1992

3 Nghị quyết số 287/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 29/01/2002 của Uỷ ban thường vụ 52
Quốc hội vé việc quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết của Quốc hội
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992
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1. HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NẢM 1992

LỜI NÓI ĐẦU

Trái qua mây nghìn năm lịch sử. nhân dân Việt Nam lao động cần cù. sáng tạo, chiến 
đấu anh dũng dê dựng nước và giữ nước, dã hun dúc nên truyền thông đoàn kết, nhân 
nghĩa, kiên cường bâ'l khuất cúa dân tộc và xây dựng nên nền vàn hiến Việt Nam.

Từ nám 1930. dưới sự lãnh dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập và lèn luyện, nhân dân La tiến hành cuộc dâ'u tranh cách mạng 
lâu đài, dầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 
năm 1945 Chủ lịch Hồ Chí Minh dọc Tuyên ngôn độc lập, nưởc Việt Nam dân chủ cộng 
hoà ra dời. Tiêp dó. suôi mấy chục năm. nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến 
dííu. vỏi sự giúp dỡ quý báu của bè bạn trên thê giới, nhai là các nước xã hội chủ nghĩa 
và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện 
Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực dân và dế quốc, giải phóng đất nưóc, thông nhâ't Tố quô'c, hoàn thành cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 02 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam 
thông nhất dã quyết định dổi lên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước 
bước vào thời kỳ quá dộ lên chú nghĩa xã hội. ra sức xây dựng dất nước, kiên cường bảo 
vệ Tố quốc dồng ihời làm nghĩa vụ quốc tế.

Qua các thời kỳ kháng chiên kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946. Hiến 
pháp nám 1959 và Hiến pháp năm 1980.

Từ nám 1986 dến nay. công cuộc dôi mới toàn diện dất nước do Đại hội lần thứ VI của 
Đang Cộng sản Việt Nam dể xướng dã đạt được những thành tựu bước dầu râì quan 
trọng. Quốc hội quyết định sửa dổi Hiến pháp năm 1980 dê dáp ứng yêu cầu của lình 
hình và nhiệm vụ mới.

Hiến pháp này quy dịnh chế dộ chính trị, kinh tế. vãn hoá. xã hội. quốc phòng, an 
ninh, quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên lấc lổ chức và hoạt dộng 
của các cơ quan Nhà nước, thế chế hoá mốỉ quan hệ giữa Đảng lãnh dạo. nhân dân làm 
chủ. Nhà nưổc quản lý.

Dưới ánh sáng củít chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong Ihòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam 
nguyện doàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực 
hiện dường lô'i dối ngoại dộc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước. 
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nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự 
nghiệp đổi mới. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CHƯƠNG Ị
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Điều 1.
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dộc lập, có chủ quyền, thông 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm dất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng tròi.
Điểu 2.
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên 
minh giai câ'p công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Điều 3.
Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân 

dân, nghiêm trị mọi hành dộng xâm phạm lợi ích của Tố’ quốc và của nhân dân; xây 
dựng dất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sông ấm no, tự 
do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Điểu 4.
Đảng Cộng sản Việt Nam. đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu 

trung thành quyển lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo 
chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã 
hội.

Mọi tố chức của Đảng hoạt dộng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Điều 5.
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là Nhà nước thống nhất của các dân 

tộc cùng sinh sông trên dất nước Việt Nam.
Nhà nưởc thực hiện chírih sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, 

nghiêm câm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói. chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy 

những phong tục, tập quán, truyền thông và văn hoá tôt đẹp của mình.
Nhà nưốc thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bưốc nâng cao đời sông 

vật châ't và tinh thần của dồng bào dân tộc thiểu số.
Điều 6.
Nhân dân sử dụng quyển lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 

những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và 
chịu trách nhiệm trước nhân dân.
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Quô’c hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nưốc đều tổ chức và hoạt 
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điểu 7.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân tiến hành theo nguyên 

Lắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Đại biểu Quôc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và dại biểu Hội đồng nhân dân bị 

cử tri hoặc Hội dồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín 
nhiệm của nhân dân.

Điều 8.
Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy 

phục vụ nhân dân, liền hệ chặt chẽ với nhân dân. lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát 
của nhân dân; kiên quyết dấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa 
quyển, tham nhũng.

Điểu 9.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tố chức thành viên là cơ sở chính trị của chính 

quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thông doàn kết toàn dân, tăng cường sự 
nhát trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính 
quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, 
động viên nhân dân thực hiện quyển làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và 
pháp luật, giám sát hoạt dộng của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên 
chức Nhà nước.

Nhà nưốc tạo điểu kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động có 
hiệu quả.

Điểu 10.
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động 

cùng vói cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế. tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyển lợi 
của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà 
nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt dộng của cơ quan Nhà nước, tổ chức 
kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng 
và bảo vệ Tố’ quốc.

Điểu 11.
Công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ỏ cơ sở bằng cách tham gia công việc của 

Nhà nưốc và xã hội, có trách nhiệm bào vệ của công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tổ chức đời sông công 
cộng.

Điều 12.
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội 

chủ nghĩa. lĩ—'-----—--------------- ,■
THƯ VIỆN outic ííôl !
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Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ’ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và 
mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiên pháp, pháp luật, đâu tranh phòng 
ngừa và chông các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nưởc, quyển và lợi ích hợp pháp của tập thê 
và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật,

Điều 13.
Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm,
Mọi âm mưu và hành động chông lại độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ của Tổ quốc, chông lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa đểu bị nghiêm trị theo pháp luật.

Điểu 14.
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị, 

mở rộng giao lưu và hợp tác vối tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chê độ 
chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sỏ tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, khồng can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng 
có lợi: tâng cường tình đoàn kêì hữu nghị và quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nưốc láng giềng; tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thê giởi vì hoà bình, dộc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

CHƯƠNG ỉỉ
CHÊ ĐỘ KINH TẾ

Điều 15.
Nhà nưốc phát triển nền kinh tê hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chê thị trường có 

sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần vối các hình thức tố’ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chê độ sở hữu 
toàn dân, sỏ hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là 
nên tảng.

Điều 16.
Mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu nưóc mạnh, đáp ứng 

ngày càng tô't hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở giải phóng mọi 
nàng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế: kinh tế quôc 
doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản Nhà 
nước dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng hợp tác 
kinh tế, khoa học, kỹ thuật và giao lưu với thị trường thê giói.

Điểu 17.
Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng 

biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vổh và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí 
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nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ 
thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là 
của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.

Điều 18.
Nhà nước thông nhất quản lý toàn bộ đâ't đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm 

sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.
Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm 

đất, dược chuyển quyền sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
Điều 19.
Kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển, nhất là trong những ngành và lĩnh 

vực then chót, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quôc dân.
Cơ sở kinh tế quốc doanh được quyển tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sản 

xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Điểu 20.
Kinh tế tập thể do công dân góp vô'n, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh được tổ 

chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự nguyện, dârí chủ và cùng có lợi.
Nhà nước tạo điều kiện để củng cố và mở rộng các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.
Điểu 21.
Kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuâ't, kinh 

doanh, dược thành lập doanh nghiệp không bị hạn chế về quy mô hoạt động trong những 
ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.

Kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển.
Điều 22.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ đốì với Nhà nưốc, đều bình đẳng trưốc pháp luật, vốn và tài sản hợp pháp 
được Nhà nưốc bảo hộ.

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được liên doanh, liên kết với cá nhân, tô 
chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 23.
Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá.
Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, 

Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức 
theo thòi giá thị trường.

Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.
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Điều 24.
Nhà nước thống nhất quản lý và mố rộng hoạt động kinh tế đô'i ngoại, phát triển các 

hình thức quan hệ kinh tế vởi mọi quốc gia, mọi tổ chức quôc tê trên nguyên tắc tôn 
trọng độc lập. chủ quyển và cùng có lợi, bảo vệ và thúc đẩy sản xuất trong nưốc.

Điều 25.
Nhà nước khuyên khích các tồ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vôn, công nghệ vào 

Việt Nam phù hợp vói pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế; bảo đảm 
quyền sở hữu hợp pháp đôi với vôn, tài sản và các quyền lợi khác của các tổ chức, cá 
nhân nưổc ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quôc hữu hoá.

Nhà nước tạo điêu kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vê 
nước.

Điều 26.
Nhà nưốc thông nhất quản lý nền kinh tê quốc dân bằng pháp luật, kê hoạch, chính 

sách; phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý Nhà nước giữa các ngành, các cấp; kêt 
hợp lợi ích của cá nhân, của tập thề’ với lợi ích của Nhà nưốc.

Điều 27.
Mọi hoạt động kinh tế, xã hội và quản lý Nhà nưởc phải thực hành chính sách tiêt 

kiệm.
Điều 28.
Mọi hoạt dộng sản xuất, kinh doanh bất hợp pháp, mọi hành vi phá hoại nền kinh tê 

quốc dân, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thê 
và của công dân đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Nhà nưốc có chính sách bảo hộ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng.
Điều 29.
Cơ quan Nhà nưóc, đơn vị vũ trang, tố chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải 

thực hiện các quy định của Nhà nưốc về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường.

Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và huỷ hoại môi trường.

CHƯƠNG ///
VẴN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Điều 30.
Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền vãn hoá Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân 

văn; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa vàn hoá nhân loại; phát huy 
mọi tài nâng sáng tạo trong nhân dân.
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Nhà nưởc thông nhất quản lý sự nghiệp văn hoá. Nghiêm câ'm truyền bá tư tưởng và 
vàn hoá phản động, đồi trụy; bài trừ mê tín, hủ tục.

Điểu 31.
Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, 

sông và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng 
gia dinh có văn hóa. hạnh phúc, có tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có 
tinh thần quốc tế chân chính, hữu nghị và hợp tác với các dân tộc trên thế giới.

Điều 32.
Vãn học, nghệ thuật góp phần bồi dưỡng nhân cách và tầm hồn cao đẹp của người 

Việt Nam.
Nhà nước đầu tư phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật, tạo điểu kiện để nhân dân 

được thưởng thức những tác phẩm vãn học, nghệ thuật có giá trị; bảo trợ để phát triển 
các tài năng sáng tạo văn hóa. nghệ thuật.

Nhà nước phát triển các hình thức đa dạng của hoạt động vàn học, nghệ thuật, 
khuyến khích các hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng.

Điều 33.
Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, 

xuất bản, thư viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Nghiêm cấm những 
hoạt dộng văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức 
và lô’i sông tô't đẹp của người Việt Nam.

Điều 34.
Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển các di sản văn hoá dân tộc; chàm lo công tác 

bảo tồn, bảo tàng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử, cách 
mạng, các di sản văn hoá, các công trình nghệ thuật, các danh lam, thắng cảnh.

Nghiêm câ'm các hành động xâm phạm đến các di tích lịch sử, cách mạng, các công 
trình nghệ thuật và danh lam, thắng cảnh.

Điều 35.
Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài.
Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực 

của công dân; đào tạo những người lao động có nghề, năng động và sáng tạo, có niềm tự 
hào dân tộc, có đạo đức, có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 36.
Nhà nước thông nhất quản lý hệ thông giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, 

nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và hệ thông văn bằng.
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Nhà nước phát triển cân đối hệ thống giáo dục: giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, giáo dục nghề nghiêp, giáo dục đại học và sau đại học, phổ cập giáo dục tiểu học, 
xoá nạn mù chữ; phát triển các hình thức trường quốc lập, dân lập và các hình thức giáo 
dục khác.

Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, khuyến khích các nguồn đầu tư khác.
Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên bảo đảm phát triển giáo dục ở miền núi, các 

vùng dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn.
Các đoàn thể nhân dân, trước hết là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ 

chức xã hội. các tổ’ chức kinh tế, gia đình cùng nhà trưòng có trách nhiệm giáo dục thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điểu 37.
Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tê - xã 

hội của đất nưởc.
Nhà nưốc xây dựng và thực hiện chính sách khoa học, công nghệ quôc gia; xây dựng 

nền khoa học, công nghệ tiên tiến; phát triển đồng bộ các ngành khoa học nhằm xây 
dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đường lôi, chính sách và pháp luật, đổi mối công 
nghệ, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lượng và 
tốc độ phát triển của nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quô’c gia.

Điều 38.
Nhà nước đầu tư và khuyến khích tài trợ cho khoa học bằng nhiều nguồn vôn khác 

nhau, ưu tiên cho những hướng khoa học, công nghệ mũi nhọn; chăm lo đào tạo và sử 
dụng hợp lý đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật nhâ't là những người có trình độ cao, công 
nhân lành nghê và nghệ nhân; tạo điều kiện để các nhà khoa học sáng tạo và công hiến; 
phát triển nhiều hình thức tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu 
khoa học với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa 
học, đào tạo với sản xuất, kinh doanh.

Điều 39.
Nhà nước đầu tư, phát triển và thông nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của 

nhân dân, huy động và tổ chức mọi lực lượng xã hội xây dựng và phát triển nền y học 
Việt Nam theo hướng dự phòng; kết hợp phòng bệnh vối chữa bệnh; phát triển và kết 
hợp y dược học cổ truyền vôi y dược học hiện đại; kết hợp phát triển y tế Nhà nước với y 
tế nhân dân; thực hiện bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để mọi ngưòi dân được chăm sóc sức 
khoẻ.

Nhà nưổc ưu tiên thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi 
và dân tộc thiểu số.

Nghiêm cấm tổ chức và tư nhân chữa bệnh, sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh trái 
phép gây tổn hại cho sức khoẻ của nhân dân.

22

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 40.
Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ 

em; thực hiện chương trình dân sô' và kế hoạch hoá gia đình.
Điều 41.
Nhà nước và xã hội phát triển nền thể dục. thế thao dân tộc, khoa học và nhân dân.
Nhà nước thông nhất quản lý sự nghiệp phát triển thể dục, thế thao; quy định chế độ 

giáo dục thề chất bắt buộc trong trường học; khuyến khích và giúp đỡ phát triển các 
hình thức tô' chức thề dục, thể’ thao tự nguyện của nhân dân, tạo các điều kiện cần thiết 
dê không ngừng mơ rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng hoạt 
động thể thao chuyên nghiệp, bồi dưỡng các tài năng thế thao.

Điều 42.
Nhà nước và xã hội phát triển du lịch, mở rộng hoạt động du lịch trong nước và du 

lịch quốc tế.
Điều 43.
Nhà nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, 

văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao.

CHƯƠNG IV
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Điều 44.
Bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp 

của toàn dân.
Nhà nước củng cô’ và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nòng 

cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đâ't nước để bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc.

Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân phải làm đầy đủ nhiệm 
vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định.

Điều 45.
Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đốì trung thành vâi Tổ quốc và nhân dân, 

có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đâ'u bảo vệ độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh 
thố của Tồ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chê độ xã hội chủ 
nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

Điều 46.
Nhà nước xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu trên cơ sở kết 
hợp xây dựng với bảo vệ Tổ’ quốc, kết hợp sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân vâi 
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sức mạnh của toàn dân, kết hợp sức mạnh truyền thống đoàn kết dân tộc chống ngoại 
xâm với sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điều 47.
Nhà nước xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bưốc 

hiện đại, dựa vào nhân dân và làm nòng côt cho phong trào nhân dân để bảo vệ an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo dảm sự ổn định chính trị và các quyền tự do, dân 
chủ của công dân. bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu 
tranh phòng ngừa và chông các loại tội phạm.

Điểu 48.
Nhà nưốc phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 

dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, 
chính sách hậu phương quân đội, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị 
cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tê, kinh tê với quôc phòng, bảo đảm 
đời sông vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quôc phòng, 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả 
năng bảo vệ đất nước.

CHƯƠNG V
QUYỂN VÀ NGHĨA vụ cơ BẢN CỦA CÒNG DÂN

Điều 49.
Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
Điều 50.
O nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân 

sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thế hiện ở các quyền công dân và được quy 
định trong Hiến pháp và luật.

Điều 51.
Quyền của cống dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
Nhà nước bảo đảm các quyển của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của 

mình đôi với Nhà nưởc và xã hội.
Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định.
Điều 52.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Điều 53.
Công dân có quyển tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vâ'n 

đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi 
Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
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Điểu 54.
Công dân, không phần biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, 

trình dộ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trỏ lên đểu có quyển 
bầu cử và dủ hai mươi môt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quôc hội, Hội đồng nhân 
dân theo quy dịnh của pháp luật.

Điểu 55.
Lao dộng là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Nhà nưởc và xã hội có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động.
Điều 56.
Nhà nước ban hành chính sách, chế độ bảo hộ lao dộng.
Nhà nưốc quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ 

bảo hiểm xã hội đôi vâi viên chức Nhà nưởc và những người làm công àn lương; khuyến 
khích phát triển các hình thức bảo hiếm xã hội khác đôi với người lao động.

Điều 57.
Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Điều 58.
Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh 

hoạt, tư liệu sản xuâ’t, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức 
kinh tế khác; dối với đất được Nhà nước giao sử dụng thì theo quy định tại Điều 17 và 
Điều 18.

Nhà nưâc bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyển thừa kế của công dân.
Điều 59.
Học tập là quyển và nghĩa vụ của công dân.
Bậc tiếu học là bắt buộc, không phải trả học phí.
Công dân có quyền học vàn hoá và học nghề bằng nhiều hình thức.
Học sinh có năng khiếu được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển 

tài nàng.
Nhà nước có chính sách học phí, học bổng.
Nhà nước và xã hội tạo diều kiện cho trẻ em tàn tật được học văn hoá và học nghề 

phù hợp.
Điểu 60.
Công dân có quyển nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia 
các hoạt động văn hoá khác. Nhà nưởc bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.

Điều 61.
Công dân có quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.
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Nhà nước quy dinh chế dộ viện phí. chế độ miễn, giảm viện phí.
Công dân có nghĩa vụ thực hiện các quy định về vệ sinh phòng bệnh và vệ sinh công 

cộng.
Nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc 

phiện và các chát ma tuý khác. Nhà nước quy định chê độ bắt buộc cai nghiện và chữa 
các bệnh xã hội nguy hiểm.

Điều 62.
Công dân có quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật. Quyền lợi của người 

thuê nhà và người có nhà cho thuê được bảo hộ theo pháp luật.
Điều 63.
Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tê, văn hoá, xã 

hội và gia đình.
Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đốì xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.
Lao động nữ và nam việc làm như nhau thì tiền lương ngang nhau. Lao động nữ có 

quyền hưởng chê độ thai sản. Phụ nữ là viên chức Nhà nước và người làm công ăn lương 
có quyển nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng lương, phụ cấp theo quy định của 
pháp luật.

Nhà nước và xã hội tạo điểu kiện để phụ nữ nâng cao trình độ mọi mặt, không ngừng 
phát huy vai trò của mình trong xã hội; chăm lo phát triển các nhà hộ sinh, khoa nhi, 
nhà trẻ và các cơ sở phúc lợi xã hội khác để giảm nhẹ gánh nặng gia đình, tạo điều kiện 
cho phụ nữ sản xuâ't, công tác, học tập, chữa bệnh, nghỉ ngơi và làm tròn bổn phận của 
người mẹ.

Điểu 64.
Gia đình là tế bào của xã hội.
Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình.
Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đắng.
Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn 

phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ.
Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đôi xử giữa các con.
Điều 65.
Trẻ em được gia đình. Nhà nước và xã hội bảo vệ, chàm sóc và giáo dục.
Điều 66.
Thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải 

trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thông dân tộc, ý thức công 
dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ 
quốc.

26

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điểu 67.
Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà 

nưóc. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức nàng lao động, có việc làm phù hợp 
với sức khoẻ và có đời sông ổn định.

Những người và gia đình có công vởi nưốc được khen thưởng, chăm sóc.
Người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội 

giúp đỡ.
Điều 68.
Công dân có quyển tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ 

nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.
Điều 69.
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyển 

hội họp, lập hội, biểu Lình theo quy định của pháp luật.
Điểu 70.
Công dân có quyền tự do tín ngưõng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. 

Các tôn giáo đều bình dắng trước pháp luật.
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo đế’ làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.
Điều 71.
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê 

chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam 
giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 
công dân.

Điều 72.
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án 

đã có hiệu lực pháp luật.
Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tô', xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường 

thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam 
giữ, truy tô', xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.

Điều 73.
Công dân có quyền bâ't khả xâm phạm về chỗ ở.
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Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường 
hợp được pháp luật cho phép.

Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.
Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở. kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của cồng dân 

phải do người có thấm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.
Điều 74.
Công dân có quyền khiếu nại. quyền tô' cáo vởi cơ quan Nhà nưởc có thấm quyền về 

những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn 
vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.

Việc khiếu nại. tô’ cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thòi 
hạn pháp luật quy định.

Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và 
của công dân phải dược kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi 
thường về vật châ't và phục hồi danh dự.

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tô’ cáo hoặc lợi dụng quyển khiếu nại, tô’ cáo 
để vu không, vu cáo làm hại người khác.

Điều 75.
Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nưốc ngoài.
Nhà nước tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó 

với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Điều 76.
Công dân phải trung thành với Tố quốc.
Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhâ't.
Điều 77.
Bảo vệ Tố quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.
Điểu 78.
Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.
Điều 79.
Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quô’c 

gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quô'c gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt 
công cộng.

Điều 80.
Công dân có nghĩa vụ đóng thuê’ và lao động công ích theo quy định của pháp luật.
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Điều 81.
Người nước ngoài cư trú ồ Việt Nam phải tuần theo Hiên pháp và pháp luật Việt 

Nam, dược Nhà nước bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyển lợi chính đáng theo pháp 
luật Việt Nam.

Điều 82.
Người nưóc ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ 

và hoà bình, hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nưởc Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét việc cho cư trú.

CHƯƠNG VI
QUỐC HỘI

Điểu 83.
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyên lực Nhà nưâc cao 

nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quô’c hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đôi nội và đôi ngoại, nhiệm vụ kinh 

tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nưốc, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và 
hoạt động của bộ máy Nhà nưóc, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.

Quôc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Điều 84.
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyêt định chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh;
2- Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiên pháp, luật và nghị quyèt của 

Quôc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nưóc, Uỷ ban thường vụ Quôc hội, Chính 
phủ, Toà án nhân dấn tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao;

3- Quyết định kê hoạch phát triển kinh tê - xã hội của đất nước;
4- Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách 

Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước; 
quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;

5- Quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước;
6- Quy định tố chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;
7- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nưởc, Phó Chủ tịch nưởc, Chủ tịch Quốc hội, 

các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Chánh án Toà án nhân dần tốì cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao; 

29

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nưôc về việc thành lập Hội đồng quốc phòng và an ninh; 
phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bố’ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ;

8- Quyết dịnh thành lập. bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành 
lập mói, nhập, chia, diều chỉnh địa giối tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: thành lập 
hoặc giải thê đơn vị hành chính - kinh tê dặc biệt;

9- Bãi bỏ các vãn bản của Chủ tịch nước, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. Toà án nhân dân tối cao và Viện kiêm sát nhân dân tôi cao trái VỚI 
Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội;

10- Quyết dinh dại xá:
11- Quy định hàm, cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và 

những hàm, cấp Nhả nước khác: quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh 
dự Nhà nước;

12- Quyết định vân dể chiến tranh và hoà bình; quy dịnh về tình trạng khân cấp, các 
biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quôc gia;

13- Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước 
quốc tế đã ký kết hoặc tham gia theo đề nghị của Chủ tịch nước;

14- Quyết định việc trưng cầu ý dân.
Điều 85.
Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quôc hội là năm năm.
Hai tháng trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mối phải được bầu xong.

Thế lệ bầu cử và sô đại biếu Quồc hội do luật định.
Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quôc hội 

biểu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của 
mình.

Điểu 86.
Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập.
Trong trường hợp Chủ tịch nưởc, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng 

sô' đại biểu Quốc hội yêu cầu hoặc theo quyết định của mình, Uỷ ban thường vụ Quôc hội 
triệu tập Quốc hội họp bất thường.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là hai tháng kê từ 
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và do Chủ tịch Quô'c hội khoá trước khai mạc và chủ tọa 
cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới.

Điều 87.
Chủ tịch nưốc, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quôc 

hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôì cao, Mặt trận Tô 
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quốc Việt Nam và các tồ chức thành viên của Mặt trận có quyển trình dự án luật ra 
trước Quốc hội.

Đại biểu Quô'c hội có quyền trình kiến nghị về luật và dự án luật ra trước Quôc hội.
Thủ tục trình Quốc hội dự án luật, kiến nghị về luật do luật định.
Điều 88.
Luật, nghị quyết của Quôc hội phải được quá nửa tổng sô dại biếu Quôc hội biếu 

quyết tán thành, trừ các trường hợp Quôc hội bãi nhiệm đại biểu Quôc hội quy định tại 
Điểu 7, rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội quy định tại Điều 85 và sửa đôi 
Hiến pháp quy định tại Điểu 147, thì phải được ít nhất là hai phần ba tổng số’ đại biểu 
Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật, nghị quyết của Quôc hội phải được công bô' chậm nhất là mưòi lăm ngày kể từ 
ngày dược thông qua.

Điểu 89.
Quôc hội bầu Uý ban thẩm tra tư cách đại biếu Quôc hội và căn cứ vào báo cáo của uỷ 

ban mà quyết định xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu Quôc hội.
Điểu 90.
uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.
uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm có:
- Chủ tịch Quô'c hội;
- Các Phó Chủ tịch Quô'c hội;

Các ủy viên.
Sô thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Quôc hội quyêt định. Thành viên Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ.
Uỷ ban thường vụ Quôc hội của mỗi khoá Quôc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình cho đến khi Quôc hội khoá mới bầu uỷ ban thường vụ Quôc hội mới.
Điểu 91.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Công bô' và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội;
2- Tồ’ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quô'c hội;
3- Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
4- Ra pháp lệnh về những vấn đề dược Quốc hội giao;
5- Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt dộng của Chính phủ, Toà án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đình chỉ việc thi hành các văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dần tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôì 
cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc
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huỷ bỏ các vãn bản đó: huỷ bỏ các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội;

6- Giám sát và hưởng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân: bãi bỏ các nghị quyêt sai 
trái của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giải tán Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội dồng nhân dân đó 
làm thiệt hại nghiêm trọng dến lợi ích của nhân dân;

7- Chỉ dạo, diều hoà, phôi hợp hoạt động của Hội đồng dân Lộc và các Uỷ ban của 
Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của các dại biểu Quôc hội;

8- Trong thời gian Quốc hội không họp, phê chuẩn đề nghị của Thủ tưởng Chính phủ 
về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng, các thành viên khác 
của Chính phủ và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội;

9- Trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định việc tuyên bô' tình trạng chiến 
tranh khi nước nhà bị xâm lược và trình Quôc hội phê chuẩn quyết định đó tại kỳ họp 
gần nhâ't của Quốc hội;

10- Quyết dịnh tổng dộng viên hoặc động viên cục bộ; ban bô' tình trạng khẩn cấp 
trong cả nước hoặc ở từng địa phương:

11- Thực hiện quan hệ dô'i ngoại của Quô'c hội:
12- Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.
Điều 92.
Chủ tịch Quốc hội chủ toạ các phiên họp cúa Quô'c hội; ký chứng thực luật, nghị quyêt 

của Quốc hội; lãnh dạo công tác của uỷ ban thường vụ Quốc hội: tổ chức việc thực hiện 
quan hệ đô'i ngoại của Quốc hội: giữ quan hệ vối các đại biểu Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ 
tịch.

Điều 93.
Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tống sô' 

thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Pháp lệnh, nghị quyết của 
uỷ ban thường vụ Quốc hội phải được công bô' chậm nhất là mười lăm ngày kể từ ngày 
được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nưởc trình Quốc hội xem xét lại.

Điều 94.
Quốc hội bầu Hội dồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên.
Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội những vấn đê về dân tộc; thực 

hiện quyển giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, các chương trình, kê' hoạch phát 
triển kinh tê' - xã hội miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu sô'.

Trưốc khi ban hành các quyết định vể chính sách dân tộc, Chính phủ phải tham khảo 
ý kiến của Hội đồng dân tộc.
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Chủ tịch Hội đồng dân tộc được tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội, dược mời tham dự các phiên họp của Chính phủ bàn việc thực hiện chính sách dân 
tộc.

Hội dồng dân tộc còn có những nhiệm vụ, quyển hạn khác như các Uỷ ban của Quốc 
hội quy dinh tại Điều 95.

Hội dồng dân Lộc có một số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.
Điểu 95.
Quô'c hội bầu các uỷ ban của Quổc hội.
Các Uỷ ban của Quô'c hội nghiên cứu. thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án 

pháp lệnh và dự án khác, những báo cáo được Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
giao; trình Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội ý kiến vể chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh; thực hiện quyển giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định: 
kiến nghị những vấn dê thuộc phạm vị hoạt động của uỷ ban.

Mỗi Uỷ ban có một sô' thành viên làm việc theo chê độ chuyên trách.
Điều 96.
Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội có quyển yêu cầu thành viên Chính phủ, 

Chánh án Toà án nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dán tối cao và viên 
chức Nhà nước hữu quan khác trình bày hoặc cung câ'p tài liệu về những vấn để cần 
thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.

Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của Hội 
đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội.

Điều 97.
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ 

đại diện cho nhản dần ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước.
Đại biêu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu 

thập và phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với Quô'c hội và các cơ 
quan Nhà nước hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo vởi cử tri về hoạt động 
của mình và của Quốc hội; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn 
đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công 
dân thực hiện các quyên đó.

Đại biểu Quốc hội phổ’ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp, luật và nghị 
quyết của Quốc hội.

Điểu 98.
Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Chánh án Toà án nhân 
dân côì cao và Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tốì cao.

Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp; trong trường hợp cần điều 
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tra thì Quốc hội có thể quyết định cho trả lời trước uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại 
kỳ họp sau của Quôc hội hoặc cho trả lòi bằng văn bản.

Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ’ chức xã hội, tổ chức kinh tế, 
đơn vị vũ trang trả lời những vấn để mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Người phụ trách 
của các cơ quan, tố chức, dơn vị này có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biêu 
Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định.

Điều 99.
Không có sự dồng ý của Quôc hội và trong thời gian Quôc hội không họp, không có sự 

đồng ý của uỷ ban thường vụ Quôc hội. thì không được bắt giam, truy tô đại biêu Quôc 
hội.

Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quôc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải 
lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc uỷ ban thường vụ Quôc hội xét và quyêt định.

Điều 100.
Đại biểu Quôc hội phải dành thời gian để làm nhiệm vụ dại biểu.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, các thành viên 

khác của Chính phủ và càc cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm cung cấp tài liệu 
cần thiết mà đại biểu yêu cầu và tạo điểu kiện dể đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ dại 
biêu.

Nhà nước bảo đám kinh phí hoạt động của đại biểu Quốc hội.

CHƯƠNG Vll
CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 101.
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nưốc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam về dôi nội và đôi ngoại.
Điểu 102.
Chủ tịch nưóc do Quốc hội bầu trong số dại biểu Quốc hội.
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.
Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước 
mới.

Điều 103.
Chủ tịch nưốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1- Công bô' Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
2- Thông lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc 

phòng và an ninh;
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3- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng 
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tổì cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì 
cao;

4- Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tưống, Bộ trưởng và các thành viên khác của 
Chính phủ;

5- Càn cứ vào nghị quyết của Quôc hội hoặc của uỷ ban thường vụ Quôc hội, công bô 
quyết định tuyên bô' tình trạng chiến tranh, công bố quyết định đại xá;

6- Cân cứ vào nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc 
động viên cục bộ; ban bô' tình trạng khẩn câ'p trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

7- Để nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban 
thường vụ Quô'c hội về các vâ'n đề quy định tại điểm 8 và điểm 9, Điều 91 trong thời hạn 
mười ngày kể từ ngày pháp lệnh hoặc nghị quyết được thông qua; nếu pháp lệnh, nghị 
quyết dó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước 
vẫn không nhâ't trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

8- Bố’ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao. Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tốì cao;

9- Quyết dịnh phong hàm, câ'p sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân, 
hàm, câ'p ngoại giao và những hàm cấp Nhà nước khác; quyết định tặng thưởng huân 
chương, huy chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước;

10- Cử, triệu hồi dại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiếp nhận đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền của nước ngoài; tiến hành đàm phán, ký kết điều ưởc quốc tế nhân 
danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vởi người đứng đầu Nhà nước khác; 
quyết định phê chuẩn hoặc tham gia điều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình Quốc hội 
quyết định;

11- Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc tước 
quốc tịch Việt Nam;

12- Quyết định đặc xá.
Điều 104.
Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên.
Chủ tịch nưdc đề nghị danh sách thành viên Hội đồng quô'c phòng và an ninh trình 

Quốc hội phê chuẩn. Thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh không nhất thiết là 
đại biểu Quôc hội.

Hội đồng quốc phòng và an ninh động viên mọi lực lượng và khả năng của nước nhà 
để bảo vệ Tố’ quốc.

Trong trường hợp có chiến tranh, Quốc hội có thể giao cho Hội đồng quốc phòng và an 
ninh những nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt.
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Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế dộ tập thế và quyết định theo da 
số.

Điều 105.
Chủ tịch nước có quyển tham dự các phiên họp của Uỷ ban thưòng vụ Quốc hội.
Khi xét thấy cần thiết. Chủ tịch nưốc có quyền tham dự CÁC phiên họp của Chính phủ.
Điểu 106.
Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định đế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình.
Điểu 107.
Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong sô' dại biểu Quốc hội.
Phó Chủ tịch nưốc giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ và có thế dược Chủ tịch uỷ nhiệm 

thay Chú tịch làm một sô' nhiệm vụ.
Điều 108.
Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong một thời gian dài. thì Phó Chủ tịch 

quyền Chủ tịch.
Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước, thì Phó Chủ tịch quyền Chủ tịch cho đên khi 

Quốc hội bầu Chù tịch nước mới.

CHƯƠNG VIII
CHÍNH PHỦ

Điều 109.
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao 

nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tê, vàn 

hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ 
máy Nhà nước từ trung ương đến cơ sở: bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiên pháp 
và pháp luật: phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tố quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sông vật chất và văn hoá của nhân dân.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quô'c hội và báo cáo công tác với Quốc hội, uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nưởc.

Điều 110.
Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trương và các thành viên 

khác. Ngoài Thủ tưóng, các thành viên khác của Chính phủ không nhâ't thiết là đại biêu 
Quô'c hội.

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác vởi Quôc 
hội. uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch nước.
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Phó Thủ tưống giúp Thủ tướng.làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thú tưởng. Khi 
Thủ tướng vắng mặt thì một Phó Thủ tưống được Thủ tưởng ủy nhiệm thay mật lãnh 
dạo công lác của Chính phủ.

Điểu 111.
Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao dộng Việt Nam và người dứng dầu các đoàn thể nhân dân được mời tham dự các 
phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

Điều 112.
Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Lãnh dạo công tác của các Bộ. các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính 

phủ. uý ban nhân dân các cá'p, xây dựng và kiện toàn hệ thông thống nhâ't bộ máy hành 
chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở: hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực 
hiện các vãn bản của cơ quan Nhà nước câ'p trên; tạo điểu kiện đế Hội đồng nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ và quyển hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng 
dội ngũ viên chức Nhà nước;

2- Bảo dảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội. đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác 
tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân;

3- Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội;

4- Thông nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quô'c dân; thực hiện 
chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quản lý và bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản 
thuộc sở hữu toàn dân; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước;

5- Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyển và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo 
diêu kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vệ tài sản, lợi 
ích của Nhà nưỏc và của xã hội; bảo vệ môi trường;

6- Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an 
ninh quô'c gia và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; thi 
hành lệnh động viên, lệnh ban bô' tình trạng khẩn câ'p và mọi biện pháp cần thiết khác 
đế bảo vệ đâ't nước:

7- Tổ’ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thông kê của Nhà nước; công tác thanh tra 
và kiểm tra Nhà nưởc, chông quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước; công tác 
giải quyết khiếu nại, tô'cáo của công dân;

8- Thông nhâ'L quản lý công tác đốì ngoại của Nhà nước; ký kết, tham gia, phê duyệt 
điểu ước quô'c tê' nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà 
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Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia: bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài:

9- Thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo:
10- Quyết định việc điểu chỉnh địa giởi các đơn vị hành chính dưói cấp tỉnh, thành 

phô' trực thuộc trung ương;
11- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân trong khi thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tạo diều kiện để cấc tồ chức đó hoạt động có hiệu 
quả.

Điều 113.
Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội, Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mởi thành lập Chính phủ 
mới.

Điểu 114.
Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1- Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 

cấp; chủ toạ các phiên họp của Chính phủ:
2- Đê nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bộ: trình Quôc 

hội và trong thời gian Quốc hội không họp, trình uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn 
để nghị vể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành 
viên khác của Chính phủ;

3- BỔ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Thứ trưởng và chức vụ tương đương; phê 
chuẩn việc bầu cử; miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, các Phó Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương;

4- Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ 
trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, quyết định, chĩ thị của uỷ ban nhân dân và 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương trái vởi Hiến pháp, 
luật và các văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên;

5- Đình chỉ việc thi hành những nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc trung ương trái vối Hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan Nhà nước 
cấp trên, đồng thời dề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ;

6- Thực hiện chê' độ báo cáo trước nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng 
về những vấn đê quan trọng mà Chính phủ phải giải quyết.

Điều 115.
Cân cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ưỷ 

ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Chính phủ ra nghị quyết, 
nghị định, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn 
bản đó.
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Những vâ'n dể quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ phải được thảo luận tập 
thể và quyêĩ định theo đa số.

Điểu 116.
Bộ trưởng và các thảnh viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nưốc 

về lĩnh vực, ngành mình phụ trách trong phạm vi cả nưổc, bảo đảm quyền tự chủ trong 
hoạt dộng sản xuât, kinh doanh của các cơ sơ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các văn bản của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Thủ 
trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ ra quyết định, chỉ thị, thông tư và kiểm tra việc thi 
hành các vãn bản đó đô'i vỏi tâ't cả các ngành, các địa phương và cơ sở.

Điểu 117.
Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm trưóc Thủ tướng 

Chính phủ. trước Quốc hội về lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

CHƯƠNG IX
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Điểu 118.
Các đơn vị hành chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định 

như sau:
Nưởc chia thành tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương;
Tinh chia thành huyện, thành phô' thuộc tỉnh và thị xã; thành phô' trực thuộc trung 

ương chia thành quận, huyện và thị xã;
Huyện chia thành xã, thị trân; thành phô' thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; 

quận chia thành phường.
Việc thảnh lập Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân ở các đơn vị hành chính do 

luật định.
Điểu 119.
Hội dồng nhân dân là cơ quan quyển lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng và quyên làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước câ'p trên.

Điểu 120.
Căn cứ vào Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan Nhà nước câ'p trên, Hội đồng nhân 

dân ra nghị quyết vê các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp 
luật ở địa phương; về kê' hoạch phát triển kinh tê' - xã hội và ngân sách; vể quô'c phòng, 
an ninh ở dịa phương: về biện pháp ổn định và nâng cao đòi sông của nhân dân, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho, làm tròn nghĩa vụ đôì với cả nước.
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Điều 121.
Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí. nguyên vọng của nhân dân ở 

dịa phương: phải liên hệ chặt chẽ vởi cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ 
tiếp xúc, báo cáo vởi cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trá lời 
những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn dôc việc giải quyêt khiêu nại, tô' cáo 
của nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận dộng nhân dân thực hiện pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên nhân dân tham 
gia quản lý Nhà nước.

Điều 122.
Đại biểu Hội dồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chú tịch 

và các thành viên khác của uỷ ban nhân dân. Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân và thủ trưởng các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân. Người bị 
chất vấn phải trả lòi trước Hội đồng nhân dân trong thời hạn do luật định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan Nhà nước ở địa 
phương. Người phụ trách cơ quan này có trách nhiệm tiếp đại biếu, xem xét, giải quyêt 
kiến nghị của đại biểu.

Điều 123.
uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân 

dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiên 
pháp, luật, các vàn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân.

Điều 124.
uỷ ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn do pháp luật quy định, ra 

quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành những văn bản đó.
Chủ tịch uỷ ban nhân dân lãnh đạo, điều hành hoạt động của uỷ ban nhân dân.
Khi quyết định những vâ'n để quan trọng của địa phương, uỷ ban nhân dân phải thảo 

luận tập thể và quyết định theo đa sô'.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn 

bản sai trái của các cơ quan thuộc uỷ ban nhân dân và các văn bản sai trái của uỷ ban 
nhân dân câ'p dưới; đình chỉ thi hành nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân câ'p 
dưới, đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình bãi bỏ những nghị quyết đó.

Điều 125.
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tố’ quốc Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể nhân 

dân ở dịa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và dược mời tham dự 
hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.

Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt 
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của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc và các doàn thê nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến 
nghị của các tổ chức này vể xây dựng chính quyển và phát triển kinh tế xã hội ở địa 
phương: phôi hợp với Mặt trận To quốc và các đoàn thế nhân dân dộng viên nhân dân 
cùng Nhà nưởc thực hiện các nhiệm vụ kinh tê xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa 
phương.

CHƯƠNG X
TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN KlỂM sát nhân dân

Điểu 126.
Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, trong phạm vi chức năng của mình, có nhiệm vụ bảo vệ pháp chê xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà 
nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản. tự do, danh dự và nhân phẩm của công 
dân.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Điểu 127.
Toà án nhân dân tối cao. các Toà án nhân dân dịa phương, các Toà án quân sự và các 

Toà án khác do luật dịnh là những cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Toà án dặc biệt.
ơ cơ sỏ, thành lập các tồ chức thích hợp của nhân dân đế giải quyết những việc vi 

phạm pháp luật và tranh châ'p nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật.
Điều 128.
Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tôi cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
Chế dộ bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và nhiệm kỳ của Thẩm phán, chế dộ bầu cử 

và nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân ở Toà án nhân dân các cấp do luật định.
Điều 129.
Việc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm nhân dần, của Toà án quân sự có Hội 

tham quân nhân tham gia theo quy định của pháp luật. Khi xét xử. Hội thẩm ngang 
quyền với Thẩm phán.

Điểu 130.
Khi xét xử. Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Điểu 131.
Toậ án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định.
Toà án nhân dân xét xử tập thế và quyết định theo da sôi
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Điều 132.
Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người 

khác bào chữa cho mình.
Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác bảo vệ quyển và 

lợi ích hợp pháp của mình và góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Điều 133.
Toà án nhân dân bảo đảm cho công dân nưóc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thuộc các dân tộc quyền dùng tiếng riói và chữ viết của dân tộc mình trước Toà án.
Điểu 134.
Toà án nhân dân tôì cao là cơ quan xét xử cao nhất của nưốc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.
Toà án nhân dân tôi cao giám đô'c việc xét xử của các Toà án nhân dân địa phương và 

các Toà án quân sự.
Toà án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của Toà án đặc biệt và các toà án khác, 

trừ trường hợp Quốc hội quy dịnh khác khi thành lập Toà án đó.
Điều 135.
Chánh án Toà án nhân dân tô'i cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc 

hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
uỷ ban thường vụ Quô'c hội và Chủ tịch nưốc.

Chánh án Toà án nhân dân địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Hội đồng nhân dân.

Điều 136.
Các bản án và quyết định của Toà án nhân dân dã có hiệu lực pháp luật phải dược các 

cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế. tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi 
công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÃN

Điều 137.
Viện kiểm sát nhân dân tôi cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ, các cơ 

quan ngang Bộ, các cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, 
tổ chức kinh tế, tồ’ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân, thực hành quyền 
công tô', bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thông nhâ't.

Các Viện kiếm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quần sự kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tô' trong phạm vi trách nhiệm do luật định.

42

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điểu 138.
Viện kiếm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh dạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân câp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân cấp trên; Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương. Viện trưởng Viện kiềm sát quân sự các 
cấp chịu sự lãnh đạo thông nhất của Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tôi cao.

Việc thành lập Uỷ ban kiếm sát. những vấn dề Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
có quyền quyết định, những vấn đề quan trọng mà Uỷ ban kiểm sát phải thảo luận và 
quyết định theo đa số do luật định.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao theo nhiệm kỳ của Quốc 
hội.

Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân địa 
phương và Viện kiếm sát quân sự các quân khu và khu vực do Viện trưởng Viện kiêm 
sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Điều 139.
Viện trưởng Viện kiềm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 

trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công 
tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước.

Điều 140.
Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo trước 

Hội đồng nhân dân về tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và trả lời chất vâ'n của 
đại biêu Hội đồng nhân dân.

CHƯƠNG Xỉ
QUỐC KỲ, QUỐC HUY, QUỐC CA THỦ ĐÔ, NGÀY QUỐC KHÁNH

Điểu 141.
Quốc kỳ nưốc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiểu rộng bằng 

hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
Điều 142.
Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi 

sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưối có nửa bánh xe răng và dòng chữ: 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểu 143.
Quốc ca nưởc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài "Tiến quân 

ca"
Điều 144.
Thủ dô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội.
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Điều 145.
Ngày tuyên ngôn độc lập 02 tháng 9 nàm 1945 là ngày Quốc khánh.

CHƯƠNG XII
HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA Đổl HIẾN PHÁP

Điều 146.
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có 

hiệu lực pháp lý cao nhất.
Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp vởi Hiến pháp.
Điểu 147.
Chỉ Quôc hội mói có quyển sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít 

nhất là hai phần ba tổng sô' đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành./.

Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá 
VIII, kỳ họp thứ 11 nhất tri thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 
11 giờ 45 phút.
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2. NGHỊ QUYẾT số 51/2001/QH10 NGÀY 25/12/2001 CỦA QUỐC HỘI 

Vê việc sửa dổi Hiến pháp năm 1992

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 147 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết sô' 43 /2001 / QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội 
khoá X, kỳ họp thứ 9 về việc thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bố sung một sô điều của 
Hiên pháp năm 1992;

Xét đề nghị của uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Hiến pháp năm 
1992;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Sứa đổi, bô sung Lời nói dầu và một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 1992:
1- Sửa đổi, bổ sung đoạn cuối của Lời nói đầu như sau:
“Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện 

Cương lĩnh xây dựng dất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt 
Nam nguyện phát huy truyền thông yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự 
lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lôi đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, 
hữu nghị, hợp tác vối tất cả các nưóc, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những 
thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đồi mới, xây dựng và bảo vệ Tồ quốc."

2- Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
•‘Điều 2
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cầ'p công nhân với giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức.

Quyền lực nhà nước là thông nhâ't, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nưởc trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”
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3- Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 3
Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân 

dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi 
người có cuộc sông âm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm 
trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.”

4- Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 8
Các cơ quan nhà nưởc, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy 

phục vụ nhân dân. liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiên và chịu sự giám sát 
của nhân dân; kiên quyết dấu tranh chông tham nhũng, lãng phí và mọi biếu hiện quan 
liêu, hách dịch, cua quyền.”

5- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 9
Mặt trận Tồ’ quốc Việt Nam là tồ’ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ 

chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tồ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu 
trong các giai cấp, các tầng lóp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tố quôc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thông đoàn kết toàn dân, tàng cường sự 
nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính 
quyền nhân dân, cùng Nhà nưỏc chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, 
động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và 
pháp luật, giám sát hoạt dộng của cơ quan nhà nưóc, đại biếu dân cử và cán bộ, viên 
chức nhà nưốc.

Nhà nước tạo điểu kiện để Mặt trận Tố’ quốc và các tổ’ chức thành viên hoạt động có 
hiệu quả.”

ổ- Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điểu 15
Nhà nưởc xây dựng nền kinh tế độc lập. tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động 

hội nhập kinh tế quốc tế: thực hiện công nghiệp hoá, hiện dại hoá đâ't nước.
Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hưống 

xã hội chủ nghĩa. Cơ câ'u kinh tế nhiều thành phần vối các hình thức tổ chức sản xuất, 
kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, 
trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng.”
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7- Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 16
Mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở phát huy mọi 
năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm. kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước 
và kinh tế có vô'n đầu tư nươc ngoài dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ sỏ vật 
chất kỹ thuật, mó rộng hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và giao lưu với thị trường 
thế giới.

Các thành phần kinh tế đểu là bộ phận câ'u thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hưởng xã hội chủ nghĩa. Tồ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế 
dược sản xuất, kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; cùng 
phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.

Nhà nước thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

8- Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 19
Kinh tế nhà nước được củng cô' và phát triển, nhâ't là trong các ngành và lĩnh vực 

then chốt, giữ vai trò chủ đạo, cùng vói kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng 
vững chắc của nền kinh tế quốc dân.”

9- Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điểu 21
Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tồ’ chức sản 

xuâ't, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế vể quy mô hoạt động 
trong những ngành, nghề có lợi cho quô'c kế dân sinh.

Kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển.”
10- Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 25
Nhà nưóc khuyến khích các tố’ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ vào 

Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế; bảo đảm 
quyền sở hữu hợp pháp dốì vởi vô'n, tài sản và các quyền lợi khác của các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hoá.

Nhà nưởc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để’ người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đầu tư về nưởc.”

11- Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điểu 30
Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền vân hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
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sắc dân tộc: kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, 
tư tương, dạo dức. phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát 
huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.

Nhà nước thông nhất quản lý sự nghiệp văn hoá. Nghiêm cấm truyền bá tư tưởng và 
văn hoá phản dộng, dồi trụy: bài trừ mê tín, hủ tục.”

12- Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 35
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Nhà nước và xã hội phát triền giáo dục nhằm nâng cao dân trí, dào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân lài.
Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và náng lực 

của công dân: đào tạo những người lao dộng có nghề, năng động và sáng tạo, có niềm tự 
hào dân tộc, có dạo đức. có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nưởc mạnh, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quô'c.”

13- Điều 36 được sửa dổi, bổ sung như sau:
“Điều 36
Nhà nước thông nhát quản lý hệ thông giáo dục quốc dân vê mục tiêu, chương trình, 

nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và hệ thông vàn bằng.
Nhà nưốc phát triển cân dôi hệ thông giáo dục gồm giáo dục mầm non, giáo dục phô 

thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học; thực hiện phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở: phát triển các hình thức trường quốc lập, dân lập và các hình thức giảo 
dục khác.

Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, khuyến khích các nguồn dầu tư khác.
Nhà nưốc thực hiện chính sách ưu tiên bảo đảm phát triển giáo dục ở miền núi, các 

vùng dân tộc thiêu số và các vùng đặc biệt khó khăn.
Các doàn thể nhân dân trưởc hết là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ 

chức xã hội, các tố chức kinh tế. gia đình cùng nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng.”

14- Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điểu 37
Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng dầu.
Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chót trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã 

hội của đâ't nước.
Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách khoa học, công nghệ quốc gia; xây dựng 

nền khoa học và công nghệ tiên tiến: phát triển dồng bộ các ngành khoa học, nghiên cứu, 
tiếp thu các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới nhằm xây dựng luận cứ khoa 
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học cho việc định ra đường lôì, chính sách và pháp luật, đổi mới công nghệ, phát triển 
lực lượng sản xuâ't, nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chát lượng và tốc độ phát triển 
của nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.”

15- Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 59
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí.
Công dân có quyền học văn hoá và học nghề bằng nhiều hình thức.
Học sinh có năng khiếu được Nhà nước và xã hội tạo điểu kiện học tập để phát triển 

tài năng.
Nhà nưởc có chính sách học phí, học bổng.
Nhà nưởc và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn khác được học văn hoá và học nghề phù hợp.”
16- Điều 75 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điểu 75
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nưởc ngoài.
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ 

gìn bản sắc vàn hoá dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, 
góp phần xây dựng quê hương, đất nước.”

17- Các điểm 4, 5, 7 uà 13 Điều 84 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4- Quyết dịnh chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách 

nhà nước và phân bồ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; 
quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;”

“5- Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nưởc;”
“7- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chư tịch nưốc, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 

các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Chánh án Toà án nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao; 
phê chuẩn để nghị của Thủ tưởng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị 
của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu 
tín nhiệm dôi với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;”

“13- Quyết định chính sách cơ bản về đôi ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước 
quôc tê do Chủ tịch nưốc trực tiếp .cý; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế 
khác đã được ký kết hoặc gia nhập t .ieo đề nghị của Chủ tịch nước;”

18- Điếm 9 Điều 91 được sửa đổi, b ) sung như sau:
“9- Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, quyết định việc tuyên bô tình 
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trạng chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại 
kỳ họp gần nhất của Quốc hội:’’

7.9- Các điểm 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 103 được sửa đổi, bố'sung như sau:
"4- Căn cứ vào nghị quyết cúa Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ 

tướng. Bộ trương và các thành viên khác của Chính phủ;”
u6- Cân cứ vào nghị qbyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên 

hoặc động viên cục bộ, công bô tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội không thể họp được, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nưởc hoặc ở từng địa 
phương;”

“7- Đề nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thòi hạn mười 
ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nêu pháp lệnh dó vẫn dược uỷ ban thường 
vụ Quốc hội biểu quvết tán thành mà Chủ tịch nưổc vẫn không nhất trí. thì Chủ tịch 
nước trình Quôc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;"

”9- Quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân 
dân. hàm, cấp đại sứ. những hàm, câp nhà nước trong các lĩnh vực khác; quyêt định 
tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thương nhà nước và danh hiệu vinh dự nhà 
nước;”

“10- Cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiêp nhận đại sứ dặc 
mệnh toàn quyền của nước ngoài: tiến hành đàm phán, ký kêt điều ưốc quôc tê nhân 
danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người dứng đầu Nhà nước khác; 
trình Quốc hội phê chuẩn diêu ước quốc tế dã trực tiêp ký; quyêt dinh phê chuẩn hoặc 
gia nhập diều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình Quốc hội quyết dinh;”

20- Điểm 8 Điều 112 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
“8- Thông nhất quản lý công tác đốì ngoại; dàm phán, ký kết điểu ưốc quô'c tê nhân 

danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm 
10 Điều 103; đàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập diều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; 
chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc gia nhập: bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính dáng của tố chức và công 
dân Việt Nam ở nước ngoài;”

21- Điểm 2 Điều 114 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2- Để nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ; trình 

Quốc hội phê chuẩn đê nghị vể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tưởng, Bộ 
trưởng, các thành viên khác của Chính phủ;”

22- Điều 116 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 116
Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước 

về lĩnh vực, ngành mình phụ trách trong phạm vi cả nưốc, bảo đảm quyền tự chủ trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở theo quy định của pháp luật.
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Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các văn bản của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ ra quyết 
định, chỉ' thị, thông tư và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó đồì với tất cả các ngành, 
các địa phương và cơ sở.”

23- Điều 137 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điểu 137
Viện kiểm sát nhân dân tốì cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhâ't.
Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công 

tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do luật định.”
24- Điều 140 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 140
Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công 

tác trước Hội dồng nhân dân và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.”
Điều 2.
Bãi bỏ điểm 8 Điều 91; diểm 9 được chuyển thành điểm 8, điểm 10 được chuyển thành 

điểm 9, diểm 11 được chuyến thành điểm 10, điểm 12 được chuyển thành điểm 11 Điều 
91.

Điều 3.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày công bố./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, 
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỀN VÃN AN
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3. NGHỊ QUYẾT số 287/2002/NQ-UBTVQHÌ0 NGÀY 29/01/2002 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vê việc quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết của Quốc hội 
về việc sửa đổi, bố’ sung một số diều của Hiến pháp 1992

ƯỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bố sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỹ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

1. Kể từ ngày Nghị quyết vê việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiên pháp năm 
1992 có hiệu lực, các cơ quan thuộc Chính phủ đang thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước đối với ngành, lĩnh vực không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhưng 
vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. quyển hạn của mình theo quy định của pháp luật. 
Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành viên Chính phủ ban 
hành văn bản quỵ phạm pháp luật đế thực hiện việc quản lý nhà nước đôi với ngành, 
lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý.

Các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan thuộc Chính phủ ban hành trưởc 
ngày Nghị quyết vể việc sửa đổi, bố sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu 
lực vẫn có giá trị thi hành cho đến khi văn bản đó được cơ quan nhà nước có thấm quyền 
huỷ bỏ hoặc thay thế bằng văn bản khác.

2. Kể từ ngày Nghị quyết về việc sửa dổi, bố’ sung một số điều của Hiến pháp năm 
1992 có hiệu lực, Viện kiềm sát nhân dân tô'i cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa 
phương, các Viện kiểm sát quân sự không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật cíía các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chính quyển 
địa phương, tổ’ chức kinh tế, tố’ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao có trách nhiệm chỉ đạo việc tố’ chức lại bộ máy, 
sắp xếp, bô' trí cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt quyển công tô' và kiểm sát các hoạt động tư 
pháp.
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Các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đã được tiến hành từ trước ngày Nghị quyết về 
việc sửa đồi, bố sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 có hiệu lực mà vẫn chưa kết 
thúc thì Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các 
Viện kiểm sát quân sự tiếp tục thực hiện, nhưng phải kết thúc chậm nhất vào ngày 15 
tháng 4 năm 2002. Sau ngày 15 tháng 4 năm 2002, nếu còn các kháng nghị, kiến nghị 
của Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, các Viện kiêm sát nhân dân địa phương, các Viện 
kiểm sát quân sự chưa dược thực hiện hoặc đang được thực hiện thì tuỳ theo tính chát, 
nội dung của từng vụ việc và căn cứ vào pháp luật, các cơ quan này có trách nhiệm 
chuyển giao các kháng nghị, kiến nghị đó cùng với hồ sơ, tài liệu liên quan cho các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị 
vũ trang nhân dân để các cơ quan, đơn vị này tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện 
kiểm sát quân sự trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình có trách nhiệm sắp xếp, 
lưu trữ hồ sơ kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật về lưu 
trữ.

3. Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các ban của Hội 
đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có biện pháp tăng cường 
hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật theo quy định của Hiến pháp, luật và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân 
dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình có biện pháp tàng cường hoạt 
động kiểm tra, thanh tra, bảo đảm để Hiến pháp và pháp luật được chấp hành nghiêm 
chỉnh và thông nhất, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân.

4. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, các cơ quan hữu quan của Nhà nưốc 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tốì cao hướng dẫn thi hành Nghị quyết này./.
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_______________ Phân II______________
HỆ THỐNG Cơ QUAN QUYỀN Lực 

NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG
4 Luật Tổ chức Quốc hội ngày 25/12/2001 58

5 Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội ngày 17/6/2003 80

6 Nghị quyết sô' 08/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội vé về việc ban hành 103 
Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

7 Nghị quyết sô' 368/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 118 
Quốc hội vê việc thành lập Ban cõng tác đại biểu

8 Nghị quyết sô' 369/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 120 
Quốc hội vế việc thành lập Ban công tác lập pháp

9 Nghị quyết sô' 370/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 123 
Quốc hội vê việc thành lập Ban dân nguyện

10 Nghị quyết sô' 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Uỷ ban thường vụ 125 
Quốc hội vé chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 
Quốc hội
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LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 02/2002/L-CTN

NGÀY 07/01/2002 VỀ VIỆC CÔNG Bố LƯẬT Tổ CHỨC QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật TỔ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Luật Tổ chức Quốc hội;
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 25 tháng 12 nám 2001./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

57

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



4. LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

(Luật số 30/200I/QH10 ngày 25/12/2002)

Căn. cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 /QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biêu 
Quốc hội.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quôc hội là cơ quan dại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nưởc cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội là cơ quan duy nhát có quyền lập hiến và lập pháp.
Quôc hội quyết định những chính sách cơ bản về đôi nội và đôi ngoại, nhiệm vụ kinh 

tế xã hội, quốc phòng, an ninh của dâ't nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước, vể quan hệ xã hội và hoạt động cúa công dân.

Quốc hội thực hiện quyền giám sát tốì cao đốì vối toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Điều 2. Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đầy:
1. Làm Hiến pháp và sửa đối Hiến pháp; làm luật và sửa đối luật: quyết định chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh:
2. Thực hiện quyền giám sát tốì cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của 

Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, ủy ban thường vụ Quốc hội. Chính 
phủ. Tòa án nhân dần tốì cao, Viện kiểm sát nhân' dân tối cao;

3. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nưởc;
4. Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách 

nhà nưởc và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; 
quy dịnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ các I hứ thuế;

5. Quyết dinh chính sách dân tục, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
6. Quy định tổ chức và hoạt đong của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dâi: và chính quyền địa phương;
7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nưốc, Chủ tịch Quốc hội, 
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các Phó Chủ tịch Quốc hội và các úy viên ủy ban thường vụ Quôc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tô’i cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao; 
phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ: phê chuẩn để nghị 
của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh: bỏ phiếu 
tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

8. Quyết định thành lập, bãi bó các Bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành 
lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giôi tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương: thành 
lập hoặc giải thể đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt;

9. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nưốc, úy ban thường vụ Quôc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao trái với Hiến 
pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội:

10. Quyết định dại xá;
11. Quy định hàm, cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và 

những hàm, câ'p nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh 
dự nhà nước;

12. Quyết định vấn để chiến tranh và hòa bình; quy dinh về tình trạng khẩn cấp, các 
biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia:

13. Quyết định chính sách cơ bản về đổì ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế 
do Chủ tịch nước trực tiếp ký; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điêu ưốc quốc tế khác dã được 
ký kết hoặc gia nhập theo dề nghị của Chủ tịch nước;

14. Quyết dinh việc trưng cầu ý dân.
Điểu 3. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quô'c hội là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhâ't của 

Quốc hội khóa dó dến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.
Trong trường hợp đặc biệt, nếu dược ít nhâ't hai phần ba tổng sô’ đại biểu Quốc hội 

biếu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của 
mình.

Điểu 4. Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc 
theo chế độ hội nghị và quyết định theo da số.

Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của 
Quốc hội, hoạt dộng của úy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc. ủy ban cúa Quốc 
hội, Đoàn đại biếu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Điểu 5. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Quốc hội, úy ban thường vụ 
Quốc hội, Hội dồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và căc đại biểu Quốc hội dựa vào sự 
tham gia của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức 
xã hội khác và của công dân.

Cơ quan nhà nưổc, tể chức xã hội, tố chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, trong 
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phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội đồng dân 
tộc, các Úy ban của Quốc hội và câc đại biếu Quốc hội làm nhiệm vụ.

CHƯƠNG lí
ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Điều 6.
1. ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.
2. ủy ban thường vụ Quốc hội gồm có Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội 

và các ủy viên do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội làm các 
Phó Chủ tịch.

Sô’ Phó Chủ tịch Quốc hội và số úy viên ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết 
định.

3. Thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính 
phủ, làm việc theo chê độ chuyên trách.

4. ủy ban thường vụ Quốc hội mỗi khóa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho 
đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra ủy ban thường vụ Quốc hội mởi.

Điều 7. Úy ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Công bô’ và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội;
2. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội;
3. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
4. Ra pháp lệnh vể những vấn để được Quốc hội giao;
5. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tô’i cao, Viện kiếm sát nhân dân tôi cao; đình chỉ việc thi hành các vãn bản của 
Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quô'c hội và trình Quốc hội quyết định việc 
hủy bỏ các văn bản đó; hủy bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án 
nhân dân tô’i cao, Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của úy 
ban thường vụ Quốc hội;

6. Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ các nghị quyết sai 
trái của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương; giải tán Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân 
đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân;

7. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc 
hội; hướng dẫn và bảo đảm điểu kiện hoạt động của các đại biểu Quốc hội;

8. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, quyết định việc tuyên bô’ tình 
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trạng chiến tranh khi nưốc nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại 
kỳ họp gần nhất của Quốc hội;

9. Quyết dinh tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn cấp trong 
cả nước hoặc ỏ từng địa phương;

10. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội;
11. Tố chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.
Điều 8. Trong việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Quốc hội, ủy ban 

thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Dự kiến chương trình kỳ họp căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, đề nghị của Chủ 

tịch nưốc. Thủ tưống Chính phủ. Chánh án Tòa án nhân dân tốì caò, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tô'i cao. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các dại biểu 
Quốc hội;

2. Chí đạo, điều hòa, phôi hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn 
bị nội dung kỳ họp; xem xét việc chuẩn bị các dự án luật, các báo cáo và các dự án khác 
trình Quốc hội;

3. Tổ chức và bảo đảm việc thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội ;
4. Xem xét các kiến nghị của cử tri và yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải 

quyết đế báo cáo với Quốc hội;
5. Chỉ dạo việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân để chỉnh 

lý dự án luật, dự thảo nghị quyết và dự án khác trình Quốc hội;
6. Quyết định các vân đề khác liên quan đến kỳ họp Quốc hội.
Điểu 9. Trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, ủy ban thường vụ Quốc hội có những 

nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Lập dự án vê chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và trình Quôc hội quyêt định; 

chỉ đạo việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;
2. Thành lập Ban soạn thảo, phân công cơ quan thẩm tra các dự án luật, dự án pháp 

lệnh theo quy định của pháp luật;
3. Cho ý kiến về các dự án luật.
Điểu 10. Úy ban thường vụ Quốc hội ra pháp lệnh căn cứ vào chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua.
Cơ quan, tố’ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội đều có quyển 

trình dự án pháp lệnh ra trước ủy ban thường vụ Quốc hội.
Dự án pháp lệnh phải được Hội đồng dân tộc hoặc ủy ban hữu quan của Quốc hội 

thẩm tra trước khi trình ủy ban thường vụ Quốc hội. Khi xét thây cần thiêt, ủy ban 
thường vụ Quốc hội -quyết định gửi dự án pháp lệnh lâ'y ý kiến đại biểu Quốc hội trước 
khi thông qua.

61

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 11. ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát hoạt dộng của Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiếm sát nhân dân tôi cao trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của úy ban thường vụ Quốc hội.

Úy ban thường vụ Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện chương trình giám sát 
hàng quý và hàng năm: có thế giao cho Hội đồng dân tộc và úy ban hữu quan của Quốc 
hội thực hiện một sô' nhiệm vụ thuộc chương trình giám sát của úy ban thường vụ Quốc 
hội: xem xét, thảo luận các báo cáo và kiến nghị trong hoạt dộng giám sát; yêu cầu cá 
nhân, tố chức và cơ quan nhà nưóc hữu quan thực hiện những kiến nghị mà úy ban 
thường vụ Quốc hội xét thấy cần thiết.

Điểu 12. ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đô’i với những 
người giữ các chức vụ do Quô’c hội bầu hoặc phê chuẩn.

Úy ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm dối với những 
người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi có kiến nghị của ít nhất hai 
mươi phần trăm tống số đại biểu Quôc hội hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc, ủy ban 
của Quốc hội.

Điểu 13. ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định bãi bỏ hoặc theo để nghị của Thủ 
tương Chính phủ, Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội quyết 
định bãi bỏ các nghị quyết sai trải của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc 
Trung ương; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương trong 
trường hợp Hội đồng nhân dân dó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

Điều 14. Úy ban thường vụ Quốc hội quyết định hủy bỏ hoặc theo đê nghị của Hội 
đồng dân tộc, úy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quô'c hội hủy bỏ văn bản của Chính 
phủ. Thủ tương Chính phủ, Tòa án nhân dân tô’i cao, Viện kiếm sát nhân dân tô’i cao 
trái với pháp lệnh và nghị quyết của úy ban thường vụ Quốc hội; đình chỉ việc thi hành 
vãn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tô’i cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội 
quyết định việc hủy bỏ tại kỳ họp gần nhất.

Điểu 15. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, theo để nghị của Hội đồng 
quốc phòng và an ninh, ủy ban thường vụ Quô'c hội quyết định việc tuyên bô' tình trạng 
chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết dịnh tại kỳ 
họp gần nhất; quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ, ban bô’ tình trạng khẩn 
cấp trong cả nước hoặc ỏ từng địa phương.

Điều 16. Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội xem 
xét việc Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao trả lời chất vấn và thực hiện kiến 
nghị của Hội dồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Điều 17. Trong trường hợp đặc biệt, ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định trình 
Quốc hội hoặc theo kiến nghị của ít nhâ't một phần ba tổng sô’ đại biểu Quốc hội trình 
Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quô'c hội.
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Điểu 18. Úy ban thường vụ Quô’c hội họp mỗi tháng ít nhất một lần.
Tài liệu của phiên họp phải được gửi dến các thành viên úy ban thường vụ Quôc hội 

chậm nhất là báy ngày, trước ngày họp.
Điều 19. Úy ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chê độ hội nghị và quyết định theo 

da sôi Phiên họp của úy ban thường vụ Quôc hội phải có ít nhát hai phần ba tổng sô 
thành viên úy ban thường vụ Quốc hội tham dự. Pháp lệnh, nghị quyết của úy ban 
thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số thành viên của ủy ban thường vụ Quôc 
hội biếu quyết tán thành. Pháp lệnh, nghị quyết phải được công bô’ chậm nhâ’t là mười 
lăm ngày, kể từ ngày dược thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nưốc trình Quốc hội xem 
xét lại.

Điều 20. Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo dảm thi hành Quỳ chế đại biểu Quốc hội, 

nội quy kỳ họp Quổc hội; ký chứng thực luật, nghị quyết cúa Quốc hội;
2. Lãnh đạo công tác của úy ban thường vụ Quôc hội; dự kiến chương trình làm việc, 

chỉ đạo việc chuẩn bị, triệu tập và chủ toạ các phiên họp của úy ban thường vụ Quốc hội: 
ký pháp lệnh, nghị quyết cúa ủy ban thường vụ Quô’c hội;

3. Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban của 
Quô'c hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các ủy ban 
của Quô'c hội: tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các úy ban của Quốc hội khi 
xét thây cần thiết;

4. Giữ môi quan hệ với các đại biêu Quôc hội;
5. Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội:
6. Chỉ đạo và tố chức việc thực hiện công tác đô’i ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc 

hội trong quan hệ đô’i ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt động của Đoàn Quốc hội Việt 
Nam trong các tồ chức liên nghị viện thê giới và khu vực.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ 
tịch. Khi Chủ tịch Quốc hội vắng mật thì một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay 
mặt thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn cúa Chủ tịch Quốc hội.

CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

Điểu 21. Hội dồng dân tộc và các úy ban của Quốc hội là những cơ quan của Quốc 
hội, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa sô'. Nhiệm kỳ của Hội đồng dân 
tộc và các Úy ban của Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quôc hội.

Hội dồng dân tộc và các úy ban của Quốc hội có nhiệm vụ thấm tra dự án luật, kiến 
nghị về luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác; thẩm tra những báo cáo được Quốc hội 
hoặc Úy ban thường vụ Quốc hội giao; trình Quô'c hội, úy ban thường vụ Quốc hội ý kiến

63

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiện quyển giám sát; kiến nghị với ủy 
ban thường vụ Quôc hội về việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và những vấn đề 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Hội đồng dân tộc, úy ban của Quốc hội có quyền kiến nghị ủy ban thường vụ Quốc hội 
xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đôi vởi những người giữ các chức vụ do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Quốc hội: trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trưởc ủy ban thường 
vụ Quốc hội.

Điều 22.
Quô’c hội thành lập Hội đồng dân tộc và các ủy ban sau đây:
1. ủy ban pháp luật;
2. ủy ban kinh tế và ngân sách;
3. ủy ban quốc phòng và an ninh;
4. ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
õ. Úy ban vể các vẵh đề xã hội;
6. Úy ban khoa học, công nghệ và môi trường;
7. ủy ban đốì ngoại.
Điều 23. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội thành lập ủy ban lâm thời để nghiên cứu, 

thẩm tra một dự án hoặc điều tra vể một vấn đê nhất định.
Điều 24.
1. Hội đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các úy viên. Số Phó Chủ 

tịch và sô Úy viên Hội đồng dân tộc do Quôc hội quyết định.
Thành viên Hội dồng dân tộc do Quô’c hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Sô' 

thành viên hoạt động chuyên trách do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.
2. Chủ tịch Hội đồng dân tộc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Điều hành công việc của Hội đồng dân tộc;
b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng dân tộc;
c) Giữ môi liên hệ thường xuyên vối các thành viên của Hội đồng dân tộc;
d) Được tham dự các phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc hội; được mời tham dự các 

phiên họp của Chính phủ bàn việc thực hiện chính sách dân tộc;
đ) Thay mặt Hội đồng dân tộc giữ mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức hữu quan;
e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban thường vụ Quốc hội giao.
3. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc giúp Chủ tịch Hội đồng dân tộc thực hiện nhiệm vụ 

theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng dân tộc. Khi Chủ tịch Hội đồng dân tộc vắng 
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mặt thì một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của 
Chủ tịch.

Điều 25.
1. Úy ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các úy viên. Sô' 

Phó Chủ nhiệm và số ủy viên ủy ban do Quốc hội quyết định.
Thành viên ủy ban của Quốc hội do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Số 

thành viên hoạt dộng chuyên trách do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết dịnh.
2. Chủ nhiệm úy ban của Quốc hội có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đầy:
a) Điều hành công việc của úy ban;
b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của ủy ban;
c) Giữ môi liên hệ thường xuyên với các thành viên của úy ban;
d) Thay mặt úy ban giữ môi quan hệ vối các cơ quan, tố' chức hữu quan;
d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban thường vụ Quốc hội giao.
3. Phó Chủ nhiệm ủy ban giúp Chủ nhiệm ủy ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân 

công của Chủ nhiệm úy ban. Khi Chủ nhiệm ủy ban vắng mặt thì một Phó Chủ nhiệm 
được Chủ nhiệm ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm.

Điểu 26. Hội đồng dân tộc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và dự án khác liên quan đến vâ'n để dân tộc;
2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 

Úy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân tộc; giám sát hoạt động của Chính phủ, 
các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi, vùng có dồng bào dân tộc thiểu sô';

3. Tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 
tưống Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tốì cao. 
Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan 
nhà nước có thâm quyên ỏ trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thấm quyền vối cơ 
quan trung ương của tố chức chính trị - xã hội có liên quan đến vâ'n để dân tộc và giám 
sát việc thực hiện các văn bản đó;

4. Kiến nghị vối Quốc hội, úy ban thường vụ Quốc hội các vâ'n đề vể chính sách dân 
tộc của Nhà nưốc; các vắn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu 
quan; kiên nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà nưốc ỏ trung ương và địa phương về những vấn 
đê có liên quan đến dân tộc thiểu sô.

Điều 27. ủy ban pháp luật có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:-
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực tổ’ chức bộ máy nhà nưởc, về 

hình sự, dân sự, hành chính và các dự án khác do Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội 
giao, dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, để nghị của cơ 
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quan khác, của tổ chức, của đại biểu Quô'c hội về xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị 
của đại biểu Quốc hội về luật, pháp lệnh;

2. Chủ trì thẩm tra dể án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ: thành lập 
mới, nhập, chia, diều chỉnh địa giởi tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

3. Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công 
dân, về công tác phòng ngừa và chông vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành 
án, các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tô'i cao, của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao;

4. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thông nhâ't của hệ thông pháp luật đôi 
với các dự án luật, pháp lệnh trưóc khi trình Quốc hội, ủy ban thường vụ Quôc hội thông 
qua:

õ. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quô'c hội, pháp lệnh, nghị quyêt của 
ủy ban thường vụ Quôc hội thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, về hình sự, dân sự, 
hành chính; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực 
ủy ban phụ trách; giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân tôi cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao; giám sát hoạt động điều tra, thi hành án;

6. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng. Thủ trương cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tô'i cao, Viện kiếm sát nhân dân 
tối cao. vãn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có tham quyên 
ỏ trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển vối cơ quan trung ương của tô 
chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách;

7. Kiến nghị các vấn để liên quan dến tố chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan, 
các biện pháp cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy nhà nưóc và hệ thông pháp luật.

Điều 28. Úy ban kinh tê' và ngân sách có những nhiệm vụ và quyển hạn sau dây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, hoạt dộng 

kinh doanh, ngân sách, tài chính, tiền tệ và các dự án khác do Quốc hội, úy ban thương 
vụ Quốc hội giao;

2. Chủ trì thẩm tra dự án, kế hoạch phát triển kinh tê' - xã hội, các báo cáo của Chính 
phủ về việc thực hiện kê' hoạch phát triển kinh tê' xã hội, về dự toán ngân sách nhà 
nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước;

3. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
ủy ban thường vụ Quô'c hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh, ngân 
sách, tài chính, tiền tệ; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ 
trong việc thực hiện kê' hoạch nhà nước về phát triển kinh tê' - xã hội, thực hiện dự toán 
ngân sách nhà nước và việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ;

4. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, vãn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ỏ trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nưốc có thẩm quyền 
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với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách;
5. Kiến nghị các vâ'n đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 

các vâ'n đề vể quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh, ngân sách, tài chính, tiền tệ.
Điều 29. ủy ban quốc phòng và an ninh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh và các 

dự án khác do Quôc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội giao;
2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 

ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh; giám sát hoạt động 
của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và 
an ninh:

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
với cơ quan trung ương của tố’ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn đê liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vâ'n đề về chính sách quốc phòng và an ninh, những biện pháp cần thiết nhằm thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quôc hội và úy ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực 
quốc phòng và an ninh.

Điểu 30. ủy ban văn hóa. giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có những 
nhiệm vụ và quyên hạn sau đây:

1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, 
thể thao và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các dự án khác do Quốc hội, ủy ban 
thường vụ Quốc hội giao;

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao và 
thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan 
ngang bộ trong việc thực hiện chính sách về văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao trong 
các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; giám sát việc thực 
hiện chính sách đốì với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
vối cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vâ'n đề liên quan đến tố’ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vâ'n đề về phát triển văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao của đất nước, chính sách 
đôi vơi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điều 31. Úy ban về các vấn đề xã hội có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
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1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực lao động, y tế, xã hội, tôn giáo 
và các dự án khác do Quốc hội. ủy ban thường vụ Quốc hội giao;

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Úy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực các vấn dề xã hội; giám sát hoạt động của 
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách về các vấn đề xã 
hội trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của dất nước;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
với cơ quan trung ương của tố’ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực úy ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn dề liên quan dến tổ’ chức, hoạt dộng của các cơ quan hữu quan và 
các chính sách, biện pháp để giải quyết các vấn dề xã hội.

Điều 32. ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường có những nhiệm vụ và quyền hạn 
sau đây:

1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vệ 
môi trường sinh thái và các dự án khác do Quốc hội. úy ban thường vụ Quôc hội giao;

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường 
sinh thái: giám sát hoạt động của Chính phủ. các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực 
hiện chính sách phát triển khoa học. công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái trong các 
kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của dâ't nước;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ 
trưởng, Thủ trương cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nưốc có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
với cơ quan trung ương của tố' chức chính trị xã hội thuộc lĩnh ủy ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vấh đề về chính sách đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường 
sinh thái.

Điều 33. ủy ban đối ngoại có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực hoạt động đổi ngoại của Nhà 

nước và các dự án khác do Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thẩm tra điều ước 
quốc tế thuộc thẩm quyển phê chuẩn của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ về công tác 
đôi ngoại trình Quốc hội;

2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực đôi ngoại; giám sát hoạt dộng của Chính phủ, 
các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách đốì ngoại của Nhà nưốc, hoạt 
động đốì ngoại của các ngành và địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách của 
Nhà nước đốì với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
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3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách;

4. Thực hiện quan hệ đôì ngoại với Quốc hội các nước, các tố chức liên nghị viện thế 
giới và khu vực theo sự chỉ đạo của ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; giúp 
Úy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội điều hòa, phối hợp các hoạt động đốì 
ngoại của Quốc hội;

5. Kiến nghị các và'n đề liên quan đến tồ’ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vấn dề vể chính sách đối ngoại của Nhà nưởc, về quan hệ với Quốc hội các nưốc, với 
các tổ’ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, với các tố’ chức quôc tế khác, về chính sách 
dối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điểu 34. Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm:

1. Tham gia với ủy ban kinh tế và ngân sách thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kinh 
tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nưởc, phương án phân bổ ngân sách trung ương, tổng 
quyết toán ngân sách nhà nước;

2. Tham gia vối úy ban pháp luật thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan 
ngang bộ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;

3. Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, ủy 
ban phụ trách.

Điểu 35. Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý đơn thư 
khiêu nại, tố cáo của công dân: giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dần 
thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, úy ban phụ trách.

Điều 36. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội thực hiện quan hệ đốì ngoại và 
hợp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của úy ban thường vụ Quốc hội.

Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quốc hội phôi hợp vối uỷ ban đối ngoại thực hiện 
quan hệ đôì ngoại và hợp tác quốc tế của mình.

Điểu 37. Chương trình hoạt động của Hội đồng dân tộc và các úy ban của Quốc hội 
do Hội đồng và úy ban quyết định căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của úy ban thường vụ Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hòa của úy 
ban thường vụ Quốc hội.

Điêu 38. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu các thành 
viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưỏng Viện kiểm sát nhân 
dân tôi cao và những viên chức nhà nước hữu quan cung cấp tài liệu hoặc đến trình bày 
những vấn đề mà Hội đồng hoặc ủy ban xem xét, thẩm tra. Người nhận được yêu cầu 
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của Hội đồng hoặc ủy ban của Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu đó.
Điều 39. Khi cần thiết, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quổc hội cử các thành 

viên của mình đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh về vấn đề mà Hội 
đồng hoặc Úy ban quan tâm. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để 
thành viên của Hội đồng hoặc ủy ban thực hiện nhiệm vụ.

Điều 40. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội có quyền kiến nghị vối Thủ 
tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tốì 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, 
ủy ban. Người nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét và trả lời trong thời hạn 
chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. Quá thời hạn này mà 
người nhận được kiến nghị không trả lời hoặc trong trường hợp Hội đồng, ủy ban không 
tán thành vối nội dung trả lời, thì Hội đồng hoặc ủy ban có quyền kiến nghị với Chủ tịch 
Quốc hội yêu cầu trả lời tại phiên họp ủy ban thường vụ Quô'c hội hoặc tại kỳ họp Quốc 
hội gần nhất.

Điểu 41. Khi tiến hành hoạt động giám sát đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án 
nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao mà phát hiện có vi phạm pháp luật thì 
Hội đồng dân tộc. các ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan hữu quan xem xét và theo thẩm quyền đình chỉ 
việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, châm dứt hành vi vi 
phạm, xử lý người vi phạm. Trong thòi hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu 
cầu, cá nhân, cơ quan phải thông báo cho Hội đồng dân tộc hoặc ủy ban của Quốc hội 
biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan được yêu cầu không trả 
lời thì Hội đồng dân tộc hoặc ủy ban của Quô'c hội có quyền kiến nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ hoặc ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định 
của pháp luật.

Điều 42. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội thành lập các tiếu ban đê 
nghiên cứu, chuẩn bị các vâ'n đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội đồng, ủy ban. Trưởng 
tiểu ban phải là thành viên của Hội đồng hoặc ủy ban, các thành viên khác có thể không 
phải là thành viên của Hội đồng, ủy ban hoặc không phải là đại biểu Quốc hội.

CHƯƠNG IV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Điều 43. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, 
không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân 
cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Điều 44. Nhiệm kỳ của đại biểu mỗi khóa Quốc hội bắt đầu từ kỳ họp thứ nhâ't của 
khóa Quô'c hội đó đến kỳ họp thứ nhất của Quô'c hội khóa sau.
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Nhiệm kỳ của đại biểu Quôc hội dược bầu bổ sung bắt đầu từ kỳ họp sau cuộc bầu cử 
bổ sung đến kỳ họp thứ nhâ't của Quốc hội khóa sau.

Điểu 45. Trong sô các đại biểu Quôc hội, có những dại biểu hoạt động chuyên trách 
và có những dại biểu hoạt động không chuyên trách. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt 
dộng chuyên trách có ít nhất là hai mươi lãm phần trăm tổng số đại biêu Quốc hội.

Điều 46. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trưóc cử tri, đồng thòi chịu trách nhiệm 
trưởc Quôc hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại biêu của mình.

Đại biểu Quốc hội phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, có 
cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyển làm chủ của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân 
chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước.

Điểu 47. Đại biếu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc 
hội. các cuộc họp của Tố dại biểu Quốc hội. của Đoàn đại biếu Quốc hội; thảo luận và 
biểu quyết các vấn dể thuộc nhiệm vụ. quyền hạn của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội dồng dân tộc, úy ban của Quốc hội có trách 
nhiệm tham gia các phiên họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề và tham gia các hoạt 
động khác thuộc nhiệm vụ. quyền hạn của Hội đồng dân tộc. úy ban của Quốc hội mà 
mình là thành viên.

Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách được dành ít nhất một phần ba thòi 
gian làm việc dể thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi dại biểu làm 
việc có trách nhiệm tạo điều kiện để đại biểu thực hiện nhiệm vụ.

Điểu 48. Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước 
Quốc hội, dự án pháp lệnh ra trước ủy ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục 
do pháp luật quy định.

Điều 49. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tưóng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tôì 
cao, Viện trưỏng Viện kiêm sát nhân dân tổì cao. Người bị chầ't vâ'n có trách nhiệm trả 
lời về những vâ'n dề mà đại biểu Quổíc hội châ't vâ'n.

Trong thời gian Quốc hội họp, đại biểu Quốc hội gửi cha't vẵh đến Chủ tịch Quốc hội. 
Người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp đó. Trong trường hợp 
cần điều tra thì Quốc hội có thể quyết định cho trả lời trước ủy ban thường vụ Quốc hội 
hoặc tại kỳ họp sau của Quốc hội hoặc cho trả lời bằng văn bản.

Trong thòi gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, chất vấn được gửi đến ủy ban thường vụ 
Quốc hội dế chuyến đến cơ quan hoặc người bị chất vân và quyết định thời hạn trả lời 
chất vấn.
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Nếu đại biểu Quốc hội không dồng ý với nội dung trả lời thì có quyền để nghị Chủ tịch 
Quô'c hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội hoặc ủy ban thường vụ Quốc hội.

Khi cần thiết. Quô'c hội hoặc ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời 
chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn.

Điều 50. Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với ủy ban thường vụ Quôc hội xem 
xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối vối những người giữ các chức vụ do Quôc 
hội bầu hoặc phê chuẩn.

Điểu 51. Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử 
tri, thường xuyên tiếp xúc vối cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập 
và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quôc hội và cơ quan nhà nước 
hữu quan.

Mỗi năm ít nhất một lần đại biểu Quốc hội phải báo cáo trước cử tri về việc thực hiện 
nhiệm vụ đại biểu của mình. Cử tri có thể trực tiêp hoặc thông qua Mặt trận Tô quôc 
yêu cầu đại biểu báo cáo công tác và có thể nhận xét đôi với việc thực hiện nhiệm vụ của 
đại biểu Quốc hội.

Điều 52. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiên nghị, 
khiếu nại, tố cáo của công dân, dại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời 
chuyển đến người có thẩm quyển giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiêu nại, 
tố" cáo biết; dôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyêt phải 
thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đó 
trong thời hạn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tô' cáo không thỏa 
đáng, đại biểu Quô'c hội có quyển gặp người đứng dầu cơ quan hữu quan đê tìm hiếu, yêu 
cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quô'c hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ 
quan hữu quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết.

Điều 53. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang 
nhân dân hoặc của công dần, đại biểu Quôc hội có quyển yêu cầu cá nhân, cơ quan, tô 
chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời châ'm dứt hành vi 
trái pháp luật đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kế từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, 
cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội biết việc giải quyết. Quá 
thòi hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị không trả lời thì đại biểu Quốc hội 
có quyền kiến nghị với người đứng đầu của cơ quan, tố chức, đơn vị cấp trên, đồng thời 
báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 54. Khi thực hiện nhiệm vụ dại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với các 
cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. Người đứng 
đầu cơ quan, tố’ chức, đơn vị dó trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội.
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Điểu 55. Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi 
mình dược bầu. có quyền phát biểu ý kiến nhưng không biếu quyết.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp thông báo cho đại biểu Quốc hội biết ngày họp 
Hội dồng nhân dân cấp mình, mời đại biểu tới dự và cung cấp tài liệu cần thiết.

Điểu 56. Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì 
tùy mức dộ phạm sai lầm mà bị Quô'c hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

Úy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc đưa ra Quốc hội bãi nhiệm hoặc cử tri nơi 
bầu ra dại biểu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo đề nghị của ủy ban trung ương Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam. ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
hoặc của cử tri nơi bầu ra đại biểu Quốc hội đó.

Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được 
ít nhất hai phần ba tổng sô' đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến 
hành theo thể thức do úy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điểu 57. Đại biểu Quốc hội có thề’ xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe 
hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận dại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội 
quyết dịnh; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quô'c hội thì do úy ban thường vụ Quốc hội 
quyết định và báo cáo vối Quốc hội tại kỳ họp gần nhâ't.

Điểu 58. Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, 
không có sự dồng ý của úy ban thường vụ Quốc hội thì không dược bắt giam, truy tô' đại 
biểu Quốc hội và không được khám xét nơi ỏ và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội. Việc 
đề nghị bắt giam, truy tô', khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc 
thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao.

Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biếu Quốc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải 
lập tức báo cáo để Quô'c hội hoặc ửy ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định.

Trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ủy ban 
thưòng vụ Quô'c hội quyết định tạm đình chi’ việc thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của đại 
biểu Quốc hội đó.

Đại biểu Quốc hội bị Tòa án kết án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quô'c hội, kể 
từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, đơn vị nơi đại biểu làm việc cách chức, buộc 
thôi việc, nếu không được ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.

Điểu 59. Đại biểu Quô'c hội hoạt động chuyên trách được bô' trí nơi làm việc và các 
điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu của mình.

Khi đại biểu Quô'c hội hoạt động chuyên trách thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì cơ quan, 
tô chức có thẩm quyển có trách nhiệm bô' trí công tác cho đại biểu Quốc hội.
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Thời gian đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tính vào thời gian công tác 
liên tục.

Lương, các chế độ khác của đại biểu Quốc hội hoạt dộng chuyên trách và các khoản 
phụ cấp của đại biểu Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 60.
1. Các đại biểu Quôc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung 

ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn đại biểu Quổc hội có đại biểu hoạt động 
chuyên trách.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức việc tiếp công dân của dại biểu Quôc hội; phôi hợp vởi Thường trực Hội 

đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tố quốc ở địa phương tổ chức để đại 
biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;

b) Tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, dự án pháp lệnh và các 
dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của ủy ban thường vụ 
Quốc hội;

c) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo và kiến nghị của công dân mà đại 
biếu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức;

d) Tồ’ chức để đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành phấp luật ở địa phương;
đ) Báo cáo với ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biêu 

Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
3. Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở, Văn phòng giúp việc và có kinh phí hoạt động 

theo quy định của ủy ban thường vụ Quốc hội.
Điều 61. Đoàn dại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn. Trưởng đoàn 

đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu 

Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội;
2. Giữ mốì liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu 

Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam ở địa phương và Văn phòng Quốc hội.

CHƯƠNG V
KỲ HỌP QUỐC HỘI

Điều 62. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ.
Trong trường hợp Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng 

số đại biểu Quốc hội yêu cầu hoặc theo quyết định của mình, ủy ban thường vụ Quốíc hội 
triệu tập kỳ họp bất thưòng.
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Điểu 63. ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình làm việc của các kỳ họp 
Quốc hội; Úy ban thường vụ Quốc hội khóa trước dự kiến chương trình làm việc của kỳ 
họp thứ nhâ't của Quô’c hội khóa mới.

Điều 64. Úy ban thường vụ Quô'c hội quyết định triệu tập kỳ họp Quốc hội thường lệ 
chậm nhất là ba mươi ngày, kỳ họp Quốc hội bất thường chậm nhất là bảy ngày, trước 
ngày khai mạc kỳ họp.

Dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp được gửi đến đại biểu Quốc hội cùng vói 
quyết định triệu tập kỳ họp.

Điểu 65. Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội do úy ban thường vụ Quốc hội khóa 
trước triệu tập chậm nhâ't là sáu mươi ngày, kế’ từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp thứ nhâ't của mỗi khóa Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khóa trưốc khai mạc và 
chủ tọa cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mói.

Điểu 66. Chương trình kỳ họp Quốc hội do Quốc hội quyết định.
Đại biểu Quốc hội có quyển đề nghị sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp đã được 

thông qua. Việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp phải được quá nửa tổng sô'đại biểu 
Quô'c hội biểu quyết tán thành.

Điều 67. Quốc hội họp công khai.
Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, úy ban thường vụ Quốc 

hội, Thủ tưởng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng sô' đại biểu Quô'c hội, Quốc 
hội quyết định họp kín.

Điểu 68. Các vâ'n để trong chương trình kỳ họp Quốc hội được thảo luận và quyết 
định tại các phiên họp toàn thể. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội quyết dịnh thảo 
luận tại Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quốc hội, các tố’ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại 
biêu Quốc hội.

Điểu 69. Thành viên Chính phủ không phải là đại biểu Quốc hội được mời dự các kỳ 
họp Quô'c hội, có trách nhiệm tham dự các phiên họp toàn thế của Quốc hội khi Quô'c hội 
xem xét về những vâ'n dề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách; được 
phát biểu ý kiến vể vâ'n đề thuộc ngành, lĩnh vực mà thành viên dó phụ trách theo yêu 
cầu của Quốc hội hoặc được Quốc hội đồng ý theo đề nghị của thành viên đó.

Điểu 70. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang 
nhân dân, cơ quan báo chí, công dân và khách quốc tê' có thể được mời dự các phiên họp 
công khai của Quốc hội.

Điều 71. Chủ tịch nước, úy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam và các tố chức thành viên của Mặt trận, các đại biểu Quốc hội có 
quyền trình dự án luật ra trước Quô'c hội.

Quyền trình dự án luật được thực hiện bằng việc trình dự án luật mới, dự án luật sửa 
đối, bố sung luật hiện hành.
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Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền kiến nghị về luật thông qua việc kiến nghị ban 
hành luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung luật hiện hành.

Điều 72. Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ 
Quốc hội và chương trình hàng năm theo đề nghị của ủy ban thường vụ Quôc hội.

Các dự án luật trước khi trình ra Quôc hội phải được Hội đồng dân tộc hoặc úy ban 
hữu quan của Quốc hội thấm tra, ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và dược gửi đến 
đại biểu Quốc hội chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Đối với dự án luật do úy ban thường vụ Quốc hội trình thì Quốc hội quyết định cơ 
quan thẩm tra hoặc thành lập úy ban lâm thời dể thẩm tra dự án luật đó.

Điều 73. Quôc hội xem xét, thông qua dự án luật tại một hoặc nhiều kỳ họp của Quốc 
hội.

Quôc hội thảo luận về dự án luật sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án luật 
thuyết trình về nội dung dự án, Hội đồng dân tộc hoặc ủy ban hữu quan của Quôc hội 
trình bày báo cáo thẩm tra.

ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của đại biểu 
Quốc hội và chỉnh lý dự thảo luật.

Quốc hội nghe báo cáo vê việc tiếp thu ý kiến đại biếu Quốc hội, nghe đọc dự thảo đã 
được chỉnh lý và xem xét, thông qua dự thảo luật.

Điều 74. Quôc hội quyết 4ịnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn và hàng 
năm của đất nưổc; các công trình quan trọng quốc gia; chính sách tài chính, tiền tệ quôc 
gia, dự toán ngân sách nhà nươc và phân bổ ngân sách trung ương.

Chính phủ trình Quốc hội dự án kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước và phân bô 
ngân sách trung ương của năm sau tại kỳ họp Quốc hội cuối nãm trước.

Quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà n.ưốc do Chính phủ trình chậm 
nhất là mười tám tháng, sau khi năm ngân sách kết thúc.

Các dự án phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là mười ngày, trước ngày 
khai mạc kỳ họp.

Điều 75. Quốc hội xem xét các dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi nghe 
thuyết trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc hoặc úy ban hữu 
quan và biểu quyết thông qua sau khi Quốc hội đã thảo luận.

Quốc hội thông qua các dự án bằng cách biểu quyết từng vấn đề, sau đó biếu quyết 
toàn bộ, hoặc biểu quyết toàn bộ một lần.

Điều 76. Quốc hội xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.
Các cơ quan nhà nước, tố chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải 

quyết, trả lòi kiến nghị của cử tri và báo cáo với Quốc hội kết quả giải quyết.
Khi cần thiết, Quốc hội ra nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Điểu 77. Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác của ủy ban thường vụ Quôc 
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hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp cuối năm. Tại kỳ họp giữa nãm, các cơ quan 
này gửi báo cáo công tác đến các đại biểu Quốc hội, khi cần thiêt Quôc hội có thê xem 
xét, thảo luận.

Quôc hội có thế ra nghị quyết vê công tác của các cơ quan đã báo cáo.
Điểu 78. Tại kỳ họp cuối cùng của mỗi khóa Quốc hội, Quôc hội xem xét. thảo luận 

báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, úy ban thường vụ Quôc hội, 
Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quôc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao.

Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị.
Điều 79. Tại phiên họp dầu tiên của kỳ họp thứ nhất mỗi khóa Quốc hội. Quôc hội 

bầu ủy ban thẩm tra tư cách đại biếu Quốc hội gồm Chủ nhiệm, một Phó Chủ nhiệm và 
các ủy viên trong số đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khóa trước giới thiệu.

Căn cứ vào báo cáo của úy ban thẩm tra tư cách đại biểu, Quốc hội quyết định xác 
nhận tư cách đại biểu của các dại biểu Quôc hội đã được bầu, tuyên bô những trường hợp 
cá biệt mà việc bầu cử đại biểu không có giá trị.

ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu Qịiôc hội hết nhiệm vụ khi việc thẩm tra tư cách đại 
biểu đã hoàn thành.

Điểu 80. Quốc hội bầu Chủ tịch Quôc hội, các Phó Chủ tịch Quôc hội và các ủy viên 
Úy ban thường vụ Quôc hội trong sô các đại biếu Quôc hội theo danh sách đề cử chức vụ 
từng người do úy ban thường vụ Quốc hội khóa trước giởi thiệu.

Sô' Phó Chủ tịch Quốc hội và sô' ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyêt 
dinh.

Điều 81. Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong sô' các dại biếu Quôc hội do ửy ban 
thường vụ Quốc hội giói thiệu.

Theo đê nghị của Chủ tịch nước, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước trong sô các đại biểu 
Quốc hội; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Điểu 82. Quôc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng dân tộc 
trong sô' các dại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người do Chủ tịch 
Quốc hội giới thiệu.

Sô' Phó Chủ tịch và sô' uỷ viên Hội đồng dân tộc do Quốc hội quyết định.
Điểu 83. Quô'c hội bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các ủy viên của mỗi ủy 

ban của Quôc hội trong sô' các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng 
người do Chủ tịch Quô'c hội giối thiệu.

Sô' Phó Chủ nhiệm và sô' ủy viên của mỗi ủy ban do Quốc hội quyết định.
Điểu 84. Quô'c hội bầu Thủ tưổng Chính phủ trong sô' các đại biểu Quốc hội do Chủ 

tịch nước giới thiệu.
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Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đề cử chức vụ 
từng người.

Điều 85. Quốc hội bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao trong số các dại biểu Quốc hội do Chủ tịch nước giới thiệu.

Điều 86. Quốc hội bầu Đoàn thư ký kỳ họp của mỗi khóa Quốc hội, gồm Trưởng đoàn 
thư ký và các Thư ký trong sô các đại biếu Quôc hội theo danh sách do Chủ tịch Quôc hội 
giới thiệu.

Đoàn thư ký có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Làm biên bản mỗi phiên họp, biên bản kỳ họp: chuẩn bị thông cáo vê phiên họp của 

Quốc hội: tống hợp ý kiến của đại biểu Quôc hội tại kỳ họp Quôc hội;
2. Phối hợp với Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan để 

chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội;
3. Thực hiện những công tác khác do Chủ tịch Quốc hội giao.
Chủ tịch Quốc hội khóa trưôc chỉ định Thư ký lâm thời các phiên họp của kỳ họp thứ 

nhất của Quốc hội khóa mới cho dến khi Quốc hội bầu Đoàn thư ký.
Điều 87. Người được Quôc hội bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiệm, nếu vì lý do sức 

khỏe hoặc vì lý do khác mà không thế thực hiện được nhiệm vụ thì có thế xin từ chức.
Điểu 88.
1. Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đốì vối những người giữ các chức vụ do Quổc hội bầu 

hoặc phê chuẩn do úy ban thường vụ Quốc hội đề nghị theo trình tự sau đây:
a) ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quôc hội về việc bổ phiếu tín nhiệm;
b) Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước 

Quốc hội;
c) Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm.
2. Trong trường hợp không được quá nửa tổng số đại biếu Quốc hội tín nhiệm thì cơ 

quan hoặc người đã giối thiệu đế bầu hoặc đê' nghị phê chuẩn người dó có trách nhiệm 
trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc 
miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội tín nhiệm.

Điều 89. Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, trong trường hợp cần thiết, Quốc hội 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên ửy ban 
thường vụ Quốc hội theo để nghị của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức 
những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn việc bố nhiệm quy định tại 
câc Điều 81, 82, 83, 84, 85 và 86 của Luật này theo để nghị của cơ quan hoặc người đã 
giới thiệu để bầu hoặc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ đó.
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Việc bầu hoặc phê chuẩn những người thay thế các chức vụ nói trên được thực hiện 
theo quy dịnh tại các Điều 80, 81, 82, 83, 84, 85 và 86 của Luật này.

Điều 90. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Thủ tướng Chính phủ. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao báo cáo công tác từ kỳ họp cuổì cùng của Quôc hội khóa trước đến kỳ 
họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới.

Điểu 91. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội 
biểu quyết tán thành. Đôi với cấc nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, rút 
ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, sửa đổi Hiến pháp thì phải được ít nhất hai 
phần ba tong số đại biếu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực và Chủ 
tịch nước công bô' chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

CHƯƠNG VI
BỘ MÁY GIÚP VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Điều 92. ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức bộ máy giúp việc của Quốc hội, úy ban 
thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quôc hội.

Tố chức, nhiệm vụ của các cơ quan này do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
Điểu 93. Kinh phí hoạt dộng của Quốc hội là một khoản dộc lập trong ngân sách nhà 

nưởc do Quốc hội quyết định.
Chú tịch Quốc hội chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quôc hội.

CHƯƠNG Vll
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 94. Luật này thay thế Luật Tổ chức Quốc hội ngày 15 tháng 4 năm 1992./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001. /.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VẢN AN
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5. LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NGÀY 17/6/2003

Đế nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần bảo đảm 
cho Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường 
vụ Quốc hội được thi hành nghiêm chình và thống nhất;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
Hội dồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

CHƯƠNG l
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng giám sát của Quốc hội
Quốc hội thực hiện quyền giám sát tô'i cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nưốc.
Quốc hội thực hiện quyền giám sát tôi cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở 

hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc 
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và dại biểu Quốc hội.

Điểu 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây dược hiểu như sau:
1. Giám sát là việc Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, uỷ ban 

của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo dõi, xem xét, đánh giá 
hoạt động của cơ quan, tồ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Chất vấn là một hoạt động giám sát, trong đó đại biểu Quốc hội nêu những vâ'n để 
thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nưốc, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao và yêu cầu những người này trả lời.

Điều 3. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biêu 
Quốc hội và đại biếu Quốc hội

1. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Quốc hội được quy định như sau:

a) Quốc hội giám sát hoạt động của Chủ tịch nước, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tưống Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Toà án 
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nhân dân tôi cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thi hành Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, uỷ 
ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

b) uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát hoạt dộng của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tôi cao và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương 
trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương; giúp Quốc hội thực hiện 
quyền giám sát theo sự phân công của Quô'c hội;

c) Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình giám sát hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, 
Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao trong việc thi hành luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, uỷ ban phụ trách; giúp Quốc 
hội, Uỷ ban thường vụ Quô'c hội thực hiện quyền giám sát theo sự phân công của các cơ 
quan này;

d) Đoàn dại biêu Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn và tổ chức để đại biểu 
Quốc hội trong Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuộc trung ương; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân; tham gia 
Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội 
tại địa phương khi có yêu cầu;

đ) Đại biểu Quốc hội chất vấn Chủ tịch nưởc, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tô'i 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật ở địa 
phương, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân.

2. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ 
ban của Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức,- cá nhân khác.

Điểu 4. Trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện quyển giám sát

Việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biếu Quốc hội phải bảo 
đảm công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 
luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự 
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giám sát. uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội dồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm về quyết định, yêu cầu, kiến nghị 
giám sát của mình.

Quốc hội xem xét. đánh giá và báo cáo về hoạt dộng giám sát của mình trước cử tri cả 
nưóc.

uỷ ban thường vụ Quôc hội chịu trách nhiệm và báo cáo vê hoạt động giám sát của 
mình trước Quốc hội.

Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động 
giám sát của mình trưốc Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm về hoạt động giám sát của mình; báo cáo về 
hoạt động giám sát của Đoàn và của các đại biểu Quổc hội trong Đoàn vối uỷ ban 
thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Quôc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát 
của mình trước cử tri tại địa phương.

Điều 5. Quyển và trách nhiệm của cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát
Cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát có các quyền và trách nhiệm theo quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điểu 6. Tham gia giám sát của cơ quan, tố chức, cá nhân
1. Khi thực hiện quyền giám sát. Quôc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 

tộc. uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và dại biểu Quốc hội dựa vào sự tham 
gia của nhân dân, của uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 
Mặt trận.

2. Khi tiến hành hoạt động giám sát, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 
uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội có thể mời đại diện 
uỷ ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và yêu cầu đại 
diện cơ quan, tố chức, cá nhân hữu quan tham gia; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm thực hiện yêu cầu này.

CHƯƠNG //
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TÒÌ CAO CỦA QUỐC HỘI

Điều 7. Các hoạt động giám sát của Quốc hội
Quốc hội giám sát thông qua các hoạt dộng sau đây:
1. Xem xét báp cáo công tác của Chủ tịch nước, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ, Toà án nhân dân tôi cao. Viện kiêm sát nhân dân tôi cao;
2. Xem xét báo cáo của uỷ ban thường vụ Quốc hội vê' tình hình thi hành Hiến pháp, 

luật, nghị quyết của Quốc hội;
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3. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch- nưốc, Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tôi cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

4. Xem xét việc trả lời chất vâ'n của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân 
dân tốì cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao;

5. Thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định và xem xét báo cáo 
kết quả diều tra của uỷ ban.

Điều 8. Chương trình giám sát của Quốc hội
Quốc hội quyết định chương trình giám sát hàng năm của mình theo đề nghị của uỷ 

ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quổc hội, Đoàn đại biểu Quốc 
hội, dại biếu Quổc hội, uỷ ban trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam và ý kiến, kiên 
nghị của cử tri cả nước.

uỷ ban thương vụ Quốc hội dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội trình Quôc 
hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm của năm trước và tố chức thực hiện chương 
trình đó.

Điểu 9. Xem xét báo cáo công tác
1. Tại kỳ họp cuổì năm, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác hàng năm của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao,Viện kiểm sát nhân 
dân tôi cao. Tại kỳ họp giữa năm, các cơ quan này gửi báo cáo công tác đến đại biểu Quốc 
hội: khi cần thiết, Quốc hội có thể xem xét, thảo luận.

Tại kỳ họp cuổì nhiệm kỳ, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 
của Quốc hội, Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh 
án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội có thể yêu cầu Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tốì 
cao, Viện kiềm sát nhân dân tôì cao báo cáo về những vấn đề khác khi xét thấy cần 
thiết,

2. Các báo cáo công tác quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các báo cáo của Quốc hội, 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước, phải được Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của 
Quốc hội thẩm tra theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3. Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo theo trình tự sau đây:
a) Người đứng đầu cơ quan quy định tại khoản 1 Điểu này trình bày báo cáo;
b) Chủ tịch Hội đồng dân tộc hoặc Chủ nhiệm Uỷ ban của Quôc hội trình bày báo cáo 

thẩm tra;
c) Quốc hội thảo luận;
d) Người đứng đầu cơ quan trình bày báo cáo có thể trình bày thêm những vấn đề có 

liên quan mà dại biểu Quốc hội quan tâm;
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đ) Quôc hội ra nghị quyết về công tác của cơ quan đã báo cáo khi xét thấy cần thiêt.
Điều 10. Xem xét văn bản quỵ phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quô'c hội
1. Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ, 

Toà án nhân dân tôi cao. Viện kiểm sát nhân dân tốì cao có dấu hiệu trái vổi Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, đình chỉ việc thi 
hành và trình Quôc hội xem xét. quyết định việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ vãn bản 
đó tại kỳ họp gần nhất.

Khi phát hiện vãn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban thường vụ Quôc hội, Chủ tịch 
nước có dâu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thì đại biếu Quốc hội 
đề nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước sửa đổi hoặc huỷ bỏ một phần hoặc 
toàn, bộ văn bản dó; Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước có trách nhiệm xem xét, 
trả lời đại biểu Quôc hội. Trong trường hợp đại biểu Quôc hội không đồng ý với trả lời 
cúa Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước thì yêu cầu Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
trình Quốc hội xem xét. quyết dịnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Quốc hội xem xét văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban thường vụ Quôc hội, 
Chủ tịch nưỏc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiêm 
sát nhân dân tôi cao có dấu hiệu trái vói Hiến pháp, luật, nghị quyêt của Quôc hội theo 
trình Lự sau đây:

a) Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét văn bản quy phạm pháp luật có 
dâu hiệu trài với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

b) Quốc hội thảo luận.
Trong quá trình thảo luận, người dứng dầu cơ quan đã ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật có thế trình bày bố sung những vân đê có liên quan;
c) Quốc hội ra nghị quyết về việc vàn bản quy phạm pháp luật không trái với Hiến 

pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; quyết định bãi bỏ một phần, hoặc toàn bộ văn bản 
quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Điều 11. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp
Tại kỳ họp Quốc hội, việc chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện như sau:
1. Đại biểu Quô'c hội ghi rõ nội dung chất vâ'n, người bị chất vấn vào phiếu ghi chất 

vấn và gửi đến Chủ tịch Quốc hội để chuyền đến người bị chất vấn. Đoàn thư ký kỳ họp 
giúp Chủ tịch Quốic hội tồng hợp các chất vấn của đại biểu Quốc hội để báo cáo uỷ ban 
thường vụ Quốc hội;

2. Uỷ ban thường vụ Quô'c hội dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lòi 
chất vấn tại kỳ họp và báo cáo Quốc hội quyết dịnh;

3. Việc trả lòi chất vấn tại phiên họp toàn thể của Quốc hội được tiến hành theo trình 
tự sau đây:
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a) Người bị châ't vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ nội dung các vấn để mà đại biểu Quốc 
hội dã chất vấn và xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục;

b) Đại biểu Quốc hội có thể nêu câu hỏi liên quan đến nội dung đã chát vấn để người 
bị chất van trả lời.

Thời gian trả lời chất vấn, thời gian nêu câu hỏi và trả lời thêm được thực hiện theo 
quy định tại Điều 43 của Nội quy kỳ họp Quổíc hội;

4. Sau khi nghe trả lòi châ't vấn, nếu đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả 
lời thì có quyển đề nghị Quốc hội tiếp tục thảo luận tại phiên họp đó, đưa ra thảo luận 
tại phiên họp khác của Quô'c hội hoặc kiến nghị Quốc hội xem xét trách nhiệm đốì với 
người bị châ't vấn. Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của 
người bị chất vâ'n khi xét thấy cần thiết;

5. Người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, tại phiên họp uỷ ban thường vụ 
Quốc hội hoặc đã trả lòi chất vấn của đại biểu Quốc hội bằng văn bản có trách nhiệm báo 
cáo vôi các đại biếu Quốc hội bằng văn bản vê việc thực hiện những vấn đề đã hứa khi 
trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp theo.

Điểu 12. Thành lập Ưỷ ban lâm thời của Quốc hội
1. Khi xét thây cần thiết, uỷ ban thường vụ Quô’c hội tự mình hoặc theo đề nghị của 

Chủ tịch nưởc, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội hoặc của 
đại biếu Quốc hội trình Quốc hội quyết định thành lập uỷ ban lâm thòi đế điều tra về 
một vấn dề nhâ't định.

Nhiệm vụ, quyển hạn của Uỷ ban lâm thời do Quốc hội quyết định.
2. Quôc hội xem xét báo cáo kết quả điểu tra của Uỷ ban lâm thời theo trình tự sau 

đây:
a) Chủ nhiệm Uỷ ban lâm thời trình bày báo cáo kết quả điều tra;
b) Quốc hội thảo luận;
c) Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề đã được điểu tra.
Điều 13. Quô'c hội bỏ phiếu tín nhiệm
1. Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đô'i với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê 

chuẩn theo quy định sau đây:
a) Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc khi có kiến nghị của ít nhất hai mươi 

phần trăm (20%) tổng số' đại biểu Quô'c hội hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc, uỷ ban 
của Quốc hội trình Quô'c hội bỏ phiếu tín nhiệm đôì vối ngưồi giữ chức vụ do Quốc hội 
bầu hoặc phê chuẩn;

b) Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước 
•Quốc hội;

c) Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm.
2. Trong trường hợp người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm không được quá nửa tổng 
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số đại biểu Quôc hội tín nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới thiệu đề bầu hoặc đề nghị 
phê chuẩn người đó có trách nhiệm trình Quôc hội xem xét, quyêt định việc miễn nhiệm, 
bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức người đó.

Điều 14. Thẩm quyền của Quốc hội trong việc xem xét kết quả giám sát
Cân cứ vào kết quả giám sát, Quô'c hội có các quyền sau đây:
1. Yêu cầu Ưỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án 

nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao ban hành văn bản hướng dẫn thi hành 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội:

2. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, uỷ 
ban thường vụ Quêíc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

3. Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét 
thấy cần thiết;

4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nưốc, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốic hội, Phó 
Chủ tịch Quốc hội, uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tưởng Chính phủ, Chánh 
án Toà án nhân dân tô'i cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn việc 
miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của 
Chính phủ.

CHƯƠNG III
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Điều 15. Các hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động sau đây:
1. Xem xét báo cáo công tấc của Chính phủ, Toà án nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội;
2. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà 

án nhân dân tôì cao, Viện kiểm sát nhân dân tốì cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ưỷ ban thường vụ Quốc hội;

3. Xem xét việc trả lời chát vấn của người bị chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp 
Quốc hội;

4. Xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương; xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương có dấu hiệu trái vói Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội;

5. Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân;
6. Tổ chức Đoàn giám sát.
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Điều 16. Chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quô’c hội
Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định chương trình giám sát hàng quý, hàng năm 

của mình căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, đề nghị của Hội đồng dân tộc, 
Uỷ ban cúa Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, dại biểu Quốc hội. Uỷ ban trung ương Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam và ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

Càn cứ vào chương trình giám sát đã dược thông qua, Uỷ ban thường vụ Quốc,hội 
phân công thành viên Uỷ ban thường vụ Quôc hội thực hiện các nội dung trong chương 
trình; có thế giao Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội thực hiện một sô nội dung 
thuộc chương trình và báo cáo kết quả vớ'i uỷ ban thường vụ Quốc hội; quyết định tiến 
độ thực hiện và các biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình giám sát.

Điểu 17. Xem xét báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao

1. Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét báo 
cáo công tác của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao; 
yêu cầu các cơ quan này báo cáo về những vấn đề khác khi xét thây cần thiết.

2. Báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
được Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội thẩm tra trước khi trình uỷ ban 
thường vụ Quốc hội.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo theo trình tự sau đây:
a) Người đứng đầu cơ quan quy định tại khoản 1 Điểu này trình bày báo cáo;
b) Chủ tịch Hội đồng dân tộc hoặc Chủ nhiệm Uỷ ban của Quôc hội trình bày báo cáo 

thẩm tra;
c) Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
d) Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
đ) Người đứng đầu cơ quan trình báo cáo có thể trình bày thêm những vấn để có liên 

quan mà thành viên uỷ ban thường vụ Quốc hội quan tâm;
e) uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về công tác của cơ quan đã báo cáo khi 

xét thấy cần thiết.
Điều 18. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật có dâ'u hiệu trái với Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Hội đồng dân tộc, Uỷ 

ban của Quôc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc của đại biểu Quốc hội quyết định xem 
xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân 
dân tôì cao, Viện kiểm sát nhân dân tôì cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyêt của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội giao cho Hội đồng dân tộc hoặc uỷ ban của Quốc hội chuẩn bị ý kiến 
về văn bản quy phạm pháp luật đó đế’ báo cáo uỷ ban thường vụ Quốc hội.
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2. uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
khoản 1 Điều này theo trình tự sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng dân tộc hoặc Chủ nhiệm uỷ ban của Quốc hội trình bày ý kiến;
b) Ưỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
c) Người đứng đầu cơ quan đã ban hành văn bản trình bày ý kiến;
d) uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc văn bản quy phạm pháp luật 

không trái vói Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội; quyết dịnh huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ vàn bản quy phạm 
pháp luật trái với pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội; đình chỉ việc 
thi hành một phần hoặc toàn bộ vãn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Điểu 19. Trả lòi chất vấn tại phiên họp uỷ ban thường vụ Quốc hội
1. Việc trả lời chất vấn tại phiên họp Ưỷ ban thường vụ Quốc hội được thực hiện như 

sau:
a) Chủ tịch Quốc hội nêu chất vấn của đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội quyết định 

cho trả lời tại phiên họp uỷ ban thường vụ Quốc hội và những chát vấn khác được gửi tới 
uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội;

b) Người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ nội dung các vấn đề mà đại biểu Quốc 
hội dã chất vấn và xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục;

c) Đại biểu Quốc hội đã chất vân có thể được mời tham dự phiên họp Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội và phát biểu ý kiến. Trong trường hợp đại biểu Quô'c hội có châ't vâ'n không 
tham dự phiên họp thì nội dung trả lời chất vấn, kết quả phiên họp trả lời chất vấn phải 
được gửi tới đại biếu đó chậm nhâ't là bảy ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp uỷ ban 
thường vụ Quốc hội; nếu đại biếu Quốc hội có chất vấn không đồng ý vởi nội dung trả lòi 
thì có quyền đề nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội đưa ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội.

2. Sau khi nghe trả lời chất vấn, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc trả 
lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vâ'n khi xét thấy cần thiết.

Điều 20. Xem xét nghị quyết của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phô" trực thuộc 
trung ương có dấu hiệu trái với Hiên pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quôc hội

1. uỷ ban thường vụ Quôc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Thủ tưởng Chính phủ, 
Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc của đại biểu Quốc 
hội quyết định xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có dấu hiệu trái vối Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho Hội 
đồng dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội chuẩn bị ý kiến về nghị quyết đó để báo cáo uỷ 
ban thường vụ Quốc hội.
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2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét nghị quyết quy định tại khoản 1 Điều này theo 
trình tự sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng dân tộc hoặc Chủ nhiệm uỷ ban của Quốc hội trình bày ý kiến:
b) Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận;
c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân nơi đã ra nghị quyết được mời tham dự phiên họp và 

trình bày ý kiến;
d) Uỷ ban thường vụ Quô'c hội ra nghị quyết về việc nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương không trái vói Hiến pháp, luật, nghị quyết 
của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ưỷ ban thường vụ Quốc hội; quyết định bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quô'c hội, pháp lệnh, nghị quyêt của 
uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điểu 21. Xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuộc trung ương

Hàng năm, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương gửi báo cáo 
hoạt động của mình đến uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Khi xét thấy cần thiết, uỷ ban thường vụ Quôc hội xem xét và ra nghị quyêt về hoạt 
động của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương.

Điều 22. Giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật.
Trình tự, thủ tục giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.
Điểu 23. Tổ chức Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
1. Căn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc theo yêu cầu của Quốc hội, để 

nghị của Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quôc hội, Đoàn đại biểu Quôc hội hoặc của đại 
biểu Quôc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát của uỷ 
ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quô'c hội về việc thành lập Đoàn giám sát phải xác 
định rõ nội dung, kê' hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự giám sát.

Nội dung, kê' hoạch giám sát của Đoàn giấm sát được thông báo cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bảy ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành 
hoạt dộng giám sát.

2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện đúng nội dung, kê' hoạch giám sát trong nghị quyết về việc thành lập 

Đoàn giám sát;
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b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp 
thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà Đoàn 
giám sát quan tâm;

c) Xem xét, xác minh những vấn đề mà Đoàn giám sát thấy cần thiết;
d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nưốc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi 
vi phạm và khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyển và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét trách nhiệm 
của cơ quan, tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy dịnh của pháp luật;

đ) Chậm nhất là mười lảm ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám 
sát phải có báo cáo kết quả giám sát gửi uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét-, quyết 
định.

Điều 24. Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của uỷ ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban thường vụ Quô'c hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát theo trình tự sau đây:
1. Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo;
2. Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
3. Uỷ ban thường vụ Quôc hội thảo luận.
Trong quá trình thảo luận, đại diện Đoàn giám sát có thể trình bày bổ sung những 

vấn đề có liên quan;
4. uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề được giám sát. Nghị quyết này 

được gửi tới cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.
Điều 25. Giám sát của uỷ ban thường vụ Quốc hội đổì vổi việc giải quyết khiếu nại, 

tô' cáo
uỷ ban thường vụ Quô'c hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; 

xem xét báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao về việc giải quyết khiêu nại, tô' cáo: tố’ chữc^Qpàn giám sát hoặc giao Hội đồng dân 
tộc, Uỷ ban của Quô'c hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tồ chức, cá nhân thì Uỷ ban thường vụ Quôc hội yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thấm quyền áp dụng các biện pháp đề kịp thời châm dứt 
hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích 
của Nhà nưốc, quyền và lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân bị vi phạm, đồng thời yêu 
cầu người có thấm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với việc giải quyết của 
người đó thì yêu cầu ngưòi đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải 
quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội và phải báo cáo uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời hạn bảy ngày, 
kể từ ngày ra quyết định giải quyết.
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Điểu 26. Thẩm quyển của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc xem xét kết quả 
giám sát

Căn cứ vào kết quả giám sát, uỷ ban thường vụ Quốc hội có các quyền sau đây:
1. Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết 
định việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất;

2. Quyết định huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Chính 
phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiểm sát nhân dân tốì cao 
trái vối pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

3. Kiến nghị vởi Quốc hội hoặc yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyển miễn nhiệm, 
bãi nhiệm hoặc cách chức, xử lý đốì với những người có hành vi vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng;

4. Đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đốì với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu 
hoặc phê chuẩn;

5. Quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm 
trọng đến lợi ích của nhân dân;

6. Ra nghị quyết về việc trả lòi chất vấn và trách nhiệm của người bị châ't vấn khi xét 
thấy cần thiết;

7. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để kịp thời 
chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, kịp thời 
khôi phục lợi ích của Nhà nưốc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi 
phạm:

8. Huỷ bỏ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở dơn vị bầu cử có vi phạm pháp 
luật nghiêm trọng và quyết định bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó.

CHƯƠNG IV
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, 

UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI

Điểu 27. Các hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội
Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động sau đây:
1. Thẩm tra báo cáo công tác của Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng, uỷ ban phụ trách hoặc theo sự phân công của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

2. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ, Bộ 
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trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiếm sát nhân dân 
tôi cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nưốc có thấm quyển 
ớ trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển với cơ quan trung ương của tổ 
chức chính trị xã hội có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước câ'p trên;

3. Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về hoạt động thuộc lĩnh vực Hội 
đồng, uỷ ban phụ trách;

4. Tổ chức Đoàn giám sát;
5. Cử thành viên dến cơ quan, tố chức hữu quan để xem xét, xàc minh vể vấn để mà 

Hội đồng, Uỷ ban quan tâm;
6. Tổ chức nghiên cứu, xử lý và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Điều 28. Chương trình giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội
Hội dồng dân tộc, uỷ ban của Quô’c hội quyết định chương trình giám sát hàng quý, 

hàng năm của mình căn cứ vào chương trình giám sât của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội và ý kiến của các thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội.

Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quoc hội dự kiến chương 
trình giám sát trình Hội dồng, uỷ ban xem xét. quyết định và tổ chức thực hiện chương 
trình đó.

Điều 29. Trình tự xem xét. thẩm tra bâo cáo
1. Hội đồng dân tộc. uỷ ban của Quô'c hội tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo công tác 

của Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sât nhân dân tôì cao.
Bâo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc, Ưỷ ban của Quốc hội được gửi đến Quốc hội, 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
2. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét báo cáo hoạt 

động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng, uỷ ban phụ trách.

3. Việc xem xét, thẩm tra báo cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tiến 
hành theo trình tự sau đây:

a) Người đứng đầu cơ quan có báo cáo trình bày báo cào;
b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự phiên họp phát biểu ý kiến;
c) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thảo luận;
d) Chủ toạ phiên họp kết luận.
Điều 30. Hội dồng dân tộc, Ưỷ ban của Quốc hội giám sát văn bản quy phạm pháp 

luật
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1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quô'c hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm thường xuyên theo dõi. đôn đốc Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ. 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tô'i cao ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uý ban thường vụ Quốc hội đúng thời 
hạn theo quy dinh của pháp luật.

2. Khi nhận được văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan hữu quan gửi đến, Hội 
đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung văn 
bản đó.

3. Trong trường hợp phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dâu hiệu trái vởi Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quô'c hội. pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ. quyển hạn của 
mình có quyển yêu cầu cơ quan, tổ chức, câ nhân có thẩm quyển xem xét, sửa đổi, bố’ 
sung, dinh chi việc thi hành hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản dó. Trong thời 
hạn ba mươi ngày, kế từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tố chức, cá nhân phải thông 
báo cho Hội dồng, Uỷ ban biết việc giải quyết; quá thòi hạn nói trên mà không trả lời 
hoặc giải quyết không đáp ứng với yêu cầu thì Hội đồng, Uỷ ban có quyển:

a) Đê nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc đình chỉ thi hành văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ. Toà án nhân dân tốỉ 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quô'c hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định;

b) Đề nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét. quyết định huỷ bỏ một phần hoặc 
toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có dâ'u hiệu trái vởi pháp lệnh, nghị 
quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội: quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị 
quyết của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi 
hành một phần hoặc toàn bộ quyết định, chi’ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ có dâ'u hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quô'c hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị quyết, nghị dinh của Chính phủ, quyết 
định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

d) Kiến nghị với cơ quan, tổ’ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, quyết định bãi bỏ 
hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 
giữa các cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nưóc có 
thâm quyền vói cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội có dâ'u hiệu trái với 
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước câ'p trên.

Điều 31. Tố’ chức Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội
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1. Càn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc qua giám sát việc giải quyết 
khiếu nại. tô' cáo của công dân, qua phương tiện thông tin đại chúng phát hiện có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật hoặc được uỷ ban thường vụ Quô'c hội giao thì Hội đồng dân tộc, 
Uỷ ban của Quô'c hội tổ chức Đoàn giám sát của Hội đổng, uỷ ban.

Việc thành lập Đoàn giám sát, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám 
sát và cợ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát do Thường trực Hội đồng, Thưòng trực 
Uỷ ban quyết định.

Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát dược thông báo cho cơ quan, tố’ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bảy ngày, trưdc ngày Đoàn bắt đầu tiến hành 
hoạt động giám sát.

2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong quyết định thành lập Đoàn 

giám sát;
b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp 

thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề mà Đoàn 
quan tâm:

c) Xem xét. xác minh những vấn đề mà Đoàn thấy cần thiết;
d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nước, quyển và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sàt có quyền yêu cầu 
cơ quan, tổ’ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi 
vi phạm pháp luật, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét 
trách nhiệm của cơ quan, tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp 
luật:

đ) Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát 
phải báo cáo kết quả giám sát vối Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quôc hội hoặc vởi 
Thường trực Hội đồng dân tộc. Thường trực Uỷ ban của Quốc hội.

Điểu 32. Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội dồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc 
hội

1. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Hội đồng dân tộc, uỷ ban 
của Quôc hội tổ chức phiên họp Hội đồng, Uỷ ban hoặc phiên họp Thường trực Hội đồng, 
Thường trực Uỷ ban để xem xét, thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát.

2. Việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo;
b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mòi tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
c) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng, Thường trực uỷ 

ban thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát;
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d) Chủ toạ phiên họp kết luận; Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc Thường 
trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban biểu quyết khi xét thấy cần thiết.

3. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quô'c hội gửi báo cáo kết quả giám sát đến Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, đồng thòi gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Báo 
cáo phải nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết.

Điểu 33. Giám sát của Hội dồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội đô'i vối việc giải quyết 
khiếu nại. tô'cáo

1. Hội dồng dân tộc, uỷ ban của Quô'c hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý khiếu nại, tô'cáo của 
công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dần thuộc lĩnh vực Hội 
đồng, Uỷ ban phụ trách.

2. Khi nhận dược khiếu nại, tô' cáo của công dân, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc 
hội có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền dê xem xét. giải quyết; nếu không đồng ý vối kết quả giải quyết đó thì yêu cầu 
người đứng đầu cơ quan, tố chức câ'p trên trực tiếp xem xét, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân hữu quan phải xem xét. giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định và 
thông báo về việc giải quyết đến Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong thòi hạn 
bảy ngày, kê từ ngày ra quyết định giải quyết.

3. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quô'c hội có quyển yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc người khiếu nại, tô' cáo đến trình bày và 
cung cấp thông tin, tài liệu mà Hội đồng hoặc uỷ ban quan tâm; tổ chức Đoàn giám sát 
đê xem xét, xác minh về những vâ'n đề mà Hội đồng, uỷ ban quan tâm hoặc theo yêu 
cầu của Uỷ ban thương vụ Quốc hội, Chủ tịch Quô'c hội.

Điểu 34. Thẩm quyền của Hội dồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội trong việc kiến 
nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm dối với 
ngưòi giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

1. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc 
phê chuẩn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng và đầy dử nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của tồ chức, cá nhân thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có 
quyển kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quô'c hội bỏ phiếu tín nhiệm 
đối với người đó.

2. Việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét, thảo luận, 

đánh giá vê hành vi vi phạm của người dang được xem xét đề nghị Quô'c hội bỏ phiếu tín 
nhiệm;

b) Đại diện cơ quan, tồ chức dược mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
c) Người đang được xem xét đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm có thế’ được mời tham dự
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phiên họp và trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc 
hội quan tầm:

d) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quô'c hội thảo luận:
đ) Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội biểu quyết. Trong trường hợp có ít nhất hai 

phần ba tổng số thành viên tán thành đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm, thì Hội đồng dân tộc, 
Uỷ ban của Quốc hội kiến nghị uỷ ban thưòng vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ 
phiếu tín nhiệm đôi vói người đó.

Điểu 35. Thẩm quyền của Hội dồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội trong việc xem xét 
kết quả giám sát

Căn cứ vào kết quả giám sát, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội có các quyền sau 
đây:

1. Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình 
chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật mới;

2. Kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương về những vấn đề thuộc lĩnh vực Hội 
đồng, uỷ ban phụ trách. Người nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét và trả lời 
trong thời hạn mười lăm ngày, kề từ ngày nhận được kiến nghị. Quá thời hạn này mà 
không nhận được trả lời hoặc trong trường hợp không tán thành vởi nội dung trả lời thì 
Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 
người nhận dược kiến nghị trả lòi tại phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ 
họp gần nhất của Quốc hội; đối vối Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương thì để nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét;

3. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nưốc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp 
luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyển 
và lợi ích hợp pháp của tố’ chức, cá nhân bị vi phạm.

Điều 36. Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát 
của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội

Trong việc chi' đạo, điều hoà, phôi hợp hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các 
Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban thưòng vụ Quốc hội có những nhiệm vụ, quyển hạn sau 
đây:

1. Phân công Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội thẩm tra các dự án, bảo cáo 
trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quôc hội; giao Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội 
thực hiện một sô' nội dung trong chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
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2. Yêu cầu Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội định kỳ báo cáo về chương trình, 
nội dung, kế hoạch giám sát của Hội đồng, uỷ ban;

3. Yêu cầu Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội phối hợp thực hiện một số hoạt 
dộng giám sát ở cùng một cơ quan, địa phương, đơn vị đế bảo đảm chất lượng và hiệu 
quả hoạt động giám sát;

4. Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị giám sát của Hội đồng 
dân tộc, uỷ ban của Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
ra nghị quyết về những vấn đề mà Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội kiến nghị, các 
biện pháp đế khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, yêu cầu xử lý 
người vi phạm và giao cho các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện.

CHƯƠNG V
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BlỂU QUỐC HỘI 

VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 37. Các hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội
1. Đại biểu Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động sau đây:
a) Chất vấn Chủ tịch nưốc, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tưống Chính phủ, Bộ trưởng và 

các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tôì cao;

b) Giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc thi hành pháp luật ở địa 
phương;

c) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Đại biểu Quốc hội tự mình tiến hành hoạt động giám sát hoặc tham gia hoạt động 

giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia Đoàn giám sát của uỷ ban thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu.

Điều 38. Các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động sau đây:
1. Tổ chức Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để các đại biểu Quốc 

hội trong Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương;

2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn 
đại biêu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyển giải quyết;

3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương trả lòi về những vấn đề mà Đoàn 
đại biêu Quốc hội quan tâm;

4. Cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát của uỷ ban thưòng vụ 
Quôc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu.
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Điều 39. Chương trình giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội lập chương trình giám sát sáu tháng, hàng năm của mình và gửi 

đến Đoàn đại biểu Quôc hội.
Đoàn đại biểu Quốc hội cán cứ vào chương trình giám sát của từng đại biểu Quốc hội, 

chương trình giám sát của Quô'c hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ 
ban của Quốc hội, tình hình thực tế của địa phương, đề nghị của Uỷ ban Mật trận Tổ 
quô'c tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa 
phương lập chương trình giám sát sáu tháng, hàng năm của Đoàn và báo cáo uỷ ban 
thường vụ Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát 
của Đoàn và tố chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện chương trình giám sát 
của mình.

Sáu tháng và hàng năm, Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo uỷ ban 
thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chương trình giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội 
và của các đại biểu Quốc hội trong Đoàn.

Điều 40. Chất vấn của đại biểu Quô'c hội
Đại biểu Quô'c hội có quyền chất vâ'n Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tưóng 

Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân 
dân tôì cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao.

Nội dung chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, có căn cứ và phải liên quan đến nhiệm vụ, 
quyền hạn. trách nhiệm cá nhân của người bị chất vấn.

Chat vấn được thê hiện bằng văn bản hoặc hỏi trực tiếp.
Trình tự, thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện theo quy định tại 

Điều 11 và Điều 19 của Luật này.
Điểu 41. Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát văn bản quy phạm 

pháp luật
Khi nhận được văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 

hội có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung văn bản đó. Trong trường hợp phát 
hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quôc hội, pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội thì đại biểu Quốc hội, 
Đoàn đại biêu Quôc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu 
cơ quan, tô chức, cá nhân có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, dinh chỉ việc thi hành, bãi bỏ 
một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật mới.

Điều 42. Tổ chức Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để đại biểu 
Quốc hội tiến hành giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương

1. Căn cứ vào chương trình giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức Đoàn giám sát 
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của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiến hành giám 
sát việc thi hành pháp luật ở địa phương.

Việc thành lập Đọàn giám sát, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám 
sát và cơ quan, tổ’ chức, cá nhân chịu sự giám sát do Đoàn đại biểu Quốc hội quyết định.

Đại biểu Quốc hội tiến hành giám sát quyết định nội dung, kế hoạch giám sát, người 
được mời tham gia giám sát, cơ quan, tô chức, cá nhân chịu sự giám sát và báo cáo Đoàn 
đại biểu Quốc hội.

Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và của 
đại biểu Quốc hội được Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thông báo cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bảy ngày, trưốc ngày bắt đầu tiến hành hoạt 
động giám sát.

2. Khi tiên hành giám sát, Đoàn giám sát và đại biểu Quốc hội có những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong quyết định thành lập Đoàn 
giám sát hoặc quyết định tồ’ chức hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp 
thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề mà Đoàn 
giám sát, đại biểu Quốc hội quan tâm; xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan 
đên việc thi hành chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc liên quan đến đời sông kinh 
tế - xã hội của nhân dân địa phương;

c) Xem xét, xác minh những vấn để mà Đoàn giám sát, đại biểu Quốc hội thây cần 
thiết;

d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá 
nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để kịp thòi chấm dứt hành vi vi phạm, khôi phục 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

đ) Chậm nhất là mười ngày, kể’ từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát, 
đại biêu Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát phải gửi báo cáo kết quả giám sát đến 
Đoàn đại biểu Quốc hội.

3. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vâ'n đề được giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội 
có thê tổ chức thảo luận về các kiến nghị, yêu cầu của Đoàn giám sát hoặc của đại biểu 
Quôc hội đã tiến hành giám sát. Kiến nghị, yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội qua hoạt 
động giám sát được gửi tới cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Điểu 43. Giám sát của đại biếu Quổc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đối với việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo

99

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, đôn 
đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp công dân, 
giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân.

2. Khi nhận được khiếu nại, tô' cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ 
chức nghiên cứu và trực tiếp hoặc thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội chuyền đến cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Cơ quan, tồ chức, cá nhân 
có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định và thông 
báo cho đại biểu Quô'c hội, Đoàn dại biểu Quô'c hội biết việc giải quyết trong thời hạn bảy 
ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết không thoả đáng, đại biểu Quốc hội, Đoàn 
đại biểu Quô'c hội có quyền gặp người đứng dầu cơ quan, tồ’ chức hữu quan để tìm hiếu, 
yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quô'c hội có quyển 
yêu cầu người dứng dầu cơ quan, tổ chức hữu quan cấp trên của cơ quan, tố chức đó giải 
quyết.

3. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu Quô'c hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có quyền 
yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc người khiếu nại, tô' cáo đến trình 
bày và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; xem xét, xác minh những vấn đề mà đại 
biếu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm; tổ chức Đoàn giám sát của Đoàn đại 
biểu Quốc hội dể giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân tại địa phương.

Điểu 44. Thẩm quyền của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc xem 
xét kết quả giám sát

1. Căn cứ vào kết quả giám sát, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có các 
quyển sau đây:

a) Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình 
chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ vãn bản quy phạm pháp luật hoặc ban 
hành vân bản quy phạm pháp luật mới;

b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề 
có liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc các vấn đề của 
địa phương;

c) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân 
hoặc của công dân, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý ngưòi 
vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
bị vi phạm. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân phải thông báo cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội biết 
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việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà không nhận được trả lời thì đại biểu Quôc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị vối người đứng đầu cơ quan, tổ’ chức, đơn vị 
cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết, đồng thời báo cáo Ưỷ ban thường vụ Quốc hội xem 
xét, quyết định.

2. Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, đại biểu Quốc hội còn có quyển 
kiến nghị uỷ ban thường vụ Quô’c hội xem xét trình Quồ’c hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

CHƯƠNG VI
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, Tổ CHỨC, 

CÁ NHÂN CHỊU sự GIÁM SÁT VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Điểu 45. Trách nhiệm của cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định của Quô'c hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan 
của Quô’c hội, Đoàn dại biếu Quôc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát; 
kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết khi được yêu cầu; giải quyết, trả lời yêu 
cầu, kiến nghị của Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Quốc hội.

2. Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Toà án nhân dân tôì cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức hữu quan 
có trách nhiệm gửi văn bản quy phạm pháp luật mà mình đã ban hành đến uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, uỷ ban hữu quan của Quốc hội chậm nhất là ba 
ngày, kể từ ngày ký văn bản.

Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm gửi văn bản quy phạm pháp luật mà mìrih đã ban hành đến Đoàn đại biểu Quòíc 
hội chậm nhất là ba ngày, kể từ ngày ký văn bản.

3. Cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm trực 
tiếp trình bày những vâ'n đề mà Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 
Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội nêu ra; trường hợp uỷ 
quyền cho người khác trình bày thì phải được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chấp 
thuận.

4. Cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có hành vi cản trở hoặc 
không thực hiện những yêu cầu, quyết định của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quô’c hội, Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội 
khi thực hiện quyền giám sát thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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Điều 46. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát
Khi Quôc hội, Uỷ ban thường vụ Quôc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quôc hội, 

Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quôc hội tiến hành hoạt động giám sát, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân chịu sự giám sát có các quyền sau đây:

1. Được thông báo trước về kế hoạch, nội dung giám sát hoặc nội dung được yêu cầu 
báo cáo, trả lời theo quy định của pháp luật;

2. Trình bày ý kiến về các nội dung liên quan thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
3. Từ chối trả lời, cung cấp thông tin không thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình hoặc những thông tin thuộc bí mật nhà nưốc theo quy định của pháp luật;
4. Để nghị cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội xem xét 

lại yêu cầu, kiến nghị giám sát liên quan đến hoạt động của cơ quan, tồ chức, đơn vị 
mình; trong trường hợp không tán thành với yêu cầu, kiến nghị giám sát của Hội đồng 
dân tộc, uỷ ban của Quôc hội, Đoàn đại biểu Quôc hội hoặc đại biểu Quốc hội thì tự 
mình hoặc báo cáo vối người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp để đê 
nghị Quôc hội, uỷ ban thường vụ Quôc hội xem xét, kết luận về các yêu cầu, kiến nghị 
đó.

Điều 47. Trách nhiệm của Vàn phòng Quốc hội, Văn phòng giúp việc Đoàn đại biêu 
Quốc hội

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng giúp 
việc Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm điều kiện vật chất và cung cấp 
thông tin, tư liệu cần thiết, tổ chức phục vụ Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực 
hiện các hoạt động giám sát.

CHƯƠNG Vỉl
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.
Những quy định trước đây trái vối Luật này đều bãi bỏ.
Điều 49. Hưởng dẫn thi hành
uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật này./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.
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6. NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2002/QH11 NGÀY 16/12/2002 CỦA QUỐC HỘI

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và 
Đoàn đại biểu Quốc hội

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Tờ trình của uỷ ban thường vụ Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và 
Đoàn đại biểu Quôc hội.

2. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu 
Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.

3. uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tốì cao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này./.
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QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BlỂU QUỐC HỘI VÀ 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết sô' 08Ỉ2002ỈQHII 
của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không 

chỉ dại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả 
nưổc: là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nưóc trong Quốc hội.

Nhiệm kỳ của đại biểu mỗi khoá Quốc hội bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất của khoá Quốc 
hội đó đến kỳ họp thứ nhát của Quôc hội khoá sau.

Đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu 
Quốc hội từ kỳ họp sau cuộc bầu cử bổ sung đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

Điều 2.
Đại biểu Quốc hội tham gia quyết định những vấn để thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 

Quốc hội: lập hiến, lập pháp, quyết định những chính sách cơ bản vể đối nội, đối ngoại, 
nhiệm vụ kinh tê - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu 
vể tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công 
dân; tham gia thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Điều 3.
Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trưốc Quốc hội về việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình, gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, 
pháp luật, sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyển 
và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyển làm chủ của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tiếp xúc 
với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh đúng ý kiến 
của cử tri vởi Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan; định kỳ báo cáo vói cử tri về hoạt 
động đại biểu của mình và của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên 
nhân dần và ngưòi thân trong gia đình chấp hành pháp luật, tham gia quản lý nhà 
nước.
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Điều 4.
Các đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương 

hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội.
Đoàn đại biểu Quốc hội có đại biểu hoạt động chuyên trách.
Đoàn đại biểu Quô'c hội có Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn.
Đại biểu Quốc hội trong Đoàn có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự 

phân công của Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.
Điều 5.
Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, Uỷ 

ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội, 
tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
nhiệm vụ của mình.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình, cơ quan, tổ’ chức, đơn vị quy định tại 
đoạn 1 Điều này có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biêu 
Quốc hội.

CHƯƠNG //
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Điểu 6.
Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, chấp hành nội 

quy kỳ họp Quốc hội, góp phần làm cho kỳ họp Quốc hội đạt hiệu quả cao.
Tại các kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các phiên họp toàn 

thế của Quốc hội, các cuộc họp Tổ, Đoàn đại biểu Quốc hội, các phiên họp của Hội đồng 
dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên.

Trong trường hợp không thể tham gia kỳ họp Quốc hội, các phiên họp, các cuộc họp 
quy định tại Điều này thì đại biểu Quốc hội báo cáo theo quy định của Nội quy kỳ họp 
Quốc hội.

Điều 7.
Khi nhận được thông báo về thời gian họp, dự kiến chương trình kỳ họp và các tài liệu 

của kỳ họp Quốc hội do uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến, đại biểu Quốc hội phải 
nghiên cứu tài liệu, tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội chuẩn bị cho kỳ 
họp Quốc hội.

Điều 8.
Đại biểu Quốic hội thặo luận, quyết định chương trình kỳ họp tại phiên họp trù bị, 

thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội tại các phiên 
họp toàn thể.
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Điểu 9.
Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước Quốc hội; dự 

án pháp lệnh ra trước Uỷ ban thường vụ Quôc hội theo trình tự, thủ tục do Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật quy định.

Điều 10.
Đại biểu Quốc hội có quyền chất vân Chủ tịch nưởc, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tưống 

Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời về 
những vấn đê mà đại biểu Quốc hội chất vấn.

Trình tự. thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội được thực hiện theo 
quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Trình tự, thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội được thực hiện 
theo quy định của Quy chế hoạt động của uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 11.
Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị vởi uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình 

Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối vởi người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 
Kiến nghị của đại biểu Quốc hội được gửi đến uỷ ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản 
và nêu rõ lý do bỏ phiếu tín nhiệm.

Điều 12.
1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri 

của Đoàn đại biếu Quốc hội. Trong trường hợp không thể tham gia tiếp xúc cử tri thì đại 
biểu Quốc hội báo cáo với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc. Đại biểu Quốc hội 
liên hệ với uỷ ban Mặt trận Tổ’ quốc địa phương nơi cư trú hoặc Ban chấp hành Công 
đoàn nơi làm việc đế tổ chức cho dại biểu tiếp xúc cử tri.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội phôi hợp với uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ban hành quy định về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Điều 13.
Mỗi năm một lần, kết hợp với việc tiếp xúc cử tri trong thời gian cuối năm, đại biểu 

Quốc hội báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình.
Cử tri có thể trực tiếp hoặc thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc địa phương yêu cầu 

đại biểu báo cáo công tác và có thể nhận xét đốì vối việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu 
Quốc hội.

Ý kiến nhận xét của cử tri đối vói đại biểu Quốc hội được Đoàn đại biểu Quốc hội phối 
hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương tổng hợp báo cáo Ưỷ ban thường vụ Quốc hội.
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Điều 14.
Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, 

tô' cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến 
người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tô' cáo biết: 
dôn đô'c và theo dõi việc giải quyết. Đại biểu Quô'c hội có quyển yêu cầu người có thẩm 
quyển thông báo cho mình kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tô' cáo đó theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tô' cáo không thoả 
đáng, đại biêu Quốc hội có quyển gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan 
đê tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyển yêu cầu người 
đứng đầu cơ quan, tố’ chức, đơn vị câ'p trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải 
quyết. Nếu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị câ'p trên trực tiếp của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đó không giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng thì đại biểu Quốc hội 
báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 15.
1. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của công dân, đại biểu Quốc hội 
có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp 
cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, 
kê từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại 
biếu Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị không trả lời hoặc giải quyết không thoả đáng thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến 
nghị vối người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị câ'p trên của cá nhân, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đó, đồng thời báo cáo uỷ ban thường vụ Quô'c hội xem xét, quyết định.

2. Người nào cản trở đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự.

Điều 16.
Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn 
vị vũ trang nhân dân đề được cung cấp thông tin về những vâ'n đề mà đại biểu Quốc hội 
quan tâm; đề nghị xem xét giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc thi hành chính 
sách, pháp luật của Nhà nưởc, quyền làm chủ của nhân dân hoặc những vấn đề khác 
liên quan đên đời sông, kinh tê' - xã hội của nhân dân địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, có trách nhiệm tiếp và đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp 
cơ quan, tô chức, đơn vị quy định tại Điều này không giải quyết hoặc giải quyết không 
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thoả đáng thì đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị câ'p trên trực tiếp của cơ quan, tồ chức, đơn vị đó giải quyết. Nếu người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, dơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ’ chức, đơn vị đó không giải quyết 
hoặc giải quyết không thoả đáng thì đại biểu Quốc hội báo cáo uỷ ban thường vụ Quốc 
hội xem xét, quyết định.

Điều 17.
Đại biểu Quô'c hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được 

bầu để nắm tình hình và tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tham gia ý kiến 
vào các vấn đề quản lý nhà nước, những vấn đề liên quan đến đời sông của nhân dân địa 
phương và những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm: kiến nghị những biện pháp nhằm 
bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên; 
giới thiệu, phổ biến pháp luật của Nhà nước và những nghị quyết của Quốc hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân thông báo cho đại biểu Quốc hội biết ngày họp, nội 
dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp mình, mời đại biểu tới dự và cung cấp 
tài liệu cần thiết cho đại biếu. Trong trường hợp không tham dự kỳ họp Hội đồng nhân 
dân được, thì đại biểu Quô'c hội báo cho Thường trực hội đồng nhân dân biết.

Đại biểu Quốc hội có quyển tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân nơi đại biểu cư trú 
hoặc nơi làm việc khi Hội đồng nhân dân bàn những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Điều 18.
Đại biêu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội có trách 

nhiệm tham gia các phiên họp, thảo luận, biếu quyết các vấn đề và tham gia các hoạt 
động khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội dồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội mà 
mình là thành viên.

Điều 19.
Đại biểu Quốc hội giữ mốì liên hệ với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc 

hội, Uỷ ban thường vụ .Quốc hội.
Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội báo cáo tình hình và nêu các vấn để mà đại biểu 

quan tâm với Trưởng đoàn đại biếu Quốc hội, Chủ tịch Quôc hội, uỷ ban thường vụ Quôc 
hội.

Điều 20.
Đại biếu Quốíc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội thực hiện 

nhiệm vụ, quyên hạn của đại biểu Quôc hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan của Quốc hội mà mình là thành viên theo sự phân công của uỷ ban thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội.

Điều 21.
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của đại biểu Quốc hội, đồng thòi thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
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1. Được Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội uỷ nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ quy định 
tại Điểu 26 của Quy chế này;

2. Tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội;

3. Được mòi dự các hội nghị, lớp học, tập huân theo chức danh lãnh đạo địa phương;
4. Được mời dự các cuộc họp thưòng kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương và các cuộc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc trung ương.

Điều 22.
1. Khi đại biểu Quốc hội chuyến công tác tới địa phương khác thì chuyển sinh hoạt 

đên Đoàn đại biếu Quốc hội nơi mình nhận công tác.
2. Việc chuyển sinh hoạt Đoàn của đại biểu Quốc hội được tiến hành như sau:
a) Đại biểu Quôc hội gửi đơn đến uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương nơi bầu ra mình và 
Đoàn đại biểu Quốc hội, uỷ ban Mặt trận Tổ quô'c tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương 
nơi đại biểu chuyến đến sinh hoạt;

b) Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.
3. Quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được gửi đến đại biểu Quô'c hội, Đoàn 

dại biêu Quốc hội, Uỷ ban Mặt trận Tồ’ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương nơi 
đại biểu được bầu và nơi đại biểu chuyển đến sinh hoạt. Trường hợp đại biểu Quốc hội do 
Uỷ ban trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam giới thiệu thì quyết định còn được gửi tới 
Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành 
phô' trực thuộc trung ương phôi hợp với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức thông báo 
cho cử tri ố đơn vị bầu cử nơi đại biểu được bầu và nơi đại biểu chuyển đến sinh hoạt.

CHƯƠNG HI
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Điều 23.
Đoàn đại biểu Quốc hội căn cứ vào chương trình hoạt động của Quô'c hội, uỷ ban 

thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội, tình hình thực tê' của 
địa phương và ý kiến của cử tri xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sáu tháng, 
cả năm của Đoàn; tạo điều kiện cho các đại biểu trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyển 
hạn của đại biểu Quốc hội.

Điều 24.
Đoàn đại biêu Quốc hội thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
1. Phôi hợp với Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ quô'c, Thưòng trực Hội đồng
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nhân dân, uỷ ban nhân dân ở địa phương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;
2. Tổ chức việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, 

đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo và kiên nghị của công dân mà đại biểu Quôc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; mời 
đại diện Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ở địa phương tham dự các buổi tiếp công 
dân của dại biếu Quốc hội; trong trường hợp cần thiết thì mời đại diện cơ quan hữu quan 
ở địa phương cùng tham dự để tiếp thu, xử lý những vấn đề liên quan;

3. Phôi hợp vởi Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc ở địa phương tố’ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, dự án pháp lệnh và các 
dự án khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

4. Tổ chức để đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, dự àn pháp lệnh và các dự án 
khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội;

5. Tổ chức để đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật, đâu tranh chông 
tham nhũng; giám sàt văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình 
thực tế ở địa phương; góp ý vói địa phương về việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tê - xã 
hội, quốc phòng, an ninh; khi cần thiết, kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quôc hội 
được công bô' trên các phương tiện thông tin đại chúng;

6. Phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát 
của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội;

7. Tham gia ý kiến vể việc giới thiệu đại biểu Quốc hội trong Đoàn ứng cử đại biểu 
Quốc hộị khoá sau; phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát vê 
việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá sau, bầu cử bổ sung đại biểu Quôc hội ở địa phương;

8. Mỗi năm hai lần vào giữa năm và cuô'i năm, báo cáo với uỷ ban thường vụ Quốc hội 
về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, đồng thòi thông 
báo với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương.

Điều 25.
Đoàn đại biểu Quốc hội có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và chuyên gia vể 

các lĩnh vực liên quan dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp Đoàn để thảo luận về dự 
án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác do uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến.

Điều 26.
1. Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu và được uỷ ban 

thường vụ Quốc hội phê chuẩn.
2. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội có những nhiệm vụ sau đây:
a) Điều hành việc thực hiện những nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quô'c hội quy định tại 

Điều 24 của Quy chế này;
b) Chủ trì việc tổ chức để đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ, 
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quyển hạn của đại biểu Quốc hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đoàn dại biếu 
Quốc hội;

c) Chủ trì việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của 
Đoàn;

d) Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Đoàn dại biểu Quốc hội;
đ) Giữ mốì liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội dồng dân 

tộc, các uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tồ’ chức hữu quan ở 
trung ương;

e) Giữ mốì liên hệ vởi đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, 
uỷ ban nhân dân, Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc 
trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương;

g) Chỉ đạo công tác Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và tổ chức việc thực 
hiện kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

3. Phó Trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 
Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng mặt thì Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn uỷ 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn.

Điểu 27.
Đoàn đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tô quốc 

Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị 
vũ trang nhân dân ở địa phương cung câ'p thông tin vê' những vấn đề mà Đoàn đại biểu 
Quốc hội quan tâm; xem xét và giải quyết những vâ'n đề có liên quan đến việc thi hành 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân hoặc những vấn đề 
khác liên quan đến đòi sông, kinh tê - xã hội của nhân dân địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều này không giải quyết 
hoặc giải quyết không thoả đáng yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội thì Đoàn đại biểu 
Quốc hội có quyền đề nghị người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị đó xem xét, giải quyết; nếu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị câ'p trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó không giải quyết hoặc giải quyết 
không thoả đáng thì Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo uỷ ban thường vụ Quốc hội xem 
xét, quyết định.

Điều 28.
Đoàn đại biếu Quốc hội quan hệ chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, uỷ ban 

nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung 
ương. Khi cần thiết, Đoàn đại biểu Quốc hội trao đổi, góp ý với Thường trực Hội đồng 
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nhân dân, Uỷ ban nhân dân về việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và việc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất vái Chủ tịch Quốc hội, uỷ 
ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan nghiên cứu, 
xem xét và có biện pháp giải quyêt các kiến nghị của Hội đồng nhân dân liên quan đên 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc các vấn đề của địa phương.

Điều 29.
Chậm nhất là hai mươi ngày trưốc ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu 

Quốc hội tổ chức cho đại biểu trong Đoàn tiếp xúc cử tri để thu thập ý kiên, nguyện vọng 
cúa nhân dân.

Kết quả tiếp xúc cử tri phải được Đoàn đại biếu Quốc hội báo cáo Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội trong thời hạn chậm nhất là năm ngày trưốc ngày khai mạc kỳ họp Quôc hội.

Điều 30.
Chậm nhất là hai mươi ngày sau ngày bế mạc kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quôc 

hội tố chức cho đại biểu trong Đoàn báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội vơi cử tri, phổ biến 
các luật, nghị quyết và những quyết định khác mà Quốc hội đã thông qua; đồng thời 
động viên nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách và pháp luật của 
Nhà nưởc.

Trưởng đoàn thay mặt Đoàn hoặc phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn báo cáo 
kết quả kỳ họp Quôc hội tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương. Đại biểu Quốc họi có thể báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tại Hội đồng nhân dân 
địa phương nơi bầu ra mình.

Các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội quy định tại Điểu 29 và đoạn 1 của 
Điều này được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin ở địa phương.

Điều 31.
Trưốc mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức họp Đoàn để trao đổi về 

việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và của Đoàn trong thòi gian giữa hai kỳ họp Quốc 
hội; bàn chương trình hoạt động của Đoàn cho thời gian tiếp theo; nghiên cứu trao đổi, 
đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản sẽ được xem xét tại kỳ họp Quốc hội; bàn những 
công việc liên quan đến chương trình, nội dung kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được mời dự để báo 
cáo tình hình kinh tế - xã hội của dịa phương sáu tháng hoặc cả năm; Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
được mời dự các cuộc họp này.
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CHƯƠNG [V
VIỆC BÃI NHIỆM, MẤT QUYỂN ĐẠI Biểu QUỐC HỘI, VIỆC ĐẠI Biểu QUỐC HỘI 

XIN THÔI LAM nhiệm vụ đại Biểu

Diều 32.
1. Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng vdi sự tín nhiệm của nhân dân thì tuỳ mức 

dộ phạm sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm, uỷ ban thường vụ Quôc hội 
quyết định việc đưa ra Quốc hội bãi nhiệm hoặc cử tri nơi bầu ra đại biểu bãi nhiệm đại 
biêu Quốc hội theo đề nghị của uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, uỷ ban 
Mặt trận Tố quốc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương hoặc của cử tri nơi bầu ra đại 
biếu Quốc hội đó.

2. Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được 
tiên hành theo quy dinh của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Nghị quyết của Quốc hội vể việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được gửi đến Uỷ ban 
trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam. Lĩỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực 
thuộc trung ương, Đoàn dại biểu Quốc hội nơi đại biếu được bầu và Đoàn dại biểu Quốc 
hội nơi dại biêu chuyên đến sinh hoặt (nếu có), đồng thời gửi đến người bị bãi nhiệm đại 
biểu Quô'c hội. uỷ ban Mật trận Tố quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương phôi hợp 
với Trưởng doàn đại biêu Quốc hội tố chức thông báo cho cử tri ở đơn vị bầu cử nơi đại 
biêu được bầu và nơi đại biếu chuyến đến sinh hoạt (nếu có).

3. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến 
hành theo thê thức do uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 33.
Trong thời gian Quô'c hội họp, nếu không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian 

Quôc hội không họp, nếu không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quô'c hội thì không 
dược bắt giam, truy tô' đại biểu Quô'c hội và không được khám xét nơi ở và nơi làm việc 
của đại biêu Quốc hội. Việc đề nghị bắt giam, truy tô', khám xét nơi ở và nơi làm việc của 
đại biêu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nêu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải 
lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định.

Đại biếu Quốc hội không thể bị cơ quan, đơn vị nơi đại biểu làm việc cách chức, buộc 
thôi việc nêu không được uỷ ban thường vụ Quốc hội đồng ý.

Điểu 34.
1. Trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại 
biêu Quôc hội đó. Đại biểu Quô'c hội được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu 
khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đại biểu 
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dó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật tuyên bô' đại 
biểu đó không phạm tội,

2. Đại biểu Quốc hội bị Toà án kết án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, 
kể từ ngày bản án. quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

Toà án đã xét xử hành vi phạm tội của dại biếu Quốc hội có trách nhiệm gửi bản sao 
bản án hoặc trích lục bản án dã có hiệu lực pháp luật của Toà án đên uỷ ban thường vụ 
Quốc hội, uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, uỷ ban Mặt trận Tổ quôc 
tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương, Đoàn đại biểu Quôc hội nơi đại biểu được bầu và 
Đoàn đại biểu Quô'c hội nơi đại biểu chuyển đến sinh hoạt (nếu có).

Ưỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo với Quô'c hội tại kỳ họp gần nhất; uỷ ban Mặt 
trận Tố quôc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương phôi hợp vỏi Đoàn đại biểu Quôc hội 
thông báo đến cử tri ỏ đơn vị bầu cử nơi dại biểu được bầu và nơi dại biểu chuyển đến 
sinh hoạt (nếu có) việc đại biểu Quô'c hội đó bị mất quyền dại biêu Quôc hội.

Điều 35.
Đại biểu Quốc hội có thế xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc lý do 

khác mà không thể đảm đương được nhiệm vụ đại biểu.
Trong thời gian Quốc hội họp, việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biêu Quô'c 

hội do Quốc hội xem xét, quyết định và được tiến hành theo quy định của Nội quy kỳ họp 
Quôc hội.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biếu của đại 
biểu Quốc hội do uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và được tiến hành theo 
quy định của Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quô'c hội. uỷ ban thưòng vụ 
Quốc hội báo cáo vởi Quô'c hội tại kỳ họp gần nhất việc cho đại biểu Quô'c hội thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu.

Nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quôc hội vê việc cho thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu Quốc hội được gửi đến uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quô'c Việt 
Nam, uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương, Đoàn đại biêu 
Quôc hội địa phương nơi đại biểu được bầu và Đoàn đại biếu Quô'c hội nơi đại biếu 
chuyển đến sinh hoạt (nếu có); đồng thời gửi đến người dược thôi làm nhiệm vụ đại biếu; 
uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương phối hợp vối Trưởng 
đoàn đại biếu Quốc hội tố chức thông báo cho cử tri ở đơn vị bầu cử nơi đại biểu được bầu 
và nơi dại biểu chuyển đến sinh hoạt (nếu có).

Đại biểu Quô'c hội được thôi làm nhiệm vụ đại biểu kể từ ngày Quốc hội hoặc uỷ ban 
thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

114

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHƯƠNG V
CÁC ĐIỂU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI Biểu 

QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Điểu 36.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi quyết định triệu tập kỳ họp Quốc hội, dự kiến chương 

trình kỳ họp, những báo cáo, tài liệu có liên quan đến kỳ họp cho đại biểu Quốc hội theo 
quy dịnh của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Điểu 37.
1. Đại biểu Quốc hội được cung cấp những tài liệu và dịch vụ sau đây:
a) Các tài liệu cúa kỳ họp Quô'c hội;
b) Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
c) Báo Nhân dân, báo địa phương, báo Người đại biểu nhân dân, tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp và các tài liệu, vàn bản khác liên quan đến hoạt động của Quốc hội;
d) Dịch vụ thông tin, nghiên cứu, thư viện và Internet khi có yêu cầu.
2. Đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng dân tộc hoặc uỷ ban của Quốc hội còn 

dược cung câ'p thông tin về hoạt động của Hội đồng dân tộc hoặc của uỷ ban mà mình là 
thành viên.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố’ trực thuộc 
trung ương nơi đại biểu Quốc hội được bầu hoặc nơi đại biểu Quốc hội chuyển đến sinh 
hoạt (nếu có) cung câ'p các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các vàn bản quy phạm 
pháp luật của Uỷ ban nhân dân và các báo cáo vê tình hình kinh tế - xã hội ỏ địa phương 
cho đại biểu Quốc hội.

4. Việc cung câ'p những tài liệu và dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng 
dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 38.
Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin về hoạt động của đại biểu 

Quô'c hội và Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật báo chí.
Điểu 39.
Trong mỗi khoá Quô'c hội, đại biểu Quốc hội được uỷ ban thường vụ Quốc hội câ'p huy 

hiệu và Giây chứng nhận đại biếu Quốc hội.
Khi làm nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội đeo huy hiệu; khi cần thiết xuất trình 

Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội.
Đại biêu Quôc hội được sử dụng Hộ chiếu ngoại giao khi ra nước ngoài.
Điều 40.
Đại biểu Quôc hội được cấp hoạt dộng phí hàng tháng bằng hệ sô' là 1,0 của mức lương 

tôì thiểu.
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Lương và các chế độ khác của đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ cấp của đại biếu 
Quốc hội không hưởng lương từ ngân sách nhà nưởc trong thời gian làm nhiệm vụ đại 
biểu do uỷ ban thường vụ Quô’c hội quy dịnh.

Điều 41.
Khi tham gia kỳ họp Quốc hội hoặc giữa hai kỳ họp Quốc hội tham gia làm nhiệm vụ 

của Đoàn đại biểu Quôc hội, nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quôc hội, 
đại biếu Quốc hội được bảo dảm các điều kiện ăn ỏ và đi lại theo quy định của uỷ ban 
thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Quôc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Đoàn đại biểu Quôc hội thì 
được Đoàn đại biểu Quốc hội thanh toán tiền công tác phí; tham gia hoạt động của Hội 
đồng dân tộc hoặc uỷ ban của Quô'c hội thì được Hội đồng dân tộc hoặc uỷ ban của Quôc 
hội thanh toán tiền công tác phí.

Điều 42.
Đại biểu Quôc hội hoạt dộng không chuyên trách dược dành ít nhất một phần ba thời 

gian làm việc trong năm dề làm nhiệm vụ đại biểu. Thời gian này được tính vào thời 
gian làm việc của đại biểu ở cơ quan, tồ chức, đơn vị mà đại biêu làm việc và được bao 
đảm lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tố chức, đơn vị đó đài thọ.

Trong trường hợp cơ quan, tố chức, đơn vị nơi đại biếu làm việc không có khả năng đài 
thọ hoặc đại biểu Quốc hội không có chê độ lương và phụ cấp, thì các khoản chi phí nói 
trên do kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội bảo đảm theo quy định của uỷ 
ban thường vụ Quốc hội.

Người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xêp 
công việc, tạo điêu kiện cần thiết cho đại biểu Quôc hội làm nhiệm vụ.

Điều 43.
Đại biểu Quốc hội được ưu tiên trong việc mua vé tàu hoả, ô tô, tàu thuỷ, máy bay; 

được ưu tiên qua cầu, phà.
Điều 44.
Trong trường hợp ốm đau, đại biểu Quốc hội không thuộc diện cán bộ trung cấp, cao 

câ'p được khám và điều trị bệnh theo tiêu chuẩn quy định dô'i với cán bộ trung cấp.
Đại biểu Quốc hội không có chế độ lương và phụ cấp được cấp bảo hiểm y tế; khi qua 

đời được hưởng chê độ mai táng như đốì vối cán bộ, công chức.
Các chi phí quy định tại Điều này do kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội 

bảo đảm.
Điều 45.
Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ só, con dấu và Văn phòng giúp việc.
Tồ chức và hoạt động của Vàn phòng Đoàn đại biếu Quôc hội do uỷ ban thưòng vụ 

Quốc hội quy định.
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Điều 46
Đoàn đại biểu Quốc hội có kinh phí hoạt động.
Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội do uỷ ban thường ịVụ Quốc hội phân 

bổ trong kinh phí hoạt dộựg của Quốc hội./. .

• ■ » • .
Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xắ hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002.
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7. NGHỊ QUYẾT số 368/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17-3-2003
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ Qưốc HỘI

Về việc thành lập Ban công tác Đại biểu

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đê phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác 
đại biểu và giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhăn dân theo quy định của 
pháp luật;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình sô' 1453 /VPQH ngày 01 

tháng 10 năm 2002 về việc thành lập Ban công tác đại biểu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Thành lập Ban công tác đại biểu.
Ban công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quôc hội, 

có trách nhiệm giúp uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu.
Điều 2.
Ban công tác đại biểu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tố chức bầu cử dại biểu Quốc hội, 

thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội, bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo câp cao của 
Nhà nưốc, trình Quôc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội, bãi nhiệm, cho thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc bắt giam, 
khám xét, truy tô', cách chức, buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội và xem xét, xử lý 
khiếu nại, tô' cáo liên quan đến đại biểu Quốc hội; nghiên cứu, tham mưu về thủ tục 
trình Quô'c hội bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm những người giữ các chức vụ 
do Quốc hội bầu, phê chuẩn;

2. Phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quô'c hội; 
phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc hướng dẫn tổ chức và hoạt dộng của Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; giúp Chủ tịch Quốc hội giữ mô'i liên hệ vói các đại biêu 
Quếc hội;
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3. Phục vụ Uỷ ban thường vụ Quô'c hội nghiên cứu, để xuất các chế độ, chính sách và 
tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội; quản lý hồ sơ và các 
tài liệu liên quan đến đại biểu Quôc hội theo phân cấp quản lý cán bộ;

4. Phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc giám sát, hướng dẫn hoạt động của 
Hội dồng nhân dân, phôi hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các câ'p;

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.
Điều 3.
Ban công tác đại biểu có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Vụ giúp việc là Vụ công 

tác đại biểu.
Tố’ chức và nhiệm vụ của Vụ công tác đại biểu do Trưởng Ban công tác đại biêu phối 

hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định.
Điều 4.
Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban công tác đại biếu do uỷ ban thưòng vụ Quốc hội bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước Uỷ ban 
thường vụ Quôc hội về công tác cúa Ban.

Trưởng Ban công tác đại biểu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức và điều hành hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
2. Chịu sự chí đạo của uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quôc hội; giữ môi liên hệ 

với Thường trực Hội dồng dân tộc, Thường trực uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quô'c 
hội, Đoàn dại biêu Quốc hội, các cơ quan khác trong công tác đại biêu và giám sát, hướng 
dẫn hoạt dộng của Hội đồng nhân dân;

3. Thay mặt Ban trong quan hệ với các cơ quan, tố’ chức hữu quan;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.
Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 

Trưởng ban. Khi Trưởng ban vắng mặt thì một Phó Trưởng ban được Trưởng ban uỷ 
quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.

Điều 5.
Ban công tác đại biểu có con dấu theo quy định của Nhà nưổc.
Kinh phí của Ban là một khoản trong kinh phí hoạt động của Quốc hội; cơ sở vật chất 

và các điều kiện hoạt động của Ban do Văn phòng Quốc hội bảo đảm.
Điều 6.
Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này.
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8. NGHỊ QUYẾT số 369/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17-3-2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về việc thành lập ban công tác lập pháp

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Để phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội dồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác xây dựng pháp luật theo quy định 
của pháp luật;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 đã được sửa đối, 

bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bô sung một sô diều của Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình sô 1452 VP/ CN ngày 01 
tháng 10 năm 2002 về việc thành lập Ban công tác lập pháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Thành lập Ban công tác lập pháp.
Ban công tác lập pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc uỷ ban thường vụ Quốc hội, 

có trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quôc 
hội về công tác xây dựng pháp luật.

Điều 2.
Ban công tác lập pháp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Chủ trì trong việc phôi hợp với các cơ quan hữu quan giúp Uỷ ban thưòng vụ Quôc 

hội xây dựng dự thảo nghị quyết của Quô'c hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
nhiệm kỳ và hàng năm để trình Quốc hội; phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc 
triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

2. Chủ trì trong việc phối hợp vâi cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình dự án, uỷ 
ban pháp luật, Bộ tư pháp hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản đôi với dự thảo luật, dự 
thảo pháp lệnh, dự thảo nghị quyết sau khi các vàn bản này đã được Quôc hội, Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội cho ý kiến;
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3. Phôi hợp với cơ quan chú trì thấm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan 
giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thào 
luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội đế trình Quôc hội xem xét, thông qua;

4. Phôi hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan 
chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội đế cơ quan chủ trì thấm tra trình Uỷ ban thường vụ Quôc 
hội xem xét, thông qua;

5. Chủ trì việc rà soát, hoàn thiện về mật kỹ thuật văn bản đồi vối các luật, pháp 
lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua để trình Chủ 
tịch Quốc hội ký chứng thực;

6. Chủ trì trong việc phôi hợp với các cơ quan hữu quan giúp uỷ ban thường vụ Quôc 
hội chuẩn bị báo cáo, tờ trình về dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình 
cấp có thấm quyền;

7. Phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội trong công tác giải thích Hiến pháp, luật, 
pháp lệnh, nghị quyết;

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do uỷ ban thường vụ Quôc hội giao.
Điểu 3.
Ban công tác lập pháp có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và vụ giúp việc là Vụ công 

tác lập pháp.
Tố chức và nhiệm vụ của Vụ công tác lập pháp do Trưởng Ban công tác lập pháp phôi 

hợp vởi Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định.
Điều 4.
Trưởng ban, các Phó Trưởng ban công tác lập pháp do Uỷ ban thưòng vụ Quôc hội bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trưổc uỷ ban 
thường vụ Quốc hội vê công tác của Ban.

Trưởng Ban công tác lập pháp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Tố chức và diêu hành hoạt động của Ban theo chức năng và nhiệm vụ dược giao;
2. Chịu sự chỉ đạo của uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; giữ môi liên hệ 

với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc 
hội, các cơ quan khác trong công tác xây dựng pháp luật;

3. Thay mặt Ban trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức hữụ quan;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do uỷ ban thưòng vụ Quốc hội giao.
Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 

Trưởng ban. Khi Trưởng ban vắng mặt thì một Phó Trưởng ban được Trưởng ban uỷ 
quyển thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.
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Điều 5.
Ban công tác lập pháp có con dấu theo quy định của pháp luật.
Kinh phí của Ban là một khoản trong kinh phí hoạt động của Quốc hội; cơ sở vật chất 

và các điều kiện hoạt động của Ban do Văn phòng Quốc hội bảo đảm.
Điều 6.
Trưởng Ban công tác lập pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này./.
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9. NGHỊ QUYẾTSỐ 370/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17-3-2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về việc thành lập Ban dân nguyện

ÚY BAN THƯỜNG vụ Qưốc HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Để phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác 
dân nguyện theo quy định của pháp luật;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình sô 1453a/VPQH ngày 01 

tháng 10 năm 2002 về việc thành lập Ban dân nguyện;

QUYẾT NGHỊ:

Điểu 1.
Thành lập Ban dân nguyện.
Ban dân nguyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc uỷ ban thường vụ Quốc hội, có 

trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội vể công tác dân nguyện.
Điều 2.
Ban dân nguyện có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội: phôi hợp với các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội tiêp công dân đến 
kiến nghị, khiếu nại, tô cáo vởi Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong các kỳ họp 
Quô”c hội;

2. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tô” cáo của 
công dân gửi đến Quô”c hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội; giúp uỷ ban thường vụ Quốc hội 
giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô”cáo;

3. Giúp uỷ ban thường vụ Quốc hội phôi hợp với uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tồng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động tiêp xúc cử tri của 
đại biểu Quô'c hội. Tổng hợp báo cáo vởi uỷ ban thường vụ Quốc hội kết quả việc giải 
quyêt các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi dến Quôc hội, kết quả thực hiện những vâ”n đề 
mà người bị châ”t vâ'n đã hứa xem xót, giải quyết;

4. Tổng hợp tình hình đơn thu và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu 
nại, tô' cáo, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo Quy chê” hoạt động của uỷ 
ban thường vụ Quôc hội và Nội quy kỳ họp Quô”c hội;
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5. Giúp uỷ ban thường vụ Quốc hội hưống dẫn đại biểu Quô'c hội và Đoàn đại biểu 
Quốc hội thực hiện công tàc dân nguyện; nghiên cứu, dề xuất với uỷ ban thường vụ 
Quốc hội những vấn dề liên quan đến chủ trương, chính, sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước thông qua công tác dân nguyện;

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.
Điều 3.
Ban dân nguyện có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Vụ giúp việc là Vụ dân 

nguyện.
Tồ chức và nhiệm vụ của Vụ dân nguyện do Trưởng Ban dân nguyện phôi hợp vởi 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định.
Điều 4.
Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban dân nguyện do uỷ ban thường vụ Quôc hội bô 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước uỷ ban 
thường vụ Quốc hội về công tác của Ban.

Trưởng Ban dân nguyện có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tồ chức và diều hành hoạt động của Ban theo chức năng và nhiệm vụ được giao;
2. Chịu sự chỉ đạo của uỷ ban thường vụ Quôc hội. Chủ tịch Quôc hội; giữ môi liên hệ 

vối Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, Vàn phòng 
Quốc hội, Đoàn dại biểu Quốc hội và các cơ quan khác trong công tác dân nguyện;

3. Thay mặt Ban trong quan hệ với các cơ quan, tố chức hữu quan;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do uỷ ban thường vụ Quôc hội giao.
Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 

Trưởng ban. Khi Trưởng ban vắng mặt thì một Phó Trưởng ban được Trưởng ban uỷ 
quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.

Điều 5.
Ban dân nguyện có con dấu theo quy định của Nhà nước.
Kinh phí của Ban là một khoản trong kinh phí hoạt động của Quốc hội; cơ sở vật chất 

và các điểu kiện hoạt động của Ban do Văn phòng Quốc hội bảo đảm.
Điều 6.
Trưởng Ban dân nguyện, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết này./.
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10. NGHỊ QUYẾT số 417/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 01-10-2003 
CÚA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vé chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

UÝ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHƯ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Quy chê hoạt động của uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động 

của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt dộng của các uỷ ban của Quốc hội, Quy chế hoạt 
động của đại biếu Quốc hội và Đoàn đại biếu Quốc hội và các Nghị quyết số368, 369, 
370 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của uỷ ban thường vụ Quốc hội về thành lập Ban công 
tác đại biêu, Ban công tác lập pháp, Ban dân nguyện;

Xét đề nghị cúa Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

QưYẾT NGHỊ:

Điểu 1. Chức nâng của Vàn phòng Quốc hội
Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có chức năng nghiên cứu, 

tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quô'c hội; các hoạt động của Hội đồng dân 
tộc, các Uý ban của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội
1. Phục vụ Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của 

Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật; phôi hợp phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc 
hội trong việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

2. Phục vụ Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản và ban hành những nghị 
quyết, quyết định về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nưốc, công trình quan trọng quốc 
gia, quô'c phòng, an ninh, dô'i ngoại, về tố’ chức và nhân sự nhà nưởc thuộc thẩm quyển 
của Quô'c hội.

3. Phục vụ Quô'c hội thực hiện quyền giám sát tốì cao việc tuân theo Hiến pháp, luật 
và nghị quyết của Quốc hội; phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành 
Hiên pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ 
Quôc hội, giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao và Viện kiểm sát 
nhân dần tối cao; phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của 
Quốc hội.
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4. Phối hợp phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt dộng của 
Hội đồng nhân dân các cấp.

5. Phục vụ uỷ ban thường vụ Quô’c hội công bô' và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc 
hội; công bô' việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

6. Phục vụ công tác đối ngoại của Quốc hội. uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các Ban của Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội.

7. Phôi hợp thực hiện việc tiếp dân. tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề 
đạt nguyện vọng của công dân; phục vụ uỷ ban thưòng vụ Quốc hội giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiên, kiên nghị của cử tri gửi đên Quôc 
hội.

8. Nghiên cứu, phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điểu hoà, phôi hợp hoạt 
động của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội; bảo dảm điều kiện hoạt động của 
các đại biểu Quốc hội và Đoàn dại biểu Quốc hội. giúp uỷ ban thưòng vụ Quốc hội 
nghiên cứu và tồ chức thực hiện chê độ, chính sách đô'i với đại biểu Quốc hội; giúp Chủ 
tịch Quốc hội giữ mối hên hệ với các đại biểu Quốc hội.

9. Phục vụ hoạt động của Chủ tịch Quôc hội và các Phó Chủ tịch Quôc hội, các uỷ 
viên uỷ ban thường vụ Quốc hội. Phục vụ uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc diều 
hành công việc chung của Quốc hội, bảo đảm việc thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội, các 
Quy chế hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu 
Quốc hội.

10. Để xuất cải tiến chế độ làm việc của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quôc hội, của 
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quôc hội, các Ban của uỷ ban thường vụ Quốc hội và 
của đại biểu Quốc hội chuyên trách theo sự chỉ đạo của uỷ ban thường vụ Quốc hội.

11. Phôi hợp phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế và quy định 
chính sách, chế độ đôi với Toà ấn nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Văn phòng Quốc 
hội.

12. Xây dựng dự kiến chương trình và tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội, các phiên 
họp uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cuộc làm việc khác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của uỷ ban thường 
vụ Quốc hội và các cuộc làm việc của đại biểu Quốc hội chuyên trách; dự kiến và giúp tổ 
chức thực hiện chương trình công tác của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội và các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

13. Chuẩn bị các dự án, dề án, báo cáo do uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc 
hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội giao; chuẩn bị các báo cáo công tác của Quốc hội, uỷ 
ban thường vụ Quô'c hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các Ban của uỷ 
ban thường vụ Quốc hội.
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14. Đôn đô’c việc chuẩn bị và bảo đảm thủ tục trình Quôc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội các dự án, để án. báo cáo, tò trình của các cơ quan và tổ chức hữu quan.

15. Tổ chức và quản lý công tác thông tin, tin học, nghiên cứu khoa học, báo chí, xuât 
bản, thư viện của Quốc hội.

16. Giúp uỷ ban thường vụ Quôc hội trong việc giữ mối quan hệ với Chủ tịch nước, 
Chính phủ, uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tôi cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

17. Phục vụ Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện kinh phí hoạt động của 
Quốc hội. Tổ’ chức và quản lý công tác đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật của Quôc hội, 
quản lý tài sản của Quốc hội; tố’ chức công tác hành chính, văn thư, in ấn. lưu trữ, bảo vệ 
và lễ tân của cơ quan.

Điều 3. Thành lập, bãi bỏ các vụ, đơn vị
Văn phòng Quốc hội dược tồ’ chức các vụ, các đơn vị tương đương cấp vụ; các phòng 

trực thuộc Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và phòng trực thuộc vụ hoặc đơn vị tương 
đương cấp vụ.

Việc thành lập hoặc bãi bỏ các vụ và đơn vị tương đương cấp vụ do uỷ ban thường vụ 
Quô'c hội quyết dịnh.

Việc thành lập hoặc bãi bỏ các phòng trực thuộc Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các 
phòng ở các vụ, đơn vị phục vụ chung do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyêt định. 
Việc thành lập hoặc bãi bỏ các phòng trực thuộc vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng dân tộc, 
các Uỷ ban của Quôc hội và các Ban của uỷ ban thường vụ Quốc hội do Thưòng trực Hội 
đồng dân tộc, Thường trực các uỷ ban và Trưởng các Ban của uỷ bán thường vụ Quốc 
hội phôi hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định: Chủ nhiệm Văn phòng 
Quốc hội ra quyết định.

Điều 4. Cơ câ'u tố’ chức của Vãn phòng Quốc hội
Văn phòng Quốc hội gồm có các vụ, dơn vị tương đương cấp vụ sau:

- Các vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội:
Vụ dân tộc;
Vụ pháp luật;
Vụ kinh tế và ngân sách;
Vụ quốc phòng và an ninh;
Vụ văn hoá, giáo dục, thanh nhiên, thiếu niên và nhi đồng;
Vụ các vấn đề xã hội;
Vụ khoa học, công nghệ và môi trường;
Vụ đô'i ngoại;

- Các vụ trực tiếp giúp việc ba Ban của uỷ ban thường vụ Quốc hội:
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Vụ công tác đại biểu;
Vụ công tác lập pháp;
Vụ dân nguyện;

- Các vụ, dơn vị phục vụ chung:
Vụ tổng hợp;
Vụ hành chính:
Vụ tố chức - cán bộ;
Vụ kế hoạch tài chính;

- Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học;
- Trung tâm tin học;
- Cục quản trị;

Vụ công tác phía Nam;
Báo người dại biểu nhân dân;

- Tạp chí nghiên cứu lập pháp.
Điều 5. Công tác chỉ đạo điểu hành
Chủ nhiệm Vãn phòng Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội, chịu trách 

nhiệm trước Uỷ ban thưòng vụ Quốc hội về công tác của Văn phòng Quốc hội. Thường 
trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các uỷ ban của Quốc hội và Trưởng các Ban của Ưỷ 
ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm trưốc uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác 
của Văn phòng Quôc hội dôi vởi những vấn dề có liên quan. Các Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội giúp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo phân 
công của Chủ nhiệm Vãn phòng Quốc hội.

Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị tương đương cấp vụ điều hành công việc của vụ hoặc của 
đơn vị mình. Giúp vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị tương đương câ'p vụ có thể có một hoặc 
nhiều phó vụ trưỏng hoặc phó thủ trưởng đơn vị tương dương câ'p vụ.

Trưởng phòng điều hành công việc của phòng, giúp trưởng phòng có thề có một hoặc 
hai phó trưởng phòng.

Điểu 6. Biên chế
Biên chế của Vàn phòng Quốc hội do uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.
Hàng năm Thường trực Hội dồng dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội và 

Trưởng các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến biên chế vụ trực tiếp giúp việc 
của mình; Văn phòng Quốc hội tổng hợp dự kiến biên chế chung trình uỷ ban thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 7. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cúa các vụ, đơn vị
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1. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các uỷ ban của Quốc hội, Trưởng các 
Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy 
định chức năng, nhiệm vụ của các vụ trực tiếp giúp việc Hội dồng dân tộc, các uỷ ban và 
các Ban.

Đôi với các vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội và các 
Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các uỷ 
ban của Quốc hội và Trưởng các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trực tiếp chỉ đạo 
các mặt công lác.

2. Chú nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo mọi mặt 
công tác của các vụ, đơn vị phục vụ chung.

Điều 8. Công tác tố’ chức, cán bộ
1. Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do uỷ ban thường vụ Quôc 

hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
2. Việc tuyển chọn cán bộ, công chức, bổ nhiệm, cách chức vụ trưởng, phó vụ trưởng 

và các chức vụ tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức vụ tương 
đương đổì vối các vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốíc hội và các 
Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các 
Uỷ ban và Trưởng các ban phôi hợp vởi Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định: Chủ 
nhiệm Vàn phòng Quốc hội ra quyết định. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực 
các. uỷ ban và Trưởng các Ban phối hợp với Chủ nhiệm

Vãn phòng Quốc hội trong công tác quản lý và thực hiện các chê độ, chính sách đôi vởi 
cán bộ, công chức thuộc các vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban và các 
Ban.

3. Việc tuyển chọn, quản lý, thực hiện các chê độ chính sách đốì với cán bộ, công chức; 
bố nhiệm, miễn nhiệm vụ trưởng, phó vụ trưởng và các chức vụ tương dương, trưởng 
phòng, phó trưởng phòng và các chức vụ tương đương thuộc các vụ, đơn vị phục vụ chung 
do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết dịnh.

Điều 9. Quản lý việc thực hiện kinh phí
1. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội trong việc tổ chức thực 

hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội.
2. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội và Trưởng các 

Ban của Uỷ ban thường vụ Quôc hội quyết định việc sử dụng kinh phí được phân bổ của 
Hội dồng dân tộc, các uỷ ban và các Ban.

3. Văn phòng Quốc hội thực hiện nghiệp vụ theo quy định về chế độ quản lý tài chính 
của Nhà nưóc và hương dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
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Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết sô' 02-NQ/UBTVQH9 ngày 17/10/1992 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội khoá IX; các quy định trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.
2. Thường trực Hội đồng dân tộc. Thường trực các Uỷ ban, Trưởng các Ban và Chủ 

nhiệm Vãn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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Phân III
HỆ THỐNG Cơ QUAN QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC 
Ở TRUNG UƠNG

CHÍNH PHỦ
11 Luật Tổ chức Chính phủ. ngày 25/12/2001

12 Nghị quyết số 03/2002/QH11 ngày 08/8/2002 của Quốc hội vé việc phê chuẩn đé 

nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, 
các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

13 Nghị định sô' 23/2003/NĐ-CP ngày 12/3/2003 của Chính phủ vé ban hành quy 
chê' làm việc của Chính phủ

14 Quyết định sô' 165/2003/QĐ-TTg ngày 08/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 
việc ban hành Quy chê' vé Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ

15 Quyết định sô' 210/2003/QĐ-TTg ngày 13/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quy chế hoạt động của Ban 
Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ

CÁC BỘ VÀ Cơ QUAN NGANG BỘ
16 Nghị quyết sô' 02/2002/QH11 ngày 05/8/2002 của Quốc hội quy định danh sách 

các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ

17 Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ vé việc quy định 
chức năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
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BỘ NGOẠI GIAO

Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 của Chính phủ vé việc quy định 213 

chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Bộ Tư PHÁP
Nghị định sô' 62/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc quy định 219 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn va cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 224 

việc thành lập Học viện Tư pháp

Bộ TÀi CHÍNH
Nghị định sỏ' 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định 227 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về việc quy định 236 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

Nghị định số 90/2003/NĐ-CP ngày 12/8/2003 của Chính phủ về việc quy định 240 
chức nàng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán

Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ngày 19/02/2004 của Chính phủ vé việc chuyển Uỷ 244 

ban Chứng khoán nhà nước vào Bộ Tài chính

Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 245 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Thuế trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vẽ 250 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô’ chức của Kho bạc
Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ vê 255 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn vã cơ cấu tô’ chức của Cục Dự trữ 
quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 117/2003/QĐ-BTC ngày 29 tháng 7 259
nãm 2003 vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tỏ’ chức 
của Cục Tin học và thống kê tài chính

Quyết định số 118/2003/QĐ-BTC ngày 29/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 263 
định chức năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá
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BỘ THƯƠNG MẠI
Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ vồ việc quy định 266 
chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ về việc quy định 271 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ vẻ việc quy định 276 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định sô' 267/2003/QĐ-TTg ngày 19/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 281 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng 

không Việt Nam

Quyết định số 269/2003/QĐ-TTg ngày 22/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 287 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn vá cơ cấu tổ chức của Cục Hàng 

hải Việt Nam

Quyết định số 1891/2003/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao 292 
thông Vận tải vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Giao thông đường sắt

BỘ XÂY DỰNG
Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về việc quy định 296 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô’ chức của Bộ Xây dựng

BỘ THUỶ SẢN

Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 301 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản

Quyết định số 07/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản vé 306 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản vé 310 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai 

thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
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BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Nghị định sô' 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ vé việc quy định 314 
chức năng, nhiêm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá thông tin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định 322 
chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ NÒNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn

Nghị định sô' 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vẽ việc quy định 328 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

BỘ CÕNG NGHIỆP
Nghị định sô' 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 333 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư

Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vé việc quy định 339 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kê' hoạch và Đầu tư

Quyết định sô' 232/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vế 345 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tô’ chức của Viện Chiến 
lược phát triển

Quyết định số 233/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của 1 nủ tướng Chính phủ vé 348 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

Bộ Y TẾ

Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 351 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bô Y tê'

BỘ KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHỆ
Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 359 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công 

nghệ

Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngàyl 6/1/2004 của Chính phủ vé việc sửa đổi 364
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ vé việc quy định 366 
chức năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường

Quyết định số 600/2003/QĐ-BTNMT ngây 08/5/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi 372
trường vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của

Cục Quản lý tài nguyên nước

BỘ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ vé việc quy định 375 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Nghị định số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ vê tổ chức và hoạt 379 

động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Quyết định số 139/2003/QĐ-BBCVT ngày 04/8/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn 383 

thông vé việc quy định nhiệm vụ, quyén hạn và mối quan hê công tác của hê 

thống tổ chức Thanh tra Bưu chính, Viễn thống và Công nghệ thông tin

BỘ NỘI VỤ
Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 08/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 396 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bô Nội vụ

Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ vẽ 402 
việc quy định chức năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước

Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 405 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Học viên

Hành chính Quốc gia

THANH TRA NHÀ NƯỚC
Nghị định số 46/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, 410 
nhiêm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 415 
chức năng, nhiêm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước
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UỶ BAN THỂ DỤC THE THAO

Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ vé việc quy định 419 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục Thể thao

UỶ BAN DÂN TỘC

Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ vé việc quy định 423 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

UỶ BAN DÀN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

Nghị định sô' 94/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ vé việc quy định 427
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình 
và Trẻ em

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Nghị định sô' 18/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003 của Chính phủ vể việc quy định 431 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07/8/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 436 
Văn phòng Chính phủ vé việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các
đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

CÁC Cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/200 của Chính phủ vé việc quy định chức 479 
năng, nhiệm vụ.quyén hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nghị định sô' 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ vé việc quy định 484 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội

THÕNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Nghị định số 82/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định 490 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Nghị định số 83/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ vé việc quy định 494 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
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BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
69 Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ vé việc quy định 498 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

70 Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ vé việc quy định 501 
chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước

TỔNG CỤC DU LỊCH

71 Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19/8/2003 của Chính phủ vé việc quy định 506 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

72 Nghị định sô' 96/2003/NĐ-CP ngày 20/8/2003 của Chính phủ vé việc quy định 510 
chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hỉnh Việt Nam

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

73 Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ vé việc quy đinh 514 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
74 Nghị định sô' 26/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2004 của Chính phủ vé việc quy định 518 

chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội
Việt Nam

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
75 Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ vé việc quy định 522 

chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Viên Khoa học và Công
nghệ Việt Nam
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CHÍNH PHỦ

11. LUẬT

TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NGÀY 25/12/2001

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Chính phủ.

CHƯƠNG/
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nưóc cao nhát 

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ thông nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh và đốì ngoại của Nhà nước; bảo dảm hiệu lực của bộ máy nhà nước 
từ trung ương đến cơ sở; bảo dảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo 
dảm ổn định và nâng cao dời sống vật chất và tinh thần của nhân dần.

Chính phủ chịu trách nhiệm trưốc Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Điều 2.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
- Các bộ:
- Các cơ quan ngang bộ.
Quôc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ theo để 

nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3.
Chính phủ gồm có:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
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- Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Quốc hội quyết 

định.
Thủ tưởng do Quốc hội bầu. miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch 

nước.
Thủ tưống trình Quốc hội phê chuẩn để nghị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 

và từ chức đô'i với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, 

chấp thuận việc từ chức đổi vởi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ.

Điều 4.
Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. Thủ tưông chịu trách nhiệm trước Quốc hội 

và báo cáo công tác vâi Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
Phó Thủ tưởng giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng. Khi 

Thủ tướng vắng mặt, một Phó Thủ tưống được Thủ tướng uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo 
công tác của Chính phủ. Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm trưốc Thủ tướng, trưởc Quốc 
hội về nhiệm vụ được giao.

Bộ trương và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người đứng đầu và lãnh đạo một bộ, cơ 
quan ngang bộ. phụ trách một số công tác của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ 
tướng, trước Quốc hội về quản lý nhà nưởc ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước hoặc 
vê công tác được giao phụ trách.

Điều 5.
Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mởi thành lập Chính phủ 
mới.

Điều 6.
Chính phủ tố chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dần chủ.
Hiệu quả hoạt động của Chính phủ được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập 

thế Chính phủ. của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ.
Chính phủ thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng được 

quy định tại Điều 19 của Luật này.
Thủ tướng lãnh đạo và điều hành hoạt động của Chính phủ, quyết định những vấn đề 

được Hiến pháp và pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của mình.
Bộ trưỏng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham gia vào hoạt động của tập thể 

Chính phủ; lãnh đạo, quyết định VỄI chịu trách nhiệm về ngành, lĩnh vực hoặc về công 
tác được giao phụ trách; tham dự các phiên họp của Quốc hội khi Quốc hội xem xét về 
những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc về công tác được giao phụ trách .
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Diều 7.
Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật: sử dụng tổng hợp 

các biện pháp hành chính, kinh tế. tổ chức, tuyên truyền, giáo dục; phối hợp với Uỷ ban 
trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam. Ban chấp hành Tống Liên đoàn Lao dộng Việt 
Nam và Ban Chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm 
vụ. quyển hạn của mình.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 8.
Chính phủ có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Lãnh đạo công tác của các bộ. các cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính 

phủ. Uỷ ban nhân dán các cấp. xây dựng và kiện toàn hệ thông bộ máy hành chính nhà 
nước thống nhất từ trung ương đến cơ sở: hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực 
hiện các vãn bản của cơ quan nhà nước càp trên: tạo điều kiện đế Hội đồng nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ và quyển hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng 
đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức nhà nước;

2. Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nưởc, tô chức 
chính trị xã hội. tổ chức xã hội. tổ chức kinh tế. đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; 
tô chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân 
dân:

3. Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và uỷ ban thường vụ 
Quốc hội:

4. Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn 
hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, các dịch vụ công; quản lý và bảo đảm sử dụng 
có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và ngân sách nhà nưỏc, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

5. Thi hành những biện pháp bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điểu 
kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình; bảo vệ tài sản, lợi ích 
của Nhà nưóc và của xã hội: bảo vệ môi trường;

6. Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an 
ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; thi 
hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khấn câp và mọi biện pháp cần thiết khác 
đế bảo vệ dất nưởc;

7. Tổ chức và lãnh đạo công tác kiếm kê, thống kê của Nhà nưởc; công tác thanh tra 
và kiểm tra nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền trong bộ máy nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ;
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8. Thông nhất quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điểu ước quốc tế nhân 
danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp do Chủ tịch nước 
ký với người dứng đầu Nhà nưởc khác; dàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập điểu ước quốc 
tế nhân danh Chính phủ; chỉ dạo việc thực hiện các điểu ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập: bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính 
đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài:

9. Thực hiện chính sách xả hội. chính sách dân tộc. chính sách tôn giáo: thông nhâ't 
quản lý công tác thi đua khen thướng:

10. Quyết định việc điều chỉnh dịa giới các đơn vị hành chính dưối cấp tĩnh, thành 
phố trực thuộc trung ương;

11. Phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Tống 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân dân 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của mình: tạo điều kiện để’ các tồ’ chức đó hoạt 
động có hiệu quả.

Điểu 9.
Nhiệm vụ và quyên hạn của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế:
1. Thông nhất quản lý nền kinh tê quốc dân, phát triển nển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa: củng cố và phát triển kinh tế nhà nước, chú trọng cắc ngành và 
lĩnh vực then chôí đế’ bảo đảm vai trò chủ đạo,.cùng vối kinh tế tập thể tạo thành nền 
tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Quyết định chính sách cụ thế đề’ phát huy tiềm nãng của các thành phần kinh tế, 
thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa:

2. Quyết định chính sách cụ thể thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
chú trọng cóng nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn;

3. Xây dựng dự án chiến lược, quy hoạch, kê hoạch phát triển kinh tê - xã hội dài hạn, 
năm nàm, hàng năm trình Quốc hội; chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
đó;

4. Trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước, dự kiến phân bố ngân sách trung 
ương và mức bổ' sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, tổng quyết 
toán ngân sách nhà nưốc hàng năm; tổ’ chức và điều hành thực hiện ngân sách nhà nước 
dược Quốc hội quyết định;

5. Quyết dịnh chính sách cụ thể’, các biện pháp vể tài chính, tiền tệ, tiền lương, giá cả;
6. Thống nhất quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân, tài 

nguyên quốc gia; thi hành chính sách tiết kiệm; thực hiện chức năng chủ sỏ hữu phần 
vốn của Nhà nước lại doanh nghiệp có vôn nhà nước theo quy định của. pháp luật;

7. Thi hành chính sách bảo vệ, cải tạo, tái sinh và sử dụng hợp lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên;
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8. Thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đôi ngoại, chủ động hội nhập kinh tê quôc tê 
trên cơ sớ phát huy nội lực của dất nưốc, phát triển các hình thức quan hệ kinh tê với 
các quốc gia. tô’ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng dộc lập. chủ quyển và cùng có lợi. 
hỗ trợ và thúc dấy sản xuất trong nước.

Quyết dịnh chính sách cụ thể khuyên khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tê tham gia hoạt dộng kinh tế dối ngoại: khuyến khích dầu tư nước ngoài và lạo diều 
kiện thuận lợi dế người Việt Nam định cư ở nưởc ngoài dầu tư về nước:

9. Tô chức và lãnh dạo công tác kiêm kê, thống kê của Nhà nưóc.
Điều 10.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi 

trường:
1. Thống nhất quản lý và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ: chỉ đạo thực 

hiện chính sách, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ:
2. Quyết định chính sách cụ thể về khoa học và công nghệ dế bảo đảm phát triên khoa 

học và công nghệ là quốc sách hàng dầu. ưu tiên dầu tư cho những hướng khoa học công 
nghệ hiện dại, công nghệ cao, chú trọng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học; đa 
dạng hoá và sử dụng có hiệu quả các nguồn dầu tư phát triển khoa học và công nghệ:

3. Thông nhất quản lý các tồ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hệ 
thống thông tin khoa học và công nghệ: sử dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và 
công nghệ ;

4. Thống nhất quản lý tiêu chuẩn, do lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và 
chuyển giao công nghệ;

õ. Quyết định chính sách cụ thề về bảo vệ. cải thiện và giữ gìn môi trường; chỉ dạo tập 
trung giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các khu vực trọng điểm; kiểm soát ô 
nhiễm, ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường.

Điều 11.
Nhiệm vụ và quyên hạn của Chính phủ trong lĩnh vực vân hoá, giáo dục, thông tin, 

thể thao và du lịch:
1. Thông nhất quản lý và phát triển sự nghiệp văn hoá. vãn học, nghệ thuật: quy 

định các biện pháp dể bảo tồn. phát triển nền ván hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 
bảo vệ và phát huy giá trị di sản vãn hoá: khuyến khích phát triển các tài nâng sáng tạo 
vãn hoá. nghệ thuật, chông việc truyền bá tư tưởng và sản phẩm văn hoá độc hại; bài 
trừ mê tín, hủ tục; không ngừng xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội;

2. Quyết định chính sách cụ thể vể giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục là quốc 
sách hàng dầu: ưu tiên đầu tư, khuyến khích các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo 
dục. nâng cao dân trí, dào tạo nhân lực. phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục liêu, chương trình, nội dung. 
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kê hoạch giáo đục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, hệ thông văn bằng, chức danh 
khoa học, các loại hình trường, lớp và các hình thức giáo dục khác: thực hiện phố cập 
giáo dục trung học cơ sd và chống tái mù chữ;

3. Thông nhất quản lý và phát triển sự nghiệp thông tin. báo chí: thi hành các biện 
pháp đề ngán chặn có hiệu quả những hoạt động thông tin làm tôn hại lợi ích quốc gia. 
phá hoại nhân cách, dạo đức và lổì sống tôĩ đẹp của người Việt Nam;

4. Thống nhâ't quản lý và phát triển sự nghiệp thê dục, thế thao: tạo điều kiện để mở 
rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng hoạt 
động thê thao chuyên nghiệp, bồi dưỡng các tài nãng thể thao;

5. Quyết dịnh chính sách cụ thể nhằm dẩy mạnh phát triển du lịch thực sự trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trong nước 
và phát triển du lịch quốc tế.

Điều 12.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực y tế và xã hội:
1. Quyết dịnh chính sách cụ thể nhằm hưởng nghiệp, tạo việc làm, cải thiện điều kiện 

làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao 
động: chỉ đạo thực hiện các chương trình xoá đói, giảm nghèo; mỏ rộng các hình thức bảo 
hiếm xã hội và an sinh xã hội; thực hiện cứu trợ xã hội;

2. Thông nhất quản lý và phát triển sự nghiệp chăm sóc. bảo vệ sức khoẻ của nhân 
dân, huy dộng và tổ chức mọi lực lượng xã hội xây dựng và phát triển nền y học Việt 
Nam; đầu tư. phát triển sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; thông nhát quản lý 
công tác phòng bệnh, chữa bệnh, sản xuất và lưu thông thuốc chữa bệnh, ngăn ngừa các 
bệnh xã hội. thực hiện các chính sách, chế dộ vể y tế. bảo vệ sức khoẻ nhân dân:

3. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, chính 
sách khen thưởng và chăm sóc dốì vói những người và gia đình có công vởi nước;

4. Thực hiện chính sách và biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ vể mọi mặt 
chính trị, kinh tế, vãn hoá, xã hội và gia đình; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và thực hiện 
quyền trẻ em; giúp đỡ người già, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dặc 
biệt; có biện pháp ngàn ngừa và chông mọi hành vi bạo lực đốì với phụ nữ và trẻ em, xúc 
phạm nhân phẩm phụ nữ và trẻ em;

5. Thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số: 
nâng cao chát lượng dân sô';

6. Tổ chức và tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động và giải trí, phát 
triển thê lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức. truyền thông dân tộc, ý thức công dân và lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, phát huy khả năng của thanh niên trong công cuộc lao động 
sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

7. Tô chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các tai nạn, 
tệ nạn xã hội.
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Điều 13.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo:
1. Quyết định chính sách, các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện chính sách 

bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, thực hiện công bằng xã hội 
giữa các dân tộc, quyển dùng tiêng nói, chữ viêt của các dân tộc, giữ gìn, phát huy và 
làm giàu bản sắc văn hoá. truyền thông tôt đẹp của các dân tộc; chông mọi hành vi kỳ 
thị, chia rẽ dân tộc:

*2. Quyết định chính sách cụ thể, càc biện pháp ưu tiên phát triển mọi mặt ở các vùng 
dân tộc thiêu sô”, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các chương trình, dự án phát Lriôn 
kinh tế - xã hội, phát triển kinh tê hàng hoá, lừng bước nâng cao dời sông của dồng bào 
các dân tộc thiểu số. vùng có diều kiện kinh tê xã hội đặc biệt khó khăn và các vùng 
cân cứ địa cách mạng:

3. Thực hiện chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi, dân tộc thiêu 
sô; có quy hoạch và kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiêu 
sô;

4. Thực hiện chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào của công dân: bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước 
pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo dề làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nưổc.

Điều 14.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự. 

an toàn xã hội:
1. Tố chức thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể để củng cô” và tăng cường nền 

quốc phòng toàn dân. an ninh nhân dân. xây dựng thê” trận quốc phòng toàn dân gắn với 
thê” trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tê' với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an 
ninh với kinh tê” nhằm bảo dảm an ninh, chủ quyển quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và trật 
tự. an toàn xã hội. bảo vệ chê” độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng; 
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm 
trang bị cho lực lượng vũ trang; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bô” tình trạng khẩn 
cấp và mọi biện pháp cần thiết khác dể bảo vệ đất nước;

2. Thực hiện chính sách ưu đãi, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và chính sách 
hậu phương đối vởi các lực lượng vũ trang nhân dân;

3. Tố chức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chông các loại tội 
phạm, các vi phạm pháp luật.

Điều 15.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực đối ngoại:
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1. Thực hiện đưòng lôì đôì ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá 
các quan hệ quốc tế; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, bình đẳng và cùng có lợi; quyết định các chủ trương và biện pháp để tăng cường 
và mở rộng quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế; bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; 
thống nhất quản lý nhà nưởc về công tác đổì ngoại;

2. Trình Chủ tịch nước quyết định việc ký kết hoặc gia nhập điểu ưóc quốc tế nhân 
danh Nhà nước và trình Chủ tịch nưóc phê chuẩn việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế 
do Chính phủ ký nhân danh Nhà nước; đàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập điều ưởc quốc 
tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập;

3. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các chính sách cụ thể về hợp tác kinh tế, khoa 
học và công nghệ, văn hoá, giáo dục và các lĩnh vực khác vởi các nước, vùng lãnh thô và 
các tổ chức quốc tế; mở rộng công tác thông tin đôi ngoại;

4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đại diện của Nhà nước tại nước ngoài 
và tại các tổ chức quốc tế; bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở 
nước ngoài; quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

5. Quyết định chính sách cụ thể nhằm khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt 
Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất 
nước; thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.

Điều 16.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức hệ thông hành chính 

nhà nước:
1. Trình Quôc hội quyết định cơ câu tổ chức của Chính phủ, việc thành lập, bãi bỏ các 

bộ, cơ quan ngang bộ, việc thành lập mối, nhập, chia, điêu chỉnh địa giới tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương, việc thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tê đặc biệt.

Quyết định việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giởi các đơn vị hành chính 
dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thông nhất 
từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nưởc thông suốt trong hệ thống 
hành chính nhà nước, cơ quan hành chính cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo và chấp 
hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan hành chính cấp trên.

Quyết định và chỉ đạo thực hiện phân công, phân cấp quản lý ngành và lĩnh vực trong 
hệ thông hành chính nhà nước.

Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, 
trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả;
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3. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân và hưởng dẫn 
về tổ chức một số cơ quan chuyên môn dể Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù 
hợp với đặc điểm riêng của địa phương: quy dinh định mức biên chế hành chính, sự 
nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân;

4. Thông nhâ't quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ 
trung ương đến cơ sở: xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nưóc 
trong sạch, có trình dộ, năng lực, trung thành với Nhà nưóc xã hội chủ nghĩa, tận tụy 
phục vụ nhân dân: quyết định và chỉ đạo thực hiện các chính sâch, chế độ về đào tạo, 
tuyển dụng, sử dụng, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chế độ khác đối 
vối cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; quy định và chỉ đạo thực hiện chính sách cụ 
thể đôi vối cán bộ xã, phường, thị trấn.

Điều 17.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đôi vâi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương:
1. Hưống dẫn và kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quô'c hội. pháp lệnh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quổc hội, lệnh, 
quyết định của Chủ tịch nưởc, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị 
của Thủ tưóng; kiểm tra tính hợp pháp của các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

2. Tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyển hạn theo luật 
định:

a) Gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương các nghị quyết, nghị 
định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng có liên quan đến hoạt động của 
chính quyển địa phương; giải quyết những kiến nghị của Hội đồng nhân dân;

b) Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân kiến thức về quản lý nhà nưốc;
c) Bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính để Hội đồng nhân dân hoạt động.
Điểu 18.
Nhiệm vụ và quyến hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư 

pháp:
1. Trình các dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước uỷ ban thường vụ Quốc 

hội và chương trình của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh vối Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội; ban hành kịp thòi các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thưòng vụ Quốc hội, 
lệnh, quyết định của Chủ tịch nưác và để thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn được giao; bảo 
đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân các cấp;
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2. Quyết định các biện pháp chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, 
các quyết định của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, 
giáo dục Hiến pháp và pháp luật; báo cáo với Quốc hội vể công tác phòng ngừa và chông 
vi phạm pháp luật và tội phạm;

3. Quyết định những biện pháp bảo vệ các quyển và lợi ích hợp pháp của công dân, 
tạo điểu kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vệ tài 
sản, lợi ích của Nhà nước và của xã hội;

4. Thông nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, các hoạt động về luật sư, giám 
định tư pháp, công chứng và bổ trợ tư pháp; tổ chức và quản lý công tác thi hành án, 
quốc tịch, hộ khẩu, hộ tịch;

5. Tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra nhà nước; tổ chức và chỉ đạo giải quyết các 
khiếu nại, tô' cáo của công dân thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Điều 19.
Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số' những vấn để quan trọng sau 

đây:
1. Chương trình hoạt động hàng năm của Chính phủ;
2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ, các dự án luật, 

pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội và uỷ ban thường vụ Quốc hội; các nghị 
quyết, nghị định của Chính phủ;

3. Dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, năm 
năm, hàng năm, các công trình quan trọng; dự toán ngân sách nhà nưdc, dự kiến phân 
bổ ngân sách trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương; tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội;

4. Đề án về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trình Quốc hội;
5. Các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, tiền tệ, các vấn đế 

quan trọng về quốc phòng, an ninh, đôì ngoại;
6. Các đề án trình Quốc hội về việc thành lập, sáp nhập, giải thể bộ, cơ quan ngang 

bộ; việc thành lập mới, nhập, chia, điểu chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, việc thành lập hoặc giải thể các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; quyết định 
việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, 
thành phô' trực thuộc trung ương;

7. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ;
8. Các báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 

nưóc.
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CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 20.
Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưỏng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các câ’p:
a) Quyết định các chủ trương, biện pháp cần thiết để lãnh đạo và điều hành hoạt 

động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở;
b) Chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật trình Quốc hội, các dự án pháp lệnh trình uỷ 

ban thưòng vụ Quôc hội; các vàn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyển của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ;

c) Quy dịnh chế độ làm việc của Thủ tưâng vởi thành viên Chính phủ, Chủ tịch uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương;

d) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; quyết định những vấn 
đề có ý kiến khác nhau giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung 
ương;

đ) Đôn đốc. kiểm tra việc thực hiện những quyết định của Quốc hội, Uỷ ban thưòng 
vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng ở các ngành, các cấp;

2. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Chính phủ;
3. Đề nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ; trình Quốc hội 

phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức vì lý do sức 
khoẻ hoặc lý do khác đối với Phó Thủ tưống, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 
trong thời gian Quốc hội không họp trình Chủ tịch nưốc quyết định tạm đình chỉ công 
tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

4. Thành lập hội dồng, ủy ban thường xuyên hoặc lâm thòi khi cần thiết để giúp Thủ 
tưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành;

5. Bố’ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương đương; phê chuẩn 
việc bầu cử các thành viên uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung ương; 
miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, các Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô’ trực thuộc trung ương; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên 
khác của uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung ương;

6. Quyết định các biện pháp cải tiến lể lô’i làm việc, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà 
nước, đề cao kỷ luật, ngàn ngừa và kiên quyết đâ'u tranh chông tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong bộ máy và trong cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước;
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7. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định, chỉ thị của uỷ ban nhân dân và Chủ 
tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và 
các văn bản của các cơ quan nhà nưởc cấp trên;

8. Đình chỉ việc thi hành những nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước 
cấp trên, đồng thòi đề nghị uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ;

9. Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thông qua 
những báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, trả lời của Chính phủ đối vởi chất vấn của 
đại biếu Quốc hội và ý kiến phát biểu với cơ quan thông tin đại chúng.

Điều 21.
Thủ tưống Chính phủ ký các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, ra quyết định, chỉ 

thị và hưống dẫn, kiểm tra việc thi hành các vàn bản đó đối vởi tất cả các ngành, các địa 
phương và cơ sở.

Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tưởng Chính 
phủ có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả nước.

CHƯƠNG IV
BỘ, Cơ QUAN NGANG BỘ

Điều 22.
Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước đôì vối ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các 
dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốh của nhà 
nưốc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 23.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và 

hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, lĩnh vực; tồ chức và chỉ đạo thực hiện 
khi được phê duyệt;

2. Chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác theo sự phân công của Chính 
phủ;

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ.

Quyết định các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các định mức kinh tế - kỹ thuật 
của ngành thuộc thẩm quyền;

4. Trình Chính phủ việc ký kết, gia nhập, phê duyệt các điều ước quốc tế thuộc 
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ngành, lĩnh vực; tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, điều ước quốc tế 
theo quy định của Chính phủ;

5. Tổ chức bộ máy quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ; trình Chính 
phủ quyết định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước cho uỷ ban nhân dân địa phương 
về nội dung quản lý ngành, lĩnh vực.

Đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương 
đương.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương 
đương; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, chế độ tiền lương, khen 
thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của mình;

6. Quản lý nhà nưốc các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh 
vực, bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở theo quy 
định của pháp luật; bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân do 
ngành, lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại 
diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nưốc theo quy định 
của pháp luật;

7. Quản lý nhà nước các tố chức kinh tế, sự nghiệp và hoạt động của các hội, tổ chức 
phi Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực;

8. Quản lý và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ;
9. Trình bày trước Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo của bộ, cơ quan 

ngang bộ theo yêu cầu của Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội; trả lời chất vấn của đại 
biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri; gửi các vàn bản quy phạm pháp luật do mình ban 
hành đến Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội theo lĩnh vực mà Hội đồng dân 
tộc, uỷ ban phụ trách;

10. Tổ chức và chỉ đạo việc chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách;

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng uỷ nhiệm.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng phụ trách một số công tác do Chính phủ quy 

định.
Điều 24.
Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 

uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chu tịch nước, các văn bản của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ra quyết định, 
chỉ thị, thông tư và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó đối vối tất cả các 
ngành, các địa phương và cơ sở.

Các quyết định, chỉ thị, thông tư về quản lý nhà nưốc thuộc ngành và lĩnh vực do Bộ 
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trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả 
nước.

Điều 25.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hưống dẫn và kiểm tra các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh 
vực mình phụ trách.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị vâi Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ 
quan đó ban hành trái vói các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc của bộ, cơ quan 
ngang bộ về ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách; nếu người nhận được 
kiến nghị không nhất trí thì trình lên Thủ tướng quyết định.

Điều 26.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với Thủ tướng đình chỉ 

việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố’ trực thuộc trung ương 
trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ về ngành, 
lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách.

Điểu 27.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra uỷ ban nhân 

dân các câp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyên đình chỉ việc thi hành, đê nghị Thủ 

tướng bãi bỏ những quy định của uỷ ban nhân dân và Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố’ trực thuộc trung ương trái vối các văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ về 
ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách và chịu trách nhiệm về quyết định 
đình chỉ đó; nếu uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương không nhất trí 
với quyết định đình chỉ việc thi hành thì vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền kiến nghị 
với Thủ tưống.

Điều 28.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị các 

đề án chung trình Chính phủ và Thủ tưổng; ra thông tư liên tịch để chỉ đạo và hướng 
dẫn thực hiện những vấn để thuộc chức nàng quản lý nhà nước.

Điều 29.
Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, được phần công chỉ đạo một sô' mặt công tác và chiu trách nhiệm trước 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ vắng mặt, một Thứ trưỏng, Phó Thủ. 
trưởng cơ quan ngang bộ được uỷ nhiệm lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ.
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Điều 30.
Văn phòng Chính phủ là bộ máy giúp việc của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Vàn phòng Chính phủ lãnh đạo.
Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Chính phủ do 

Chính phủ quy định.
Điều 31.
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ về nhiệm vụ, 
quyển hạn được giao

CHƯƠNG V
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 32.
Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyển 

hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tưống và của mỗi thành viên Chính phủ.
Điều 33.
Hình thức hoạt động của tập thể Chính phủ là phiên họp Chính phủ.
Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Thủ tướng triệu tập phiên họp bất 

thường của Chính phủ theo quyết định của mình hoặc theo yêu cầu của ít nhất một 
phần ba tổng số thành viên Chính phủ.

Điều 34.
Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Chính phủ, 

nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một sô' thời gian của phiên họp thì phải 
được Thủ tưống đồng ý.

Thủ tướng có thế cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt và được cử ngưòi Phó dự 
phiên họp Chính phủ.

Khi cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc trung ương được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ.

Những người dự họp không phải là thành viên Chính phủ có quyền phát biểu ý kiến 
nhưng không có quyển biểu quyết.

Điều 35.
Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng sô' thành 

viên Chính phủ tham dự.
Trong các phiên họp thảo luận các vấn đề quan trọng được quy định tại Điểu 19 của 
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Luật này, các quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính 
phủ biểu quyết tán thành.

Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng đã 
biểu quyết.

Điểu 36
Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ, Bộ trưởng và 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải được công bố theo thòi hạn quy định và phải đăng 
trong Công báo nưởc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ văn bản có nội dung bí 
mật nhà nước.

Điều 37.
Thủ tưởng ủy nhiệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thường xuyên 

thông báo cho các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung phiên họp của Chính phủ và 
các quyết định của Chính phủ, của Thủ tướng.

Điều 38.
Chính phủ mòi Chủ tịch nưốc tham dự các phiên họp của Chính phủ; trình Chủ tịch 

nước quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyển của Chủ tịch nước,

Chính phủ mòi Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dự các phiên họp của Chính 
phủ bàn thực hiện chính sách dân tộc.

Hàng quý, sáu tháng, Chính phủ gửi báo cáo công tác của Chính phủ đến Chủ tịch 
nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tại kỳ họp giữa năm của Quốc hộị, Chính phủ gửi báo 
cáo công tác đến các đại biểu Quôc hội. Trong kỳ họp cuối nàm của Quôc hội, Chính phủ 
báo cáo trưốc Quốc hội về công tác của Chính phủ.

Khi uỷ ban thường vụ Quốic hội, Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quôc hội yêu 
cầu thì các thành viên của Chính phủ có trách nhiệm đến trình bày hoặc cung cấp các 
tài liệu cần thiết.

Thủ tưởng Chính phủ hoặc thành viên của Chính phụ có trách nhiệm trả lời các kiến 
nghị của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hộị trong thời hạn chậm nhất là mười 
lăm ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Thủ tướng Chính phủ hoặc thành viên của Chính phủ có trách nhiệm trả lời chất vấn 
của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ’ chức Quốc hội.

Điều 39.
Chính phủ phối hợp vối Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quôc Việt Nam, Ban chấp 

hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương của đoàn thể 
nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tổ chức, chỉ đạo các 
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phong trào nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, 
quôc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chính phủ cùng uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân 
dân xây dựng quy chế cụ thể về mối quan hệ công tác.

Chính phủ mời Chủ tịch Đoàn Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và người đứng đầu Ban Chấp hành 
Trung ương của đoàn thể nhân dân dự các phiên họp của Chính phủ khi bàn về các vấn 
dề có liên quan: thường xuyên thông báo cho uỷ ban trung ương Mặt trận Tố quôc Việt 
Nam, Ban chấp hành Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chấp hành Trung 
ương của đoàn thể nhân dân tình hình kinh tế xã hội và các quyết định, chủ trương, 
công tác lớn của Chính phủ.

Khi xây dựng dự án luật, pháp lệnh và dự thảo nghị quyết, nghị định, Chính phủ gửi 
dự thảo vân bản dể uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban châ'p hành 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân 
dân có liên quan để tham gia ý kiến.

Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong 
nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân 
dân, tố chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nưốc, giám sát 
hoạt động của cơ quan nhà nưốc, đại biểu dân cử, cân bộ, công chức và viên chức nhà 
nước

Chính phủ và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả 
lòi các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
các đoàn thể nhân dân.

Điều 40
Chính phủ phối hợp vởi Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

trong việc đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp 
luật, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nưởc, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã 
hội và các chủ trương, chính sách của Nhà nưốc.

Chính phủ mời Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao dự các phiên họp của Chính phủ bàn về các vấn dề có liên quan.

Điều 41
Kinh phí hoạt động của Chính phủ do Quốc hội quyết định từ ngân sách nhà nước .
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CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42
Luật này thay thê Luật Tồ’ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Những quy 

định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
Điểu 43
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp 
thứ 10, thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VÃN AN
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12. NGHỊ QUYẾTSỐ 03/2002/QH11 NGÀY 08-8-2002 CỦA QUỐC HỘI

Vé việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ vê việc bổ nhiệm các 
Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số51 / 2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Điều 20 của Luật Tổ chức Chính phủ; Điều 84 
của Luật Tổ chức Quốc hội và Nghị quyết số 02 /2002 / QH11 của Quốc hội khoá XI, kỳ 
họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của 
Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và 
thành viên khác của Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn để nghị của Thủ tưống Chính phủ về việc bố’ nhiệm các Phó Thủ tưâng 
Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên 
sau đây:

PHÓ THỦ TƯỚNG 
ÔNG NGUYỄN TẤN DỦNG

ÔNG VŨ KHOAN 
ÔNG PHẠM GIA KHIÊM

BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Công an
Bộ trưỏng Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Thương mại
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ong Phạm Vàn Trà 
Ông Lê Hồng Anh 
Ông Nguyễn Dy Niên 
Ong Uông Chu Lưu 
Ông Nguyễn Sinh Hùng 
Ông Trương Đình Tuyển 
Bà Nguyễn Thị Hằng 
Ông Đào Đình Bình
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bộ trưỏng Bộ Thuỷ sản
Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Tổng Thanh tra Nhà nước
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Bộ trưỏng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao
Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban Dân tộc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Hồng Quân 
Ông Tạ Quang Ngọc 
Ông Phạm Quang Nghị 
Ông Nguyễn Minh Hiển 
Ông Lê Huy Ngọ 
Ồng Hoàng Trung Hải 
Ông Võ Hồng Phúc 
Bà Trần Thị Trung Chiến 
Ông Hoàng Văn Phong 
Ông Mai Ái Trực 
Ông Đỗ Trung Tá 
Ông Đỗ Quang Trung 
Ông Quách Lê Thanh 
Ông Lê Đức Thuý 
Ông Nguyễn Danh Thái 
Ông Ksor Phước 
Bà Lê Thị Thu

Ông Đoàn Mạnh Giao

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, 
kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 08 tháng 8 năm 2002.
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13. NGHỊ ĐỊNH số 23/2003/NĐ-CP NGÀY 12-33-2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vế việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ.
Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và 

thay thế Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 11/1998/NĐ- 
CP, ngày 24 tháng 11 năm 1998.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế làm việc của cơ quan mình phù hợp 
với Quy chế này.

Điều 3. Bộ trưởng. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

T/M. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÁN KHẢI
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QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ)

CHƯƠNG ỉ
NGUYÊN TẮC, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIÀI QUYẾT CỒNG VIỆC

Điểu 1. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ
1. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp sự lãnh đạo của tập thể Chính phủ với sự 

điều hành của Thủ tưởng Chính phủ và đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên Chính 
phủ. Chính phủ giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau:

a) Giải quyết công việc đúng thẩm quyển và phạm vi trách nhiệm; cấp trên không 
làm thay công việc của cấp dưởi, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược 
lại;

b) Mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Thủ trưởng cơ quan 
dược phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân cồng;

c) Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định 
của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ; đồng thòi thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính bảo đảm rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả;

d) Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và 
trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Mọi hoạt động của Chính phủ, thành viên Chính phủ và cơ quan hành chính Nhà 
nước phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo 
dảm quyền, lợi ích của nhân dân.

Điểu 2. Phạin vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ
1. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật quy định, Chính phủ 

quyết nghị tập thể những công việc sau đầy
a) Chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ và chương trình công tác hàng năm của 

Chính phủ;
b) Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ và hàng năm; các dự án luật, 

pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội và uỷ ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, 
nghị định của Chính phủ;

c) Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện các Nghị quyết của 
Đảng;
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d) Các vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách và cơ chế phát triển kinh tế, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đối nội và đối ngoại;

đ) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tê xã hội dài hạn, 5 năm, hàng 
năm; các công trình quan trọng quôc gia; dự toán Ngân sách Nhà nước, dự kiên phân bô 
ngân sách Trung ương và mức bồ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng địa 
phương, tống quyết toán Ngân sách Nhà nước hàng năm trình Quôc hội;

e) Đề án về chính sách dân tộc. chính sách tôn giáo trình Quốc hội;
g) Đê án trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, việc thành lập, bãi bỏ các 

bộ, cơ quan ngang bộ; về thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, thành lập, giải thể các đơn vị hành chính kinh tê đặc biệt;

h) Việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; việc thành lập mới, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương;

i) Các bâo cáo của Chính phủ trước Quôc hội, uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
nưốc;

k) Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ;
l) Những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
2. Cách thức giải quyết công việc của Chính phủ
a) Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề, đề án, dự án tại phiên họp Chính phủ thường 

kỳ hoặc bất thường;
b) Đối vói một số vấn đê' không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tại phiên họp Chính 

phủ hoặc vấn đề cần quyết định gấp nhưng không có điều kiện tổ chức họp Chính phủ 
thì theo chỉ đạo của Thủ tưởng, Phó Thủ tương, Văn phòng Chính phủ gửi toàn bộ hồ sơ 
đề án (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Quy chế này) và Phiếu lấy ý kiến đên 
từng thành viên Chính phủ. Nếu đa số thành viên Chính phủ nhất trí, thì Văn phòng 
Chính phủ trình Thủ tương Chính phủ quyết định và báo cáo kết quả với Chính phủ tại 
phiên họp gần nhất. Nếu đa sô' các thành viên Chính phủ không nhất trí thì Văn phòng 
Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vấn đề ra Chính phủ thảo luận 
tại phiên họp gần nhất.

Thời hạn thành viên Chính phủ trả lời Phiếu lấy ý kiến theo quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 17 Quy chế này.

3. Các quyết nghị tập thế của Chính phủ nêu tại khoản 2 Điều này phải được quá nửa 
tổng số thành viên Chính phủ đồng ý thông qua.

Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng 
ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Thủ tướng đã biểu quyết.

Điều 3. Trách nhiệm của thành viên Chính phủ
1. Ngoài các nhiệm vụ quy định cụ thể tại các Điều 2, 4, 5, 6 Quy chế này, thành viên 

160

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chính phủ phải thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm cá nhân của thành viên 
Chính phủ như sau

a) Dành thời gian thoả đáng để tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể 
Chính phủ; cùng tập thể Chính phủ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách 
nhiệm của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ 
trương, chính sách, cơ chế. thể chế pháp lý cần thiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách;

b) Tham dự dầy dủ các phiên họp Chính phủ và trả lời đầy đủ các Phiếu lấy ý kiến 
thay cho việc biểu quyết tại phiên họp do Văn phòng Chính phủ gửi;

c) Thực hiện các công việc cụ thể theo lĩnh vực phụ trách và theo sự ủy quyền hoặc 
phân công của Chính phủ. Thủ tưống Chính phủ như chuẩn bị và báo cáo các đề án 
truớc các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Quốc hội; theo dõi, chỉ đạo địa phương và cơ sở, 
tham gia các đoàn công tác cúa Chính phủ, chủ trì họp báo, tiếp công dân... và báo cáo 
kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Chính phủ phải có kế hoạch đi công tạc địa phương và cơ sở; kiểm tra, 
hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và các 
quyêì dịnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở 
dê nâng cao hiệu quả công tác.

2. Trong hoạt động của mình, thành viên Chính phủ phải giũ mối liên hệ thường 
xuyên với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Toà án nhân dân tô'i cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tồ’ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của 
các đoàn thể nhân dân; thực hiện dầy đủ các nhiệm vụ theo các quy chế và quy định có 
liên quan; nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các uỷ 
ban của Quổc hội. chếứ vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các 
doàn thế nhân dân.

3. Thành viên Chính phủ không được nói và làm trái với các quyết định của Chính 
phủ. Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có ý kiến khác với các quyết định đó thì vẫn 
phải châ'p hành nhưng được trình bày ý kiến với tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về vấn dể đó. Mọi sự vi phạm phải được kiểm điểm trước tập thể Chính phủ dể làm 
rõ trách nhiệm.

Điểu 4. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ
1. Thủ tưống Chính phủ giải quyết các công việc sau đầy
a) Những vấn đề được Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, các văn bản pháp luật 

khác quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ và những vấn đề 
Chính phủ giao cho Thủ tưởng Chính phủ giải quyết;

b) Lãnh đạo và diều hành hoạt dộng của Chính phủ và của các thành viên Chính phủ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ:

c) Những vâ'n để quan trọng có tính liên ngành đã được các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
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quan ngang bộ, Thú trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp xử lý nhưng không xử lý 
được vì còn ý kiến khác nhau:

d) Những vấn dề do Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người 
đứng dầu cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân dề nghị vượt quá thẩm quyền giải 
quyết của Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ: càc vấn dê liên quan dến nhiều ngành, nhiêu địa phương, dã giao Thủ trưỏng một 
cơ quan chủ trì xử lý nhưng không giải quyết dược vì còn có ý kiến khác nhau:

d) Những vấn đề đột xuất, mối phát sinh, các sự cố nghiêm trọng như thiên tai, dịch 
bệnh, tai nạn... vượt quá khả năng giải quyết của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính pKủ. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương;

e) Ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thấm quyển của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ không xử lý các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh..thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Cách thức giải quyết các công việc của Thủ tướng Chính phủ
a) Xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan liên quan được tông 

hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Chính phủ theo quy định tại 
Điều 17 Quy chế này.

b) Họp. làm việc vối lãnh đạo cơ quan liên quan, tồ’ chức tư vấn. các chuyên gia dê 
tham khảo ý kiến trước khi quyết định. Trình tự các cuộc họp thực hiện theo quy định 
tại Điều 18 Quy chê này.

c) Thành lập các tố chức làm tư vâ’n cho Thủ tướng đề’ giải quyết dối với một sô’ vấn dề 
phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương và phải xử lý trong 
thời gian dài. Nhiệm vụ, phương thức hoạt động, thành phần và thời gian hoạt dộng của 
các tổ chức tư vâ'n được Thủ tưởng Chính phủ quy định trong vàn bản thành lập.

d) Các cách thức khác theo quy định tại Quy chê’ này như đi công tác và xử lý công 
việc tại chỗ. tiếp khách...

4. Trong hoạt động của mình, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên giữ mối liên hệ vổi 
Tổng Bí thư Ban Châ'p hành Trung ương Đảng. Chủ tịch nưâc, Chủ tịch Quốc hội, Viện 
trưởng Viện Kiềm sát nhân dân tô’i cao, Chánh án Tòa án nhân dân tô’i cao. Chủ tịch 
Đoàn Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tố’ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ 
quan Trung ương của các đoàn thế nhân dân.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết dinh kê' hoạch làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ 
tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quôc Việt Nam và Ban lãnh dạo cơ quan Trung 
ương của từng đoàn thể nhân dân dể kiểm điểm sự phôi hợp công tác, trao đổi về các dề 
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xuất của Mặt trận Tồ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Chính phủ và 
tạo diều kiện dê các tố’ chức này hoạt động có hiệu quả.

Điểu 5. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ tướng, quan hệ công tác 
giữa Thủ tướng, các Phó Thủ tướng

1. Các Phó Thủ tướng được Thủ tướng phân công thay mặt Thủ tướng giải quyết công 
việc theo các nguyên tắc sau

a) Mỗi Phó Thủ tướng được Thủ tướng phân công chỉ đạo một số lĩnh vực cồng tác của 
Chính phủ và hoạt dộng của một sô'bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

b) Phó Thủ tướng được sử dụng quyền hạn của Thủ tưống Chính phủ, nhân danh Thủ 
tướng Chính phủ khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu 
trách nhiệm trước Thú tướng;

c) Phó Thủ tướng chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu có vấn để liên 
quan đến lĩnh vực của Phó Thủ tướng khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Thủ tưống đó 
dế’ giải quyết. Trường hợp có vấn đề cần có ý kiến của Thủ tưỏng hoặc giữa các Phó Thủ 
tướng còn có ý kiến khác nhau thì Phó Thủ tướng đang chủ trì xử lý công việc đó báo câo 
Thú tướng quyết định;

d) Thủ tướng chịu trách nhiệm về các quyết định của các Phó Thủ tướng trong khi 
thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng phân công;

đ) Theo yêu cầu điều hành trong từng thời gian, Thủ tướng có thế diều chỉnh lại sự 
phân công công việc giữa các Phó Thủ tưống.

2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Thủ tướng có nhiệm vụ và quyển 
hạn:

a) Chỉ dạo các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dần các 
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ 
chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng, địa 
phương: các dê án vê an ninh, quốc phòng, ngoại giao trình Chính phủ, Thủ tưống Chính 
phủ;

b) Kiếm tra. dôn dốc các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức 
thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chủ trương, chính sách, 
pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện và đề xuất những vấn để cần sửa 
đổi, bố sung. Nếu phát hiện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội 
đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương ban hành văn 
bản hoặc làm những việc trái pháp luật thì thay mặt Thủ tướng Chính phủ quyêt định 
đình chỉ việc thi hành văn bản và việc làm sai trái đó, đồng thời để ra biện pháp xử lý 
theo quy định của pháp luật:

c) Giải quyết công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 
trong phạm vi các lĩnh vực được Thủ tướng phân công; xin ý kiến Thủ tướng để xử lý 
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những vấn đề khác vối quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phu và 
những vấn đề xét thấy cần thiết:

d) Ký thay Thủ tướng các văn bản thuộc thẩm quyền của Thú tưống Chính phủ trong 
phạm vi các lĩnh vực dược Thủ tướng phân công:

đ) Theo dõi về tố chức bộ máy và chỉ đạo việc xử lý các vấn dô nội bộ thuộc tham 
quyền của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan được phân công theo dõi.

3. Phó Thủ tướng Thường trực, ngoài những nhiệm vụ trên, còn có các nhiệm vụ sau 
đày

a) Giúp Thủ tướng điều phôi các hoạt động chung của Chính phủ theo các chương 
trình công tác của Chính phủ và yêu cầu chỉ đạo điểu hành.

b) Được Thủ tướng ủy quyển ký vãn bản của Chính phủ và giải quyêt công việc do 
Thủ tướng trực tiếp phụ trách khi Thủ tướng vắng mật.

4. Khi cả Thủ tướng và Phô Thủ tướng Thường trực vắng mặt, Thủ tưởng chỉ dịnh 
một Phó Thủ tưởng khác tạm thay làm nhiệm vụ thường trực.

õ. Phó Thủ tướng không trực tiếp xử lý các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bộ trương. Thủ trướng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Phó Thủ tướng giải quyết công việc theo cách thức nêu tại khoản 3 Điêu 4 Quy chê 
này.

7. Các quyết định giải quyết công việc của từng Phó Thủ tưống phải dược Văn phòng 
Chính phủ tố chức thông tin kịp thời cho Thủ tưống và các Phó Thủ tưống khác biêt.

Điểu 6. Phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngangbộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trướng cơ quan thuộc Chính phủ giải 
quyết các công việc sau đây

a) Những công việc thuộc thâm quyền dược quy định trong Hiến pháp, Luật Tố chức 
Chính phủ và các văn bản pháp luật khác:

b) Giải quyết hoặc xem xét dể trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ giải quyêt theo 
thẩm quyển những đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 
ban nhân dần tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tố quốc Việt Nam và 
các đoàn thế nhân dân... vê những vân dê thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước 
của mình:

c) Tham gia ý kiến vổi Thủ trưởng cơ quan khác của Chính phủ. Chủ tịch uỷ ban 
nhân dần tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý các vân đề thuộc thẩm quyền 
của cơ quan đó, nhưng có liên quan đến chức năng, ngành, lĩnh vực mình quản lý.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện dúng quyền hạn được giao (kể cả các việc đã 
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dược Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp. uỷ quyền), không chuyển công việc 
thuộc chức năng, thấm quyền của mình lên Thủ tướng Chính phủ hoặc cho các cơ quan 
khác và cũng không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyển của cấp dưới, của cơ quan 
khác.

3. Khi cần thiết. Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ trực tiếp làm việc vối Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiên chỉ đạo về những 
vân đê' thuộc ngành, lĩnh vực của mình, đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ về các 
công việc chung của Chính phủ.

4. Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ vê toàn bộ công việc 
thuộc chức năng, thẩm quyển của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp 
phó.

Điểu 7. Quan hệ công tác giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khi 
giải quyết công việc thuộc tham quyên của mình có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan 
khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến Thủ trường cơ quan đó: Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý 
kiến có nghĩa vụ trả lời và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Việc hỏi ý kiên 
dược thực hiện theo các quy định tại khoản 3 Điêu 13 Quy chê này.

2. Đốì với những vân đề vượt thẩm quyền và khả năng giải quyêt của mình. Bộ 
trương. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải chú 
động làm việc vói Thủ trưởng các cơ quan có liên quan đê hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính 
phủ. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điểu 8. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phii với Chủ tịch Hội dồng nhân dân và Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương có yêu cầu làm việc với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ về lĩnh vực quản lý ngành trên địa phương mình, cần 
chuẩn bị kỹ về nội dung và thông báo trước với cơ quan liên quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải trực tiếp (hoặc phân công 
cấp phó) gặp và làm việc vói Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng nhân dân, uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 
trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố’ trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của mình và phải trả 
lòi bằng vàn bản trong thời gian kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị là không quá 15 
ngày làm việc nếu không phải lấy ý kiến của các cơ quan khác, không quá 30 ngày làm 
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việc nếu phải lấy ý kiến của các cơ quan khác về nội dung các công việc có liên quan. Hết 
thời hạn đó, nếu chưa nhận dược văn bản trả lòi thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu Thủ trưởng cơ 
quan có trách nhiệm trả lời; đồng thòi báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết để chi’ đạo cơ 
quan có trách nhiệm giải quyết.

3. Trường hợp các kiến nghị của địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhưng liên quan đến nhiều ngành thì Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung 
ương đề nghị một cơ quan có liên quan đến nội dung chính trong bản kiên nghị của mình 
làm đầu mối giải quyết. Cơ quan được địa phương để nghị làm dầu mối có trách nhiệm 
phôi hợp với các cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị của dịa phương. Các cơ quan liên 
quan phải trả lòi rõ về từng vấn đề mà địa phương nêu ra. Trường hợp các cơ quan liên 
quan không thông nhất dược cách giải quyết thì cơ quan đầu mốì báo cáo rõ các ý kiên 
khác nhau để Thủ tưống Chính phủ xem xét quyết định; dồng thời, thông báo cho địa 
phương liên quan biết. Thòi gian từ khi nhận được đề nghị của địa phương đến khi hoàn 
chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ không quá 30 ngày làm việc.

4. Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định những vấn đề địa phương đề nghị vượt quá thẩm quyển của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khi đã có đầy đủ ý kiến bằng 
văn bản của các cơ quan liên quan.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
thường xuyên phối hợp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương hưống dẫn và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm 
tra. đôn đốc các cơ quan của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực 
thuộc Trung ương trong việc thực hiện pháp luật và các quy định dô’i với ngành, lĩnh 
vực; quản lý chặt chẽ các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn, kịp thời uô’n 
nắn, chấn chỉnh, xử lý các việc làm sai trái của cấp dưối.

Điều 9. Thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc
1. Các thủ tục cần thiết khi trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ giải quyết công 

việc :
a) Công ván, tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải do Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu 
các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
các Tổng Công ty Nhà nước do Thủ tưống Chính phủ quyết định thành lập (hoặc uỷ 
quyền cho cấp phó) ký và đóng dấu đúng thẩm quyền.

b) Đốì với những vấn để có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác, 
trong hồ sơ trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan đó (hoặc có giải 
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trình về việc đã hỏi ý kiến nhưng hết thời hạn quy dịnh mà cơ quan liên quan không trả 
lời).

c) Đốì với các để án nêu tại điểm a khoản 1 Điểu 10 Quy chế này, hồ sơ trình gồm
Tờ trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, trong đó thuyết minh rõ nội dung chính 

của dể án. luận cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau;
Vàn bản của cơ quan thấm định để án theo quy định của pháp luật;
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan, kê cả ý 

kiến tư vân khác (nếu có);
Dự thảo văn bản chính và dự thảo vàn bản hưống dẫn thi hành. Nội dung các dự 

thảo phải rõ ràng, cụ thể để khi vãn bản chính được thông qua, có thể thực hiện được 
ngay;

- Kế hoạch tố’ chức thực hiện khi đề án được thông qua, văn bản được ban hành;
- Các tài liệu cần thiết khác.
2. Các công văn. tờ trình đề nghị giải quyết công việc chỉ gửi 1 bản và phải là bản 

chính đến một địa chỉ là cơ quan có thẩm quyển giải quyết; nếu cần gửi đến các cơ quan 
có liên quan để biết hoặc phôi hợp thì chỉ ghi tên các cơ quan đó ở phần cuối công văn. tò 
trình (mục Nơi nhận).

3. Hồ sơ trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ phải được Văn phòng Chính phủ lập 
danh mục theo dõi quá trình xử lý.

CHƯƠNG 11
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điểu 10. Các loại chương trình công tác
1. Chương trình công tác bao gồm chương trình công tác năm, quý và tháng của 

Chính phủ, Thú tướng Chính phủ: chương trình công tác tuần của Thủ tướng và các Phó 
Thủ tướng.

a) Các đề án quy định trong Quy chế này và được đưa vào chương trình công tác của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bao gồm

- Các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này;
Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, vấn đề liên quan đến chính 

sách, cơ chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định, 
phê duyệt và ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

b) Danh mục các đê án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ phải được xây 
dựng trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng; quy định của Luật, Pháp lệnh, Nghị 
quyết của Quốc hội, Nghị quyết uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết, Nghị định của 
Chính phủ. Quyết định. Chi’ thị của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
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phủ và sáng kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân 
dân tính, thành phô trực thuộc Trung ương.

2. Chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm hai phần 
phần một nêu các định hướng, các nhiệm vụ và các giải pháp lớn của Chính phủ trên tất 
cả các lĩnh vực công tác: phần hai là danh mục các dề án trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong năm.

a) Các đề án ghi trong chương trình công tác năm phải xác định rõ do Chính phủ hay 
Thủ tướng Chính phủ quyết định, cơ quan chủ trì chuẩn bị và thời hạn trình từng đề án.

b) Thời hạn trình các đề án ghi trong chương trình công tác năm được dự kiến dến 
từng quý, từng tháng.

3. Chương trình công tác quý bao gồm phần danh mục các dể án trình Chính phủ. 
Thủ tưống Chính phủ và nội dung các phiên họp Chính phủ trong quý nhằm bố sung, 
diều chỉnh đê chuẩn xác hóa các đề án và thời gian trình.

a) Nội dung các phiên họp thường kỳ của Chính phủ gồm các đề án, báo cáo nêu tại 
khoản 1 Điều 2 và Điều 44 Quy chê này.

b) Các đề án ghi trong chương trình công tác quý dược phân chia theo các lĩnh vực do 
Thủ tướng, từng Phó Thủ tướng được phân công phụ trách.

c) Chương trình công tác quý 1 được xác định trong chương trình công tác năm.
4. Chương trình công tác tháng bao gồm danh mục các dê án trình Chính phủ, Thủ 

tưởng Chính phủ và nội dung phiên họp Chính phủ trong tháng, nhằm bổ sung, điều 
chỉnh đê chuẩn xác hóa các để án và thòi gian trình.

a) Các đề án ghi trong chương trình công tác tháng được phân chia theo các lĩnh vực 
do Thủ tưởng, từng Phó Thủ tưống được phân công phụ trách.

b) Chương trình công tác tháng đầu quý được xác định ,rong chương trình công tác 
quý.

5. Chương trình công tác tuần bao gồm các hoạt động của Thủ tướng và các Phó Thủ 
tướng, theo từng ngày trong tuần.

Điều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác
1. Chương trình công tác năm
a) Chậm nhất ngày 15 tháng 10 hàng năm, Văn phòng Chính phủ gửi công văn đề 

nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uv ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan) kiểm điểm việc chỉ đạo điêu 
hành nám đó, kiến nghị các định huớng, nhiệm vụ, giải pháp lởn của Chính phủ và đăng 
ký các đề án vào chương trình công tác năm sau;

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11, các Bộ, cơ quan gửi Văn phòng Chính phủ danh 
mục những để án cần trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ trong năm sau. Danh mục 
bao gồm các đề án thuộc phạm vi, thẩm quyển quyết định của Chính phủ, Thủ tướng 
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Chính phủ nêu tại điểm a khoản 1 Điểu 10 Quy chế này và phải thể hiện rõ : tên đề án, 
tư tưởng nội dung chính của đề án, cấp quyết dịnh (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ), 
thời hạn trình từng để án;

b) Trên cơ sở những yêu cầu. nhiệm vụ đặt ra và danh mục dề án đăng ký của các bộ, 
cơ quan. Vãn phòng Chính phủ dự thảo chương trình công tác năm sau của Chính phủ. 
Thủ tướng Chính phủ. trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trưởc khi trình 
Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ cuối nám;

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc sau khi Chính phủ thông qua tại phiên 
họp. Vàn phòng Chính phủ hoàn chỉnh lại chương trình công tác nám, trình Thủ tướng 
Chính phủ cho phép ban hành, gửi các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan 
thuộc Chính phú. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tố’ chức có liên quan biết, thực hiện.

2. Chương trình công tác quý
a) Trong tháng cuối của mỗi quý, các bộ, cơ quan phải đánh giá tình hình thực hiện 

chương trình công tác quý đó. rà soát lại các đề án của quý tiếp theo đã ghi trong chương 
trình công tác năm và xem xét các vấn đê mới phát sinh đế đê' nghị điều chỉnh chương 
trình công tác quý sau.

Chậm nhất ngày lõ của tháng cuối quý. các cơ quan gửi dự kiến điều chỉnh chương 
trình công tác quý sau cho Văn phòng Chính phủ:

b) Căn cứ vào chương trình công tác năm. sự chí dạo, diều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phú và đề nghị điểu chỉnh của các bộ, cơ quan. Vàn phòng Chính phủ dự 
thảo chương trình công tác quý của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ, trình Thủ tưóng 
Chính phủ cho phép ban hành. Chậm nhát là ngày 25 của tháng cuối quý trước, Vãn 
phòng Chính phủ gửi chương trình công tác quý sau cho các bộ, cơ quan, tổ chức liên 
quan biết, thực hiện.

3. Chương trình công tác tháng
a) Căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các để án đã ghi trong chương trình công tác quý, 

những vân để còn tồn đọng và phát sinh thêm, các bộ, cơ quan gửi đề nghị điểu chỉnh 
chương trình công tác tháng sau đến Văn phòng Chính phủ chậm nhâ't vào ngày 20 
hàng tháng.

b) Căn cứ vào chương trình công tác quý, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và đê nghị diều chinh của các bộ, cơ quan, Văn phòng Chính phủ dự 
thảo chương trình công tác tháng của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, trình Thủ 
tướng Chính phủ cho phép ban hành. Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng 
Chính phủ gửi chương trình công tác tháng sau cho các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan 
biết, thực hiện.

4. Chương trình công tác tuần ;
Càn cứ chương trình công tác tháng và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tưống, các Phó 
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Thủ tưởng. Vãn phòng Chính phủ phối hợp vâi các cơ quan liên quan, xây dựng chương 
trình công tác tuần của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; gửi các bộ, cơ quan, tổ chức liên 
quan chậm nhất vào thứ sáu tuần trước.

5. Trình tự lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyêt, nghị định 
thực hiện theo quy dịnh tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Việc điều chỉnh chương trình công tác được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo điều hành 
của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các bộ. cơ quan. Trường hợp các bộ, 
cơ quan có yôu cầu diều chỉnh hoặc Vãn phòng Chính phủ thấy cần thiêt phải điều chỉnh 
thì Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và thông 
báo kịp thòi cho các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan biết.

7. Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu mối quản lý chương trình công tác của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phú. có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưống 
Chính phú trong việc tổng hợp. xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình 
công tác bảo đảm phù hợp vối yêu cầu chi’ đạo. diều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

Vãn phòng Chính phủ phải thường xuyên phối hợp vối Văn phòng Trung ương Đảng, 
Vãn phòng Quôc hội. Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan để xây dựng, 
đảm bảo tính khả thi của các chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ.

Điều 12. Kế hoạch chuẩn bị các dề án
1. Căn cứ chương trình công tác nãm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ 

trưởng cơ quan (hoặc nhóm chuyên gia được Thủ tương, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ) 
chủ trì để án (gọi tắt là chủ đề án) phải lập kế hoạch chuẩn bị các dề án, trong đó xác 
định rõ danh mục các vấn đề cần phái hướng dẫn thi hành khi văn bản hoặc vấn đề 
chính được thông qua, phạm vi của từng đề án, các cơ quan phôi hợp; bảo đảm thời hạn 
trình đề án đã được ấn định và gửi kê hoạch chuẩn bị các đê án đến Vàn phòng Chính 
phủ để theo dõi, đôn dốc thực hiện.

Đốì với các dự thảo luật, pháp lệnh, việc lập kế hoạch thực hiện theo quy định tại 
Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật.

2. Nêu chủ đê án muôn thay dồi yêu cầu, phạm vi giải quyết vấn đê của đê án hoặc 
thời hạn trình thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng 
phụ trách lĩnh vực đó.

Điều 13. Quan hệ phôi hợp trong chuẩn bị đề án
1. Sự phối hợp trong khâu chuẩn bị đề án trình Chính phủ, Thủ tương Chính phủ là 

trách nhiệm của chủ để án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan.
2. Chủ đề án mòi Thủ trưởng các cơ quan có liên quan đến bàn việc chuẩn bị để án 

hoặc cử cán bộ tham gia chuẩn bị đề án. Cơ quan được mời có trách nhiệm cử người 
tham gia theo để nghị của chủ đê' án. Người được cử là đại diện của cơ quan tham gia 
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chuẩn bị dề án phải thường xuyên báo cáo và xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan trong quá 
trình tham gia xây dựng đề án.

Các hoạt động phôi hợp xây dựng đề án trên đây không thay thế được các thủ tục xin 
ý kiến chính thức quy định tại khoản 3 Điểu này.

3. Sau khi đề án đã được chuẩn bị xong, chủ để án phải lấy ý kiến chính thức của các 
cơ quan liên quan bàng một trong hai hình thức sau đây

a) Tổ chức họp Chủ dể án gửi giấy mời và tài liệu cho các cơ quan được mời ít nhất 5 
ngày làm việc trước ngày họp. Thủ trưởng cơ quan chủ để án chủ trì cuộc họp, giới thiệu 
nội dung và thu thập ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh đề án, những ý kiến thảo luận phải 
được ghi vào biên bản có chữ ký của chú tọa cuộc họp.

Cơ quan dược mời họp phải cử đại diện có đủ thấm quyền đến họp, phát biểu ý kiến 
của Thủ trương cơ quan (nếu có) và phải báo cáo đầy đủ kết luận cuộc họp cho Thủ 
trưởng cơ quan biết. Trường hợp đại diện cơ quan được mòi vắng mặt, chủ đề án gửi 
phần kết luận có liên quan cho cơ quan đó. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận 
được công văn, Thủ trương cơ quan được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản. Nếu quá 
thời hạn trên, Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý kiến không trả lời thì coi như đồng ý với đề 
án và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan.

b) Gửi công vàn xin ý kiến Chủ đề án gửi bản thảo cuối cùng của để án và hồ sơ kèm 
theo đến Thủ trưởng cơ quan có liên quan để lấy ý kiến. Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý 
kiến có trách nhiệm phát biểu ý kiến chính thức của mình bằng văn bản, gửi chủ đề án 
trong thời hạn chậm nhâ't là 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận được đề nghị với đầy đủ 
hồ sơ cần thiết. Văn bản góp ý kiến phải chỉ rõ những điểm đồng ý, không đồng ý, những 
kiến nghị vê việc sửa đổi, bổ sung. Nếu hồ sơ đê án chưa đủ rõ hoặc do vấn để phức tạp 
cần có thêm thời gian nghiên cứu thì cơ quan được hỏi ý kiến có quyển yêu cầu chủ đề án 
làm rõ hoặc cung cấp thêm các tài liệu cần thiết và thỏa thuận lại thời hạn trả lời nhưng 
tối đa không quá 15 ngày làm việc.

Nếu quá thời hạn trên, Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý kiến không trả lời. thì coi như 
đồng ý với đê án và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan.

c) Đôi với việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, ngoài tuân theo các quy định tại 
Quy chế nảy còn phải thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.

Điều 14. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá 

•việc thực hiện các đề án dã ghi trong chương trình công tác, thông báo với Vàn phòng 
'Chính phủ kết quả xử lý các dể án do cơ quan mình chủ trì, các đề án còn tồn đọng, 
Ihướng xử lý tiếp theo, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các đề án trong chương trình công 
Itác thời gian tới.

2. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường 
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xuyên theo dõi. kiểm tra. dôn dốc việc chuẩn bị các đê án của các bộ. cơ quan ngang bộ. 
cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dán các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
định kỳ hàng quý. sáu tháng và hàng năm báo cáo Chính phủ kêt quả việc thực hiện 
chương trình công tác của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ.

CHƯƠNG ill
GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 15. Cách thức giải quyết công việc thường xuyên của Thủ tướng Chính 
phủ

1. Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét. giải quyết công việc thường xuyên chủ yếu trên 
cơ sở hồ sơ. tài liệu trình của các bộ, cơ quan đã được Văn phòng Chính phủ tổng hợp 
trong Phiêu trình giải quyết công việc của Vãn phòng Chính phủ.

2. Thủ tướng. Phó Thủ tưởng chủ trì họp để giải quyết những vâ'n để quan trọng, cần 
thiết mà chưa xứ lý ngay được bằng cách thức nêu tại khoản 1 Điểu này.

Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn bị Phiếu 
trình

1. Văn phòng Chính phủ chỉ trình Thú tưỏng, Phó Thủ tưống những vấn đề thuộc 
phạm vi giải quyết của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ nêu tại các Điều 2. 4 và 5 và có í 
đủ thủ tục theo quy định tại Điểu 9 Quy chế này.

2. Khi nhận được hồ sơ dề án, công việc của các cơ quan gửi trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. Vàn phòng Chính phủ có nhiệm vụ

a) Thẩm tra về mặt thủ tục Nếu hồ sơ để án, công việc trình không đúng theo quy, 
định tại Điều 9 Quy chế này. trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Vản phòng 
Chính phú gửi lại cơ quan trình và yêu cầu chuẩn bị thêm. Đô'i với những vãn để phải 
giải quyết gấp, Văn phòng Chính phủ làm phiếu báo cho cơ quan trình bố sung thêm hồ 
sơ. đồng thời báo cáo Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng biết.

b) Thẩm tra về mặt nội dung
Nếu nội dung dề án, công việc trình không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng 
Chính phủ phải trả lại cơ quan trình và nêu rõ lý do trả lại;

- Nếu trong nội dung để án, công việc trình còn có những vấn để chưa rõ hoặc còn có ý 
kiến khác nhau về quan điểm xử lý giữa các cơ quan có liên quan, Văn phòng Chính phù 
yêu cầu chủ dể án giải trình thêm; hoặc theo uỷ quyền của Thủ tưởng Chính phủ. Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Vản phòng Chính phủ tổ chức họp với chủ đề án và các cơ quan liên 
quan hoặc gửi văn bản lấy thêm ý kiến các cơ quan khác dể xử lý và báo cáo Thủ tướng 
hoặc Phó Thủ tướng quyết định;

- Phân tích, tổng hợp và có ý kiến đánh giá độc lập vể nội dung để án, công việc trình 
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trên các mặt Tính hợp pháp, sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng. Nhà 
nước và chỉ dạo của ('hình phủ. Thủ tướng Chính phủ: tính hiệu quả và khả thi của còng 
việc: hình thức của vãn bản sẽ ban hành và kiến nghị phương án xử lý.

3. Chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc (hoặc 10 ngày làm việc đốì với việc xử 
lý những dề án nêu tại điểm a khoản 1 Điêu 10 Quy chế này) ké từ khi nhận được hồ sơ 
dúng thủ tục, Vềin phòng Chính phủ phải hoàn chỉnh Phiếu trình, trình Thủ tướng, Phó 
Thủ tưởng. Phiếu trình giải quyết công việc phải thể hiện rõ, đầy đủ và trung thành ý 
kiến của các cơ quan, kể cả các ý kiến khác nhau: ý kiên dé xuất của chuyên viên trực 
tiếp theo dõi và lãnh dạo Vãn phòng Chính phú. Phiếu trình giải quyết công việc phải 
kèm theo dầy dủ hồ sơ.

Điểu 17. Xử lý Phiếu trinh và ra văn bản
1. Thủ tướng. Phó Thú tướng xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào Phiếu trình 

giải quyết công việc của Vàn phòng Chính phủ, chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày Vãn phòng Chính phủ trình.

2. Khi xứ lý Phiếu trình, dôi vói các đề án. công việc mà Thủ tưông, Phó Thủ tướng 
thấy cần phải tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia hoặc yêu cầu chủ đề án và cơ 
quan liên quan giải trình trước khi quyết dịnh. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm 
phối hựp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tố chức dê Thủ tướng 
hoặc Phó Thủ tưóng họp. làm việc vỏi các chuyên gia, chủ đề án và các cơ quan có liên 
quan trước khi quyêt định.

Trong trường hợp cần thiết. Thủ tưống, Phó Thủ tướng có thể uỷ quyền cho Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc một thành viên khác của Chính phủ chủ 
trì các cuộc họp này và báo cáo bàng văn bản về kết quả cuộc họp cho Thủ tướng, Phó 
Thủ tướng.

3. Đối vói các dề án thuộc phạm vi quyêt nghị của tập thế Chính phủ nêu khoản 1 
Điều 2 Quy chế này, Thủ tướng. Phó Thủ tưống theo lĩnh vực được phân công, xem xét 
nội dung và tính châ't của từng đề án để quyết định

a) Cho phép chủ đề án hoàn chỉnh thủ tục dể trình Chính phủ tại phiên họp thường 
kỳ:

b) Yêu cầu chủ dề án chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung đề án chưa dạt yêu cầu;
c) Giao Văn phòng Chính phủ làm thủ tục lấy ý kiến các thành viên Chính phủ theo 

quy dịnh tại diểm b khoản 2 Điều 2 Quy chê này.
Vàn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi. dôn đốc, tổng hợp kết quả Phiếu lây ý kiến 

thành viên Chính phủ trong thòi hạn 15 ngày.
4. Căn cứ ý kiến quyết dịnh của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tưởng về nội dung để án, 

công việc. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo vản bản để ký ban 
hành :
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a) Các nội dung ý kiến chi' đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thuộc vê chính sách, cơ 
chế phải dược thế hiện thành văn bản do Thủ tướng, Phó Thủ tướng ký.

b) Đối vói các trường hợp không cần thiêt phải ra văn bán cúa Chính phu, Thu tưóng 
Chính phủ. theo chỉ dạo của Thủ tướng. Phó Thủ tướng. Van phòng Chính phủ thông 
báo bằng vãn bản cho cơ quan trình và các cơ quan liên quan biêt.

5. Chậm nhất 20 ngày làm việc (nêu là dự án vàn bản quy phạm pháp luật thì chậm 
nhất sau 30 ngày làm việc) kể từ khi nhận dược đầy đủ hồ sơ của cơ quan trình Thủ 
tướng Chính phủ. nếu chưa có quyết định cuối cùng của Thủ tưởng, Phó Thú tướng thì 
Văn phòng Chính phủ phải gửi công vãn thông báo cho cơ quan trình biêt rõ lý do.

Điểu 18. Tổ chức cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xử lý công việc 
thường xuyên

1. Thủ tưống. Phó Thủ tướng có hai loại cuộc họp dể xử lý công việc thường xuyên
a) Trong lĩnh vực dược phán công, Thủ tướng. Phó Thủ tướng họp với các chuyên gia, 

chủ đề án và dại diện các cơ quan có liên quan dể nghe ý kiên tư vân, tham mưu trước 
khi quyết định giải quyết công việc:

b) Thủ tưóng cùng các Phó Thủ tướng họp giao ban đề’ trao đổi ý kiến giải quyết công 
việc.

2. Việc tố chức các cuộc họp nêu tại diem a khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định 
sau

a) Trách nhiệm của Vãn phòng Chính phủ
Đôn đốc cơ quan chủ dề án chuẩn bị dầy đủ tài liệu họp, gửi giấy mòi cùng tài liệu 

họp đến các thành phần được mời trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc (trừ trường 
hợp dặc biệt, nếu dược Thủ tướng. Phó Thủ tưống đồng ý thì có thể gửi tài liệu muộn 
hơn):

- Chuẩn bị dịa điềm và các điểu kiện phục vụ họp, bảo đảm an toàn cho cuộc họp (nếu 
cuộc họp dược tố’ chức tại trụ sở Vãn phòng Chính phủ); phối hợp với các cơ quan liên 
quan dế thực hiện các nhiệm vụ này nếu cuộc họp không tố chức tại trụ sở Văn phòng 
Chính phủ:

■ Ghi biên bản cuộc họp và khi cần thiết có thể ghi âm:
Ra các văn bản sau cuộc họp theo kết luận của Thủ tướng. Phó Thủ tưởng.

b) Trách nhiệm của chủ dề án
- Chuẩn bị dầy đủ tài liệu họp theo thông báo của Vàn phòng Chính phủ;
- Chuẩn bị ý kiến giải trình vể các vấn đề cần thiết liên quan đến nội dung họp;
- Sau cuộc họp, phối hợp với Vãn phòng Chính phủ hoàn chỉnh để án hoặc vãn bản 

trình theo kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.
c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham dự họp đúng thành phần được mòi 

và phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan.
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3. Việc tố' chức cuộc họp giao ban của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thực hiện theo 
quy định sau

a) Nội dung các công việc cần giải quyết thông qua giao ban gồm những vấn để mà 
Thủ tướng, Phó Thủ tướng chưa xử lý được qua hình thức xem xét hồ sơ và Phiêu trình 
của Vãn phòng Chính phủ nhưng không cần thiết phải tổ’ chức cuộc họp như quy định 
tại diêm a khoan 1 Điểu nảy;

b) Tại cuộc họp giao ban. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trao đổi ý kiến để xử lý, 
giải quyết dứt diểm từng vấn dề, công việc:

c) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ dược dự hop giao ban của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Trường hợp cân 
thiết, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Vãn phòng Chính phủ có thể mòi thêm đại biểu khác;

d) Cuộc họp giao ban được tiến hành vào ngày thứ hai hàng tuần, trừ khi có quyêt 
định khác của Thú tướng:

đ) Vãn phòng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại 
diểm a khoán 2 Điều này:

e) Cơ quan, tô chức, cá nhân có trách nhiệm tham dự họp đúng thành phần được mời 
và phát biếu ý kiến về những vấn đê liên quan.

CHƯƠNG IV
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ

Diều 19. Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bât 
thường

1. Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần.
2. Chính phủ họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo 

yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phủ.
Trừ trường hợp đặc biệt, đột xuât. việc chuẩn bị, triệu tập, tố chức và các việc khác 

liên quan đến phiên họp bât thường dược thực hiện như đốì với phiên họp thường kỳ.
3. Thủ tướng Chính phủ chủ tọa phiên họp Chính phủ. Khi Thủ tướng vắng mặt. Phó 

Thủ tướng Thường trực thay Thủ tướng chủ tọa phiên họp.
4. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ trì việc thảo luận các đề án trình Chính phủ 

theo lình vực được phân công.
Điểu 20. Chuẩn bị phiên họp Chính phủ
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung, thành phần khách mời, thời gian và 

chương trình phiên họp Chính phủ.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ bắt dầu vào ngày thứ tư, tuần cuối cùng trong tháng. 

Thủ tưóng có thể quyết định thay đổi ngày họp khi cần thiết. Việc thay đổi này phải 
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dược Văn phòng Chính phủ thông báo trước cho các thành viên Chính phủ ít nhất 05 
ngày làm việc trước ngày phiên họp bắt dầu.

2. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ :
a) Kiểm tra. tổng hợp các hồ sơ dề án trình ra phiên họp;
b) Chuẩn bị chương trình nghị sự phiên họp. dự kiến thành phần họp.
Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày phiên họp bắt dầu. Vàn phòng Chính phủ 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chính thức nội dung, chương trình, thời gian họp, 
thành phần tham dự phiên họp Chính phủ và thông báo cho các thành viên Chính phủ 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề nêu trên.

3. Chậm nhất 10 ngày làm việc (trường hợp đặc biệt ]à 05 ngày làm việc) trước phiên 
họp Chính phủ. chủ dề án phải gửi tài liệu đã được Thủ tưởng (hoặc Phó Thủ tướng) xem 
xét và cho trình ra phiên họp theo quy định tại diểm a khoản 3 Điều 17 Quy chế này tới 
Văn phòng Chính phủ. Sô lượng tài liệu gửi trình Chính phủ đề xem xét tại phiên họp 
thường kỳ là 80 bộ.

4. Bộ trưởng. Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ thừa uỷ quyền Thủ tưống Chính phủ 
mời Chủ tịch nưóc và các thành phần nêu tại khoản 2 Điều 21 Quy chế này dự họp 
Chính phú:

Bộ trướng. Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ mòi các thành viên Chính phủ và các 
thành phần nêu tại khoản 3 Điều 21 Quy chế này dự họp Chính phủ.

õ. Giây mời họp và tài liệu họp phải dược gửi dến các thành viên Chính phủ và dại 
biểu dược mời trước khi họp ít nhất là 05 ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt.

Diều 21. Thành phần dự họp Chính phủ
1. Các Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự dầy dủ các phiên họp Chính 

phủ. nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc váng mặt một số thời gian của phiên họp thì 
phải báo cáo bàng vãn bản và dược Thủ tướng dồng ý.

Thủ tướng có thê cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt dược cử người Phó dự 
phiên họp Chính phủ. Người dự họp thay có trách nhiệm trình bày trước Chính phủ ý 
kiến của thành viên Chính phú vắng mặt (nếu có).

Phiên họp Chính phủ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tống sô’ thành viên của Chính 
phú tham dự.

2. Chính phủ mời Chủ tịch nước dự Lâ’t cả các phiên họp của Chính phủ:
Chính phủ mời Chủ tịch Hội dồng Dân tộc của Quốc hội dự các phiên họp của Chính 

phủ bàn về các dề án liên quan dến chính sách dân tộc: mời Chủ tịch Đoàn Chủ tịch uỷ 
ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam. Chủ tịch Tống Liên doàn Lao dộng Việt 
Nam. Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao. Viện trưỏng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, 
ngưòi dứng dầu cơ quan trung ương các doàn thể nhân dân dự họp Chính phủ khi thảo 
luận những vẩn dể có liên quan.
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3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, đại diện các Ban của Đảng, 
câc uỷ ban của Quốc hội và các đại biểu khác được mời dự họp Chính phủ khi cần thiêt.

Đại biểu không phải là thành viên Chính phủ được phát biểu ý kiến nhưng không có 
quyền biểu quyết.

Điểu 22. Trình tự phiên họp Chính phủ
Phiên họp Chính phủ tiến hành theo trình tự sau đây :
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ báo cáo số thành viên Chính phủ có 

mặt, vắng mặt, những người dự họp thay và những người được mời tham dự; nội dung 
và dự kiến chương trình phiên họp.

2. Chủ tọa bắt đầu điều khiển phiên họp.
3. Chính phủ thảo luận từng đề án theo trình tự
a) Nếu để án đã được gửi đến các thành viên Chính phủ đế xin ý kiên bằng phiêu thì 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến 
thành viên Chính phủ vê nội dung đề án, nêu rõ những vấn đê đã được thông nhất, 
những vấn đề chưa được thông nhất cần Chính phủ thảo luận và biểu quyết.

b) Trường hợp đề án và Phiếu lây ý kiến chưa được gửi trước đên các Thành viên 
Chính phủ, chủ đề án trình bày tóm tắt để án và những vân để cần xin ý kiên Chính 
phủ; đại diện cơ quan thẩm định phát biểu ý kiến thẩm định.

c) Các thành viên Chính phủ phát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không tán thành 
điểm nào vê từng vân đề cụ thể nêu trên, không phát biểu về các vân để đã thông nhất 
trong phạm vi đê án. Đại biểu không phải thành viên Chính phủ được mời phát biểu ý 
kiên vê các vấn đề liên quan trong phạm vi để án. Thời gian một lần phát biếu không 
quá 10 phút.

d) Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng chủ trì thảo luận đề án kết luận và lấy biểu quyết 
của Chính phủ;

Nếu thấy vấn đề thảo luận chưa đủ rõ, Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng chủ trì thảo 
luận đề án đề nghị Chính phủ chưa biểu quyết và yêu cầu chủ đề án chuẩn bị thêm.

4. Trường hợp xét thấy cần thiết, Thủ tướng quyết định việc thành viên Chính phủ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo Chính phủ một sô' thông tin chuyên đề về 
ngành, lĩnh vực mà mình quản lý ngoài các báo cáo định kỳ theo phân công tại Điều 44 
Quy chê này.

5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ vê' các quyết nghị 
cua Chính phủ giữa hai phiên họp.

6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ thông qua Nghị 
quyết phiên họp Chính phủ.

7. Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp Chính phủ.
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Điều 23. Biên bản phiên họp Chính phủ
1. Biên bản phiên họp Chính phủ là vãn bản ghi đầy dủ, trung thực ý kiên phát biểu 

của các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, diễn biến của phiên họp, kết luận 
của Thủ tưởng, Phó Thủ tướng về từng đề án, các kết quả biểu quyết tại phiên họp, kết 
luận của chủ tọa tại phiên họp.

Bộ trương, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ tổ’ chức việc ghi biên bản và ký biên bản 
phiên họp Chính phủ.

2. Biên bản phiên họp cùng vối các tài liệu lưu hành trong phiên họp dược lưu vào hồ 
sơ Nhà nước và dược bảo quản theo chê độ bảo mật.

Việc tra cứu, tham khảo nội dung biên bản phiên họp Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Vãn phòng Chính phủ quyết dịnh.

Điều 24. Nghị quyết phiên họp Chinh phủ và việc ban hành các văn bản đã 
được Chính phủ thông qua tại phiên họp

1. Bộ trưởng. Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ tổ chức việc biên soạn nghị quyết 
phiên họp Chính phú.

2. Nghị quyết phiên họp Chính phủ phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng các quyết nghị của 
tập thể Chính phủ tại phiên họp; trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc 
thực hiện các quyết nghị của Chính phủ.

3. Việc ban hành các văn bản đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp thực hiện 
theo quy định tại Chương V Quy chế này.

CHƯƠNG V
BAN HÀNH VÀ CÔNG Bố CÁC VĂN BẢN 

CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 25. Thời hạn ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên họp Chính phủ, hoặc kể 
từ khi Thủ tưởng, Phó Thủ tướng có ý kiến quyết định về các dề án, công việc, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng chủ đề án hoàn chỉnh dự thảo vãn bản theo quy 
định tại khoản 4 Điểu 17 Quy chế này để ký ban hành.

2. Các vãn bản hướng dẫn thi hành nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, 
chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phải được chuẩn bị cùng lúc với dự thảo nghị quyết, 
nghị định, quyết dịnh, chỉ thị và phải ban hành trong thòi hạn 10 ngày làm việc kê’ từ 
ngày ban hành vản bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp các cơ quan 
phải phối hợp ra vãn bản hướng dẫn liên tịch, thì thòi hạn chậm nhất cũng không được 
quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành vân bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ.
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Điều 26. Thẩm quyền ký các văn bản
1. Thủ tướng Chính phủ ký các nghị quyết, nghị định của Chính phủ và các quyết 

định, chỉ thị của Thú tướng Chính phủ về những chú trương, chính sách quan trọng, về 
tồ’ chức bộ máy và nhân sự.

2. Phó Thủ tướng ký thay Thủ tưóng Chính phủ các quyết định, chỉ thị, các văn bản 
đê’ xử lý các vấn dề cụ thể trong lĩnh vực dược Thủ tưởng phân công phụ trách.

Phó Thủ tướng Thường trực được Thủ tưởng ủy quyền ký một số' văn bản nêu tại 
khoản 1 Điều này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký 
một số văn bản hành chính khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

4. Ngoài việc ký vãn bản thừa ủy quyển Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng. Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ còn được giao ký các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng hoặc của Phó Thủ tướng dế các cơ quan có liên quan biêt, thực hiện. Các văn bản 
này chỉ có giá trị thông tin, đôn đốc, không thay thê các văn bản quy phạm pháp luật

Điểu 27. Công bố vãn bản
1. Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, các quyết dịnh, chỉ thị, thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban 
hành và thông tư liên tịch đều được công bô' công khai theo quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật.

2. Các văn bản nêu tại khoản 1 Điều này và các văn bản quy phạm pháp luật khác 
phải dược cập nhật vào mạng tin học diện rộng của Chính phủ, trừ các nội dung thuộc 
danh mục bí mật nhà nước.

Bộ trương. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức việc cập nhật văn bản trên 
mạng tin học diện rộng của Chính phủ và đãng Công báo theo quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chê này.

CHƯƠNG VI
KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH CÁC VĂN BẢN

Điểu 28. Mục đích kiểm tra
Kiểm tra việc thi hành các văn bản nhằm các mục đích sau đây
1. Đôn dốc. hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

hành chính của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyển; kịp thời phát hiện, xử lý những 
vấn đề vướng mác nảy sinh trong thực tiễn.

2. Bảo đảm cho hoạt dộng chí đạo điểu hành được thông suốt; giữ nghiêm kỷ cương, 
:kỳ luật trong hệ thống hành chính nhà nưóc, chôhg tham nhũng, lãng phí và mọi biểu 
Ihiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
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3. Đề cao ý.thức kỷ luật và trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan và cán bộ, 
công chức nhà nước.

4. Tàng cường sâu sát cơ sở, tồng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành, bảo 
dảm cho các chủ trương chính sách di vào cuộc sông và phát huy hiệu quả tốt trên các 
lĩnh vực của dời sông kinh tế - xã hội.

Điều 29. Nguyên tắc kiểm tra
1. Kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch. Thủ trưởng cơ quan có 

thẩm quyền kiêm tra quyết dịnh kế hoạch và hình thức kiêm tra.
2. Kiểm tra phái bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, không gây phiền hà và 

không làm cản trớ dến hoạt dộng bình thường của đối tượng kiểm tra.
3. Kết thúc kiếm tra phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý 

thoả đáng.
Điều 30. Phạm vi kiểm tra
1. Phạm vi kiểm tra của Chính phủ là việc thi hành các văn bản của Quốc hội, Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch nước, Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động 
chỉ đạo điều hành của hệ thống hành chính nhà nước.

Vàn phòng Chính phủ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thi hành 
các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dối với tất cả các ngành, các địa 
phương và cơ sở.

2. Các bộ. cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phủ. Uỷ ban nhân dân dịa phương 
kiểm tra việc thi hành các ván bản trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, dịa 
bàn quản lý của cơ quan, dịa phương mình.

Điều 31. Phương thức kiểm tra
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phương quyết định việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ 
hoặc đột xuất việc thi hành các vãn bản trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, 
địa bàn quản lý của cơ quan, địa phương mình.

2. Thủ tướng Chính phủ phân công thành viên Chính phủ chủ trì việc kiểm tra hoặc 
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành các văn bản đối 
với những lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thế có nhiều bức xúc về trật tự kỷ cương 
nhằm tập trung chỉ đạo dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét, làm đà cho việc thiết lập trật 
tự, kỷ cương chung.

3. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng kiếm tra thông qua làm việc trực tiêp với Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

4. Chính phủ thành lập Đoàn kiểm tra trong trường hợp đặc biệt.
Điều 32. Báo cáo kết quả kiểm tra
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1. Khi kết thúc kiểm tra, người chủ trì việc kiểm tra phải báo cáo kêt quả, nêu phát 
hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật.

2. Định kỳ vào tháng cuối mỗi quý, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ,- uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ tình hình kiêm tra việc thi hành các văn bản thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

3. Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ tình hình kiểm tra việc 
thi hành các văn bản tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và tháng 12.

CHƯƠNG Vìl
THANH TRA, TIẾP CÒNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

Điểu 33. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, tô 
chức thanh tra hoặc chỉ đạo thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ 
dược giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; sửa chữa kịp thời những vi 
phạm; tố chức, chỉ dạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị thanh tra, ý kiên 
chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý chuyên ngành.

2. Gắn công tác giải quyết khiếu nại, tô cáo với công tác quản lý hành chính nhà nước; 
giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 
quyển.

3. TỔ chức tiếp công dân theo đúng quy định tại Luật Khiêu nại, tô cáo và các- quy 
định của pháp luật hiện hành: căn cứ tình hình cụ thể, bô trí thời gian trực tiêp tiêp 
công dân định kỳ ít nhất 01 buổi trong tháng; bố trí cán bộ tiếp dân có đủ năng lực và 
phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ: bô trí địa điểm tiếp công dân phải thuận tiện, 
khang trang, lịch sự, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dần đến trình bày 
khiếu nại, tô cáo, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi.

4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ khi có những khuyết 
diểm về quản lý và để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây thiệt hại lớn, những 
vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, gay gắt, đông người, vượt cấp thuộc phạm vi quản 
lý của mình.

Điểu 34. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Nhà nước
1. Giúp Thủ tưống Chính phủ tổ chức chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác 

giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
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2. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại, tô' cáo thuộc thẩm quyển, 
những khiếu nại, tố cáo do Thủ tưống Chính phủ giao hoặc uỷ quyền.

3. Khi phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dần tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì phải yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban 
hành quyết định đó giải quyết lại hoặc báo cáo Thủ tưống Chính phủ xem xét, quyết 
định.

4. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra. hướng dẫn. đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ. uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tiến hành công tác thanh tra. tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

5. Trong các phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào tháng đầu mỗi quý, Tổng Thanh 
tra Nhà nưốc báo cáo tổng hợp tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô'cáo của công 
dân quý trước; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với người đứng dầu các cơ quan, địa 
phương, đơn vị thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tô' cáo hoặc giải quyết trái 
pháp luật, gây hậu quả xấu, cô' tình trì hoãn không thực hiện nghiêm túc các quyết định 
giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp đặc biệt, báo cáo đột xuất vê tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại tô' 
cáo khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
1. Tham mưu đê Thủ tưởng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những khiếu nại tô cáo 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
2. Kiêm tra, đôn đôc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các quyết định, 
chỉ thị, ý kiến của Thủ tưởng Chính phủ trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân và giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo.

3. Cử cán bộ tiếp dân theo quy định của pháp luật.
4. Tiêp nhận, phân loại, xử lý những đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tô cáo 

gửi Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ.
5. Khi dược Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, trả lời cho các đương sự có đơn, thư 

khiếu nại, tô' cáo.
Điều 36. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức 
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năng quản lý nhà nưởc và nhiệm vụ, quyển hạn của mình cùng nhau phối hợp chặt chẽ, 
kịp thời trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

2. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tô'cáo, khi được bộ, ngành, địa phương đề nghị 
giải quyết công việc hoặc xin ý kiến giải quyết về những vấn đề có liên quan đến chức 
năng quản lý nhà nước của ngành, địa phương mình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương phải đề cao trách nhiệm giải quyết, trả lời kịp thời 
theo dúng quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VIII
TIẾP KHÁCH, HỘI HỌP, ĐI CÔNG TÁC

Điều 37. Thủ tướng, Phó Thủ tướng tiếp khách trong nước
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương, người đứng đầu cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân, người đứng 
đầu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp cấp Trung ương 
khi xét thấy cần Thủ tướng Chính phủ tiếp xã giao, tồ' chức gặp mặt các đoàn đại biểu do 
cơ quan mình tổ chức thì phải có vãn bản đề nghị gửi Thủ tướng Chính phủ ít nhất 05 
ngày làm việc trước ngày dự kiến tiếp.

Văn bản để nghị phải ghi rõ nội dung và hình thức cuộc tiêp, sô lượng khách, thời 
gian, địa điểm tiếp.

2. Vãn phòng Chính phủ có nhiệm vụ
a) Trình Thủ tướng Chính phủ các đề nghị tiếp khách nêu trên; thông báo kịp thồi ý 

kiến của Thủ tướng Chính phủ cho các cơ quan liên quan biết;
b) Phôi hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiêp. Trường hợp xét 

thấy cần thiết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có công 
văn yêu cầu bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị một sô nội dung cuộc tiêp:

c) Quyết định và mời các cơ quan thông tấn, báo chí cần thiết đến quay phim, chụp 
ảnh để đưa tin các cuộc tiếp:

d) Tồ’ chức phục vụ và bảo đảm an toàn cho cuộc tiêp;
d) Phô'i hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần 

thiết sau cuộc tiếp.
Điều 38. Tiếp khách nước ngoài
1. Thủ tướng. Phó Thủ tưống tiếp khách nước ngoài
a) Ngoài các cuộc đón tiếp các đoàn khách cấp cao nưdc ngoài thăm chính thức, thăm 

làm việc, thăm cá nhân, quá cảnh theo quy định tại Nghị định sô' 82/2001/NĐ-CP ngày 
06 tháng 11 năm 2001, Thủ tướng, Phó Thủ tướng còn có các cuộc tiếp khách nước ngoài 
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khác, bao gồm tiếp xã giao, tiếp làm việc (chính thức hoặc không chính thức) theo đê 
nghị của các cơ quan;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, người đứng đầu cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân, người đứng 
đầu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp cấp trung ương 
xét thấy cần Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng) tiếp khách nước ngoài, phải có văn bản để 
nghị cùng các tài liệu cần thiết. Văn bản để nghị phải được gửi Thủ tướng Chính phủ ít 
nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến tiếp, trong đó nêu rõ nội dung và hình thức 
cuộc tiếp, thành phần và tiểu sử tóm tắt trưởng đoàn và một sô thành viên đáng chú ý 
trong đoàn, hoạt động của khách và của tổ chức mà khách đại diện, các đê xuất và kiên 
nghị:

c) Trường hợp khách là người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, 
của các tổ chức quôc tế thuộc Liên hợp quôc và tổ chức liên Chính phủ và trường hợp nội 
dung làm việc có liên quan đến quan hệ chính trị đôi ngoại thì cơ quan đề nghị tiếp 
khách phải trao đổi vối Bộ Ngoại giao và có ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ 
Ngoại giao;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng tiếp khách có trách 
nhiệm phối hợp vói Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thực hiện các 
công việc cần thiết sau cuộc tiếp;

đ) Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ
Trình Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng) để nghị tiếp khách nêu tại điểm b khoản 1 

Điều này và thông báo kịp thời ý kiến của Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng) cho các cơ 
quan liên quan biết;

- Phôi hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp;
- Tổ chức và phục vụ cuộc tiếp; phôi hợp vâi Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an 

ninh cho cuộc tiếp;
- Mời các cơ quan thông tấn, báo chí cần thiết để đưa tin về cuộc tiếp;

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần 
thiết sau cuộc tiếp;

e) Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp phục vụ cuộc tiếp, bảo đảm các yêu cầu về 
chính trị đôì ngoại, về nghi thức và tập quán tiếp khách quốc tế.

2. Việc tiếp khách nước ngoài của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dần, Chủ tịch uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương :

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương quyết định tiếp khách nước ngoài do các đơn vị trực thuộc hoặc các cơ quan 
trung ương và địa phương khác đề nghị bằng văn bản.

Trường hợp nội dung cuộc tiếp có vấn để phức tạp và quan trọng vể đôi ngoại, trước 
khi tiếp cần tham kháo ý kiến của Bộ Ngoại giao hoặc của cơ quan liên quan.

Trường hợp dặc biệt liên quan đến an ninh, quốc phòng, các vấn đề chính trị. xã hội 
nhạy cảm, phức tạp thì trước khi tiếp, cần báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

b) Sau cuộc tiếp, nếu có vân dề cần giải quyết nhưng không thuộc thẩm quyền của cơ 
quan hoặc địa phương mình thì phải gửi văn bản đến cơ quan có thắm quyền để nghị 
xem xét giải quyết; đồng thời có văn bản báo cáo Thủ tưởng Chính phủ, gửi Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao và Thủ trưởng cơ quan có liên quan.

Điểu 39. Tổ chức cuộc họp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ

1. Mỗi năm ít nhát một lần, Thủ tưâng (hoặc Phó Thủ tướng) dự họp với lãnh đạo 
từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đế chỉ đạo và kiểm điểm việc thực 
hiện nhiệm vụ kê hoạch phát triển kinh tê - xã hội của ngành và các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khi 
cần tố chức các hội nghị tống kết toàn ngành, hoặc theo vùng, có sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo nhiêu cơ quan Trung ương, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương phải được Thủ tưởng Chính phủ đồng ý trước về nội 
dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 
quyển quyết định tổ’ chức các cuộc họp cán bộ trong ngành để bàn về nội dung chuyên 
môn hoặc tập huấn nghiệp vụ.

4. Tất. cả các cuộc họp này phải dược tổ chức ngắn gọn, thiêt thực và tiêt kiệm.
Điều 40. Thủ tướng Chính phủ họp với Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô*  trực thuộc Trung ương
1. Mỗi năm ít nhất một lần, Thủ tướng Chính phủ họp với các Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Chú tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố’ trực thuộc Trung ương trong cả 
nước để triển khai và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và 
ngân sách nhà nước, những chủ trương, biện pháp về phối hợp quản lý nhà nước giữa 
Trung ương và địa phương.

a) Văn phòng Chính phủ trình Thủ tưống Chính phủ quyết định nội dung, thành 
phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị;

b) Các báo cáo tại hội nghị phải được các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị theo phân 
công của Thủ tướng như chuẩn bị các đề án trình Chính phủ;
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c) Tại hội nghị, chủ đề án chỉ trình bày báo cáo tóm tắt đề án và những vấn đề cần 
thảo luận:

d) Cơ quan, tố chức, cá nhân có trách nhiệm tham dự họp đúng thành phần dược mòi 
và phát biểu ý kiến vô những vấn dề liên quan:

đ) Sau hội nghị. Chủ tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tố chức quán triệt và triển khai thực hiện các công việc có 
liên quan tại địa phương.

2. Khi cần thiết. Thủ tưống Chính phủ triệu tập Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương họp, làm việc để 
bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến các địa phương đó.

a) Theo phân công của Thủ tưởng hoặc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Hội 
dồng nhân dân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chuẩn bị nội dung báo cáo thuộc phạm vi chức nãng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của 
mình trình Thủ tưâng. Phó Thủ tưởng xem xét trưốc khi tổ chức họp:

b) Càc báo cáo tại cuộc họp phải gửi cho các đại biểu ít nhất 05 ngày làm việc trước 
ngày họp, tại cuộc họp chĩ trình bày tóm tắt, nêu rõ các vấn để cần xin ý kiến, các đê 
xuất, kiến nghị rõ ràng:

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham dự họp đúng thành phần được mời 
và phát biếu ý kiến về những vấn để liên quan:

d) Sau cuộc họp. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tồ’ chức quán triệt và triển khai thực hiện các công việc có 
liên quan tại địa phương.

3. Trong trường hợp cần giải quyết vấn đề đột xuất, cấp bách, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể trực tiếp 
làm việc, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tưống (hoặc Phó Thủ tướng) nếu được Thủ 
tưởng, Phó Thu tướng đồng ý.

Vàn phông Chính phủ có trách nhiệm phôi hợp vối uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chuẩn bị, tổ chức và phục vụ cuộc làm 
việc này.

Điều 41. Đi công tác địa phương
1. Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tưống và đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ lập chương 
trình của Thủ tưống và các Phó Thủ tưống thăm và làm việc chính thức tại các địa 
phương.

a) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, 
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Văn phòng Quô'c hội và Văn phòng Chủ tịch nước bố trí thời gian hợp lý để Thủ tướng, 
Phó Thủ tướng thăm và làm việc tại các địa phương;

b) Nếu địa phương có các vấn để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý thì 
phải chuẩn bị báo cáo trình Thủ tưởng Chính phủ, đồng gửi các cơ quan liên quan ít 
nhát 20 ngày làm việc trước ngày Thủ tướng, Phó Thủ tướng đến làm việc:

Nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ quan nào thì Vàn 
phòng Chính phủ thông báo để cơ quan đó chuẩn bị văn bản báo cáo gửi Thủ tưdng, Phó 
Thủ tưống trước chuyến đi ít nhất 05 ngày làm việc;

c) Kê hoạch thăm và làm việc chính thức phải được Văn phòng Chính phủ thông báo 
trước cho địa phương và các cơ quan liên quan trưốc ít nhất 05 ngày làm việc;

d) Văn phòng Chính phủ phôi hợp với các bộ, cơ quan liên quan và uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương nơi đến, chuẩn bị chương trình làm việc, nội 
dung, thời gian, nghi thức và thành phần Đoàn công tác trình Thủ tướng, Phó Thủ 
tướng quyết định;

đ) Bộ Công an phôi hợp vối các địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 
Đoàn công tác của Thủ tưởng Chính phủ, Phó Thủ tướng.

2. Trong trường hợp đột xuâ't. cấp bách, khi các địa phương gặp thiên tai, dịch bệnh, 
tai nạn bât ngờ gây thiệt hại nặng vê người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ quyết định 
các hình thức sau

a) Chỉ thị cho các ngành, các cấp tổ chức khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn 
định đời sông nhân dân;

b) Thành lập Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ, chỉ định và giao quyền quyết 
định tại chỗ một sô' vấn đề cho Trưởng Đoàn công tác;

c) Trực tiếp hoặc uỷ quyền Phó Thủ tướng tới hiện trường thăm và chỉ đạo công tác 
phòng, tránh và khắc phục thiệt hại.

3. Việc tổ chức các đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại địa 
phương phải tuân theo các quy định tại Chương I, Bản quy định sô 60/QD-TW ngày 11 
tháng 02 năm 2003 của Bộ Chính trị.

4. Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ dành thời gian đi 
kiêm tra ở dịa phương, cơ sở, khảo sát thực tế để tổng kết các mô hình, gặp gỡ tiếp xúc 
với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Tùy nội dung từng chuyến 
công tác để có hình thức tố’ chức đi thích hợp, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, có thể báo 
trước hoặc không báo trước cho địa phương.

Điều 42. Đi công tác nước ngoài
1. Thủ tưổng Chính phủ, Phó Thủ tướng đi công tác nưởc ngoài
a) Bộ Ngoại giao chủ trì, phôi hợp vối Văn phòng Chính phủ lập chương trình, thành 
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phần đoàn công tác và chuẩn bị nội dung chương trình làm việc tại nước ngoài của Thủ 
tướng, Phó Thủ tưống, trình Thủ tưống, Phó Thủ tướng quyết định.

b) Bộ Ngoại giao chủ trì phôi hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo kêt quả 
chuyên đi và đề xuâ't các công việc cần triển khai, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

2. Bộ trưỏng, Thủ trưỏng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương di thãm hoặc công tác nước ngoài phải tuân theo các quy định sau đây

a) Có công văn xin phép Thủ tưởng Chính phủ. nêu rõ mục đích và nội dung chuyến 
đi, nơi di. thành phần và số lượng người tham gia đoàn đi, thời gian ở nước ngoài, dự 
kiến những vấn đề nảy sinh và hưống giải quyết; ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao 
và các cơ quan liên quan (nếu có). Văn bản này phải gửi đến Thủ tướng Chính phủ, đồng 
gửi Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trước ngày dự kiên xuất cảnh ít nhất 15 ngày 
làm việc.

b) Tuân thủ các quy định hiện hành về phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào.
c) Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc chuyến đi phải có báo cáo bằng 

vàn bản gửi Thủ tưống Chính phủ, đồng gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thủ trưởng các 
cơ quan có liên quan, trong đó nêu rõ những việc cần triển khai.

CHƯƠNG IX
CÓNG TÁC THÒNG TIN, BÁO CÁO

Điểu 43. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về công tác báo cáo, thông tin trong bộ máy hành chính

1. Nhiệm vụ chung Củng cố, tăng cường hệ thống thông tin nội bộ, để giúp lãnh đạo 
cơ quan nắm được tình hình chủ yếu diễn ra hàng ngày trong toàn ngành, lĩnh vực, địa 
phương mình phụ trách; thực hiện chế độ thông tin báo cáo vói Thủ tương Chính phủ và 
cung cấp thông tin cho câp dưới thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, cung cấp thông tin 
cho các bộ ngành, dịa phương khác: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông 
tin, báo cáo.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ các báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), báo 
cáo chuyên để. báo cáo đột xuất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chuẩn bị các báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng. Quốc hội, uỷ ban Thương vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo sự phân 
công của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thường xuyên trao dổi thông tin với các cơ quan trung ương và địa phương có liên 
quan; thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu của các cơ quan, địa 
phương khác; thông báo để Vãn phòng Chính phủ cử cán bộ tham dự các buổi giao ban 
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khi cần thiết, các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan, địa phương mình.
5. Tổ’ chức cập nhật vào mạng tin học diện rộng của Chính phủ các loại báo cáo, thông 

tin diều hành, các chương trình công tác và thông tin về các hoạt động hàng ngày của 
lãnh dạo cơ quan, các vãn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành, trừ các 
nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước.

6. Ngoài các nhiệm vụ nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, Thông tấn xã Việt 
Nam cùng Bộ Ngoại giao thường xuyên cung cấp thông tin đốì ngoại và thực hiện việc 
điểm tin hàng ngày trên các báo nước ngoài gửi Thủ tướng và các thành viên khác của 
Chính phủ.

Điểu 44. Báo cáo tại phiên họp Chính phủ
1. Bộ trưởng Bộ Kể hoạch và Đầu tư báo cáo tồng hợp về tình hình kinh tê - xã hội và 

kiến nghị các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tại các phiên 
họp thường kỳ của Chính phủ.

2. Tổng Thanh tra Nhà nước báo cáo tình hình công tác phòng ngừa và đấu tranh 
chống tham nhũng, tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
(03 tháng, 06 tháng. 01 năm).

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điểu 
hành của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ và tình hình thực hiện Quy chê làm việc của 
Chính phủ (06 tháng, 01 năm).

4. Các báo cáo khác theo chỉ dạo của Thủ tưống Chính phủ.
Điều 45. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Ngoài nhiệm vụ như các Bộ trưởng khác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính 

phủ còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây
1. Tồ chức việc cung cấp thông tin hàng ngày cho Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về 

các vấn đề đã và đang dược Thủ tưóng, các Phó Thủ tướng giải quyết; các vấn để quan 
trọng do các cơ quan trung ương, địa phương gửi trình Thủ tưống Chính phủ và một số 
thông tin kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đô'i ngoại và tình hình quốc tế nổi bật 
trong ngày.

2. Tố chức việc điềm báo hàng ngày trình Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, thông báo 
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng xử lý các vấn đề báo nêu cho các cơ 
quan liên quan và theo dõi, báo cáo việc thực hiện với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

3. Báo cáo tổng hợp nửa tháng về hoạt động của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng gửi 
lãnh dạo một sô' cơ quan cấp cao của Đảng và Nhà nước.

4. Báo cáo tổng hợp hàng tháng về sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và tình hình nổi bật về kinh tế - xã hội gửi các Thành viên Chính phủ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dần, Chủ tịch uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và lãnh đạo một sô' cơ quan khác của Đảng 
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và Nhà nưổc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương 
các doàn thể nhân dân.

õ. Thực hiện việc trao đối thông tin và tham gia phiên họp giao ban hàng tuần với 
Vàn phòng Trung ương Đảng. Văn phòng Chủ tịch nước. Vàn phòng Quôc hội và các Ban 
của Đảng.

6. Hưống dẫn. theo dõi, đôn dốc các cơ quan thực hiện nghiêm túc chê dộ thông tin, 
bâo cáo và tố chức khai thác các thông tin này phục vụ sự chỉ đạo điểu hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

7. Khi cần thiết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phú triệu tập hội nghị 
Chánh Vãn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đê kiểm điểm việc thực hiện chê độ thông tin 
báo cáo và các việc khác có liên quan dến việc tố chức, phục vụ sự chỉ dạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ.

Điều 46. Thông tin vể hoạt động của bộ máy hành chinh nhà nước cho nhân 
dãn

1. Thủ tưởng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về 
những vấn dể quan trọng thông qua những báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, trả 
lời của Chính phủ dôi với chất vấn của dại biểu Quốc hội và ý kiến phát biếu với cơ quan 
thông tin đại chúng theo quy định tại khoản 9 Điều 20 Luật Tố chức Chính phủ.

2. Bộ trương. Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ hoặc người phát ngôn của Thủ tướng 
Chính phủ tổ chức họp báo để thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về các 
chính sách và quyêĩ định quan trọng của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ thường xuyên cung câp thông tin cho 
báo chí và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau về hoạt động của Chính phủ, Thủ 
tưống Chính phủ: thông báo nội dung các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã 
ban hành và việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong 
thời gian qua.

4. Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ

a) Duy trì môi quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan 
thông tin dại chúng trong việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thòi vể các sự kiện 
xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình;

b) Tổ chức họp báo dinh kỳ hàng quý, họp báo trước hoặc sau khi ban hành các văn 
bản quan trọng, khi triên khai các chính sách lân của Đảng và Nhà nưốc, khi có các sự 
kiện đáng chú ý khác. Các cuộc họp báo định kỳ hàng quý không phải xin phép cơ quan 
Văn hóa - Thông tin;

c) Tổ chức việc yết thị. phát hành miễn phí các văn bản, các quy định có liên quan đến 
quyền lợi và nghĩa vụ của công dân;
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d) Thưdng xuyên điểm báo và thực hiện việc trả lời trên báo chí theo để nghị của các 
cơ quan báo chí hoặc theo yêu cầu của Thủ tưống Chính phủ; yêu cầu cơ quan báo chí đã 
dăng, phát các tin, bài có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu không phải cải chính, hoặc 
thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật;

đ) Tăng cường quản lý công tác thông tin, báo chí và có quy chế cung cấp thông tin 
của cơ quan, địa phương mình: không dê lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 
nưởc.

5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các câp, Thủ trưởng các cơ 
quan, tồ chức của Nhả nưởc, các đoàn thế nhân dân phải thông báo công khai về tình 
hình thu và sử dụng các quỹ có huy động đóng góp của nhân dân (ngoài nghĩa vụ nộp 
thuê cho Nhà nước) theo các hình thức thích hợp đăng trên báo của tỉnh, thành phô' 
trực thuộc trung ương, báo của ngành, phát tin trên hệ thông truyền hình và phát thanh 
địa phương... Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng hoặc sử dụng quỹ sai mục đích, 
lãng phí thì người có đóng góp, người đại diện các tố chức doàn thể quần chúng và phóng 
viên báo chí trong nưởc được quyển yêu cầu người quản lý và thủ trưởng cơ quan đã 
quyết định huy động dóng góp phải cung cấp và giải trình đầy đủ các số liệu này.

6. Nếu có nhu cầu đưa tin trên đài, báo thì có thế cho phép phóng viên báo chí đẽn 
quay phim, chụp ảnh tại các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của các cơ quan Chính phủ, 
cơ quan chính quyền địa phương. Sau phiên họp. cơ quan tổ chức họp báo thông báo kêt 
quả phiên họp (nếu được người chủ trì cuộc họp đồng ý).

Điều 47. Thông tin đối ngoại
1. Bộ trương Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan trung ương và địa 

phương liên quan tổ chức việc thông tin thường xuyên về tình hình của đất nước cho báo 
chí nưởc ngoài tại Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ, Bộ trướng Bộ Văn hóa Thông tin hoặc Người phát ngôn của Thủ tướng 
Chính phủ tổ chức họp báo để thông tin vể tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của 
Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ cho các cơ quan báo chí nưốc ngoài.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương áp dụng các hình thức thích hợp, trong 
đó có Trang thông tin Chính phủ trên mạng Internet để mở rộng việc thông tin ra nước 
ngoài vể tình hình mọi mật của đất nước./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VÀN KHẢI
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14. QUYẾT ĐỊNH số 165/2003 /QĐ-TTg NGÀY 08-8-2003 
CÙA THŨ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vé việc ban hành Quy chê' vê' Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô' 23 /2003 /NĐ-CP, ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ 

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP, ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về Người phát ngôn của Thủ 
tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kế từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ và Ngưòi phát ngôn của Thủ 

tưởng Chính phủ chủ trì tổ chức thực hiện Quy chế này.
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

THÙ TUÔNG CHÍNH PHỦ
PHAN VÃN KHẢI
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QUY CHẾ VỀ NGƯỜI PHÁT NGÔN

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/2003/QĐ-TTg, 
ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

CHƯƠNG ỉ
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Người phát ngôn của Thủ tưởng Chính phủ (sau đây gọi là Người phát ngôn) 
là người được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát ngôn với báo chí về các chủ 
trương, chính sách, quyết định quan trọng của Chính phủ và công việc chỉ đạo, điều 
hành của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng để thực hiện Chương trình công tác của 
Chính phủ và về các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hoạt động của Người phát ngôn tuân theo các quy định của Đảng và Nhà 
nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chê 
làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định sô 23/2003/NĐ-CP, ngày 12 
tháng 3 nàm 2003 của Chính phủ và theo quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG lỉ
NỘI DUNG PHÁT NGÔN VỚI BÁO CHÍ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN

Điều 3. Nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn bao gồm những thông 
tin được phép công bô vê:

1. Hoạt động và quyết định của Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ.

2. Chương trình công tác và chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện các 
Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

3. Các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ chế, 
chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

4. Nội dung các phiên họp của Chính phủ.
5. Kiểm điểm của Chính phủ vể sự chỉ đạo, điều hành và việc thực hiện Quy chế làm 

việc của Chính phủ.
6. Quan điểm và ý kiến giải quyết của Thủ tướng và các Phó Thủ tưởng Chính phủ 
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đôi với các sự kiện trong nưốc và quôc tế, đối với các vấn đê quan trọng, đột xuất được dư 
luận báo chí và xã hội quan tâm.

7. Hoạt dộng khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tưởng cần 
công bố vối báo chí, do Thủ tưống quyết định.

Điều 4. Nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn là thông tin chính thức, 
có thẩm quyền về hoạt động và quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung phát ngôn vối báo chí của Người phát ngôn được phổ biến trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN

Điều 5. Người phát ngôn của Thủ tưống Chính phủ là chuyên viên của Văn phòng 
Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ đề cử và được Thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

Điều 6. Người phát ngôn có các nhiệm vụ sau đây:
1. Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn với báo chí theo các nội dung quy định tại Điều 3 

của Quy chế này.
2. Tổ chức họp báo để thông tin cho báo chí về các nội dung quy định tại Điều 3 của 

Quy chế này.
3. Giúp Thủ tưống Chính phủ xem xét việc trả lòi phỏng vấn của báo chí nưởc ngoài 

về tình hình Việt Nam.
Điều 7. Người phát ngôn được quyền từ chối trả lời những vấn đề về hoạt động của 

Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ không thuộc thẩm quyền phát ngôn; được quyển cải 
chính những thông tin không đúng sự thật liên quan đến quan điểm và hoạt động của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

CHƯƠNG IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA NGƯỜI PHÁT NGÔN VỚI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

VÀ VỚI CÁC Cơ QUAN KHÁC

Điều 8. Người phát ngôn chịu sự quản lý trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 9. Người phát ngôn phối hợp công tác với lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ phát ngôn 
theo quy định tại Quy chế này.
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CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 10. Người phát ngôn phôi hợp với Trung tâm Thông tin báo chí của Văn phòng 
Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ phát ngôn theo quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Người phát ngôn của Thủ 
tướng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
tô chức thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng tháng báo cáo việc thực hiện lên Thủ tướng 
Chính phủ./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VÃN KHẢI
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15. QUYẾT ĐỊNH số 210 /2003/QĐ-TTg NGÀY 13-10-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quy chê hoạt động của 
Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Đê' năng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Nghiên cứu đáp ứng yêu cầu 

của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, được thành lập theo Quyết định 
sô' 473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ (dưởi đây gọi tắt là 
Ban Nghiên cứu) là cơ quan nghiên cứu, tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ 
chế, chính sách kinh tế, xã hội và hành chính nhà nước.

Điều 2. Ban Nghiên cứu có các nhiệm vụ dưối đây:
1. Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, dể xuất phương hướng, nội dung tiếp tục 

đổi mới thể chế, chính sách kinh tế, xã hội và hành chính, lựa chọn các khâu đột phá 
trong từng thời gian.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ đưa ra ý kiến chỉ đạo trong việc hoạch định chương 
trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị tư tưởng, chính sách và nội 
dung cần đổi mới trong việc soạn thảo những văn bản quan trọng, chủ yếu là về thế chế 
kinh tế khi Thủ tướng yêu cầu; tham gia soạn thảo, soát và tu chỉnh các văn bản được 
Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Tổ chức nghiên cứu, biên tập hoặc tu chỉnh các báo cáo, đề án và văn bản khác theo 
yêu cầu của Thủ tưống Chính phủ.

4. Thực hiện các công việc khác do Thủ tưởng Chính phủ giao.
Điều 3. Để thực hiện các nhiệm vụ nêu ở Điểu 2, Ban Nghiên cứu được:
1. Trực tiếp nhận nhiệm vụ và báo cáo, đề xuất ý kiến với Thủ tưống Chính phủ, các 

Phó Thủ tưỗng Chính phủ.
2. Mòi tham dự các cuộc họp của Chính phủ, các cuộc họp do Thủ tướng hoặc Phó Thủ 

tưống Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các bộ, ngành và chính quyền địa phương bàn 
về những vấn để có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Nghiên cứu.
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3. Làm việc với các bộ, ngành trung ương, chính quyển địa phương và cơ sở, yêu cầu 
cung cấp tài liệu về những vấn để cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Nghiên 
cứu.

4. Văn phòng Chính phủ cung cấp các văn bản. tài liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu 
của Ban Nghiên cứu.

5. Hợp tác với các chuyên gia và cơ quan nghiên cứu trong nước, với chuyên gia và cơ 
quan nưởc ngoài trong công tác nghiên cứu; tiếp nhận dự án tài trợ quốc tế theo quy 
định hiện hành của Chính phủ.

Điều 4. Tố’ chức của Ban Nghiên cứu bao gồm:
1. Bộ phận chuyên trách của Ban:
- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các uỷ viên,
- Các chuyên gia, chuyên viên, nghiên cứu viên,

Công chức, nhân viên làm công tác thông tin- tư liệu và hành chính quản trị của 
Ban.

Tổng biên chế bộ phận chuyên trách của Ban Nghiên cứu được Thủ tướng duyệt trên 
cơ sở để nghị của Trưởng Ban. Trong những năm trưốc mắt không quá 30 người (không 
kể lái xe, người bảo vệ và làm dịch vụ tại trụ sở làm việc của Ban).

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các uỷ viên của Ban Nghiên cứu do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định điểu động và bổ nhiệm.

2. Chuyên gia tư vân và cộng tác viên của Ban là các nhà khoa học, cán bộ quản lý và 
cán bộ nghiên cứu ở trong nước và một sô chuyên gia người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, đang làm việc ở các cơ quan khác hoặc đã nghỉ hưu, không thuộc biên chê chính 
thức của Ban.

Chuyên gia tư vấn được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách và gửi 
thư mời tham gia công tác nghiên cứu, tư vân giúp Thủ tướng Chính phủ, có chế độ làm 
việc và hưởng phụ câp (định kỳ). Một sô chuyên gia tư vấn có chê độ làm việc thường 
xuyên tại Ban (chuyên gia tư vân ở đây được hiểu là những ngưòi có trình độ cao về 
quản lý, về khoa học, chuyên môn, được Thủ tướng mời làm tư vân).

Cộng tác viên được Trưởng Ban Nghiên cứu mời tham gia các Tổ nghiên cứu của Ban 
theo từng lĩnh vực hoặc tham gia các nhóm lâm thời nghiên cứu chuyên để và được 
hưởng thù lao theo quy định hiện hành. Một số cộng tác viên có chế độ làm việc thường 
xuyên tại Ban và được hưởng phụ cấp (định kỳ).

Các chuyên gia tư vấn và cộng tác viên được cung cấp thông tin cần thiêt, được mời 
dự các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc khảo sát ở trong và ngoài nưóc do Ban tổ chức.

Việc mòi chuyên gia tư vấn và cộng tác viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và trình Thủ tưống quyết định.
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Trưởng Ban Nghiên cứu quy định phương thức tham gia nghiên cứu phù hợp với điều 
kiện của cấc chuyên gia tư vấn và cộng tác viên ở nước ngoài.

3. Trưởng Ban Nghiên cứu quyết định cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên trách của Ban, 
thành lập các Tổ nghiên cứu thường xuyên (khi cần thiết có thể lập Tiểu ban) được tổ 
chức ổn định theo từng lĩnh vực nghiên cứu và lập các nhóm nghiên cứu chuyên đề trong 
từng thời gian, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thì giải thể.

Điều 5. Những quy định chung về quy chế làm việc của Ban:
1. Ban Nghiên cứu làm việc theo chế độ chuyên gia. Các Phó Trưởng Ban, uỷ viên 

Ban Nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn và các cộng tác viên có trách nhiệm nhận sự 
phân công của Trưởng Ban và thảo luận tập thể để báo cáo vối Thủ tưởng Chính phủ, 
đồng thòi có thể trực tiếp nhận chỉ thị công tác từ Thủ tưông Chính phủ, được báo cáo và 
kiến nghị vối Thủ tưâng Chính phủ ý kiến riêng của mình, kề cả ý kiến khác vối Trưởng 
Ban Nghiên cứu.

2. Hàng tuần, Trưởng Ban Nghiên cứu báo cáo công việc và ý kiến đề xuất của Ban 
với Thủ tưống Chính phủ. Mỗi năm một lần, Thủ tướng Chính phủ họp mặt với Ban 
Nghiên cứu và các chuyên gia tư vấn để trực tiếp nghe các ý kiến và kiến nghị về công 
việc chung của Chính phủ và của Thủ tưống Chính phủ.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ nêu trong Quyết định này và yêu cầu cụ thể của Thủ tưống 
Chính phủ, Trưởng Ban Nghiên cứu quyết định chương trình công tác của Ban, yêu cầu 
nghiên cứu của các tổ, nhóm nghiên cứu, tổ chức các cuộc khảo sát, hội thảo trong nước.

Trong khuôn khổ các dự án tài trợ quốt tê hoặc các kiến nghị vê yêu cầu hợp tác 
nghiên cứu với nưốc ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trưởng Ban Nghiên 
cứu quyêt định việc tổ chức các cuộc khảo sát, hội thảo ở nước ngoài và để xuất với Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định việc cử cán bộ trong biên chế 
chuyên trách của Ban Nghiên cứu, chuyên gia tư vấn hoặc cộng tác viên đi công tác ở 
nước ngoài.

4. Căn cứ vào biên chế bộ phận chuyên trách của Ban Nghiên cứu (đã được quy định 
tại Điếu 4), hàng năm, Trưởng Ban Nghiên cứu xác định số lượng biên chế để tổng hợp 
vào biên chế chung của Vãn phòng Chính phủ.

5. Căn cứ ý kiến đề nghị của Trưởng Ban Nghiên cứu và các quy định hiện hành của 
Đảng và Nhà nưởc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định việc tuyển 
dụng, đào tạo, bổ nhiệm, cho thôi việc và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức, nhân viên; quy định chế độ phụ cấp đối với cộng tác viên của Ban Nghiên 
cứu.

6. Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Nghiên cứu được dự trù riêng và tổng hợp 
vào kinh phí của Văn phòng Chính phủ. Trong phạm vi kinh phí được duyệt, Trưởng 
Ban quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng^dnh phí theo đúng chế độ tài chính 
của Nhà nước.
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7. Các văn bản của Ban Nghiên cứu do Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban ký, trong 
những trường hợp cần thiết, được dùng con dấu có hình quốc huy của Văn phòng Chính 
phủ.

8. Văn phòng Chính phủ bô trí nơi làm việc, bảo đảm phương tiện và điều kiện cần 
thiết theo chế độ hiện hành cho hoạt động của Ban.

Điều 6. Căn cứ vào những quy định chung nêu trong Quyêt định này, Trưởng Ban 
Nghiên cứu thoả thuận vởi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ những quy 
định cụ thề vê quan hệ giữa Ban Nghiên cứu với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và với 
cắc đơn vị thuộc Văn phòng trong việc phối hợp công tác nghiên cứu, cung câp thông tin, 
công tác nhân sự, kinh phí và bảo đảm điều kiện làm việc của Ban.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo 
và thay thế các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 
1998 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chê hoạt động của Ban Nghiên cứu được ban 
hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-TTg.

Điều 8. Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vàn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VẢN KHẢI
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CÁC BỘ VÀ Cơ QUAN NGANG BỘ

16. NGHỊ QUYẾT số 02/2002/QH11 NGÀY 05-8-2002 CỦA QUỐC HỘI

Vê việc quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10, Điều 2 của Luật tổ chức Quốc 
hội, Điều 2 của Luật Tô chức Chính phủ và Điều 15 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ vào Tờ trình sô 38ỊCP-TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

I- Các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam gồm có:

A- Các bộ:
Bộ Quốc phòng;
Bộ Công an:
Bộ Ngoại giao;
Bộ Tư pháp;
Bộ Tài chính;
Bộ Thương mại;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Giao thông vận tải;
Bộ Xây dựng;
Bộ Thuỷ sản;
Bộ Văn hoá - Thông tin;
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Bộ Công nghiệp;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
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Bộ Y tế;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Bộ Nội vụ.
B- Các cơ quan ngang bộ:
Thanh tra Nhà nước;
Ngân hàng Nhà nước;
Uỷ ban Thể dục Thể thao;
Uỷ ban Dân tộc;
Uỷ ban Dân sô', Gia đình và Trẻ em;
Vàn phòng Chính phủ.
II- Những chức nãng, nhiệm vụ, quyển hạn của một sô bộ, cơ quan ngang bộ đã được 

quy định tại các luật, pháp lệnh hiện hành, nhưng nay do có sự thay đổi vê cơ câ'u tổ 
chức theo Nghị quyết này, thì được chuyển giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng 
kê từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại.

III- Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan 
ngang bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ và 
của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, 
kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 05 tháng 8 năm 2002.
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17. NGHỊ ĐỊNH số 86/2002/NĐ-CP NGÀY 05/11/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

Vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết sô 51 /2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khoá X về việc sửa đồi, bổ sung một sô điều của Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ. ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2002 sô' 10/2002/NQ-CP 

ngày 06 tháng 9 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG/
NHữNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đô’i tượng diều chỉnh
Nghị định này quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố’ chức của bộ, cơ 

quan ngang bộ; chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ.

Điều 2. Vị trí và chức năng
Bộ, cơ quan ngang bộ (dưới đây gọi chung là bộ) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện 

chức năng quản lý nhà nưốc đô'i với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nưởc; 
quản lý nhà nưốc các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực: thực hiện đại diện chủ sở hữu 
phần vô’n của nhà nưởc tại doanh nghiệp có vô'n nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (dưới đây gọi chung là Bộ trưởng) là thành 

viên Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo một bộ; chịu trách nhiệm trưóc Thủ 
tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Điều 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28 của Luật 
Tổ chức Chính phủ nám 2001 và những quy định cụ thể tại Nghị định này.

Thứ trưởng, Phó Thủ trưỏng cơ quan ngang bộ (dưới đây gọi chung là Thứ trưởng) là 
người giúp Bộ trưởng, được Bộ trưởng phân công chi’ đạo một sô mặt công tác và chịu 
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trách nhiệm trước Bộ trưởng vê' nhiệm vụ được phân công. Khi Bộ trưởng vắng mặt, một 
Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm lãnh dạo công tác của bộ.

Sô' lượng Thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bôn người. Trường hợp đặc biệt do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định.

CHƯƠNG ll
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ VÀ BỘ TRƯỞNG

Điểu 4. vể pháp luật
1. Trình Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghị quyết, nghị 

định của Chính phủ hàng năm theo yêu cầu quản lý nhà nước của bộ; chịu trách nhiệm 
triển khai thực hiện chương trình đó theo kế hoạch đã được phê duyệt và các dự án khác 
theo sự phân công của Chính phủ;

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị của Thủ tưống Chính 
phủ;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 
và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó;

4. Chỉ đạo và tố chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các vãn bản 
quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nưởc của bộ;

5. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương ban hành, phát hiện những quy định 
do các cơ quan đó ban hành không đúng thẩm quyền hoặc trái các văn bản quy phạm 
pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách và giải quyết theo quy định tại các khoản 
3, 4, 5 Điều 13 của Nghị định này.

Điểu 5. vể chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch
1. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kê' hoạch dài hạn, năm năm và 

hàng năm, các công trình quan trọng thuộc ngành, lĩnh vực;
2. Công khai hóa chiến lược, quy hoạch phát triển, kê' hoạch sau khi được phê duyệt 

(trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nưổc); tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chiến 
lược, quy hoạch, kê' hoạch đó;

3. Thực hiện nhiệm vụ kinh tê' - xã hội, an ninh - quốc phòng có liên quan đến ngành, 
lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

4. Thẩm định trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ về nội dung các báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi, các chương trình, dự án, đề án thuộc 
ngành, lĩnh vực của bộ; chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo, dự án trên do cơ quan 
và tô chức của bộ thực hiện; phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền 

■ của bộ theo quy định của pháp luật.
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Điều 6. về hợp tác quốc tế
1. Trình Chính phủ việc đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà 

nước, nhân danh Chính phủ về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nưởc của bộ:
2. Tồ chức thực hiện các điều ưởc quốc tế đã ký kêt hoặc gia nhập thuộc ngành, lĩnh 

vực quản lý nhà nước của bộ:
3. Trình Chính phủ việc ký kết, gia nhập, phê duyệt các điểu ước quôc tê và chủ 

trương, biện pháp, mở rộng quan hệ vối nước ngoài, vùng lãnh thổ và các tổ chức quôc tế 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

4. Chỉ đạo và tố chức thực hiện các diều ước quốc tê và thực hiện chủ trương biện 
pháp đã được Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt;

5. Tham gia các tổ chức quôc tê theo sự phân công của Chính phủ;
6. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; cho 

phép các đơn vị trực thuộc, các cơ quan tổ chức nước ngoài do cơ quan trung ương cấp 
giấy phép hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đên ngành, 
lĩnh vực quản lý nhà nưốc của bộ;

7. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tê tài trợ thuộc ngành, lĩnh 
vực do bộ phụ trách: chỉ đạo và tố’ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trơ 
của bộ.

Điều 7. về cải cách hành chính
1. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo 

mục tiêu và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nưốc đã được Thủ 
tưống Chính phủ phê duyệt;

2. Trình Chính phủ để án phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nưởc của bộ cho ủy ban 
nhân dân địa phương và hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế, xã hội thuộc ngành, lĩnh 
vực quản lý nhà nước của bộ;

3. Quyết định và chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
hiện đại hóa hành chính trong phạm vi quản lý của bộ.

Điều 8. về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh 
nghiệp có vốn nhà nước

Bộ thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà 
nước theo quy định của pháp luật.

Điều 9. về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc 
ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ

1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyên khích phát triển các dịch vụ 
công;

2. Trình Thủ tướng Chính phu ban hành điều kiện và tiêu chuẩn thành lập các tổ 
chức thực hiện dịch vụ công;
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3. Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ công theo thẩm 
quyền;

4. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tố’ chức thực hiện dịch vụ công hoạt động theo 
dúng quy định của pháp luật.

Điểu 10. vể quản lý nhà nước các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân
1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng 

phắt triển kinh tế tập thế và tư nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;
2. Hưởng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát 

triền kinh tế tập thể và tư nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nưởc sau khi được 
Chính phủ phê duyệt;

3. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ mẫu đôì vổi các tổ chức kinh tế tập 
thể thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; hưởng dẫn về tổ chức và hoạt động 
đối vói tổ hợp tác;

4. Hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; hỗ trợ thông tin, tiếp thị và 
xúc tiến thương mại đôi với tồ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân;

5. Xây dựng chê độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đối vái các tổ chức kinh tế tập 
thể và kinh tế tư nhân;

6. Chỉ đạo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình hoạt động kinh tê 
có hiệu quả.

Điểu 11. vể quản lý nhà nước hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ 
thuộc ngành, lĩnh vực hoạt động trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh

1. Bộ quản lý nhà nưốc ngành, lĩnh vực có nhiệm vụ, quyền hạn
a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt dộng 

thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức lây 
ý kiến của hội, tồ’ chức phi Chính phủ để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với hội, 
tổ chức phi Chính phủ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nưổc có thẩm quyển xử lý các vi 
phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ, quyền hạn :
a) Trình Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ 

hội, tổ chức phi Chính phủ;
b) Quyết định việc thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi Chính 

phủ;
c) Hưóng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điểu lệ đôì vối hội, tổ chức phi Chính phú.
Điểu 12. về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chửc, viên chức nhà nước
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1. Trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tồ’ chức của bộ:

2. Trình Chính phủ quyết dinh việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổng cục thuộc bộ;
3. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, tồ chức lại, giải thể các vụ, 

cục, thanh tra bộ, tổ chức sự nghiệp thuộc bộ và quy định chức nãng, nhiệm vụ, cơ cấu tô 
chức của tống cục thuộc bộ;

4. Quyết định thành lập các tố chức sự nghiệp khác không thuộc thẩm quyền của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

5. Trình Thủ tưởng Chính phủ bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, Tổng 
cục trưởng tổng cục thuộc bộ, Chánh Thanh tra bộ;

6. Bố nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng. Phó Cục trưởng, 
Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh 
Thanh tra bộ, cấp trưởng và cấp phó của tổ chức sự nghiệp thuộc bộ; quy định thẩm 
quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ; bô nhiệm có thời hạn các 
chức danh nêu trên là 05 năm, hết thời gian dó sẽ tiến hành bổ nhiệm lại theo quy định 
của pháp luật:

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể, cơ câ'u tổ chức của các vụ, thanh 
tra. vàn phòng, cục, các tổ chức sự nghiệp và mô'i quan hệ công tác của từng tổ chức, quy 
định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu tố’ chức thuộc cơ cấu của bộ; xây 
dựng kê hoạch và chỉ đạo thực hiện việc hoàn thiện tố’ chức bộ máy của bộ;

Trong trường hợp luật, pháp lệnh chuyên ngành quy định, trình Chính phủ quy định 
vê chức năng, nhiệm vụ của thanh tra bộ;

8. Quyết định và tổ’ chức thực hiện các biện pháp cụ thế’ để tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức của bộ, chông tham nhũng, lãng 
phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực do bộ phụ 
trách:

9. Tổ chức thực hiện công tác dào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, điều động, 
luân chuyển, nghi’ hưu, chế dộ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối 
với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp 
luật;

10. Ban hành hoặc phôi hợp ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngưòi 
đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương;

11. Xây dựng kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, 
công chức thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưốc của bộ.

Điều 13. vể kiểm tra, thanh tra
1. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, 
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các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, công dân và người nước 
ngoài tại Việt Nam trong việc thực hiện luật pháp của nhà nưởc, các văn bản quy phạm 
pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ ban hành;

2. Kiểm tra các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra úy ban 
nhân dân các cap trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác thuộc ngành, lĩnh vực của bộ;

3. Kiếm tra, thanh tra và kiến nghị với Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực khác đình 
chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi, bãi bỏ những quy định do bộ đó ban hành trái vói các văn 
bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách; nêu người nhận được kiên 
nghị không nhất trí thì trình Thủ tưởng Chính phủ quyêt định;

4. Kiểm tra, thanh tra, đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tưởng Chính phủ bãi bỏ 
những quy định của ủy ban nhân dân và Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương trái vói các vàn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ 
phụ trách và chịu trách nhiệm về quyết định đình chỉ đó. Trong trường hợp ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương không nhất trí với quyêt định đình chỉ việc 
thi hành thì vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền kiên nghị vối Thủ tướng Chính phủ:

5. Kiểm tra và kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ đình chỉ việc thi hành Nghị quyết 
của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trái với các văn bản quy 
phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách;

6. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân và tố’ chức việc tiêp công dân đến trình 
bày khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà 
nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. về quản lý tài chính, tài sản
1. Trình Chính phủ dự toán ngân sách hàng năm của bộ;
2. Đô'i vối phần kê' hoạch tài chính do bộ trực tiêp quản lý và thực hiện sau khi được 

phê duyệt Bộ trưởng quyết định phân bổ, kiểm tra việc chi tiêu, chịu trách nhiệm quyet 
toán và có quyền điều chỉnh chi tiết trong phạm vi tổng mức thu chi tài chính được phê 
duyệt để thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không được thay đổi mục tiêu kê hoạch 
dược duyệt;

3. Đối với phần kế hoạch tài chính do các bộ, địa phương quản lý đế thực hiện mục 
tiêu, chương trình đã được duyệt thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ Bộ 
trưởng có trách nhiệm kiểm tra thực hiện mục tiêu chương trình đã được duyệt và phôi 
hợp vởi Bộ Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư điều chỉnh chi tiết trong phạm vi kê' hoạch 
tài chính đã được duyệt để bảo đảm thực hiện được mục tiêu, chương trình đề ra;

4. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;
5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà nưốc đã giao cho bộ.
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CHƯƠNG in
Cơ CẤU Tổ CHỨC CỦA Bộ

Điều 15. Cơ câu tổ chức của bộ, gồm :
1. Vụ, thanh tra bộ, văn phòng bộ;
2. Cục, tổng cục (không nhất thiết các bộ đều có);
3. Các tổ chức sự nghiệp.
Số lượng câ'p phó của người đứng đầu vụ, thanh tra bộ, văn phòng bộ, cục, tổng cục và 

tố’ chức sự nghiệp thuộc bộ không quá 03 người.
Điểu 16. Vụ
1. Vụ được tố chức đế tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nưốc về ngành, lĩnh vực 

theo hướng một vụ được giao nhiều việc, nhưng một việc không giao cho nhiều vụ;
2. Vụ không có phòng, không có con dấu riêng.
Trường hợp cần thiết phải lập phòng trong vụ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể trong 

Nghị định về chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ.
Điều 17. Văn phòng bộ
1. Văn phòng bộ có chức năng giúp Bộ trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ 

chức của bộ theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính quản 
trị đô'i vói các hoạt động của cơ quan bộ.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng bộ như sau
a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của bộ; theo dõi và 

đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của bộ; lập báo cáo định kỳ và đột 
xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của bộ;

b) Tổ chức quản lý và hưống dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, 
tổng hợp công tác thi đua - khen thưởng của bộ;

c) Kiểm tra thề’ thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của bộ;
d) Giúp Bộ trưởng trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại 

chúng, các tổ chức, cá nhân;
đ) Bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan;
e) Quản lý cơ sở vật châ't, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan bộ; 

quản lý tài sản, kinh phí hoạt động của cơ quan bộ.
Trường hợp đặc thù cần có tổ chức đề’ thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ sẽ quy định 

cụ thể trong nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ câ'u tổ chức của bộ.
3. Văn phòng bộ có con dâu; cơ cấu tố chức của văn phòng bộ có thể có phòng.
Điều 18. Thanh tra bộ
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1. Thanh tra bộ có chức năng thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà 
nước của bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của thanh tra bộ như sau
a) Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm; tố’ chức thực hiện sau 

khi Bộ trưởng phê duyệt;
b) Thanh tra việc châp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tê, xã 

hội và công dân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ và xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật;

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao đổì với các đơn 
vị, cá nhân thuộc bộ;

d) Giúp Bộ trưởng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định 
của pháp luật.

3. Thanh tra bộ có con dấu; cơ cấu tổ chức thanh tra bộ có thể có phòng.
Điều 19. Cục thuộc bộ
1. Cục được tố chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cục không ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
2. Đô'i tượng quản lý của cục là những tố chức và cá nhân hoạt động liên quan đến 

chuyên ngành, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chuyên ngành đó; phạm vi hoạt động 
của cục không nhất thiết ở tâ't cả các tĩnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

3. Cục được thành lập phòng và đơn vị trực thuộc; cục có con dấu và tài khoản riêng.
Điểu 20. Tống cục thuộc bộ
1. Tổng cục được tổ chức đế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành lốn, 

phức tạp không phân cấp cho địa phương, do bộ trực tiếp phụ trách và theo hệ thông dọc 
từ trung ương đến địa phương trong phạm vi toàn quốc; tổng cục không ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật;

2. Đô'i tượng quản lý của tổng cục là những tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan 
đến chuyên ngành, chịu sự điều chỉnh của pháp luật vê' chuyên ngành đó;

3. Cơ cấu tố chức của tổng cục gồm cơ quan tổng cục và cục ở cấp tỉnh, chi cục ỏ cấp 
huyện (nếu có). Cơ quan tổng cục gồm văn phòng, ban và đơn vị trực thuộc. Tổng cục có 
con dấu và tài khoản riêng.

Điểu 21. Tổ chức sự nghiệp thuộc bộ
1. Việc thành lập tổ chức sự nghiệp thuộc bộ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của bộ hoặc để thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng cần thiết 
do bộ trực tiếp thực hiện;

2. Tổ chức sự nghiệp không có chức năng quản lý nhà nưốc;

209

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Tố' chức sự nghiệp được tự chủ và tự chịu trách nhiệm vể tổ’ chức bộ máy. biên chế 
và tài chính theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức sự nghiệp có con dâu và tài khoản riêng.

CHƯƠNG ÌV
CHÊ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG

Điều 22. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng đối với bộ
1. Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; 

quyết định ban hành quy chê làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của bộ và các đơn vị 
trực thuộc; chỉ đạo. kiểm tra việc thực hiện quy chế đó;

2. Bộ trưởng chịu trách nhiệm chuẩn bị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết 
định các loại công việc về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tưóng 
Chính phủ;

3. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn bản quy phạm pháp 
luật do bộ chuẩn bị; về chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển, chương trình, 
kế hoạch công tác sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, về hiệu quả 
các dự ân, các chương trình, đề án của bộ và về sử dụng các nguồn lực của bộ;

4. Bộ trưởng quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý của bộ và chịu trách 
nhiệm về các quyết định đó;

5. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về những công việc do bộ trực tiếp quản lý; chịu trách 
nhiệm liên đới về những công việc đã phân cấp cho chính quyển địa phương, nhưng do 
bộ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đê 
xảy ra sự cô', thảm họa nguy hiểm, thất thoát, thiệt hại lốn đến tài sản của Nhà nước và 
nhân dân;

6. Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà 
nước tại doanh nghiệp có vỗh nhà nước theo quy định của pháp luật;

7. Bộ trưởng chịu trách nhiệm khi có những khuyết điểm về quản lý và để xảy ra tình 
trạng tham nhũng, quan liêu, gây thiệt hại lớn trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản 
lý của Bộ trưởng;

8. Bộ trưởng phân công cho Thứ trưởng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
Bộ trưởng hoặc ủy nhiệm cho Thứ trưởng làm việc và giải quyết các đề nghị của địa 
phương, của các bộ thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của Thứ 
trưởng được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết.

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ

1. Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của bộ về ngành, lĩnh vực;
2. Không chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ lên Chính phủ hoặc 
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Thủ tướng Chính phủ; không ban hành những văn bản trái với quy định của Chính phủ, 
Thủ tưỏng Chính phủ; những vấn đê' vượt quá thẩm quyền được giao phải xin ý kiến 
Thủ tướng Chính phủ;

3. Cùng tập thể Chính phủ xây dựng thể chế trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quôc 
hội quyết dịnh hoặc Chính phủ ban hành theo thẩm quyền;

4. Tham gia đầy dủ các phiên họp của Chính phủ, tham gia quyết định những vấn đề 
mà Chính phủ trình Quốc hội quyết định và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính 
phủ;

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
6. Bộ trưởng chịu sự kiếm tra của Thủ tưâng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn dược Chính phủ phân công.
Điều 24. Trách nhiệm của Bộ trưởng đỏi với Bộ trưởng khác
1. Thực hiện những quy định quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của các bộ khác; 

không ban hành những vàn bản trái với quy định của các Bộ trương khác;
2. Chủ trì, phôi hợp với các bộ để giải quyết những vân đề quản lý nhà nưốc do bộ phụ 

trách có liên quan đến chức năng của bộ khác; trường hợp có ý kiên khác nhau thì Bộ 
trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

3. Các vấn đề trong văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ có liên quan đến bộ khác, phải có ý kiến của Bộ trưởng đó bằng văn 
bản. Các Bộ trưởng được hỏi ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu trả lời bằng vàn bản 
không quá 10 ngày, kề từ khi nhận được văn bản, nêu bộ được hỏi ý kiến không trả lòi 
coi như đã đồng ý.

Điểu 25. Trách nhiệm của Bộ trưởng đôi với ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo ủy ban nhân dân thực hiện mục tiêu, chương trình, quy hoạch phát triển, 
kế hoạch, dự án về ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; giải quyết các đề xuất, kiến nghị 
của ủy ban nhân dân phù hợp với quy định quản lý nhà núdc về ngành, lĩnh vực;

2. Hướng dẫn và chỉ đạo ửy ban nhân dân về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, 
lĩnh vực do bộ quản lý;

3. Kiểm tra Chủ tịch ủy ban nhân dân trong việc thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ 
chuyên môn đôi vởi người đứng đầu cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc ủy 
ban nhân dân và yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân có ý kiến bằng vàn bản về việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đôì với người đứng đầu các tổ chức của trung 
ương đặt tại địa phương.

Điểu 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các cơ quan của Quốc hội, với 
đại biểu Quốc hội và với cử tri

1. Khi ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội yêu 

211

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cầu, Bộ trưởng có trách nhiệm trình bày hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết; Bộ trưởng 
gửi các vàn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành đên Hội đồng Dân tộc và các ủy 
ban của Quôc hội theo lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc, ủy ban phụ trách;

2. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban 
của Quốc hội trong thòi hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị;

3. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiên nghị của cử 
tri về những vân đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tổ chức chính trị - xã hội 
thuộc ngành, lĩnh vực

Bộ trưởng có trách nhiệm phôi hợp với người dứng đầu tổ chức công đoàn và các tô 
chức đoàn thể khác trong khi thực hiện nhiệm vụ của bộ; tạo điểu kiện đê các tô chức 
nêu trên hoạt động, tham gia xây dựng chế độ, chính sách cô liên quan.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Đối với tổng cục thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi chuyển 
giao về bộ

Để đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính, bảo đảm sự thông nhất trong bộ máy hành 
chính nhà nưởc, các tổng cục thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi chuyên giao về bộ 
phải tố chức theo quy định của Nghị định này nhưng có bưốc đi thích hợp.

Điều 29. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 15/CP 

ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản 
lý nhà nưốc của bộ, cơ quan ngang bộ.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính p'hủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VẢN KHẢI
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Bộ NGOẠI GIAO

18. NGHỊ ĐỊNH số 21/2003/NĐ-CP NGÀY 10-3-2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Ngoại giao

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô 02120021QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất, quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng
Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước vể đối 

ngoại gồm công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nưổc 
ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của 
nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn theo quy định tại Nghị 

định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm và hàng năm thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nưâc của Bộ;
4. Chỉ đạo, hương dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
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pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp 
luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật và 
thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nưởc của Bộ.

5. Về công tác ngoại giao
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các để án về việc thiết lập hoặc đình chỉ 

quan hệ ngoại giao, lãnh sự với các nưóc và tổ chức quốc tế liên chính phủ; lập hoặc rút 
các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; cử và triệu hồi Đại sứ Đặc mệnh toàn 
quyền, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc;

b) Đại diện cho Nhà nưóc trong quan hẹ ngoại giao với các nước, tồ’ chức quôc tê; tiến 
hành các hoạt động đối ngoại của Nhà nưốc;

c) Triển khai việc chấp thuận đại diện ngoại giao của các nước và tổ chức quôc tê tại 
Việt Nam. Quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước 
ngoài, kể cả cơ quan lãnh sự danh dự, cơ quan dại diện các tổ chức quôc tế thuộc hệ 
thông Liên hợp quốc và các tổ chức quôc tê liên chính phủ đặt tại Việt Nam phù hợp với 
pháp luật Việt Nam và luật pháp quôc tế;

d) Chủ trì chuẩn bị cho các đoàn cấp cao của Nhà nước ta đi thăm các nước hoặc dự 
các hội nghị quốc tê và dón tiếp các đoàn cấp cao của các nước, các tổ chức quôc tê thăm 
Việt Nam trong phạm vi các lĩnh vực do Bộ phụ trách theo quy định của Chính phủ;

đ) Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về các lĩnh vực do Bộ quản lý;
e) Phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Việt Nam vê' các vấn đề quôc tê; tô 

chức các cuộc họp báo quốc tế và chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vân của lãnh đạo cấp 
cao của Đảng và Nhà nước cho phóng viên nước ngoài thường kỳ hoặc theo yêu cầu đột 
xuất;

g) Chủ trì việc theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài liên quan đến Việt Nam; 
theo dõi tình hình và triển khai các hoạt động thông tin đôì ngoại ở nưốc ngoài;

h) Quản lý và cấp phép cho hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài tại Việt 
Nam; quản lý và giải quyết các hoạt động thông tin báo chí của các đoàn đại biểu nước 
ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Bộ Ngoại giao;

i) Chủ trì các hoạt động của ủy ban Quốc gia vê Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Vãn 
hoá Liên hợp quốc (UNESCO);

k) Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân 
Việt Nam ở nưóc ngoài theo pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế;

l) Thực hiện nhiệm vụ về lãnh sự, về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người 
nước ngoài theo phân công của Chính phủ; thực hiện các công việc về hợp pháp hoá, 
chứng nhận lãnh sự, quốc tịch và hộ tịch; thực hiện bảo hộ công dân Việt Nam ở nước 
ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Về biên giới lãnh thổ quốc gia
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a) Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý biên giói lãnh thổ quốc gia, vùng 
tròi, vùng biển, các hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam; đề xuất chủ trương, chính 
sách và các biện pháp quản lý thích hợp;

b) Giúp Chính phủ xác định biên giới quốc gia, xác định phạm vi chủ quyền và các 
quyển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đất liền, trên biển, trên 
không, các hải đảo và thềm lục địa;

c) Chủ trì soạn thảo các phương án hoạch định biên giói quốc gia; xác định ranh giới 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vởi các nưốc láng giềng liên quan;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và yêu cầu các ngành, các địa phương liên 
quan báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý biên giới; phân giới và cắm mốc 
quô’c giới trên cơ sở các điều ước quốc tế vê hoạch định biên giới quôc gia được ký kêt 
giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng;

đ) Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý hoặc hướng dẫn xử lý theo thẩm quyển các vấn 
đề phát sinh trong hoạt động của các ngành, các địa phương liên quan đên chủ quyên và 
câc quyền của nưốc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đâ't liền, trên biên, trên 
không, các hải đảo và thềm lục địa.

7. Về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
a) Nghiên cứu, tống hợp tình hình, đề xuất với Chính phủ và các cơ quan có thẩm 

quyển về chủ trương, chính sách đôi với ngưòi Việt Nam ỏ nưốc ngoài;
b) Chủ trì, phôi hợp, hưởng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và 

chính quyền địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và thực hiện 
chính sách đổì với người Việt Nam ở nưởc ngoài và thân nhân của họ;

c) Hỗ trợ, hưâng dẫn người Việt Nam ở nước ngoài trong các môi liên hệ, đóng góp xây 
dựng đất nước;

d) Quản lý tồ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng ngưòi Việt Nam 
ở nước ngoài.

8. Về quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
a) Chỉ đạo, kiếm tra việc thực hiện đưòng lối, chính sách đôi ngoại của Nhà nưổc và 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan đại diện và thành viên của Cơ quan đại 
diện;

b) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa Cơ quan đại diện vởi các cơ quan hữu quan ở 
trong nước;

c) Điểu động cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quan đại diện theo quy định của 
Chính phủ;

d) Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước đốì với hoạt động phục vụ kinh tê của Cơ quan 
dại diện;
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đ) Chỉ đạo việc xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí của Cơ quan 
đại diện.

9. Về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế
a) Trình Chính phủ việc đàm phán, ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế do Bộ 

phụ trách;
b) Tổ chức đàm phán với các nưốc và các tổ chức quốc tế; ký kết hoặc gia nhập các 

điều ước quốc tế theo ủy quyền của Chính phủ;
c) Hướng dẫn, đôn độc, kiểm tra và phôi hợp tổ chức việc thực hiện các điều ước quôc 

tế mà Việt Nam là thành viên;
d) Tổ chức sao lục, lưu trữ, lưu chiểu và thông kê nhà nước về điều ước quốc tê mà 

' Việt Nam tham gia và ký kết;
đ) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc ký kết và thực hiện các thoả thuận quôc tê 

của các tỉnh, thành phô" trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã 
hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp của nưởc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Hướng dẫn việc lưu trữ, sao lục các thoả thuận quốc tế; chỉ đạo thông kê các thoả 
thuận quốc tế đó;

10. Hưỏng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và úy ban nhân 
dân địa phương về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật có liên 
quan tới hoạt-động đối ngoại của Nhà nước và nghiệp vụ về công tác đôi ngoại;

11. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế; nghiên cứu, tồng kết, 
biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về ngoại giao Việt Nam và các công trình nghiên cứu 
khoa học về các lĩnh vực quản lý nhà nưốc của Bộ;

12. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tổ chức dịch vụ công thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý 
và chỉ đạo hoạt động đôi với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vôn 
của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật;

14. Quản lý nhà nước đôì với các hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ;

16. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưốc đã được Thủ tưóng 
Chính phủ phê duyệt;

17. Quản lý vể tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương, phong 
hàm ngoại giao và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, 
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công chức, viên chức nhà nưóc thuộc phạm vi quản lý của Bộ; dào tạo, bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngoại giao;

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Chính sách đốĩ ngoại;
2. Vụ Tổng hợp kinh tế;
3. Vụ Hợp tác kinh tế da phương;
4. Vụ Châu Á I;
5. Vụ Châu Á II;
6. Vụ Châu Âu I;
7. Vụ Châu Âu II;
8. Vụ Châu Mỹ;
9. Vụ Tây Á - Châu Phi;
10. Vụ ASEAN;
11. Vụ Luật pháp và Điều ưởc Quốc tế:
12. Vụ các Tố’ chức quôc tế;
13. Vụ Lễ tân;
14. VụVànhoá UNESCO;
15. Vụ Thông tin báo chí;
16. Vụ Tổ chức cán bộ;
17. Vụ Quản trị tài vụ;
18. Cục Lãnh sự;
19. Thanh tra Bộ;
20. Văn phòng Bộ;
21. ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài;
22. Ban Biên giới;
23. Sở Ngoại vụ thành phô’ Hồ Chí Minh.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Học viện Quan hệ quốc tế;
2. Báo Quốc tế;
3. Trung tâm hương dẫn báo chí nước ngoài;
4. Trung tâm Thông tin kinh tế đối ngoại và tin học;
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5. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.
c) Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao thống nhất 

quản lý gồm:
1. Các Đại sứ quán;
2. Các Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán;
3. Các Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam ở nước ngoài và bên cạnh Liên 

hợp quô'c và các tồ chức quốc tê liên chính phủ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định này thay thế các Nghị định sô' 82/CP ngày 10 tháng 11 năm 1993 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại 
giao, Nghị định sô' 37/CP ngày 26 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy cúa úy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao 
và Nghị định sô' 21/CP ngày 08 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền 
hạn và tố’ chức bộ máy của Ban Biên giới của Chính phủ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cd 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHÙ
THÚ TƯỚNG

PHAN VÀN KHÁI

218

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BỘ Tư PHÁP

19. NGHỊ ĐỊNH số 62/2003/NĐ-CP NGÀY 06-6-2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Tư pháp

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02 /20021QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất, quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phú;

Căn cứ Nghị định sô'86 /2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chinh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công 

tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và công tác tư pháp khác 
trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị 

định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cảu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và các nhiệm vụ, quyển 
hạn cụ thể sau đây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm và hàng năm thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản 
pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

3. Về công tác xây dựng pháp luật:
a) Lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về những vấn đề thuộc thẩm 
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quyền của Chính phủ và theo dõi việc thực hiện chương trình đó sau khi được quyết 
định:

b) Trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo vân 
bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và các dự àn, dự 
thảo vãn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tưống Chính 
phủ;

c) Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ;

d) Trực tiếp tham gia xây dựng câc dự án luật, pháp lệnh do các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo;

d) Thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo điều ưởc quốc 
tế theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra công tác rà soát, hệ thông hoá văn bản quy phạm pháp luật; 
thực hiện rà soát, hệ thông hoá các văn bản quy phạm pháp luật, điều ưởc quốc tê thuộc 
các lĩnh vực quản lý của Bộ:

4. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
a) Thông nhất quản lý công tác kiểm tra vãn bản quy phạm pháp luật; trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật: xây dựng và tồ chức thực hiện kế hoạch kiếm tra vàn bản quy 
phạm pháp luật: hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

b) Thực hiện kiêm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, 
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương ban 
hành vê những nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nưóc do Bộ phụ trách;

c) Giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương theo quy định của pháp luật; kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc xử 
lý theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ các văn bản trái pháp luật;

5. Về phố biến, giáo dục pháp luật:
a) Thông nhất quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
b) Thông tin pháp luật, biên soạn, xuất bản. phát hành các tài liệu phục vụ công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật;
c) Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ:
d) Chỉ đạo, hưống dẫn. kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ỏ 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và trường học;
6. Về thi hành án dân sự :
a) Thống nhâ't quản lý công tác thi hành án dân sự;
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b) Quản lý thông nhất hệ thông tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành án dân 
sự từ Trung ương dến địa phương theo quy định của pháp luật:

c) Chỉ đạo việc thi hành và trực tiếp thi hành các bản án. quyêt định của Toà án theo 
quy định của pháp luật;

7. Thông nhất quản lý về công chứng, chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi có yêu tô' 
nước ngoài, quốc tịch, lý lịch tư pháp và thực hiện một sô' nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể 
trong cấc lĩnh vực này theo quy định của pháp luật;

8. Thông nhất quản lý về tổ chức và hoạt động của luật sư trong nước, luật sư nưdc 
ngoài tại Việt Nam; về tổ chức và hoạt động tư vâ'n pháp luật, hoạt động giám định tư 
pháp, bán đấu giá tài sản. trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật;

9. Thông nhất quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đôi 
tượng chính sách và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng 
Quỹ trợ giúp pháp lý ỏ Trung ương và hướng dẫn việc sử dụng các nguồn tài trợ trợ giúp 
pháp lý ở địa phương;

10. Thông nhất quản lý về đăng ký giao dịch bảo đảm; thực hiện đãng ký. cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản khác 
theo quy định của pháp luật;

11. Hướng dẫn. kiểm tra về tố chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở;
12. Thống nhất quản lý các hoạt động hợp tác với nưóc ngoài về pháp luật; thực hiện 

hợp tác quô'c tê trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.
Thực hiện việc cấp ý kiến pháp lý cho các dự án theo quy định của pháp luật; tham 

gia giải quyết về mặt pháp lý các tranh chấp quốc tê' có liên quan tói Việt Nam theo sự 
phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

13. Nghiên cứu khoa học pháp lý; phát triển và ứng dụng kêt quả nghiên cứu khoa 
học pháp lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

14. Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, 
giao dịch bảo đảm, công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu khác theo quy 
định của pháp luật;

15. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chi’ đạo việc thực hiện cơ chê hoạt 
dộng của các tổ chức dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định ciía pháp 
luật; quản lý và chi đạo hoạt động đô'i với các tố chức sự nghiệp thuộc Bộ;

16. Quản lý nhà nước đối vởi hoạt dộng của hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc các lĩnh 
vực quản lý nhà nưóc của Bộ theo quy định của pháp luật;

17. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

18. Về cải cách hành chính

221

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả 
cải cách thể chế hành chính nhà nưởc;

b) Quyết định và chi đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục 
tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã dược Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt;

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chê độ tiền lương và các 
chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôi với cán bộ, công chức thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ; xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên môn ngành 
Tư pháp và bồ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp thuộc thẩm quyển quản lý của 
Bộ; đào tạo cán bộ pháp lý, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp theo quy định của 
pháp luật:

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tô chức thực hiện ngân sách dược phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bô trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Pháp luật hình sự. hành chính;
2. Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế;
3. Vụ Pháp luật quốc tế;
4. Vụ Phổ’ biến, giáo dục pháp luật;
5. Vụ Quản lý công chứng, hộ tịch, quôc tịch, lý lịch tư pháp (gọi chung là Vụ Hành 

chính tư pháp);
6. Vụ Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, bán dâu giá tài sản, 

trọng tài thương mại (gọi chung là Vụ Bổ trợ tư pháp);
7. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
8. Vụ Hợp tác quốc tế:
9. Vụ Tổ chức cán bộ;
10. Cục Thi hành án dân sự;
11. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
12. Cục Đãng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;
13. Cục Trợ giúp pháp lý;
14. Cục Con nuôi quốc tế;
15. Thanh tra;
16. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Khoa học pháp lý;
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2. Trường Đại học Luật Hà Nội;
3. Trường Đào tạo các chức danh tư pháp;
4. Báo Pháp luật:
5. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;
6. Trung tâm Tin học.
Điểu 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định số 38-CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ’ chức bộ máy của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHÚ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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20. QUYẾT ĐỊNH số 23/2004/QĐ-TTg NGÀY 25-02-2004 
CỦA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Học viện Tư pháp

THÚ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Cần cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định sô'43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và 

hướng dần thi hành Luật Giáo dục;
Theo dề nghị cúa Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Tư pháp trên cơ sở Trường Đào tạo các chức danh tư 
pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Điểu 2.
1. Học viện Tư pháp là cơ sỏ đào. tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Tư pháp, 

hoạt động theo Điều lệ trường đại học.
2. Học viện Tư pháp là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dâu hình 

quốc huy. có tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phô' Hà Nội và cơ sở tại thành phô 
Hồ Chí Minh.

Điều 3. Học viện Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau
1. Đào tạo nghiệp vụ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, châ'p hành viên, công chứng 

viên và các chức danh tư pháp khác;
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho chấp hành viên, công 

chứng viên, luật sư và cán bộ có chức danh tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của 
Bộ Tư pháp;

3. Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo. bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư 
pháp:

4. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nưởc và nưóc ngoài trong việc đào tạo, bồi 
dưỡng và nghiền cứu khoa học.

Tùy theo yêu cầu và đòi hỏi của thực tế, Học viện Tư pháp có thể dược cơ quan có 
thấm quyền giao thêm nhiệm vụ mới.

Điều 4. Cơ cấu tố’ chức của Học viện Tư pháp gồm có

224

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Giám dốc và các Phó giám dốc
a) Giám dốc và các Phó giám đô'c Học viện Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ 

nhiệm:
b) Giám clô'c Học viện Tư pháp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quản 

lý và diều hành các hoạt động của Học viện Tư pháp.
2. Các khoa, phòng chức năng bao gồm
a) Các khoa gồm có Khoa đào tạo Thẩm phán, Khoa đào tạo Kiểm sát viên, Khoa dào 

tạo Luật sư. Khoa đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác;
b) Các phòng chức năng gồm có Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng 

Tài chính Kế toán, Phòng Quản trị, Phòng Hợp tác quốc tế. Phông Tin học, Trung tâm 
Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Cơ sở tại thành phô' Hồ Chí Minh.

Giám đô'c Học viện Tư pháp quy định chức nàng, nhiệm vụ của các khoa, phòng chức 
năng thuộc Học viện.

Điểu 5. Trách nhiệm của các Bộ, ủy ban nhân dân thành phô' Hà Nội, ủy ban nhân 
dân thành phô' Hồ Chí Minh

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phôi hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tố chức bộ máy, 
rà soát nguồn cán bộ. cơ sở vật chất hiện có để bồ sung, tăng cường cho Học viện Tư 
pháp; xác dịnh nhu cầu dào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp hàng năm;

2. Bộ Tư pháp dề nghị với Tòa án nhân dân tôì cao, Viện kiểm sát nhân dân tôì cao 
phôi hợp giúp Học viện Tư pháp xây dựng nguồn giảng viên kiêm nhiệm và cung cấp 
nhu cầu đào lạo thâm phán và kiểm sát viên hàng năm.

Bộ Tư pháp chủ trì. phôi hợp với Bộ Quốc phòng xác định nhu cầu đào tạo thẩm phán 
quân sự, kiêm sát viên quân sự và châ'p hành viên quân sự hàng năm;

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phôi hợp vởi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ 
xác định kinh phí hoạt động, kinh phí đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Tư pháp;

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phôi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mã sô' đào tạo 
cho Học viện Tư pháp;

õ. Bộ Nội vụ chủ trì, phôi hợp với Bộ Tư pháp xây dựng biên chê' cho Học viện Tư 
pháp;

6. Bộ Tư pháp chủ trì, phôi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, úy ban 
nhân dân thành phô' Hà Nội, ủy ban nhân dân thành phô' Hồ Chí Minh trong việc xây 
dựng trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại thành phô' Hồ Chí Minh.

Điều 6.
1. Quyêt định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.
2. Bãi bỏ Quyêt dịnh của Thủ tướng Chính phủ sô' 34/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 

năm 1998 về việc thành lập Trường Đào tạo các chức danh tư pháp.
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3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THÚ TUÓNG CHÍNH PHÚ
PHAN VÀN KHÁI

226

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BỘ TÀI CHÍNH

21. NGHỊ ĐỊNH số 77/2003/NĐ-CP NGÀY ơl/7/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vế việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Tài chính

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ uà cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô’86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng llnăm 2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo.đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài 

chính, ngân sách nhà nưốc, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ 
quô'c gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt 
dộng dịch vụ tài chính (gọi chung là lĩnh vực tài chính ngân sách), hải quan, kế toán, 
kiêm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công 
trong lĩnh vực tài chính ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực 
hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định 

số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ thể sau dây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo các 
vãn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực tài chính - ngân sách, hải quan,, kế toán, 
kiếm toán độc lập và giá cả.
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2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn. năm năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chi’ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp 
luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

5. Về quản lý ngân sách nhà nưỏc
a) Trình Chính phủ dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bồ ngân sách 

trung ương hàng nàm, dự toán điểu chỉnh ngân sách nhà nước trong trường hợp cần 
thiết, quyết toán ngân sách trung ương, quyết toán ngân sách nhà nước: phối hợp vói Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi đầu tư phát triển, phương án phân bố’ chi đầu tư xây 
dựng cơ băn, bồ’ sung dự trữ nhà nưởc, hỗ trợ tín dụng nhà nước, chi góp vein cô phần và 
liên doanh của ngân sách trung ương theo quy dinh của pháp luật:

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, nhiệm vụ 
thu. chi, tỷ lệ phần trảm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bô sung 
từ ngân sách trung ương cho từng tinh, thành phô' trực thuộc trung ương theo quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo phân câ'p của Chính 
phú sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của trung 
ương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy dịnh của pháp luật:

d) Trình Chính phủ phương án sử dụng số tăng thu của ngân sách trung ương trong 
trường hợp có phát sinh số tăng thu so với dự toán đã dược Quốc hội quyêt định và 
phương án điều chỉnh giảm một số khoản chi trong trường hợp thu không đạt dự toân: 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ lập phương án sử dụng số tăng 
thu cho đầu tư phất triển theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách của các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; thẩm định quyết toán ngân sách địa 
phương:

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở trung ương, úy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng các định mức phân bố 
và các chế độ. tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ quy định hoặc quy dinh theo phân cấp của Chính phủ dế’ thi hành thông nhất trong 
cả nưổc;

g) Hướng dẫn về yêu cầu. nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước; thông 
báo số kiểm tra dự toán về tổng mức và từng lĩnh vực thu, chi ngân sách đôi với các bộ, 
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cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và tổng số thu. 
chi. một số lĩnh vực chi quan trọng đô'i với từng tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương;

h) Tố’ chức thực hiện ngân sách nhà nước, điều hành ngân sách trung ương theo thẩm 
quyền: theo dõi. đôn dô'c việc tố’ chức thực hiện dự toán ngân sách các cấp;

i) Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; hướng dẫn việc quản lý, điểu hành 
ngân sách của các bộ, ngành, dịa phương; chỉ đạo. kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu. 
chi ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương và các địa phương:

k) Tồ chức, chí dạo thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước và định kỳ 
báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật;

l) Chi ứng trước cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách dược xác dinh thuộc dự toán 
năm sau. nhưng phải thực hiện ngay trong năm, chưa được bô' trí trong dự toán và 
nguồn dự phòng không đáp ứng được; phôi hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư để trình Thủ 
tướng Chính phủ chi ứng trưốc cho các dự án, công trình quốc gia và công trình xây 
dựng cơ bản thuộc nhóm A đủ điều kiện thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây 
dựng, dang thực hiện và cần phải đẩy nhanh tiến độ;

m) Chịu trách nhiệm thu hồi các khoản chi ứng trước dự toán ngân sách trung ương.
6. Về quản lý thu thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
a) Thống nhất quản lý, chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công 

tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo đúng pháp 
luật đô'i với cơ quan thuế, hải quan và cơ quan khác được nhà nưổc giao nhiệm vụ thu 
phí, lệ phí hoặc thu khác của ngân sách nhà nước;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền việc miễn, giảm, 
hoàn thuế, truy thu thuê và xử phạt vi phạm về thuê' theo quy định của pháp luật; các 
vấn dề phát sinh trong quá trình thực hiện các Hiệp định song phương hoặc đa phương 
về thuế;

c) Ban hành quy định về thủ tục, quy trình nghiệp vụ thu, nộp thuế, phí. lệ phí và các 
khoản thu khác của ngân sách nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn 
nghiệp vụ tính thuế, nộp thuế, phát hành lệnh thu thuê' và các nghiệp vụ khác có liên 
quan;

d) Thanh tra. kiểm tra, kiểm soát mọi nguồn thu của ngân sách nhà nước, việc châ'p 
hành các quy định của nhà nước về thu, nộp ngân sách nhà nước và xử lý các vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

7. Về quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà 
nước :

a) Thông nhâ't quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm đôì với quỹ ngân sách 
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nhà nước được quản lý tại Kho bạc Nhà nưốc; quản lý quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ 
khác của Nhà nưóc theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chữc thực hiện chi ngân sách nhà nưốc theo đúng dự toán được giao và có đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

c) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả, quyết toán các khoản chi từ ngân sách 
nhà nước qua hệ thông Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp và chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân 
sách nhà nước; xử lý theo thẩm quyền những vi phạm về quản lý quỹ ngân sách nhà 
nưởc, quỹ dự trữ nhà nước và quỹ tài chính khác của Nhà nưốc:

đ) Ban hành các quy định về chế độ quản lý tài chính của các quỹ tài chính của Nhà 
nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi và xử lý theo thẩm quyền những 
vi phạm về chế độ tài chính của các quỹ tài chính nhà nước;

e) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ dự trữ phát hành, quỹ dự trữ ngoại tệ, quỹ dự 
trữ ngoại hôi của Nhà nưởc;

g) Quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài; quản lý quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà 
nước theo sự phân công của Chính phủ.

8. Về quản lý dự trữ quốc gia
a) Phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán và phương án phân bổ vốn bô sung 

dự trữ quốc gia của ngân sách trung ương cho các Bộ, ngành được phân công dự trữ quôc 
gia. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về 
quản lý dự trữ quốc gia;

b) Ban hành quy định về chế độ quản lý tài chính, khung giá, phí mua bán vật tư, 
hàng hoá dự trữ quốc gia, quy trình bảo quản, thòi hạn bảo quản các mặt hàng dự trữ 
quốc gia; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong việc quản lý, 
bảo quản, mua, bán, xuất, nhập, đổi hàng và chất lượng vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia 
do các bộ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý theo quy định;

c) Trực tiếp tổ chức, quản lý một số mặt hàng dự trữ quốc gia theo quy định của 
Chính phủ.

9. Về quản lý tài sản nhà nưốc
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc quản lý việc mua 

sắm tài sản công trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản trong 

các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;
c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc mua 

sắm, điều chuyển, đấu giá, thanh lý, chuyển đổi sở hữu đôi với tài sản nhà nước theo quy 
định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về mua 
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sám, sử dụng, quản lý tài sản nhà nước; tổng hợp tình hình quản lý tài sản nhà nước 
trong cả nước theo quy định của Chính phủ;

đ) Thông nhất tổ chức quản lý tài sản của Nhà nưốc chưa giao cho tổ chức hoặc cá 
nhân quản lý, sử dụng.

10. Về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp :
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ quản lý tài 

chính doanh nghiệp, cơ chế giám sát về tài chính đô'i với các loại hình doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thông nhâ't trong cả 
nước;

b) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định việc đầu tư vốn, hỗ trợ tài chính của Nhà nưởc 
vào các doanh nghiệp và theo dõi, giám sát việc thực hiện đầu tư của Nhà nước cho các 
doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyển phê duyệt;

c) Theo dõi, giám sát, tồng hợp, đánh giá tình hình bảo toàn, phát triển vốn nhà nước 
tại các doanh nghiệp trong cả nước; chủ trì, phôi hợp thực hiện quy chế giám sát và đánh 
giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

d) Làm đầu môi tống hợp về tình hình thực hiện quyển đại diện chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyển 
những vấn đề về vốn của Nhà nưóc tại doanh nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; thực 
hiện nhiệm vụ và quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nưởc tại doanh nghiệp 
thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Vê quản lý vay nợ, trả nợ trong nưổc, ngoài nước của Chính phủ và nguồn viện trợ 
quốc tế

a) Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ chiến lược, kế hoạch về vay nợ trong nước 
và ngoài nưác của Chính phủ phù hợp vói chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc 
gia và chính sách tài chính quốc gia từng thời kỳ;

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách, chế độ về quản lý vay nợ và 
trả nợ trong nước và ngoài nước của Chính phủ; thực hiện bảo lãnh và cấp bảo lãnh 
Chính phủ cho doanh nghiệp (không gồm tổ chức tín dụng) vay vốn nước ngoài theo quy 
định của pháp luật;

c) Thông nhất quản lý nhà nước về vay và trả nợ của Chính phủ, vay và trả nợ của 
quốc gia; quản lý tài chính đôi với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ bao gồm 
vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay thương mại của Chính phủ và phát hành 
trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài;

d) Là dại diện “Bên vay” của Chính phủ và Nhà nưởc Việt Nam; tổ chức thực hiện 
đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ theo phân công của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đôì, bô' trí 
nguồn vốn đô'i ứng của ngân sách nhà nước; phân bổ vốn vay hoặc chỉ định tổ chức tín 
dụng hoặc tố' chức tài chính nhà nước cho vay lại cho các chương trình, dự án theo danh 
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mục đã được phê duyệt; hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát quá trình giải ngân và quản lý 
sử dụng các nguồn vay nợ nưởc ngoài của Chính phủ;

đ) Chủ trì, phôi hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch bố- trí nguồn vốn 
trả nợ nưốc ngoài từ ngân sách nhà nước;

e) Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình vay, sử dụng vô'n vay 
và trả nợ nưóc ngoài của Chính phủ và của quốc gia theo quy định của pháp luật;

g) Thống nhâ't quản lý các nguồn viện trợ quốc tế; tồ’ chức tiếp nhận, phân phối và 
thực hiện quản lý tài chính đốì với các nguồn viện trợ quốc tế theo quy định của Chính 
phủ.

12. Về kê toán, kiêm toán
a) Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ quy định hoặc quy định theo thẩm quyền 

chế độ kế toán, kiềm toán, chê độ báo cáo. công khai tài chính ngân sách dê thi hành 
thông nhất trong cả nưởc;

b) Ban hành quy định về nguyên tắc. chuẩn mực, phương pháp chuyên môn nghiệp 
vụ kê toán, kiêm toán: tiêu chuẩn nghiệp vụ kiếm toán viên, kế toán trưởng: tiêu chuân, 
điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kê toán, kiểm toán độc lập;

c) Hướng dẫn. kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy dịnh của Nhà nưốc về kê 
toán, kiếm toán. Thông nhâ't quản lý việc đăng ký áp dụng chế độ kế toán của doanh 
nghiệp. Có ý kiến cuối cùng về các bất đồng và tranh chấp về kết quả kiểm toán độc lập.

13. Vê quản lý tài chính các ngân hàng, tồ chức tài chính phi ngân hàng và dịch vụ 
tài chính

a) Trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lĩnh 
vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số. cá cược, vui chơi có thưởng;

b) Quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nưâc về hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm, xổ số. cá cược và vui chơi có thưởng;

Cấp và thu hồi giây phép hoạt dộng của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, xồ’ số, cá 
cược và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý nhà nước về tài chính đô'i với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, các 
ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và tổ chức tín dụng và các tổ’ chức tài 
chính nhà nưởc theo quy định của pháp luật:

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tài chính đô'i vối các tố’ chức hoạt động dịch vụ tài 
chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, các tố chức tài chính phi ngân hàng, các tồ chức 
hoạt động kinh doanh và giao dịch chứng khoán.

14. Về hải quan
a) Trình Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, 

điều kiện đàng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, trách nhiệm của các cơ 
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quan nhà nưỏc tại cứa khấu, về hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, về kiểm 
tra sau thông quan;

b) Ban hành theo thẩm quyền các vàn bản hướng dần, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ 
kiểm tra. giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, chông buôn lậu và thống kê hải 
quan theo quy dịnh của pháp luật;

c) Tổ chức, hướng dẫn. chỉ đạo. kiểm tra và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ 
của ngành hải quan theo quy dịnh của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp 
luật; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyển các hành vi vi phạm pháp luật vê' hải quan.

15. Vê' lĩnh vực giá
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: quy định việc kiểm soát giá độc quyển; 

nguyên tắc và phương pháp xác định giá, khung giá các loại đất: quyết định giá một sô 
hàng hóa. dịch vụ quan trọng theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm dịnh phương án giá do các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước xây dựng đôì 
với một sô’ hàng hoá. dịch vụ quan trọng, giá sản phẩm, hàng hoá do Nhà nước đặt hàng 
hoặc trợ giá đề trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyêt dinh;

c) Quy định tiêu chuẩn thẩm định viên vê' giá và điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm 
định giá; thống nhất quản lý hoạt động thẩm định giậ theo quy dinh của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra. kiểm soát việc thực hiện các quy định của Nhà nưỏc về quản 
lý giá.

16. Phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ và tham gia quản lý thị trường chứng 
khoán theo quy định của pháp luật.

17. Tổ chức và chi đạo thực hiện công tác thông kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nưốc của Bộ.

18. Vê' hợp tác quốc tế:
a) Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nưóc của Bộ theo quy định của pháp luật;
b) Xây dựng phương án và tổ chức đàm phán các Hiệp định song phương, đa phương 

vê' thuế (thuế xuất nhập khẩu, tránh đánh thuế trùng), dịch vụ tài chính, kế toán, hải 
quan và các lĩnh vực tài chính khác;

c) Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế vê' tài chính theo ủy quyền của Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ; dại diện của Chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn tài chính quốc 
tế song phương, da phương theo phân công của Chính phủ.

19. Tố’ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của 
pháp luật.

20. Quyết dịnh các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo 
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quy định của pháp luật: quản lý và chỉ đạo hoạt động đôi với các tổ chức sự nghiệp thuộc 
Bộ.

21. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tồ chức phi Chính phủ trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

22. Thanh tra. kiểm tra. giải quyết khiếu nại. tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 
luật đối với các vi phạm vể chế độ quản lý tài chính ngân sách và các lĩnh vực khác 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

23. Về cải cách hành chính
a) Trình Chính phủ chương trình đôi mới cơ chế quản lý tài chính công phục vụ 

chương trình cái cách hành chính nhà nước từng thời kỳ;
b) Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục 

tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chê 
độ. chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối vởi cán bộ công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đôi với 
cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tô chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ cấu tổ chức
a) Các tố chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Ngân sách nhà nước:
2. Vụ Đầu tư;
3. Vụ I (ngân sách đảng, an ninh, quô'c phòng, đặc biệt...);
4. Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp:
5. Vụ Chính sách thuế;
6. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;
7. Vụ Bảo hiểm;
8. Vụ Chê độ kế toán và kiểm toán;
9. Vụ Tài chính đôì ngoại;
10. Vụ Hợp tác quốc tế;
11. Vụ Pháp chế;
12. Vụ Tổ chức cán bộ:
13. Vụ Tài vụ quản trị;
14. Văn phòng (có đại diện tại thành phô' Hồ Chí Minh);
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15. Thanh tra;
16. Cục Quản lý giá;
17. Cục Tin học và Thốhg kê tài chính;
18. Cục Quản lý công sản:
19. Cục Tài chính doanh nghiệp;
20. Cục Dự trữ quốc gia;
21. Tổng cục Thuế;
22. Tống cục Hải quan;
23. Kho bạc Nhà nước.
b) Các tô chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Học viện Tài chính;
2. Tạp chí Tài chính:
3. Thời báo Tài chính Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ quy dịnh chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tô chức của 

Tổng cục Thuế. Kho bạc Nhà nước, Cục Dự trữ Quốc gia.
Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính- sự nghiệp, Vụ Tài chính các 

ngân hàng và tố’ chức tài chính, Vụ Tài chính đôi ngoại, Vụ Chính sách thuê, Vụ Hợp tác quốc 
tê, Vụ Tố’ chức cán bộ, Vụ Tài vụ quản trị,Vãn phòng được tố’ chức phòng, do Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Các tố’ chức sự nghiệp khác thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 4. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dàng Công báo; thay thế 

Nghị định sô' 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyển 
hạn và tổ’ chức bộ máy Bộ Tài chính, Nghị định sô 01/CP ngày 05 tháng 01 năm 1993 
của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tồ’ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ, 
Nghị định sô' 66/CP ngày 18 tháng 10 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tố’ chức của Cục Dự trữ Quô'c gia và các quy định trưóc đây trái với Nghị định này.

Điểu 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưỏng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỠNG

PHAN VĂN KHẢI

235

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



22. NGHỊ ĐỊNH số 96/2002/NĐ-CP NGÀY19/U/2002 CŨA CHÍNH PHỦ 

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Hải quan

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tố chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH

Điêu 1. VỊ trí, chức năng
Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính 

thực hiện chức nâng quản lý nhà nưóc chuyên ngành về hải quan; thực thi pháp luật hải 
quan trong phạm vi cả nưỏc.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Tồng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, 

các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê sau 
dây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về ngành 
hải quan: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hải quan và tồ chức thực 
hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chỉ dạo. hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ngành hải quan
a) Kiếm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khấu, quá cảnh; 

phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh:
b) Phòng, chông buôn lậu, vận chuyên trái phép hàng hoá qua biên giới trong phạm vi 

dịa bàn hoạt động hải quan:
Thực hiện các biện pháp phòng, chông buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua 

biên giởi ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Chính phủ;
c) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác dô'i vởi hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu:
d) Tổ chức thực hiện kiếm tra sau thông quan đôi vởi hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khấu;
d) Kiến nghị với các cơ quan nhà nưốc có thấm quyền về các chủ trương, biện pháp 

quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập 
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cảnh, quá cảnh và chính sách thuế dối vối hàng hoá xuất khẩu, nhập khấu.
3. Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo quy định của pháp luật;
4. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong ngành 

hai quan;
5. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về hải quan:
6. Tổ chức chỉ dạo và thực hiện thông kê nhà nước về hải quan:
7. Quản lý tố chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo, thực hiện chê độ tiền lương và chính 

sách, chế độ đãi ngộ. khen thưởng, kỷ luật đôi với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tổ chức công tác dào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội 
ngũ cán bộ. công chức, viên chửc và quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tống cục 
theo quy định cúa pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

8. Kiểm tra. thanh tra, giéii quyết khiếu nại, tô’ cáo, chông tham nhũng và xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật:

9. Quản lý tài chính và lài sản của ngành hải quan theo quy định của pháp luật và 
phân câ’p của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Hệ thống tổ chức của Tổng cục Hải quan
Tổng cục Hải quan được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thông nhất thành hệ 

thông từ Trung ương đến địa phương.
1. Cơ cấu tổ chức của Tống cục Hải quan gồm
a) Bộ máy giúp việc Tống cục trưởng Tổng cục Hải quan
1. Vụ Giám sát quản lý về hải quan;
2. Vụ Kiêm tra thu thuê xuất nhập khẩu;
3. Vụ Pháp chế:
4. Vụ Hợp tác quô'c tế;
5. Vụ Kế hoạch - Tài chính:
6. Vụ Tồ chức cán bộ:
7. Thanh tra:
8. Vãn phòng:
9. Cục Điều tra chông buôn lậu:
10. Cục Kiểm tra sau thông quan:
11. Cục Công nghệ thông tin và Thông kê hải quan.
b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan
1. Viện Nghiên cứu Hải quan;
2. Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc;
3. Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Trung;
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4. Trung lâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Nam;
5. Trường Cao đắng Hải quan:
6. Báo Hải quan.
c) Các Cục Hải quan tỉnh, liên tinh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là các Cục Hải quan địa phương) trực thuộc Tổng cục Hải quan.
d) Các Chi cục Hải quan cửa khẩu. Đội Kiểm soát Hải quan và dơn vị tương đương 

trực thuộc Cục Hải quan địa phương.
2. Việc quy định nhiệm vụ. cơ cấu lổ chức bộ máy. biên chế. cán bộ công chức của các 

đơn vị nêu tại điểm a, b, c, d Điều này thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thế các Cục 
Hải quan dịa phương và các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng Tồng cục Hải 
quan.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc sắp xếp lại các dơn vị sự nghiệp trực thuộc 
Tông cục cho phù hợp vối yêu cầu cải cách hành chính, đặc thù của hoạt động hải quan 
và quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các Chi cục 
Hải quan cửa khẩu. Đội Kiếm soát Hải quan và đơn vị tương đương.

6. Tổng cục Hải quan có con dấu có hình quốc huy.
7. Công chức công tác trong ngành hải quan dược hưởng phụ cấp thâm niên theo quy 

dịnh của Luật Hải quan. Mức phụ cấp thâm niên dược quy định như sau dủ 05 năm 
công tác trong ngành hải quan dược hưởng mức phụ cấp bằng 5% mức tiền lương được 
hưởng theo ngạch, bậc: từ năm thứ 6 trở di cứ thêm 01 năm công tác (tròn 12 tháng) thì 
dược tính ihêm 1%.

Điều 4. Lãnh dạo Tổng cục Hải quan
Tống cục Hải quan có Tống cục trưởng và một sô’ Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục 

trưởng Tổng cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ bố nhiệm theo để nghị của Bộ 
trướng Bộ Tài chính. Tổng cục trướng Tống cục Hải quan chịu trách nhiệm trước Bộ 
trưởng Bộ Tài chính vê toàn bộ hoạt dộng của Tống cục Hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm theo dề 
nghị của Tống cục trưởng Tổng cục Hải quan. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
chịu trách nhiệm trước Tổng cục trương Tống cục Hải quan về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định sô 16/CP 

ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy 
của Tổng cục Hải quan.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
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Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phú, Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thũộc Trung 
ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này ./.

TM. CHÍNH PHŨ 
THỦ TƯỚNG 

PHAN VÃN KHẢI
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23. NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2003/NĐ-CP NGÀY 12/8/2003 CỦA CHÍNH PHŨ

Vê' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của uỷ ban Chứng khoán

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm. 2001;
Căn cứ Nghị định sô 30 /2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chinh phủ quy 

định chức năng, nhiệni uụ, quyền hạn và cơ cấu lổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch úy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Úy ban Chứng khoán Nhà-nước là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm 

vụ, quyền hạn quan lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý 
nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo 
quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Úy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực quy dịnh tại Nghị định số 
30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ Lhể sau dây

1. Trình Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ hoặc Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ 
phân công ký các vãn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán và tố chức thực hiện các ván bản dó:

2. Trình Chính phủ. Thủ tưởng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kê 
hoạch dài hạn. õ năm và hàng nãm và các dự án quan trọng của ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước: tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt;

3. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tố' chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy 
phạm chuyên môn nghiệp vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật dược áp dụng trong các tô 
chức, dơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán:
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4. Cấp, gia hạn, đình chỉ hoặc thu hồi giây phép phát hành, niêm yết, kinh doanh và 
dịch vụ chứng khoán, hành nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật;

5. Trình Thủ tưởng Chính phủ quyết định thành lập, đình chỉ hoạt động hoặc giải thể 
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, các thị trường giao dịch 
chứng khoán có tố chức;

6. Tổ chức, quản lý Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, sở Giao dịch Chứng khoán và 
các thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức, các trung tâm lưu ký, đăng ký, thanh 
toán bù trừ chứng khoán;

7. Quản lý các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán của tổ chức phát 
hành chứng khoán, tố’ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán và 
tô chức phụ trợ theo quy định của pháp luật;

8. Thanh tra, kiếm tra và giám sát các đôi tượng tham gia hoạt động trên thị trường 
chứng khoán và xử lý các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy 
định của pháp luật;

9. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật; tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ;

10. Hưởng dẫn. tạo điều kiện cho các tổ chức hiệp hội chứng khoán thực hiện mục 
đích, tôn chỉ và điểu lệ hoạt động của hiệp hội; kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà 
nước, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nưốc có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật 
của hiệp hội chứng khoán theo quy định của pháp luật;

11. Tồ chức nghiên cứu khoa học về chứng khoán và thị trưòng chứng khoán; đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước và các đơn vị trực thuộc, nhân viên kinh doanh chứng khoán và các đối tượng tham 
gia thị trường chứng khoán;

12. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán cho các tổ chức và cho công chúng;

13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 
theo quy định của pháp luật;

14. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính 
nhà nưỏc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các 
chê độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quản lý của ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
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16. Quản lý lài chính, tài sản được giao và tổ’ chức thực hiện ngân sách dược phân bô’ 
theo quy định của pháp luật:

17. Thực hiện chê dộ bảo cáo vối Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ câu tố chức của úy ban Chứng khoán Nhà nước
a) Các tổ chức giúp Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn :
1. Vụ Phát triển thị trường chứng khoán:
2. Vụ Quản lý phát hành chứng khoán;
3. Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán;
4. Vụ Hợp tác quốc tế;
5. Vụ Tổ chức cán bộ;
6. Vụ Kê hoạch - Tài chính:
7. Vụ Pháp chế:
8. Thanh tra:
9. Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc ủy ban :
1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phô’Hồ Chí Minh;
3. Trung tâm Tin học;
4. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán:
5. Tạp chí Chứng khoán.
Điều 4. Lãnh đạo ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Lãnh đạo ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm có
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:
2. Các ủy viên kiêm nhiệm cấp Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch úy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ 

bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức; các úy viên kiêm nhiệm do Thủ tưóng Chính phú 
quyết định.

Các Úy viên kiêm nhiệm làm việc theo Quy chế hoạt động của ủy ban Chứng khoán 
Nhà nưởc.

Điều 5. Hiệu ỉực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo và thay 
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thế Nghị định sô' 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước và các quy dịnh pháp luật trước dây trái vói Nghị định này.

Điểu 6. Trách nhiệm thi hành
Chủ tịch Úy ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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24. NGHỊ ĐỊNH số 66/2004/NĐ-CP NGÀY 19/02/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Vê' việc chuyển uỷ ban Chứng khoán nhà nước vào Bộ Tài chính

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thực hiện cải cách bộ máy của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính
Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác quản lý đốì với uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phôi hợp vói Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỠNG

PHAN VÃN KHÁI
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25. QUYẾT ĐỊNH số 218/2003/QĐ-TTg NGÀY 28/10/2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ vào Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77120031NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1. Vị trí và chức năng
Tống cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

đối vởi các khoản thu nội địa, bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân 
sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Tổng cục Thuê thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của các luật 

thuê, các quy định pháp luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 
sau đây

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 
năm nãm và hàng năm của ngành thuế;

2. Trình Bộ trưỏng Bộ Tài chính các vãn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý 
thu thuế; để xuâ't, tham gia việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp 
luật về thuế;

3. Lập dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;
4. Tổ chức thực hiện các luật, pháp lệnh thuế và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác về thuế, dự toán thu thuế hàng năm, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
của ngành thuế sau khi được phê duyệt;

5. Hưởng dẫn nghiệp vụ về kê khai thuế, tính thuế, phát hành thông báo thuế, lệnh 
thu thuế, thủ tục thu, nộp thuế, các nghiệp vụ khác có liên quan và tổ chức thực hiện 
thống nhất trong toàn ngành;
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6. Tuyên truyền, giáo dục, vận động tố chức và cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa 
vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt dộng hỗ trợ cho các tổ 
chức và cá nhân nộp thuế;

7. Trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết dịnh theo thẩm quyền việc miễn, 
giảm, hoàn thuế, truy thu thuế theo quy định của pháp luật về thuê: quyêt định việc ủy 
nhiệm cho các cơ quan, tổ chức trực tiếp thu một sô'khoản thuê:

8. Được quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp số kê toán, hoá dơn. chứng từ và hồ 
sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; dược yêu cầu tồ’ chức tín dụng, 
các tố chức và cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu và phôi hợp vối cơ quan thuế 
để thu thuế; xử lý theo thẩm quyền hoặc dề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ 
chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ. trách nhiệm cung câ'p tài liệu hoặc không phối 
hợp với cơ quan thuế để thu thuế theo quy định của pháp luật;

9. Được quyền ấn định thuế theo quy dịnh của các luật thuê; thực hiện các biện pháp 
cưỡng chế thi hành pháp luật về thuế; được quyền thông báo công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật thuế;

10. Soạn thảo,.đàm phán các điều ước quốc tế, các hiệp định song phương hoặc da 
phương về thuế theo uỷ quyền của Bộ trương Bộ Tài chính và tổ’ chức thực hiện các điều 
ước. các Hiệp định, các dự án, các hoạt dộng hợp tác quốc tê về thuê theo quy định của 
pháp luật:

11. Thanh tra. kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, 
nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với tổ chức và cấ 
nhân nộp thuế, tố’ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tố chức được ủy nhiệm thu thuê: xử 
lý vi phạm hành chính về thuế, quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo 
thẩm quyền; lập hồ sơ đề nghị khởi tô' các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế; 
giải quyết khiếu nại. tố cáo về thuế theo quy định của pháp luật:

12. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thông kê thuế và chê độ báo cáo tài chính theo 
quy định;

13. Quản lý hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế; lưu giữ và sử dụng sô' liệu, tài liệu mà cơ sỏ 
kinh doanh và đốì tượng khác cung câ'p theo chế dộ quy định;

14. Tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành thuế; 
hiện đại hoá cơ sở vật châ't kỹ thuật của hệ thông ngành thuê;

15. Quản lý tố chức bộ máy. biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ 
thông tố’ chức ngành thuế: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuê theo quy 
định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

16. Quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật; thực hiện cơ chê' khoán kinh phí do Thủ tưóng Chính phủ quy dịnh;
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17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt 
dộng, công khai hoá thú tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung câp thông tin de tạo 
thuận lợi phục vụ cho tổ chức và cá nhân thực hiện chính sách, pháp luật về thuê;

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
Điểu 3. Cơ câ’u tổ chức của Tổng cục Thuế
1. Tổng cục Thuế được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thông nhất thành hệ thông 

dọc từ trung ương đến địa phương, theo đơn vị hành chính, có cơ cấu tổ chức như sau :
a) Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng:
1. Ban Pháp chế - Chính sách:
2. Ban Dự toán thu thuế;
3. Ban Quản lý thuế doanh nghiệp nhà nước;
4. Ban Quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư nước ngoài;
5. Ban Quản lý thuế doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp khác;
6. Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân:
7. Ban Quản lý thuế tài sản và Thu khác;
8. Ban Hợp tác quốc tế;
9. Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ dôi tượng nộp thuê;
10. Ban Thanh tra;
11. Ban Tổ chức cán bộ;
12. Ban Tài vụ - Quản trị;
13. Văn phòng:
14. Đại diện Tổng cục Thuê tại thành phô Hồ Chí Minh.
b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
1. Trung tâm Tin học và Thống kê;
2. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thuê:
3. Tạp chí Thuế.
Các dơn vị sự nghiệp khác thuộc Tổng cục Thuê do Bộ trương Bộ Tài chính quyêt đinh 

theo quy dịnh của pháp luật.
c) Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục 

Thuế tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuê.
d) Chi cục Thuế ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là Chi cục Thuế huyện) trực thuộc Cục Thuê tỉnh.
Trong trường hợp cần thiết, Bộ trương Bộ Tài chính được thành lập Chi cục Thuế ở 

247

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, khu kinh tế trực thuộc Cục Thuê tỉnh.
Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc 

Tổng cục Thuế thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Tổng cục Thuế có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu hình quốc huy.
Cục Thuê tỉnh, Chi cục Thuế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.
3. Công chức thuế được cấp trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu, phương tiện làm 

việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục Thuế
Tổng cục Thuế có Tổng cục trưỏng và các Phó tổng cục trưởng; số lượng Phó Tổng cục 

trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính thông nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt 
động của Tổng cục Thuế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm 
theo đề nghị của Tồng cục trưởng Tổng cục Thuế và chịu trách nhiệm trước Tống cục 
trưởng Tổng cục Thuế về lĩnh vực công tác được phân cồng.

Điều 5. Trách nhiệm phôi hợp của cơ quan thuế ở địa phương với úy ban 
nhân dân các câ'p và các tổ chức, cá nhân

1. Cơ quan thuế ở địa phương có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân cùng cấp 
về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế và tình hình thực hiện 
dự toán thu thuế; phôi hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan khác 
trong việc quản lý thu thuế, cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến việc quản lý 
ngân sách ở địa phương.

2. Trong phạm vi quyền hạn do pháp luật quy định, ủy ban nhân dân các câ'p có trách 
nhiệm phối hợp chỉ đạo, kiểm tra và tạo điểu kiện cho cơ quan thuê trên địa bàn thực thi 
chính sách, pháp luật về thuế; chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với 
cơ quan thuế để thực hiện tốt việc quản lý thu thuế trên địa bàn.

3. Cơ quan thuế ở địa phương có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân cộng 
tác với cơ quan thuế trên địa bàn trong việọ/ffiực thi pháp luật thuế, góp ý phê bình, xây 
dựng ngành thuế; giải quyết khiếu nại, tồ cáo của tổ chức, công dân đốì vối việc làm sai 
trái của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế
Biên chế của Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong tổng sô'biên 

chế của Bộ Tài chính.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
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Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

PHAN VÀN KHÁI
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26. QUYẾT ĐỊNH số 235/2003/QĐ-TTg NGÀY 13/11/2003
CỨA THŨ TƯỚNG CHÍNH PHŨ

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co’cấu tổ chức 
của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

THÚ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003 /NĐ-CP ngáy 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chinh;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Kho bạc Nhà nưốc là tố chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nưóc và các quỹ khác của Nhà 
nước được giao theo quy định của pháp luật: thực hiện việc huy động vôn cho Ngân sách 
Nhà nước, cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy 
định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triền, quy hoạch, kê hoạch dài hạn, 

năm nàm. hàng nám của Kho bạc Nhà nước.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vê' quản lý 

quỹ ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi thấm 
quyền của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp, chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân 
sách nhà nước, nghiệp vụ hoạt động khác có liên quan và chỉ dạo việc tổ chức thực hiện 
nghiệp vụ thống nhất trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho 
bạc Nhà nước và chiên lược, quy hoạch, kê hoạch sau khi được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt.

5. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý quỹ ngân sách nhà nưốc, quỹ tài 
chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, 
bao gồm
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a) Tập trung và phản ánh dầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nưởc (bao 
gồm cả thu viện trợ, thu vay nợ trong nưởc và nước ngoài); tố chức thực hiện việc thu 
nộp vào quỹ ngân sách nhà nưốc do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thông Kho bạc 
Nhà nước theo quy định; thực hiện hạch toán số thu ngân sách nhà nước cho các cấp 
ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

b) Tố’ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiếm soát, thanh toán, chi trả các khoán 
chi từ Ngân sách Nhà nước theo quy dịnh của pháp luật;

c) Quản lý, kiểm soát và thực hiện nhập, xuất các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ 
khác của Nhà nước do Kho bạc Nhà nước quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, 
tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyêt dịnh của cơ quan Nhà nước có thâm 
quyền;

d) Quản lý các tài sản quôc gia quý hiêm được giao theo quyêt dịnh của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có già của Nhà nước và cúa 
các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước.

6. Kho bạc Nhà nước có quyền trích từ tài khoản tiền gửi của tô chức, cá nhân đê nộp 
Ngân sách Nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác dê thu cho Ngân sách 
Nhà nước theo quy định của pháp luật; có quyền từ chôi thanh toán, chi trá các khoan 
chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình.

7. Tồ chức hạch toán kế toán ngán sách nhà nước; hạch toán kê toán các quỹ và tài 
sản của Nhà nước được giao cho Kho bạc Nhà nưởc quản lý; định kỳ báo cáo việc thực 
hiện dự toán thu. chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng câp và cơ quan 
Nhà nước liên quan theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Tổ chức thực hiện công tác thông kê Kho bạc Nhà nước và chê độ báo cáo tài chính 
theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và điểu hành tồn ngân Kho bạc Nhà nước, bao 
gồm

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán băng tiên mặt, 
bằng chuyển khoản đốì với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc 
Nhà nước;

b) Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nưởc Việt Nam 
và các Ngân hàng Thương mại Nhà nưỏc để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Kho 
bạc Nhà nước;
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c) Tổ chức quản lý, điều hành tồn ngân kho bạc nhà nước tập trung, thống nhất trong 
toàn hệ thống, bảo đảm các nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các 
đối tượng giao dịch khác;

d) Được sử dụng tồn ngân kho bạc nhà nước dế tạm ứng cho ngân sách nhà nước theo 
quy định của Bộ trương Bộ Tài chính.

10. Tố chức huy động vốn trong nưóc và ngoài nước cho Ngân sách Nhà nước và cho 
dầu tư phát triển thông qua phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp 
luật.

11. Thực hiện một số’ dịch vụ tín dụng nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước 
có thấm quyền hoặc ủy thác của các đơn vị.

12. Tồ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc hệ thông Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

13. Hiện đại hoá hoạt động của hệ thông Kho bạc Nhà nước
a) Tố’ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý, kỹ thuật tiên 

tiến vào hoạt động của Kho bạc Nhà nước;
b) Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thông Kho bạc Nhà nươc.
14. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tê thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nưởc theo quy 

định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cấn bộ, công chức, viên chức, lao dộng hợp đồng 

trong hệ thông Kho bạc Nhà nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.

16. Quản lý kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp và tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật; được sử dụng các khoản thu phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ theo 
chê độ quản lý tài chính của Nhà nưởc.

17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt 
động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo 
thuận lợi phục vụ khách hàng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước
1. Kho bạc Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thông nhâ't, thành hệ 

thông dọc từ trung ương dến địa phương, theo đơn vị hành chính, có cơ cấu tổ chức như 
sau

a) Bộ máy giúp việc Tông giảm đốc:
1. Ban Kế hoạch tổng hợp;

252

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Ban Kế toán;
3. Ban Thanh toán vốn đầu tư;
4. Ban Huy động vốn;
5. Ban Kho quỹ;
6. Ban Kiếm tra, kiểm soát;
7. Ban Tổ chức cán bộ;
8. Ban Tài vụ - Quản trị;
9. Văn phòng;
10. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.
b) Các dơn vị sự nghiệp trực thuộc:
1. Trung tâm Tin học và Thông kê;
2. Trung tâm Bồi dưởng nghiệp vụ;
3. Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quôc gia.
Các đơn vị sự nghiệp khác thuôc Kho bạc Nhà nước do Bộ trương Bọ Tai chinh quyet 

định theo quy định của pháp luật.
c) Kho bạc Nhà nưóc ở các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho 

bạc Nhà nước tỉnh) trực thuộc Kho bạc Nhà nước.
d) Kho bạc Nhà nước ở các huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tinh (gọi chung la 

Kho bạc Nhà nưóc huyện) trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Kho bạc Nhà nước được tổ chức điểm giao dịch tại các địa bàn có khôi lượng giao dich 

lớn.
Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của các đơn VỊ thuộc 

Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Kho bạc Nhà nưốc có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dâu hình quôc huy.
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nưâc huyện có tư cách pháp nhân, có con dâu 

riêng.
Điểu 4. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước có Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đôc; sô lượng Phó Tông 

giám đôc do Bộ trưởng Bộ Tài chính thông nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nưóc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm 

theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về toàn bộ hoạt động của hệ thông Kho bạc Nhà nưâc. Phó Tổng giám đốc Kho bạc 
Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng giám 
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dốc Kho bạc Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước về 
lĩnh vực công tác dược phân công.

Điểu 5. Biên chế
Biên chế của Kho bạc Nhà nưốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong tổng sô 

biên chế của Bộ Tài chính.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê từ ngày đăng Công báo.
Điểu 7. Trách nhiệm thi hành
Bộ trướng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng. Thú trương cơ quan ngang bộ. Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chú tịch úy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương và Tổng giám dốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÀN KHÁI
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27. QUYẾT ĐỊNH số 270/2003/QĐ-TTg NGÀY 24/12/2003
CỨA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHŨ

'Về việc quy địuh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức 
của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính

THÚ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Bộ trướng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Cục Dự trữ quốc gia là tồ’ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước vê' dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý một số loại hàng dự trữ quôc gia theo quy 
định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
1. Trình Bộ trương Bộ Tài chính các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dự trữ 

quốc gia.
2. Trình Bộ trướng Bộ Tài chính chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn. năm năm. 

hàng năm về dự trữ quốc gia.
3. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
a) Quy dịnh chế dộ quản lý tài chính dự trữ quốc gia;
b) Quy dịnh về mua, bán, nhập, xuâ't hàng dự trữ quốc gia;
c) Quy dịnh dịnh mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, quy phạm, thời hạn bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia.
4. Trình Bộ trưỏng Bộ Tài chính việc sử dụng quỹ dự trữ quốc gia hàng năm và trong 

các trường hợp dột xuâ't.
õ. Hướng dẫn vể chuyên môn. nghiệp vụ quản lý dự trữ quốc gia theo phân cấp quản 

lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
6. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính phôi hợp với dơn vị chức nàng thuộc Bộ Kê hoạch và
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Đầu tư lập dự toán và phương án phân bổ vô'n bồ’ sung dự trữ quốc gia của ngân sách 
trung ương cho các Bộ, ngành dược phân công dự trữ quốc gia.

7. Thẩm định, tổng hợp quyết toán việc sử dụng ngân sách nhà nưốc cho hoạt dộng 
nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia của các cơ quan được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia.

8. Phôi hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá, khung giá mua, bán, chi phí 
nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyêt định.

9. Tồ’ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý hàng dự trữ quôc gia đôi với các 
Bộ. ngành được Chính phủ giao quản lý hàng dự trữ quôc gia; để xuất biện pháp xử lý 
những vi phạm về quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

10. Trực tiếp quản lý một sô'loại hàng dự trữ quốc gia được giao:
a) Chỉ dạo và tổ chức thực hiện việc mua, bán. xuâ't, nhập, bảo quản, bảo vệ an toàn 

các mật hàng dự trữ quôc gia được giao theo đúng quy định của pháp luật;
b) Tố’ chức xuất hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn, viện trợ quôc tê 

hoặc sử dụng vào mục đích khác theo quyêt định của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ dạo 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tổ chức xuất bán để thực hiện đổi hàng dự trữ quốc gia theo 
quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiếm tra, giám sát việc tố’ chức quản lý hàng dự trữ quốc gia được giao 
tại các kho hàng dự trữ quốc gia thuộc Cục theo đúng quy định; xử lý các vi phạm theo 
thẩm quyền; giải quyết khiếu nại theo quy địrih của pháp luật:

11. Tổ’ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ đê nâng 
cao năng lực quản lý, hiện đại hoá hệ thông kho, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ 
bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực dự trữ quốc gia theo phân công của Bộ 
trưỏng Bộ Tài chính.

13. Thực hiện chê độ báo cảo thông kê và đánh giá hiệu quả về tình hình quản lý, sử 
dụng hàng dự trữ quốc gia theo quy định của Nhà nước.

14. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ, công chức trong hệ thông tổ chức của 
Cục; tố chức dào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đô'i vối cán bộ, công 
chức theo quy dịnh của Nhà nước và phân câ'p quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp 
quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Cục Dự trữ quô'c gia được tổ chức thành hệ thông dọc; theo nguyên tắc tập trung, 

thống nhất. Cơ cấu tổ chức gồm có :
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a) Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia :
1. Ban Chính sách:
2. Ban Kế hoạch Tổng hợp:
3. Ban Kỹ thuật và Công nghệ bảo quản;
4. Ban Quản lý kho hàng;
5. Ban Tài chính Kế toán;
6. Ban Tố' chức cán bộ;
7. Vãn phòng.
b) Đơn vi sư nghiêp trưc thuộc Cục Trung tâm Khoa học bảo quản và Bôi dưỡng 

nghiệp vụ.
c) Tại địa phương có các tổ' chức Dự trữ quốc gia khu vực trực thuộc Cục Dự 

trữ quốc gia, bao gồm :
1. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Nội;
2. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Sơn Bình;
3. Dự trữ quốc gia khu vực Tây Bắc:
4. Dự trữ quôc gia khu vực Vĩnh Phú:
5. Dự trữ quốc gia khu vực Bắc Thái;
6. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Bắc;
7. Dự trữ quốc gia khu vực Hải Hưng;
8. Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc:
9. Dự trữ quốic gia khu vực Thái Bình;
10. Dự trữ quốc gia khu vực Hà Nam Ninh;
11. Dự trữ quôc gia khu vực Thanh Hoá;
12. Dự trữ quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh;
13. Dự trữ quốc gia khu vực Bình Trị Thiên;
14. Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng;
15. Dự trữ quôc gia khu vực Nghĩa Bình;
16. Dự trữ quốc gia khu vực Nam Trung Bộ;
17. Dự trữ quốc gia khu vực Tây Nguyên;
18. Dự trữ quốc gia khu vực thành phô Hồ Chí Minh:
19. Dự trữ quốc gia khu vực Hậu Giang.
Chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trên đây thực hiện 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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2. Cục Dự trữ quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và được mở
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các Dự trữ quốc gia khu vực có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và dược mâ tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 4. Lãnh dạo Cục Dự trữ quốc gia
Cục Dự trữ quốc gia có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Cục trưởng Cục Dự trữ 

quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bồ nhiệm, miễn nhiệm theo dê nghị của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm trưóc Bộ trưởng Bộ Tài 
chính vể toàn bộ hoạt động của Cục Dự trữ quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ’ nhiệm, miễn 
nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia và chịu trách nhiệm trước Cục 
trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quỳết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế Lừ ngày đăng Công báo.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưỏng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương và Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỠNG

PHAN VẢN KHÁI
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28. QUYẾT ĐỊNH số 117/2003/QĐ-BTC NGÀY 29/7/2003 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cục tin học và thống ké tài chính

Bộ TRƯỚNG Bộ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002 /NĐ-CP ngày 05/1112002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định sô' 77/2003 /NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thông kê Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Tin học và Thông Kê tài chính là tổ chức thuộc bộ máy quản lý Nhà nước 
của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý hoạt 
động, phát triển và ứng dụng công nghệ tin học: quản lý công tác thông kê trong toàn 
ngành; thực hiện công tác thống kê tài chính và xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài 
chính Quốc gia;

Điều 2. Cục Tin học và Thống kê Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ tin học:
a. Trình Bộ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thông tin học trong ngành 

Tài chính và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b. Xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ tin học của cơ quan Bộ Tài 

chính: thẩm định kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ tin học của các đơn vị và tổ 
chức thuộc Bộ; tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ tin học 
trong toàn ngành trình Bộ phê duyệt;

c. Hướng dẫn các dơn vị và tổ chức thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt 
động ứng dụng công nghệ tin học theo kê hoạch dã được duyệt:

d. Tô chức nghiên cứu. phân tích dự báo các vấn dể có liên quan đến phát triền ứng 
dụng công nghệ tin học phục vụ cho yêu cầu quản lý của Bộ.

2. Quản lý thông nhất các hoạt động ứng dụng công nghệ tin học:
a. Trình Bộ ban hành các chế độ. chính sách liên quan đến việc quản lý phát triển và 

ứng dụng công nghệ tin học của toàn ngành:
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b. Trình Bộ ban hành các quy định về ứng dụng công nghệ tin học để áp dụng thống 
nhất trong toàn ngành, bao gồm chuẩn tin học. chế độ bảo mật và an toàn thông tin, 
trình tự xáy dựng, triển khai, quán lý và nghiệm thu các dự án ứng dụng công nghệ tin 
học....

c. Trình Bộ ban hành hoặc ban hành theo ũy quyền của Bộ các vãn bán hường dần 
các đơn vị. tố chức thuộc Bộ trong việc triến khai thực hiện kê hoạch phát triến và ứng 
dụng công nghệ tin học và thực hiện các quy định của Bộ Tài. chính trong lĩnh vực ứng 
dụng công nghệ tin học. trong việc quản lý và cung cấp thông tin quản lý chuyên ngành 
thuộc phạm vi quán ly của Bộ:

d. Chủ trì hoặc phôi hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ ban hành 
các định mức chi phí cho các hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ tin học dê áp 
dụng trong toàn ngành.

d. Tham gia ý kiến, đề xuất việc phân bổ các nguồPi vôn sủ dụng cho hoạt dộng phát 
triển và ứng dụng công nghệ tin học phù hợp vởi kê hoạch phát triển và ứng dụng công 
nghệ tin học được duyệt.

3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nưởc trong lĩnh vực phát triến và 
ứng dụng công nghệ tin học:

a. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ tin hục của các 
đơn vị, tổ chức thuộc Bộ:

b. Phối hợp với Tống cục Thuế. Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Cục dự trữ 
Quốc gia kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ trong hoạt động phát triển và ứng 
dụng công nghệ tin học tại các đơn vị thuộc hệ thông;

c. Trình Bộ xử lý những trường hợp sai phạm của các đơn vị. tố chức thuộc Bộ trong 
hoạt dộng ứng dụng công nghệ tin học;

4. Quản lý công tác thông kê và tố chức thực hiện thống kê tài chính:
a. Trình Bộ ban hành các vãn bản quy định chi tiết về công tác thông kê theo quy 

định của Luật Thông kê đế áp dụng thống nhất trong toàn ngành;
b. Chủ trì, phôi hợp vói các dơn vị, tổ chức thuộc Bộ nghiên cứu thuộc Bộ ban hành hệ 

thông các chi' tiêu thông kê thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nưốc của Bộ, các biếu mẫu, 
chế độ thông tin, báo cáo phục vụ cho công tác thông kê, báo cáo của Bộ:

c. Chủ trì phôi hợp với các dơn vị, tồ chức thuộc Bộ xây dựng và trình Bộ ban hành hệ 
thống bảng phân loại thống kê (mã số) sử dụng thống nhất trong ngành Tài chính:

d. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai thực hiện các quy định 
của Bộ và của Nhà nưốc về công tác thông kê, báo cáo;

đ. Tố chức công tác thông kê tài chính và phân tích dự báo theo quy dinh của Bộ.
e. Biên soạn, xuất bản Niên giám thông kê tài chính và các ấn phẩm thông kê tài 

chính theo đúng quy định của Nhà nước.
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õ. Xây dựng và quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu tài chính Quốc gia:
a. Xây dựng, triền khai và vận hành Cơ sở dữ liệu tài chính Quô'c gia đảm bảo thu 

nhận, xử lý và kết xuà't thông tin một cách đầy đủ, tin cậy. nhanh chóng, chính xác và 
an toàn theo yêu cầu quản lý của Bộ;

b. Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu về tài chính theo quy định 
của pháp luật và của Bộ; phôi hợp với các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai việc cung 
Cííp và trao dổi thông tin với các Cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành.

c. Quản lý kỹ thuật và biên tập tin cho trang điện tử nội bộ và Website Bộ Tài chính:
6. Trực liếp xây dựng, triển khai, vận hành các ứng dụng công nghệ tin học chính 

trong ngành:
a. Xây dựng, triển khai, quản trị vận hành và hỗ trợ kỹ thuật cho:

Hệ thông hạ tầng kỹ thuật và chương trình ứng dụng công nghệ tin học trong cơ 
quan Bộ:

Hệ thông hạ tầng truyền thông thông nhất của ngành Tài chính:
Hệ thông hạ tầng kỹ thuật và chương trình ứng dụng công nghệ tin học phục vụ Cơ 

sớ dữ liệu tài chính Quốc gia.
b. Tồ chức xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ tin học dùng 

chung và tích hựp giữa các hệ thống trong loàn ngành.
7. Tồ chức lập huấn nghiệp vụ tin học, thông ké tài chính, cập nhật kiến thức mổi và 

chuyên giao các ứng dụng công nghệ tin học chuyên ngành cho các đốì tượng sử dụng 
theo kê hoạch và chương trình dược duyệt.

8. Biên lập và xuất bản Tạo chí Tin học Tài chính.
9. Để xuất ý kiến và thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển, 

ứng dụng công nghệ tin học và thông kê tài chính theo phần công của Bộ.
10. Tố chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị 

trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung để tài được duyệt.
11. Ký các văn bản giải thích, hưởng dẫn, trả lời các đơn vị, tổ chức, cá nhân vể những 

vướng mác trong quá trình thực hiện các văn bản thuộc phạm vị quản lý của Cục; các 
văn bản trả lời đề nghị của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo ủy quyền của Bộ:

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ.
13. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin. tài liệu, vản bản 

cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Cơ câ'u tổ chức của Cục tin học và thống kê tài chính gồm:
1. Phòng Quản lý hệ thông
2. Phòng Quản trị mạng
3. Phòng Phát triển ứng dụng công nghệ tin học
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4. Phòng Thông kê và phân tích dự báo
5. Phòng hành chính tổng hợp
Đơn vị sự nghiệp:
1. Trung tâm Cơ sở dữ liệu
2. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật
3. Trung tâm cơ sở dữ liệu dự phòng và hỗ trợ triển khai tin học tại Thành phố 

Hồ Chí Minh
4. Tạp chí Tin học tài chính.
Nhiệm vụ cụ thế của các Phòng và các đơn vị sự nghiệp do Cục trưởng Cục tin học và 

Thông kê tài chính quy định
Biên chế của Cục tin học và Thôhg kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.
Cục tin học và Thông kê Tài chính có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc 

Nhà nước và ngân hàng để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Cục tin học và Thông kê Tài chính có Cục trưởng và một sô' Phó cục trưởng.
Cục trưởng có trách nhiệm quản lý cán bộ. công chức của Cục theo quy định của Bộ; 

quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định, bô' trí. sắp xếp cán bộ. công chức 
phù hợp vối năng lực chuyên môn dược đào tạo: tố chức học tập, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ cho cán bộ, công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn 
bộ hoạt động của Cục.

Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2003; bãi bỏ Quyết định số 

398/TC-QĐ-TCCB ngày 17/5/1995 về việc kiện toàn bộ máy của Ban Quản lý ứng dụng 
tin học, Quyết định sô' 01/2000/QĐ-BTC ngày 04/01/2000 về việc kiện toàn bộ máy của 
Ban Quản lý ứng dụng tin học.

Cục trưởng Cục Tin học và Thông kê Tài chính, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Chánh 
Vãn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị. tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
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29. QUYẾT ĐỊNH số 118/2003/QĐ-BTC NGÀY 29/7/ 2003 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Quản lý giá

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH

Cân cử Nghị định sô' 86 ỉ2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chinh phủ 
quy định chức, năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Cán cứ Nghị định sô'77/2003 ỈNĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục quản lý giá là tổ chức thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, 
có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thông nhát quản lý nhà nưốc vê giá trong 
phạm vi cả nước và thực hiện quản lý giá một sô hàng hóa, dịch vụ theo quy định của 
pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính dự thảo các vãn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực 

giá:
2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định kiểm soát giá độc quyền; nguyên tắc và 

phương pháp xác định giá, khung giá các loại đất theo từng vùng và thời gian; quyết 
định giá một sô hàng hóa, dịch vụ quan trọng theo quy định của pháp luật;

3. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phương án giá hoặc thẩm định phương án giả cho các 
bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nưởc xây dựng đôi với tài sản, hàng hóa dịch vụ quan 
trọng, giá sản phẩm, hàng hóa do Nhà nước đặt hàng hoặc trợ giá đe Chính phủ hoặc 
Thủ tướng Chính phủ quyết định;

4. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá và điều 
kiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá; thông nhất quản lý hoạt động thẩm định giá theo 
quy dinh của pháp luật;

õ. Ban hành theo thẩm quyền các vãn bản hướng dẫn, giải thích chính sách, chế độ về 
chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực giá và các thông báo giá theo ủy quyền của Bộ trưỏng 
Bộ Tài chính;
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6. Hướng dần, kiểm tra các cơ quan, tố chức kinh tế, xã hội về việc chấp hành các quy 
định của Nhà nưởc vê' quản lý giá;

7. Hưống dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ niêm yết giá hàng 
hóa dịch vụ tại điểm bán hàng hóa hoặc nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng 
dịch vụ;

8. Chủ động phát hiện chênh lệch giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đề xuất báo 
cáo Bộ biện pháp xử lý;

9. Phôi hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các khiếu nại, tô' cáo về hành vi bán phá 
giá hoặc phát hiện có hành vi bán phá giá, liên kết dộc quyền về giá và tiến hành kiêm 
soát chi phí sản xuất, lưu thông giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân hên kết 
độc quyền về giá; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi 
phạm trên;

10. Chủ trì phôi hợp với các dơn vị tố’ chức thu thập thông tin, phân tích tình hình giá 
cả và sự biến động giá cả: dự báo xu hưởng diễn biến chỉ sô' giá thị trường trong và ngoài 
nước; để xuất các giải pháp bình ổn giá:

11. Thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật và những quy định vê 
quản lý giá; tham gia nghiên cứu khoa học và có kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
nghiệp vụ về giá;

12. Thực hiện hợp tác quốc tê' trong lĩnh vực giá theo nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tài 
liệu, nội dung hiệp thương giá khi có yêu cầu của Chính phủ;

13. Được nhận báo cáo. thông tin, tài liệu cần thiết về ọuản lý giá và yêu cầu các đơn 
vị thuộc Bộ cung cấp các tài liệu có liên quan đến quản lý giá;

14. Tố chức quản lý cán bộ, công chức; dào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chê độ 
chính sách đô'i vối đội ngũ cán bộ công chức của Cục Quản lý giá theo quy định của nhà 
nước và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

15. Quản lý tài chính và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
và quy định của pháp luật;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao;
Điểu 3. Cơ câ'u tố chức bộ máy
1. Phòng Chính sách tổng hợp;
2. Phòng giá đâ't;
3. Phòng giá hàng công nghiệp tiêu dùng;
4. Phòng giá hàng nông, lâm, thủy sản;
5. Phòng giá tư liệu sản xuất;
6. Phòng Hành chính tổng hợp;
Đơn vị sự nghiệp:

264

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tạp chí Thị trường - Giá cả.
Nhiệm vụ cụ thể các phòng và Tạp chí Thị trường - Giá cả do Cục trưởng Cục Quản lý 

giá quy dịnh.
Biên chế cúa Cục quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.
Cục quản lý giá là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
Điều 4. Lãnh dạo Cục Quản lý giá
Cục quản lý giá có Cục trưởng và một sô' Phó Cục trưởng.
Cục Irưóng có trách nhiệm quản lý cán bộ. công chức của Cục theo quy định cúa Bộ: 

quán lý Lài chính. Lài sản điíỢc giao theo dúng quy dịnh: bô' trí. sắp xêp cán bộ. công chức 
phù hợp với năng lực chuyên môn đitợc đào tạo: tố chức học tập, bồi dưõng nâng cao 
trình dộ cho cán bộ. công chức: chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính vể toàn 
bộ hoạt dộng của Cục.

Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng vê nhiệm vụ được phân công.
Điểu 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.
Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị, tô 

chức thuộc Bộ và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.
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BỘ THƯƠNG MẠI

30. NGHỊ ĐỊNH số 29/2004/NĐ-CP NGÀY 16/01/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sò 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cử Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí vả chức năng
Bộ Thương mại là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê 

thương mại; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần 
vô'n của Nhà nước tại doanh nghiệp có vô'n nhà nưóc thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo 
quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Thương mại thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn theo quy định tại Nghị định sô 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 nãm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyên 
hạil cụ thê sau đây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nưởc của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị. thông tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ.
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4. Chi dạo. hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về thương mại đã được phê duyệt; thông tin, 
tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật vể các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 
nưởc của Bộ.

5. Về lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
a) Thông nhất quản lý nhà nước hoạt động xuâ't khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng 

hóa trong nước và dịch vụ thương mại;
b) Trình Chính phủ. Thủ tưởng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

các cơ chế, chính sách phát triển thương mại nội địa, xuâ't khẩu, nhập khẩu, biên mậu, 
lưu thông hàng hóa trong nước và dịch vụ thương mại, thương nhân, mặt hàng kinh 
doanh, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho miền núi, đồng bào dân tộc; tổ chức, hưóng 
dân thực hiện các cơ chế, chính sách sau khi được ban hành;

c) Chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành chỉ đạo, điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng 
thời kỳ, báo đảm cân đốì cung cầu, cán cân thương mại, phát triển ổn dịnh thị trường 
hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu;

d) Quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 
lưu thông trong nước, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại của thương nhân 
theo quy dịnh của pháp luật và các điều ước quô'c tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam dã ký kết hoặc tham gia;

đ) Tổng hợp tình hình, kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thương 
mại trong phạm vi cả nước.

6. Thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định 
của pháp luật.

7. Thông nhất quản lý nhà nước về thương mại điện tử.
8. Về quản lý thị trường
a) Thông nhất chỉ dạo công tác quản lý thị trưòng trong cả nưởc; hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về lưu thông hàng hóa trên thị trường, hàng 
hóa xuâ't khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại;

b) Tổ chức phôi hợp hoạt động giữa các ngành, các địa phương trong việc chông đầu cơ 
lũng đoạn thị trường, buôn lậu. sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cà'm và các hành vi 
kinh doanh khác trái quy định của pháp luật.

9. Thống nhất quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống độc quyền, chông bán phả giá; 
chủ trì, phôi hợp với các hội, hiệp hội ngành hàng giải quyết các tranh châ'p về bán phá 
giá.

10. Về xúc tiến thương mại
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ. Thủ 

tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chiến lược, quy hoạch. 
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kế hoạch, chương trình, cơ chế. chính sách về xúc tiến thương mại: chỉ đạo. hướng dẫn. 
tồ chức thực hiện các quy định trôn sau khi dược ban hành:

b) Quản lý nhà nước về các hoạt dộng quảng cáo thương mại. hội chợ. triển lãm 
thương mại. khuyến mại. giới thiệu hàng hóa ớ trong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật.

11 Về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tê
Chủ trì. phôi hợp vởi các bộ. cơ quan có liên quan

Xây dựng và thực hiện cơ chế. chính sách hội nhập kinh tế thương mại quốc tế:
Tổ chức đàm phán với các nước và các tố chức kinh tế - thương mại quốc tế:
Ký kết hoặc gia nhập c«ác diều ước quốc tế song biên và đa biên giữa Việt Nam với 

các nưỏc và các tô chức quốc tê theo phàn công hoặc úy quyền của Chính phủ;
Hướng dẫn. đôn dốc. kiểm tra. tồ’ chức việc thực hiện các điểu ưởc quốc tế về kinh 

tế - thương mại mà Việt Nam là thành viên.
12. Đại diện lợi ích thương mại của Việt Nam ở nưốc ngoài: thôhg nhâ't quán lý hoạt 

dộng thương mại cúa các lô chức và cá nhân Việt. Nam ỏ nước ngoài và của nước ngoài 
tại Việt Nam theo quy dinh cúa pháp luật: quản lý. chỉ đạo hoạt động của các cơ quan 
thương vụ. các tô chửc xúc tiến thương mại, trung tâm hoặc cửa hàng giởi thiệu sản 
phẩm hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài.

13. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, thương mại, 
thị trường, thương nhân trong và ngoài nước phục vụ các cơ quan Đảng. Nhà nưốc và các 
tồ’ chức kinh tế: biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về thông tin thương mại và thị 
trường.

14. Thực hiện hợp Lác quốc tê trong các lĩnh vực do Bộ quản lý theo quy dịnh của 
pháp luật.

lõ. Quyết định các chủ trương, biện pháp và hưống dẫn việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tố’ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy 
định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đốì với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

16. Tổ’ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

17. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thế’ thuộc quyển đại diện chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nưóc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật.

18. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư 
nhân, hội và tố’ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực do Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật.

19. Thanh tra. kiểm tra, giải quyết khiếu nại. tô' cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực do Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.
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20. Quyết định và chi’ đạo thực hiện chương trình cái cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội (lung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã dược Thủ tướng 
(’hínli phu phô duyệt.

21. Quân lý lô chức bộ máy. biên chế; chỉ đạo thực hiện chính sách, chê dộ tiền lương, 
dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật dối với cán bộ. công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm 
V) quan lý cúa Bộ: dào lạo. bồi dưỡng vể chuyên môn. nghiệp vụ đôi với cán bộ. cóng 
chức, viên chức nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ: xây dựng chức danh 
công chức, viên chức, quy dịnh chức danh liêu chuẩn cãp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ trong 
các lĩnh vực quán lý của Bộ.

22. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tồ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ câ’u tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Xuâì nhập khau:
2. Vụ Chính sách thị trường trong nước;
3. Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giởi:
4. Vụ Thị trường cháu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là Vụ Khu vực 1):
õ. Vụ Thị trường châu Âu (gọi tắt là Vụ Khu vực 2):
6. Vụ Thị trường châu Mỹ (gọi tất là Vụ Khu vực 3):
7. Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á và Nam Á (gọi tắt là Vụ Khu vực 4);
8. Vụ Chính sách thương mại da biên;
9. Vụ Thương mại diện tử:
10. Vụ Hợp tác xã;
11. Vụ Kế hoạch và Đầu tư:
12. Vụ Tài chính Kế toán;
13. Vụ Pháp chế:
14. Vụ Tồ chức cán bộ;
15. Cục Quản lý thị trường;
16. Cục Quản lý cạnh tranh;
17. Cục Xúc liến thương mại:
18. Thanh tra;
19. Vàn phòng.
Chuyển Cục Quản lý chất lượi g hàng hóa và đo lường hiện thuộc Bộ Thương mại 

sang Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lườn. Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Các Vụ Chính sách thương mại Ja biên và Vụ Xuất nhập khẩu dược tổ chức phòng, do 
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Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định sau khi thống nhâ't với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Các cơ quan thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ quyết 

dinh thành lập theo đề nghị của Bộ trưỏng Bộ Thương mại.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Nghiên cứu thương mại;
2. Trung Lâm Thông tin thương mại:
3. Trung tâm Tin học;
4. Tạp chí Thương mại;
5. Báo Thương mại;
6. Báo Đối ngoại Vietnam Economic News (VEN);
7. Trường Càn bộ thương mại Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Thương mại chủ trì, phôi hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương 

án sắp xếp các trường đào tạo hiện thuộc Bộ Thương mại, trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết dinh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo, thay thê 

Nghị định sô' 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ vể chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại và các quy dịnh trước đây trái với Nghị 
dịnh này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trướng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưâng 

cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHÙ
THÚ TƯỚNG

PH/\N VAN KHÁI
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Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

31. NGHỊ ĐỊNH số 29/2003/NĐ-CP NGÀY 31/3/2003 CỦA CHÍNH PHŨ

Quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tố chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô 02 /2002 / QHĩ 1 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghỉa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy 'định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 

quán lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đốì với 
thương binh, liệt sỹ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chông tệ nạn xã hội (gọi 
chung là lao động, thương binh và xã hội) trong phạm vi cá nước: quan lý nhà nước các 
dịch vụ công và thực hiện dại diện chủ sở hữu phần vôn của Nhà nước tại' doanh nghiệp 
cỏ vôn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy dinh 

tại Nghị định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tố’ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản 
quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vổ lao dộng, thương binh và 
xã hội.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm nãm và hàng năm vê lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội và các 
chương trình, dự án quan trọng của Bộ.

3. Ban hành các quyết dịnh, chi’ thị. thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bô.
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4. Chi dạo. hướng dẫn. kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dược phê duyệt về lao dộng, thương binh và 
xã hội: thông tin. tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ.

5. Về lao động, việc làm:
a) Chủ trì. phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ 

tưởng Chính phủ:
Chính sách lao động, tiền lương, liền công khu vực sản xuất, kinh doanh, bảo hiểm 

xã hội:
Chính sách về việc làm. xuất khẩu lao dộng và chuyên gia. lao dộng là người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và một số quan hệ lao dộng khác;
Chương trình và quỹ quốc gia về việc làm. quỹ quôc gia về trợ cấp mất việc làm, chỉ 

liêu lạo việc làm mói trong kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước:
Quy định diều kiện, thủ tục thành lập và hoạt dộng của tổ’ chức giới thiệu việc làm;

b) Thống nhất quản lý về xuất khẩu lao dộng và chuyên gia: cấp và thu hồi giấy phép 
hoạt động xuâ't khẩu lao động và chuyên gia.

6. Về an loàn lao dộng:
a) Chủ trì. phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ:
- Chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, điều kiện lao động: trang bị phương tiện bảo 

hộ cá nhân đối với người lao động; bồi thường tai nạn lao dộng, bệnh nghề nghiệp; chê độ 
làm việc, thời giờ làm việc, thòi giờ nghỉ ngơi;

- Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động:
- Quy trình, quy phạm về'an toàn lao động;
b) Ban hành danh mục công việc nặng nhọc dộc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại; danh 

mục máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quy định 
và hướng dẫn thủ tục đãng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu 
cầu nghiêm ngặt vể an toàn lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;

c) Phối hợp vói Bộ Y tế ban hành danh mục các loại bệnh nghề nghiệp;
d) Thông nhất quản lý việc khai báo, diều tra, thông kê báo cáo về tai nạn lao động.
7. Vể dạy nghề:
a) Trình Chính phủ. Thủ tưởng Chính phủ:
- Chính sách, chế dộ về dạy nghề và học nghề:

Quy định về điều kiện, thủ tục thành lập các cơ sở dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên 
dạy nghề;

- Đề án quy hoạch mạng lưói các cơ sở dạy nghề;

272

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Ban hành điều lệ mẫu của cơ sở dạy nghề;
c) Thông nhâ't quản lý tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề, danh mục nghề đào tạo; 

chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; quy chế thi tuyển, quy chế câ'p các loại 
vãn bằng, chứng chỉ tô't nghiệp; đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý cơ 
sở dạy nghề; đánh giá chất lượng dạy nghề;

d) Chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc chỉ đạo và kiểm tra hoạt 
động của các cơ sỏ dạy nghề.

8. Về thương binh, liệt sỹ và người có công:
a) Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ:
■ Chính sách, chê độ ưu đãi đôi với người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt 

sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách 
mạng;

Quy hoạch, quy tập mộ, nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi 
công liệt sỹ;

b) Chỉ đạo và kiểm tra việc nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh và 
người có công với cách mạng: việc cung câp chần tay giả, dụng cụ chỉnh hình, phương 
tiện trợ giúp khác cho thương binh, bệnh binh và người có công-

9. Về bảo trợ xã hội:
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Chính sách xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội;
- Chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo;
- Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội; tổ chức và hoạt động của các cơ sỏ bảo trợ 

xã hội;
b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách xóa dói, giảm nghèo; cứu trợ xã hội, trợ 

giúp xã hội đổi vối người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ lang thang, người già cô đơn không nơi 
nương tựa, người gặp thiên tai, lũ lụt, nạn nhân trong chiến tranh.

10. Về phòng, chông tệ nạn xã hội:
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
■ Chính sách và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; tổ chức và 

hoạt dộng của các cơ sở chữa trị, cai nghiện;
- Quy hoạch mạng lưới cơ sở chữa trị, cai nghiện cho đôì tượng ma túy;
b) Chỉ dạo, kiểm tra việc thực hiện tố’ chức chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, 

tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đôi tượng mại dâm và nghiện ma túy.
11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, thương binh và.xã hội theo quy 

định của pháp luật.
12. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
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khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.
13. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 

động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã 
hội theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động dô'i với các tổ chức sự 
nghiệp thuộc Bộ.

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nưốc thuộc Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật.

15. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

16. Thanh tra, kiểm tra. giải quyết khiếu nại, tô cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm theo thẩm quyền về lao dộng, thương binh và xã hội.

17. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế: chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế 
dộ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; tồ chửc công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây 
dựng dội ngũ cán bộ. công chức, viên chức nhà nước thuộc thẩm quyền. Hướng dẫn vê 
chuyên môn, nghiệp vụ đốì vói các cơ quan quản lý nhà nưởc vê' lao động, thương binh và 
xã hội ở địa phương.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tố chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Lao động - Việc làm;
2. Vụ Tiên lương - Tiền công;
3. Vụ Bảo hiếm xã hội;
4. Vụ Bảo trợ xã hội;
5. Vụ Pháp chế;
6. Vụ Hợp tác quốc tế;
7. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
8. Vụ Tổ chức cán bộ;
9. Cục Quản lý lao động ngoài nước;
10. Cục An toàn lao động;
11. Cục Thương binh Liệt sỹ \ à người có công;
12. Cục Phòng, chông tệ nạn xã hội;
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13. Tổng cục Dạy nghề;
14. Thanh tra;
15. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội;
2. Viện Khoa học Chỉnh hình - Phục hồi chức năng;
3. Trung tâm Tin học;
4. Báo Lao dộng và Xã hội;
5. Tạp chí Lao động và Xã hội.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp hiện có trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định trong năm 2003.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định nậy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ 

Nghị định số 96/CP ngày 07 tháng 12 nãm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tố’ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định 
trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÀN KHẢI
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

32. NGHỊ ĐỊNH số 34/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tô chức của
Bộ Giao thông vận tải

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa Xỉ, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà

nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng không  
trong phạm vi cả nưốc; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sồ
hữu phần vô'n của nhà nước tại doanh nghiệp có vôn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy
định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại

Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm
vụ, quyền hạn cụ thế sau đây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nưởc của Bộ.

2. Trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch
dài hạn, 5 năm và hàng nãm, các chương trình dự án quốc gia và các công trình quan
trọng khác thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nưốc của Bộ.
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4. Chỉ dạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật và chiến lược, quy hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản quy phạm 
pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đưồng sông, hàng 
hái và hàng không.

5. Về kết câ'u hạ tầng giao thông :
a) Quản lý đầu tư và xây dựng đôi với các dự án đầu tư thuộc kết câ'u hạ tầng giao 

thông thuộc thẩm quyền của Bộ;
b) Tồ chức thực hiện và chịu trách nhiệm vê' giám sát, đánh giá đầu tư; giám định 

chất lượng công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;
c) Tố’ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán các dự án đầu tư, các 

công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp;
d) Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu, tư vấn và xây lắp các công trình kết cấu 

hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;
đ) Quy định việc bảo trì, quản lý sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông: công 

bố đóng, mở các cảng biển, cảng sông, cảng hàng không, ga đường sắt và hệ thông giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải, hàng không theo quy định của pháp 
luật.

6. Về phương tiện giao thông và phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng 
trong giao thông vận tải

a) Quy định kiểu loại và phạm vi hoạt động của các phương tiện giao thông cơ giới 
(trừ phương tiện cơ giới phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng) và hưống dẫn việc tô 
chức thực hiện;

b) Ban hành danh mục phương tiện giao thông và phương tiện, thiêt bị xêp dỡ, thi 
công chuyên dùng phải đàng ký; thống nhất quy dịnh việc dăng ký, cấp biển số các 
phương tiện giao thông đường sắt, đường sông, hàng hải, hàng không và xe máy chuyên 
dùng tham gia giao thông (trừ phương tiện phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và 
phương tiện đánh bắt thủy sản);

c) Ban hành tiêu chuẩn và quy định việc kiếm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật của 
phương tiện giao thông cơ giới và phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng (trừ 
phương tiện cơ giới phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng);

d) Quy định việc thẩm định các thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo trong sản 
xuất, sửa chữa, hoán cải các phương tiện giao thông, phương tiện và thiết bị xếp dỡ, thi 
công chuyên dùng.

7. Về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông và 
người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ người 
điêu khiến phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho mục đích an ninh, quốc 
phòng)
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a) Quy định điều kiện, nàng lực, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phải được đào 
tạo, sát hạch đối vói người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương 
tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải;

b) Quy định, quản lý việc đào tạo, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp 
vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết, bị 
chuyên dùng trong giao thông vận tải;

c) Quy định điều kiện, tiêu chuẩn thành lập, hoạt động của các cơ sở đào tạo, trung 
tâm sát hạch người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, 
thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải;

d) Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của người đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho 
người điều khiển phương tiện giao thông.

8. Về hoạt động vận tải
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vận tải và 

các dịch vụ liên quan đến vận tải;
b) Quy định công bô' các tuyến vận tải và mạng vận tải công cộng; ban hành các thê 

lệ, quy định, tiêu chuẩn, quy trình công nghệ vận hành và khai thác các loại hình vận 
tải;

c) Quy định việc phối hợp các quá trình vận tải đơn phương thức và đa phương thức 
bảo đảm nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa các vùng, miền và vận tậi đôi 
ngoại;

d) Phối hợp với Bộ Tài chính quy định khung giá cưốc hoặc cước vận tải, xếp dõ, các 
dịch vụ vận tải được hoạt động độc quyền và những dịch vụ mà Nhà nước trợ giả hoặc 
giao cho doanh nghiệp thực hiện;

à) Phôi hợp với Bộ Công an trong kiểm tra an ninh, an toàn vận tải chuyên ngành; 
quy định việc kiểm tra an toàn bay hàng không.

9. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và chịu trách nhiệm trong việc tô 
chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông liên quan tởi các lĩnh vực do 
Bộ trực tiếp quản lý.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đưòng sắt, 
đường sông, hàng hải và hàng không theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đưòng sông, 
hàng hải và hàng không.

12. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tổ chức dịch vụ công trong trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định 
của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối vối cầc tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà 
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nước tại doanh nghiệp có vốh nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Bộ quản 
lý theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý nhà nước đối với hoạt dộng của các tổ chức kinh tê tư nhân, kinh tê tập 
thể, các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định 
của pháp luật.

15. Thanh tra. kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô cáo, chông tham nhũng, tiêù cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ,- đường sắt, đường sông, hàng 
hải và hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ.

16. Quyết dịnh và chi đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước dã được Thủ tưống 
Chính phủ phê duyệt: trình Chính phủ phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao 
thông vận tải cho ủy ban nhân dân địa phương.

17. Quản lý về tố chức bộ máy, biên chê; chi’ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các 
chê độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưõng về chuyên môn nghiệp vụ đôi với 
cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giao thông vận tải.

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bố' 
theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tố’ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bô trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Kế hoạch Đầu tư;
2. Vụ Tài chính;
3. Vụ Pháp chế;
4. Vụ Vận tải;
5. Vụ Khoa học - Công nghệ;
6. Vụ Hợp tác quốc tế;
7. Vụ Tồ’ chức cán bộ;
8. Thanh tra;
9. Văn phòng;
10. Cục Đường bộ Việt Nam;
11. Cục Đường sắt Việt Nam;
12. Cục Đường sông Việt Nam;
13. Cục Hàng hải Việt Nam;
14. Cục Hàng không Việt Nam;
15. Cục Đăng kiểm Việt Nam;
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16. Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không 
Việt Nam.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải;
2. Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải;
3. Trường Đại học Hàng hải;
4. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố’ Hồ Chí Minh;
5. Trung tầm Tin học;
6. Sở Y tế Giao thông vận tải;
7. Báo Giao thông vận tải;
8. Tạp chí Giao thông vận tải.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phôi hợp vói Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng 

phương án sắp xếp các tổ chức sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ (Trường Đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức ngành giao thông vận tải; các trường cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ vê nhiệm vụ, quyền 
hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ câu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải; 
Nghị định số 239/HĐBT ngày 29 tháng 6 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thành 
lập Cục Hàng hải Việt Nam; Quyết định sô' 31/TTg ngày 02 tháng 02 năm 1993 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt 
Nam; Nghị định sô 07/CP ngày 30 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về thành lập Cục 
Đường bộ Việt Nam; Nghị định số 08/CP ngày 30 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về 
thành lập Cục Đường sông Việt Nam; Nghị định số 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 
của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục 
Hàng không dân dụng Việt Nam; Quyết định sô' 75/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1997 của 
Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm 
Việt Nam và những quy định pháp luật trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các Bộ trưởng, Thủ trưởng-cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VẢN KHẢI
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33. QUYẾT ĐỊNH số 267/2003/QĐ-TTg NGÀY 19/12/2003
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,'quyền hạn và cơ cấu tô chức 
của Cục Hàng không Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một sô'điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 
năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số34 /2003 /NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Cục Hàng không Việt Nam là tố’ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng trong phạm vi cả nưóc.
Cục Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dâu hình Quôc huy, được 

hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cáp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và 
cổ*trụ  sỏ đặt tại thành phô' Hà Nội.

Cục Hàng không Việt Nam có tên giao dịch viết bằng tiêng Anh CIVIL AVIATION 
ADMINISTRATION OF VIETNAM, viết tắt là: CAAV.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 

năm năm và hàng năm, các đề án, dự án và các chương trình khác thuộc ngành hàng 
không dân dụng trong phạm vi cả nước.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản quy phạm pháp luật 
về hàng không dân dụng.

3. Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các tiêu chuẩn, quy trình, quy 
phạm, định mức kinh tế kỹ thuật và quy chế quản lý nhà nước chuyên ngành hàng 
không dân dụng.
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4. TỔ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành 
sau khi dược ban hành; quy định việc áp dụng cụ thể một sô' tiêu chuẩn, quy trình kỷ 
thuật nghiệp vụ đốì vói các tồ’ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng không phù 
hợp với pháp luật về hàng không và thẩm quyền quản lý, điều hành của Cục; thông tin 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hàng không.

5. Về quản lý cảng hàng không, sân bay
a) Xây dựng các dự thảo vàn bản quy phạm pháp luật, các để án đê Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt quy 
hoạch tổng thế hệ thông cảng hàng không, sân bay dân dụng trên phạm vi cả nước và 
quy hoạch các cảng hàng không, sân bay quốc tế; trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài 
phê duyệt quy hoạch các cảng hàng không, sân bay dân dụng địa phương;

b) Xây dựng quy chế phôi hợp hoạt dộng quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân 
bay dân dụng để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành; chủ trì, phôi hợp hoạt động vối các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại 
cảng hàng không, sân bay dần dụng để thực hiện quy chế phôi hợp trên;

c) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định việc thành lập các cảng hàng không, sân bay dân dụng, mở các cảng hàng không 
cho giao lưu quốc tế, đình chỉ hoạt động của các cảng hàng không, sân bay dân dụng; 
hướng dẫn, cho phép và kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng, bảo trì, sửa chữa kết 
cấu hạ tầng và cảng hàng không, sân bay dân dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt;

d) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bô' hoặc công bố theo thẩm quyền việc 
đóng, mở, đình chỉ hoạt động của cảng hàng không, sân bay dân dụng; tổ chức thực hiện 
việc đãng ký và cấp giấy phép khai thác cảng hàng không, sân bay dân dụng.

6. Về quản lý vận chuyển hàng không
a) Xây dựng để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ quy định các điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ liên quan đến vận chuyển 
hàng không; tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép và các giấy tờ khác đối với các tổ chửc, 
cá nhân thực hiện các dịch vụ liên quan dến vận chuyển hàng không theo quy định của 
pháp luật và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập;

b) Tham gia thẩm định để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thế các doanh nghiệp vận chuyển 
hàng không;

c) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các quy chế, thủ tục, thể lệ về vận 
chuyển hàng không và các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng không; tổ chức thông 
kê, nghiên cứu, dự báo thị trường hàng không;

d) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc cấp theo ủy quyền các thương 
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quyên khai thác vận chuyển hàng không cho các doanh nghiệp vận chuyến; tổ’ chức kiểm 
tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng không.

7. Về quản lý an toàn khai thác bay
a) Tố chức thực hiện việc đăng ký tầu bay dân dụng và các giao dịch bảo đảm liên 

quan đến tầu bay dân dụng;
b) Kiểm tra và thực hiện việc cáp, công nhận hiệu lực, gia hạn, thu hồi, hủy bỏ chứng 

chỉ đủ điều kiện bay, chứng chỉ khai thác của tầu bay dân dụng và các chứng chỉ, giây 
phép khác liên quan đến hoạt động khai thác tầu bay dân dụng;

c) Hưởng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thuê, cho thuê, khai thác, sửa 
chữa, bảo dưỡng tầu bay, trang thiết bí tầu bay dân dụng, việc mua, bán, thanh lý tầu 
bay, trang thiết bị tầu bay dân dụng;

d) Quản lý, giám sát việc sản xuât, sử dụng trang bị, thiêt bị của tầu bay dân dụng và 
các trang bị, thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động bay;

đ) Tố’ chức việc đăng ký và cấp, công nhận hiệu lực, gia hạn các giây phép, chứng 
nhận khả năng chuyên môn, các giấy tờ khác có liên quan đên người lái, thành viên tổ 
bay, giáo viên bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tầu bay dân dụng và các nhân viên 
hàng không khác;

e) Tồ chức và giám sát việc đào tạo, huân luyện ngưòi lái, tổ bay, nhân viên kỹ thuật 
bảo dưỡng tầu bay dân dụng và nhân viên hàng không khác theo quy định của pháp luật 
và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

8. Vê quản lý hoạt động bay :
a) Xây dựng phương án để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định việc thiết lập, cho phép khai thác các dường hàng không, khu vực bay, 
vùng thông báo bay và tố chức thực hiện;

b) Thực hiện việc câ'p phép hoạt động bay dân dụng; câp phép khai thác cho các trang 
thiết bị kỹ thuật chuyên ngành quản lý hoạt dộng bay, các đài, trạm dẫn đường, thông 
tin và các cơ sở điều hành bay dân dụng;

c) Tổ chức quản lý, điều hành 'hoạt động bay dân dụng trên lãnh thổ Việt Nam và 
vùng thông báo bay thuộc quyền quản lý của Việt Nam;

d) Tổ chức và quản lý việc cung cấp các dịch vụ chuyên ngành quản lý bay theo quy 
định của pháp luật và các Điều ưốc quốc tê mà Việt Nam ký kêt hoặc gia nhập;

đ) Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác có liên 
quan trong việc tổ chức quản lý và sử dụng vùng trời;

e) Kiểm tra và thực hiện việc cáp, công nhận hiệu lực, gia hạn, thu hồi, hủy bỏ hoặc 
dinh chỉ sử dụng bằng, chứng chỉ của nhân viên kiểm soát không lưu, nhân viên khai 
thác hàng không, nhân viên điều hành bay, nhân viên không báo, quan trắc, dự báo khí 
tượng và nhân viên hàng không khác.
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9. Là đầu môi tham gia ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; tổ chức các hoạt dộng 
phôi hợp tìm kiếm, cứu nạn và diều tra tai nạn hàng không dân dụng.

10. Là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phôi hợp với Bộ Công an 
và các cơ quan nhà nưỏc có liên quan xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành, liên tịch ban hành hoặc trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các 
quy định về an ninh hàng không; phê duyệt các chương trình an ninh hàng không của 
các tồ’ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; tổ chức, giám sát thực hiện các 
biện pháp nhằm bảo dam an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không và cho các chuyến 
bay chuyên cơ. chuyến bay dặc biệt.

11. Về quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực hàng không
a) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định các dự án đầu tư trong ngành 

hàng không;
b) Quản lý dầu tư và xây dựng đô'i với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền được phân 

cấp quản lý; quyết định dầu tư và tổ chức quản lý các dự án đầu tư thuộc tham quyền;
c) Tố chức thẩm định thiết kê kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán các dự án đầu tư theo 

thẩm quyền được phân cấp quản lý.
12. Tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện khung giá cước hoặc cưốc vận tải, xêp 

dỡ, các dịch vụ vận tải hàng không được hoạt động độc quyền và những dịch vụ mà Nhà 
nước trợ giá hoặc giao cho doanh nghiệp thực hiện.

13. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kế hoạch hợp tác quốc tế về hàng 
không; chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng các dự thảo Điều ước quốc tế và tham gia đàm 
phán đế ký kết, gia nhập các Điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế về hàng không; ký 
kết các văn bản thỏa thuận quô’c tê và tổ chức thực hiện các Điêu ưốc, thỏa thuận quôc 
tế về hàng không dân dụng theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; tổ chức 
thực hiện các hoạt động hợp tác quôc tế theo thẩm quyền; Cục Hàng không Việt Nam là 
đầu mối quan hệ với Tổ chức Hàng không dân dụng quô'c tế (ICAO).

14. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực hàng không; phối hợp với các cơ quan có liên quan về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động hàng không.

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô’ cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, xử lý các 
vi phạm pháp luật theo thẩm quyển của Cục.

16. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Cục theo 
mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính Nhà nưâc của Bộ Giao thông 
vận tải.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế 
độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôi vói cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục; thực hiện đào tạo, bồi 
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dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không theo phân cấp quàn lý cua 
Bộ Giao thông vận tải.

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tố' chức thực hiện ngán sách được phần bô 
theo quy dịnh của pháp luật.

19. Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nưốc có liên quan hoặc theo uy quyen 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
a) Các tổ chức giúp việc Cục trưởng
1. Ban Kế hoạch Đầu tư;
2. Ban Khoa học - Công nghệ:
3. Ban Quản lý cảng hàng không, sân bay;
4. Ban Tiêu chuấn an toàn bay;
5. Ban Vận tải hàng không;
6. Ban Quản lý hoạt động bay;
7. Ban An ninh hàng không;
8. Ban Tổ chức cán bộ;
9. Ban Tài chính;
10. Thanh tra Hàng không;
11. Văn phòng.
Việc thành lập các Phòng trực thuộc Ban do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tai quyet 

định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.
b) Các đơn vị trực thuộc Cục :
1. Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam;
2. Cụm cảng Hàng không miền Bắc;
3. Cụm cảng Hàng không miền Trung;
4. Cụm cảng Hàng không miền Nam.
c) Các đơn vị sự nghiệp :
1. Trường Hàng không Việt Nam;
2. Trung tâm Y tế Hàng không;
3. Tạp chí Hàng không.
Điều 4. Lãnh đạo Cục
Cục Hàng không Việt Nam có Cục trưởng, giúp việc Cục trưởng có các Phó Cục 

trưởng.

285

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam do Thủ tưống Chính phủ bố’ nhiệm, miễn 
nhiệm theo đê' nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Cục trưởng Cục Hàng không 
Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về toàn bộ hoạt dộng 
của Cục Hàng không Việt Nam.

Các Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Các Phó 
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm trưốc Cục trưởng Cục Hàng 
không Việt Nam vê nhiệm vụ được Cục trưởng phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Bộ trương Bộ Giao thông vận tải, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực 
thuộc Trung ương và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

PHAN VÀN KHẢI
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34. QUYẾT ĐỊNH số 269/2003/QĐ-TTg NGÀY 22/12/2003 
CỦA THŨ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vé việc quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Hàng hải Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990;
Căn cứ Nghị định sô'34/2003 /NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng
Cục Hàng hải Việt Nam là tổ’ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức 

năng quản lý nhà nưổc về chuyên ngành hàng hải trong phạm vi cả nước theo quy định 
của pháp luật.

Cục Hàng hải Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dâu hình Quốc huy, được hưởng 
kinh phí từ ngân sách nhà nưốc cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ 
sở đặt tại thành phô' Hà Nội.

Cục Hàng hải Việt Nam có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh VIETNAM MARITIME 
ADMINISTRATION, viết tắt là VINAMARINE.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chiến lược, quy hoạch phát triển, 

kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc ngành hàng hải 
trong phạm vi cả nước.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các văn bản quy phạm pháp luật 
về lĩnh vực hàng hải.

3. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn, quy trình, 
quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật và quy chế quản lý chuyên ngành về hàng hải.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiên lược, quy hoạch, kế 
hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành 
hàng hải dược cấp có thấm quyền ban hành, phê duyệt; quy định việc áp dụng cụ thể 
một sô tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật - nghiệp vụ đối với các tổ chức, đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực về hàng hải phù hợp vối pháp luật về hàng hải và thẩm quyền quản lý,
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điều hành của Cục; thông tin, tuyên truyền, phổ' biến, giáo dục pháp luật về hàng hải.
5. Về quản lý hệ thông cảng biền, luồng tàu biển và khu vực neo đậu tàu, thuyền
a) Xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dể Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải xem xét trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thâm quyền 
về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải tại Việt Nam;

b) Xây dựng các dự thảo vàn bản quy phạm pháp luật đế Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải xem xét trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền 
quy hoạch hệ thông cảng biển, luồng tàu biển và các khu vực neo đậu tàu, thuyền;

c) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bô' hoặc thực hiện công bô’ theo thẩm 
quyền việc đóng, mở cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng tàu biển và khu vực neo dậu 
tàu, thuyền theo quy dịnh của pháp luật;

d) Tố chức thực hiện việc cho phép tàu. thuyền ra, vào hoạt động tại các cảng biển, 
khu vực hoạt động hàng hải theo quy định của pháp luật;

đ) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác 
cảng biển, luồng tàu biển, hệ thông báo hiệu hàng hải; thực hiện quản lý kết câ’u hạ tầng 
cảng biển, luồng Làu biển và khu vực neo dậu tàu, thuyền theo phân câ’p quản lý.

6. Vê quản lý tàu biển và thuyên viên
a) Xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trương Bộ Giao thông 

vận tải xem xét trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ ban hành về đăng ký thuyên 
viên và mua. bán, dăng ký tàu biển;

b) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy dịnh danh mục tàu biển phải đăng ký; 
tồ chức thực hiện đãng ký tàu biển theo quy định của pháp luật;

c) Tồ chức đăng ký thuyên viên; thực hiện việc cấp giây chứng nhận khả năng chuyên 
môn, hộ chiếu thuyền viên và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động hàng hải của 
thuyền viên theo quy định của pháp luật;

d) Tố chức đào tạo, huân luyện, câ’p chứng chi’ chuyên môn cho thuyền viên theo quy 
định của pháp luật Việt Nam và chức danh tiêu chuẩn dược quy định trong các Điều ước 
quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

7. Về vận tải và dịch vụ hàng hải
a) Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về diều kiện kinh doanh 
vận tải biển, điều kiện kinh doanh các dịch vụ hàng hải và tổ chức việc thực hiện các 
quy định đó;

b) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện cấp, đình chỉ, gia hạn, sửa đổi, thu hồi hoặc huỷ bỏ 
các chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ hàng hải;

c) Tham gia xây dựng khung giá cước hoặc cước, phí vận tải, xếp dỡ, các dịch vụ hàng 
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hải được hoạt động độc quyền và những dịch vụ mà nhà nước trợ giá hoặc giao cho 
doanh nghiệp thực hiện;

d) Tổ chức thông kê, nghiên cứu, dự báo thị trường vận tải và dịch vụ hàng hải, sự 
phát triền các luồng hàng, lưu lượng hành khách, các tuyến hàng hải trong nưóc và quôc 
tế.

8. Vê an toàn hàng hải
a) Trình Bộ trưỏng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo đảm an toàn hàng hải; tổ 

chức thực hiện bảo đảm an toàn hàng hải đốì với tàu, thuyên hoạt động tại các cảng biển 
và khu vực hàng hải:

b) Phôi hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển 
do hoạt động của tàu biến gây ra; tố chức điều tra, xử lý tai nạn hàng hải và các vụ việc 
vi phạm an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật;

c) Là đầu môi tham gia với ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn; tổ chức các hoạt 
động phôi hợp tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý hệ thông thông tin hàng hải, hệ thông điều khiển tàu trên luồng; tổ chức 
cung cấp các tài liệu và thông tin nhằm bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của 
pháp luật.

9. Về quan lý các dự án đầu tư trong ngành hàng hải
a) Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định các dự án đầu tư trong ngành 

hàng hải theo quy định của pháp luật;
b) Quản lý đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo phân cấp 

quản lý; quyết định đầu tư và tổ chức quản lý các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;
c) Tổ chức thẩm định, duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán các dự án đầu tư 

theo phân cấp quản lý.
10. Tham gia giải quyết tranh chấp và khiêu nại về hàng hải; xác nhận việc trình 

kháng nghị hàng hải và các quan hệ pháp luật phát sinh từ hoạt động hàng hải phù hợp 
với quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quôc tê về hàng hải có liên quan 
mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

11. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế vể hàng hải trình Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải phê duyệt; chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các dự thảo 
Điều ưóc quốc tế và tham gia đàm phán để ký kêt, gia nhập các Điều ước quốc tê, các tổ 
chức quốc tế về hàng hải; tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về hàng hải theo phân cấp 
quản lý; là dầu mốì quan hệ vỏi các Tổ chức Hàng hải quốc tế.

12. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 
trong lĩnh vực hàng hải.

13. Hướng dẫn và kiếm tra các tồ’ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tê hoạt 
dộng trong lĩnh vực hàng hải theo quy định của pháp luật.
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14. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tô” cáo, chông tham nhũng, tiêu cực 
và xử lý các vi phạm pháp luật về hàng hải thuộc thẩm quyển của Cục.

15. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vân 
tải.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chê được duyệt theo quy định; thực hiện chê 
độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôi với cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục; tồ chức đào tạo, bổi 
dưởng về chuyên môn nghiệp vụ đối vói cán bộ, công chức, viên chức và ngưòi lao động 
theo quy định cùa pháp luật.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tố’ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

18. Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của 
pháp luật hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưỏng Bộ Giao thông vận tải giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam
a) Các tổ chức giúp việc Cục trưởng
1. Ban Kế hoạch - Đầu tư;
2. Ban Tài chính;
3. Ban An toàn hàng hải;
4. Ban Quản lý khai thác kết cấu hạ tầng;
5. Ban Cảng biển;
6. Ban Đăng ký tàu biển và Thuyền viên;
7. Ban Vận tải và Dịch vụ;
8. Ban Khoa học công nghệ;
9. Ban Pháp chế;
10. Ban Hợp tác Quốc tế;
11. Ban Tổ chức cán bộ;
12. Thanh tra Hàng hải;
13. Vàn phòng liên lạc vởi Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMG);
14. Văn phòng.
b) Các Chỉ cục Hàng hải
1. Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hải Phòng;
2. Chi Cục Hàng hải tại thành phô' Đà Nẵng;
3. Chi Cục Hàng hải tại thành phô'Hồ Chí Minh.
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c) Các Cảng vụ Hàng hải
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các Cảng 

vụ hàng hải theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nanl.
d) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
1. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải;
2. Trường Trung học Hàng hải 1;
3. Trường Trung học Hàng hải 2;
4. Tạp chí Hàng hải Việt Nam.
Điều 4. Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam
Cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng lãnh đạo, có một sô Phó Cục trưởng giúp việc 

Cục trưởng.
Cục trưỏng Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm 

theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Cục trưởng Cục Hàng hài Việt Nam 
chịu trách nhiệm trưốc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về toàn bộ hoạt động của Cục.

Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo để 
nghị của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vể 
lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyet 
dịnh này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TUỚNG 

PHAN VẢN KHẢI
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35. QUYẾT ĐỊNH số 1891/2003/QĐ-BGTVT NGÀY 01/7/2003
CỦA BỘ TRƯỞNG Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Vé' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cục Giao thông đường sắt

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định sô’34 /2003 /NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: VỊ trí và chức nàng:
Cục Đường sắt Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức nâng quản 

lý nhà nưóc chuyên ngành về giao thông vận tải đường sắt trong phạm vi cả nưổc.
Cục Đường sắt Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dâ'u riêng, dược hưởng kinh 

phí từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nưốc và có trụ sở dặt tại 
thành phô' Hà Nội.

Tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Vietnam Railway Administration, viết tắt là 
VNRA.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 

năm và hàng nãm, các chương trình, dự án quôc gia, các đề án về phát triển giao thông 
vận tải đường sắt trong phạm vi cả nước.

2. Tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh về đường sắt; chủ trì xây dựng các 
văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực dưòng sắt theo phân công của Bộ trưởng.

3. Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức 
kinh tế - kỹ thuật, các chế độ chính sách và quy chế quản lý chuyên ngành về giao thông 
vận tải đường sắt.

4. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản 
quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật 
chuyên ngành sau khi được phê duyệt, ban hành.

5. Chủ trì hoặc phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về giao thông vận tải đưòng sắt.
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6. Vê kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt:
a. Quản lý đầu tư và xây dựng đôi với các dự án đầu tư thuộc kết cấu hạ tầng giao 

thông đường sắt theo phân câ'p của Bộ trưởng;
b. Tố chức thẩm định thiết kê kỹ thuật, phê duyệt tống dự toán, dự toán các công 

trình sửa chữa lớn kết câ'u hạ tầng đường sắt bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế do Tổng 
công ty Đường sắt Việt Nam trình;

c. Thực hiện việc câ'p phép đóng, mỏ các tuyến đường sất chuyên dùng, các ga, đưòng 
ngang cấp 1, câ'p 2 trên các tuyến đường sắt quốc gia theo phân cấp của Bộ trưởng;

d. Thẩm định đế Bộ trưởng phê duyệt kê hoạch sửa chữa, bảo trì hệ thông kết câ’u hạ 
tầng dường sắt bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
trình; giao kế hoạch sửa chữa, bảo trì hệ thông kết cấu hạ tầng đường sắt cho Tổng công 
ty Đường sắt Việt Nam theo uỷ quyền của Bộ trưởng;

d. Tố chức kiềm tra, giám sát việc thực hiện kê hoạch vốn sự nghiệp kinh tế hàng nãm 
của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

e. Tham gia thấm duyệt báo cáo quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm của Tổng 
công ty Đường sắt Việt Nam;

f. Theo dõi và phôi hợp chỉ đạo công tác phòng chông và khắc phục hậu quả thiên tai 
của ngành đường sắt.

7. Về phương tiện vận tải đường sắt và phương tiện thiêt bị xếp dỡ, thi công chuyên 
dùng của đường sắt:

a. Tổ chức thực hiện đăng ký, cấp biển số các phương tiện giao thông đường sắt, 
phương tiện và thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong ngành đưdng sắt theo quy 
định của pháp luật;

b. Phối hợp vối Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật 
dầu máy, toa xe, ô tô ray, các phương tiện vận tải khác và các thiêt bị xêp dỡ, thi công 
chuyên dùng trong ngành đường sắt.

8; Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các quy định về:
a. Điều kiện, nàng lực, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phải được đào tạo sát hạch 

đối vỡi người điều khiển phương tiện và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên 
dùng trong ngành đường sắt;

b. Quản lý việc đào tạo, câ'p bằng, giây phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
người diều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện thiết bị chuyên 
dùng trong ngành dường sắt;

c. Điều kiện, tiêu chuẩn thành lập, hoạt động của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát 
hạch người diều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị 
chuyên dùng trong ngành đường sắt;
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d. Điều kiện, tjêu chuẩn của ngưòi đào tạo, sát hạch, cáp giấy phép cho người diều 
khiển phương tiện giao thông vận tải đường sắt.

9. Về hoạt động vận tải đường sắt:
a. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các cơ chế, chính sách phát triển vận tải và 

các dịch vụ liên quan đến vận tải đường sắt;
b. Xây dựng, trình Bộ trưởng công bô' các tuyến và mạng vận tải đường sắt công cộng; 

các thế’ lệ, quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác vận tải đường sắt;
c. Phê duyệt biểu đồ chạy tầu khách hàng năm của ngành đường sắt;
d. Tham gia xây dựng các quy định về vận tải đơn phương thức và đa phương thức 

nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách giữa các vùng, miền và vận 
tải đôì ngoại.

10. Tham gia xây dựng khung giá cước hoặc cưâc vận tải, xếp dỡ, các dịch vụ vận tải 
đưòng sắt được hoạt động độc quyền và những dịch vụ mà Nhà nưồc trợ giá hoặc giao 
cho doanh nghiệp thực hiện.

11. Tham mưu cho Bộ trưống trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ 
quan, tổ chức có liên quan bảo vệ công trình giao thông đường sắt và bảo đảm an tơàn 
giao thông vận tải đường sắt; hướng dẫn, kiểm tra việc phôi hợp của Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam với chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc 
bảo vệ công trình giao thông đường sắt và bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sắt; 
chi’ đạo công tác thanh tra giao thông trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

12. Xây dựng trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quô'c tế về đường sắt; tham gia xây 
dựng, đàm phán để ký kết, gia nhập các điều ưốc quốc tế và các tổ chức quô'c tê vê' đường 
sắt theo phân công của Bộ trưởng; tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo 
phân cấp quản lý.

13. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt thuộc nguồn vốn ngân sách.

14. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu 
và nội dung chương trình cải cách hành chính Nhà nước và của Bộ Giao thông vận tải.

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt theo thẩm quyền của Cục.

16. Xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định cơ câ'u tổ chức, cơ cấu công chức và biên chê 
của Cục; quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chê' được duyệt theo quy định; thực hiện 
chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đô'i với cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nưóc thuộc phạm vi quản lý của Cục.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngần sách được phân bô 
theo quy định.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
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Điều 3: Cơ cấu tổ chức:
1. Tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:
a. Phòng Kế hoạch - Tài chính;
b. Phòng Cơ sở hạ tầng;
c. Phòng Vận tải - Pháp chế:
d. Phòng Thanh tra giao thông;
d. Vàn phòng.
2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng:
a. Cục trương Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trương Bộ Giao 

thông vận tải thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao 
thông vận tải dường sắt.

b. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, 
miễn nhiệm vói thời hạn 5 năm.

c. Các Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưồng với thời hạn 5 năm.

Điểu 4: Hiệu lực thi hành:
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng cồng báo.
Điểu 5: Trách nhiệm thi hành:
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, các Vụ trưỏng, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc Trung ương, Giám đôc các Sở Giao 
thông vận tải ( sở Giao thông công chính ) và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRUỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐÀO ĐÌNH BÌNH
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BỘ XÂY DỰNG

36. NGHỊ ĐỊNH số 36/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Xây dựng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02120021QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng
Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê 

xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy 
hoạch xây dựng nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý nhà nưốc các dịch vụ công 
và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà 
nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị 

định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ yà những nhiệm vụ, 
quyển hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình dự án quốc gia và các công trình quan 
trọng khác thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nưâc của Bộ;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
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pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi dã được phê duyệt và các vãn bản 
pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Vê' xây dựng
a) Trình Chính phủ quy dịnh việc phân công, phân câp quản lý các hoạt động xây 

dựng: từ khâu lập và quản lý thực hiện dự án xây dựng, khảo sát, thiết kế, xáy lắp. 
nghiêm thu, bảo hành dến bảo trì công trình xây dựng;

b) Thẩm dịnh các dự án đầu tư xây dựng (về quy hoạch, kiến trúc, thiết kế sơ bộ), 
thẩm định thiết kê kỹ thuật và tổng dự toán công trình xây dựng theo phân công của 
Chính phủ: hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán 
công trình xây dựng theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng;

c) Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng theo quy định của pháp 
luật về dấu thầu;

d) Thông nhát quản lý về chát lượng công trình xây dựng; tổ’ chức thực hiện và chịu 
trách nhiệm vể việc giám định chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp của Chính 
phủ;

d) Thống nhất quản lý việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật; quy 
dịnh các diều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

e) Hướng dẫn việc quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, thiết kế, hồ sơ hoàn công 
công trình xây dựng theo quy dinh của pháp luật về lưu trữ.

6. Về vật liệu xây dựng
a) Thống nhất quản lý các hoạt động thẩm định, đánh giả về công nghệ sản xuất và 

chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chất lượng vật liệu sử dụng trong các công trình 

xây dựng.
7. Về quản lý và phát triển nhà
a) Chủ trì, phối hợp vâi các cơ quan có liên quan xây dựng trình Chính phủ các giái. 

pháp, chính sách về quản lý thị trường nhà ở đô thị; chi’ đạo và thực hiện theo phân 
■công, phân câ'p của Chính phủ;

b) Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở 
icác cơ quan hành chính nhà nước;

c) Thông nhất quản lý về nhà ở và công sở;
d) Ban hành quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì 

;nhà công vụ, trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ Trung ương đến 
»địa phương;

d) Hướng dẫn công tác điều tra, tổng hợp đánh giá quỹ nhà ở, nhà công vụ, trụ sở làm 
’ việc;
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e) Hưổng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương trong việc 
thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật;

g) Thống nhất qutin lý việc khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch xây 
dựng dô thị đã được duyệt.

8. Về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn
a) Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân câ'p quản lý kiến trúc, quy hoạch 

xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, phân loại đô 
thị;

b) Quyết định công nhận loại đô thị theo phân cấp của Chính phủ;
c) Thông nhất quản lý về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng 

nông thôn:
d) Thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đồ án quy 

hoạch xây dựng theo phân câ'p của Chính phủ;
d) Xây dựng, trình Chính phủ quy định diều kiện hành nghê kiên trúc sư, hướng dẫn 

thực hiện quy định của pháp lũật về quyền tác giả đốì vói tác phẩm kiên trúc.
9. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công 

viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị)
a) Trình Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, khai thác 

các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
b) Thông nhất quản lý về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
c) Hưởng dẫn, kiểm tra việc quản lý quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị.
10. Thực hiện hợp tấc quốc tế về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định 

của pháp luật;
11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ 

khoa học, công nghệ về các lĩnh vực quản lý nhà nưốc của Bộ;
12. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 

động của các tổ chức dịch vụ công thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; quan lý 
và chí' đạo hoạt động đô'i với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vón 
của nhà nước tại doanh nghiệp có vô'n nhà nưởc thuộc Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật;

14. Quản lý nhà nước đô'i với các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân hoạt động 
trong các lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

15. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ vế 
các lĩnh vực quân lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;
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16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật vể các lĩnh vực thuộc thẩm quyến quản lý nhà nưỏc của Bộ;

17. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưóc đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;

18. Quản lý về tồ’ chức bộ máy, biên chê; chỉ đạo thực hiện chê dộ tiển lương và các 
chê độ, chính sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chê độ khác đôi vái cán bộ. công 
chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; dào tạo, bồi dưỡng về chuyên 
môn. nghiệp vụ dôi vói cán bộ, công chức, viên chức trong ngành xây dựng:

19. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ câ’u tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bô trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ;
1. Vụ Kiến trúc, quy hoạch xây dựng;
2. Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị;
3. Vụ Khảo sát, thiết kế xây dựng;
4. Vụ Vật liệu xây dựng;
5. Vụ Kế hoạch - Thông kê;
6. Vụ Kinh tế tài chính;
7. Vụ Khoa học công nghệ;
8. Vụ Xây lắp;
9. Vụ Pháp chế;
10. Vụ Hợp tác quốc tế;
11. Vụ Tổ chức cán bộ;
12. Thanh tra;
13. Văn phòng;
14. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;
15. Cục Quản lý nhà.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Kinh tế xây dựng;
2. Viện Khoa học công nghệ xây dựng;
3. Viện Quy hoạch đô thị, nông thôn;
4. Viện Vật liệu xây dựng;
5. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
6. Trường Đại học Kiến trúc thành phô' Hồ Chí Minh;
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7. Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng;
8. Trung lâm Tin học:
9. Tạp chí Xây dựng:
10. Báo Xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì. phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương 

án sắp xếp Viện nghiên cứu kiến trúc và các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ Xây 
dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thể Nghị định số lõ/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức nâng, nhiệm 
vụ. quyền hạn và cơ câ'u tồ chức của Bộ Xây dựng và các quy định trước đây trái vởi Nghị 
định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưỏng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VÀN KHÁI
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BỘ THỦY SẢN

37. NGHỊ ĐỊNH số 43/2003/NĐ-CP NGÀY 02/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Thủy sản

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô 02 ì2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phú;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Th ủy sản và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Thủy sản là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê 

thủy sản, bao gồm: nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản trong nội địa và trên biển trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công 
và thực hiện dại diện chủ sở hữu phần vôn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vôn nhà 
nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Thủy sản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định sô 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ. quyền hạn và cơ câ'u tố chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền 
hạn cụ thế sau dây

1. Trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ các dự án lu.ật, pháp lệnh và các dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thủy sản.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
'dài hạn. năm nàm và hàng năm về thủy sản và các chương trình, dự án quan trọng của 
Bộ.

3. Ban hành các quyết dinh, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nưởc của Bộ.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các vản bản quy phạm 
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pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản.

5. Về nuôi trồng thủy sản:
a) Quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch. Quy định việc 

xuất khẩu và nhập khẩu giông thủy sản, di giông, thuần hóa giông, bảo tồn, chọn tạo 
giông, công nhận giông mới, sản xuất kinh doanh giông; thông nhất quản lý châ't lượng 
giông; xây dựng và quản lý hệ thống giông; đăng ký giông quô'c gia;

b) Thông nhất quản lý về thức ăn nuôi trồng thủy sản, thú y thủy sản; các loại vật tư, 
hóa chát, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; phối hợp vởi các bộ, ngành, 
các địa phương kiểm soát ảnh hưởng của thuổc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp 
đến môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.

6. Về khai thác thủy săn:
a) Thống nhất quản lý các hoạt dộng khai thác thủy sản của người và phương tiện 

trong nước, nước ngoài trong nội địa và trên vùng biên Việt Nam; chỉ đạo việc thực hiện 
khai thác thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch và các quy dịnh của pháp luật về bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản:

Quản lý và phần cấp quản lý ngư trường, bãi cá: cấp, thu hồi giấy phép khai thác 
thủy sản theo quy định của pháp luật;

b) Quy dịnh các nghề, phương tiện, đốì tượng và mùa vụ khai thác thủy sản;
c) Thông nhất quản lý đăng kiếm phương tiện nghề cá. Đãng ký, kiểm định kỹ thuật 

an toàn các thiết bị dòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn trong ngành thủy sản như: nồi hơi, 
bình chịu áp lực, thiết bị lạnh: quy dịnh các chức danh và tiêu chuẩn các chức danh 
thuyền viên tàu cá; đãng ký và cấp sổ thuyền viên tàu cá: cấp bằng thuyền trưởng, máy 
trưởng tàu cá theo quy định của pháp luật.

7. Về chế biến thủy sản:
a) Tổ chức chi’ dạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch công nghiệp chế biến thủy sản. Quy 

định diều kiện sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh môi trường trong chê biến, bảo 
quản và vận chuyển thủy sản. Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất 
khấu: phôi hợp với các bộ có liên quan trong việc ban hành các quy định quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nhập khẩu và thực phẩm thủy sản sản xuất dế tiêu 
dùng trong nước:

b) Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thủy sản và hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản:
a) Quy dịnh danh mục các loài thủy sản cần dược bảo vệ, cần dược tái tạo; các biện 

pháp bảo vệ môi trường các hệ sinh thái thủy sản, bảo tồn quỹ gen, da dạng sinh học 
thủy sản; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan quy 
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dịnh các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước liên quan đến môi trường sông 
thủy sản:

b) Quy định vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác, các loài thủy sản cấm nhập 
khẩu, câ'm xuất khẩu;

c) Tổ chức điều tra, nghiên cứu, đánh giá, quản lý, bảo vệ sự phát triển bển vững 
nguồn ]ợi thủy sản. quản lý các khu bảo tồn nội dịa, khu bảo tồn biến.

9. Về dịch vụ hậu cần thủy sản:
a) Quản lý, phát triển cơ khí thủy sản và hệ thông cảng cá, bến cá theo quy hoạch 

dược cấp có thẩm quyền phê duyệt:
b) Thông nhất quản lý các dịch vụ cho khai thác, nuôi trồng và chế biến trên biến.
10. Vê thương mại thúy sản:
a) Phôi hợp với các bộ có liên quan xây dựng các chính sách thương mại thủy sản dê 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết dịnb;
b) Nghiên cứu phát triển thị trưòng, phát triển công tác thông tin thị trường, xúc tiến 

thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuât, kinh doanh thủy sản tìm kiêm mở rộng 
thị trường.

11. Tổ chức, chỉ dạo thực hiện công tác khuyên ngư, hướng dẫn, phố biên thông tin và 
chuyển giao kỹ thuật, công nghệ nuôi trồng, đánh bắt, chê biến, bảo vệ nguồn lợi và môi 
trường các hệ sinh thái thủy sản.

12. Phôi hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương tổ chức, chi’ dạo công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiêm cứu nạn, an toàn di biên 
và bảo hộ lao dộng trong ngành thủy sản: giữ gìn trật tự an ninh, quôc phòng trên biển.

13. Tổ chức, chỉ dạo, thẩm định, giám định, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện có 
hiệu quả các dự án trong nưởc và dự án có vốn dầu tư nước ngoài về thủy sản thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ.

14. Thực hiện hợp tác quôc tế trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật.
15. Tồ chức và chi’ đạo thực hiện kê hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ 

khoa học, công nghệ trong ngành thủy sản.
16. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thế và chỉ đạo việc thực hiện cơ chê hoạt 

dộng của các tồ chức dịch vụ công trong ngành thủy sản theo quy định của pháp luật; 
quản lý và chi’ đạo hoạt động đốì vối các tố’ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

17. Thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật.

18. Quản lý nhà nước đôì vói hoạt dộng của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư 
nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ trong ngành thủy sản theo quy định của pháp 
luật.
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19. Thanh tra. kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản theo thẩm quyền.

20. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thú tướng 
Chính phủ phê duyệt.

21. Quản lý tố chức bộ máy, biên chế; chi đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chê 
dộ. chính' sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nưốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ; dào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước trong ngành thủy sản.

22. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tô’ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lỷ nhà nước:
1. Vụ Nuôi trồng Thủy sản;
2. Vụ Kinh tế tập thể và Kinh tế tư nhân:
3. Vụ Kế hoạch Tài chính;
4. Vụ Khoa học, Công nghệ;
5. Vụ Hợp tác quốc tế;
6. Vụ Pháp chế;
7. Vụ Tổ chức cán bộ;
8. Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
9. Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
10. Thanh tra;
11. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:
1. Viện Nghiên cứu Hải sản;
2. Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản;
3. Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I;
4. Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II;
5. Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III;
6. Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia;
7. Trung tâm Tin học;
8. Báo Thủy sản;
9. Tạp chí Thủy sản.
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Bộ trưởng Bộ Thủy sản chủ trì, phối hợp vâi Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương án 
sắp xếp các trường hiện có trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế 

Nghị định sô' 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ vể nhiệm vụ, quyển hạn 
và tố chức bộ máy của Bộ Thủy sản và các quy định trưốc đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trương Bộ Thủy sản, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TUỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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38. QUYẾT ĐỊNH số 07/2003/QĐ-BTS NGÀY 05/8/2003
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ THUỶ SẢN

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SÁN

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số43 /2003 /NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán hộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. VỊ trí, chức năng
Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản (gọi tắt là Cục Chất 

lượng và Thú y thuỷ sản) là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước chuyên 
ngành về châ't lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản từ sản xuất nguyên liện đến chê 
biến và tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản nhằm phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản, bảo đảm 
chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm thuỷ sản và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

Cục Chất lượng và Thú y thuỷ sản có con dấu riêng, dược mở tài khoản tại Ngân hàng 
và Kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary 
Directorate, viết tắt là NAFIQAVED.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phô' Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng và trình Bộ trưởng các dự thảo chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài 
hạn, hàng năm, chương trình, dự án về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ.sản.

2. Đề xuâ't và trình Bộ trường các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, 
an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản do Bộ trưởng phân công.

3. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

4. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, dự án và đề xuâ't, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mối các văn 
bản quy phạm pháp luật về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.
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5. Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản:
a) Kiểm tra, công nhận hoặc huỷ bỏ việc công nhận điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm thuỷ sản đốì vối:
- Tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở thu gom nguyên liệu, cơ sở bảo quản, cơ sở chê biên và 

kinh doanh thuỷ sản;
Các cơ sở nuôi trồng, cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn, thuôc thú y, hoá chất và 

chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản;
b) Kiềm tra, chứng nhận nhà nước về an toàn thực phẩm đốĩ với nguyên liệu và sản 

phẩm thuỷ sản theo quy định của pháp luật;
c) Tham gia kiếm soát ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp, 

chất thải sinh hoạt đến môi trưòng nuôi trồng thuỷ sản, kiến nghị với các cơ quan chức 
nàng có liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Quản lý thú y thuỷ sản:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phòng trừ dịch bệnh và dập tăt ô bệnh thuỷ 

sản. Đề xuất việc công bô' và bãi bỏ công bô dịch bệnh thuỷ sản theo quy định của pháp 
luật. Phôi hợp với cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường sau 
khi dập tắt ổ bệnh, dịch bệnh;

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm dịch động, thực hiện kiêm dịch động, thực vật 
thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu chuyển trong nước theo quy định của pháp luật;

c) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định về khảo nghiệm giông, thức ăn, thuôc, 
hoá chất, chê phẩm sinh học trong phạm vi được giao; việc thực hiện quy định về danh 
mục các đốì tượng thuộc diện kiểm dịch thuỷ sản, danh mục cấm xuất, nhập khâu và 
hạn chế xuất, nhập khẩu đốỉ với giống, thức ăn, thuôc thú y, hoá chất và chê phâm sinh 
học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản;

d) Kiểm tra, công nhận hoặc huỷ bỏ việc công nhận an toàn dịch bệnh đôi với các cơ sở 
nuôi trồng, cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn, thuôc thú y, hoá chất và chế phâm sinh 
học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản;

e) Kiểm tra, chứng nhận an toàn dịch bệnh đôi với thức ãn, thuôc thú y, hoá chất, chê 
phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

7. Thực hiện việc cấp. thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực chất 
lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, thức 
ân, thuốc thú y, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản theo quy 
định của pháp luật;

8. Tham gia thẩm dịnh các dự án quy hoạch, dự án đầu tư thuỷ sản về nội dung đảm 
bảo chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản;
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Công nhận phòng kiểm nghiêm chất lượng an toàn vệ sinh thuỷ sản, phòng kiểm 
nghiệm dịch bệnh thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

9. Nghiên cứu, ứng dụng cãc tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới về quản lý chất lượng, 
an toàn vệ sinh và thú y thuỷ stín.

10. Thực hiện hợp tác quôc tế trong lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ 
sản; ký kết hoặc trình cơ quan có thẩm quyển ký kết các vàn bản hợp tác theo quy định 
của pháp luật.

11. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
thuỷ sản theo quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực được giao;

12. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ vê quản lý 
chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản cho cán bộ trong toàn hệ thông;

13. Thực hiện các dịch vụ chuyên môn theo quy dịnh của pháp luật.
14. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Cục và các đơn vị trực thuộc theo 

quy định của pháp luật.
Thống nhất quản lý chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và kết quả hoạt động của hệ 

thống tổ chức thuộc phạm vi Cục quản lý ở địa phương.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ câ*u  tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng và Thú y thuỷ sản gồm có:
1. Ván phòng Cục;
2. Phòng Tống hợp - Thông tin và Hợp tác quốc tế
3. Phòng Chất lượng và An toàn vệ sinh thuỷ sản;
4. Phòng Thú y thuỷ sản;
5. Phòng Quản lý Kiểm nghiệm;
6 Các Chi cục Quản lý Chất lượng và thú y thuỷ sản tại các vùng trọng điểm nghề cá 

là: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hoà, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, cần Thơ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đàng Công báo; thay thê Quyêt 

định số 648 TS/QĐ ngày 26 tháng 8 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của Trung tâm kiểm tra châ't lượng và vệ sinh 
thhuỷ sản và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Chất lượng và Thú y thuỷ sản chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và 
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Thú y thuỷ sản tại các địa phương; xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cục 
trình Bộ trưởng quyết định;

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục chất lượng và Thú y thuỷ sản, Thủ trưởng các 
Vụ, Cục. Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các sở Thuỷ sản, 
Sơ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
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39. QUYẾT ĐỊNH số 08/2003/QĐ-BTS NGÀY 05/8/2003
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Vê' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định sô' 86 /2002 ỉ N-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số43 /2003 /N-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tô chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng
Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện 

quản lý nhà nước chuyên ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo đảm sự 
bền vững về nguồn lợi thuỷ sản và phát triển khai thác thuỷ sản, bảo đảm an toàn cho 
người và phương tiện hoạt động nghề cá.

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có con dấu riềng, được mở tài khoản tại 
Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: The National Directorate of Aquatic Resources Exploitation 
and Protection, viết tắt 1: NADAREP.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phô' Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Đề xuất, xây dựng và trình Bộ trưỏng các dự thảo chiến lược, quy hoạch phát triển, 

kế hoạch dài hạn, hàng năm, chương trình, dự án về khai thác, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sản, phòng chông lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

2. Để xuất và trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về khai thác, 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Bộ trưởng phân công.

3. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

4. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, dự án và đê xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mối các văn 
bản quy phạm pháp luật vể khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo đảm 
an toàn cho ngưòi và phương tiện hoạt động nghề cá.
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5. Về khai thác thuỷ sản:
a. Thực hiện quản lý nhà nước các hoạt động khai thác thuỷ sản của người và phương 

tiện trong nưốc và nước ngoài, trong nội địa và trên các vùng biển Việt Nam, các nghề, 
phương tiện, đôi tượng, mùa vụ khai thác thuỷ sản; vùng cấm khai thác, vùng hạn chế 
khai thác; phân công, phân cấp quản lý hoạt động khai thác, quản lý ngư trường theo 
quj' định của pháp luật;

b. Thực hiện quản lý nhà nước vế cấp, thu hồi các loại giây phép, giây chứng nhận đối 
với các tồ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động nghề cá thuộc lĩnh vực được 
giao theo quy định của pháp luật.

6. Về đãng ký, đăng kiểm phương tiện nghề cá:
a. Quản lý và hưởng dẫn thực hiện công tác đãng ký, đăng kiểm phương tiện và thiêt 

bị an toàn nghề cá. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác đăng 
ký, kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn trong ngành 
thuỷ sản như: nồi hơi, bình chịu áp lực, thiết bị lạnh;

b. Thực hiện việc kiếm tra điều kiện sản xuất theo quy định của pháp luật đôi với các 
cơ sở chê tạo cơ khí phục vụ khai thác thuỷ sản; cơ sở đóng, sửa tàu cá; cơ sở chê tạo, lắp 
dặt thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về mặt an toàn trong ngành Thuỷ sản.

7. Vê quản lý cảng cá, bến cá:
Thực hiện quản lý nhà nưốc đối vâi hoạt động của các cảng cá, bên cá và khu neo đậu 

tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động nghề cá.
8. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:
a. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục các loài thuỷ sản cần được bảo vệ, 

danh mục các loài thuỷ sản câm nhập khẩu, cấm xuất khẩu (trừ giông thuỷ sản); việc 
bảo tồn giống, quỹ gen, da dạng sinh học thuỷ sản, bảo vệ các khu bảo tồn nội địa, khu 
bảo tồn biển theo quy định của pháp luật;

b. Kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường sông tự nhiên của các loài thuỷ sản.
9. Về thanh tra, kiểm tra:
Tố chức thanh tra, kiếm tra, kiểm soát và phối hợp với các ngành, các cấp trong việc 

đấu tranh phòng, chông các vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
theo quy định của pháp luật:

Xử lý theo thẩm quyền và quản lý, hưóng dẫn xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực thuỷ sản theo quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực được giao;

Chủ trì giải quyết tranh chấp về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo thẩm 
quyền;

Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý tàu nước ngoài hoạt động nghề cá trái 
phép trên các vùng biển Việt Nam.

10. Về phòng chống lụt bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn:
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Thưòng trực phòng chống lụt bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong ngành Thuỷ 
sản;

Tham mưu giúp Bộ phối hợp với các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc truhg ương tổ chức, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và 
bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động nghề cá, giữ gìn trật tự an ninh 
trên biển.

11. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn 
lợi thuỷ sản.

12. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, 
đăng ký và đăng kiểm phương tiện nghề cá cho cán bộ thuộc hệ thông khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thuỷ sản;

13. Tham gia nghiên cứu và ứng dụng kết quả các đề tài, dự án, tiêu chuẩn, quy 
trình, quy phạm, công nghệ kỹ thuật mới về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sàn 
nhằm nâng cao năng lực hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định 
của pháp luật.

15. Thực hiện các dịch vụ về khai thác, bảo vệ và phát triển ngụồn lợi thuỷ sản theo 
quy định của pháp luật.

16. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Cục và các đơn vị trực thuộc theo 
quy định của pháp luật.

Thốhg nhát quản lý chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và kết quả hoạt động của hệ 
thốhg tổ chức thuộc phạm vi Cục quản lý ở địa phương

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản gồm có:
1. Văn phòng Cục;
2. Phòng Bảo vệ Nguồn lợi và Môi trưòng thuỷ sản;
3. Phòng Quản lý Khai thác và Cảng cá;
4. Phòng đăng kiểm tàu cá và Cơ khí khai thác;
5. Thường trực Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;
6. Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Trung ương;
7. Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản .
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đàng công báo; những quy định 

trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
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Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm phốỉ hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế vể tổ chức và hoạt động của hệ thống 
tổ chức quản lý Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trình Bộ trưởng quyết định;

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Thủ 
trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở 
Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Bộ VĂN HÓA - THÔNG TIN

40. NGHỊ ĐỊNH số 63/2003/NĐ-CP NGÀY 11/6/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Văn hoá thông tin

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02 / 20021QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Văn hoá Thông tin là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về văn hoá. thông tin bao gồm di sản văn hoá, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ 
thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, báo chí, xuất bản, quyền tác giả đốì vởi tác phẩm văn học - 
nghệ thuật, thư viện, quảng cáo, vãn hoá quần chúng, thông tin cồ’ động; quản lý nhà 
nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vôn của nhà nước tại doanh 
nghiệp có vôn nhà nưâc thuộc lĩnh vực văn hoá, thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Văn hoá Thông tin có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định 
chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ’ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo vân 
bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nưốc của Bộ;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, 5 năm và hàng năm thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nưỏc của Bộ;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nưóc của Bộ;
4. Chỉ đạo, hưởng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt và các văn bản 
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pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về di sản văn hoá
a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định :

Quy hoạch mạng lưới bảo tàng; tổ chức và hưóng dẫn thực hiện sau khi được phê 
duyệt;

- Thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành;
- Xếp hạng hoặc huỷ bỏ quyết định xếp hạng, khu vực bảo vệ đối với di tích quôc gia 

dặc biệt;
- Đê nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quôc (UNESCO) công 

nhận Di sản vàn hoá tiêu biểu của Việt Nam là Di sản văn hoá thế giới;
■ Cho phép dưa bảo vật quô'c gia ra nước ngoài.
b) Quyết dinh theo thẩm quyền

Ban hành quy chê bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thăm dò và khai quật khảo cổ; 
tô chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân;

• Quy định thủ tục lập hồ sơ khoa học về di sản văn hoá phi vật thể, di vật, cô vật, bảo 
vật quốc gia;

• Xếp hạng hoặc huỷ bỏ quyết định xếp hạng di tích quôc gia, bảo tàng hạng I; giao di 
vật, cồ vật, bảo vật quôc gia cho bảo tàng nhà nước có chức năng thích hợp;

Phê duyệt dự án bảo quản, tu bố và phục hồi di tích quôc gia và di tích quôc gia đặc 
biệt theo quy dinh của pháp luật; phê duyệt hoặc thoả thuận việc xây dựng các công 
trình ở khu vực bảo vệ II đối vối di tích quốc gia và di tích quôc gia đặc biệt;

• Thẩm định dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quôc gia, di tích quôc gia đặc 
biệt, dự án cải tạo xây dựng các công trình nằm ngoài các khu bảo vệ di tích quôc gia và 
di tích quốc gia đặc biệt xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định 
của pháp luật;

- Cấp phép thăm dò khai quật khảo cổ; đưa di vật, cổ vật ra nưóc ngoài; làm bản sao 
di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; 
quản lý việc cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan huy động, quản lý, sử dụng 

các nguồn lực đế bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
6. Vể nghệ thuật biểu diễn
a) Trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về nghệ 

thuật biểu diễn; tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;
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b) Ban hành quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; quy chế tổ chức 
liên hoan, hội thi, hội diễn vê nghệ thuật biểu diễn;

c) Hưống dẫn và kiểm tra việc câ'p phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;
d) Quy định việc thẩm định, cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễ.n của các tổ chức, 

cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ố nước ngoài và của các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào 
Việt Nam biểu diễn:

đ) Thông nhâ't quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu.
7. Về điện ảnh
a) Trình Thủ tưống Chính phủ quy hoạch đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về điện ảnh; 

tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Quy định điều kiện thành lập cơ sở điện ảnh; dịch vụ và hợp tác làm phim với nước 

ngoài;
c) Quy định việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu và phổ’ biến phim;
d) Quy định việc tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế, những ngày phim nước 

ngoài tại Việt Nam và những ngày phim Việt Nam ở nưóc ngoài;
đ) Quản lý phim lưu chiểu sản xuất trong nưốc và lưu trữ các tư liệu, hình ảnh động 

sản xuất ở trong nưỏc và nước ngoài.
8. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
a) Ban hành quy chế hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm;
b) Lập quy hoạch tượng đài. tranh hoành tráng quốc gia;
c) Quy định việc tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, 

nhiếp ảnh quy mô quốc gia, quốc tế.
9. Vê báo chí
a) Trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưởi bảo chí trong cả nước, văn phòng 

đại diện cơ quan thường trú ở nưốc ngoài của các cơ quan báo chí Việt Nam;
b) Quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trong cả nưỏc bao gồm báo in, báo nói, báo 

hình, báo điện tử, thông tấh;
c) Tổ chức thông tin cho báo chí, quản lý thông tin của báo chí theo quy định của Luật 

Báo chí;
d) Ban hành quy chế tổ chức hội thi về báo chí;
đ) Kiểm tra báo lưu chiểu, quản lý kho lưu chiểu báo chí quốc gia;
e) Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; giây phép xuất bản đặc san, số phụ, 

phụ trương, chương trình đậc biệt, chương trình phụ; thẻ nhà báo; cấp phép cho báo chí 
xuất bản ố nước ngoài phát hành tại Việt Nam;

g) Quản lý hoạt động của báo chí và nhà bảo trong cả nước, phối hợp với các cơ quan 
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1 hữu quan quản lý hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt 
I động báo chí của người nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

h) Thoả thuận bồ’ nhiệm, miễn nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Tổng gGiám
< dô'c, Phó Tống giám dốc, Giám đốc, Phó giám đốc các cơ quan báo chí.

10. vể xuất bản
a) Trình Thủ tưóng Chính phủ quy hoạch mạng lưói xuất bản, in. phát hành sách; tổ 

ichức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Quy định điều kiện thành lập và kinh doanh về xuất bản, in. phát hành sách theo 

I quy định của pháp luật;
c) Cấp và thu hồi giây phép hoạt động xuất bản, hoạt dộng in theo quy dịnh của pháp 

luật;
d) Cấp phép xuất bản xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các tổ 

'Chức Việt Nam và tồ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam theo quy định của pháp
luật; quản lý việc công bô', phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo thấm quyền;

d) Quy định việc dăng ký và kiểm tra việc thực hiện kê hoạch xuất bản của các nhà 
xuất bả:'.;

e) Quản lý xuất bản phẩm lưu chiểu và thẩm định xuất bản phẩm khi cần thiết;
g) Quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu huỷ xuất bản phẩm vi 

phạm pháp luật;
h) Thoả thuận bố nhiệm, miễn nhiệm Giám đô'c, Phó giám đốc, Tống biên tập, Phó 

Tổng biên tập nhà xuất bản.
11. Về quyền tác giả dô'i với tác phẩm văn học, nghệ thuật :
a) Trình Chính phủ quy dịnh chế dộ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn 

học, nghệ thuật và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Chi' dạo và tổ’ chức thực hiện các quy dinh của pháp luật về quyền tác giả dôi với 

tác phẩm văn học, nghẹ thuật;
c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền hợp pháp của Nhà nưác, tổ chức, cá nhân 

trong lĩnh vực quyền tác giả đô'i với tác phẩm văn học, nghệ thuật:
d) Quy định việc cung câ'p, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và bảo dảm quyển tác giả dô'i 

vói tác phẩm nghệ thuật biểu diễn, diện ảnh phát trên truyền hình, phát thanh, mạng 
Internet;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả đô'i vởi tác phẩm văn học, nghệ thuật 
cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tố' chức xã hội và công dân.

12. Vê thư viện
a) Trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới thư viện; tổ chức và hưởng dẫn 

thực hiện sau khi dược phê duyệt;
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b) Quy định việc hợp tác, trao đổi sách, báo, tài liệu với nưôc ngoài và việc liên thông 
sách, báo, tài liệu giữa các thư viện;

c) Quy định điều kiện thành lập và hướng dẫn hoạt động thư viện.
13. Về quảng cáo :
a) Trình Chính phủ quy định việc thành lập và hoạt động của chi nhánh quảng cảo 

nước ngoài tại Việt Nam;
b) Quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.
14. Về văn hoá quần chúng, thông tin cổ động :
a) Chủ trì, phối hợp vởi các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ quy định nghi 

thức nhà nước theo phân công của Chính phủ;
b) Trình Thủ tưông Chính phủ quy định về thiết chế văn hoá, thông tin; tổ chức và 

hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;
c) Ban hành quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quẫn chúng, thông 

tin cổ động, tố chức hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng;
d) Ban hành quy chế, hưống dẫn và chỉ đạo phong trào xây dựng đời sông vãn hoá, 

hoạt động thông tin, tuyên truyền cồ’ động và việc tổ chức lễ hội.
15. Chủ trì, phối hợp vỏi Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý 

nhà nưởc vê công tác thông tin đối ngoại;
16. Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ các giải thưởng và danh hiệu vinh dự 

Nhà nước về văn hoá, thông tin:
Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc thành lập theo thẩm quyên 

các Hội dồng quốc gia về lĩnh vực vàn hoá, thông tin;
17. Quy định điều kiện thành lập cơ sở sản xuất, phát hành băng âm thanh, đĩa âm 

thanh, băng hình, đĩa hình; điều kiện cho tổ chức và cá nhân trong nước liên doanh, liên 
kết, hợp tác. dịch vụ với nưốc ngoài về di sản văn hoá, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, 
báo chí, xuất bản; việc tài trợ, đặt hàng có sử dụng ngân sách nhà nưởc đôi với nghệ 
thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, báo chí, xuất bản, quảng cáo;

18. Cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức các hoạt động văn hoá, thông 
tin ở Việt Nam; cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm, thiết bị ngành in theo 
quy dịnh của pháp luật;

19. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn mê tín, hủ 
tục, văn hoá phẩm dồi trụy và các hoạt động vần hoá, thông tin vi phạm pháp luật;

Trực tiếp tổ chức một sô'hoạt động văn hóa, thông tin quốc gia, quốc tê quan trọng;
20. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các chương trình quốc gia, dự án đầu tư 

thuộc lĩnh vực văn hoá, thông tin theo quy định của pháp luật;
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21. Thực hiện hợp tác quô'c tế trong lĩnh vực văn hoá, thông tin theo quy định của 
pháp luật;

22. Tố chức và chi’ dạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hoá, thông tin;

23. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thế và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tồ’ chức dịch vụ công thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý 
và chỉ đạo hoạt dộng đôì với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

24. Thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vô'n 
của nhà nưổc tại doanh nghiệp có vốh nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của 
pháp luật;

25. Quản lý nhà nưởc đối vói hoạt dộng của các hội và tổ chức phi chính phủ trong 
lĩnh vực văn hoá, thông tin theo quy định của pháp luật;

26. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêù cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về văn hoá, thông tin thuộc thẩm quyển của Bộ;

27. Quyết định và chỉ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;

28. Quản lý vê tồ chức bộ máy, biên chế: chi’ dạo thực hiện chế độ tiền lương và các 
chế độ chính sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đốì vối cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đôì với 
các tài năng văn hóa, nghệ thuật, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân kỹ thuật trong 
lĩnh vực văn hoá, thông tin; xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh công chức, viên 
chức, tiêu chuẩn, cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ về văn hoá, thông tin;

29. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ câu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
1. Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh;
2. Vụ Thư viện;
3. Vụ Văn hoá dân tộc;
4. Vụ Đào tạo;
5. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
6. Vụ Hợp tác quốc tế;
7. Vụ Pháp chế;
8. Vụ Tổ chức cán bộ;
9. Thanh tra;
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10. Văn phòng:
11. Cục Di sản vàn hóa;
12. Cục Nghệ thuật biểu diễn;
13. Cục Điện ảnh;
14. Cục Báo chí;
15. Cục Xuất bản;
16. Cục Bản quyền tác giả vàn học - nghệ thuật;
17. Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Văn hoá - Thông tin;
2. Viện Phim Việt Nam;
3. Viện Bảo tồn di tích;
4. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;
5. Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội;
6. Nhạc viện Hà Nội;
7. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội;
8. Trưòng Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;
9. Nhạc viện thành phô Hồ Chí Minh;
10. Bảo tàng Hồ Chí Minh;
11. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;
12. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;
13. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam;
14. Bảo Làng Mỹ thuật Việt Nam;
lõ. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam;
16. Thư viện Quốc gia Việt Nam;
17. Ban Quản lý Làng Vàn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
18. Khu Sáng tác;
19. Trung tâm Triển lãm Văn hoá - Nghệ thuật Việt Nam;
20. Trung tâm Tin học;
21. Tạp chí Văn hoá - Nghệ thuật;
22. Báo Văn hoá.
Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp vối Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng 

phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ, trình Thủ tưống Chính 
phủ quyết định.
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Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế 

Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ vể chức năng, nhiệm vụ, 
quyển hạn và tố’ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin và các quy định trước đây trái 
vói Nghị dinh này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Ván hoá Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TƯỚNG

PHAN VẢN KHẢI
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

41. NGHỊ ĐỊNH số 85/2003/NĐ-CP NGÀY 18/7/2003 CŨA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02 /2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ uà cơ quan ngang bộ của Chinh phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước vê giáo dục bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học 
chuyên nghiệp, giáo dục đại học, sau đại học và giáo dục không chính quy; quản lý nhà 
nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu 
phần vốn của Nhà nưóc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thế sau đầy :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật khác, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm 
năm và hàng năm về giáo dục, các chương trình, dự án quan trọng của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

2. Ban hành theo thẩm quyền các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ;

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vàn bản 
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quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kê hoạch và các chương trình quôc gia sau 
khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục;

4. Về giáo dục mầm non
a) Ban hành nội dung chương trình và phương pháp giáo dục mầm non; ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động, điều lệ trường mầm non;
b) Hướng dẫn, kiếm tra ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 

trong việc thực hiện chức nàng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân câp 
của Chính phủ.

5. vể giằo dục phổ thông
a) Trình Chính phủ vê chủ trương cải cách nội dung, chương trình giáo dục phô 

thông;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ chương trình mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục 

phổ thông;
c) Chỉ đạo thực hiện cải cách nội dung, chương trình giáo dục phố thông, phổ cập giáo 

dục phổ thông sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Ban hành quy chê tố chức và hoạt động, điều lệ trường tiểu học, trường trung học 

cơ sở, trường trung học phố’ thông;
d) Quy định về việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa; thông nhất 

quản lý và tố chức biên soạn, xét duyệt sách giáo khoa phố thông trên cơ sở thẩm định 
của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa;

e) Hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước vể giáo dục phổ thông theo phân cấp của Chính phủ.

6. Về giáo dục trung học chuyên nghiệp
a) Trình Chính phủ cơ cấu ngành đào tạo, cơ cấu đầu tư và các chính sách vể bảo đảm 

chất lượng đào tạo trung học chuyên nghiệp; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện sau khi 
được phê duyệt;

b) Quyết định danh mục ngành nghề đào tạo trung học chuyên nghiệp; phối hợp vói 
các bộ chuyên ngành quy định chương trình khung về giáo dục trung học chuyên nghiệp;

c) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, điều lệ trường trung học chuyên nghiệp;
d) Hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ửy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố’ trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về giáo dục trung học chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

7. Về giáo dục đại học và sau đại học :
a) Trình Chính phủ cơ cấu ngành đào tạo, cơ cấu đầu tư và các chính sách về bảo 

đảm chất lượng đào tạo cao dẳng, đại học và sau đại học; chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực 
hiện sau khi được phê duyệt;
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b) Trình Thủ tưóng Chính phủ mô hình tổ chức của các loại trường đại học; ban 
hành điều lệ trường đại học, quy chế trường đại học ngoài công lập; quy hoạch mạng lưới 
các trường dại học, cao đẳng; quy định thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, dinh chỉ 
hoạt dộng, giải thế trường đại học, cao đẳng và danh mục ngành nghề đào tạo dại học và 
sau dại học; quy định cụ thế’ văn bằng tô't nghiệp sau đại học ở một sô' ngành chuyên 
môn đặc biệt; giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho các cơ sở dào tạo, nghiên cứu; quyêt 
định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, dinh chỉ hoạt dộng các trường dại học; quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn và thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng 
trường đại học, cao đẳng;

c) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, điều lệ trường cao đẳng; quyết định thành 
lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và đình chỉ hoạt động các trường cao đẳng, trường dự 
bị dại học;

d) Quy định chương trình khung giáo dục đại học, nội dung, phương pháp dào tạo sau 
dại học; chủ trì, phôi hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương kiểm tra các trường đại học, cao đẳng 
trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành, kiểm tra các cơ sở đào tạo sau đại học trong việc thực hiện chương 
trình, nội dung, phương pháp đào tạo;

đ) Tổ chức việc xét duyệt và biên soạn các giáo trình sử dụng chung cho các cơ sở đào 
tạo cao đẳng và đại học.

8. Về phương thức giáo dục không chính quy
a) Ban hành chương trình xóa mù chữ;
b) Quy định chương trình giáo dục để lâ'y văn bằng của hệ thông giáo dục quô'c dân 

theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hưống dẫn.
9. Trình Chính phủ, Thủ tưổng Chính phủ
a) Các chê độ, chính sách đặc thù đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
b) Khung học phí, cơ chê' thu và sử dụng học phí; các chính sách khuyến khích khác 

đô'i vối người học;
c) Quy dịnh thành lập và hoạt động của các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;
d) Quy định việc tặng thưởng các danh hiệu vinh dự cho nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục.
10. Ban hành tiêu chuẩn cụ thể của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các quy định 

vể chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và 
chuẩn hóa nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

11. Ban hành các quy định vể tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên, học viên, 
nghiên cứu sinh, kể cả lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam và lưu học sinh Việt 
Nam học tại nưởc ngoài;
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12. Quy dịnh tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục; thông nhất quản lý việc kiểm 
dịnh chất lượng giáo dục;

13. Quy dinh thủ tục cấp phát, thu hồi các văn bằng, chứng chi’ trong hệ thống giáo 
dục quốc dân; quy định về tương đương văn bằng được cấp ở trong nưởc với nước ngoài;

14. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án dầu tư thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ theo quy dịnh của pháp luật;

15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;
16. Tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện kê hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ 

khoa học công nghệ trong hoạt động giáo dục - đào tạo;
17. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thế và chỉ đạo thực hiện cơ chế hoạt động 

của các tố chức dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; quản 
lý và chỉ đạo hoạt dộng đôi vói các tố chức sự nghiệp thuộc Bộ;

18. Thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vôn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vô'n nhà nưởc trong lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

19. Quản lý nhà nưởc đôi vối hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh 
vực giáo dục theo quy định của pháp luật;

20. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, Hội đồng nhân dân 
và Úy ban nhân dân các câp có liên quan đến lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp 
luật;

21. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tồ cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về giáo dục thuộc thẩm quyền của Bộ;

22. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt;

23. Quản lý vê tồ chức bộ máy, biên chế, chỉ đạo thực hiện các chê độ tiền lương, các 
chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; xây 
dựng dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực giáo dục;

24. Về quản lý tài chính, tài sản
a) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 

theo quy dịnh của pháp luật;
b) Phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ ngân sách nhà nưởc chi 

cho giáo dục; điều chỉnh chi tiết trong phạm vi tài chính đã được duyệt cho chương trình 
mục tiêu giáo dục;

c) Phôi hợp với Bộ Tài chính kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
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phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong việc sử dụng, quản 
lý kinh phí giáo dục và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Giáo dục Mầm non;
2. Vụ Giáo dục Tiểu học;
3. Vụ Giáo dục Trung học;
4. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp;
5. Vụ Đại học và Sau đại học;
6. Vụ Giáo dục thường xuyên;
7. Vụ Giáo dục Quốc phòng;
8. Vụ Công tác học sinh, sinh viên;
9. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
10. Vụ Hợp tác quốc tế;
11. Vụ Khoa học - Công nghệ;
12. Vụ Pháp chế;
13. Vụ Tổ chức cán bộ;
14. Văn phòng;
15. Thanh tra;
16. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục;
2. Trung tâm Tin học;
3. Báo Giáo dục và Thời đại;
4. Tạp chí Giáo dục.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng 

phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp khác, các trường cao đẳng, đại học công lập, bán 
công, dân lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ quyêt định. 
Trong khi chưa có quyết dịnh sắp xếp, điều chỉnh lại, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tiếp 
tục hoạt động theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu ỉực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thê Nghị 

định sô' 29/CP ngày 30 tháng 3 nám 1994 của Chính phủ vê nhiệm vụ, quyền hạn và tô 
chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định trưốc đầy trái vói Nghị định 
này.
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN nông thôn

42. NGHỊ ĐỊNH số 86/2003/NĐ-CP NGÀY 18/7/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02120021QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chinh phủ;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển 
nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nưốc các dịch vụ công và thực hiện đại 
diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vôh nhà nước thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn theo quy 

định tại Nghị định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 
những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đầy

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm và hàng năm và các chương trình, dự án quan trọng thuộc các lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
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4. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiêm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, tiêu 
chuẩn, định mức kinh tế kỷ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và 
phát triển nông thôn đã dược phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phố’ biên, giáo dục 
pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nưổc của Bộ.

5. vể nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)
a) Quản lý nhà nưởc về sản xuất, thu hoạch, bảo quản nông sản;
b) Thông nhâ't quản lý về chế biến nông sản;
c) Quản lý nhà nước về giông cây trồng nông nghiệp, giông vật nuôi nông nghiệp;
d) Thông nhâ't quản lý vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi;
d) Quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, thú y, kiểm dịch thực vật, kiếm dịch động 

vật; tổ chức kiểm dịch đôi vối động vật nuôi nông nghiệp, động vật rừng và thực vật xuât 
khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và các điểu ước quôc tê mà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

6. Về lầm nghiệp
a) Quản lý nhà nước về trồng rừng, phát triển tài nguyên rừng, khai thác, bảo quản 

lâm sản;
b) Thông nhất quản lý về chế biến lâm sản;
c) Quản lý nhà nước về giông cây lâm nghiệp, vật tư lâm nghiệp;
d) Quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên rừng.
7. Về diêm nghiệp
a) Quản lý nhà nước về sản xuất, bảo quản muôi và các sản phẩm của muối;
b) Thông nhâ't quản lý vể chê biến muôi và các sản phẩm của muôi.
8. Về thủy lợi
a) Thông nhát quản lý việc xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình 

thủy lợi, công trình cấp thoát nước nông thôn;
b) Thống nhất quản lý lưu vực sông, khai thác sử dụng và phát triển tổng hợp các 

dòng sông theo quy hoạch, kê hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Thông nhất quản lý về xây dựng, bảo vệ đê điều, công trình phòng, chông lụt, bão 

và công tác phòng, chông lũ, lụt, bão, hạn hán, sạt lở ven sông ven biển.
9. Về phát triển nông thôn
a) Tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chương 

trình, chính sách về phát triển nông thôn;
b) Thông nhất quản lý về công tác điều chỉnh bô' trí lại dân cư trong nông nghiệp và 

nông thôn theo quy định của pháp luật;
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c) Thống nhất quản lý về xây dựng và phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã nông nghiệp và nông lâm trường của Nhà nưốc;

d) Thống nhất quản lý công tác khuyên nông, khuyến lâm, khuyến diêm và phát triển 
ngành nghề nông thôn:

d) Thống nhất quản lý về khai thác và sử dụng nưốc sạch nông thôn.
10. Quản lý về dự trữ quổc gia những vật tư, thiết bị theo phân công của Chính phủ.
11. Về khoa học, công nghệ
a) Thông nhất quản lý việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu phát 

triển, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 
diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý nhà nưốc về quỹ gen động thực vật (kể cả thực vật rừng và động vật hoang 
dã), vi sinh vật dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp theo quy định của 
pháp luật:

c) Quản lý tiêu chuẩn, chất lượng vật tư và sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp. Giám 
định chất lượng thiết bị chuyên dùng và công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ;

d) Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ chuyên ngành trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

12. Về xúc tiến thương mại
a) Phôi hợp với Bộ Thương mại xây dựng trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ cơ 

chê, chính sách phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp;
b) Phối hợp vối Bộ Thương mại xây dựng và dự báo định hưổng phát triển thị trường 

tiêu thụ sản phẩm nông, lầm, diêm nghiệp;
c) Thông nhất quản lý việc tổ chức hội chợ, triển lãm về nông nghiệp, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện hợp tác quốc tê trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 

nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyển đại diện chủ sở hữu phần vốn 

của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nưốc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

15. Về hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công :
a) Quản lý và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;
b) Quản lý nhà nưóc các tổ chức dịch vụ công trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 

nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và các tổ chức phi Chính phủ 

trong cắc lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.
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17. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm pháp luật vê nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển 
nông thôn theo quy định của pháp luật.

18. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tưống 
Chính phủ phê duyệt.

19. Làm thường trực công tác phòng, chông lụt, bão Trung ương, công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng, công tác chông sa mạc hóa; thường trực Văn phòng ủy ban sông 
Mê Kông Việt Nam, cơ quan thấm quyền quản lý vể buôn bán quôc tê các loài động thực 
vật hoang dã nguy cấp, Chương trình an ninh lương thực quôc gia theo quy định của 
pháp luật.

20. Quản lý tố chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chê độ tiền lương và các chê 
độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát 
triển nông thôn.

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bô trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Kế hoạch;
2. Vụ Tài chính;
3. Vụ Khoa học công nghệ;
4. Vụ Hợp tác quốc tế;
5. Vụ Pháp chế;
6. Vụ Tổ chức cán bộ;
7. Cục Nông nghiệp;
8. Cục Bảo vệ thực vật;
9. Cục Thú y;
10. Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối;
11. Cục Lâm nghiệp;
12. Cục Kiểm lâm;
13. Cục Thủy lợi;
14. Cục Quản lý đê điều và phòng, chông lụt, bão;
15. Cục Quản lý xây dựng công trình;
16. Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn;
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17. Thanh tra;
18. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Trung tầm Tin học:
2. Trung tâm Khuyên nông Quốc gia;
3. Trung tâm Nưốc sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;
4. Báo Nông nghiệp Việt Nam;
5. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ xây dựng để án sắp xếp và cơ chê quản lý đôi với các viện, các trường và các dơn 
vị sự nghiệp khác thuộc Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 30 tháng 
6 năm 2004. Trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định mới, các đơn vị sự 
nghiệp hiện có thuộc Bộ hoạt động theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo. Nghị 

định này thay thế Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. Bãi bỏ Điều 4 Nghị định sô' 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ 
ban hành Bản quy định vể công tác khuyến nông, Điều 4 Nghị định số 39/CP ngày 18 
tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về hệ thông tố chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiêm 
lâm. các Quyết định số 346/TTg, 347/TTg, 348/TTg, 349/TTg, 350/TTg, 352/TTg, 
353/TTg, 354/TTg và 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và tổ chức bộ máy của các Cục thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VẢN KHẢI

332

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BỘ CÔNG NGHIỆP

43. NGHỊ ĐỊNH số 55/2003/NĐ-CP NGÀY 28/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Công nghiệp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô 0212002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chinh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. Vị trí và chức năng
Bộ Công nghiệp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

công nghiệp, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu 
khí, khai thác khoáng sản, hóa chất (bao gồm cả hóa dược), vật liệu nổ công nghiệp, công 
nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chê biên khác trong phạm vi 
cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốh 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nưóc trong các ngành công nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn theo quy định tại Nghị định sô' 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyển 
hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo 
vãn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ về các ngành công 
nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể, 
quy hoạch vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm 
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vể các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ và các chương trình, dự án quan 
trọng của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nưỏc của Bộ.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ; thông tin. tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công nghiệp.

5. Chủ trì thẩm định, thẩm định hoặc phê duyệt các dự án đầu tư trong các ngành 
công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý, chĩ dạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện vể an toàn kỹ 
thuật công nghiệp, bao gồm: đăng ký, kiểm định an toàn các thiết bị áp lực, thiêt bị 
nâng, an toàn diện, an toàn khai thác mỏ và dầu khí (trừ các thiết bị, phương tiện thảm 
dò và khai thác dầu khí trên biển), an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và môi 
trường công nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Thông nhất quản lý việc câ'p, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép hoạt động điện 
lực, giấy phép sản xuất các sản phẩm thuốc lá điếu, giấy phép kinh doanh, sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp và các giấy phép khác theo quy định của pháp luật.

8. Về cơ khí và luyện kim:
a) Chủ trì, phôi hợp vơi các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách hỗ .trợ phát triển 
ngành cơ khí, ngành luyện kim và phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ khí điện tử trọng 
điểm:

b) Chỉ đạo và kiếm tra việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính 
sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ khí ■ 
điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp của kỹ thuật cơ 
khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp;

c) Hướng dẫn. theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển và thị trường tiêu thụ sản 
phẩm cơ khí, luyện kim.

9. Về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo:
a) Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ ban hành quy định vê bảo vệ hành lang an 

toàn lưâi điện cao áp và các công trình điện lực; ban hành theo thẩm quyển tiêu chuẩn 
an toàn điện trong quản lý vận hành trang thiết bị điện, các quy trình, quy phạm, quàn 
lý, vận hành và điều độ hệ thốhg diện;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giá bán điện cho các dối tượng tiêu dùng; 
hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dự 
toán xây dựng chuyên ngành điện;

c) Công bố danh mục các công trình điện lực sẽ xây dựng trong quy hoạch phát triển 
điện lực để kêu gọi đầu tư và quản lý việc thực hiện;
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d) Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương: theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh khi cần thiết;

đ) TỔ chức, chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện chính sách năng lượng quốc gia, phát triển 
diện nguyên tử, các dạng nàng lượng mối, năng lượng tái tạo.

10. Về dầu khí:
a) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách 

khuyến khích tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn nhà thầu và đối tác ký kết hợp 

dồng tìm kiếm, thăm dò, xây dựng, khai thác và các hoạt động dầu khí khác theo quy 
định của pháp luật;

c) Chủ trì trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sất các hoạt động dầu khí;
d) Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình phát triển và kết quả tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác, tiêu thụ dầu khí trong nưởc và xuất khẩu
đ) Quyết định các vâ'n đề khác thuộc thẩm quyển quản lý nhà nước về hoạt động dầu 

khí theo phân công của Chính phủ.
11. Về khai thác khoáng sản:
a) Chủ trì, phôi hợp vởi các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản trên cơ sở trữ lượng khoáng 
sản dã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo 
về khai.thác khoáng sản theo quy hoạch, kê hoạch đã được phê duyệt;

b) Hưóng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và 
bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

12. Về hóa châ't và vật liệu nổ công nghiệp:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách hỗ trợ phát triển 
công nghiệp hóa châ't, vật liệu nổ công nghiệp;

b) Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra, tổng hợp tình hình phát triền công nghiệp 
hóa chất;

c) Công bô' danh mục các loại vật liệu nổ công nghiệp được sử dụng; kiểm tra, theo dõi 
việc thực hiện các quy định về sản xuâ't, nhập khẩu, cung ứng, sử dụng vật liệu nồ công 
nghiệp.

13. Về công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm và chế biến khác:
a) Chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch, kê' hoạch phát triển các ngành công nghiệp tiêu dùng, thực 
phâm và chê biến khác; chi' đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê 
duyệt;
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b) Quản lý các ngành: dệt - may, da giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, 
nước giải khát, bánh kẹo. sữa, dầu thực vật, thuốc lá, chế biến bột và tinh bột;

c) Theo dõi, tồng hợp, báo cáo tình hình phát triển và việc thực hiện các tiêu chuẩn 
chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh, môi trường lao động trong công nghiệp tiêu dùng, 
thực phẩm, chế biến khác trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

14. Về phát triển công nghiệp địa phương:
a) Trình Chính phủ, Thù tưống Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp địa phương;
b) Phê duyệt hoặc thông qua và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm vê 

phát triển công nghiệp của tĩnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương; hướng dẫn, theo dõi, 
kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình phát triển công nghiệp địa phương và 
kết quả các hoạt động khuyến công.

15. Về quản lý công nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất:
Chĩ dạo phát triển các ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất 

theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp vùng và lãnh thô đã được 
phê duyệt.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ theo quy định của pháp luật.

17. Tố’ chức và chi’ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ 
khoa học kỹ thuật, công nghệ trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ.

18. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tổ chức dịch vụ công trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự 
nghiệp thuộc Bộ.

19. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vôn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vôn nhà nước trong các ngành công nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ, kể cả Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện tử 
và Tin học Việt Nam theo quy định của pháp luật.

20. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

21. Thanh tra, kiểm tra. giải quyết khiếu nại, tô’ cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

22. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưởc đã dược Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.
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‘23. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chê: chỉ dạo thực hiện chê độ tiên lương và các chính 
sách, chê độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật dôi với cấn bộ, công chức, viên chức nhà nưởc 
thuộc phạm vi quan lý của Bộ: đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức nhà nước thuộc thẩm quyền: quy dịnh chức danh, tiêu chuân câp bậc kỹ thuật, 
nghiệp vụ trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

24. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tố chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy dinh của pháp luật.

Diều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bô trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
1. Vụ Cơ khí. Luyện kim và Hóa chát;
2. Vụ Năng lượng và Dầu khí;
3. Vụ Công nghiệp tiêu dùng và thực phàm;
4. Vụ Kế hoạch;
5. Vụ Tài chính Kế toán;
6. Vụ Khoa học. Công nghệ;
7. Vụ Hợp tác quốc tế:
8. Vụ Pháp chế:
9. Vụ Tồ’ chức cán bộ;
10. Cục Công nghiệp địa phương:
11. Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp;
12. Thanh tra:
13. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:
1. Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách cồng nghiệp;
2. Viện Nghiên cứu Cơ khí;
3. Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim;
4. Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa;
õ. Viện Công nghiệp thực phẩm;
6. Viện Nghiên cứu Dầu thực vật - Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phâm;
7. Trung tâm Tin học;
8. Báo Công nghiệp Việt Nam;
9. Tạp chí Công nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương 

án sắp xếp các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo 
nghề và các tổ chức sự nghiệp khác hiện có trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
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Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thê 

Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức nâng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp, Quyết định sô' 378/TTg ngày 04 tháng 
6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và các quy định trước 
đây trái với Nghị định này,

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuội: 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VẢN KHÁI
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BỘ KÊ HOẠCH VÀ ĐẤU Tư

44. NGHỊ ĐỊNH số 61/2003/NĐ-CP NGÀY 06/6/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị, quyết sô' 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ uà cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86ì2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kè hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước vể kế hoạch và đầu tư, bao gồm tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tê xã hội chung của cả nước, về cơ chê, chính sách quản lý kinh 
tẽ chung và một sô' lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nưởc, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau dây gọi tắt ODA), dấu 
thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nưởc các 
dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp 
luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ và những 
nhiệm vụ. quyền hạn cụ thể sau dây :

1- Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo vãn 
bàn quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực kê' hoạch và dầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà 
nưởc của Bộ;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch tổng thể, dự án kê' 
hoạch phát triển kinh tê' - xã hội của cả nưốc, vùng lãnh thổ. kê' hoạch dài hạn, 5 năm và 
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hàng năm và các cân dô'i chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đôi tài chính, 
tiền tệ, vốn dầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kê hoạch tài chính 
ngân sách; tồ chức công bô chiến lược, quy hoạch tồng thế phát triển kinh tê - xã hội của 
cả nước sau khi được phê duyệt theo quy định;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kê hoạch và đầu tư thuộc 
phạm vi quản lý nhà nựớc của Bộ;

4. Chi’ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp 
luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phố biên, giáo dục 
pháp luật vể các lình vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

5. Về quy hoạch, kế hoạch
a) Trình Chính phủ chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội dã được Quốc hội thông qua, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch 
hàng tháng, quý để báo cáo Chính phủ, điều hoà và phối hợp việc thực hiện các cân đối 
chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Chịu trách nhiệm điều hành thực hiện kế hoạch vê 
một số lĩnh vực được Chính phủ giao:

b) Hướng dẫn các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
cắc tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng lãnh thô 
đã được phê duyệt;

c) Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch về bô' trí vô'n đầu tư cho các lĩnh 
vực của các bộ. ngành và tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; thẩm định các quy 
hoạch phát triển ngành, vùng lãnh thổ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt hoặc Bộ thông qua theo phân câ'p của Chính phủ;

d) Tổng hợp các cân đô'i chủ yếu của nền kinh tế quô'c dân cân dô'i tích lũy và tiêu 
dùng, tổng phương tiện thanh toán, cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách nhà nước, 
vô'n đầu tư phát triển, dự trữ nhà nước. Phôi hợp với Bộ Tài chính lập dự toán ngân sách 
nhà nước.

6. Về đầu tư trong nưởc và ngoài nưốc :
a) Trình Chính phủ quy hoạch, kê' hoạch, danh mục các dự án đầu tư trong nước, các 

dự án thu hút vô'n dầu tư nước ngoài và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;
b) Trình Chính phủ kế hoạch tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức và cơ cấu 

theo ngành, lĩnh vực của vô'n dầu tư thuộc ngân sách nhà nưởc, tổng mức bổ sung dự trữ 
nhà nước, tổng mức hỗ trự tín dụng nhà nưởc, tổng mức vô'n góp cổ phần và liên doanh 
của nhà nước, tổng mức bù lỗ, bù giá, bổ sung vô'n lưu dộng và thưởng xuâ't, nhập khẩu. 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án phân bố’ vốn của ngân sách trung ương 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung dự trữ nhà nưóc, hỗ trợ vốn tín dụng nhà 
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nước, vôn góp cố phần và liên doanh của nhà nước, tổng hợp vốn chương trình mục tiêu 
quô'c gia;

c) Tống hợp chung về lĩnh vực đầu tư trong nước và ngoài nước; phối hợp với Bộ Tài 
chính và các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả vốh đầu tư các công trình 
xây dựng cơ bản;

d) Thắm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; câ'p giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyển; thực hiện việc 
ủy quyền cấp giâ'y phép đầu tư theo quy dinh của Thủ tướng Chính phủ; thông nhất 
quản lý việc câ'p giây phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam 
ra nước ngoài:

đ) Làm dầu môi giúp Chính phủ quản lý dôi với hoạt động đầu tư trong nước và đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, của Việt Nam ra nưốc ngoài; tô chức hoạt 
dộng xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư;

e) Hướng dần, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vâ'n để phát sinh trong quá trình hình 
thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền. Đánh giá kết quả và hiệu 
quả kinh tê xã hội của hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nưổc ngoài. Làm đầu môi 
tô chức các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Chính .phủ với các nhà đầu tư ở trong nước cũng 
như ở nước ngoài.

7. Về quản lý ODA
a) Là cơ quan đầu môi trong việc thu hút, điều phối, quản lý ODA; chủ trì soạn thảo 

chiến lược, quy hoạch thu hút và sử dụng ODA; hướng dẫn cơ quan chủ quản xây dựng 
danh mục và nộ’ dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; tổng hợp danh 
mục các chương trình, dự án sử dụng ODA trình Thủ tương Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì việc chuẩn bị, tố chức vận động và điều phối các nguồn ODA phù hợp vơi 
chiến lược, quy hoạch thu hút, sử dụng ODA và danh mục chương trình, dự án ưu tiên 
vận dộng ODA;

c) Chuẩn bị nội dung và tiến hành đàm phán điều ước quô'c tế khung về ODA; đại 
diện cho Chính phủ ký kết điều ưốc quốc tê khung, về ODA với các Nhà tài trỢ;

d) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức có liên quan chuẩn bị chương trình, dự án ODA; chủ 
trì, phôi hợp với Bộ Tài chính xác định hình thức sử dụng vốh ODA thuộc diện ngân 
sách nhà nước câ'p phát hoặc cho vay lại; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt văn kiện chương trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ;

đ) Theo dõi, hỗ trợ chuẩn bị nội dung và dàm phán điều ước quốc tế cụ thể về ODA với 
các Nhà tài trỢ;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp và lập kế hoạch giải ngần vốn ODA, kế 
hoạch vốn dôì ứng hàng năm đối với các chương trình dự án ODA thuộc diện cấp phát từ 
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nguồn ngân sách: tham gia cùng Bộ Tài chính về giải ngân, cơ chế trả nợ, thu hồi vein 
vay ODA:

f) Chủ trì theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA; làm đầu mốì xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vâ'n đề có liên quan đến 
nhiều bộ. ngành: định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng 
ODA.

8. Về quản lý đâ'u thầu
a) Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu 

các dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi việc tổ chức 
thực hiện các dự án dấu thầu đã được Chính phủ phê duyệt;

b) Hưóng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về đấu thầu: quản lý hệ thông thông tin về đâ'u. thầu.

9. Về quản lý nhà nước các khu công nghiệp, các khu chế xuất
a) Trình Chính phủ quy hoạch, -kế hoạch phát triển các khu cồng nghiệp, khu chê 

xuất và các mô hình khu kinh tế tương tự khác trong phạm vi cả nưóc;
b) Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể các khu 

công nghiệp, khu chế xuất, việc thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất; hướng dẫn 
triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất đã dược 
phê duyệt;

c) Làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và 
hoạt động của các khu công nghiệp, khu chê xuất; chủ trì, phôi hợp với các cơ quan có 
liên quan đề xuất về mô hình và cơ chế quản lý đốì với các khu công nghiệp, khu chế 
xuất.

10. Về doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ chiên lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mớị, phát triển doanh nghiệp nhà 
nước; cơ chê quản lý và chính sách hỗ trợ đối vối sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế; thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về khuyến khích đầu tư trong nươc;

b) Làm đầu mối thẩm định đê án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà 
nưởc theo phân công của Chính phủ; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển 
doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp của các thành phần kinh 
tế khác của cả nước. Làm thường trực của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa;

c) Thông nhất quản lý nhà nưốc về công tác đăng ký kinh doanh; hướng dẫn thủ tục 
đăng ký kinh doanh; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký kinh 
doanh và sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại các địa phương; xử lý các vi 
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phạm, vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền; tổ chức 
thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước.

11. Tồ chức và chỉ dạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực kê hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ;

12. Thực hiện hợp tác quôc tê trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

13. Quản lý nhà nưởc các dịch vụ công trong các lĩnh vực kê hoạch và đầu tư thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ theo quy định pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với 
các tố chức sự nghiệp thuộc Bộ;

14. Quản lý nhà nước các hoạt động của hội, tồ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực 
kê hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

15. Thanh tra, kiếm tra, giải quyết khiếu nại, tô cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thâm quyển của 
Bộ:

16. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tưống 
Chính phủ phê duyệt;

17. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chê; chỉ đạo thực hiện chê độ tiền lương và các 
chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôi vối cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc Bộ quản lý; đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đôi với cán bộ, công 
chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

18. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ câ*u  tổ chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bô trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân;
2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ;
3. -Vụ Tài chính, tiền tệ;
4. Vụ Kinh tế công nghiệp;
5. Vụ Kinh tế nông nghiệp;
6. Vụ Thương mại và dịch vụ:
7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị;
8. Vụ Quản lý khu công nghiệp và khu chê xuất;
9. Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư;
10. Vụ Quản lý đấu thầu;
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11. Vụ Kinh tế đối ngoại:
12. Vụ Quốc phòng - An ninh;
13. Vụ Pháp chế;
14. Vụ Tổ chức cán bộ;
15. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường;
16. Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội;
17. Cục Đầu tư nước ngoài;
18. Cục Phát triền doanh nghiệp nhỏ và vừa;
19. Thanh tra:
20. Vãn phòng.
Vụ Kinh tế đôi ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh 

thổ, Văn phòng được lập phòng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi 
thông nhất vỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

b) Các tô chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Chiến lược phát triển;
2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;
3. Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội quốc gia;
4. Trung tâm Tin học:
5. Báo Đầu tư;
6. Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tưởng Chính phủ quyết định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển và Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo và thay 

thế Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức nàng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định pháp luật trước 
đây trái với Nghị dịnh này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu từ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố’ trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TUỚNG

PHAN VẢN KHẢI
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45. QUYẾT ĐỊNH số 232/2003/QĐ-TTg NGÀY 13/11/2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Viện Chiến lược phát triển

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô' 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số61 /2003INĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kê hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Viện Chiến lược phát triển là Viện cấp quôc gia, trực thuộc Bộ Kê hoạch và Đầu tư, có 

chức năng nghiên cứu và đề xuất vê chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tê - xã hội của 
cả nước, các vùng lãnh thồ; tổ chức nghiên cứu khoa học, dào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
chuyên ngành và tổ chức hoạt động tư vâ'n về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo quy 
định của pháp luật.

Viện Chiến lược phát triển là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con 
dâu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Viện Chiến lược phát triển có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây
1. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng các để án về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 

tê - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thồ’ theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư;

2. Giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến lược, quy hoạch; hướng 
dân về chuyên môn, nghiệp vụ cho-các đơn vị chức nàng của Bộ, ngành, địa phương lập 
quy hoạch phát triển của mình phù hợp vối chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tê xã hội của cả nưởc đã được phê duyệt; theo dõi, thu thập thông tin, tổng hợp 
tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước và vùng lãnh thổ;

3. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương và các dự án quy hoạch phát triển ngành, khu công 

345

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc địa phương quản lý theo phân công của Bộ 
trương Bộ Kê hoạch và Đầu tư:

4. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực 
chiến lược, quy hoạch được giao và nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác theo quy định 
của pháp luật:

5. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch tông 
thể phát triển kinh tế xã hội;

6. Phần tích, tổng hợp và dự báo các biến động kinh tế - xã hội/khoa học, công nghệ, 
môi trường và các yếu tô' khác tác động đến chiến lược, quy hoạch đê phục vụ nghiên cứu 
chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quô'c tế về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo sự phân 
công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

8. Tố chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch; tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao dộng hợp đồng thuộc Viện 
và quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân 
cấp quản lý của Bộ trương Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Điểu 3. TỔ chức bộ máy của Viện Chiến lược phát triển
a) Lãnh dạo Viện :
Viện Chiến lược phát triển có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.
Viện trưởng Viện Chiện lược phát triển do Thủ tưởng Chính phủ bổ nhiệm, miễn 

nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Viện Chiến lược phát triển.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bô 
nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển và chịu 
trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Cơ cấu tổ chức của Viện:
1. Ban Tổng hợp;
2. Ban Dự báo;
3. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất;
4. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ;
5. Ban Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và Các vâ'n dề xã hội;
6. Ban Nghiên cứu phát triển vùng;
7. Ban Nghiên cứu phát triển hạ tầng;
8. Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam;
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9. Trung tâm Thông tin tư liệu, đào tạo và Tư vấn phát triển:
10. Văn phòng.
Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, cơ 

cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.
Điểu 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ 

Quyết định số 18 BKH/TCCB ngày 29 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy của Viện Chiến lược phát 
triển.

Điểu 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố' trực thuộc 
Trung ương và Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TUỚNG

PHAN VÂN KHẢI
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46. QUYẾT ĐỊNH só 233/2003/QĐ-TTg NGÀY 13/11/2003
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

THÚ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Căn. cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng Ĩ2 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm. 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số61 /2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là Viện cấp quốc gia, trực thuộc Bộ Kê 

hoạch và Đầu tư, có chức năng nghiên cứu và đề xuâ't về thể chế, chính sách, kế hoạch 
hoá, cơ chê quản lý kinh tê, môi trường kinh doanh, cải cách kinh tế; tố chức nghiên cứu 
khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tê và tổ chức hoạt động tư vấn theo quy 
định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tê Trung ương là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách 
pháp nhân, con dấu và tài khoản riêrrg; hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tê Trung ương có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tố chức nghiên cứu xây dựng các đề án về thể chê kinh tế, đổi mới quản lý kinh tê, 

chính sách kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế, kế hoạch hoá, môi trường kinh doanh và 
những vấn đề khác thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô, liên ngành theo sự phân công của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và xây dựng các 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo sự phân công 
và chỉ dạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

3. Tổng hợp và đề xuất cơ chế, chính sách kinh tế cần bổ sung, sửa dổi hoặc ban hành 
mởi; tham gia nghiên cứu, thẩm định các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô 
do các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo;
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đ. Tố chức triển khai thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học vể lĩnh vực 
dúực giao và các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật;

5. Nghiên cứu tổng kê't thực tiễn quản lý kinh tế trong nưốc, kinh nghiệm quốc tế: để 
xuất việc thí điểm áp dụng nhung cơ chế, chính sách, mô hình tố’ chức quản lý kinh tế 
mới theo yêu cầu thực tiễn kinh tế xã hội của Việt Nam;

6. Nghiên cứu, tổng kết lý luận và phương pháp luận về khoa học quản lý kinh tế và 
kê hoạch hoá; nghiên cứu thực tiễn, xây dựng và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở 
Việt Nam;

7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tô’ trong lĩnh vực quản lý kinh tế theo sự phân 
công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

8. Làm công tác thông tin. Lư liệu và xuất bân về quản lý kinh tế; tồ’ chức hoạt dộng 
lit vấn về quán lý kinh Lố: ký kêì, thực hiện các hợp dồng nghiên cứu khoa học; tham gia 
bồi dưỡng, dào tạo cán bộ quản lý kinh tế và đào tạo sau dại học theo quy định của pháp 
luật;

9. Hỗ trợ nội dung và kỹ thuật cho các hoạt dộng của Câu lạc bộ Giám dôc doanh 
nghiệp Trung ương và phôi hợp vâi Câu lạc bộ Giám dôc các địa phương;

10. Quan lý tố chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc 
Viện và Lài chính, tài sản, kinh phí đitợc giao theo quy định của pháp luật và phân cấp 
quán lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Điểu 3. Tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
a) Lãnh dạo Viện :
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có Viện trương và các Phó Viện trướng.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Thủ tưởng Chính phú bô' 

nhiệm, miễn nhiệm theo dê nghị của Bộ trưởng Bộ Kè hoạch và Đầu tit và chịu trách 
nhiệm trước Bộ trương Bộ Kê hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt dộng của Viện.

Phó Viện trướng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư bố nhiệm, miễn nhiệm theo để nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tố Trung ương và chịu trách nhiệm trước Viện trưỏng về lĩnh vực công tác 
dưực phân công.

b) Cơ cấu tô chức của Viện :
1. Ban Nghiên cứu thế chế kinh tế:
2. Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô;
3. Ban Nghiên cứu cải cách và Phát triên doanh nghiệp:
4. Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn;
5. Ban Nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế;
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.6. Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế;
7. Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo;
8. Trung tâm Thông tin tư liệu;
9. Văn phòng.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương quy định chức nàng, nhiệm 

vụ. quyển hạn và cơ cấu tố chức các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết dinh này có hiệu lực thi hành sau lõ ngày, kể từ ngày dăng Công báo và bãi bò 

Quyết định số 17 BKH/TCCB ngày 29 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về chức nâng, nhiệm vụ. tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trương Bộ kế hoạch và Đầu tư. các Bộ trương, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trương cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương và Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung rtơng chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết dịnh này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

PHAN VAN KHẢI
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BÔ Y TÊ

47. NGHỊ ĐỊNH số 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luậ t Tổ chức Chinh ph ủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá Xỉ, kỳ họp thứ nhãt quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chinh phủ;

Căn cử Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm, vụ, quyền hạn uà cơ câu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế vù Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nưóc về chàm sóc 

và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bao gồm các lĩnh vực y tê dự phòng, khám, chữa bệnh, 
phục hồi chức nàng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh 
hương dến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế; quản lý 
nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ và thực hiện dại diện chủ sớ 
hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vô’n nhà nước thuộc Bộ quản lý theo 
quy dinh cúa pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số’ 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm 
vụ, quyển hạn và cơ cấu Lồ' chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyển 
hạn cụ thê sau dáỵ

1. Trình Chính phủ. Thủ tưởng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn 
bàn quy phạm phá)) luật khác vê chàm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

2. Trình Chính phủ. Thủ titởng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 
nàm nám và hàng nãm vê lĩnh vực chãm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các công 
ninh, dự án quan trọng của Bộ Y tế;

3. Ban hành theo thẩm quyển các quyết dinh, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ;

4. Chi dạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vãn bản
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quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình quôc gia sau 
khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên 
truyền, phồ biến, giáo dục pháp luật và thông tin vê các lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân;

5. Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương vể việc thực hiện các chủ trương, chính sách, 
quy dịnh của pháp luật có liên quan đến hoạt dộng chàm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân 
dân.

6. Về y tế dự phòng
a) Trình Thủ tưỏng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, phân tuyến kỹ thuật hệ thống y 

tế dự phòng và hệ thông kiểm dịch y tế biên giới;
b) Quy định tiêu chuẩn ngành vể chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực các bệnh 

nhiễm trùng, các bệnh không nhiễm trùng, H1V/AIDS: tai nạn thương tích, sức khỏe 
trường học. sức khoe lao dộng và bệnh nghề nghiệp: về dinh dưõng cộng dồng; về vệ sinh 
an toàn nước uống, nưóc sinh hoạt; về vacxin và sinh phẩm y tế; vể các loại hoá chất, chê 
phàm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực y tế; vê chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vê 
truyền thông giáo dục sức khoẻ: về diều kiện sản xuất, kinh doanh vacxin. sinh phâm y 
tế. Chí dạo và kiểm tra việc thực hiện;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc quy định theo thẩm quyền và tồ chức 
thức hiện những biện pháp dặc biệt dể dập tắt dịch;

d) Chủ trì, phôi hợp vối các bộ. ngành có liên quan trong việc quy định phân loại, 
phân hạng các cơ sở y tế dự phòng:

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ. ngành để phòng chông, cấp cứu và điểu trị nạn nhân 
trong thiên lai thảm họa;

e) Phôi hựp với Bộ Tài chính trình Thủ tưởng Chính phủ quyết định danh mục dự trữ 
quốc gia và tổ chức thực hiện dự trữ quốc gia về thuôc, vacxin. sinh phẩm và trang thiêt 
bị y tế;

í) Làm thường trực về lĩnh vực H1V/AIDS của ủy ban Quốc gia phòng chông 
HIV/AIDS. phòng chôìig tệ nạn ma tuý, mại dâm.

7. Về khám, chùa bệnh, phục hồi chức nãng
a) Trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch, phân tuyến kỹ thuật mạng lưới khám, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định (giám dịnh y khoa, y pháp, lâm thần);
b) Trinh Thủ tưởng Chính phủ quy dịnh diều kiện, liêu chuẩn, quy trình, thủ tục 

thành Lập. sáp nhập, giải thể các bệnh viện công;
c) Chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành có liên quan thẩm dịnh và trình Thủ tưởng 

Chính phủ quyết dịnh thành lập, sáp nhập, giải thể các bệnh viện công da khoa, chuyên 
khoa tuyến trung ương;
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d) Chủ trì. phôi hợp với bộ, ngành và úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương thâm định các đề án thành lập và nâng cấp các bệnh viện thuộc các bộ, 
ngành và các tỉnh, thành phô” trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật để bộ, 
ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô” trực thuộc Trung ương đó quyết định;

d) Quy dịnh các điều kiện, Liêu chuẩn, quy chê” chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa 
bệnh, chăm sóc, diều dưỡng, phục hồi chức năng, chính hình, thẩm mỹ, giám định (giám 
định y khoa, giám định y pháp, giám định tâm thần), vê' y học cố truyền, về bảo vệ sức 
khỏe các đô”i tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật; vể chăm sóc sức khoẻ sinh sản 
và thực hiện dịch vụ kê” hoạch hoá gia đình. Chỉ đạo, hưống dẫn, kiểm tra các cơ sỏ 
khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng;

e) Chú trì. phôi hợp với bộ, ngành có liên quan trong việc quy định phân loại, phân 
hạng các cơ sở khám, chữa bệnh công;

0 Quy dịnh diều kiện, tiêu chuẩn hành nghê' khám, chữa bệnh tư nhân. Thống nhất 
quán lý việc cấp và thu hồi chứng chi’ hành nghê' khám, chữa bệnh, giấy chứng nhận đủ 
diều kiện hành nghê cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, bán công, dân lập, có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy dịnh của pháp luật;

Phối hợp vối Bộ Văn hoá Thông tin trong việc quy định thông tin, quảng cáo vê' 
khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thực phẩm và trang thiết bị y tế 
ánh hưởng dến sức khoẻ con người;

g) Quy dinh các danh mục thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm cận lâm sàng 
dược thanh toán đôi vởi người có bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế người nghèo và 
người có công vói nước khi khám, chữa bệnh.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định khung mức đóng và mức hưởng bảo hiểm 
y tê tự nguyện.

8. Vê' y học cổ truyền
a) Quy dịnh các biện pháp củng cô” mạng lưối dịch vụ y tê” bằng y học cổ truyền, kết 

hợp y học cố truyền với y học hiện dại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi 
chức nàng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y học cổ truyền;

b) Quy định các quy chê” chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ bằng y học cổ 
truyền:

c) Quy định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghê' y dược cổ truyền. Thống nhất quản lý 
việc cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghê' y dược cổ truyền tư nhân và giấy chứng nhận 
đủ diều kiện hành nghê' cho các cơ sở hành nghê' y dược cổ truyền tư nhân, dân lập, bán 
công, có vô”n đầu tư của nước ngoài.

9. Về thuốc và mỹ phẩm
a) Quy định tiêu chuẩn và điều kiện đối với các tổ chức, tư nhẩn được sản xuất, lưu 

thông và nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
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b) Quy định chê độ sản xuât, lưu thông, sử dụng, tồn trữ các loại thuôc dộc, thuôc và 
châ't dễ gây nghiện, gây hưng phấn và ức chế tâm thần;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiếm tra việc quản lý mỹ phẩm có ảnh hưởng đên sức khoẻ 
con người;

d) Xây dựng dược điển và dược thư quốc gia;
đ) Phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc quy định thông tin, quảng cáo, giởi 

thiệu về thuốc, vacxin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiêp đên sức khoè 
con người;

e) Thông nhát quản lý việc cấp và thu hồi chứng chí hành nghề dược tư nhân, giấy 
chứng nhận dủ điều kiện hành nghề dối với các cơ sở sản xuất, lưu thông, phân phôi 
thuốc.

10. Về an toàn vệ sinh thực phẩm
a) Ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, cấc quy 

trình, quy phạm kỹ thuật bảo đảm an toàn vệ sinh thực phàm;
b) Thông nhất quản lý việc cấp và thu hồi giây chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ 

sinh thực phẩm;
c) Chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hưởng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
11. Về trang thiết bị và công trình y tế:
a) Quy định danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật về trang thiết bị cho các cơ sở y tế, các 

trường y. dược và các trường thiết bị kỹ thuật y tế;
b) Phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành thiết kế mẫu các công trình y tế theo phân 

tuyến kỹ thuật;
c) Thẩm định theo thẩm quyển các dự án dầu tư xây dựng các công trình y tê;
d) Quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;
đ) Quy định vể điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.
12. Về đào tạo cán bộ y tế
a) Chỉ dạo việc biên soạn chương trình, giáo trình dào tạo cán bộ y tế bao gồm ca nội 

dung, chương trình giảng dạy chuyên môn, kỹ thuật của các trường cao đang, trung học 
y tế địa phương và quản lý thông nhất nội dung chương trình đó theo quy dinh của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

b) Quản lý các trường Đại học Y, Đại học Dược theo quy định của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

13. Tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng nghiên 
cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y, dược và trang thiết bị y tế;
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14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân 
dân theo quy định của pháp luật;

15. Thẩm dịnh và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ theo quy định của pháp luật;

16. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chê hoạt 
dộng của các tố chức dịch vụ công trong các lĩnh vực về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 
nhân dân;

17. Quản lý. chỉ đạo hoạt dộng đốì với các tồ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ;
18. Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vôn 

của Nhà nưóc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực y tế thuộc Bộ quản lý 
theo quy dịnh của pháp luật;

19. Quán lý nhà nưốc dốì vối các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
các lĩnh vực vê chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật;

20. Thanh tra, kiểm tra công tác y tê dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức 
nãng, trang thiết bị và công trình y tế, thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn 
vệ sinh thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tô cáo; chông tham nhũng, chông tiêu cực, 
chông lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực vể chăm sóc và bảo vệ 
sức khoẻ nhân dân thuộc thấm quyển của Bộ;

21. Quyết định và chỉ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;

22. Quản lý về tố chức bộ máy, biên chế; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưỏng, kỷ luật
• cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng 
về chuyên môn, nghiệp vụ đô'i với cán bộ, công chức, viên chức trọng các lĩnh vực về

• chãm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;
23. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 

theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
1. Vụ Điều trị;
2. Vụ Y học cồ truyền;
3. Vụ Sức khoẻ sinh sản;
4. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;
5. Vụ Khoa học và Đào tạo;
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6. Vụ Hợp tác quốc tế:
7. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
8. Vụ Pháp chế:
9. Vụ Tồ chức cán bộ;
10. Vãn phòng;
11. Thanh tra;
12. Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/A1DS;
13. Cục Quản lý Dược Việt Nam;
14. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
b) Các dơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ :
1. Bệnh viện Hữu nghị;
2. Bệnh viện Thông nhất;
3. Bệnh viện c Đà Nằng;
4. Bệnh viện E;
5. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;
6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;
7. Bệnh viện Chợ Rẩy:
8. Bệnh viện Bạch Mai;
9. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;
10. Bệnh viện K;
11. Bệnh viện Nội tiết;
12. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín - Hà Tầy);
13. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hoà- Đồng Nai);
14. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương 

(Sầm Sơn - Thanh Hoá);
15. Bệnh viện Nhi Trung ương;
16. Bệnh viện Phụ - sản Trung ương;
17. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;
18. Bệnh viện Châm cứu;
19. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương;
20. Bệnh viện Mắt Trung ương;
21. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương;
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22. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phô Hồ Chí Minh;
23. Viện Y học Biển;
24. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
25. Viện Vệ sinh y tê công cộng thành phô' Hồ Chí Minh;
26. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
27. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh:
28. Viện Pasteur Nha Trang;
29. Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;
30. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn:
31. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phô Hồ Chí Minh;
32. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường;
33. Viện Dinh dưỡng;
34. Viện Dược liệu;
35. Viện Giám định Y khoa;
36. Viện Y pháp Trung ương;
37. Viện Chiến lược và Chính sách y tế;
38. Trường Đại học Y Hà Nội:
39. Trường Đại học Dược Hà Nội;
40. Đại học Y Dược thành phô' Hồ Chí Minh;
41. Trường Đại học Y Thái Bình;
42. Trường Đại học Y Hải Phòng;
43. Trường Đại học Y tế công cộng;
44. Trường Đại học Răng Hàm Mặt;
45. Trường Đại học Y - Dược cần Thơ;
46. Trung tâm tin học;
47. Báo Sức khoẻ và Đời sống;
48. Tạp chí Y học thực hành;
49. Tạp chí Dược học.
Bộ trưởng Bộ Y tê' chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng đê án săp xêp 

lại các đơn vị sự nghiệp khác trình Thủ tướng Chính phủ quyêt định.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo và thay 
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thế Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế và quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỬ
THÚ TƯỚNG

PHAN VẢN KHÁI
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8. NGHỊ ĐỊNH số 54/2003/NĐ-CP NGÀY19/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vé việc quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02 / 2002 ỉ QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhât quy định danh sách các 
bộ uà cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cảu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo dê nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công 
nghệ: tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, 
an toàn bức xạ và hạt nhân: quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ 
quản lý; thực hiện dại diện chủ sở hữu phần vôn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn 
nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn theo quy 

định Lại Nghị dịnh sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ. quyển hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 
những nhiệm vụ. quyền hạn cụ thể sau đáy :

1. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và 
các vàn bản quy phạm pháp luật khác, chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài 
hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Ban hành theo thẩm quyền các quyết định, chỉ thị, thông tư và các văn bản khác 
thuộc phạm vi quán lý nhà nước của Bộ:

3. Chỉ đạo. hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luạt, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ sau 
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khi được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ; tuyên truyền, giáo dục, phố’ biến cấc vãn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực 
quản lý nhà nưdc của Bộ;

4. Về hoạt động khoa học và công nghệ
a) Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án về phương hưởng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy việc hình thành các ngành, lĩnh vực kinh tê - kỹ 
thuật trên cơ sở công nghệ mới và công nghệ cao;

b) Chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và trình Chính phủ dề 
án vể quy hoạch mạng lưới các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trong phạm vi cả nước. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thành lập 
và cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp 
luật, cơ chế đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, biện pháp thực hiện chính sách xã 
hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng 
điểm của Nhà nưốc, sử dụng, phát triển nhân lực khoa học và công nghệ;

c) Phôi hợp vởi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Chính phủ dự 
toán ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với sự phát triền 
kinh tế - xã hội và đặc thù riêng của hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nưốc;

d) Quy định việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bô' kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ;

đ) Quy định cụ thể điểu kiện thành lập đô'i với từng loại, hình tổ chức nghiên cứu và 
phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. Thống nhất quản lý việc đăng ký hoạt 
động đối vởi các tồ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
Quốc gia theo quy định của Chính phủ;

í) Tổ chức thẩm định, giám định nhà nước về công nghệ đôi với các dự án đầu tư 
nhóm A, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thông nhất quản lý hoạt dộng đánh 
giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ;

g) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông kê, thông tin khoa học và công nghệ;
h) Thường trực Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia; Hội dồng giải 

thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
5. vể tiêu chuẩn đo lường châ't lượng sản phẩm
a) Thông nhất quản lý nhà nưốc hệ thông tiêu chuẩn của Việt Nam theo quy định của 

pháp luật; hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt 
Nam;
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b) Thống nhất quản lý nhà nước hệ thống chuẩn đo lường, chứng nhận mẫu chuẩn, 
quy dịnh phép đo, phương pháp đo và phê duyệt mẫu phương tiện đo; tổ chức việc kiểm 
định phương tiện do, công nhận khả năng kiếm định, ủy quyền kiểm định nhà nước;

c) Thông nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, quy định nguyên tắc, điều 
kiện, tiêu chí của các tồ’ chức công nhận và chứng nhận chất lượng; tổ chức việc công 
nhận và chứng nhận chất lượng; chủ trì và phôi hợp với các bộ, ngành có liên quan ký 
kết và thực hiện các thoả thuận, điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau trong hoạt 
động công nhận và chứng nhận chất lượng sản phẩm;

6. Về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyển tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn 
hiệu hàng hóa)

a) Tô chức thực hiện xác lập quyển sở hữu trí tuệ;
b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
c) Quy định và chỉ đạo hoạt động của hệ thông tổ’ chức quản lý hoạt động sở hữu trí 

tuệ; chỉ đạo về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ đốì vói càc ngành, dịa phương, doanh nghiệp và 
cơ sở;

7. Về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
a) Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về năng lượng nguyên tử và công nghệ hạt 

nhân;
b) Chi’ đạo, kiểm tra và tố’ chức khai báo, đăng ký, cấp giây phép vể an toàn hạt nhân 

và an toàn bức xạ;
c) Thống nhất và chịu trách nhiệm quản lý về chất thải phóng xạ và quan trắc môi 

trường phóng xạ; kiêm soát và xử lý sự cô’bức xạ;
8. Quản lý và tồ' chức việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ theo quy định của 

pháp luật về đầu tư và xây dựng;
9. Hưởng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban 

nhân dân dịa phương về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật 
và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nưóc của Bộ theo quy định 
của pháp luật;

11. Tổ chức và chi’ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc Bộ quản lý;

12. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát 
triên dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ: quyết định các chủ 
trương, biện pháp cụ thề’ và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tố’ chức dịch 
vụ công theo quy định của pháp luật; quản lý và chí đạo hoạt động đốì với các tổ chức sự 
nghiệp, dịch vụ công thuộc Bộ;
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13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thế về dại diện chủ sỏ hữu phần vốn của nhà 
nước tại doanh nghiệp có vốn của nhà nưởc thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp 
luật:

14. Quản lý nhà nưốc dô'i với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
lĩnh vực quan lý nhà nước của Bộ theo quy định cúa pháp luật:

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo. chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ:

16. Quyêt định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt:

17. Quản lý tô chức bộ máy. biên chế, chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế 
độ. chính sách đãi ngộ. khen thưởng, kỷ luật dôi với cán bộ. công chức, viên chức nhà 
nưâc thuộc phạm vi quản lý của Bộ: xây dựng và quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, đào 
tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ dối vởi cán bộ, công chức, viên chức trong các 
lĩnh vực quản lý nhà nưốc của Bộ;

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tồ chức thực hiện ngân sách dược phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ câu tổ chức của Bộ
a) Các tô chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nưởc :
1. Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên:
2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;
3. Vụ Đánh giá, thẩm định và Giám định công nghệ;
4. Vụ Công nghệ cao;
5. Vụ Kế hoạch - Tài chính;
6. Vụ Hợp tác Quốc tế;
7. Vụ Pháp chế;
8. Vụ Tố’ chức cán bộ;
9. Thanh tra;
10. Vãn phòng:
11. Tống cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
12. Cục Sở hữu trí tuệ;
13. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân;
14. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc.
b) Các tó chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ;

362

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;
3. Viện ứng dụng công nghệ;
'1. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quôc gia;
5. Trường Nghiệp vụ quản lý Khoa học và Công nghệ;
6. Trung tâm Tin học;
7. Báo Khoa học và Phát triển:
8. Tạp chí Hoạt dộng Khoa học;
9. Tạp chí Tia sáng.
Điểu 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị dịnh số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền 
hạn và tố’ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các quy định trước 
dây trái với Nghị dịnh nảy.

Điểu 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THÙ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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49. NGHỊ ĐỊNH số 28/2004/NĐ-CP NGÀY16/01/2004 CỦA CHÍNH PHỦ
Vé' việc sửa đổi Nghị định số54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy 

định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Khoa học và Công nghệ

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm. 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02/2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam. khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Đê bảo đảm phân công hợp lý chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, thực 
hiện nguyên tắc cải cách hành chính, một việc do một cơ quan quản lý chịu trách nhiệm;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đồi, bổ sung một sô' điều của Nghị dịnh sô' 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 
5 nãm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức 
của Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung cụ thể sau đây

1. Điều 1 được sửa dổi, bổ sung như sau :
“Điều 1. Vị trí và chức năng
Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công 
nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ; năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực 
thuộc Bộ quản lý; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vô'n của Nhà nưổc tại doanh 
nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.”

2. Điểm c khoản 5 Điều 2 dược sửa đổi, bổ sung như sau :
“c) Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trong 

nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quy định nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí của 
các tổ chức công nhận và chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá; chủ trì và phôi 
hợp với các bộ, ngành có liên quan ký kết và thực hiện các thỏa thuận và điều ước quô'c 
tê' về việc thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động công nhận và chứng nhận chất lượng sản 
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phẩm: chủ trì tổ chức giai quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo 
quy định của pháp luật”

3. Khoản 6 Điều 2 dược sửa dổ'i, bổ sung như sau :
Tên khoản 6 sửa đổi là :“6. về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả đối với 

tác phẩm vãn học. nghệ thuật").
Bồ sung diểm d) vào khoan 6 Điểu 2 của Nghị định sô 54/2003/NĐ-CP:

”d) Chủ trì tổ chức giai quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp 
thương mại liên quan dến sở hữu công nghiệp theo quy dịnh của pháp luật".

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau lõ ngày, kế từ ngày đăng Công báo.
Diều 3. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phú và Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi nành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHÁI
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

50. NGHỊ ĐỊNH số 91/2002/NĐ-CP NGÀY 11/11/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02 /2002 / QHỉ 1 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2002 sô 
11 /2002ỊNQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002;

Căn cứ Nghị định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Tài nguyên và Môi ti-ưòng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về tài nguyên đâ't. tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí 
tượng thuỷ văn, đo dạc và bản đồ trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ 
công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vôn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn 
nhà nưóc trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi 
trường, khí tượng thuỷ văn, đo dạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy 

dịnh tại Nghị định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 
dịnh chủc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 
nhũng nhiệm vụ, quyển hạn cụ thế sau đây

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác về tài nguyên đất. tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng 
thuỷ văn. đo dạc và bản dồ;

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và 
hàng năm về các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nưổc. tài nguyên khoáng sản, môi 
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trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, các công trình quan trọng của ngành:
3. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

phạm, các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên đâ't, tài nguyên nước, 
tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, do dạc và bản đồ thuộc thẩm 
quyền:

4. Tồ chức, chi’ dạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các 
dịnh mức kinh tế kỹ thuật của ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 
thông tin về tài nguyên đâ't, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí 
tượng thuỷ vãn, do dạc và bản dồ.

õ. Về lài nguyên đâ't
a) Xây dựng, trình Chính phủ dê Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đâ't đai trong cả nước;
b) Thẩm dịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng dâ't dai của các tỉnh, thành phô' trực thuộc 

Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích quốc phòng, an ninh 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Chính phủ xét duyệt:

c) Trình Chính phủ quyết định giao đất. thu hồi đất trong các trưòng hợp thuộc thẩm 
quyền của Chính phủ;

d) Chí dạo việc thực hiện công lác điều tra, khảo sát, đo dạc, đánh giá, phân hạng dâ't 
và lập bản đồ dịa chính; hướng dẫn và tổng hợp số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, lập và 
quản lý hồ sơ dịa chính;

d) Thông nhất quản lý việc giao dất, cho thuê dất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng 
dà't, chuyển mục đích sử dụng đã't, dăng ký và cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng dâ't:

c) Hưỏng dần úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc 
thực hiện câ'p giây chứng nhận quyền sử dụng dất theo quy định của pháp luật;

0 Kiểm tra úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc định 
giá dâ't theo khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác dịnh giá các loại đâ't do Chính 
phủ quy dịnh.

6. Về tài nguyên nưốc
a) Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp diều tra cơ bản và thẩm quyền 

cấp. thu hồi giây phép về tài nguyên nước; chỉ dạo và kiểm tra việc thực hiện sau khi 
dược phô duyệt:

b) Tồng hợp sô' liệu, quán lý kết quả diều tra cơ bản, kiếm kê. đánh giá tài nguyên 
nước và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước;

c) Quy dinh và chỉ dạo kiếm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nưốc;
d) Thường trực Hội đồng quô'c gia về tài nguyên nước.
7. Về tài nguyên khoáng sản
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a) Trình Chính phủ quy dịnh việc phân công, phân cấp điều tra cơ bản địa chất về tài 
nguyên khoáng sản: lập bản đồ dịa chất trong phạm vi cả nưởc; quy định và công bố khu 
vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt dộng khoáng sản, khu vực hạn chế, khu vực dấu thầu 
hoạt dộng khoáng sản: chi’ dạo và kiếm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt:

b) Trình Chính phủ quy định thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi giây phép hoạt động 
khoáng sản và thủ tục câ'p, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giây phép hoạt dộng 
khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, dể thừa kế quyền hoạt động khoáng sản, dàng ký 
hoạt dộng khoáng sán;

c) Xác dinh khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa khai thác: khoanh định khu vực 
có khoáng sản độc hại: thẩm dinh, phê duyệt theo thẩm quyển các đề án, báo cáo về diều 
tra cơ bản Lài nguyên khoáng sản, khảo sát, thăm dò trong hoạt dộng khoáng sản:

d) Quy định và chỉ dạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản:

đ) Tống hợp số liệu, quản lý kết quả điều tra cơ bản dịa chất về tài nguyên khoáng 
sản. khảo sát, thăm dò khoáng sản; thông kê, kiểm kê, dánh giá chất lượng, trữ lượng 
tài nguyên khoáng sản: tồ chức lưu trữ, quản lý tài liệu, mẫu vật và bảo mật nhà nước 
về sô' liệu, thông tin về địa chất và tài nguyên khoáng sản;

e) Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản nhà nước.
8. Vê môi trường :
a) Chỉ dạo và kiêm tra việc thực hiện các quy định, biện pháp bảo vệ môi trường, các 

chương trình, dự án về phòng, chông, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cô' môi trường 
theo sự phân công của Chính phủ;

b) Thông nhất quản lý hệ thông quan trắc môi trường quô'c gia; tổng hợp, xử lý số liệu 
về quan trắc môi trường và định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến 
môi trường;

c) Thám dinh báo cáo đánh giá tác dộng môi trường của các dự án và các cơ sở sàn 
xuất, kinh doanh; quy định các tiêu chuẩn môi trường và quản lý thông nhát việc cấp, 
thu hồi giây chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Vận động các nguồn tài trợ, tiếp nhận vốn dầu tư của Nhà nước hỗ trợ các chương 
trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quản lý việc sử dụng Quỹ 
bảo vệ môi trường Việt Nam.

9. Về khí tượng thuỷ văn
a) Chỉ đạo và tồ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn; thu thập, 

đánh giá các yếu tô', tài liệu khí tượng thuỷ văn; xử lý, cung câ'p thông tin, tư liệu và dự 
báo khí tượng Lhuỷ vàn;

b) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật khí tượng thuỷ văn dô'i với các dự án xây dựng cơ 
bản, cải tạo. mở rộng và nâng câ'p các công trình khí tượng thuỷ vàn; tổ chức đãng ký, 
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câ'p, thu hồi giây phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ vàn theo quy định 
của pháp luật.

10. Về đo đạc và bản đồ
a) Thông nhâ't quản lý về hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý công tác đo đạc và bản 

dồ cơ bản, bản dồ về biên giới quốc gia và địa giới hành chính; quản lý hệ thông địa danh 
trên bản đồ, hệ thông quy chiếu quô'c gia, hệ thông sô' liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thông 
diêm do đạc cơ sỏ quốc gia, hệ thông không ảnh cơ bản và chuyên dùng; câ'p và thu hồi 
giây phép hoạt động đo dạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

b) Thành lập, hiệu chỉnh xuất bản và phát hành các loại bản đồ địa hình cơ bản, bản 
dồ nên, bản dồ hành chính; quản lý việc cung cấp thông tin, tư liệu và bảo mật nhà nước 
về hệ thông thông tin. tư liệu đo dạc và bản đồ.

11. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực tài nguyên 
đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và 
bản đồ theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện hợp tác quô'c tê trong lĩnh vực tài nguyên đâ't, tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ vãn, đo đạc và bản đồ theo quy định của 
pháp luật;

13. Tố chức và chỉ đạo thực hiện kê hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 
sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ;

14. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chê hoạt 
dộng của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của 
pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đô'i với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyên đại diện chủ sở hữu phần vôn 
của nhà nưốc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài 
nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ 
thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

16. Quản lý nhà nưởc đô'i với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
lĩnh vực tài nguyên dâ't, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng 
thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

17. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên đâ't, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, 
môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền của Bộ;

18. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;
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19. Quản lý về tồ chức bộ máy, biên chế: chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các 
chế dộ, chính sách dãi ngộ, khen thương, kỷ luật dối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quan lý của Bộ: đào tạo. bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ dối với 
cán bộ. công chức, viên chức trong lĩnh vực tài nguyên tài nguyên đất. tài nguyên nưởc, 
lài nguyên khoáng sản. môi trường, khí tượng thuỷ vãn, do dạc và bản đồ;

20. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và lổ chức thực hiện ngân sách dược phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ câ'u tổ chức của Bộ
a) Các tô chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :
1. Vụ Đâ't đai;
2. Vụ Đãng ký và Thông kê dấl dai;
3. Vụ Môi trường;
4. Vụ Thấm dinh và Đánh giá tác dộng môi trường;
5. Vụ Khí tượng Thuỷ văn;
6. Vụ Khoa học - Công nghệ;
7. Vụ Kê hoạch Tài chính:
8. Vụ Hợp tác quốc tế:
9. Vụ Pháp chế:
10. Vụ Tồ chức cán bộ:
11. Cục Quản lý tài nguyên nước;
12. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
13. Cục Bảo vệ môi trường;
14. Cục Đo dạc và Bản dồ;
lõ. Thanh tra;
16. Vãn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc bộ :
1. Trung tâm Khí tượng Thuỷ vàn quốc gia;
2. Trung tâm Điều tra quy hoạch đâ't dai;
3. Trung tâm Viễn thám;
4. Trung tâm Thông tin;
5. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;
6. Báo Tài nguyên và Môi trường;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây 

dựng phương án sắp xếp các viện Viện nghiên cứu Địa chát và Khoáng sản Việt Nam, 
Viện Khoa học Địa chính, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và các trường hiện có 

370

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thuộc Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký.
Bãi bỏ Nghị định số 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, 

nhiệm vụ. quyền hạn và tố chức bộ máy của Tổng cục Địa chính và Nghị định số 62/CP 
ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức bộ 
máy của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn và các quy định trưởc đây trài với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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51. QUYẾT ĐỊNH số 600/2003/QĐ-BTNMT NGÀY 08/5/2003 
CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cục Quản lý tài nguyên nước

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MỒI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định sô' 91 /2002 /NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên 
nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. VỊ trí và chức nãng
Cục Quản lý tài nguyên nưởc là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 

chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước bao 
gồm nước mưa, nước mặt, nưốc dưới đâ't, nước biển thuộc lãnh thổ và vùng biển nưổc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, 

quy hoạch, kê hoạch dài hạn, 5 nãm, hàng nãm, chương trình, mục tiêu về bảo vệ, khai 
thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện sau khi 
dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Xây dựng trình Bộ trưởng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, dịnh mức kinh tế - kỹ 
thuật về quản lý tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ; chỉ đạo thực hiện và kiêm 
tra việc thực hiện sau khi dược Bộ trưởng phê duyệt;

3. Xây dựng trình Bộ trương quy định việc phân công, phân cấp diều tra cơ bản tài 
nguyên nước; tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện sau khi dược cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

4. Xây dựng trình Bộ trưởng quy dịnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 
chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, khôi phục nguồn nưởc nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý tông hợp lưu vực sông, hồ chứa, tầng chứa nước, bảo dảm khai thác, sử 
dụng hợp lý, tiết kiệm, an Loàn, bền vững tài nguyên nước; theo dõi và kiểm tra việc thực 
hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt;

372

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. Phôi hợp với các cơ quan trong bộ. các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc 
phòng chông và khác phục tác hại do nước gây ra.

6. Tồng hợp sô' liệu, quản lý kêì quả diều tra cơ bản, kiểm kê, dánh giá tài nguyên 
nước: xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thông trao dổi dữ liệu quốc gia về tài nguyên nưởc 
theo sự phân công của Bộ:

7. Xây dựng trình Bộ trưởng quy dịnh thẩm quyển, thủ tục cấp, gia hạn. thu hồi, cho 
phép trả lại giấy phép hoạt động diều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
xả nước thải vào nguồn nước; tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau 
khi dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt:

8. Thâm dinh các dự án, công trình thuộc lĩnh vực điều tra cơ bản tài nguyên nước, 
quy hoạch, kế hoạch, dự án chuyên ngành bảo vệ. khai thác, sử dụng và phát triển tổng 
hợp tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ: kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê 
duyệt;

9. Trình Bộ trưởng quyết định các chủ trương, biện pháp, cơ chế hoạt động cụ thể dốỉ 
với các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước: chỉ dạo thực hiện và kiềm 
tra việc thực hiện theo sự phân công của Bộ:

10. Chỉ đạo. hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vể quản lý tài nguyên nước đô'i với các 
cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở dịa phương;

11. Thực hiện hợp tác quô'c tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của 
Bộ;

12. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ, dào tạo. bồi dưỡng chuyên môn,- nghiệp vụ về quản lý tài nguyên nước theo sự 
phân công của Bộ:

13. Tuyên truyền, hướng dẫn các tố chức và công dân thực hiện pháp luật về tài 
nguyên nước: trả lời tổ chức, cá nhân vể chính sách, pháp luật tài nguyên nưổc theo sự 
phân công của Bộ:

14. Giữ mối liên hệ với các hội, tổ chức phi Chính phủ: theo dõi, báo cáo Bộ trưởng vể 
hoạt động của các hội, tố chức phi Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên nước:

15. Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Hội dồng quốc gia về tài nguyên nước:
16. Thực hiện công tác kiểm tra và phôi hợp vói Thanh tra Bộ thanh tra, giải quyết 

khiêu nại, tô' cáo, tranh chấp về tài nguyên nưỏc theo sự phân công của Bộ;
17. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản Nhà nước giao; thực 

hiện trách nhiệm quản lý tài chính kê' toán của đơn vị dự toán câ'p II đô'i vối các đơn vị 
trực thuộc Cục theo quy dịnh của pháp luật;

18. Quản lý tố chức, biên chế, công chức, viên chức, lao động; đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn cho công chức, viên chức, lao động thuộc Cục theo phân cấp;

19. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;
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20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ câ'u tổ chức
a) Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và một sô' Phó Cục trưởng.
Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao; quy định 

chức năng, nhiệm vụ cụ thế’ của các đơn vị thuộc Cục, quy chế làm việc và diều hành mọi 
hoạt động của Cục.

Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân 
công.

b) Bộ máy giúp việc Cục trưởng:
1. Văn phòng;
2. Phòng Chính sách, Quy hoạch;
3. Phòng Quản lý điều tra tài nguyên nước;
4. Phòng Quản lý nưởc mặt;
5. Phòng Quản lý nước dưới đất;
6. Phòng Bảo vệ tài nguyên nước;
7. Phòng Đào tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng.
c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục:
1. Trung tâm Công nghệ và đánh giá tài nguyên nưốc;
2. Trung tâm Quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước.
d) Cục Quản lý tài nguyên nước, các Trung tâm trực thuộc Cục có con dấu riêng, được 

mở tài khoản theo quy định hiện hành.
Điểu 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nưóc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Bộ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

52. NGHỊ ĐỊNH số 90/2002/NĐ-CP NGÀY 11/11/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của 
Bộ Bưu chính, Viễn thông

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhât quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2002 số 
11 /2002 / NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002;

Căn cứ Nghị, định số 86 /2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Bưu chính, Viễn thông là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền dân phát 
sóng, tần sô" vô tuyến diện và cơ sơ hạ tầng thông tin quôc gia trong phạm vi cả nưốc 
(sau dây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); quản lý nhà nước 
các dịch vụ công và thực hiện dại diện chủ sơ hữu phần vồn của nhà nước tại doanh 
nghiệp có vô'n nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 
theo quy dịnh cúa pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại Nghị dinh số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể’sau đây

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật 
khắc về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
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2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và 
hàng năm, các công trình quan trọng về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

3. Ban hành câc văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, châ't lượng và quy dịnh 
việc áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ 
thông tin thuộc thẩm quyền;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch 
phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng nãm về bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và 
thông tin về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

5. Quản lý nhà nưốc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin;
6. Quản lý thông nhất chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và 

điện tử;
7. Chỉ đạo, kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ yêu cầu thông tin liên lạc; quản 

lý an toàn bảo mật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo 
quy định của pháp luật;

8. Quản lý và giám định tiêu chuẩn, chất lượng mạng lưới, công trình, sản phàm và 
dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;

9. Quy định và quản lý kho số, mã số, tên miền, địa chỉ dùng trong bưu chính, viên 
thông và công nghệ thông tin;

10. Quản lý việc kết nối, hoà mạng viễn thông công cộng, chuyên dùng và các mạng 
dùng riêng trong hoạt động viễn thông;

11. Quy hoạch, phân bổ, ấn định tần số vô tuyến điện; kiểm tra, kiểm soát việc sử 
dụng tần số vô tuyến diện và thiết bị phát sóng; tổ chức phối hợp tần số vô tuyến điện 
vối các nước và đăng ký tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh với các tổ chức quốc tê có 
liên quan;

12. Chỉ đạo và kiểm tra về già, cước các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, 
viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

13. Chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư thuộc 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý việc câ'p, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ 
về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, Internet theo quy định của pháp luật;

15. Quyết định các biện pháp huy động các mạng và dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
các phương tiện, thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ các trường 
hợp khẩn câp về an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa theo uỷ quyền của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ;

16. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ 
thông tin theo quy định của phấp luật;
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17. Quyết dịnh việc in và phát hành tem bưu chính; thu hồi và xử lý tem bưu chính; 
quy dinh việc lưu trữ, giám định, huỷ và xuất khẩu, nhập khâu tem bưu chính:

18. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

19. Quyết dinh các chủ trương, biện pháp cụ thế và chỉ dạo việc thực hiện cơ chế hoạt 
động của các tồ chức dịch vụ công trong lĩnh vực bưu chính, viền thông và công nghệ 
thông tin theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động dốì vởi các tổ chức 
sự nghiệp thuộc Bộ;

20. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vón 
của nhà nưóc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

21. Quản lý nhà nước dôi vối các hoạt dộng của hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

22. Thanh tra. kiềm tra. giải quyết khiếu nại, tô’ cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 
thuộc thẩm quyên của Bộ;

23. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưóc đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt;

24. Quản lý về tồ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chê độ tiền lương và các 
chê độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đô'i với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đôi với 
cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin; xây dựng chức danh công chức, viên chức, quy định chức danh tiêu chuẩn cấp bậc kỹ 
thuật, nghiệp vụ về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tồ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy dịnh của pháp luật.

Điểu 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
a) Các tổ chúc giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
1. Vụ Bưu chính:
2. Vụ Viễn thông;
3. Vụ Công nghiệp công nghệ thông tin;
4. Vụ Khoa học - Công nghệ;
5. Vụ Kê hoạch - Tài chính;
6. Vụ Hợp tác quô'c tế;
7. Vụ Pháp chế;
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8. Vụ Tố chức cán bộ:
9. Cục Tần số vô tuyến điện;
10. Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
11. Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực I;
12. Cục Bưu chính. Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực II;
13. Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực III;
14. Thanh tra:
15. Vãn phòng.
b) Các tô chức sự nghiệp thuộc Bộ :
1. Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
2. Trung tâm Internet Việt Nam;
3. Trung tâm Thông tin;
4. Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin:
5. Báo Bưu diện Việt Nam.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Nghị định sô’ 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức nãng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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53. NGHỊ ĐỊNH số 75/2003/NĐ-CP NGÀY 26/6/2003 CỦA CHÍNH PHŨ 

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghệ thông tin

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định sô' 90/2002 /NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Bưu chính, Viễn 
thông;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. VỊ trí, chức năng của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin

Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin được tố chức thành hệ 
thống thuộc bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông, có chức năng thanh tra nhà nước và 
thanh tra chuyên ngành vể bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử. 
Internet, truyền dẫn phát sóng, tần sô’ vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia và 
về các lĩnh vực khác trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc thấm quyền của Bộ Bưu 
chính, Viễn thông (sau đây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin).

Điều 2. Đối tượng của Thanh tra Bưu chính, Viển thông và Công nghệ thông 
tin

1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tố chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia các 

hoạt dộng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
Điều 3. Nội dung hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công 

nghệ thông tin
1. Xây dựng chương trình thanh tra hàng năm về bưu chính, viễn thông và công nghê 
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thông tin, trình thủ trưởng cơ quan cùng cấp và tố’ chức thực hiện sau khi được phé 
duyệt.

2. Chủ trì hoặc phôi hợp vối các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dể phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viền thông và công 
nghệ thông tin.

3. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp giải quyết khiếu nại, tô’ cáo theo quy dinh của 
pháp luật.

4. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vãn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, 
cơ quan ngang bộ. Hội dồng nhân dần. ủy ban nhân dân tinh, thành phô’ trực thuộc 
Trung ương ban hành có quy định trái các vàn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh 
vực do Bộ Bưu chính, Viễn thông phụ trách thì báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Bưu 
chính, Viễn thông xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG //
HỆ THỐNG TỔ CHỨCyÀ NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA 

BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VA CÔNG NGHỆ THÒNG TIN

Điều 4. Hệ thông tổ chức
1. Hệ thông tố chức của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin bao 

gồm:
a) Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ Bưu chính, Viên 

thông, giúp Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng thanh tra nhà 
nưốc và thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin trong phạm vi cả nước; chỉ đạo toàn bộ hoạt dộng công tác thanh tra của hệ thông 
Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;

b) Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực là cơ quan 
trực thuộc Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực, giúp Cục trưỏng 
thực hiện chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi các 
tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung ương trên địa bàn quản lý của Cục;

c) Thanh tra Cục Tần sô’ vô tuyến điện là cơ quan trực thuộc Cục Tần sô’ vô tuyên 
điện, giúp Cục trưởng thực hiện chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên 
ngành trong lĩnh vực tần sô', thiết bị phát sóng vô tuyến diện và tương thích điện từ 
trường trong phạm vi quản lý của Cục;

d) Thanh tra Cục Quản lý châ’t lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin 
là cơ quan trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin, giúp Cục trưởng thực hiện chức năng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên 
ngành về tiêu chuẩn chất lượng: sản phẩm, công trình, mạng, dịch vụ bưu chính, dịch vụ 
viễn thông và công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của Cục.
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2. Các lô chức thanh tra thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông tin có con dấu và tài khoản riêng theo tên gọi tại khoản 1 Điểu này; có 
Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên dược bố’ nhiệm theo quy 
định của pháp luật.

Điểu 5. Nhiệm vụ, quyển hạn của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông tin

1. Thanh tra việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nưóc. tổ chức kinh tế, xã hội 
và công dân có hoạt động liên quan về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ 
thông tin.

2. Xử lý hoặc kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý dể phòng ngừa, ngăn chận và 
chấm dứt kịp thòi các hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ 
thông tin.

3. Thanh tra Bộ và Thanh tra các Cục thuộc Bộ thực hiện xử phạt vi phạm hành 
chính về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm; kiểm tra, xác minh, kết luận và kiên nghị với cơ quan 
có thẩm quyên việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nưỏc của Bộ 
theo quy dịnh cúa pháp luật.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra Thủ trưởng cơ quan, dơn vị thuộc quyền quản lý của 
Thủ trưởng cơ quan cùng câ'p trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh 
tra. chương trình, kê' hoạch công tác, nghiệp vụ thanh tra về bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin.

6. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, 
dơn vị thuộc quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan cùng câ'p.

7. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông 
tin được áp dụng các quyền quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh Thanh tra và các quy 
định khác của pháp luật về thanh tra.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan cùng câ'p giao.
Điều 6. Quan hệ công tác của Thanh tra Bưu chính, Viển thông và Công 

nghệ thông tin
1. Các lổ chức thanh tra thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công 

nghệ thông tin hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp và 
sự chỉ dạo hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của tổ chức Thanh tra câ'p trên.

2. Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin có quan hệ phốỉ hợp với 
Thanh tra các Bộ, ngành trong việc chỉ đạo công tác, nghiệp vụ thanh tra về các vấn để 
liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; với các cơ quan 
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Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan liên quan khác trong 
việc phòng ngừa, ngàn chặn, đâu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật.

CHƯƠNG HI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7.
Nhiệm vụ, quyển hạn, cơ cấu tổ chức cụ thề và mô’i quan hệ công tác của các tô chức 

thanh tra thuộc hệ thống Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do 
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

Điểu 8.
Nghị dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ Quyết định sô 176/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 cúa Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Thanh tra Nhà nước về Bưu diện và các quy định khác trái vói 
Nghị định này.

Điều 9.
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị dinh này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TUÔNG

PHAN VÃN KHÁI
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54. QUYẾT ĐỊNH số 139/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 04/8/2003
CỦA Bộ BƯU CHÍNH, VIEN thông

Vê việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của hệ thống tổ 
chức Thanh tra Bưu chính vễn thông và Công nghệ thông tin

Bộ TRƯỚNG Bộ BUU CHÍNH, VIẺN THÒNG

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990;
Căn cứ Nghị định sô 90 /2002 /NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chinh, Viễn 
thông;

Căn cứ Nghị định số 75 /2003 /NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về 
tô chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, 
Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mốì 
quan hệ công tác của hệ thông tổ chức Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Mọi quy định trưốc đây trái vởi Quy định này đều bãi bỏ.

Điểu 3. Chánh Văn phòng. Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ, Chảnh Thanh tra Bộ, Thủ 
trưởng các cơ quan, dơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêì định này./.
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QUY ĐỊNH
NHIÊM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MOI QUAN HÊ CÔNG TÁC CỦA HỆ THÔNG 

Tồ CHỨC THANH TRA BUU CHINH, VIEN THÔNGVÀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

(Ban hành kềm theo Quyết định sô' I39/2003/QĐ-BBCVT ngày 04 tháng 8 nám 
2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. VỊ trí, vai trò của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin được tổ chức thành hệ 

thống thuộc bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông, thực hiện chức năng thanh tra nhà 
nước và thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tu, 
Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin quôc gia và 
các lĩnh vực khác trong phạm vi quản lý nhà nưởc thuộc thẩm quyền của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông (sau đây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin).

Thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là một chức 
nãng thiết yếu trong công tác quản lý nhà nưóc của Bộ Bưu chính, Viễn thông, là 
phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý; đảm bảo các 
quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin được thực hiện 
nghiêm chỉnh.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của mình, các cơ quan, dơn vị thuộc 
Bộ Bưu chính. Viễn thông có trách nhiệm tố chức thanh tra, kiểm tra việc châp hành 
pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đối với toàn xã hội.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Bản Quy dinh này quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và môi quan hệ công tác của 

các tố chức Thanh tra tại Điều 4 Nghị định số 75/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 
2003 của Chính phủ về tổ chức và hoạt dộng của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghệ thông tin.

Điều 3. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng dối với:
a) Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Bưu chính, Viễn thông, 
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các tổ chức Thanh tra thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin;

b) Các dôi tượng thanh tra được quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2003/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ vê' tố chức và hoạt động của Thanh tra Bưu 
chính, Viền thông và Công nghệ thông tin.

Điểu 4. Hệ thông tổ chức của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông 
tin

1. Hệ thông tồ’ chức:
a) Thanh tra Bộ Bưu chính.Viễn thông, trụ sở tại thành phô' Hà Nội;
b) Thanh tra Cục Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực I, trụ sở tại 

thành phô' Hà Nội;
c) Thanh tra Cục Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực II, trụ sở tại 

thành phô' Hồ Chí Minh;
d) Thanh tra Cục Bưu chính.Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực III, trụ sỏ 

tại thành phô' Đà Nẵng;
d) Thanh tra Cục Quản lý châ't lượng Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin, 

trụ sở tại thành phô' Hà Nội;
e) Thanh tra Cục Tần sô' vô tuyến điện, trụ sở tại thành phô' Hà Nội.
2. Các tổ chức thanh tra thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công 

nghệ thông tin có con dâ'u và tài khoản riêng theo tên gọi quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNGn
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC Tổ CHỨC THẠNH TRA 
BƯU CHINH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MỤC l. THANH TRA BỘ BUU CHÍNH, V1ỄN THÔNG

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông
1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật vể công tác thanh 

tra, xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tô' cáo về bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin, công tác chông tham nhũng trong ngành.

2. Xây dựng chương trình, kê' hoạch công tác thanh tra, kiếm tra hàng nàm của Bộ 
trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện sau khi Bộ trưởng phê duyệt.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Thủ trưỏng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhà 
nước của Bộ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; 
chương trình, kê' hoạch công tác, nghiệp vụ về thanh tra bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin của các tố chức thanh tra câ'p dưới.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kê' hoạch, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc 
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chấp hành chính sách, phấp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực 
tiếp cua Bộ.

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đô’i vối các dịch vụ công do Bộ Bưu 
chính, Viễn thông quản lý và phần vốn của nhà nưốc tại doanh nghiệp có vôn nhà nước 
hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thuộc Bộ quản lý 
theo quy định của pháp luật.

6. Thanh tra việc chấp hành pháp luật của nhà nước, các quy trình, quy phạm và các 
quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông đôì với các cơ quan nhà nưởc, tổ chức kinh tế, xã 
hội và công dân trong phạm vi cả nưỏc theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

7. Đê xuất với Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông để kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực khác đình chỉ việc thi hành hoặc sửa 
đối, bãi bỏ những quy định do bộ, cơ quan ngang bộ đó ban hành trái với các văn bản quy 
phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Bưu chính, Viễn thông để đình chỉ thi hành và đề nghị Thủ tưởng Chính phủ bãi bỏ 
những quy định của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương trái với các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực do Bộ Bưu chính, Viên 
thông phụ trách.

8. Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hoặc đang có nguy cơ gây thiệt hại 
đến lợi ích nhà nưởc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

9. Xử lý vi phạm hành chính đôi với hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viên 
thông và công nghệ thông tin theo thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành được quy 
định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và các quy 
định khác của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

10. Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
chống tham nhũng, bao gồm việc tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xác minh, kết 
luận về vụ việc và kiến nghị vổi Bộ trưởng về biện pháp giải quyết khiếu nại, tô' cáo theo 
quy định của pháp luật.

11. Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; phát hiện và 
kiến nghị với Bộ trưởng những vấn đề về quản lý nhà nước cần sửa đổi, bổ sung hoặc 
ban hành các quy định phù hợp vói yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

12. Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, công tác thanh tra chuyên ngành 
bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, nghiệp vụ thanh tra nhân dân cho đội 
ngũ thanh tra viên, cộng tác viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý 
của Bộ. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, hưống dẫn việc thực 
hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tô' câo, chống tham nhũng.

13. Làm đầu mô'i của Bộ Bưu chính, Viễn thông trong quan hệ, phối hợp vâi các cơ 
quan bảo vệ pháp luật của trung ương và địa phương, các tổ chức thanh tra nhà nước để 
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giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật vê bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin.

14. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9, Điểu 14 của Pháp lệnh Thanh 
tra, các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng Thanh tra Nhà 
nước giao.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông
1. Quyết định thành lập Đoàn thanh tra hoặc cử Thanh tra viên tiến hành thanh tra, 

kiếm tra, phúc tra đốì với các tổ chức, cá nhân có hoạt động về bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin.

2. Tạm đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ quyết định không đúng vể công tác thanh 
tra của thủ trưởng các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ.

3. Cảnh cáo, tạm dinh chỉ công tác đôi với các đỗi tượng thanh tra thuộc phạm vi Bộ 
quản lý khi có hành vi cố ý gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra; trong trường 
hợp đối tượng không thuộc phạm vi quản lý thì báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền 
quyết định.

4. Đình chỉ, tạm đình chi’ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nếu có đủ căn cứ xác định hoạt động đó đã vi phạm 
pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thực hiện hoặc 
bãi bỏ các quyết định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nếu quyết định đó trái phâp 
luật về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và pháp luật về thanh tra.

6. Cân cứ kết luận thanh tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ 
chức, cả nhân theo quy định của pháp luật.

7. Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 38 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, khoản 3 Điều 
5 Nghị định sô' 75/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức và 
hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan; kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nưổc khác có liên quan 
tiên hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc nội dung quản 
lý nhà nước của cơ quan đó.

8. Thực hiện các quyền hạn khác quy định tại Điều 15 Pháp lệnh Thanh tra.

MỤC 2. THANH TRA cục BUU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHU vục

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông tin khu vực

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm về bưu 
chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn quản lý nhà nước của Cục trình 

387

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Cục trưởng phê duyệt sau khi có ý kiến thông nhất của Chánh Thanh tra Bộ.
2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của nhà nưỏc và các quy định của Bộ 

Bưu chính. Viễn thông về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; việc chấp hành 
các quy định của pháp luật vê' sản xuất, mua, bán, xuất nhập khẩu thiêt bị chuyên 
ngành thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Bưu chính. Viễn thông đôi với các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi địa bàn và thẩm quyền quản lý của Cục.

3. Khi dược yêu cầu. có trách nhiệm tham gia các doàn thanh tra. kiểm tra của Thanh 
tra Bộ, Thanh tra Cục Tần sô’ vô tuyến điện, Thanh tra Cục Quản lý chất lượng Bưu 
chính. Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn quản lý của Cục.

4. Phốỉ hợp với các cơ quan nhà nưởc có liên quan để tiến hành thanh tra, kiếm tra, 
phát hiện, ngàn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan dên lĩnh vực bưu chính, 
viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn quản lý của Cục.

5. Thanh tra. kiểm tra các vụ việc do Cục trương Cục Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông tin khu vực hoặc Chánh Thanh tra Bộ giao.

6. Kiến nghị Cục trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Trường hợp 
kiến nghị không dược chấp nhận thì có quyền bảo lưu và báo cáo Chánh Thanh tra Bộ 
xem xét giải quyết.

7. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định tại Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và xử phạt vi phạm hành chính dôi vởi các 
vi phạm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên dịa bàn quản lý và thâm 
quyền của Cục theo nguyên tắc sau:

a) Đối với các vụ việc xử phạt vi phạm hành chính về tần sô’, thiết bị phát sóng vô 
tuyến diện hoặc quản lý chất lượng thì thông báo cho Cục Tần sô’ vô tuyến điện hoặc Cục 
Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin ngay sau khi ra 
Quyết định xử phạt dể phôi hợp theo dõi;

b) Đô’i với các vụ việc vi phạm hành chính phức tạp về tần sô’ vô tuyến điện hoặc về 
chất lượng cần phải sử dụng thiết bị kỹ thuật do kiểm dế xác định chính xác hành vi và 
mức độ vi phạm thì yêu cầu Cục quản lý chuyên ngành (cụ thể là các Trung tâm kiểm 
soát tần sô’ hoặc Chi Cục quản lý chất lượng) tiến hành việc đo kiểm dế xử lý vi phạm 
hoặc chuyến ngay hồ sơ cho các Cục quản lý chuyên ngành tương ứng tiến hành xử lý và 
báo cáo Thanh tra Bộ;

c) Đô’i vổi các hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt của Thanh 
tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực thì chuyến ngay hồ sơ 
lên Thanh tra Bộ hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương tiên 
hành xử phạt hành chính.

8. Giúp Cục trưởng tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tô cáo của đơn vị, 
cạ nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục; kiểm tra, xác minh, kêt luận và kiên 
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nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tô' cáo và các tranh châ'p về bưu 
chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên dịa bàn quản lý của Cụci

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghệ thông tin khu vực

1. Chánh Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực có 
các nhiệm vụ, quyền hạn dược quy dịnh tại khoản 1, 4, 5, 6 Điều 6 của Quy định này 
theo phạm vi, thẩm quyển quản lý nhà nước của Cục.

2. Quyết dịnh xử lý vi phạm hành chính vê bưu chính, viễn thông và công nghệ thông 
tin trên dịa bàn quản lý theo quy dịnh của pháp luật.

MỤC 3. THANH TRA cục TẦN số vò TUYẾN ĐIỆN

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Tần sô' vô tuyến diện
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm về lĩnh 

vực quân lý nhà nước chuyên ngành của Cục trình Cục trưởng phê duyệt sau khi có ý 
kiên thông nhâ't của Chánh Thanh tra Bộ.

2. Chủ trì thanh tra, kiểm tra việc châ'p hành pháp luật của Nhà nưởc, các quy định 
của Bộ Bưu chính. Viễn thông về tần sô' vô tuyến điện, truyền dẫn phát sóng, quỹ dạo vệ 
tinh và tương thích diện từ trường đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước.

3. Khi được yêu cầu, có trách nhiệm tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Thanh 
tra Bộ. Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực, Thanh 
tra Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

4. Thanh tra, kiểm tra các vụ việc do Cục trưởng Cục tần sô' vô tuyến diện và Chánh 
Thanh tra Bộ giao.

5. Kiến nghị Cục trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Trường hợp 
kiến nghị không dược chấp nhận thì có quyển bảo lưu và báo cáo Chánh Thanh tra Bộ 
xem xét giải quyết.

6. Phô'i hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan để tiến hành thanh tra, phát hiện, 
ngân chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tần số 
và thiết bị phát sóng vô tuyến diện.

7. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn thèo quy định tại Điều 46 Pháp lệnh xử phạt vi 
phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và xử phạt vi phạm hành chính về các vi 
phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng thiết bị thu phát sóng và tần sô' vô tuyến diện 
theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Cục;

Trường hợp các hành vi vi phạm hành chính phải xử phạt mức cao hơn thẩm quyền 
của Thanh tra Cục thì chuyến ngay hồ sơ vể Thanh ti"a Bộ để tiến hành xử phạt hành 
chính.

8. Giúp Cục trưởng tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tô' cáo đôi với đơn 
vị. cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục; kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến 
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nghị cơ quan có thẩm quyển việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo và tranh chấp về lĩnh vực 
thuộc thẩm quyền quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục Tần sô vô tuyên điện
1. Chánh Thanh tra Cục Tần sô' vô tuyến điện có các nhiệm vụ, quyền hạn dược quy 

định tại khoản 1, 4, 5, 6 Điểu 6 của Quy định này theo phạm vi, thẩm quyền quản lý 
nhà nước của Cục.

2. Quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tần sô' và thiết bị phát sóng vô 
tuyến điện theo quy định của pháp luật.

MỤC 4. THANH TRA cục QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, 
Viễn thông và Công nghệ thông tin

1. Xây dựng chương trình, kê' hoạch công tác thanh tra hàng năm về quản lý chất 
lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trình Cục trưởng phê duyệt sau khi 
có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra Bộ.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan tiến hành thanh tra, 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Bưu chính, Viên 
thông về lĩnh vực quản lý chất lượng: sản phẩm, thiết bị, công trình, mạng, kết nôi 
mạng, dịch vụ bưu chính, viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet đô'i vối 
các tổ chức, câ nhân trong phạm vi cả nước.

3. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định tại Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và xử phạt vi phạm hành chính đô'i với các 
vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nưốc về chất lượng: sản phẩm, thiết bị, công trình, 
mạng, kết nô'i mạng, dịch vụ bưu chính, viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và 
Internet theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Cục;

Trường hợp các hành vi vi phạm hành chính phải xử phạt mức cao hơn thẩm quyền 
của Thanh tra Cục thì chuyển ngay hồ sơ về Thanh tra Bộ để tiến hành xử’ phạt hành 
chính. s'

4. Khi được yêu cầu, có trách nhiệm tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Thanh 
tra Bộ, Thanh tra Cục tần sô' vô tuyến điện, Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghệ thông tin khu vực.

5. Thanh tra, kiểm tra các vụ việc do Cục trưởng Cục Quản lý châ't lượng Bưu chính, 
Viễn thông và Công nghệ thông tin và Chánh Thanh tra Bộ giao.

6. Kiến nghị Cục trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Trường hợp 
kiến nghị không được chấp nhận thì có quyền bảo lưu và báo cáo Chánh Thanh tra Bộ 
xem xét giải quyết.

7. Giúp Cục trưởng tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tô cáo đôi với đơn 
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vị. cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục; kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến 
nghị với cơ quan có thẩm quyền việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về lĩnh 
vực quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục Quản lý châ't lượng Bưu 
chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

1. Chánh Thanh tra Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1, 4, 5, 6 Điều 6 của Quy 
định này theo thẩm quyền quản lý nhà nưởc của Cục.

2. Quyết định xử lý vi phạm hành chính vê lĩnh vực quản lý chất lượng bưu chính, 
viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

MỤC 5. CÁC CHỨC VỤ, CHỨC DANH THUỘC HỆ THỐNG THANH TRA
BUU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 13. Bô' nhiệm các chức vụ thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghệ thông tin

1. Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn 
thông đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

2. Phó Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông do Chánh Thanh tra Bộ và Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ dề nghị và trình Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông bổ 
nhiệm.

3. Chánh Thanh tra các Cục thuộc Bộ do Cục trưởng đề nghị, Chánh Thanh tra Bộ và 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông bổ nhiệm.

4. Phó Chánh Thanh tra các Cục thuộc Bộ do Cục trưởng bổ nhiệm sau khi có ý kiến 
thỏa thuận bằng văn bản của Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thanh tra thuộc Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn 
thông do Chánh Thanh tra Bộ đề nghị và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng 
Bộ Bưu chính, Viễn thông bổ nhiệm.

Điểu 14. Thanh tra viên thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông tin

1. Thanh tra viên là công chức được phân công làm công tác thanh tra tại các tổ chức 
thanh tra thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, 
được bổ nhiệm theo Quy chế Thanh tra viên ban hành theo Nghị định sô' 191/HĐBT 
ngày 18 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc ban hành 
Quy chế Thanh tra viên và các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, cụ thể như 
sau:

a) Bổ nhiệm Thanh tra viên (câ'p 1):
Công chức làm công tác thanh tra có thdi gian từ 02 năm trở lên (không kể thời gian 

tập sự đôì với công chức mới được tuyển dụng) hoặc có thòi gian từ 01 năm trỏ lên (đôì 
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với công chức đang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị vũ trang chuyên sang 
làm công tác thanh tra) có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định sô 
191/HĐBT ngày 18/6/1991 và Quyết định số 818/TCCB-CP ngày 21/10/1993 của Ban Tổ 
chức càn bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch công chức ngành Thanh tra Nhà nước, dược Cục trưởng dề nghị (tại Thanh tra 
Cục) hoặc Chánh Thanh tra Bộ đề nghị (tại Thanh tra Bộ) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ trình Hội đồng xét duyệt và đề nghị Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông bổ nhiệm.

b) Bổ nhiệm Thanh tra viên chính (cấp 2):
- Công chức đã được xếp ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính, nghiên cứu viên chính 

hoặc các ngạch chức danh tương đương được phân công làm công tác thanh tra có thời 
gian từ 01 năm trỏ lên và đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Thanh tra viên chính thì 
Cục trưởng đề nghị (tại Thanh tra Cục) hoặc Chánh Thanh tra Bộ đề nghị (tại Thanh 
tra Bộ), Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng xét duyệt và trình Tổng Thanh tra 
Nhà nước bổ nhiệm.

Công chức có thâm niên ở ngạch Thanh tra viên từ 09 năm trở lên, có bậc lương tối 
thiểu 5/10 (hệ số lương 2.97) hoặc chuyên viên có bậc lương tô'i thiểu 5/10 (hệ số lương 
2,97) và có thời gian làm công tác thanh tra từ 01 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn nghiệp 
vụ theo quy định tại Nghị định sô 191/HĐBT ngày 18/6/1991 và Quyêt định sô 
818/TCCB-CP ngày 21/10/1993, dược Cục trưởng đề nghị (tại Thanh tra Cục) hoặc 
Chánh Thanh tra Bộ để nghị (tại Thanh tra Bộ) và Vụ trưởng Vụ Tổ’ chức cán bộ trình 
Bộ trưởng xét duyệt, đề nghị dự kỳ thi nâng ngạch của Thanh tra Nhà nưóc, Tông 
Thanh tra Nhà nưóc bổ nhiệm sau khi đã đạt kết quả của kỳ thi nâng ngạch.

c) Bổ nhiệm Thanh tra viên cao cấp (cấp 3):
Thanh tra viên chính có thâm niên ở ngạch Thanh tra viên chính từ 06 năm trở lên, 

có bậc lương 4/9 (hệ sô' lương 4,29), có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại Nghị 
định số 191/HĐBT ngày 18/6/1991 và Quyết định sô' 818/TCCB-CP ngày 21/10/1993, 
được Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng xét duyệt và đề nghị dự kỳ thi nâng 
ngạch của Thanh tra Nhà nưởc, Tổng Thanh tra Nhà nưốc trình Thủ tướng Chính phủ 
bổ nhiệm sau khi đã đạt kết quả của kỳ thi nâng ngạch.

2. Thanh tra viên các cấp, sau khi được bổ nhiệm được hưởng lương ngạch thanh tra, 
được câ'p thẻ Thanh tra viên và hưởng các chính sách đô'i với Thanh tra viên.

3. Câ'p có thẩm quyền bổ nhiệm Thanh tra viên ở cấp nào thì có thẩm quyền miễn 
nhiệm Thanh tra viên ở cấp đó.

4. Thanh tra Cục Tần sô'vô tuyến điện, Thanh tra Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, 
Viễn thông và Công nghệ thông tin được bô' trí Thanh tra viên tại các Trung tâm Kiểm 
soát tần sô khu vực và Chi cục Quản lý chát lượng khu vực.

Mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Cục với các Trung tâm Kiểm soát tần sô' khu 
vực và các Chi cục Quản lý chất lượng khu vực do Cục trưởng quy định.

392

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. Thanh tra viên thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin được câp trang phục thanh tra theo Nghị định số 191/HĐBT ngày 18/6/1991 
của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) vê việc ban hành Quy chế Thanh tra viên và 
Thông tư liên bộ sô' 01 TT/LB ngày 16/9/1991 của Thanh tra Nhà nước và Bộ Tài chính. 
Quy cách, mầu sắc trang phục do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định sau khi 
thống nhất vói Tống Thanh tra Nhà nước.

CHƯƠNG ///
QUAN HỆ CÒNG TÁC CỦA HỆ THÔNG Tổ CHỨC THANH TRA BƯU CHÍNH, 

VIỄN THÔNG VÀ CÒNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 15. Quan hệ công tác của Thanh tra Bộ và Thanh tra các Cục thuộc Bộ
1. Thanh tra Bộ có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn về toàn bộ hoạt động công tác và nghiệp vụ thanh tra đô'i vói 

Thanh tra các Cục thuộc Bộ;
b) Chủ trì các cuộc thanh tra diện rộng hoặc các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra 

các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trên địa bàn liên khu vực hoặc 
liên quan giữa các Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực vởi Cục 
Tần số vô tuyến điện hoặc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin;

c) Phê duyệt chương trình thanh tra, kiểm tra hàng năm của Thanh tra các Cục vào 
đầu tháng 11 năm trước; điều phôi các cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ, 
Thanh tra các Cục dảm bảo không xẩy ra chồng chéo về nội dung, thời gian và đô'i tượng 
thanh tra.

2. Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực có trách 
nhiệm:

a) Trường hợp nội dung thanh tra, kiểm tra với đốì tượng mà có phạm vi liên quan 
đên địa bàn quản lý của các Cục khu vực khác thì đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo 
Thanh tra Bộ thành lập Đoàn thanh tra phôi hợp giữa các Cục để tiến hành thanh tra 
hoặc kiểm tra;

b) Trường hợp nội dung thanh tra, kiểm tra chỉ chuyên sâu về tần sô' và thiết bị phát 
sóng vô tuyến điện hoặc về châ't lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thì 
kiên nghị Thanh tra các Cục chuyên ngành chủ trì đồng thời phối hợp tham gia thực 
hiện:

c) Phôi hợp với Thanh tra Cục Tần sô' vô tuyến diện hoặc thanh tra Cục Quản lý châ't 
lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin để xử lý vi phạm.

3. Thanh tra Cục Tần sô' vô tuyến điện và Thanh tra Cục Quản lý châ't lượng Bưu 
chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin có trách nhiệm:
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a) Thông báo nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất cho 
Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực liên quan biết trước 05 ngày 
(trừ trường hợp đặc biệt) khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đối vởi các đồi tượng trên địa 
bàn quản lý của Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực dể theo dõi 
hoặc phối hợp khi cần thiết.

b) Thông báo việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính xẩy ra trên địa bàn 
quản lý tương ứng của các Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực 
biết để phôi hợp theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt và báo cáo Thanh tra Bộ;

c) Phôi hợp với Thanh tra Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực 
để thực hiện đo kiểm đêu vởi hành vi vi phạm có tình tiết phức tạp về tần sô', thiết bị 
phát sóng vô tuyến điện hoặc về chất lượng để tiến hành xử lý vi phạm.

4. Thanh tra các Cục thuộc Bộ có trách nhiệm:
a) Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và báo cáo Thanh 

tra Bộ vào giữa tháng 10 của năm trước để Thanh tra Bộ xem xét, diều phôi trưởc khi 
trình Cục trưởng phê duyệt;

b) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, các vụ việc đã xử 
phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tô' cáo về Thanh tra Bộ theo định kỳ 
hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo đúng quy định về chê' độ báo cáo.

Điểu 16. Quan hệ của các tổ chức Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin với các cơ quan, dơn vị có liên quan khác

1. Thanh tra Bộ có trách nhiệm:
a) Phối hợp hoặc thông báo với Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương hoặc địa phương 

liên quan vê chương trình, kê' hoạch, nội dung thanh tra theo quy định của pháp luật;
b) Quan hệ, phối hợp với các cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra chuyên ngành 

khác để xử lý các nội dung thanh tra, kiểm tra chồng chéo đô'i với các tổ chức, doanh 
nghiệp thuộc đô'i tượng quản lý nhà nưốc của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

c) Phôi hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp 
và các cơ quan Nhà nước hữu quan khác trong công tác đấu tranh phòng chông tội phạm 
trong lĩnh vực hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nếu phát hiện 
hành vi của tô chức, cá nhân có dấu hiệu cấu thành tội phạm phải chuyển hồ sơ cho cơ 
quan điều tra hình sự có thẩm quyền xử lý.

2. Thanh tra các Cục thuộc hệ thông Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ 
thông tin trong quá trình công tác có trách nhiệm phôi hợp với các cơ quan Thanh tra 
Nhà nước, Thanh tra chuyên ngành khác hoặc các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa 
phương để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về bưu chính, viễn thông và công 
nghệ thông tin.
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3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Vụ chức năng và đơn vị nghiệp vụ thuộc 
Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm:

a) Phôi hợp vói Thanh tra Bộ để tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử 
lý các vi phạm;

b) Cung câ'p tài liệu, thông tin liên quan cho Thanh tra các Cục để phục vụ hoạt động 
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm./.
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BỘ NỘI VỤ

55. NGHỊ ĐỊNH số 45/2003/NĐ-CP NGÀY 08/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và co'cáu tổ chức của Bộ Nội vụ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá Xỉ, kỳ họp thứ nhât quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nưởc về các 

lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nưởc; tồ’ chức chính quyền địa phương, quản lý 
địa giới hành chính: căn bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và tô chức phi 
Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nưởc đôi vâi các dịch vụ công trong 
lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy dinh tại Nghị định sô 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyên 
hạn cụ thế sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ các dự ân luật, pháp lệnh và dự thảo các 
ván bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nưốc của Bộ.
4. Chỉ dạo. hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp 
luật khác thuộc phạm vi quản lý của bộ; thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cốc 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
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5. Về tố chức bộ máy hành chính nhà nưởc
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dê' án về cơ cà'u tồ chức của Chính 

phủ: thành lập, sáp nhập, giải thể, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân; phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy hành chính nhà nước; cơ chế quản lý đô’i với các tổ chức sự nghiệp nhà 
nước; quy định phân loại các tố’ chức hành chính và sự nghiệp nhà nước;

b) Thấm dinh hoặc trình Thủ tướng Chính phủ các đề án về tồ chức các cơ quan tư 
vấn của Thú tướng Chính phủ; thẩm dịnh các dề án về diêu chỉnh cơ câ'u tố chức của các 
bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ câu tổ chức cơ quan chuyên môn 
thuộc Úy ban nhân dân do các cơ quan nêu trên trình Thủ tướng Chính phủ.

6. Về tổ chức chính quyền địa phương :
a) Trình Chính phủ dề án về Nguyên tắc và tiêu chí phân loại dơn vị hành chính; 

thành lập mới, sáp nhập, chia tách, diều chỉnh các đơn vị hành chính theo quy dịnh của 
pháp luật;

b) Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên ùy 
ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Thống nhất quản lý công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, 
quản lý hành chính đô'i với dại biểu Hội dồng nhân dân;

d) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt dộng Hội đồng 
nhân dân theo quy định của pháp luật. Tham dự các cuộc họp của Hội dồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi bàn về những vấn dề có liên quan thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ;

d) Chỉ dạo, hưởng dẫn ủy ban nhân dân thực hiện công tác bầu cử dại biểu Hội đồng 
nhân dân theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra ửy ban nhân dân các câ'p về phương thức hoạt dộng của ủy 
ban nhân dân;

í) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế dộ, chính sách dôi với cán bộ cơ sở xã, 
phường, thị trấn;

g) Tố’ chức việc thông kê sô' lượng, chất lượng đại biểu Hội dồng nhân dân, thành viên 
Uy ban nhân dân các câ'p; thông kê sô' lượng đơn vị hành chính các câ'p.

7. Về dịa giới hành chính
a) Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan nhà nưóc ở trung ương và chính quyền địa 

phương nghiên cứu cơ bản về địa giới hành chính; xây dựng các nguyên tắc về quản lý, 
phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính;

b) Trình Chính phủ đề án về thành lập mới, nhập, chia, điểu chỉnh địa giới tỉnh, 
thành phô' trực thuộc trung ương, việc thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh 
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tế đặc biệt; thấm định trình Chính phủ quyết định thành lập mới, nhập, chia, điều 
chỉnh dịa giới dưới cấp tình;

c) Hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết các vâ'n đề tranh châ'p địa giói hành 
chính các đơn vị dưới câp tỉnh;

d) Tổng hợp trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết những vấn 
dề về tranh chấp địa giới hành chính còn có ý kiến khác nhau;

đ) Quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp.
8. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
a) Trình Chính phủ đề án về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và biên 

chế hành chính, sự nghiệp nhà nưổc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nưởc và 
cán bộ cơ sở; chính sách, chê dộ tiền lương, chê độ phụ cấp, trợ cấp và các chê độ khác dối 
vổi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ dân cử (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uy ban 
nhân dân các cấp), cán bộ xã, phường, thị trấn: tiền lương lực lượng vũ trang và viên 
chức giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp nhà nưốc (gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nưóc) và lao 
động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ đề án về sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhà nưởc và cơ cấu 
ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Làm thường trực công tác cải cách chính sách tiền lương nhà nước;
d) Tổng hợp biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm của các cơ quan nhà nước; theo 

ủy quyền của Thủ tưống Chính phủ quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính 
cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân câ'p tỉnh, các 
hội và tổ chức phi Chính phủ có sử dụng biên chế nhà nước và quy định định mức biên 
chê sự nghiệp đốì với câc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh;

đ) Ban hành các quy định về chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đôi với 
các ngạch công chức, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm vào ngạch; hưởng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện về sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyến, 
khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức hành chính nhà nước; hưóng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện câc quy định về quản lý cán bộ, công chức nhà nước, chế độ, chính sách đôì với 
cán bộ dân cử (Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dần các cấp) theo quy định của pháp 
luật;

e) Thống nhất quản lý về nội dung, chương trình, phương thức và tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức hành chính nhà nước, các chức danh công chức hành chính các 
cấp, cán bộ cơ sở, đào tạo tiền công vụ; đào tạo tiếng dần tộc cho cán bộ, công chức công 
tác tại các vùng dân tộc;

f) Thẩm định về nhân sự đối với các chức danh cán bộ, công chức do các bộ, cơ quan 
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ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà 
nước trình Thủ tướng Chính phủ; quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 
khen thưởng, kỷ luật đôi với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Bộ theo thẩm 
quyền; quyết định việc xếp ngạch cao cấp đối với công chức;

g) Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, thông kê số lượng và chất lượng dội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ lãnh đạo cao cấp thuộc thẩm quyền quản lý 
của Thủ tướng Chính phủ.

9. Về tổ chức hội và các tổ chức phi Chính phủ :
a) Trình Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ 

hội, tổ chức phi Chính phủ;
b) Hướng dẫn và quyết định cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, 

tô chức phi Chính phủ có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh theo quy định của 
pháp luật;

c) Hưởng dẫn, kiểm tra việc thực hiện diều lệ đôi vói hội, tồ’ chức phi Chính phủ.
10. Về cải cách hành chính nhà nước
a) Trình Chính phủ các đề án chung về cải cách hành chính trong từng giai đoạn và 

tô chức thực hiện các chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nưốc và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

b) Thẩm định các đề án cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Làm thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ.
11. Vê' công tác văn thư, lưu trữ nhà nưđc :
a) Trình Chính phủ đề án về quản lý công tác văn thư và tài liệu lưu trữ quốc gia;
b) Ban hành các quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ thuộc thấm quyển của 

Bộ;
c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan nhà nước thực hiện các quy dinh vê' quản lý công 

tác vàn thư, lưu trữ.
12. Về hợp tác quốc tế
a) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình, dự án hợp tác với nước 

ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính nhà nưởc theo quy định của Chính phủ;
b) Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của Bộ theo quy định của pháp luật;
c) Là cơ quan chủ trì tổ chức và thực hiện các hoạt động hợp tác trong ASEAN vê' lĩnh 

vực công vụ;
d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ vê' hội nghị, hội thảo quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ 

dược giao.
13. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
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xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Bộ.
14. Trình Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu; hướng dẫn và kiểm tra 

việc sử dụng con dấu của các cơ quan nhà nước.
15. Tổ chức và chỉ dạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước, 

khoa học hành chính và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác của Bộ.
16. Quản lý về tồ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chê độ tiền lương và các 

chê dộ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôi với cán bộ, công chức thuộc Bộ quản 
lý theo quy định của pháp luật; đào tạo. bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đôi vởi cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ câu tố chức của Bộ
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
1. Vụ Tổ chửc - Biên chế;
2. Vụ Chính quyền địa phương;
3. Vụ Công chức - Viên chức;
4. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;
5. Vụ Tiền lương;
6. Vụ Tổ chức phi Chính phủ;
7. Vụ Cải cách hành chính;
8. Vụ Hợp tác quốc tế;
9. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
10. Vụ Tổ chức càn bộ;
11. Thanh tra;
12. Vãn phòng (có cơ quan thường trực tại thành phố’ Hồ Chí Minh và

thành phô' Đà Nằng).
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc bộ :
1. Học viện Hành chính Quôc gia;
2. Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước;
3. Tạp chí Tổ chức nhà nước;
4. Trung tâm Tin học.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quôc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ 
nhà nưởc để thay thê các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
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Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế các Nghị 
định: sô' 181/CP ngày 09 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ câ'u tồ chức của Ban Tố chức - Cán bộ Chính phủ; số 34-HĐBT ngày 
01 tháng 3 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn 
và tồ chức của Cục Lưu trữ Nhà nước; sô' 253-HĐBT ngày 06 tháng 7 năm 1992 của Hội 
đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học 
viện Hành chính Quô'c gia và các quy định khác trước đây trái vói Nghị định này.

Điểu 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHÙ 
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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56. QUYẾT ĐỊNH SỐ 177/2003/QĐ-TTg NGÀY 01/9/2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức ỉiáng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cửa 
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cử Nghị định sô' 86/2002 ìNĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của hộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định sô'45/2003 /NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quýền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. VỊ trí và chức năng
1. Cục Vãn thư và Lưu trữ nhà nước là cơ quan của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nưởc về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc 
Phông lưu trũ Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Cục Vàn thư và Lưu trữ nhà nước có con dấu có hình Quốc huy.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ các văn bản quy phạm pháp luật về vãn thư, 

lưu trữ;
2. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch năm năm, 

hàng năm về văn thư, lưu trữ;
3. Ban hành các vàn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ;
4. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà 

nước về văn thư, lưu trữ;
5. Quản lý tài liệu thuộc Phông lưụ trữ Nhà nước Việt Nam, bao gồm:
a) Chỉ đạo, hưởng dẫn việc lựa chọn, bổ sung, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu tại 

các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, lưu trữ lịch sử khác, lưu trữ hiện hành của các cơ quan 
nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang 
nhân dân;
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b) Hướng dẫn cá nhân, gia đình, dòng họ thu thập, bổ sung, bảo quản, bảo vệ tài liệu 
lưu trữ riêng của các cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị như tài liệu lưu trữ Quốc gia 
theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện thông kê nhà nước về lưu trữ;
7. Tô chức, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công 

nghệ trong công tác vãn thư, lưu trữ;
8. Thực hiện hợp tác quốc tế về vãn thư, lưu trữ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ;
9. Quyết định và chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính các tổ chức, đơn 

vị trực thuộc Cục theo phân công của Bộ trưồng Bộ Nội vụ;
10. Thanh tra, kiềm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

vãn thư, lưu trữ;
11. Quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc 
quyền quản lý: bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của các tổ chức 
thuộc Cục Vãn thư và Lưu trữ nhà nưốc theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ;

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
a) Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Cục 

trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm.
b) Các tổ chức giúp Cục trưởng quản lý nhà nước:
1. Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương;
2. Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương;
3. Thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
4. Phòng Tố chức cán bộ;
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính;
6. Văn phòng.
c) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục:
1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I:
2. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II;
3. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III;
4. Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia;
5. Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ;
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6. Trung tâm Nghiên cứu khoa học;
7. Trung tâm Tin học;
8. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam.
d) Các tổ chức sự nghiệp khác:
1. Trưòng Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương I;
2. Trưòng Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyêt định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung 
ương và Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nưóc chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỒNG

PHAN VĂN KHẢI
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57. QUYẾT ĐỊNH số 234/2003/QĐ-TTg NGÀY 13/11/2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Hành chính Quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số45 /2003 /NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. VỊ trí và chức năng
1. Học viện Hành chính Quốc gia là tổ chức sự nghiệp của Bộ Nội vụ và chịu sự quản 

lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2. Học viện Hành chính Quốc gia là Trung tâm Quốc gia, tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm vê tố chức bộ máy, biên chê và tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện 
các chức năng: dào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các 
chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội 
ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; 
nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và 
quản lý nhà nước.

3. Học viện Hành chính Quổíc gia có con dâu hình Quốc huy.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
1. Tổ chức dào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính và quản lý 

nhà nước cho các đối tượng sau:
a) Cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên 

chính, chuyên viên cao cấp và các chức danh công chức hành chính các câ'p;
b) Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chuyên ngành hành chính trong bộ máy 

hành chính các câp từ trung ương đến cơ sở.
2. Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý thông nhất và hướng dẫn thực hiện chương 

trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về hành chính 
và quản lý nhà nưóc.
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3. TỔ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nưốc, quản lý hành chính đối 
vôi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và tổ chức đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, 
công chức, viên chức công tác tại các vùng dân tộc theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ.

4. Đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị trước khi bổ nhiệm vào ngạch công chức 
nhà nước.

5. Đào tạo chính quy, không chính quy bậc cử nhân và bậc sau đại học các chuyên 
ngành hành chính và quản lý nhà nưốc theo quy định của pháp luật.

6. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về hành chính và quản lý nhà nước cho các 
cơ sỏ đào tạo, bồi dưỡng có chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước.

7. Nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nưóc, ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ phục vụ cho công tác giảng dạy của Học viện, của các trường, các trung tâm 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cồng chức, viên chức hành chính nhà nước trong phạm vi cả 
nước; cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn, tư vấn cho Bộ Nội vụ và Chính phủ về 
chiến lược, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nứớc, 
cải cách bộ mấy và nền hành chính nhà nước.

8. Chủ trì hoặc tham gia, phôi hợp với các đơn vị của Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật và các văn bản khác trình các cấp có thẩm quyền:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
nhà nước dài hạn và ngắn hạn;

b) Quy chế quản lý và cấp vãn bằng, chứng chỉ cho học viên đã qua các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước;

c) Quy chế tuyển sinh, quy chế về quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, quy chế bổ 
nhiệm học viên tốt nghiệp vào các ngạch công chức;

d) Quy chế giảng dạy, học và thi tốt nghiệp cho các. khóa đào tạo, bồi dưỡng về hành 
chính và quản lý nhà nước;

đ) Chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hành chính và quản lý 
nhà nưốc;

e) Chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
nhà nước thuộc các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

9. Thống nhất tổ chức việc thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưõng 
cán bộ, công chức, viên chức nhà nưác và trung cấp hành chính trong cả nước.

10. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hành 
chính; hướng dân nghiệp vụ chuyên môn đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưõng kiến thức về 
hành chính và quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, nội dung, phương 
pháp giảng dạy, quy chế thi, quy chế quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ.
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11. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế vói các Học viện, trường Hành 
chính của các nưốc, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

12. Quyết định và chỉ dạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính các tổ chức, 
đơn vị trực thuộc Học viện theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

13. Thanh tra. kiếm tra. giải quyết khiếu nại, tô’ cáo và xử lý vi phạm theo quy định 
cúa pháp luật.

14. Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; quản lý biên chê; thực 
hiện chế độ tiền lương và các chê độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ đô’i với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; bo nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của các tố chức thuộc Học viện Hành 
chính Quốc gia theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

15. Quản lý tài chính, tài sản dược giao; quản lý ngân sách được phán bổ và các 
nguồn vô'n khác theo quy định của pháp luật.

16. Học viện Hành chính Quốc gia được nhận các vàn bản, tài liệu và các thông tin 
cần thiết của Chính phủ và các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác thuộc 
Chính phủ: dược đề nghị các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác thuộc Chính 
phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử cộng tác viên 
tham gia- giảng dạy, nhận và hỗ trợ học viên thực tập, khảo sát thực tê, phối hợp trong 
công tác nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.
Điều 3. Các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện
1. Hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước.
2. Hệ đào tạo tiền công vụ.
3. Hệ đào tạo đại học hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các 

chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước.
4. Hệ dào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà 

nước.
5. Hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề.
Điều 4. Cơ câ'u tổ chức của Học viện
a) Lãnh dạo Học viện:
Học viện Hành chính Quốc gia có Giám đôc, giúp việc Giảm đôc có các Phó Giám đôc. 

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Giám đô'c Học viện Hành chính Quấc gia chịu trách nhiệm 
trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ về toàn bộ hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia.

Các Phó Giám đô'c Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm 
theo đề nghị của Giám đô'c Học viện Hành chính Quô’c gia. Các Phó Giám đô'c Học viện 
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Hành chính Quốc gia chịu trách nhiệm trưỏc Giám đô'c Học viện Hành chính Quôc gia vê 
nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng bản Quy chê 
hoạt động của Học viện trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

b) Các Phân viện:
1. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phô'Hồ Chí Minh;
2. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phô'Huê;
3. Các Phân viện khu vực.
Thủ tưống Chính phủ quyết định thành lập các Phân viện khu vực theo đề nghị của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phần viện do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định theo đê nghị của Giảm đô'c Học viện Hành chính Quôc gia.
c) Các tổ chức giúp Giám đốc quản lý Học viện:
1. Ban Tổ chức cán bộ;
2. Ban Đào tạo;
3. Ban Hợp tác quốc tế;
4. Vàn phòng;
5. Ban Thanh tra Giáo dục - Đào tạo.
d) Các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng:
1. Khoa Đào tạo, Bồi dưỡng công chức và tại chức;
2. Khoa Sau đại học;
3. Khoa Lý luận cơ sở;
4. Khoa Nhà nưởc và Pháp luật;
5. Khoa Hành chính học;
6. Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính;
7. Khoa Quản .lý nhà nước về kinh tế;
8. Khoa Quản lý nhà nước về xã hội;
9. Khoa Quản lý tài chính công;
10. Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự;
11. Các Khoa chuyên ngành và các bộ mồn chuyên ngành khác.
d) Các tổ chức sự nghiệp:
1. Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính;
2. Tạp chí Quản lý nhà nưốc;
3. Trung tâm Tin học và Thư viện;
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4. Nhà xuất bản Hành chính;
5. Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể bộ máy quản lý, các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng và 

các tổ chức sự nghiệp của Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết 
định theo đê nghị của Giám đốc Học viện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trương, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và Giám dốc Học viện Hành chính Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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THANH TRA NHÀ NƯỚC

58. NGHỊ ĐỊNH số 46/2003/NĐ-CP NGÀY 09/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Thanh tra Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02/2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quô'c hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ nhất, quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phù 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1 . Vị trí và chức năng
Thanh tra Nhà nưỏc là cơ quan ngang bộ của Chính phủ có chức năng quản lý nhà 

nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô’ cảo; thực hiện quyền thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tô’ cáo và phòng ngừa, đấu tranh chông tham nhũng theo thẩm quyền.

Điều 2 . Nhiệm vụ và quyền hạn
Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thế’ sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật khác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô’ cáo, và phòng ngừa, 
đâ’u tranh chông tham nhũng;

2. Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch dài 
hạn, năm năm và hàng nàm về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và phòng ngừa, 
dấu tranh chông tham nhũng;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo và phòng ngừa, đấu tranh chông tham nhũng;

4. Chỉ đạo, hưởng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
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pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản 
pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý; thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp 
luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và phòng ngừa, đâ'u tranh chông tham 
nhũng;

5. Về thanh tra
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn và trách 

nhiệm quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Thanh tra việc liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương.

Thanh tra các vụ việc do Thủ tưóng Chính phủ trực tiếp giao;
b) Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dần 

tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kê' 
hoạch thanh tra của bộ, ngành, địa phương;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra đô'i với các tổ chức 
thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức thanh tra nhân dân;

d) Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tiến hành thanh 
tra hoặc phúc tra những vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của bộ, ngành, địa 
phương;

đ) Chủ trì giải quyết khi có sự trùng lắp về thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra đối 
với một doanh nghiệp của các đoàn thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương quyết định;

e) Đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ kiến nghị, quyết định không đúng của 
tô chức thanh tra nhà nưốc cấp dưới; giải quyết vân đề chưa thông nhâ't giữa thanh tra 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, giữa thanh tra tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương với thủ trưởng cùng câ'p về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo;

0 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra được trưng tập cán bộ, công chức 
thanh tra ở các câ'p, các ngành, được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công 
chức tham gia; thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức thanh tra theo quy định của 
pháp luật; xử lý các vi phạm về kinh tế, hành chính theo quy định của Chính phủ;

6. Về giải quyết khiếu nại, tô' cáo :
a) Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tô' cáo; tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tô' 

cảo theo thẩm quyền;
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b) Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết hoặc ra quyết định giải quyêt theo ủy 
quyền đối vôi khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ;

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiêu nại cuôì 
cùng của Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến 
lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tồ chức theo quy định 
của pháp luật;

d) Xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý đô'i với càc vụ việc tô cáo thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi dược Thủ tướng Chính phủ giao;

đ) Xem xét, kết luận về nội dung tô' cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương dã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kêt luận 
việc giải quyết tô' cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người dã giải quyêt xem xét, 
giải quyết lại;

e) Xem xét và ra quyết định giải quyết các vụ việc khiếu nại, tô' cáo thuộc thẩm quyền 
của Tổng Thanh tra Nhà nước;

f) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tô' cáo được thực hiện các quyền hạn và trách 
nhiệm của tổ chức thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo;

7. Về phòng ngừa và dâ'u tranh chông tham nhũng :
a) Chủ trì, phô'i hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan giúp 

Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đô'c, kiểm tra các câ'p, các ngành trong việc phòng 
ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng;

b) Tống hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ vê công tác phòng 
ngừa và dâ'u tranh chông tham nhũng trong phạm vi cả nưốc;

8. Thực hiện hợp tác quô'c tê' trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và 
phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

9. Thanh tra, kiểm tra công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và phòng ngừa, 
đâu tranh chống tham nhũng của câc ngành, các câ'p theo quy định của pháp luật;

10. Tổ chức và chi’ dạo thực hiện kê' hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và phòng ngừa, 
đấu tranh chông tham nhũng;

11. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thanh tra 
Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã dược 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

12. Quản lý và chỉ đạo hoạt động đô'i với các tổ chức sự nghiệp thuộc Thanh tra Nhà 
nước theo quy định của pháp luật;

13. Hướng dẫn, đôn đô'c, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tô’ 
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chức, cán bộ ngành thanh tra: tố chức việc dào tạo. bồi dưỡng về chuyên môn. nghiệp vụ 
thanh tra dô”i vối cán bộ, công chức thanh tra.

Trinh Thủ tướng Chính phủ bồ’ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra viên cao câ'p; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức Chánh thanh tra lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và Thanh tra 
viên chính theo quy định của pháp ]uật:

Quản lý về tồ chức bộ máy, biên chê; tố chức thực hiện chế dộ tiền lương và các chế 
độ, chính sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
Thanh tra Nhà nưởc;

14. Quán lý tài chính, lài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bô 
theo quy dịnh của pháp luật.

Điểu 3. Cơ câ'u tổ chức của Thanh tra Nhà nước
a) Các tổ chức giúp Tổng Thanh tra Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước:
1. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo khôi kinh tế ngành (gọi tắt là Vụ I):
2. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp (gọi tắt là Vụ

II) :
3. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tô cáo khôi nội chính - văn xã (gọi tắt là Vụ

III) ;
4. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tô cáo khôi địa phương (gọi tắt là Vụ IV);
5. Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư;
6. Vụ Pháp chế:
7. Vụ Tố chức cán bộ;
8. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Thanh tra Nhà nước :
1. Viện Khoa học thanh tra;
2. Trường Cán bộ thanh tra:
3. Trung tâm Tin học;
4. Tạp chí Thanh tra;
5. Báo Thanh tra.
Diều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ Điều 1 Nghị dinh sô' 244-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ 

trưởng về tổ chức của hệ thông Thanh tra Nhà nưổc và biện pháp bảo đảm hoạt động 
thanh tra.
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng Thanh tra Nhà nưốc, các Bộ trưởng. Thủ trưỏng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI

414

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

59. NGHỊ ĐỊNH số 52/2003/NĐ-CP NGÀY 19/5/2003 CỬA CHÍNH PHỦ

Vé việc quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ngân hàng Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội sô 02/2002ì QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 quy 

định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tố chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí, chức năng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan 

ngang bộ của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng 
và là Ngân hàng Trung ương ciía nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý 
nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vôn của nhà nước tại 
doanh nghiệp có vốn nhà nưóc trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Ngân hàng Nhà nưâc thực hiện các nhiệm vụ. quyển hạn quy định tại Nghị định sô' 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền 
hạn cụ thể sau đây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật khác về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và 
hàng năm về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

3. Ban hành các quyết định, chi thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Ngân hàng Nhà nước.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các vản bản quy phạm

415

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp 
luật khác thuộc phạm vi quản lý của ngành; tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật 
và thông tin về hoạt động ngân hàng.

5. Về tiền tệ và hoạt động ngân hàng :
a) Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia dể Chính phủ xem xét trình Quôc hội 

quyết định và tố’ chức thực hiện chính sách này; trình Chính phủ đề án phát triến hệ 
thông ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

b) Câp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trường 
hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng 
của các tố chức khác: quyết định giải thể, chấp thuận chia, tách, hợp nhát, sáp nhập các 
tố’ chức tín dụng theo quy định của pháp luật:

c) Kiểm tra, thanh tra hoạt động ngân hàng, kiểm soát tín dụng; thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại, tô' cáo, chông tham nhũng, tiêu cực; xử lý các vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực tiên tệ và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền;

d) Quản lý việc vay, trã nợ nước ngoài của các doanh nghiệp theo quy định của Chính 
phủ

d) Chủ trì lập và theo dõi kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế;
e) Quản lý ngoại hối, hoạt động ngoại hôì và quản lý hoạt động xuất nhập khau vàng;
f) Ký kết, tham gia diều ước quốc tế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định 

của pháp luật;
g) Đại diện cho Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tiền tệ và ngân 

hàng quốc tế trong những trường hợp được Chủ tịch nước, Chính phủ ủy quyền;
h) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

và công nghệ ngân hàng.
6. Thực hiện chức năng Ngân hàng Trung ương :
a) Tổ chức in, đúc. bảo quản, vận chuyển tiền; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu 

hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền;
b) Thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng ngắn hạn và phương tiện thanh 

toán cho nền kinh tế;
c) Điều hành thị trường tiền tệ; thực hiện nghiệp vụ thị trương mở;
d) Kiểm soát dự trữ quốc tế, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nưốc;
đ) Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, làm dịch vụ thanh toán, quản lý việc 

cung ứng các phương tiện thanh toán;
e) Làm đại lý và thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho Kho bạc Nhà nưởc;
f) Tố’ chức hệ thống thông tin và làm các dịch vụ thông tin ngân hàng.
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7. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng 
theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện hợp tác quốc tê trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.
9. Quyết dịnh các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt 

động của các tố chức dịch vụ công trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật, 
quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn 
của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nưởc trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định 
của pháp luật.

11. Quản lý nhà nước đô'i vổi các hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trong 
lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

12. Quyết định và chỉ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ngân hàng 
Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưốc được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

13. Quản lý về tồ chức, bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các 
chê dộ. chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đốì với cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
lõ. Tham gia xây dựng chiến lược và kê hoạch phát triển kinh tê xã hội của nhà 

nước.
Điểu 3. Cơ câ’u tổ chức của Ngân hàng Nhà nước gồm có
a) Các tổ chức giúp Thống dốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương:
1. Vụ Chính sách tiền tệ;
2. Vụ Chiến lược phát triển ngần hàng;
3. Vụ Hợp tác quốc tế;
4. Vụ Quản lý ngoại hô’i;
5. Vụ Các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (gọi tắt là

Vụ Các ngân hàng);
6. Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác;
7. Vụ Tống kiểm soát;
8. Vụ Tín dụng;
9. Vụ Kế toán - Tài chính;
10. Vụ Tổ chức cán bộ;
11. Vụ Pháp chế;

417

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



12. Thanh tra Ngân hàng;
13. Văn phòng;
14. Sở Giao dịch;
15. Cục Phát hành và Kho quỹ;
16. Cục Công nghệ tin học Ngán hàng;
17. Cục Quản trị.
Các tổ chức nêu tại khoản này có phòng và do Thông đô’c Ngân hàng Nhà nưởc quyêt 

dịnh sau khi thông nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
b) Các Chi nhánh ở các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.
c) Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.
d) Các tô chức sự nghiệp :
1. Thời báo Ngân hàng;
2. Tạp chí Ngân hàng;
3. Học viện Ngân hàng;
4. Trường Đại học Ngân hàng thành phô'Hồ Chí Minh;
5. Trung tâm Thông tin tín dụng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về chức 
năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định 
trưốc đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Thông đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VÀN KHẢI
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UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

60. NGHỊ ĐỊNH số 22/2003/NĐ-CP NGÀY 11/3/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
uỷ ban Thể dục Thể thao

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao và Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Úy ban Thể dục Thể thao là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức nâng 

quản lý nhà nước về thể dục thể thao trong phạm vi cả nước: quản lý nhà nước các dịch 
vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vô'n của nhà nưdc tại doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc lĩnh vực thể dục thê thao theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Uy ban Thê dục Thề thao có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy 

định tại Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 
những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo vãn 
bản quy phạm pháp luật khác về thể dục thể thao; chiến lược, quy hoạch phát triển, kế 
hoạch dài hạn, nãm năm và hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 
hành dộng và các công trình quan trọng về thể dục thể thao;

2. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ủy 
ban;

3. Tổ chức, chỉ dạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình mục tiêu quô'c gia, 
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chương trình hành động sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phồ biên, giáo dục pháp 
luật và thông tin vể thể dục thể thao;

4. Về thể dục thể thao quần chúng
a) Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên thế dục thể thao quần 

chúng; tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục thê thao;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, chê độ rèn 

luyện thể lực trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;
c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương điều tra thế chát nhân dân, khai 

thác và phát triển các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền 
thông;

d) Phê duyệt điều lệ thi dâ'u các giải toàn quốc về thể dục thể thao quần chúng.
5. Về thế’ dục thể thao trường học :
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chê độ, chính sách đối với giáo 

viên thể dục thể thao;
b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ

Xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất trong trưòng 
học;

- Quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và đảnh giá kết quả rèn luyện thần thê của 
ngưdi học;

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao;
- Quy định hệ thông thi dấu thế’ dục thể thao trường học.
6. Về thể thao thành tích cao :
a) Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ quy định cụ thể về thể thao chuyên 

nghiệp, quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn lu5'ện viên, trọng tài thế thao;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đại hội thể dục thể thao toàn quốc và 

các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao khu vực, châu lục và thế giới tô chức tại 
Việt Nam;

c) Phê duyệt kế hoạch, điều lệ tổ chức thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế hàng 
năm của các bộ môn và các liên đoàn thể thao quôc gia;

d) Ban hành tiêu chuẩn và quyết định phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, 
trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận 
động viên, huân luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam;

đ) Ban hành quy chế tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; 
quyết định thành lập và trực tiếp quản lý các đội tuyển thể thao quôc gia;

e) Trình Thủ tưóng Chính phủ quy định việc phong tặng danh hiệu vinh dự đối với 
vận động viên, huân luyện viên thể thao có thành tích xuất sắc;
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g) Chỉ đạo, tổ chức việc biên soạn các chương trình khung về đào tạo, huấn luyện vận 
dộng viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện các chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo đó;

7. Quy dịnh điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về các công trình thể thao, 
trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các cơ sở thế dục thể thao và của các môn thể thao:

8. Xây dựng kê hoạch phôi hợp hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thể dục thể thao;

9. Thực hiện hợp tác quô’c tê trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp 
luật:

10. Tố chức và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao;

11. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thế và chỉ đạo việc thực hiện cơ chê hoạt 
động của các tổ’ chức dịch vụ công trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy dinh của 
pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối vói các tổ chức sự nghiệp của ủy ban Thể 
dục Thể thao:

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn cụ thể thuộc thẩm quyền đại diện chủ sở hữu nhà 
nước tại các doanh nghiệp có vôn nhà nước thuộc ủy ban Thể dục Thể thao quản lý theo 
quy định của pháp luật;

13. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trong 
lĩnh vực thế’ dục thế thao theo quy định của pháp luật;

14. Hưởng dẫn, kiểm tra các liên đoàn, hiệp hội thể thao quôc gia, các đội tuyển thể 
thao quôc gia, ban tổ chức thi đấu các giải thể thao quốc gia và quốc tê trong việc vận 
dộng và sử dụng các nguồn tài trỢ;

15. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thể dục thể 
thao theo quy định của pháp luật;

16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về thể dục thể thao thuộc thẩm quyền của ủy ban Thể dục 
Thể thao;

17. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của ủy 
ban Thể dục Thế’ thao theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà 
nưởc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

18. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và chế độ 
chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đốì với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý của ửy ban Thể dục Thể thao; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ đôì vởi cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thể dục thể 
thao;

421

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



19. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ’ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của ủy ban
a) Các tô chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban thực hiện chức năng quàn 

lý nhà nước:
1. Vụ Thê dục thể thao quần chúng;
2. Vụ Thể dục thể thao thành tích I;
3. Vụ Thể dục thể thao thành tích II;
4. Vụ Kế hoạch Tài chính;
5. Vụ Tồ chức cán bộ;
6. Vụ Hợp tác quốc tế:
7. Vụ Pháp chế;
8. Văn phòng;
9. Thanh tra.
b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc ủy ban :
1. Trường Đại học Thể dục thể thao I;
2. Trường Đại học Thế dục thể thao II;
3. Viện Khoa học Thế dục thể thao;
4. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia;
5. Báo Thể thao Việt Nam;
6. Tạp chí Thể thao.
Điều 4. ủy viên kiêm nhiệm của ủy ban
Các ủy viên kiêm nhiệm của ủy ban Thể dục Thò thao do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uy 

ban Thể dục Thể thao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 5. Hiệu ỉực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy ủy ban Thể dục Thế’ thao.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị dinh này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VẢN KHẢI
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UỶ BAN DÂN TỘC

61. NGHỊ ĐỊNH số 51/2003/NĐ-CP NGÀY 16/05/2003 CỬA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của uỷ ban Dán tộc

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết sô' 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quô'c hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất, quy định danh sách các 
hộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002 /NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo dề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng
Úy ban Dân tộc là cơ quan ngang bộ của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về 

lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và 
thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thuộc ủy ban quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị 

định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ thể sau đây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo 
vãn bản quy phạm pháp luật khác về dân tộc;

2. Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch 
dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành 
dộng và các công trình quan trọng thuộc lĩnh vực công tác dân tộc;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ủy 
ban;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy pham 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt và các 
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văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của ủy ban; thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về dân tộc;

5. Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp về nguồn gôc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc, 
các tộc người, các dòng tộc; đặc điểm, thành phần dân tộc, kinh tê xã hội, đời sông văn 
hoá, phong tục tập quán và những vâ'n đề khác về các dân tộc;

6. Phôi hợp hoạt động vởi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương và các tồ chức chính trị xã hội, tô 
chức xã hội ở Trung ương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước về quyền dùng tiếng nói, chữ viết; về phát triển giáo dục, mở mang 
dân trí, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cản bộ dân tộc thiểu sô'; về chăm sóc sức khoẻ cho 
đồng bào dân tộc thiểu sô':

7. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng 
và tổ chức thực hiện chương trình quô'c gia về dân tộc; tổ chức chỉ đạo thực hiện chính 
sách bình đẳng, đoàn kết, công bằng xã hội giữa các dân tộc, chông mọi hành vi kỳ thị, 
chia rẽ dân tộc;

8. Chủ trì, phôi hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính 
quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các dự án mô hình thí điếm, các chính sách ưu đãi ỏ 
vùng 'có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ giao; tổng kết thực 
tiễn và nhân rộng các mô hình phát triển có hiệu quả.

Phôi hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện 
các chính sách cụ thể, biện pháp ưu tiên phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn 
hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu sô' và miền núi; thực hiện ưu tiên 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các chương trình, dự án phát triển kinh tê' xã hội, 
phát triển kinh tê hàng hoá đối với vùng dân tộc thiểu sô', vùng sâu, vùng xa;

9. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tàc định canh, định cư đô'i với 
đồng bào dân tộc thiểu sô';

10. Tô chức và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để duy trì, bảo tồn và phát triển 
các tộc người;

11. Chủ trì, phôi hợp với bộ, ngành liên quan giúp Chính phủ xác định tiêu chí phân 
định các khu vực theo trình độ phát triển ở vùng dân tộc và miền núi và điều chỉnh các 
tiêu chí cho phù hợp với nhịp độ phát triển theo từng thời kỳ;

12. Tiếp đón, thăm hỏi đồng bào các dân tộc thiểu sô'; phối hợp với các bộ, ngành và 
địa phương giải quyết các nguyện vọng chính đáng của đồng bào theo đúng chê' độ chính 
sách và quy định của pháp luật.

Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc để giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng 
cưòng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng những điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu, có 
uy tín là người dân tộc thiểu sô' gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của 
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Đàng và Nhà nước, làm hạt nhân trong phong trào giữ gìn trật tự xã hội, củng cô' quốc 
phòng, an ninh;

13. Chủ trì, phôi hợp vởi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tố chức thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu sô';

14. Tham gia thẩm định các đề án, dự án đầu tư có liên quan đến phát triển kinh tế - 
xã hội ỏ các vùng dân tộc thiểu sô'; thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu 
tư thuộc lĩnh vực dân tộc;

15. Chủ trì, phôi hợp vối các bộ, ngành liên quan trong việc đổi mới và tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, chính sách, 
pháp luật về dân tộc;

16. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp 
luật;

17. Tồ’ chức và chi’ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công 
tác dân tộc;

18. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn 
góp của nhà nưốc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc ủy ban quản lý theo quy định 
của pháp luật;

19. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xủ lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền của ủy 
ban;

20. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của ủy ban 
theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước dã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt;

21. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các 
chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của ủy ban; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 
đôi với cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân tộc;

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ cấu tổ chức của ủy ban
a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước:
1. Vụ Chính sách dân tộc;
2. Vụ Công tác dân tộc Tây Bắc (gọi tắt là Vụ Địa phương I);
3. Vụ Công tác dân tộc Tây Nguyên (gọi tắt là Vụ Địa phương II);
4. Vụ Công tác dân tộc đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là Vụ Địa phương III);
5. Vụ Tuyên truyền;
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6. Vụ Pháp chế;
7. Vụ Kê hoạch - Tài chính;
8. Vụ Hợp tác quôc tế;
9. Vụ Tổ chức cán bộ;
10. Thanh tra;
11. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc ủy ban :
1. Viện Dân tộc;
2. Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc;
3. Trung tâm Tin học:
4. Tạp chí Dân tộc;
5. Báo Dân tộc và Phát triển.
Điều 4. ủy viên kiêm nhiệm của ủy ban
ủy viên kiêm nhiệm của ùy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc 

trình Thủ tưống Chính phủ quyết định.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định này thay thê Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của 

Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ủy ban Dân tộc và 
Miền núi.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

62. NGHỊ ĐỊNH số 94/2002/NĐ-CP NGÀY 11/11/2002 CỦA CHÍNH PHỦ 

vé việc quỵ định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02 /2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2002 số 
11 /2002 /NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em là cơ quan ngang bộ của Chính phủ thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em; quản lý nhà nước các dịch vụ 
công thuộc lĩnh vực dân số, gia dinh và trẻ em.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
ủy ban Dân sô', Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định về chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 
và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác về dân số, gia đình và trẻ em;

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và 
hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các công trình 
quan trọng về dân số, gia đình và trẻ em;

3. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn về dân số, gia đình và 
trẻ em thuộc thẩm quyền;
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4. TỐ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch 
phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm sau khi được phê duyệt và các 
chương trình mục tiêu quốc gia. chương trình hành động; tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật và thông tin về dân số, gia đình, trẻ em trong nước và quốc tế;

5. Xây dựng kế hoạch phôi hợp hoạt động giữa các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cap tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã 
hội ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về dân số, kế hoạch hoá gia dinh và 
trẻ em:

6. Chủ trì. hướng dẫn công tấc đăng ký dân số, tổng hợp, phân tích về tình hình dân 
số: thu thập, lưu trữ thông tin về dân số, gia đình và trẻ em; tham gia phôi hợp vổi các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc 
phân bố dân cư giữa các địa phương trong phạm vi cả nước;

7. Chủ trì. phôi hợp với bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và hướng dẫn 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và tố chức thực hiện chương trình kê hoạch hoá gia 
dinh; lố’ chức, chỉ dạo xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phái 
triển bền vững;

8. Phôi hợp với Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội trong việc bảo vệ và chăm sóc 
trẻ em tàn tật, mồ côi và với Bộ Y tế trong việc chăm sóc trẻ em suy dinh dưõng;

9. Chỉ đạo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình dân sô", gia đình và 
trẻ em;

10. Thấm định và kiềm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực dân số, gia 
đình và trẻ em theo quy dịnh của pháp luật:

11. Thực hiện hợp tâc quốc tê trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em theo quy định 
của pháp luật;

12. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kê hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em;

13. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chê hoạt 
động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em theo quy 
định của pháp luật: quản lý và chỉ đạo hoạt dộng đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc ủy 
ban:

14. Vận dộng các nguồn tài trợ và quản lý, sử dụng Qũy bảo trợ trẻ em ở Trung ương; 
chỉ đạo và kiêm tra việc quản lý, sử dụng Qũy bảo trợ trẻ em ở các cáp, các ngành;

15. Quản lý nhà nước dôi vối hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực 
dân sô', gia đình và trẻ em theo quy định của pháp luật;

16. Thanh tra, kiêm tra, giải quyêt khiêu nại, tô cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý các vi phạm pháp luật về dân sô, gia đình và trẻ em thuộc thẩm quyền của ủy ban;

17. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của ủy 
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Iban theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưỏc dã dược Thủ 
Itướng Chính phủ phê duyệt:

18. Quản lý về tổ’ chức bộ máy, biên chê; chỉ đạo thực hiện chê độ tiền lương và các 
<chế dộ chính sách đãi ngộ, khen Lhưỏng, kỷ luật đôi vởi cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của úy ban; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 
dối với cán bộ, cồng chức, viên chức và những người làm công tác dân số, gia đình và trẻ 
em:

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tồ’ chức thực hiện ngân sách dược phân bổ 
theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Cơ cấu tổ chức của ủy ban
a) Các tổ’ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước :
1. Vụ Dân sô';
2. Vụ Gia dinh;
3. Vụ Trẻ em;
4. Vụ Truyền thông - Giáo dục;
5. Vụ Ké hoạch - Tài chính:
6. Vụ Hợp tác quốc tế;
7. Vụ Tố chức cán bộ;
8. Vụ Pháp chế;
9. Thanh tra;
10. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc uỷ ban :
1. Viện Khoa học dân số, gia đình và trẻ em;
2. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
3. Trung tâm Thông tin;
4. Tạp chí Gia đình và Trẻ em;
5. Báo Gia đình và Xã hội.
Điều 4. uỷ viên kiêm nhiệm của Ưỷ ban
ủy viên kiêm nhiệm của Uỷ ban do Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban Dân sô, Gia đình 

và Trẻ em trình Thủ tưóng Chính phủ quyết định.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Nghị định sô' 42/CP ngày 21 tháng 6 nàm 1993 của Chính phủ về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và lề lô'i làm việc của ửy ban Quốc gia Dân sô' và 
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Kế hoạch hóa gia đình và Nghị định sô' 118/CP ngày 07 tháng 9 năm 1994 của Chính 
phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ủy ban Bảo vệ và Chàm 
sóc trẻ em Việt Nam.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân sô', Gia đình và Trẻ em, các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỠNG

PHAN VÀN KHẢI
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63. NGHỊ ĐỊNH số 18/2003/NĐ-CP NGÀY 20/02/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co'cấu tổ chức của 
Văn phòng Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ. ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QHĩ 1 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô 86 /2002 /NĐ-CP, ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí, chức năng:
Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và 

Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ có chức năng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và 

Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong công việc chỉ đạo, điều 
hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Thủ tướng Chính phủ 
tô chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Hội đồng nhân dán, uỷ ban nhân dân các tinh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương để thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
xây dựng, quản lý và thực hiện đúng Quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công 
tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm các diều kiện vật châ't và kỹ thuật 
cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điểu 2. Nhiệm vụ, quyển hạn:
Vản phòng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

Nghị dịnh sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ, quy định chức 
nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tồ’ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm 
vụ cụ thể sau đây:

1. Xây dựng và quản lý chương trình, kê' hoạch công tác và Quy chế làm việc của 
Chính phủ, Thủ tương Chính phủ; theo dõi, đôn đô'c, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, 
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cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
thực hiện chương trình, kế hoạch, Quy chế đó.

2. Tham mưu cho Thủ tưống Chính phủ trong việc lựa chọn những vấn đề về chủ 
trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý quan trọng, để giao cho các bộ, cơ quan liên 
quan nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ; tiếp nhận, thẩm tra (tính hợp 
pháp, hợp quy và tính phù hợp với cơ chế chính sách) trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết dịnh đô'i vối các công việc thường xuyên do các bộ, ngành, địa phương trình 
thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ điểu hoà, phôi hợp chương trình, 
kế hoạch công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện chương 
trình, kê hoạch công tác của Chính phủ và Thủ tưởng Chính phủ. Ban hành các vãn bản 
thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các công việc thuộc phạm vi trách 
nhiệm của Thủ tưởng Chính phủ.

4. Tố chức và phục vụ các phiên họp Chính phủ, các cuộc họp làm việc của Thủ tướng, 
các Phó Thủ tưống Chính phủ với các cơ quan của Chính phủ, các tố chức chính trị - xã 
hội và chính quyền địa phương, bao gồm: chuẩn bị nội dung, lịch trình, điều kiện vật 
chất và quản lý hồ sơ, ghi biên bản, biên tập các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Thủ 
tưởng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo các Đề án, Dự án được Thủ tưống Chính phủ giao, 
trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đôn đô'c các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
trong việc chuẩn bị các Đề án, Dự àn được phân công và dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật kèm theo. Chịu trách nhiệm thẩm tra (về quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính; 
tính hợp pháp, sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự phù 
hợp với chỉ đạo của Thủ tướng.Chính phủ), phân tích, tổng hợp, có ý kiến đánh giá độc 
lập về nội dung của Đề án, Dự án và chỉnh lý lần cuối các dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật kèm theo Đề án, Dự án đế trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ quyết định.

7. Quản lý thông nhâ't việc ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phô' trực 
thuộc trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Tổ chức việc công bô', truyền đạt các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi kiểm tra việc thực hiện các Nghị Quyết, Nghị 
định, Quyết định và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các bộ, ngành, địa 
phương đế báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiêt nhằm 
bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ.
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9. Theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ chủ trì các cuộc họp làm việc với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương và các cơ quan, tổ’ chức liên quan khác đế thông nhất ý kiến về việc giải quyết các 
vấn đê liên ngành và các vấn dề mà các cơ quan chức năng còn có ý kiến khác nhau, 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

10. Trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm 
quyền các quy định về thủ tục hành chính trong xử lý công việc và về quản lý công văn 
giấy tờ trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hưóng dẫn chuyên môn. nghiệp vụ vê công tác văn phòng đôi vởi các Văn phòng Bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

11. Tổ chức việc cung cấp thông tin điều hành để phục vụ công tác chỉ đạo của Chính 
phủ. Thủ tưổng Chính phủ; quản lý và duy trì hoạt động liên tục mạng tin học diện rộng 
của Chính phủ.

Định kỳ thông tin cho Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan Đảng, Nhà nước 
tình hình chung về kinh tế xã hội của đất nước; hoạt động quản lý Nhà nước của Chính 
phủ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng 
Chính phủ: thông tin cho báo chí vê' những hoạt động chủ yếu và những quyết định quan 
trọng của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, những sự kiện kinh tế - chính trị xã hội 
nôi bật, những sự việc mà dư luận quan tâm.

12. Giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa Chính 
phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân, Viện kiểm sát nhân 
dân tôi cao, Toà án nhân dân tối cao.

13. Quản lý, xuất bản, phát hành tờ Công báo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam: quản lý trang thông tin Chính phủ phát trêh mạng Internet.

14. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và các tổ chức tư vấn, chỉ đạo phối hợp liên ngành của Thủ tưởng đặt 
tại Văn phòng Chính phủ. Quản lý bộ mày tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, ngân 
sách, tài sản, các dự án, công tác nghiên cứu khoa học được giao theo quy định của Nhà 
nước.

15. Thực hiện việc quản lý các lĩnh vực công tác và những nhiệm vụ khác do Chính 
phủ,Thủ tưống Chính phủ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ :
a) Các Vụ, Cục, đơn vị thực hiện chức năng của Văn phòng Chinh phủ :
1. Vụ Tổng hợp.
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2. Vụ Pháp chế.
3. Vụ Kinh tế tổng hợp.
4. Vụ Công nghiệp.
5. Vụ Nông nghiệp.
6. Vụ Dầu khí.
7. Vụ theo dõi công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là Vụ Đổi mởi 

doanh nghiệp).
8. Vụ Quan hệ quốc tế (bao gồm Ban Quản lý các dự án của Văn phòng Chính phủ).
9. Vụ Nội chính.
10. Vụ Theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tãt 

là Vụ I).
11. Vụ Xử lý khiếu nại, tô' cáo (gọi tắt là Vụ II).
12. Vụ Phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Quô'c hội, Hội đồng nhân 

dân, Ưỷ ban Trung ương Mật trận Tổ quôc và cơ quan Trung ương của các đoàn thê 
nhân dân (gọi tắt là Vụ III).

13. Vụ theo dõi cấc lĩnh vực công tác tại phía Nam (gọi tắt là Vụ IV).
14. Vụ Địa phương.
15. Vụ Khoa giáo.
16. Vụ Vàn xã.
17. Vụ Cải cách hành chính.
18. Vụ Tổ chức cán bộ.
19. Vụ Hành chính (bao gồm: Phòng Văn thư, Phòng Đánh máy, Phòng Lưu trữ).
20. Cục Quản trị Tài vụ (bao gồm: Phòng Tài vụ cấp I, cấp II, Phông Quản trị, 

Phòng Lễ tân, Phòng Quản lý Nhà làm việc Chính phủ, Phòng Bảo vệ, Phòng Y tê, Đoàn 
xe và các đơn vị sự nghiệp có thu: Nhà khách 37 Hùng Vương, Trung tâm Hội nghị quoc 
tế, Khách sạn La Thành).

21. Cục Hành chính - Quản trị II (tại thành phô' Hồ Chí Minh, bao gồm: Phòng Hành 
chính - Tổ chức, Phòng Quản trị, Phòng Tài vụ, Phòng Bảo vệ, Đoàn xe và câc đơn vị sự 
nghiệp có thu: Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thông Nhất).

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ:
1. Trung tâm Thông tin báo chí.
2. Trung tâm Tin học.
Điều 4. Điều khoản thi hành :
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thê Nghị định sô' 50/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức nâng, 
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nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ; các Quy định khác trái với Nghị định này đều bị 
bãi bỏ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của các 
đơn vị thuộc Vàn phòng Chính phủ (theo quy định tại Điều 3) và Quy chế làm việc của 
Vãn phòng Chính phủ.

Điểu 5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VẢN KHẲI
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64. QUYẾT ĐỊNH số 09/2003/QĐ-VPCP NGÀY 07-8-2003
CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VÀN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 
Vàn phòng Chính phủ

Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VÀN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 86 /2002 / NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định sô' 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ ban 
hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tô chức cán bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn 
vị thuộc Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 
đơn vị thuộc Vàn phòng Chính phủ.

Điểu 2. Căn cứ vào chức nảng, nhiệm vụ đã được quy dịnh trong Quyết định này, các 
đơn vị xác định, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức 
trong đơn vị; tổ chức biên soạn quy trình công tác và quy định chi tiết từng khâu công 
việc để triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Điều 3. Bộ trưởng. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Vụ 
trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức của Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Vụ Tổ chức cân bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 
thực hiện Quyết định này và kiên nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
xem xét, quyết định việc bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 62/BT, ngày 14 tháng 4 năm 1994 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

Bộ TRUỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
ĐOÀN MẠNH GIAO
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QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

THUỘC VÃN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 09/2003/QĐ-VPCP
ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

1. VỤ TỔNG HỢP

Vụ Tổng hợp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn 
phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong chỉ đạo, diêu hành các lĩnh vực: xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công 
tác của Chính phú, Thủ tưóng Chính phủ; quản lý việc thực hiện Quy chế làm việc của 
Chính phủ; tố chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ: biên tập các báo cáo vê sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ.

Vụ Tổng hợp có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì, vởi sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, tổng hợp, xây dựng và quản lý 

chương trình, kê hoạch công tác (năm, quý, tháng, tuần) của Chính phủ, Thủ tưóng 
Chính phủ; phôi hợp vói các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó; đề xuất việc điểu chỉnh 
chương trình khi cần thiết; chuẩn bị nội dung và tổ chức họp giao ban, làm việc giữa Văn 
phòng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương về kiểm điểm thực hiện chương trình, kế 
hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và 
tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

3. Chủ trì, vởi sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, lập danh mục các đề án của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp với các đơn vị 
liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án đó.

4. Phôi hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo đề 
án (bao gồm cả các dự án luật, pháp lệnh) để bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tiến độ 
theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức và phục vụ các phiên họp 
Chính phủ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nghị quyết 
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phiên họp và các vấn dề khác đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận trong phiên họp.
6. Chủ trì tổ chức và phục vụ tất cả các cuộc họp, làm việc, hội nghị chuyên đề và các 

chuyến đi công tâc của Thủ tướng Chính phủ (trừ những trường hợp cụ thể khi có quyết 
định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) để tổng hợp tình hình hoạt 
động của Thủ tưởng Chính phủ.

Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, dự thảo, soát xét các thông báo kết 
luận các cuộc họp, buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ (trừ những trường hợp cụ thê 
khi có quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và phôi hợp 
theo dõi thực hiện các văn bản đó.

7. Chủ trì, vối sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và tô chức cuộc 
họp giao ban hàng tuần của Thủ tướng và các Phó Thủ tưóng; chuẩn bị nội dung giao 
ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ.

8. Cùng với Vụ Pháp chế thẩm tra lần cuối về nội dung và thủ tục các dự thảo vãn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng 
Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký hoặc ký tắt trình 
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các văn bàn 
khấc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

9. Phôi hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình hoạt động của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện các 
văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, biên tập các loại bảo cáo vê sự 
chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ, gồm:

- Báo cáo dịnh kỳ và đột xuất về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
Bảo cáo định kỳ về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương 

trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quy chế làm việc của Chính phủ;
- Các báo cáo khác có nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu câu 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ.
11. Tham gia dự thảo các báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ.

12. Trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ với Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các tình, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực xây dựng, quản lý chương trình công 
tác, quy chế làm việc và thông tin báo cáo.
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Phôi hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Vãn phòng 
Chính phủ với Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương.

13. Làm đầu mối phôi hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Trung 
ương Đảng trong lĩnh vực xây dựng chương trình công tác và thông tin báo cáo.

14. Chủ trì, vâi sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ đế 
thực hiện nhiệm vụ dược giao theo quy dịnh của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

2. VỤ PHÁP CHẾ

Vụ Pháp chê là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ 
trong chỉ đạo lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, soạn thảo các dự án luật, pháp 
lệnh trình Quốc hội, ủy ban Thưòng vụ Quốc hội và chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác 
tư pháp.

Vụ Pháp chế có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kê hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tưởng Chính 

phủ trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, trình 
Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và lĩnh vực công tác tư pháp; phôi hợp vỏi Vụ 
Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ (kể cả các dự án luật, pháp lệnh theo chương trình hàng năm đã được Quốc 
hội thông qua); theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành liên quan thực hiện chương 
trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chê làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị dự thảo chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Uỷ ban Thưòng vụ 
Quốc hội để Chính phủ thông qua và trình Quốc hội, uỷ ban Thường vụ Quốc hội; theo 
dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc soạn thảo 
các dự án luật, pháp lệnh nhằm thực hiện chương trình hàng tháng, hàng quý và hàng 
năm của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh.
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3. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề 
về chính sách, thể chế và phân công tổ chức thực hiện trong lĩnh vực tư pháp để giao các 
cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ.

4. Chủ trì, với sự phô'i hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra về tính hợp hiến, hợp 
pháp, tính thông nhất của pháp luật, các dự luật, pháp lệnh do Chính phủ trình Quốc 
hội, uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cấc dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan, tô chức và 
dại biểu Quốc hội trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quỗc hội mà các cơ quan, tô chức, 
đại biểu dó xin ý kiến Chính phủ; về trình tự, thủ tục soạn thảo các dự án luật, pháp 
lệnh để trình các dự án luật, pháp lệnh ra các phiên họp Chính phủ.

5. Phôi hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh các dự 
án luật, pháp lệnh sau khi Chính phủ cho ý kiến hoặc thông qua đế trình Quốc hội hoặc 
uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

6. Theo dõi việc cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh của Quôc hội, uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội để báo cảo với Thủ tướng Chính phủ vê nội dung các dự án luật, 
pháp lệnh đó.

7. Chủ trì chuẩn bị nội dung các phiên họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ bàn về công tác tư pháp; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 
các phiên họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bàn về các vân đề liên 
quan đến văn bản quy phạm pháp luật.

8. Cùng với Vụ Tổng hợp, thẩm tra lần cuổì về mặt pháp lý và thủ tục các dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký 
tắt trình Thủ tưởng Chính phủ hoặc ký ban hành.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tưống 
Chính phủ đối vỏi các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực tư pháp; phối hợp vổi các Vụ 
chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ thuộc các lĩnh vực khác.

10. Tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề 
do các bộ, ngành, địa phương đề nghị xử lý liên quan đến lĩnh vực hành chính tư pháp 
(công chứng, giám định, hộ tịch, quốc tịch, luật sư, thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, 
giao dịch bảo đảm và các lĩnh vực tư pháp khác).

11. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách tư pháp.

12. Tham mưu và cung cấp cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ những tư liệu về pháp luật; 
tham gia ý kiến với các đơn vị trong việc giải quyết các vân đề cụ thể có liên quan đến 
pháp luật.
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13. Chú trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, tham mưu cho Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về quan hệ công tác với Viện kiếm sát nhân dân tốì cao, Toà án nhân 
dân tôi cao.

Làm đầu mối, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
công tác chung của Bộ Tư pháp.

14. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đô'i với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

lõ. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ đê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

*
* *

3. VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP

Vụ Kinh tê tông hợp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Vãn phòng Chính phủ thực hiện chức nàng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưóng 
Chính phủ trong chỉ đạo, diều hành lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm: kê hoạch, tài chính, 
giá, ngân hàng, du lịch, thương mại, thông kê, kiểm toán, chứng khoán, kinh doanh bảo 
hiểm, hải quan, dự trữ quốc gia, hỗ trợ đầu tư và phát triển,...

Vụ Kinh tế tổng hợp có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, 
kê hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc 
thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ những cơ chế, 
chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu 
trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vối các bộ, ngành, địa 
phương về lĩnh vực kinh tế tổng hợp; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tưởng Chính 
phủ và theo dõi, dôn dô'c việc thực hiện kết luận dó.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra xử lý các báo cáo, đề án, 
dự án và dự thảo vàn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ 
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thuộc các lĩnh vực: kế hoạch, tài chính, ngân sách Nhà nước, các vấn đề về dự toán ngân 
sách, về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, về vôn đầu tư xây 
dựng cơ bản (trừ vốn đầu tư của nước ngoài), tài chính áp dụng cho doanh nghiệp; về 
thuế, phí, lệ phí, kinh doanh bảo hiểm, hoạt dộng xổ sô'; quản lý, điều hành giá; quản lý 
tài sản công: dự trữ quốc gia; tiền tệ và hoạt động ngân hàng; những chính sách chung 
về các thành phần kinh tê và về kinh tế khu vực cửa khẩu; quản lý thị trường; thương 
mại. xuất nhập khẩu, chính sách hỗ trợ, tranh chấp thương mại; về du lịch, hải quan, 
thông kê, kiểm toán, chứng khoán do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ 
chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì. với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, 
pháp lệnh, các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ đô'i với các bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực kinh tế tồng hợp; báo cáo và đê 
xuất các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực 
hiện.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án có liên quan đên lĩnh 
vực kinh tê tổng hợp.

7. Phối hợp vởi Vụ Pháp chế, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến lĩnh 
vực kinh tê tổng hợp.

8. Phôi hợp với Vụ Quan hệ quốc tế, tham gia ý kiến trong việc xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế có 
liên quan dến lĩnh vực kinh tê tổng hợp; xử lý vay và trả nợ nước ngoài.

9. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
cong tác chung của Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Thông kê, Kiểm toán Nhà nước, uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước và Quỹ hỗ trợ phát triển.

10. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, đề xuất ý kiến vởi Thủ tưống 
Chính phủ xử lý công việc thường xuyên có liên quan đến lĩnh vực kinh tê' tổng hợp.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nưóc đối vởi cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

♦

* *
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4. VỤ CÔNG NGHIỆP

Vụ Công nghiệp là dơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ trong chỉ dạo, điều hành các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, 
bưu chính, viễn thông; quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy chế đấu thầu; chiến lược 
quy hoạch phát triển ngành, các khu công nghiệp, nhà ở; các hoạt động đầu tư, sản xuâ't 
kinh doanh của các Tổng công ty có vốn nhà nưởc thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ (Tổng công ty 91) thuộc các lĩnh vực nói trên.

Vụ Công nghiệp có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kê hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thuộc các lĩnh vực được phân công; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương 
trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo, dõi, đôn đốc, 
kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc 
thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ những vấn đề 
về chính sách, cơ chê thuộc các lĩnh vực được phân công để giao các cơ quan chức năng 
nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, vói sự phổi hợp của các dơn vị liên quan, thẩm tra các dể án, dự án dầu tư 
thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các đề án về chiên lược, quy 
hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, các văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ thuộc lĩnh vực dược phân công, gồm: công nghiệp (cả 
địa chất, khoáng sản), tài nguyên nước (phần phục vụ sản xuất nước sinh hoạt), xây 
dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông (trong đó có công nghệ thông tin); quy 
chế quản lý đầu tư xây dựng, quy chế đấu thầu; chiến lược quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp, nhà ở; các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Tống công ty có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91) 
thuộc các lĩnh vực nói trên.

4. Chủ trì, vối sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ đô’i vói các bộ, ngành, địa phương thuộc các lĩnh vực được phần công.

5. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ các cuộc họp, các buổi làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, 
ngành, địa phương liên quan đến các lĩnh vực được phân công; dự thảo thông báo kết 
luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị .liên quan, xử lý các đề nghị của các bộ, 
ngành, địa phương, các doanh nghiệp... thuộc lĩnh vực được phân công.

1. Xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính 
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phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cung cấp thông tin và đề xuâ't các 
giải pháp về những vấn đề thuộc lĩnh vực theo dõi mang tính nổi bật và dư luận quan 
tâm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đế’ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Phôi hợp vối Vụ Kinh tế tổng hợp tham gia ý kiến xử lý các vấn để thuộc lĩnh vực 
kinh tê tồng hợp có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

9. Phôi hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trong việc xử lý các dự án có sử dụng vốn đầu tư 
của nưởc ngoài.

10. Phôi hợp vởi Vụ Nông nghiệp, Vụ Dầu khí xử lý các vấn đề liên quan đến việc quy 
hoạch, sử dụng nguồn dầu khí, công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, cây nguyên 
liệu, sử dụng đất đai, các dự án liên quan đến đô thị nông thôn.

11. Phối hợp với Vụ Khoa giáo, Vụ Nông nghiệp, Vụ Văn xã xử lý các vấn đề liên quan 
đến thiết bị công nghệ, kiến trúc quy hoạch, chất lượng, môi trường sinh thái từ khi 
chuẩn bị đầu tư các dự án, chuẩn bị xây dựng và quá trình sử dụng các công trình; chế 
độ tiền lương, an toàn lao động, chính sách về nhà ở người có công.

12. Phối hợp với Vụ Pháp chê thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc các lĩnh vực 
được phân công.

13. Phối hợp với Vụ Nội chính xử lý các vấn đề liên quan dến cơ chế chính sách về an 
ninh, quốc phòng.

14. Làm đầu mô'i, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình 
hình công tác chung của Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Bưu 
chính viễn thông.

15. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nưốc đối với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.

16. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Vàn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

*
* *

5. VỤ NÔNG NGHIỆP

Vụ Nông nghiệp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm: 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, đất đai, tài nguyên nước, nưdc sạch, vê 
sinh môi trường nông thôn, thủy lợi, phòng chống và khắc phục thiên tai, xây dựng và 
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phát triển các thành phần kinh tế, định canh, định cư, tái định cư, xây dựng kinh tế 
mới.

Vụ Nông nghiệp có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; phôi hợp với Vụ Tống hợp xây 
dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo 
dõi. đôn đôc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô” trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công 
tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Nghiên cứu. đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những vâ'n đề về chủ 
trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đê giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tưâng Chính 
phủ.

3. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án và dự 
thảo văn bán quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát 
triên sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô” trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ.

Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, xử lý trình Thủ tưâng 
Chính phủ giải quyết những đề xuâ't, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tố’ chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và các 
dịa phương vê lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; dự thảo thông báo kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đô”c việc thực hiện kết luận đó.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chi’ thị Thủ tướng Chính 
phủ đô'i với các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn.

6. Chủ trì, vối sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các báo cáo, đề án thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do các bộ, ngành, địa phương trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dế báo cáo ửy ban Thường vụ Quô”c hội, Quô”c hội, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

7. Phôi hợp vối Vụ Kinh tê” tổng hợp đề xuất các chủ trương, định hướng về đầu tư, về 
cơ chê' chính sách đầu tư chung của nền kinh tê' đôì với lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.

8. Phối hợp vởi Vụ Quan hệ quốc tê” tham gia ý kiến xử lý các dự án có vốn đầu tư của 
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nưốc ngoài, hợp tàc chuyến giao công nghệ, đào tạo, huấn luyện kỹ thuật, nghiên cứu 
khoa học, phát triển sản xuất, viện trỢ; việc cử đoàn ra, đoàn vào thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.

9. Phối hợp vôi Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.

10. Làm đầu mối. với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình 
hình công tác chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài 
Nguyên và Môi trường, Chương trình 135 và các Tồng công ty có võh nhà nưốc thuộc 
thẩm quyền quyết định của Thủ tưóng Chính phủ (Tổng công ty 91) trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.

11. Chủ trì. vói sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tô chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngóài nước đôi với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ dê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

6. VỤ DẦU KHÍ

Vụ Dầu khí ]à dơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn 
phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ 
trong chỉ dạo, điều hành lĩnh vực dầu khí.

Vụ Dầu khí có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thuộc lĩnh vực dầu khí; phôi hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch 
công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện chương trình, kế hoạch 
công tác dó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng quàn lý 
nhà nước dối vối ngành dầu khí theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tham mưu, giúp việc Thủ tưóng Chính phủ trong công tác chỉ đạo các hoạt động về 
dầu khí từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến vận chuyển, chế biến; kinh tế, tài chính và 
thương mại về dầu khí.

4. Tham mưu, để xuất, kiến nghị vối Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề 
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thuộc chủ trương, chính sách, cơ chê quản lý, chiến lược, quy hoạch và kê hoạch phát 
triển ngành dầu khí.

5. Chủ trì soạn thăo các đề án, dự án về dầu khí được Thủ tưóng Chính phủ giao cho 
Văn phòng Chính phủ; tham gia cùng các Bộ, ngành và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 
trong việc chuẩn bị các đề án về dầu khí.

6. Làm đầu mối tiếp nhận, nghiên cứu xử lý những vâ'n đề liên quan đến lĩnh vực dầu 
khí để trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
xem xét, giải quyết; dự thảo các vãn bản chỉ đạo hoạt động dầu khí trình Thủ tướng 
Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (khi dược Thủ tướng 
Chính phủ giao).

7. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các dự án, hợp dồng dầu 
khí: phôi hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt 
động dầu khí của Tống công ty Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu dầu khí.

8. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, 
chi' thị của Thủ tương Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty Dầu 
khí Việt Nám về lĩnh vực dầu khí.

Tổng hợp báo cáo Thủ tương Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ 
tình hình hoạt dộng của ngành dầu khí.

9. Làm đầu mối, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
công tác chung của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

10. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các dơn vị liên quan, tố’ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước dốì với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, dáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Vàn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

♦

* *
7. VỤ THEO DÕI CÔNG TÁC Đổi MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

(gọi tắt là VỤ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP)

Vụ Theo dõi công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là Vụ Đổi mới doanh 
nghiệp) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trương, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 
chì đạo, điều hành lĩnh vực sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động
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của doanh nghiệp nhà nước: giúp Ban Chỉ đạo đổ'i mói và phát triến doanh nghiệp trong 
hoạt dộng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Vụ Đổi mới doanh nghiệp có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ về lĩnh vực đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà 
nước: phôi hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kê hoạch công tác chung của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: theo dõi, đôn dô'c, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, 
các Tổng công ty nhà nước thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực 
hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Thú tướng Chính phủ những vấn đề vê' cơ chế, 
chính sách, mô hình tổ chức quản lý, nhằm đổi mối, phát triển và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nưỏc để giao các cơ quan chức nàng nghiên cứu trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Theo dõi, dôn dốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước xây dựng đề 
án về đồi mối tố’ chức quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu doanh nghiệp 
nhà nước.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thấm tra các đê án vê đôi mới, sãp 
xếp, cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu; phương án thành lập, tổ chức lại, chuyến đối so 
hữu, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ 
tưởng Chính phủ do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nưốc trình Thủ 
tưởng Chính phủ.

5. Tồ chức nghiên cứu. soạn thảo các đề án.vê lĩnh vực dổi mới doanh nghiệp do Thủ 
tướng Chính phủ giao.

6. Thẩm tra, phân tích, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đôi 
với các công việc thường xuyên về sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nưóc, do các bộ, ngành, địa phương, các Tổng công ty nhà 
nước trinh Thủ tướng Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện luật, pháp 
lệnh, các nghị quyêt, nghị dịnh của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ về sắp xếp. dổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt dộng của doanh nghiệp nhà nước.

8. Báo cáo định kỷ và đột xuất vê công tác dổi mới doanh nghiệp đế giúp cho công tác 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

9. Phôi hợp với các đơn vị liên quan trong vịêc thẩm tra các dự án, đề án về chính 
sách đổi mới, phát triển doanh nghiệp và trong xử lý kiến nghị về đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 
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các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương... trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
10. Chủ trì, vởi sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 

vụ các buổi họp, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, Tổng 
công ty nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp... về lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp; dự thảo 
thông báo kết luận của Thủ tưởng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết 
luận dó.

11. Giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong việc thực 
hiện chức nàng, nhiệm vụ cúa Ban.

12. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tố’ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tô chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đốì với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

13. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

♦

* *
8. VỤ QUAN HỆ QUỐC TÊ'

Vụ Quan hệ quốc tế là dơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong chỉ đạo, điêu hành lĩnh vực quan hệ quô'c tê (chính trị đôi ngoại và kinh 
tếđô'i ngoại).

Vụ Quan hệ quốc tế có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực quan hệ quốc tế của 

Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ; phối hợp vối Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi,- đôn đốc, kiểm tra 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực 
hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề 
về chính sách, cơ chế, phân công tổ chức thực hiện trong lĩnh vực quan hệ quốc tế để giao 
các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ.

3. Chủ trì, vởi sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án và dự 
thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, 
chính sách thuộc lĩnh vực đôì ngoại, bao gồm: các chính sách và chiến lược quan hệ quốc 
tế (chính trị đối ngoại, kinh tế đôì ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực); đầu tư 
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trực tiếp của nưốc ngoài (FDI), viện trợ phát triển chính thức (ODA) và của các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài (NGOs), vay và trả nợ nưởc ngoài do các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân cắc tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
và các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ trì, vởi sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi và xử lý các vân dề liên 
quan dến công tác ngoại giao, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực như gia nhập WTO, 
tham gia các hoạt động trong khuôn khố’ các tổ chức ASEAN, APEC, AFTA, viện trợ 
ODA, viện trợ NGOs, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), hội nghị, hội thảo quôc tế 
tại Việt Nam, hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật, công tác Việt kiểu, xuất nhập cảnh, 
quản lý các cơ quan đại diện nưốc ngoài và quản lý người nước ngoài sinh sông, làm việc 
tại Việt Nam.

Thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án ODA (trừ các dự án 
thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng), NGOs và FDI (trừ các dự án thuộc lĩnh vực dầu khí, 
ngân hàng và tài chính) tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết dịnh của Thủ tướng 
Chính phủ do các cơ quan chức năng trình.

5. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và phục vụ các 
cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương 
thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và 
theo dõi. dôn dô'c việc thực hiện kết luận đó.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và phục vụ các 
buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
với tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế.

6. Chủ trì, phôi hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên 
quan, chuẩn bị nội dung và tổ chức các chuyến di thăm và làm việc nước ngoài của Thủ 
tướng Chính phủ.

7. Chủ trì, vói sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyêì 
định các doàn Việt Nam đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam 
theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

8. Nghiên cứu, dề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế.

9. Tiếp nhận và trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính 
phủ giải quyết các nội dung trong quan hệ giữa nước ta với Chính phủ các nước, tô chức 
và cá nhân nước ngoài (thư từ, công hàm, điện tín, tiếp khách,...); làm đầu mô'i trong 
giao dịch chính thức với các Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, các tố chức quốc tê, các 
công ty và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, đề xuất việc cử cán bộ của Vụ làm Thư ký Phân 
ban hợp tàc của Chính phủ Việt Nam trong các Uỷ ban liên Chính phủ (hoặc tổ công tác 
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hỗn hợp) và trong chương trình hợp tác vối các tổ chức quốc tế. Chủ trì chuẩn bị nội 
dung tham gia đàm phán cấp Chính phủ. Tham gia và tiến hành thủ tục phê duyệt hoặc 
gia nhập các điều ước quốc tế.

11. Chủ trì, với sự phôi hợp của các Vụ liên quan, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương 
trong việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết 
dịnh, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, các cam kết của 
Chính phủ Việt Nam trong các điều ước quốc tê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
hoặc cho phép gia nhập để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (định kỳ hoặc đột 
xuất); phát hiện các vân đề nảy sinh và để xuất vói Thủ tưởng Chính phủ để xử lý kịp 
thời.

12. Tống hợp, phân tích thông tin và dự báo về tình hình quốc tế và kinh tế thế giới 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ.

13. Phôi hợp vơi Vụ Pháp chế, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quan 
hệ quốc tế; phôi hợp vói Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Dầu khí để có ý kiến tham gia xử lý các 
dự án có vôn đầu tư của nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, dầu khí.

14. Làm đầu môì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõì, tổng hợp tình 
hình công tác chung của Bộ Ngoại giao, Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tê quốc tế.

15. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quạn, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đôi với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

16. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ giao.

*
* *

9. VỤ NỘI CHÍNH

Vụ Nội chính là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ trong chỉ 
đạo, điều hành lĩnh vực nội chính, bao gồm: công tác an ninh, quốc phòng, biên giới, biển 
Đông, hải đảo, phân vạch địa giói hành chính, công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.

Vụ Nội chính có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thuộc lĩnh vực công tác nội chính; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, 
kê hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm 
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tra các bộ. ngành và địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đó và việc 
thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, dề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thú tướng Chính phủ những vấn dể 
về chủ trương; chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý trong lĩnh vực công tác nội chính dê 
giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, vối sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án, các 
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực nội 
chírih, bao gồm: công tác an ninh, trật tự trị an, an toàn xã hội, công tác tôn giáo, cơ yếu, 
địa giỏi hành chính: công tác quốc phòng; công tác biên giới; công tác tìm kiếm cứu nạn... 
do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn 
phòng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực nội chính.

5. Chủ trì, vôi sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tố chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, dịa 
phương thuộc lĩnh vực công tâc nội chính: dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, vối sự phôi hợp của các dơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết dinh, chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực nội chính; báo cáo và dê' xuất 
các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực hiện.

7. Theo dõi công tác đâ'u tranh chông các thế lực lợi dụng vấn để nhân quyền để chông 
phá. Nhà nước ta; phối hợp với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tổng hợp tình hình, thông tin 
dư luận trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực nhân quyền; đề xuãt các biện 
pháp cụ thể và phôi hợp vói các bộ?ngành, địa phương trình Thủ tưống Chính phủ giải 
quyết các vâ'n đê' liên quan đến nhân quyền; theo dõi công tác chông khủng bô’, chông các 
tổ chức phản động, những đôi tượng cơ hội chính trị.

Giúp việc cho các Ban Chi’ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Biển Đông Hải 
đảo, Phân giới cắm mốc biên giới...

8. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực nội 
chính.

9. Làm đầu môi, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
chung của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tôn giáo của Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính 
phủ, Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao).

10. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các dơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đôi với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.
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11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ đê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Vãn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phú giao.

10. VỤ THEO DÕI CÔNG TÁC CHỐNG THAM NHŨNG, BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN 
THUƠNG MẠI (gọi tắt là vụ I)

Vụ Theo dõi công tác chông tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là 
Vụ I) là dơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ trong 
chỉ dạo, diều hành công tác phòng, chông vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, 
chông tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Vụ ỉ có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tâc của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ về thanh tra kinh tế, phòng, chông tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả; phối hợp vói Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đô'c, kiểm tra các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc 
của Chính phủ.

2. Tham mưu, dề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn dề 
về chính sách, cơ chế, giải pháp phòng chốhg vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tê, 
chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để giao các cơ quan chức 
nãng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ.

3. Chủ trì, vối sự phôi hợp của các đơn vị’có liên quan, thẩm tra các đề án, dự án và 
dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ về 
phòng, chông vi phạm, tội phạm kinh tế; thanh tra kinh tê; phòng, chông tham nhũng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình 
Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

4. Làm dầu mô'i tiếp nhận và xử lý bưdc đầu đơn thư và các thông tin gửi đến Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc tô' cáo 
các hành vi vi phạm về đạo đức cán bộ, công chức, các hành vi vi phạm quy định của 
Nhà nước, có dâ'u hiệu tiêu cực của người có chức vụ, quyền hạn; các dấu hiệu vi phạm 
trong hoạt động kinh tế xã hội; các vi phạm, tội phạm về chức vụ, tham nhũng; các vi 
phạm, tội phạm xầm phạm trật tự quản lý kinh tế; những phản ánh, kiến nghị, khiếu 
nại, tô cào của các Lổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như 
khiếu nại, tô' cáo vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp; để xuất với Thủ tưống Chính 
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phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ xử lý các thông tin đó; theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ.

5. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa 
phương thuộc lĩnh vực công tác được giao; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ và theo dõi, đôn đô'c việc thực hiện kết luận đó.

6. Trực tiêp kiểm tra, hoặc chủ trì, phôi hợp kiểm tra một số. vụ việc liên quan đến kỳ 
luật, đạo đức cán bộ, công chức, vi phạm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng 
Chính phủ giao.

7. Chủ trì, vói sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
phòng, chống vi phạm, tội phạm về kinh tế (chôhg tham nhũng, buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả) do các cơ quan chức năng tiến hành, phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Làm đầu mối phôi hợp công tác vối các đơn vị chức năng của Ưỷ ban Kiểm tra 
Trung ương và các Ban liên quan của Đảng trong việc xử lý các vi phạm, tiêu cực của 
cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực 
hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối vởi cán bộ, công chức 
của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 
giao.

10. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

♦

* *
11. vụ xử LÝ KHIẾU NẠI, Tố CÁO (gọi tắt là vụ II)

Vụ Xử lý khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Vụ II) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phù, 
giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mứu cho 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

Vụ II có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tưởng Chính 

phủ thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức; phôi hợp 
với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ 
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tướng Chính phủ: theo dõi, dôn đô'c, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện chương 
trình, kế hoạch công Lác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong việc xác định, lựa chọn 
những vâ'n đề vể chủ trương, chính sách, pháp luật, thể chế trong lĩnh vực tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tô'cáo để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phú.

3. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 
tô' cáo.

Phôi hợp với Vụ Pháp chê' thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực tiếp dân, 
giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

4. Thẩm tra, kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vụ việc 
khiêu nại, tô' cáo của công dân, tổ chức, doanh nghiệp do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ: các vụ khiếu nại, tô' cáo thuộc thẩm quyền của 
Thủ tướng Chính phủ quy định trong Luật Khiếu nại, tô' cáo và trong các vàn bản quy 
phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiêu nại, tô'cáo (trừ các tô cáo 
về tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

5. Chú trì, với sự phối hợp của các dơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung phục vụ các 
cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tương Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành.phô' trực thuộc Trung ương và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan đề xử lý những vụ việc cụ thể hoặc những vấn đề về cơ chế, 
chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tô cáo; dự thảo thông 
bào kêt luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đôc việc thực hiện kêt luận dó.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra, đôn đôc việc thực hiện 
các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyêt định, chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ dối với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
thuộc lĩnh vực tiếp dần, giải quyết khiếu nại, tô' cáo; báo cáo, đề xuất các biện pháp giúp 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

7. Chủ trì, với sự phổi hợp của các đơn vị liên quan, giúp Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ phôi hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao, uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ 
quan Trung ương của các đoàn thể về lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tô'cáo.

8. Làm dầu mô'i tiếp nhận, phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật các đơn, thư 
kiên nghị, phản ánh, khiếu nại, tô' cáo gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ 
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trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (trừ các lĩnh vực tham nhũng, buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả).

9. Chủ trì, vởi sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức tiếp công dân theo luật 
định và chuẩn bị các loại báo cáo về công tác tiếp dần, giải quyết khiếu nại, tô' cáo khi 
được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đôn đốc việc chuẩn bị các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Thanh tra Nhà nước 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo.

10. Làm đầu mối, vối sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tống hợp tình 
hình công tác chung của Thanh tra Nhà nước; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cào của các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương.

11. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đô'i với càn bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tưóng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhịệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

*
* *

12. VỤ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI CÁC cơ QUAN QUỐC HỘI, 
HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN, UỶ BAN TRUNG UƠNG MẶT TRẬN Tổ QUỐC VÀ cơ QUAN 
TRUNG UƠNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN (gọi tắt là vụ III)

Vụ phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Quô'c hội, Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quôc và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân 
(gọi tắt là Vụ III) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động phôi hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quô'c và cơ quan Trung 
ương của các đoàn thể nhân dân.

Vụ III có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kê' hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ trong việc phôi hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Quốc hội, Ưỷ ban 
Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân 
dân; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kê' hoạch công tác chung của 
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Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ; theo dõi, đôn dốc, kiếm tra các bộ, ngành, địa phương, 
dơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác dó và việc thực hiện Quy chế làm việc 
của Chính phủ.

2. Làm dầu môi. với sự phôi hợp của các dơn vị liên quan, giúp Thủ tướng Chính phủ 
xây dựng chương trình, kê hoạch và quy chê về quan hệ phôi hợp công tác giữa Chính 
phủ với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội, các cơ 
quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, 
điều hành các hoạt động của Hội đồng nhân dân địa phương.

3. Chủ trì, vâi sự phôi hợp của các đơn vị chức năng thuộc các bộ, cơ quan có liên quan 
hướng dẫn. kiểm tra việc tổ chức và hoạt dộng của Hội đồng nhân dân trong việc thực 
hiện Hiến pháp và pháp luật: kiểm tra tính hợp pháp của các nghị quyết của Hội dồng 
nhân dân; nắm tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân để kịp thời báo cáo với 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: được tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân địa 
phương khi có yêu cầu.

4. Nghiên cứu, tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc điểu hoà, phối hợp, 
thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ vói chương trình công tác của 
Quốc hội, uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi tiên độ soạn thảo, chuẩn bị triển khai 
thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và các báo cáo của Chính phủ trình 
Quô'c hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Làm đầu môì giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong việc thông báo 
ý kiến chỉ dạo của Thủ tưống Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành chuẩn bị các 
dề án, dự án.theo nội dung, chương trình kỳ họp Quôc hội, phiên họp Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội.

6. Làm đầu mốì giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong việc thông 
báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc 
hội, các yêu cầu giám sát của Quốc hội, uỷ ban Thưòng vụ Quôc hội đôi với Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, đôn đôc thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tưống Chính phủ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội đốì với các bộ, ngành và địa phương; giúp Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Vàn phòng Chính phủ phôi hợp với các cơ quan có liên quan phục vụ công tác 
giám sát của Quốc hội, uỷ ban Thưòng vụ Quôc hội dốì với các bộ, ngành, địa phương.

8. Chủ trì, vói sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị chương trình và phục vụ 
các phiên họp liên tịch giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội; phối 
hợp vói các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác của 
Chính phủ với Quốc hội, Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân các địa phương.

9. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, đề xuâ't, xử lý những nội dung về 
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tố chức hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các địa phương, công tác 
bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình Thủ tưống Chính phủ phê chuẩn kết 
quả bầu cử theo luật định; chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các 
dề án, dự án về các văn bản quy phạm pháp luật và công tác bầu cử dại biểu Hội dồng 
nhân dân; tiếp nhận và xử lý các dề nghị có liên quan đến cơ cấu, sô' lượng thành viên 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, miễn nhiệm, điểu động, cách 
chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên 
khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương để trình Thủ tưởng 
Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Chủ trì, vối sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị chương trình, nội dung 
và phục vụ các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với cơ quan Trung ương của các 
đoàn thể nhân dân: dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, 
đôn đôc việc thực hiện kết luận đó.

11. Chủ trì theo dõi và tổng hợp tình hình về nội dung kỳ họp Quốc hội, phiên họp uỷ 
ban Thường vụ Quô'c hội, các kiến nghị của các đoàn thể nhân dân, Hội đồng nhân dân 
•địa phương về những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

12. Làm đầu môi, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tông hợp tình 
hình triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và thực hiện các ý kiến chỉ dạo của 
Thủ tương Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Chính 
phủ. Thủ tướng Chính phủ.

13. Làm đầu mô'i thực hiện quan hệ phôĩ hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với 
Văn phòng Quôc hội và Văn phòng Chủ tịch nước.

14. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tố chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đô'i với cán bộ. công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, nàng lực công tác, đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ 
được giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ đê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

* *
13. VỤ THEO DÕI CÁC LĨNH vực CÔNG TÁC TẠI PHÍA NAM (gọi tắt là vụ IV)

Vụ theo dõi các lĩnh vực công tác tại phía Nam (gọi tắt là Vụ IV) là đơn vị thuộc Vãn 
phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức 
năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh 
vực công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẳng 
trở vào).
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Vụ IV có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức theo dõi, tổng hợp tình 

hình kinh tế xã hội, an ninh, quô'c phòng trên dịa bàn các tính phía Nam; theo dõi, đôn 
đô'c các dịa phương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ trên dịa bàn các tỉnh phía Nam; phân tích, 
kiên nghị những vấn dể cần giải quyết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ các hội nghị, các buổi làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh phía Nam; phôi hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan ghi biên bản 
và dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo sự phân công của lãnh đạo 
Văn phòng Chính phủ.

3. Phôi hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các tỉnh phía 
Nam soạn thảo các dề án, dự án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản về cơ chê, chủ trương, chính 
sách do các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

4. Chủ động phô'i hợp với đại diện các bộ, ngành Trung ương tại phía Nam và địa 
phương dế' trao dổi, xử lý những vướng mắc cụ thể đối vói những vâ'n đề dã có chủ trương 
và chỉ đạo cúa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo dề xuất các giải pháp cụ thể để 
lãnh đạo có ý kiến giải quyết.

5. Làm đầu mối của Văn phòng Chính phủ tham gia các buổi giao ban của Văn phòng 
Trung ương Đảng vối các Ban của Đảng và đại diện các bộ, ngành tại phía Nam.

6. Phôi hợp với Vụ III theo dõi hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh phía Nam; 
dược tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương phía Nam khi có yêu cầu.

7. Phối hợp của các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị 
quyêt, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ở các địa 
phương phía Nam.

8. Cử cán bộ tham gia tiếp, dân theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tô' cáo của 
công dân, cơ quan, tổ chức xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ thông qua địa chỉ của Vụ IV 
tại thành phô' Hồ Chí Minh; phân loại đơn, thư và chuyển cho các cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết; phôi hợp với Vụ II nắm tình hình để báo cào, đề xuất và xử lý những 
dơn thư khiếu nại, tô' cáo của công dân.

9. Chủ trì, vối sự phôi hợp của Vụ Tồ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực 
hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức 
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của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dược 
giao.

10. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ dể 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

* *
14. VỤ ĐỊA PHƯƠNG

Vụ Địa phương là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưóng Chính 
phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác địa phương.

Vụ Địa phương có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ IV, xây dựng chương trình, kê hoạch công tác của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực công tác địa phương; phôi hợp với Vụ 
Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tưởng 
Chính phủ; theo dõi dôn đốc uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung 
ương và các bộ. cơ quan liên quan thực hiện chương trình, kê hoạch công tác đó và việc 
thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì. với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức theo dõi, tổng hợp tình 
hình kinh tế - xã hội. an ninh, quô'c phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phô' phía Bắc (từ 
Thừa Thiên Huế trỏ ra); chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ IV, tổng hợp báo cáo tình hình 
địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, hướng dẫri và kiểm tra việc thực 
hiện chê độ thông tin báo cáo dinh kỳ của các địa phương.

Phối hợp với Vụ III, theo dõi hoạt động của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô phía Bắc; dược tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng nhân dân và 
uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương khi có yêu cầu.

3. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tố chức phục 
vụ các hội nghị của Chính phủ vỏi các địa phương, các vùng và các buổi làm việc của Thủ 
tưdng Chính phủ vởi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' phía Bắc; phôi hợp với Vụ 
Tổng hợp và các đơn vị liên quan ghi biên bản, dự thảo thông báo kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ và theo dõi, dồn đô'c việc thực hiện kết luận đó.

4. Chủ trì nghiên cứu, theo dõi và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xử lý những 
vâ'n dể chung đô'i vỏi các địa phương liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - 
xã hội như: Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng, các 
vùng kinh tê' trọng diểm, các khu kinh tê' cửa khẩu và các địa phương.
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5. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức các buổi gặp mặt của Thủ 
tưởng Chính phủ với các Đoàn dại biểu của các dịa phương theo dê' nghị của Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

6. Phôi hợp với các đơn vị liên quan, kiếm tra việc thi hành luật, pháp lệnh, nghị 
quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực công tác dược giao.

7. Làm đầu môi. với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
công tác chung của Uỷ ban Dân tộc.

8. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, kiến nghị vối Chính 
phủ. Thủ tưởng Chính phủ xử lý những công việc dột xuất: thiên tai. dịch bệnh, tai nạn, 
cháy nồ lớn... cúa địa phương.

9. Phôi hợp với các dơn vị liên quan, xử lý các vân dề vê' dịa giới hành chính cấp tỉnh; 
doàn ra, đoàn vào; hiệp y khen thưởng tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Uý ban nhân dân các dịa phương.

10. Chủ trì. vởi sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nưốc đôi với cán bộ, công 
chức của dơn vị nhằm nâng cao trình độ, nàng lực công tác. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Vàn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ giao.

*
* *

15. VỤ KHOA GIÁO

Vụ Khoa giáo là dơn vị thuộc Vãn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong chỉ dạo, điều hành lĩnh vực khoa giáo, bao gồm: khoa học cơ bản, khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ 
sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ tự động hoá, công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng 
và các lĩnh vực công nghệ khác (trừ công nghệ thông tin); giáo dục mầm non, phổ thông, 
trung học chuyên nghiệp, cao dẳng, đại học và sau đại học; môi trường, khí tượng thuỷ 
vàn; do lường tiêu chuẩn chát lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ; sở hữu trí tuệ; ứng 
dụng và phát triển năng lượng hạt nhân; đo đạc và bản đồ,...

Vụ Khoa giáo có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

về lĩnh vực khoa giáo; phối hợp vói Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công 
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tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kê hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy 
chế làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phối hợp của các dơn vị liên quan, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án 
và dự thào văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vể cơ chế, 
chính sách thuộc lĩnh vực khoa giáo do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

3. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa giáo.
4. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ trong việc lựa 

chọn những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý thuộc lĩnh vực 
khoa giáo để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tưóng Chính 
phủ.

5. Chủ trì, vối sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra trình Thủ tưống Chính 
phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực khoa giáo.

6. Chủ trì, với sự phôi hợp của các dơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ cấc cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vối các bộ, ngành, cơ 
quan, tố chức và địa phương thuộc lĩnh vực khoa giáo; dự thảo thông báo kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đô'c việc thực hiện kết luận đó.

7. Chủ trì, với sự phôi hợp của câc đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị dịnh của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ dô'i vói các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực khoa giáo; báo cáo và đề 
xuất các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực 
hiện.

8. Phôi hợp vói Vụ Quan hệ quô'c tế trong việc thẩm tra đề nghị của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc cử đoàn ra, mòi đoàn vào thuộc lĩnh vực 
khoa giáo.

9. Làm đầu mô'i, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình 
công tác chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Khoa 
học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 58.

10. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nưởc đô'i vói cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Vàn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ dược giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.
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12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

*

16. VỤ VÀN XÃ

Vụ Văn Xã là dơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn 
phòng Chính phủ thực hiện chức nàng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ 
trong chỉ dạo, điểu hành lĩnh vực vãn xã, bao gồm: vãn hoá - thông tin, lao động - thương 
binh và xã hội, y tế, dân số - gia dinh trẻ em, thể dục thể thao, phông chông tệ nạn ma 
tuý. mại dâm và các vấn đề xã hội khác.

Vụ Văn xã có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thuộc lĩnh vực vãn xã; phôi hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch 
công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi đôn đốc các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm 
việc của Chính phủ.

2. Nghiên cứu, đề xuâ't với Thủ tướng Chính phủ những vâ'n đề về chủ trương, chính 
sách, pháp luật, cơ chê quản lý thuộc lĩnh vực văn xã đế giao các cơ quan chức năng 
nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 
sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển lĩnh vực vãn xã do các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Phôi hợp vâi Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực-văn 
xã.

õ. Chủ trì, vói sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra càc báo cáo thuộc lĩnh 
vực văn xã do các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa 
phương thuộc lĩnh vực văn xã; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và 
theo dõi, đôn dô'c việc thực hiện kết luận đó.

7. Nghiên cứu, đề xuâ't ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ xử lý công việc thường 
xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực văn xã.

8. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng 
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Chính phủ dối vối các bộ, ngành, dịa phương thuộc lĩnh vực vãn xã; định kỳ hoặc dột 
xuất báo cáo về tình hình hoạt động của lĩnh vực văn xã vối Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

9. Phôi hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trong việc trình Thủ tưóng Chính phủ xem xét cử 
đoàn ra. mời đoàn vào thuộc lĩnh vực văn xã do các bộ, ngành, địa phương đề nghị.

10. Làm đầu mô"i, vối sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tông hợp tình 
hình công tác chung của: Bộ Vàn hoá Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Lao dộng-Thương.binh và 
Xã hội, Bảo hiếm xã hội Việt Nam, Uỷ ban Thể dục Thế thao, Ưỷ ban Dân số - Gia dinh 
và Trẻ em, Ban Quản lý Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các cơ quan tư vân của Thủ tướng Chính phủ 
thuộc lĩnh vực vãn xã.

11. Chủ trì, vối sự phối hợp cúa Vụ Tô chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nưởc đôi vối cán bộ, công 
chửc của đơn vị nhằm nâng cao trình dộ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Vãn phòng Chính phủ đê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Vãn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưỏng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

*
* ♦

17. VỤ CÂI CÁCH HÀNH CHÍNH

Vụ Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ giúp Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong chỉ đạo, diều hành công tác cải cách hành chính nhà nước theo mục 
tiêu, nội dung Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

Vụ Cải cách hành chính có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tưóng Chính 

phủ về cải cách hành chính nhà nưóc; phôi hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, 
kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra các bộ, cơ quan ngang bộ,_cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc 
thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các vấn đề liên quan đến 
chủ trương, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
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3. Chủ trì, với sự phổi hợp của các đơn vị liên quan, tham gia với các đơn vị chức năng 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, chuẩn bị nội dung các để án, dự 
án cải cách hành chính; theo dõi tình hình và báo cáo kết quả việc triển khai các để án, 
dự án đó.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các để án, dự án về công 
tác cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trũng ương trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính 
phủ, bao gồm: các để án, dự án về cải cách thủ tục hành chính; đổi mới sự phân công, 
phân câ'p quản lý hành chính giữa trung ương và địa phương; đổi mới cơ chê' quản lý đôì 
vói các tố chức sự nghiệp, dịch vụ công; phân loại, phân công, phân cấp quản lý các tổ 
chức hành chính và sự nghiệp nhà nưóc; phân loại đơn vị hành chính; hiện đại hoá nền 
hành chính nhà nưóc; nghiên cứu sắp xếp tổng thể các Hội đồng, Ưỷ ban và các tổ chức 
tư vấn của Thủ tướng Chính phủ theo hướng cải cách hành chính.

5. Chủ trì, vói sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về cải 
cách hành chính nhà nước; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và 
theo dõi, đôn đô'c việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các văn 
bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách cách hành chính của các 
bộ, ngành, địa phương.

7. Phôi hợp vối các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chủ trương, giải pháp vể chấh 
chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

8. Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về lĩnh vực 
liên quan đến cải cách cách hành chính; phối hợp với Vụ Quan hệ quôc tế trong việc 
thẩm tra trình Thủ tưởng Chính phủ các dự án về cải cách hành chính do nước ngoài và 
các tổ chức quốc tê' tài trỢ; phôi hợp với Vụ Kinh tê' tổng hợp, Vụ Văn xã trong việc thẩm 
tra các đê án về tinh giản biên chế, khoán biên chê' và chi hành chính.

9. Chủ trì, vôi sự phối hợp của các đơn vị liên quan, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn 
phòng Chính phủ xây dựng các đề án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính nhà nước.

10. Làm dầu mô'i theo dõi công tác cải cách cách hành chính của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đồì với cán bộ, công 
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chức của.đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ dược giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

* *
18. VỤ TỔ CHỨC CÁN Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ trong chỉ đạo. điều hành lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công tác thi 
đua khen thưởng nhà nước, công tác cán bộ và nhân sự thuộc thẩm quyển quyết định 
của Thủ tưông Chính phủ; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện 
công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch công tấc của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ thuộc lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thông hành 
chính nhà nưóc, công tác cán bộ và thi đua khen thưởng; phổi hợp với Vụ Tổng hợp xây 
dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo 
dõi, đôn đôc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ửy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công 
tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ 
tưởng Chính phủ cấc vân đề về công tác tổ chức bộ mảy và cán bộ, công chức thuộc thẩm 
quyền quyết dịnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm thành lập mới, sáp 
nhập, giải thể các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các dơn vị kinh tê, 
sự nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ 
thông hành chính Nhà nước; chính sách sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước 
dọ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và tổ chức phục 
vụ các cuộc họp, làm việc của Thù tướng Chính phủ vỏi các bộ, ngành, cơ quan liên quan 
về lĩnh vực công tác được giao; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và 
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

4. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về lĩnh vực công tác 
tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức.
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5. Chủ trì, vỏi sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ trong lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, công tác cản 
bộ, thi đua khen thưởng và nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

6. Bô' trí cán bộ giúp việc Ban cán sự Đảng Chính phủ; phối hợp với Vụ III trong việc 
trình Thủ tưống Chính phủ phê chuẩn hoặc kỷ luật, miễn nhiệm các chức danh Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra, trình lãnh đạo Văn 
phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những văn bản chỉ đạo phong trào thi đua và 
đê' nghị khen thưởng trong phạm vi cả nước.

8. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tổ chức thực hiện 
công tác về tồ chức, cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, bao gồm: tiêp nhận, tuyển dụng, 
hợp đồng lao dộng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, điểu đông, luân chuyển cán bộ; thực hiện 
các chính sách đôi với cán bộ: xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chê độ phụ cấp, chê độ 
hưu trí, bảo hiếm, các chính sách xã hội, nghỉ phép theo quy định hiện hành.

Chủ trì, với sự phối hợp của Cục Quản trị - Tài vụ, báo cáo định kỳ, đột xuất về công 
tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

9. Thực hiện công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, công chức; nghiên cứu, đề xuất việc 
cử cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ học tập, đào tạo trong và ngoài nước; cử 
cán bộ, công chức tham gia các ban, tổ công tác liên ngành; xây dựng và ứng dụng 
chương trình tin học hoá trong quản lý cán bộ, công chức tại Văn phòng Chính phủ.

10. Làm thường trực của các Hội đồng tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ thực hiện các mặt công tác về tổ chức cán bộ, bao gồm Hội đồng tuyến chọn 
cán bộ, công chức, Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật...

11. Giúp Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ trong công tác quản lý, đánh giá sử dụng cán 
bộ, xem xét bổ nhiệm cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ thuộc thâm quyền của 
Đàng uỷ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

12. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tô chức tang lê đôi vối cản bộ, 
công chức thuộc Văn phòng Chính phủ từ trần; phôi hợp với Cục Quản trị - Tài vụ, Vụ 
Hành chính tổ chức lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Nhà nước; theo dõi, kiểm tra và tổ 
chức thực hiện công tác quân sự địa phương của cơ quan Văn phông Chính phủ tại Hà 
Nội.

13. Làm đầu mốì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình 
hình công tác chung của Bộ Nội vụ.

14. Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học 
tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhàm 
nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
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15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ dể 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy dịnh của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ giao.

*
♦ *

19. VỤ HÀNH CHÍNH

Vụ Hành chính là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng giúp Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý công tác hành chính vể nghiệp vụ vàn phòng: 
quản lý thông nhất việc ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và 
càc đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chinh có các nhiệm vụ sau:
1. Làm đầu mối, quản lý thông nhất công tác tiếp nhận, phân phát văn bản, tài liệu 

gửi đến Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc quá 
trình xử lý văn bản của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Chủ trì việc cập nhật văn bản ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn 
phòng Chính phủ vào mạng tin học diện rộng của Chính phủ, mạng tin học của Văn 
phòng Chính phủ và quản lý, cung cấp văn bản điện tử theo quy định của pháp luật và 
Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ

2. Quản lý thông nhất việc ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ đúng quy định về hình thức, thể thức, 
kịp thời và bảo mật.

3. Quăn lý thông nhất công tác đánh máy, in, sao chụp văn bản theo đúng quy định 
về hình thức, thể thức, kịp thòi và bảo mật.

4. Quản lý thông nhất công tác thu thập, chỉnh lý, tổ chức sử dụng, cấp chứng thực 
tài liệu lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

5. Quản lý, sử dụng con dấu của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ theo đúng quy 
định của pháp luật và Quy chê làm việc của cơ quan.

6. Xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế về công tác văn thư, đánh máy, lưu trữ; trực 
hành chính ngoài giò làm việc.

Phối hợp với Trung tâm Tin học để áp dụng kỹ thuật tin học trong công tác văn thư, 
dánh máy, lưu trữ.

7. Chủ trì với sự phối hợp của Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan xây dựng chương 
trình công tảc của lãnh đạo Vân phòng Chính phủ; để xuất, điều chỉnh chương trình khi 
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cần thiết; tố chức giao ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ; làm văn bản thông báo 
giao ban; theo dõi, đôn dốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện những nội dung kẹt luận của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ.

8. Quản lý việc cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của Thủ tưởng, các 
Phó Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Văn phồng Chính phủ và các đơn vị, cá nhân 
thuộc Văn phòng Chính phủ theo quy định.

9. Biên tập danh bạ điện thoại của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Hội dồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc trung ương.

10. Chủ trì xuất bản cuô'n niên giám Chính phủ.
11. Phôi hợp với Cục Quản trị -Tài vụ đê' xuất việc cải tiến phương tiện, điều kiện làm 

việc của Văn phòng Chính phủ bảo dảm khoa học, văn minh và hiện đại.
12. Chủ trì, với sự phối hợp của các dơn vị liên quan, nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ để Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành hoặc Bộ trưởng. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các 
quy dịnh về thủ tục hành chính trong xử lý công việc và về quản lý các loại văn bản, giấy 
tờ trong các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định 
dó.

Chủ trì, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, hưóng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 
về công tác văn phòng đôi vói Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng uỷ ban nhân dần tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

Chủ trì, với sự phô'i hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức các buổi làm việc của Bộ 
trưởng. Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ vởi Văn phòng các bộ, các tỉnh; chuẩn bị nội 
dung, tổ chức Hội nghị Chánh Văn phòng các bộ và các tỉnh trong toàn quốc.

13. Làm đầu mối, với sự phôi hợp của các đơn vị liên quan, xem xét trình Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xét tặng Bằng khen cho đơn vị, cá nhân ở Vàn phòng 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có nhiều thành tích trong công tác văn 
phông; hiệp y trình cấp trên các hình thức khen thưởng bậc cao (Huân chương, danh 
hiệu cao quý) đô'i với đơn vị, cá nhân thuộc hệ thông Văn phòng các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương.

14. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đô'i với cán bộ, công 
chức của dơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
dược giao.
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15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.
*

* *
20. CỤC QUẢN TRỊ - TÀI vụ

Cục Quản trị Tài vụ là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng giúp Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ bảo đảm và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ 
thuật, công tác lễ tân phục vụ hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; thực 
hiện chức năng quản lý tài chính của đơn vị cấp bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức, 
quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản trị- Tài vụ. Quản lý tài chính 
tất cả các đơn vị sử dụng vôn ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu (cấp I, 
cấp II).

Cục Quản, trị - Tài vụ có các nhiệm vụ sau:
1. Bảo đảm phương tiện, điều kiện vật chất; bô' trí vị trí, hình thức, nghi lễ theo quy 

định trong các phiên họp Chính phủ, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Thủ tướng, 
các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Phó 
Chủ nhiệm vối các địa phương, các bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước.

2. Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại phục vụ làm việc của Thủ tướng, các Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Phó Chủ nhiệm, các chức 
danh tương đương, các Ban của Thủ tưóng Chính phủ và cán bộ, chuyên viên Văn phòng 
Chính phủ theo đúng chế độ quy định hiện hành của nhà nước và các Quy chế quản lý 
cụ thể khác .

3. Phôi hợp vói các cơ quan chức năng của Nhà nước, tổ chức bảo vệ an toàn trụ sỏ 
làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ: xây dựng phương án kế hoạch và biện 
pháp cụ thể bảo vệ cơ quan; tổ chức quản lý và hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho lực 
lượng bảo vệ cơ quan; bảo vệ, giữ gìn trật tự trị an về cơ sở vật chất khu vực cơ quan; xây 
dựng phương án kế hoạch và biện pháp phòng cháy, chữa cháy, thường trực phòng cháy, 
chữa cháy khu vực cơ quan.

4. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, đảm bảo các điều kiện vật 
chất phục vụ hậu cần, lễ tân các hoạt động đốì ngoại của Lãnh đạo Chính phủ và lãnh 
đạo Văn phòng Chính phủ. Tổ chức phục vụ các chuyến công tác nước ngoài của lãnh 
đạo Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ: về chuyên cơ, lễ tân, tặng phẩm, tài 
chính.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức đón tiếp, bảo đảm việc ăn, nghỉ của 
khách nước ngoài đến Việt nam làm việc với Chính phủ, Thủ tưống, các Phó Thủ tướng 
và Văn phòng Chính phủ.
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Tiếp nhận bưu phẩm, hàng hóa, quà tặng... do các tố’ chức, cá nhân nước ngoài và 
trong nước gửi đến Thủ tưóng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính 
phủ. Chuẩn bị nội dung, trình xin ý kiến trả lời diện, thư, thiếp chúc mừng, chia buồn 
của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nưởc gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh 
dạo Văn phòng Chính phủ.

õ. Làm dầu môi và đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động nghi lễ Nhà 
nước (lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ quô’c tang, lễ viếng các anh hùng liệt sỹ...) thuộc 
nhiệm vụ của Chính phủ; bảo dảm các diều kiện vật chất phục vụ các ngày kỷ niệm sinh 
nhật, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phúng, viếng, điện chia 
buồn các dồng chí lãnh dạo các Bộ, ngành, dịa phương mâ't.

6. Quíin lý toàn bộ các tài sản hữu hình, vô hình có nguồn góc hình thành từ ngân 
sách nhà nước, viện trợ. quà tặng... thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ cả về 
giá trị và hiện vật, bao gồm: trụ sở làm việc, vật kiến trúc, quỹ nhà công vụ, phương tiện 
di lại và các tài sản khác của Chính phủ và Vãn phòng Chính phủ theo quy định của 
Nhà nước.

Theo dõi tình hình biến động tăng, giảm tài sản; xấc định nhu cầu cần thiêt phải 
trang bị tài sản cho các đơn vị; thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định; 
thực hiện quy định về bảo hiểm phương tiện, tài sản; thực hiện và theo dõi tình hình 
mua sắm sử dụng tài sản hàng hoá, vật tư, xăng, dầu cơ quan.

Thực hiện lưu giữ. bảo quản các tư liệu hoạt động của Chính phủ và Văn phòng 
Chính phủ.

7. Thay mặt Văn phòng Chính phủ là Chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, 
thực hiện cai tạo, xây dựng mới cơ sở vật chát; trang bị các phương tiện, điều kiện làm 
việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Tố’ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Văn phòng Chính 
phủ theo đúng Quv chế quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nưởc; thực hiện quản lý các 
hạng mục cải tạo sứa chữa, duy tu, nâng câp tài sản cô định của Vàn phòng Chính phủ 
theo chế độ quy định hiện hành.

8. Phôi hợp vối các cơ quan y tế, bạo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên 
Văn phòng Chính phủ; đảm bảo môi trường, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở của 
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

9. Bảo dảm diều kiện ăn, nghỉ cho khách trong nước về họp, về làm việc vói Thủ 
tướng, các Phó Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ; phôi hợp với các cơ quan có liên 
quan phục vụ một phần khách trong nước về họp các kỳ họp của Đảng và Quốc hội.

10. Phụ trách phần nghi thức các chuyến thăm viếng các địa phương, các ngành của 
Thủ tướng, các Phó thủ tương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phụ trách và chịu trách nhiệm về mặt lễ tân các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, 
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các cuộc tiếp khách nước ngoài và trong nưốc của Thủ tưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11. Quản lý và tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Quản trị- Tài 
vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tận dụng cơ sở vật chất được giao tổ chức kinh 
doanh dịch vụ, giảm chi ngân sách nhà nước và bảo tồn vổh, giá trị tài sản của các đơn 
vị đó theo quy định hiện hành của Nhà nưốc.

12. Chăm lo đdi sông và thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nưởc 
và sự uỷ quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng đôì với cán bộ, công nhân viên 
Văn phòng Chính phủ; quản lý nhà ăn cơ quan Văn phòng Chính phủ.

13. Quản lý, duy trì, nâng cấp vườn hoa, cây xanh trong khu vực trụ sở làm việc của 
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong 
khu vực trụ sở của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ;

14. Thực hiện các yêu cầu đặc biệt vê vật chất, kỹ thuật khi có Chỉ thị của Thủ tướng, 
các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

15. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp I và cấp II.
16. Tổng hợp toàn bộ kê hoạch vật tư, tiền vốn của các đơn vị trực thuộc Vãn phòng 

Chính phủ và các nhu cầu khác, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
duyệt thực hiện. Lập dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Văn phòng Chính phủ; 
đồng thời gửi cơ quan tài chính kế hoạch thu, chi tài chính kịp thời, đầy đủ theo chê độ 
Nhà nước quy định.

17. Phôi hợp vói Bộ Tài chính trong quá trình lập dự toán ngân sách nhà nưỏc, phân 
bổ ngân sách, quyết toán ngân sách.

Trực tiếp phân bổ kinh phí được cấp cho các nhiệm vụ chi tiêu phục vự hoạt động của 
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

18. Kiểm tra, theo dõi việc châ'p hành dự toán của các đơn vị; ghi chép, phản ánh 
chính xác, kịp thòi, đầy đủ các hoạt động tài chính tại Văn phòng Chính phủ và các đơn 
vị trực thuộc, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản của nhà nước; hưống 
dẫn, kiểm tra việc chấp hành chính sách chế độ tài chính, tình hình quản lý vật tư tài 
sản, tiền vô'n nhà nưác tại tâ't cả các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ nhằm đảm 
bảo sử dụng tiền vốn Nhà nước tiết kiệm, hiệu qúả, đúng chính sách chế dộ.

Hưóng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chê độ quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp 
có thu; tổ chức tập huấn, phổ biến trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn, các 
chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan cho bộ máy kế toán cấp I, cấp II và các đơn 
vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

19. Hưởng dân, kiểm tra việc hạch toán, kế toán, công tác quản lý tài sản, vật tư, 
hàng hoá, tiền vôn ở các đơn vị trực thuộc trên cơ sở bộ máy kế toán hiện tại; giảm sát 
tất cả các hoạt động chi tiêu bằng tiền của cơ quan.
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20. Tống hợp và gửi đúng hạn các loại báo cáo về tình hình thực hiện và kết quả sử 
dụng ngân sách, quản lý vốn ngân sách và tài sản Nhà nước theo chê độ quy định.

Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị trực 
thuộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt; gửi báo cáo đến Bộ 
Tài chính và các cơ quan liên quan.

21. Tố chức bộ máy tài vụ kế toán để ghi chép trung thực, phản ánh đầy đủ, chính 
xác, kịp thời nguồn vốn (cấp I, cấp II) và tình hình sử dụng số vốn được cấp; thu đủ, thu 
đúng các khoản phải thu theo quy dịnh của Nhà nước.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác sô' liệu, thông tin tài chính cho lãnh đạo Văn 
phòng Chính phủ; giúp lãnh đạo Văn phòng lập kê hoạch, chỉ đạo thực hiện các hoạt 
động tài chính, nghiên cứu xây dựng chính sách chế độ áp dụng cho Văn phòng Chính 
phủ.

22. Kịp thòi thanh toán các khoản phát sinh thu, chi trong quá trình chấp hành dự 
toán.

23. Phôi hợp vởi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức xét duyệt quyết toán 
hàng quý, năm của các đơn vị cap II và các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc.

Rút kinh nghiệm, nhận xét việc sử dụng tài sản, vật tư, hàng hoá và thu chi tài chính 
theo đúng chê độ kế toán nhà nưóc.

Lập báo cáo trình lãnh đạo Vản phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên 
quan tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu.

Đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại; nghiên cứu, dề xuâ't biện pháp tăng 
cường quản lý tài chính, định hướng phát triển công tác phục vụ, kinh doanh của các 
dơn vị trực thuộc trình lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

24. Phối hợp vâi Bộ Tài chính trong việc xây dựng chế dộ, tiêu chuẩn định mức chi 
ngân sách của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chung kinh phí với Văn phòng Chính 
phủ.

Tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong công tác quản lý tài 
chính và các vấn đề liên quan đến tài chính tại Văn phòng Chính phủ; chủ trì xây dựng quy 
chê tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính tại các đơn vị trực thuộc (cấp II).

25. Giám sát, quản lý, thẩm định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, vật tư cho Văn 
phòng, cho các dự án và các đơn vị trực thuộc; tham gia giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng trong việc tố chức đâ'u thầu mua sắm tài sản và sửa chữa các hạng mục công 
trình.

26. Quản lý kinh phí đoàn ra, đoàn vào; trực tiếp tham gia hậu cần, giúp việc cho 
công tác ngoại giao của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ thăm các nước, đón 
tiếp đoàn vào...; theo dõi và quản lý chi chuyên cơ.
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27. Quản lý Quỹ chi đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định sô' 84/QĐ- 
TTg ngày 30/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

28. Quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các dự án, chương trình như: 
Đào tạo lại, nghiên cứu khoa học, luật... và các nhiệm vụ đặc biệt khác của Vãn phòng 
Chính phủ.

29. Phôi hợp với các dơn vị liên quan, tham gia quản lý tài chính các dự án viện trợ 
cho Văn phòng Chính phủ và các đơn vị khác theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ.

30. Đảm bảo dủ kinh phí cho việc tổ chức và phục vụ các phiên họp. các hội nghị, các 
chuyến công tác của Chính phủ và Vàn phòng Chính phủ.

Lập dự toán, giám sát chi tiêu, thanh toán kịp thời theo chế độ và chi’ thị của lãnh dạo 
Văn phòng Chính phủ; quyết toán kinh phí.

31. Thực hiện lưu giữ, bảo quản các loại sổ sách, chứng từ kê toán theo chê độ quy 
định.

32. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thế cho các dơn vị 
phòng, ban trực thuộc Cục Quản trị- Tài vụ.

33. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tô chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đốì với cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

34. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ đê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

35. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ giao.

*
* *

21. CỤC HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ II

Cục Hành chính Quản trị II là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng 
giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh dạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn 
phòng Chính phủ tại phía Nam;

Làm đầu mốì thực hiện vể công tâc hành chính của Văn phòng Chính phủ tại phía 
Nam (có con dâ'u và tài khoản cấp II riêng);

Quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Hành chính - Quản trị II theo Quyết 
định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và chế 
độ quản lý tài chính.
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Cục Hành chinh - Quản trị II có các nhiệm vụ sau:
1. Làm đầu môi tiếp nhận và quản lý công vãn, tài liệu di và dên của các dơn vị thuộc 

Văn phòng Chính phủ tại phía Nai:.
2. Tố chức dánh máy, fax, photo lài liệu phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị 
thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

3. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ. tài liệu của các đơn vị thuộc Vàn phòng Chính phủ tại 
phía Nam theo quy định và hướng dẫn vể công tác lưu trữ của Văn phòng Chính phủ.

4. Quản lý con dâ'u của Cục Hành chính - Quản trị II theo quy định của Văn phòng 
Chính phủ và pháp luật của Nhà nước; quản lý thống nhát hoạt dộng hành chính của 
các đơm vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

5. Tố chức quản lý, vận hành mạng tin học của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam: 
bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tin học và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về tin học cho cán 
bộ, công chức các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

6. Tham mưu và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chât, 
mua sắm trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm diều kiện phục vụ các hoạt động của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng. lãnh dạo Văn phòng Chính phủ 
và các dơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

7. Tồ chức quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ tại phía 
Nam và bảo đảm các điều kiện phục vụ các nhà công vụ của Văn phòng Chính phủ tại 
phía Nam theo quy định.

8. Bảo đảm chỗ ăn. nghỉ cho khách trong nưóc và khách nước ngoài (nêu có) về dự 
họp, làm việc với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại 
thành phô' Hồ Chí Minh.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ đê 
phục vụ các hoạt động tại phía Nam của Chính phủ, Thủ tưóng, các Phó Thủ tướng 
Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

10. Làm đầu mối phốỉ hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức bảo vệ an 
toàn cho các hoạt dộng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh 
đạo Văn phòng Chính phủ, trụ sở làm việc và các cơ sỗ phục vụ cho các hoạt động trên 
tại phía Nam.

11. Chủ trì và phối hợp vởi các cơ quan, đơn vị liên quan, phục vụ lễ nghi khánh tiết, 
lễ tang Nhà nưốc thuộc chức nàng của Chính phủ tại phía Nam; thực hiện hiếu hỷ nội 
bộ, các ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày mâ't của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 
phúng viếng chia buồn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương mâ't tại thành 
phô'Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

12. Phôi hợp với các cơ quan y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức của 
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các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam và Hà Nội khi vào công tác tại phía 
Nam; các đại biểu vê dự hội nghị do Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ 
trì.

13. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ và hồ sơ nhân sự theo phân cấp của Văn phòng 
Chính phủ.

14. Thực hiện, giải quyết các chính sách, chế độ đôì với cán bộ, công chức của các dơn 
vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định của Nhà nước và phân cấp 
của Văn phòng Chính phủ.

15. Tổ chức chãm lo đời sông cho cán bộ, công chức theo quy định.
16. Quản lý ngân sách của đơn vị dự toán cap II đế phục vụ cho hoạt động của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.
17. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Hành chính - Quàn 

trị II theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và pháp luật của 
Nhà nước.

18. Chủ trì, vâi sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tô chức 
thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối vối cán bộ, công 
chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, nâng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao.

19. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để 
thực hiện nhiệm vụ dược giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

20. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vàn phòng Chính phủ giao.

*

22. TRUNG TÂM THÔNG TIN BÁO CHÍ

Trung tâm Thông tin báo chí là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phông Chính phủ, giúp 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng đảm bảo cung cấp 
thông tin báo chí cho Thủ tưởng Chính phủ; phối hợp thực hiện cơ chế phát ngôn báo chí 
về các hoạt động chi’ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức hoạt 
dộng xuất bản, phát hành Công báo nưởc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trang 
tin điện tử của Chính phủ trên Internet.

Trung tâm Thông tin báo chí có các nhiệm vụ sau:
1. Làm đầu mốrquan hệ với các cơ quan báo chí và truyền thông; giúp Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức các cuộc họp báo, tiếp báo chí, trả lòi phỏng vân 
báo chí trong nưdc và nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ trì tổ chức các cuộc họp báo định kỳ hoặc đột xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ hoặc Người phát ngôn của Thủ tưóng Chính phủ.
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3. Phôi hợp thực hiện cơ chế phát ngôn báo chí của Chính phủ, Vàn phòng Chính phủ; 
giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc Người phát ngôn của Thủ tưởng 
Chính phủ bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên cung cấp thông tin theo quy định cho báo 
chí và nhân dân về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện nhiệm vụ điểm báo hàng ngày trình Thủ tướng Chính phủ; thu thập 
thông tin từ báo chí và từ các nguồn thông tin khác phản ành dư luận xã hội đổi vói các 
hoạt dộng chi’ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ; phối hợp vái các Vụ liên quan xử lý các vân để báo nêu theo ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tưóng Chính phủ; phối hợp kiểm tra, theo dõi việc thực hiện để báo cáo kết quả 
với Thủ tưống Chính phủ.

5. Tô chức hoạt động xuất bản, phát hành Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

6. Tô chức hoạt động và quản lý Trang Tin điện tử của Chính phủ trên Internet.
7. Bảo đảm công tác thư viện, tư liệu; sưu tập, lưu trữ, biên tập, xuất bản các tài liệu, 

tư liệu và â'n phẩm thông tin tham khảo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng, các Phó Thủ tưống và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, phục vụ công tác 
tham mưu, nghiên cứu của Văn phòng Chính phủ.

8. Phôi hợp với Cục Quản trị Tài vụ quản lý tài sản, tài chính; phôi hợp với Vụ Tổ chức 
cán bộ trong việc quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Trung tầm theo đúng các 
quy dịnh của Nhà nưóc đốì vởi đơn vị sự nghiệp trực thuộc Vàn phòng Chính phủ.

9. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực 
hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nưóc dôì với cán bộ, công chức 
của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 
giao.

10. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Vàn phòng Chính phủ dể 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Chính phủ giao.

*
* *

23. TRUNG TÂM TIN HỌC

Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức nãng 
giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ quản lý và duy trì hoạt động mạng 
tin học diện rộng của Chính phủ; bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng 
tin học, kỹ thuật hệ thông mạng máy tính và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
tại Vàn phòng Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và các mặt công tác của Văn phòng Chính phủ.
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Trung tăm Tin học có các nhiệm vụ sau:
1. Làm dầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, xác định 

nhu cầu và khả năng tin học hoá dôi với các mặt công tác của Vãn phòng Chính phủ, xây 
dựng kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ theo 
quy định chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bảo dảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng tin học được cài dặt trên 
mạng tin học diện rộng của Chính phủ và của Vãn phòng Chính phủ trong khuôn khô 
chương trình chung của Chính phủ; quản lý vận hành, bảo đảm hoạt động thưòng 
xuyên, liên tục và an toàn của các hệ thông mạng tin học tại Văn phòng Chính phủ; 
tham gia các công việc thiết kế, nâng câ'p, hoàn thiện hệ thông mạng máy tính của Vãn 
phòng Chính phủ; đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấu hình các trang thiết 
bị tin học cần triển khai, nâng cấp và hoàn thiện tại Văn phòng Chính phủ.

3. Chấp hành quy chê quản lý mạng, các quy trình kỹ thuật, các chuẩn thông tin và 
công nghệ được cơ quan nhà nưởc có thẩm quyền công bô'; xây dựng để trình Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành quy chế, quy trình bảo đảm thực hiện tốt 
nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình dó.

4. Tố chức xây dựng, triển khai và duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng tại 
Vàn phòng Chính phủ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thông thông tin 
điện tử tại Vãn phòng Chính phủ.

5. Phôi hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản trị- Tài vụ và các đơn vị khác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức về tin học; lập dự toán kinh phí hàng nãm về phát triển và 
ứng dụng tin học tại Văn phòng Chính phủ: bảo trì, bảo dưỡng hệ thông máy tính và các 
thiết bị trên mạng: sứa chữa, khắc phục các sự cô' kỹ thuật của hệ thông mạng và các 
thiết bị mạng.

6. Quản lý tài sản tài chính và biên chế được giao, theo quy định của Nhà nước và 
của Văn phòng Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phôi hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tố chức thực 
hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đô'i vởi cán bộ, công chức 
của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dược 
giao.

8. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ dê 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
giao./.

BỘ TRUỞNG, CHỦ NHIỆM VÃN PHÒNG CHÍNH PHỦ
ĐOÀN MẠNH GIAO
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CÁC Cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

65. NGHỊ ĐỊNH sổ 30/2003/NĐ-CP NGÀY 01/4/2003 CÚA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan thuộc Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Hiển pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
ìủa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /20011QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điểu chỉnh
Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của cơ 

quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ.

Điều 2. VỊ trí và chức năng
Cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ thành lập, bao gồm
1. Cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một sô' nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực; quản lý nhà nưởc các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực và thực 
hiện một sô' nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vô'n của nhà nước 
tại doanh nghiệp có vô'n nhà nưởc theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan thuộc Chính phủ hoạt động sự nghiệp để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của Chính phủ hoặc thực hiện một sô' dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan 
trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo; thực hiện một sô' nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể 
về dại diện chủ sở hữu phần vô'n của nhà nước tại doanh nghiệp có vô'n nhà nưóc theo 
quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
1. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là người đứng đầu và lãnh dạo một cơ quan 

thuộc Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tưống Chính phủ, trước Chính phủ về việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của cơ quan mình;

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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Việc ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước dối với 
những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý do Thủ 
tưởng Chính phủ quyết định.

2. Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là người giúp Thủ trưởng cơ quan chỉ dạo 
một sô' mặt công tác và chịu trách nhiệm trưởc Thủ trưởng về nhiệm vụ được phân công. 
Khi Thủ trưởng vắng mặt, một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng ủy nhiệm lãnh dạo 
hoạt động của cơ quan.

Sô' lượng Phó Thủ trưởng ở mỗi cơ quan thuộc Chính phủ không quá 3 người. Trường 
hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điểu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn chung
1. Về chiến lược, chương trình, quy hoạch, kê hoạch
a) Trình Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, 

kê hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án quan trọng của cơ quan; tô chức 
thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kê hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tham gia thẩm dịnh các đề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ 
theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

phạm chuyên môn, nghiệp vụ và định mức kinh tê - kỹ thuật được áp dụng trong các tô 
chức, dơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nưởc dô'i vởi ngành, 
lĩnh vực;

3. Về hợp tác quô'c tê'
a) Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ việc đàm phàn, ký, gia nhập, phê duyệt 

điều ưởc quốc tê' theo quy định của pháp luật;
b) Tố chức thực hiện các điều ước quốc tê theo sự phân công của Chính phủ, Thủ 

tưởng Chính phủ;
c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trỢ 

theo quy định của pháp luật;
d) Cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và đoàn công tác ra nước 

ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế;
đ) Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình, kê' hoạch hợp tác quốc tê' theo quy 

định của pháp luật.
4. Quyết định và chỉ dạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục 

tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

5. Hưống dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dịch vụ công theo quy 
định của pháp luật.
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6. Vê chế độ thông tin, báo cáo
a) Tố chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ chính trị, chính 

sách, chế độ và pháp luật của nhà nưởc thuộc ngành, lĩnh vực dược giao;
b) Thực hiện chế độ báo cáo với Thủ tưống Chính phủ hoặc Bộ trưởng quản lý ngành, 

lĩnh vực theo quy định của Chính phủ.
7. Về tổ  chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước :*
a) Trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tồ’ chức của cơ quan;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về thành lập mới, tổ' chức lại, giải thể các 

tô chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan;
c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và môi quan hệ công tác 

của các tổ chức, đơn vị trực thuộc;
d) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ;
đ) Bổ nhiệm có thời hạn 5 năm (hết thời hạn dó sẽ tiên hành bổ nhiệm lại), miễn 

nhiệm, kỷ luật người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, dơn vị trực 
thuộc theo quy định của pháp luật; quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người 
dứng đầu tố chức, đơn vị trực thuộc;

e) Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tãng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyển; chông tham 
nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong hoạt động của cơ 
quan;

g) Tố chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, điều dộng, 
luân chuyến, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và các chê dộ khác đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp 
lưật;

h) Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ dược giao đôi vởi cán 
bộ, công chức, viên chức và ngưòi lao động thuộc thẩm quyền quản lý; giải quyêt khiếu 
nại, tô' cáo liên quan tới cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật.

8. Về quản lý tài chính, tài sản
a) Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan dể trình cơ quan nhà nước có 

thâm quyển theo quy định của pháp luật;
b) Quyết định phân bố’, kiểm tra việc chi tiêu, chịu trách nhiệm quyết toán và có 

quyền điều chỉnh trong phạm vi tổng mức thu chi tài chính được phê duyệt đế thực hiện 
nhiệm vụ được giao nhưng không được thay dổi mục tiêu kế hoạch được duyệt;

c) Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;
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d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước giao.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn riêng của một sô cơ quan thuộc Chính phủ
1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
2. Tố chức thực hiện việc giám định, đăng ký, cấp giây phép, văn bằng, chứng chỉ, xếp 

hạng tổ chức và một sô' nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật;
3. Kiểm tra. thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách dốì vối tố’ chức, 

cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; kiến nghị với Thủ tướng Chính 
phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Hội dồng nhân dân và úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xử lý 
theo thẩm quyền đối vối những quy định do bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ. Hội dồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương ban 
hành trái vôi các luật, pháp lệnh và các vãn bản quy phạm pháp luật khác vê ngành, 
lĩnh vực do cơ quan phụ trách;

4. Thực hiện một sô' nhiệm vụ, quyền hạn cụ thố về dại diện chủ sở hữu phần vốn của 
nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng một sô' nhiệm vụ, quyển hạn quy định tại 
Điều này trong nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tố chức 
của từng cơ quan thuộc Chính phủ.

Điểu 6. Cơ câu tố chức
1. Cơ cã'u tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ quy dinh tại khoản 1 Điều 2 của Nghị 

định này gồm
a) Vụ. văn phòng, thanh tra;
b) Cục (không nhất thiết các cơ quan dểu có);
c) Các tổ chức sự nghiệp.
2. Cơ cấu tổ chức cúa cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị 

dịnh này gồm
a) Ban:
b) Văn phòng:
c) Các tổ chức sự nghiệp.
3. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức thuộc cơ cấu tố’ chức của cơ 

quan thuộc Chính phủ
a) Các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng nguyên tắc tố’ chức và hoạt 

dộng như đối với các tổ chức thuộc cơ câ'u tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy dịnh 
tại các Điểu 16, 17, 18, 19 và 21 Nghị dịnh sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 nAm 
2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câ'u tố chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ;
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b) Tô chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không có phòng trực thuộc, không có 
con dâ'u riêng. Trường hợp cần thiết phải lập phòng trong tổ chức này, Chính phủ sẽ quy 
định cụ thể trong Nghị dịnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câ'u tổ chức 
cúa từng cơ quan thuộc Chính phủ:

c) Văn phòng của cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại khoản 1 và 2 Điểu này có con 
dấu riêng; cơ cãu tổ’ chức của vãn phòng có thể có phòng.

4. Số lượng câ'p phó của người đứng đầu các tổ chức quy định tại khoản 1 và 2 Điểu 
này không quá 3 người.

Điểu 7. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chinh phủ

1. Cơ quan thuộc Chính phủ làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập 
trung dân chủ;

2. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định ban hành quy chế làm việc, chế độ 
thông tin, báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó;

3. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm về càc công việc được Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; chịu trách nhiệm khi có những khuyết điểm về 
quản lý và dế’ xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, gây thiệt hại lớn trong tổ chức, 
dơn vị thuộc quyền quản lý của mình;

4. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về tổ’ chức và hoạt dộng của cơ quan mình phụ trách và việc thực hiện 
các nhiệm vụ được giao; xin ý kiêh Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề vượt quá 
thẩm quyền; tham dự các phiên họp Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; phôi 
hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ khác, cơ quan trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giải quyêt những 
vàn dề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; giải quyết các để xuất, 
kiến nghị của úy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương phù hợp với quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao,

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo,
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

và Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUÓNG

PHAN VẢN KHẢI
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BẢO HIỂM XÃ HỘI

66. NGHỊ ĐỊNH số 100/2002/NĐ-CP NGÀY 06/12/2002 CŨA CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bảo hiểm xã hội

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, có chức năng thực 

hiện chính sách, chê độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là bảo hiểm 
xã hội) và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:
a) Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kê hoạch dài hạn, năm 

nãm vể thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội;
b) Để án bảo tồn giá trị và tàng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội;
2. Chỉ dạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; thu các khoản 

đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc và tự nguyện; chi các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội 
cho đôi tượng tham gia bảo hiếm xã hội đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định 
của pháp luật;

3. Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
4. Quản lý Quỹ bảo hiếm xã hội theo nguyên tắc tập trung thông nhất theo chế độ tài 

chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ;
5. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên 

quan về việc sửa đôi, bô sung chính sách, chê độ về bảo hiểm xã hội: cơ chế quản lý Quỹ, 
cơ chế quản lý tài chính (kể cả chi phí quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và 
tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

6. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiếm xã 
hội và nghiệp vụ thu, chi bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền; quản lý nội bộ ngành Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam;
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7. Tồ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, 
thẻ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

8. Kiếm tra việc ký hợp đồng và việc thu, chi bảo hiểm xã hội đôi với cơ quan, đơn vị, 
tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sỏ khám chữa bệnh; kiến nghị với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa 
bệnh dế xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiếm xã hội;

9. Từ chòi việc chi các chê độ bảo hiểm xã hội khi đô'i tượng tham gia bảo hiểm không 
đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc khi có căn cứ pháp lý về 
các hành vi giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng bảo hiểm;

10. Bồi thường mọi khoản thu, chi sai quy định của pháp luật về chê độ bảo hiểm xã 
hội cho đốì tượng tham giạ bảo hiểm xã hội;

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân về việc thực hiện chính sách, 
chế dộ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

12. Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiêm xã hội theo quy 
định của pháp luật;

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý. điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội;

14. Tổ' chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội;
15. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biên chính sách, chê độ bảo hiêm xã 

hội;
16. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;
17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tô chức chính trị - xã hội, tô chức 

xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia bảo hiêm xã hội đê giải quyêt 
các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách, chê độ bảo hiêm xã hội theo quy 
định của pháp luật;

18. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tài chính và tài sán cua 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật;

19. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điểu 3. Hệ thông tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thông dọc, tập trung, 

thông nhất từ Trung ương đến địa phương, gồm có:
1. ớ Trung ương là Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
2. ở tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương là Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phô' trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) trực thuộc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam;

3. ở huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh là.Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị 
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xã. thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trực thuộc Bảo 
hiểm xã hội tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội dồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng quản lý) giúp 

Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Chỉ đạo. giám sát, kiểm tra việc thu, chi, quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội;
2. Thông qua dự toán và quyết toán hàng năm về thu, chi Quỹ bảo hiểm xã hội;
3. Thông qua chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kế hoạch dài 

hạn. năm năm về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và các để án bảo tồn giá 
trị và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội do Tống giám đốc Bảo hiếm xã hội Việt Nam (sau 
dây gọi là Tổng giám đốc) xây dựng để Tổng giám đô'c trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; giám sát, kiềm tra Tổng giám đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi 
được phê duyệt;

4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đô'c và các Phó 
Tổng giám đô'c Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Cơ cấu của Hội đồng quản lý
1. Hội dồng quản lý gồm dại diện lãnh đạo của Bộ Tài chính. Bộ Lao dộng --Thương 

binh và Xã hội, Bộ Y tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tống giám đô'c Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam. Thành viên Hội đồng quản lý dại diện cho cơ quan mình tham gia vào 
công tác của Hội dồng quản lý, thảo luận, biểu quyết về các công việc của Hội dồng quản 
lý.

2. Hội đồng quản lý có Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các thành viên do Thủ tưởng 
Chính phủ bố nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 6. Chế dộ làm việc của Hội dồng quản lý
1. Hội đồng quản lý làm việc theo nguyên tắc tập thể; họp thường kỳ 03 tháng một 

lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
Điều 4 của Nghị định này.

2. Hội đồng quản lý có thể họp bất thường dế giải quyết những vấn đề cấp bách khi 
Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đô'c hoặc trên 50% tổng sô' thành viên Hội 
dồng quản lý đề nghị.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý phải có ít nhất hai phần ba thành viên Hội đồng 
quản lý tham dự. Nghị quyết của Hội đồng quản lý phải được da sô' thành viên Hội đồng 
quản lý dự họp biểu quyết tấn thành. Những vấn đề chưa thông nhất ý kiến giữa các 
thành viên Hội đồng quản lý thì Chủ tịch Hội dồng quản lý báo cáo Thủ tưóng Chính 
phủ quyết định.

4. Trong hoạt động. Hội đồng quản lý sử dụng bộ máy giúp việc, kinh phí và con dấu 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
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5. Chủ tịch Hội đồng quản lý ban hành quy chê làm việc của Hội dồng quản lý và 
phân công nhiệm vụ dôì với các thành viên Hội đồng quản lý.

Điều 7. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1. Tồng giám đốc là đại diện pháp nhân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do Thủ tướng 

Chính phủ bố nhiệm theo đề nghị của Hội dồng quản lý. Tống giám đốc chịu trách 
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Hội dồng quản lý vê' thực hiện chính sách, chế độ 
bảo hiểm xã hội và quản lý Quỹ bảo hiếm xã hội theo quy định của pháp luật và thực 
hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Nghị dinh này.

2. Giúp Tổng giám đô'c có các Phó Tổng giám dốc; các Phó Tổng giám đôc được Tổng 
giám dô’c phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Tông giám 
dóc về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổng giám đốc vắng mặt, một Phó Tổng giám đốc 
dược Tổng giám dọc úy quyền lãnh đạo công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các Phó Tổng giám dốc do Thủ tướng Chính phú bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị 
của Hội đồng quản lý và Tổng giám dốc.

Điều 8. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Tổng giám đốc
1. Tổng giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo dảm nguyên tắc tập trung dân 

chủ; ban hành quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chỉ đạo, kiêm tra việc 
thực hiện quy chế đó;

2. Tổng giám dốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Tổng giám đôc giải quyết các vân 
dề thuộc thẩm quyền cúa Tổng giám đổc. Tổng giám đôc phải chịu trách nhiệm về quyêt 
định của Phó Tổng giám đốc được phân công hoặc ủy quyển giải quyết;

3. Tổng giám dốc có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị các nội dung quy định tại Điều 4 của Nghị định này đê Hội đồng quản lý 

thông qua và tố chức thực hiện các nghị quyêt của Hội đồng quản lý;
b) Quyết định và chỉ dạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính cúa Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam và việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với các 
dối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam và các dơn vị trực thuộc;

c) Quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
chịu trách nhiệm về các quyết dịnh đó; quyết định các biện pháp cụ thê đê tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam; chông tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyển 
trong ngành;

d) Chịu kỷ luật khi có những khuyết điểm về quản lý để xảy ra tình trạng tham 
nhũng, tiêu cực gây thiệt hại nghiêm trọng trong cơ quan, đơn vị thuộc quyên quản lý 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

d) Tố’ chức thực hiện những quy định quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Khi trình 
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Thủ tướng Chính phủ những vâ'n dề có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của 
bộ, cơ quan ngang bộ nào thì phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan đó;

e) Phôi hợp với Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
tổ chức thực hiện chính sách, chế dộ bảo hiểm xã hội tại địa phương theo quy định của 
pháp luật;

0 Phôi hợp với người dứng dầu tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội khác ở Trung 
ương và ở tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong khi thực hiện nhiệm vụ của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam; tạo diều kiện để các tổ chức nêu trên hoạt động và tham gia quản 
lý-

Điểu 9. Tổ chức Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện được tố’ chức và hoạt dộng theo quy 

định của Tổng giâm đốc;
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có dấu, tài 

khoản và trụ sơ riêng;
3. Tổng giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ câ'u tố chức, biên chế, bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý và quy định kinh phí hoạt động của 
Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện; quyết định thành lập, giải thể Bảo hiểm 
xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện trong trường hợp có quyết định sáp nhập, chia tách 
đơn vị hành chính câ'p tỉnh, cấp huyện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1. Ban Chê' độ, chính sách bảo hiểm xã hội;
2. Ban Kê' hoạch - Tài chính;
3. Ban Thu bảo hiểm xã hội;
4. Ban Chi bảo hiểm xã hội;
5. Ban Bảo hiếm xã hội tự nguyện;
6. Ban Giám định y tế;
7. Ban Tuyên truyền bảo hiểm xã hội;
8. Ban Hợp tác quốc tế;
9. Ban Tổ chức cán bộ;
10. Ban Kiểm tra;
11. Vãn phòng;
12. Trung tâm nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hội;
13. Trung tâm Công nghệ thông tin;
14. Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội;
15. Trung tâm Lưu trữ;
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16. Báo Bảo hiểm xã hội;
17. Tạp chí Bảo hiểm xã hội.
Tồng giám đô'c quy dinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý của các đơn vị quy định tại 
Điều này.

Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức lại bảo hiểm y tế tại một sô' ngành hiện có.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Nghị định sô 19/CP ngày 16 tháng 02 năm 1995 của Chính phủ về việc thành 

lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Điều 5, Điều 25, khoản 2 Điều 26, và các Điểu 27, 28, 29 
của Điều lệ Bảo hiểm y tê ban hành kèm theo Nghị định sô' 58/1998/NĐ-CP ngày 13 
tháng 8 năm 1998 của Chính phủ; Quyết định sô' 606/TTg ngày 26 tháng 9 năm 1995 
cúa Thủ tướng Chính phủ vể việc ban hành Quy chê' tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam và các quy định trưởc đây trái vổi Nghị định này.

Điểu 12. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội 
dồng quản lý và Tổng giám đô'c Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VẢN KHẢI
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THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

67. NGHỊ ĐỊNH số 82/2003/NĐ-CP NGÀY18/7/2003 CŨA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cảu tổ chức của 
Thông tấn xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số30/2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chinh phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ thực hiện chức năng 

thông tấn Nhà nước trong việc phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà 
nước, cung câ'p thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; 
thu thập thông tin, phố biến thông tin bằng câc loại hình báo chí phục vụ các đốì tượng 
có nhu cầu trong và ngoài nước: thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về dại 
diện chủ sở hữu phần vô’n của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thông 
tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá - Thông tin về hoạt 
động báo chí.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thông tâ'n xã Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

thuộc Chính phủ hoạt động sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tố chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau 
đây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn. 
năm nãm, hàng năm và các dự án quan trọng khác của Thông tấn xã Việt Nam; tổ chức 
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt.

2. Phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn tin. 
ảnh. tư liệu và tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh dạo của Đảng và quân 
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lý của Nhà nước.
3. Thu thập, biên soạn và phổ biến thông tin (tin, bài, tư liệu, tài liệu, sách, ảnh, sản 

phảm nghe nhìn, sản phẩm đa phương tiện) phục vụ mọi đô’i tượng có nhu cầu trong và 
ngoài nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuâ't bản.

4. Khi dược Thủ tưởng Chính phủ uỷ nhiệm, Thông tấn xã Việt Nam được phép công 
bô những quan điếm chính thông của Nhà nước về các vấn đề thòi sự, chỉnh hướng 
nhũng thông tin không phù hợp, cải chính những thông tin sai lệch, bác bỏ những thông 
tin có dụng ý xuyên tạc.

5. Tham gia thực hiện công tác thông tin đôi ngoại của Đảng và Nhà nước theo quy 
định của pháp luật.

6. Phôi hợp với Bộ Văn hoá Thông tin quản lý các nguồn tin báo chí của các hãng 
thông tấn nước ngoài lưu hành trên lãnh thố’ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện lưu trữ quô'c gia về tư liệu thông tin: là ngân hàng dữ kiện - dữ liệu về tư 
liệu thông tin và quản lý tư liệu ảnh quốc gia theo quy định của pháp luật.

8. Phôi hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ chung về thông tin và 
những nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quốc phòng - an ninh.

9. Trình Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn, nghiệp vụ và định 
mức kinh tế kỹ thuật về thông tâ'n được áp dụng trong cả nước.

10. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiên bộ khoa học, công nghệ về nghiệp vụ thông 
tấn, công nghệ thông tin phục vụ chức năng thông tân, báo chí.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể về dại diện chủ sở hữu phần vôn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam quản lý 
theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tê theo quy định của pháp luật.
13. Quản lý các dự án dầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyển theo quy định của pháp 

luật.
14. Tham gia thẩm định các dề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ 

theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
15. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thông tấn 

xã Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã 
dược Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế 
độ chính sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôì với cán bộ. công chức, viên chức và người 
lao động thuộc phạm vi quản lý của Thông tân xã Việt Nam: đào tạo, bồi dưdng về 
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nghiệp vụ và kỹ thuật thông tâ'n, báo chí đốì với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Thông tâ'n xã Việt Nam.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện phần ngân sách nhà 
nước cấp và phần thu được theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo vối Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có thấm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ câu tổ chức của Thpng tấn xã Việt Nam
a) Các tô chức giúp việc Tổng giám dốc :
1. Ban Thư ký biên tập;
2. Ban Tố chức cán bộ;
3. Ban Kế hoạch tài vụ;
4. Ban Kiểm tra;
5. Vàn phòng.
b) Các tổ chức biên tập :
1. Ban Biên tập tin trong nưóc;
2. Ban Biên tập tin thê giới;
3. Ban Biên tập tin đối ngoại;
4. Ban Biên tập - sản xuất ảnh báo chí:
5. Ban Biên tập tin kinh tế;
6. Báo ảnh Việt Nam;
7. Trung tâm Dữ kiện - tư liệu.
c) Các tô chức khác :
1. Trung tâm Kỹ thuật thông tấn;
2. Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn;
3. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn;
4. Trung tâm Tin học.
5. Các phân xã Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài do Tổng giám đốc Thông tấn xã 

Việt Nam quyết định thành lập sau khi được Thủ tưởng Chính phủ cho phép.
Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại thành phô' Hồ Chí Minh và Đà 

Nắng, các phân xã Thông tâ'n xã Việt Nam ỏ trong nưàc, các toà soạn báo chí, cơ sở xuất 
bản, phát hành, nghe nhìn và các đơn vị khác hiện có giao Tổng giám đốc Thông tấn xã 
Việt Nam tổ chức và sắp xếp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu ỉực thi hành
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Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế 
Nghị định số 66/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam.

Diều 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dần các tỉnh, thành phô’ 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

68. NGHỊ ĐỊNH số 83/2003/NĐ-CP NGÀY 18/7/2003 CŨA CHÍNH PHŨ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của 
Đài Tiếng nói Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tố chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô'30/2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chinh phủ;
Theo dề nghị của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Đài Tiếng nói Việt Nam là Đài Phát thanh quô'c gia thuộc Chính phủ thực hiện chức 

năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước; góp phần giáo dục. nâng cao dân trí, phục vụ đời sông tinh thần của nhân dân 
bằng các chương trình phát thanh: thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về 
dại diện chủ sở hữu phần vòn của Nhà nưỏc tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Đài 
Tiếng nói Việt Nam theo quy dinh của pháp luật.

Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá Thông tin về hoạt 
dộng báo chí và quản lý nhà nước của Bộ Bưu chính, Viễn thông về tần sô' truyền dẫn, 
phát sóng phát thanh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ 

quan sự nghiệp quy dịnh tại Nghị định sô' 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của cơ quan 
thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ. quyên hạn cụ thế sau dây

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế 
hoạch dài hạn, năm nãm và hàng năm, các dự án quan trọng của Đài Tiếng nói Việt 
Nam; tố chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kê hoạch sau khi dược phê duyệt;

2. Trình Thủ tưống Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính của Đài Tiếng nói Việt Nam;

3. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phất triển của hệ thông phát thanh Việt 
Nam;
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4. Chủ trì, phôi hợp với các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình địa 
phương về kế hoạch sản xuất các chương trình phát trên sóng phát thanh quốc gia:

5. Quyết dịnh chương trình và thời lượng phát sóng hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt 
Nam;

6. Hướng dẫn các Đài dịa phương vể nghiệp vụ và kỹ thuật phát thanh:
7. Quản lý trực tiếp hệ thông kỹ thuật chuyên dùng của Đài Tiếng nói Việt Nam để 

sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh trong nước và nước 
ngoài;

8. Trình Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành vàn bản quy 
phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn, nghiệp vụ và định 
mức kinh tế - kỹ thuật về phát thanh dược áp dụng trong phạm vi cả nước:

9. Quản lý các dự án đầu 'tư và xây dựng thuộc thẩm quyển theo quy định của pháp 
luật: tham gia thẩm dịnh các đề án, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực phát thanh theo 
yêu cầu cúa Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ;

10. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Đài 
Tiếng nói Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải.cách hành chính nhà 
nước dã dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

11. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh;
12. Tổ chức chỉ dạo thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ khoa học và 

công nghệ phát thanh;
13. Thực hiện hợp tác quốc tế về phát thanh theo quy định của pháp luật:
14. Tố chức các hoạt dộng kinh doanh, dịch vụ theo quy dinh của pháp luật;
15. Thực hiện một sô nhiệm vụ và quyền hạn cụ thế về đại diện chủ sở hữu phần vôn 

của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của Đài Tiêng nói Việt Nam theo quy 
dịnh của pháp luật;

16. Quản lý tồ chức bộ máy, biên chê, tiền lương; thực hiện chê dộ, chính sách dãi ngộ, 
khen thưởng, kỷ luật dốì với cán bộ, công chức, viên chức và người lao dộng thuộc phạm 
vi quản lý của Đài Tiếng nói Việt Nam;

17. Quản lý tài chính, thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất của Đài Tiếng nói Việt Nam theo 
quy định của pháp luật và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước giao:

18. Thực hiện chế dộ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
ữ) Các tổ chức giúp việc Tổng giám dốc
1. Ban Thư ký biên tập;
2. Ban Tổ chức cán bộ;
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3. Ban Kế hoạch - Tài vụ;
4. Ban Hợp tác quốc tế;
5. Ban Kiểm tra:
6. Văn phòng.
b) Các tô chức sản xuất nội dung chương trình :
1. Ban Thòi sự;
2. Ban Văn hoá Xã hội;
3. Ban Âm nhạc;
4. Ban Phát thanh tiếng dân tộc;
5. Ban Biên tập dôi ngoại;
6. Ban Kinh tế. Khoa học và Công nghệ;
7. Ban Vàn học Nghệ thuật:
8. Ban Bạn nghe Đài:
9. Ban Kỹ thuật phát thanh;
10. Trung tâm Âm thanh;
11. Cơ quan thường trú tại thành phô' Hồ Chí Minh;
12. Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên;
13. Cơ quan thường trú khu vực dồng bằng sông Cửu Long;
14. Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc;
15. Cơ quan thường trú khu vực miền Trung.
c) Các tổ chức khác :
1. Trung tâm ứng dụng tin học và Phát triển công nghệ phát thanh;
2. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ phát thanh;
3. Báo Điện tử vov News;

4. Báo Tiếng nói Việt Nam.
Các cơ quan thường trú nước ngoài do Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quyêt 

định sau khi dược Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập;
Các đơn vị sự nghiệp khác hiện có giao Tổng giám đô'c Đài Tiếng nói Việt Nam to chức 

và sắp xếp theo quy dịnh của pháp luật.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định số 53/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mảy của Đài Tiếng nói Việt Nam.
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Diều 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng giám dô’c Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thú trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHÚ
THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

69. NGHỊ ĐỊNH số 91/2003/NĐ-CP NGÀY 13/8/2003 CỦA CHÍNH PHÚ

Vê' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Tôn giáo Chính phủ

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng Ĩ2 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa cơ quan thuộc Chính phù;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện một sô' nhiệm vụ. 

quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cá nước: quản lý nhà 
nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. quyên hạn theo quy 

định tại Nghị dịnh số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và 
những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo vãn 
bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực tôn giáo;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, các chương trình, kế hoạch dài 
hạn, năm năm và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo;

3. Trình Bộ trưởng dược Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành các văn bàn 
quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban;

4. Chịu trách nhiệm tồ’ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, 
chương trình, kế hoạch sau khi dược phê duyệt;

5. Chủ trì, phôi hợp vởi các bộ. ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính Irị • 
xã hội và tổ chức khác có liên quan :

a) Thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước về bảo dảm 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, 
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quyển sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa 
các tôn giáo trước pháp luật; chông mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước;

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ giải quyêt các vâ’n đề 
cụ thể vể tôn giáo theo quy định của pháp luật;

c) Đổi mới và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận dộng thực hiện các chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nưởc về tôn giáo.

6. Hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp về công tác tôn giáo và giải 
quyết những vâ'n đề quan trọng về tôn giáo.

Làm đầu mốì liên hệ vối các tố’ chức tôn giáo;
7. Thẩm dinh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tổ chức tôn giáo theo quy 

định của pháp luật;
8. Thống nhất quản lý về xuất bản các loại sách kinh, các tác phấm, giáo trình giảng 

dạy, vãn hoá phẩm thuần tuý tôn giáo của các tổ chức tôn giáo dược Nhà nước cho phép 
hoạt dộng;

9. Tham gia quản lý các khu di tích văn hoá lịch sử, danh lam thắng cảnh liên quan 
dên tôn giáo;

10. Thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất với câp có thâm 
quyền khen thưởng và áp dụng chính sách đãi ngộ đôi với các tô chức, cá nhân tôn giáo;

11. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ các tô chức tôn 
giáo thực hiện quan hệ dôi ngoại theo quy định của pháp luật;

12. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiêu nại, tô cáo, chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật;

13. Tồ’ chức chỉ đạo và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghiên 
cứu tôn giáo: tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực 
hiện các chủ trương, chính sách đốỉ với tôn giáo;

14. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công 
trong lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đôi với 
các tổ chức sự nghiệp thuộc Ban;

15. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ban theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tưổng 
Chính phủ phê duyệt;

16. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 
dôi vói cán bộ, công chức, viên chức và ngưòi làm công tác tôn giáo; chỉ đạo thực hiện chế 
độ tiền lương và các chế dộ, chính sách đãi ngộ, khen thưỏng, kỷ luật đối với cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nưâc thuộc phạm vi quản lý của Ban;
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17. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ' chức thực hiện ngân sách dược phân bô’ 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban
a) Các tổ chức giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn quản lý 

nhà nước:
1. Vụ Công giáo;
2. Vụ Phật giáo:
3. Vụ Tin lành;
4. Vụ Cao dài:
5. Vụ các tôn giáo khác;
6. Vụ Tổ chức cán bộ;
7. Vụ Pháp chế - Thanh tra;
8. Vụ Hợp tác quôc tế;
9. Văn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Ban
1. Trung tâm Nghiên cứu, bồi dường nghiệp vụ công tác tôn giáo;
2. Nhà xuất bản Tôn giáo:
3. Tạp chí Công tác tôn giáo;
4. Trung tâm Tin học.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo và thay 

thê Nghị định số 37/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyển 
hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo của Chính phủ, Quyết định số 235/1998/QĐ-TTg 
ngày 01 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về sủa đổi, bồ sung một số tô chức 
thuộc Ban Tôn giáo của Chính phủ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, các Bộ trương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dàn các tỉnh, thành phỏ 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHÚ
THỦ TUỚNG

PHAN VÀN KHÁI
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

70. NGHỊ ĐỊNH số 93/2003/NĐ-CP NGÀY 13/8/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức 
của Kiểm toán Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sổ30/2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tố chức của cơ quan thuộc Chinh phủ;
Theo đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Kiếm loán Nhà nưởc là cơ quan thuộc Chính phủ. thực hiện chức nàng kiêm toán, xác 

nhận tính dúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyêt toán ngân sách nhà nưốc các cấp và 
báo cáo tồng quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo quyêt toán, báo cáo tài chính cúa 
các cơ quan, dơn vị, lổ chức có sử dụng ngân sách nhà nưóc: kiêm toán tính tuân thú 
pháp luật, linh kinh tế trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công 
theo kê hoạch kiểm toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các nhiệm 
vụ kiểm toán đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền yêu cầu.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định sô 
30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ, các quy định trong các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan và những nhiệm vụ, quyển hạn cụ thê sau đây :

1. Trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng được Thủ tưóng Chính phủ 
phân công các dự án, dự thao vãn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán nhà nưốc; chiến 
lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về kiêm toán nhà 
nước và lổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiên lược, quy hoạch, kê 
hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng chương trình, kê hoạch kiểm toán hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kê hoạch đó. Định kỳ báo cáo thực hiện 
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chương trình, kế hoạch và kết quả kiểm toán lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc 
Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ;

3. Quản lý hồ sơ, tài liệu đã được kiểm toán theo quy định của Nhà nước; giữ gìn bí 
mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiêm toán theo 
quy định của pháp luật; cung cáp kết quả kiểm toán cho các cơ quan nhà nưởc có thâm 
quyền và công khai báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm theo quy định của pháp luật;

4. Ban hành, hưởng dẫn, kiểm tra và tồ’ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy 
phạm và các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán áp dụng trong các tô chức, 
đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, cơ quan Kiểm toán Nhà nước dộc lập, chỉ tuân 
theo pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận kiểm toán của mình và có 
quyền

a) Yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng kiểm toán của Kiêm toán Nhà 
nước gửi bảo cáo quyết toán hoặc bảo cáo tài chính năm khi thực hiện công tác kiêm 
toán theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp dự toán ngân sách và báo cáo quyết toàn 
ngân sách, báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và các tài liệu khác có liên quan; yêu 
cầu các đơn vị có liên quan cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiếm toán:

c) Áp dụng các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ dể thu thập các bằng chứng kiếm 
toán ở đơn vị được kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan;

d) Đề nghị các cơ quan chức năng phôi hợp thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết; được 
yêu cầu các cơ quan nhà nưởc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và công dân 
giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi đế’ Kiểm toán Nhà nưốc thực hiện nhiệm vụ;

d) Trưng cầu giám dinh hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tư vân về mặt 
chuyên môn ỏ những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu khi cần thiết;

e) Để nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật dô'i vổi tô chức, 
cá nhân có hành vi cấn trở công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và cung cấp sai 
sự thật thông tin, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước;

g) Khi cần thiết được uỷ thác hoặc thuê kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán dê 
thực hiện kiểm toán các đơn vị thuộc đô'i tượng của Kiểm toán Nhà nước và thấm định 
để công nhận kết quả kiểm toán do kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán thực 
hiện;

Kinh phí thuê kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các 
đơn vị do ngân sách nhà nưốc cấp.

h) Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
6. Thông qua hoạt động kiểm toán, kiến nghị với đơn vị được kiểm toán sửa chữa 

những sai phạm, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý kinh tế, tài chính và chê dộ 
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kê toán; kiên nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà 
nước sửa dôi, bố sung các cơ chế, chính sách và pháp luật cho phù hợp:

7. Kiên nghị vúi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo 
vệ pháp luật xử lý những vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân dã 
dược làm rõ thông qua hoạt dộng kiểm toán;

8. Quyêt dinh các dự án đầu tư về kiểm toán nhà nưóc thuộc thẩm quyền theo quy 
dịnh của pháp luật: tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, 
nghiệp vụ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

9. Kiêm tra, giái quyết khiếu nại, tô' cáo; chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử 
lý vi phạm trong hoạt dộng kiểm toán nhà nước dô'i với cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc thâm quyền quản lý của Kiểm toán Nhà nước;

10. Thực hiện hợp tác quô'c tê trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước;
11. Tố chức, chi dạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động kiểm toán nhà nước;
12. Quan lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, 

chính sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đô'i với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Kiểm toán Nhà nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức công tác thông 
tin, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước;

13. Quyết định và chi’ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Kiểm toán 
Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nưóc đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

14. Trình Chính phủ dự toán ngân sách hàng năm của Kiểm toán Nhà nước; quản lý 
tài chính, tài sản dược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định 
của pháp luật.

Điều 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước
1. Tống Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức: là người dứng dầu và lãnh dạo Kiểm toán Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ. Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Kiềm toán Nhà nước.

Giúp việc Tong Kiểm toán Nhà nước có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Phó Tổng 
Kiêm toán Nhà nưởc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức theo đề 
nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được Tổng Kiểm 
toán Nhà nước phân công chỉ đạo một sô' mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Tổng 
Kiếm toán Nhà nước về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổng Kiểm toán Nhà nước vắng 
mặt, một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được Tổng Kiểm toán Nhà nưổc ủy nhiệm lãnh 
dạo công tác của Kiểm toán Nhà nước.

Sô' lượng Phó Tống Kiểm toán Nhà nước không quá ba người.
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2. Tổng Kiểm toán Nhà nưóc có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây
a) Lãnh đạo, quyết định và chịu trách nhiệm về công tác kiểm toán nhà nưởc: được 

tham dự các phiên họp của Chính phủ xem xét phân bổ, quyết toán ngân sách nhà nước 
và về những vấn đề có liên quan dến hoạt động kiểm toán nhà nước:

b) Chịu trách nhiệm về châ't lượng, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do 
Kiếm toán Nhà nước soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ, hoặc chuẩn bị 
theo sự chỉ dạo của Thủ tưởng Chính phủ: chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát 
triển Kiểm toán Nhà nước sau khi được Chính phủ. Thủ tưổng Chính phủ phê duyệt;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tố chức lại, giải thế các tổ chức 
thuộc cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tồ chức của các tồ chức đó;

d) Quyết dinh và tồ chức thực hiện các biện pháp cụ thế để tâng cường kỷ luật, kỳ 
cương hành chính trong hoạt dộng kiếm toán nhà nước; chông tham nhũng, lãng phí và 
mọi biêu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyển của cán bộ. công chức, viên chức thuộc 
Kiểm toán Nhà nước:

đ) Thực hiện các nhiệm vụ. quyền hạn quy định tại Điều 2 cúa Nghị định này và các 
nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung, thông nhát. Cơ câu tố chức 

gồm có
a) Các tô chức giúp Tông Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ :
1. Vụ Giám định và Kiếm tra châ't lượng kiếm toán;
2. Vụ Tồ chức cán bộ;
3. Vụ Pháp chế;
4. Văn phòng;
5. Kiểm toán Ngân sách nhà nước I;
6. Kiểm toán Ngân sách nhà nước II;
7. Kiểm toán Đầu tư - Dự án I;
8. Kiểm toán Đầu tư - Dự án II;
9. Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước;
10. Kiếm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng;
11. Kiểm toán Chương trình đặc biệt;
12. Kiểm toán Nhà nước khu vực I (trụ sở đặt tại thành phô' Hà Nội);
13. Kiểm toán Nhà nước khu vực II (trụ sở đặt tại thành phô'Vinh, tỉnh Nghệ An);
14. Kiểm toán Nhà nước khu vực III (trụ sở đặt tại thành phô'Đà Nằng);

504

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lõ. Kiêm toán Nhà nước khu vực IV (trụ sở dặt tại thành phô' Hồ Chí Minh);
16. Kiểm toán Nhà nước khu vực V (trụ sở đặt tại thành phô' cần Thơ, tỉnh Cần Thơ).
Các Kiểm toán Nhà nưổc chuyên ngành, Kiếm toán Nhà nưóc khu vực có Kiếm toán 

trưởng, Phó Kiểm toán trưởng, cơ câ'u tổ chức không quà 5 phòng.
Kiểm toán Nhà nước khu vực là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dâ'u, tài khoản và 

trụ sở riêng. Sô'lượng các Kiểm toán Nhà nưóc khu vực trong từng thời kỳ dược xác định 
trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ. do Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định thành lập.

b) Các tố chức sự nghiệp thuộc Kiếm toán Nhà nước
1. Truông tâm Tin học;
2. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ;
3. Tạp chí Kiểm toán.
Điểu 5. Hiệu lực thi hành
Nghị dinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo và thay thê Nghị 

định sô' 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm 
toán Nhà nước và bãi bỏ quy dịnh tại các Chương I. II, III Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Kiêm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định sô' 61/TTg ngày 24 tháng 01 
năm 1995 của Thủ tưởng Chính phủ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương. Thủ trương các cơ quan, dơn vị, tổ chức có nghĩa vụ thu nộp, sử dụng ngân sách 
nhà nước và sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHÙ
THÙ TUỚNG

PHAN VÀN KHẢI
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TỔNG CỤC DU LỊCH

71. NGHỊ ĐỊNH số 94/2003/NĐ-CP NGÀY 19/8/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Vê' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Du lịch

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng Ỉ2 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Du lịch ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tó chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo để nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. VỊ trí và chức năng
Tống cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một sô' nhiệm vụ. quyền hạn 

quản lý nhà nước về du lịch trong phạm vi cả nưốc; quản lý nhà nưổc các dịch vụ công 
thuộc lĩnh vực du lịch và thực hiện một sô nhiệm vụ, quyền hạn cụ thế về dại diện chủ 
sở hữu phần vô'n của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch 
theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Tổng cục Du lịch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cúa cơ quan thuộc 

Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định sô 
30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 nàm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, 
quyền hạn cụ thế sau đây

1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật về du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến du 
lịch theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

2. Trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kê 
hoạch dài hạn, nãm năm và hàng năm, các dự án quan trọng của cơ quan và của ngành 
du lịch; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt;

3. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, công nhận và 
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quán lý các khu du lịch quô'c gia. tuyến du lịch quốc gia. dô thị du lịch, diểm du lịch quỏ'c 
gia;

4. Trình Bộ trưởng dược Thủ tưởng Chính phủ phân công ký ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật quy dịnh tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành du lịch:

õ. Tham định hoặc tham gia thẩm định các dự án quy hoạch về phát triển du lịch 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, khu du lịch quốc gia, các dự án về du lịch hoậc 
liên quan du lịch theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

6. Quyết dịnh các dự án dầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật:

7. Trình Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ việc dàm phán. ký. gia nhập, phê duyệt 
Điều ước quốc tế về du lịch theo quy dịnh của pháp luật; tố chức thực hiện các Điều ước 
quốc tế theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện và 
kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch theo quy dinh 
của pháp luật; tố’ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, sự kiện, chương trình, kế hoạch 
hợp tác quôc tế theo quy định của pháp luật;

8. Chỉ dạo. tố’ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản .quy phạm pháp 
luật về du lịch: tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch;

9. Quyết định và chỉ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục Du 
lịch theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt;

10. Hưởng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dịch vụ công trong 
lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;

11. Tố’ chức, quản lý nhà nước các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nưóc; 
cấp giấy phép, quản lý nhà nước đối với Vãn phòng dại diện du lịch của nước ngoài dặt 
tại Việt Nam:

12. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 
trong lĩnh vực du lịch: chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, khảo sát đánh giá phân loại 
tài nguyên du lịch: chỉ dạo. hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi 
trường du lịch;

13. Phôi hợp với các bộ, ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác 
dào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch: xây dựng trình cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
ngành du lịch;

14. Thực hiện quản lý nhà nưóc về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sỏ lưu 
trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, các dịch vụ du lịch khác theo quy định của pháp 
luật; về cấp, thu hồi giây phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn viên, giấy 
chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đã dược phân loại, xếp hạng và các giây chứng nhận, 
chứng chi’ khác theo quy định của pháp luật;
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15. Thực hiện một sô’ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của dại diện chủ sớ hữu phần vón 
Nhà nước tại doanh nghiệp có vòn nhà nưốc thuộc Tổng cục Đu lịch theo quỵ dịnh của 
pháp luật:

16. Thanh tra. kiểm tra. giải quyết khiếu nại. tô’ cáo. chông tham nhũng, lãng phí. 
tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch thuộc 
thấm quyền theo quy định của pháp luật;

17. Thực hiện nhiệm vụ quan lý nhà nước các hội và tố chức phi chính phủ về lĩnh vực 
du lịch theo quy dịnh của pháp luật;

18. Quản lý về tổ chức bộ máy. biên chế: chỉ đạo thực hiện chế dộ tiền lương và các 
chế dộ chính sách dãi ngộ. khen thưởng, kỷ luật dô’i vối cán bộ, công chức, viôn chức 
thuộc phạm vi quan lý của Tổng cục Du lịch:

19. Quản lý tài chính, lài sản được giao và tố chức thực hiện ngân sách dược phân bỏ 
theo quy định của pháp luật:

20. Thực hiện chế dộ báo cáo Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Cơ câ’u tổ chức của Tổng cục Du lịch
a) Các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn :
ĩ. Vụ Lữ hành:
2. Vụ Khách sạn:
3. Vụ Kê hoạch và Tài chính:
A. Vụ Hợp tác quốc tế:
5. Vụ Tố chức cán bộ:
6. Vụ Pháp chế:
7. Thanh tra:
8. Cục Xúc tiến Du lịch;
9. Ván phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục :
1. Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch;
2. Trung tâm Tin học;
3. Tạp chí Du lịch:
4. Báo Du lịch.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ trương Bộ Nội vụ xây dựng 

phương án sắp xếp các tố chức sự nghiệp khác hiện có thuộc Tồng cục Du lịch, trình Thu 
tướng Chính phủ phê duyệt.
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Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức và sắp xếp các dơn vị sự nghiệp khác 
theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau lõ ngày, kê từ ngày dăng Công báo và thay 

ihế các Nghị định số 20/CP ngày 27 tháng 12 năm 1992 của Chính phú về chức nâng, 
nhiệm vụ. quyền hạn và tồ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch, Nghị định sô 53/CP ngày 
07 tháng 8 nám 1995 của Chính phủ vê cơ cấu tố chức của Tống cục Du lịch và các quy 
dinh trước đây trái với Nghị định này.

Điểu 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này ./.

TM. CHÍNH PHÚ
THỦTirỚNG

PHAN VĂN KHÁI
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ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

72. NGHỊ ĐỊNH số 96/2003/NĐ-CP NGÀY 20/8/2003 CÚA CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Đài Truyền hình Việt Nam

CHÍNH PHÚ

Càn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô'30/2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định về chức năng, nhiệm, vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chinh phủ;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng
Đài Truyền hình Việt Nam là Đài Truyền hình quốc gia thuộc Chính phủ thực hiện 

chức nâng thông tin. tuyên truyền đường lôì, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước: góp phần giáo dục. nâng cao dân trí, phục vụ dời sông tinh thần của nhân dân 
bằng các chương trình truyền hình: thực hiện một sô' nhiệm vụ. quyền hạn cụ thể về dại 
diện chủ sơ hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có VÔÌ1 nhà nước thuộc Đài 
Truyền hình Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đài Truyền hình Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá Thông tin về 
hoạt dộng báo chí và quan lý nhà nước của Bộ Bưu chính, Viễn thông vể tần số truyền 
dần. phát sóng truyền hình.

Điểu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan thuộc Chính phủ hoạt động sự nghiệp theo quy dịnh tại Nghị dịnh số 30/2003/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy dịnh chức năng, nhiệm vụ. quyển hạn 
và cơ cấu tố chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê 
sau đáy

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 
năm nảm. hàng năm và các dự án quan trọng khác của Đài Truyền hình Việt Nam; tô 
chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế tự chủ. tự chịu trách nhiệm về tô 
chức bộ máy, biên chê và tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.
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3. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của hệ thông truyền hình 
Việi Nam.

4. Chủ trì, phôi hợp với các Đài Truyền hình. Đài Phát thanh Truyền hình địa 
phương về kế hoạch sán xuất các chương trình phát trên sóng truyền hình quôc gia.

ã. Quyết định chương trình và thời lượng phát sóng hàng ngày của Đài Truyền hình 
Việt Nam.

6. Hướng dẫn các Đài dịa phương về nghiệp vụ và kỹ thuật truyền hình.
7. Quán lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài Truyền hình Việt Nam 

dê sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình truyền 
hình quốc gia trong nước và ra nưóc ngoài.

8. Trình Bộ trưởng dược Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành văn bán quy 
phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm chuyên môn, nghiệp vụ, dịnh mức 
kinh tế kỹ thuật, các quy định về quản lý thống nhất kỹ thuật truyền hình dược áp 
dụng trong phạm vi cả nước.

9. Quản lý các dự án dầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật: tham gia thẩm dịnh các dề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu cúa Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ.

10. Quyết định và chỉ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Đài Truyền 
hình Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước dã 
dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

11. Đào Lạo. bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành truyền hình.
12. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ 

truyền hình.
13. Thực hiện hợp tác quôc tế về truyền hình theo quy dịnh của pháp luật.
14. Tồ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy dinh của pháp luật.
15. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê’ vê' dại diện chủ só hữu phân vôn 

của Nhà nước tại doanh nghiệp có vòn nhà nưóc thuộc Đài Truyền hình Việt Nam theo 
quy định của pháp luật.

16. Quản lý tồ’ chức bộ máy, biên chế; chí đạo thực hiện chế dộ liền lương và các chế 
dộ. chính sách dãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật dối vởi cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đài Truyền hình Việt Nam.

17. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ chức thực hiện phần ngân sách nhà 
nước cấp và phần thu dược theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
a) Các tổ chức giúp việc Tổng giáin đốc :
1. Ban Thư ký biên tập:
2. Ban Tố chức cán bộ;
3. Ban Kế hoạch - Tài chính;
4. Ban Hợp tác quốc tế;
5. Ban Kiểm tra:
6. Văn phòng.
b) Các tổ chức sản xuất chương trình :
1. Ban Thời sự:
2. Ban Khoa giáo:
3. Ban Chuyên đề:
4. Ban Truyền hình liếng dân tộc;
5. Ban Truyền hình dối ngoại;
6. Ban Ván nghệ;
7. Ban Thể’ thao - Giải trí và Thòng tin kinh tế;
8. Ban Biên tập Truyền hình cáp:
9. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phô' Hồ Chí Minh:
10. Trung lâm Truyền hình Việt Nam tại thành phô' Huế:
11. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phô Đà Nằng:
12. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên;
13. Trung lâm Truyền hình Việt Nam tại thành phô' cần Thơ;
14. Trung tám Kỹ thuật sản xuất chương trình:
lõ. Trung tâm Kỹ thuật truyền dần phát sóng:
16. Trung lâm San xuất phim truyền hình.
c) Các tô chức khác :
1. Trung tám Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình;
2. Trung lâm Dào tạo. bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình:
3. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình;
4. Trung tâm Tin học và Đo lường.
Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nưóc ngoài do Tống giám dóc 

Đài Truyền hình Việt Nam quyết dịnh thành lập sau khi được Thủ tưởng Chính phủ cho 
phép.
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Các dơn vị sự nghiệp khác hiện có giao Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lổ 
chức và sắp xếp theo quy định của pháp luật.

Điểu 4. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo, thay thế 

Nghị dịnh sô' Õ2/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng giám đô'c Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ. Thủ tritởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phô'trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHÁI
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ

73. NGHỊ ĐỊNH số 101/2003/NĐ-CP NGÀY 03/ 9/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc quy định chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Thống kê

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm. 2001:
Căn cứ Nghị định sô'30/2003 /NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quỵ 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chinh phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục trường Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng
Tống cục Thông kê là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một sô nhiệm vụ, quyền 

hạn quản lý nhà nưởc về thôìig kê: tồ chức thực hiện hoạt dộng thông kê và cung cấp 
thông tin thông kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy dịnh của 
pháp luật: quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện một sô nhiệm vụ, quyển hạn 
cụ thè vê dại diện chủ sở hữu phần vôn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhả nước 
thuộc Tổng cục Thông kê quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn
Tông cục Thông kê chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy' định tại Nghị định sô' 
30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 nãm 2003 của Chính phủ quy định chức nãng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ câ'u tồ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ. 
quyền hạn cụ thề sau dây

1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn ban quy 
phạm pháp luật khác về thống kê theo sự phân công của Chính phủ. Thủ tướng Chính 
phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn. 
nám năm, hàng năm về thông kê và các dự án quan trọng của Tống cục Thông kê.

3. Trình Chính phủ quy định thẩm quyền ban hành các bảng phân loại thống kê (trừ 
bảng phân loại thông kê thuộc ngành Toà án và Kiểm sát).

4. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chế độ 
báo cáo thống kê cơ sở. chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chương trình điếu tra thông kê 
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quốc gia dài hạn, hàng năm và các cuộc tổng điêu tra thông kê theo quy định của pháp 
luật.

5. Trình Bộ trướng dược Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật về thông kê theo quy định của pháp luật.

6. Chi dạo. kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 
chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch về thông kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê 
quô'c gia sau khi được phê duyệt: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin 
về thông kê.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên mồn đôi vởi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát nhân dân tôì cao và ửy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc báo cáo thông kê, 
ùiêu tra thống kê và phân loại thông kê thuộc thấm quyền.

8. Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ chê dộ báo cáo, phương án điều tra thống kê 
của các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tôi cao và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung 
ương.

9. Tổ chức thu thập thông tin thống kê kinh tế xã hội, xây dựng và quản lý cơ sở dữ 
liệu quô’c gia vê thông tin thông kê kinh tế - xã hội .theo quy định của pháp luật.

10. Báo cáo Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ thông kê tổng hợp hàng tháng, quý, 
nAm về Lình hình kinh tế xã hội, tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quôc 
gia. mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; các báo cáo phân tích và dự báo 
vê tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng nãm.

11. Giúp Chính phủ thông nhất quản lý việc công bô thống tin thông kê kinh tê - xà 
hội theo quy định của pháp luật.

12. Công bô’ thông tin thông kê thuộc hệ thông chỉ tiêu thông kê quô’c gia; cung câp 
thông tin thông kê kinh tê’ - xã hội cho các cơ quan, tồ chức và cá nhân theo quy định của 
pháp luật: chịu trách nhiệm vê độ tin cậy của sô’ liệu thông tin công bô’ và cung cả'p.

13. Biên soạn và xuâ’t bản niên giám thông kê, các sản phẩm thông kê khác của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sô' liệu thông kê của nưốc ngoài; thực hiện so 
sảnh quô'c tế về thông kê.

14. Quản lý các dự án dầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông kê theo quy định của pháp luật.
16. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thống kê, ứng dụng 

liến bộ khoa học, công nghệ trong hệ thông tổ’ chức thông kê tập trung.
17. Quyết dinh các chủ trương, biện pháp, chỉ đạo hoạt động dịch vụ công trong hê 
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Ihống tố chức thông kê tập trung theo quy dịnh của pháp luật; quản lý và chỉ dạo hoạt 
dộng đối với các tổ’ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê.

18. Thực hiện một sô' nhiệm vụ. quyền hạn cụ thê về dại diện chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nưóc tại doanh nghiệp có vốh nhà nước thuộc Tổng cục Thông kê theo quy dịnh 
của pháp luật.

19. Kiểm ti a. thanh tra. giải quyết khiếu nại. tô' cáo. chông tham nhũng, tiêu cực và 
xử lý vi phạm về thông kê theo thấm quyền.

20. Quyêt định và chỉ dạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cùa Tổng cục 
Thống kê theo mục Liêu và nội dung chương trình cái cách hành chính nhà nước dã dược 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên ché: chì đạo thực hiện chế dộ tiền lương và các chế 
dộ chính sách dãi ngộ. khen thưởng, kỷ luật dô'i với cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước thuộc phạm vi quán lý của Tồng cục Thông ké; đào tạo. bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ về thống kê dối với cán bộ. công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Tông cục Thông kê.

22. Quản lý tài chính, tài sản dược giao và tổ chức thực hiện ngân sách dược phân bô 
theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Hệ thống tổ chức của Tổng cục Thống kê
Tống cục Thông kê dược tố chức theo ngành dọc. gồm có
1. Ờ Trung ương có cơ quan Tồng cục Thông kê;
2. Ở tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương có Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục 

Thông kê;
3. Ở huyện, quận, thị xã. thành phô' thuộc tỉnh có Phòng Thông ké trực thuộc Cục 

Thống kê tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức của cơ quan Tổng cục Thống kê
a) Các tô chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn quản lý 

nhà nước :
1. Vụ Hệ thông tài khoản quốc gia:
2. Vụ Phương pháp chế dộ thông kê;
3. Vụ Thông kê tổng hợp;
4. Vụ Thông kê Công nghiệp và Xây dựng:
5. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sán;
6. Vụ Thông kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả:
7. Vụ Thông kê Dân số và Lao dộng;
8. Vụ Thông kê Xã hội và Môi trường;
9. Vụ Hợp tác quốc tế;
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10. Vụ Tồ chức cán bộ:
11. Vụ Kế hoạch tài chính;
12. Thanh tra;
13. Vãn phòng.
b) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê :
1. Viện Nghiên cứu khoa học thông kê;
2. Trung tâm Tin học thông kê;
3. Trung tâm Tư liệu thông kê:
4. Tạp chí Con số và Sự kiện.
Các dơn vị sự nghiệp khác hiện có giao Tổng cục trưởng Tống cục Thống kê tố chức và 

sáp xếp theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị dịnh số 23/CP ngày 23 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức nâng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tồ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Tổng cục trưởng Tống cục Thống kê, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phôi 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VAN KHẢI
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VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

74. NGHỊ ĐỊNH số 26/2004/NĐ-CP NGÀY 15/01/2004 CŨA CHÍNH PHỦ
Vê' việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tồ' chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nám 2001;
Căn cứ Nghị dịnh sô’ 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đô’c Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân vãn Quốc gia và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. VỊ trí và chức năng
1. Đổi tên Trung tầm Khoa học xã hội và Nhân văn Quôc gia thành Viện Khoa học xã 

hội Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnamese Academy of Social Sciences).
2. Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng nghiên 

cứu những vấn để cơ bản vê khoa học xã hội Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định đường lô’i, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền 
vững theo định hương xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau dại học về khoa 
học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Viện Khoa học xã hội Việt Nạm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan thuộc Chính phủ, có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thề sau đây:

1. Trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, 
kế hoạch dài hạn, năm nãm, hàng nàm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê 
duyệt.

2. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội của Việt Nam, khu vực và thế 
giới: tổng kết thực tiễn, từng bước phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
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lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giải dáp những vấn dê khoa học xã hội của cả nưóc và 
từng vùng phục vụ cho sự phát triển kinh tê - xã hội, văn hóa, môi trường và con người 
Việt Nam: cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định dường lô'i, chiến lược, quy 
hoạch và chính sách trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Tồ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam; bảo 
tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc.

4. Kết hợp nghiên cứu vối đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội; thực hiện đào tạo 
thạc sĩ và tiến sĩ khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển 
nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của cả nước, ngành, vùng, địa phương và 
doanh nghiệp.

5. Thẩm định và tham gia thấm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án 
phát triển kinh té' xã hội theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. các bộ, 
ngành, dịa phương và doanh nghiệp.

Tố chức tư vâ'n và thực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
6. Hợp Lác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội với các Tổ chức quôc tê, các viện, 

trường dại học và cá nhân các nhà khoa học nước ngoài theo quy định của pháp luật.
7. Tố’ chức diều tra cơ bản. phân tích và dự báo kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát 

triển dâ't nưốc.
8. Tổ chức thông tin khoa học xã hội, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao 

trình dộ dân trí.
9. Tham gia xây dựng, hoạch định chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển 

khoa học xã hội của cả nước, từng vùng và địa phương.
10. Quản lý tổ’ chức bộ máy. biên chế, tài sản, kinh phí và chịu trách nhiệm về quyết 

định các dự án dầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Điểu 3. Cơ câu tổ chức
a) Các tổ chức giúp Chủ tịch Viện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Ban Tố chức cán bộ;
2. Ban Kế hoạch - Tài chính;
3. Ban Quản lý khoa học;
4. Ban Hợp tác quốc tế;
5. Văn phòng.
b) Các tổ chức nghiên cửu khoa học:
1. Viện Triết học;
2. Viện Tâm lý học;
3. Viện Xã hội học;
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4. Viện Sử học:
5. Viện Khảo cổ học;
6. Viện Dân tộc học;
7. Viện Văn học;
8. Viện Ngôn ngữ học;
9. Viện nghiên cứu Hán Nôm;
10. Viện Kinh tê Việt Nam;
11. Viện Nhà nước và Pháp luật;
12. Viện nghiên cứu Vãn hóa;
13. Viện nghiên cứu Con người;
14. Viện nghiên cứu Tôn giáo;
15. Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững;
16. Viện Gia đình và Giới;
17. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ;
18. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên;
19. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới;
20. Viện nghiên cứu Trung Quốc;-
21. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á;
22. Viện nghiên cứu Đông Nam Á;
23. Viện nghiên cứu Châu Âu;
24. Viện nghiên cứu Châu Mỹ;
25. Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;
26. Viện Thông tin khoa học xã hội;
27. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
c) Các cơ quan sự nghiệp khác:
1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;
2. Nhà xuất bản Khoa học xã hội;
3. Trung tâm Phân tích và Dự báo.
Điều 4. Lãnh dạo Viện Khoa học xâ hội Việt Nam
Viện Khoa học xã hội Việt Nam có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Khoa 

học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trưâc 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Khoa học xã hội Việt 
Nam.
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Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm xây dựng Quỵ chế tố chức và 
hoạt dộng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình Thủ tương Chính phủ phê duyệt.

Các Phó Chú tịch Viện do Thủ tướng Chính phủ bố nhiệm theo dề nghị của Chủ tịch 
Viện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện vê' nhiệm vụ dược Chủ tịch Viện phản 
công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau lõ ngày, kể’ từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ 
Nghị định số 23/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 về việc thành lập Trung tám Khoa học xã 
hội và Nhân văn Quốc gia và các quy định khác trước dây trái với Nghị định này.

Điểu 6. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh, thành phô’ 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THÙ TUỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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V IỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

75. NGHỊ ĐỊNH số 27/2004/NĐ-CP NGÀY 16/01/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Vé việc quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sô 30 /2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. VỊ trí và chức năng
1. Đổi tên Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quô'c gia thành Viện Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam (lên tiếng Anh: Vietnamese Academy of Science and 
Technology).

2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng 
nghiên cứu khoa học lự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng diêm cua 
Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định sô' 30/2003/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, cơ cấu 
tố chức của cơ quan thuộc Chính phủ và có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế 
hoạch dài hạn. nàm năm và hàng năm, các dự án quan trọng của Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê 
duyệt.

2. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ; tham gia 
hoạch định chính sách phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục dào tạo, bảo vệ tài 
nguyên và môi trường của dâ't nước.

3. Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, diều kiện tự nhiên và môi 

□22

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trường đê cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế - 
xã hội của cả nước và của các vùng lãnh thổ.

4. Tồ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ: triển 
khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vả công nghệ mới vào 
thực tiễn sản xuất và đời sông theo các hướng trọng điểm; thông tin, phổ biên kiên thức 
vê khoa học và công nghệ; đề xuất và chủ trì thực hiện các chương trình khoa học và 
công nghệ trọng điểm câp nhà nưởc theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ.

5. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định trình dộ công nghệ, xét duyệt luận chứng 
kinh tế kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nưóc và của các địa 
phương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và dề nghị của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

6. Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao; tố chức đào tạo sau dại học 
về khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo quy dịnh của pháp luật.
8. Quyết định các dự án đầu tư của Viện thuộc thẩm quyển theo quy định của pháp 

luật.
9. Được tổ chức các hoạt động triển khai sản xuất kinh doanh, tư vân, dịch vụ phù 

hựp với các lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện một số quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vôn của Nhà nước 

tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật.
12. Quản lý tài chính, ngân sách theo quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng có 

hiệu quả tài sản Nhà nưốc giao.
13. Trình Thủ tưởng Chính phủ ban hành quy chê tổ chức và hoạt động của Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Điều 3. Lãnh đạo Viện
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Chủ tịch 

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách 
nhiệm trưdc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt dộng của Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Viện do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo dề nghị của Chủ tịch 
viện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân 
công.

Điểu 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy
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ii) Các tổ chức giúp Chủ tịch Viện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Ban Tố chức Cán bộ;
2. Ban Kế hoạch - Tài chính:
3. Ban ứng dụng và Triển khai công nghệ:
4. Ban Hợp tác quốc tế:
5. Ban Kiểm tra:
6. Vãn phòng (có bộ phận thường trực Lại thành phô’ Hồ Chí Minh).
b)Các lố chức sự nghiệp trực thuộc Viện:
1. Viện Toán học:
2. Viện Công nghệ thông tin:
3. Viện Vật lý và Điện tử;
4. Viện Vật lý dịa cầu:
5. Viện Hóa học;
6. Viện Công nghệ hóa học:
7. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên;
8. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;
9. Viện Hải dương học;
10. Viện Sinh học nhiệt dói:
11. Viện Công nghệ sinh học:
12. Viện Cơ học:
13. Viện Cư học ứng dụng;
14. Viện Khoa học vật liệu:
15. Viện Địa chất:
16. Viện Địa lý:
17. Viện Kỹ thuật nhiệt đới:
18. Viện Công nghệ môi trường:
19. Trung tâm Thông tin - Tư liệu;
20. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;
21. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
c) Các đơn vị sự nghiệp khác hiện có do Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam quyết định phương án sắp xếp lại theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiên 
thông nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, 
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quycn hạn. cơ câ'u lổ chức và ban hành quy chê' về tố’ chức và hoạt động của các dơn vị 
trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nhu cầu. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập các Hội 
đồng khoa học đế tư vâ'n cho Chú tịch Viện vé chiến lược, phương hướng và kế hoạch 
phát triển khoa học và công nghệ của Viện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, ke lừ ngày dâng Công báo và thay thế Nghị 
định sớ' 24/CP ngày 22 tháng 5 nãm 1993 của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm 
Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Chủ lịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phú. Chú tịch úy ban nhân dán tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THÙ TUỚNG

PHAN VÃN KHÁI
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______________Phân IV_____________
HỆ THỐNG CO QUAN QUYỀN Lực 

NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƯỚC Ỏ ĐỊA PHƯƠNG

76 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26/11/2003 529

77 Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10/01/2004 của Chính phủ vé việc quy định 551 
chi tiết thi hành một sô' điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm

2003

78 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 562

79 Nghị định sỏ' 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ vé việc kiện toàn tổ 613 
chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp

80 Nghị định sỏ' 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ vé việc kiện toàn tổ 619 
chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dãn các cấp

81 Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ vé việc thành lập 619 
Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh

82 Quyết định sô' 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 620 
việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và
Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương

83 Quyết định sõ' 208/2003/QĐ-TTg ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 621 
việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương

84 Quyết định sô' 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ vé 622 
việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyên thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ
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Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường - Bộ Nội vụ vé việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và 
tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước vé tài 
nguyên và mỏi trường ở địa phương

Thõng tư liên tịch sô' 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 Bộ Khoa học và 
Công nghệ - Bộ Nội vụ vé việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ 
cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước vé 

khoa học và cõng nghệ ở địa phương

Thõng tư liên tịch sỏ' 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Cõng 
nghiệp - Bộ Nội vụ vé việc hướng dẫn chức nâng, nhiệm vụ quyền hạn vá cơ cấu 
tô’ chức củi; cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước vé 
công nghiệp ở địa phương

Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngáy 28/11/2003 của Bộ Tài chính 
- Bộ Nội vụ vé việc hướng dẫn chức nâng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ 
quan chuyên món vé lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp

Thông tư liên tịch sô' 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của 
Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và 
cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nưỡc 
ngànhẫnây dựng tại địa phương

Quyết định sô' 115/2003/QĐ-BCN ngày 04/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Cóng nghiệp địa phương

Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vé 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuê' 
trực thuộc Tổng cục Thuế
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76. LUẬT BẤU CỦ ĐẠI BIEU HỘI ĐỐNG NHÂN DÂN NGÀY 26/11/2003

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 51 /2001 /QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

CHƯƠNGl

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1
Việc bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân dược tiến hành theo nguyên tắc phô’ thông, 

bình đắng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Điều 2
Công dân nưỏc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phần biệt dân tộc, nam 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thòi hạn cư 
trú, dủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và dủ hai mươi môt tuổi trở lên có quyền 
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 3
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những tiêu chuẩn sau đây:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phân đấu thực hiện công cuộc 

dổi mới dất nưởc và xây dựng, phát triển địa phương;
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh 

chông mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nưóc, quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân;

3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, có khả 
năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách., pháp luật; am 
hiểu tình hình kinh tế xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa 
phương;

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín 
nhiệm;

5. Có điểu kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Điều 4
Công dân có dủ diều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Luật này 
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chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân không quá hai cấp; nêu đang là dại biểu 
Quốc hội chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

Điều 5
uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc bầu cử dại biêu Hội dồng nhân dân. bào 

đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật.
Chính phủ chỉ đạo uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy dịnh 

của pháp luật.
Điểu 6
Uỷ ban trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam hướng dẫn uỷ ban Mặt trận Tố’ quốc 

Việt Nam ỏ địa phương tổ’ chức hiệp thương lựa chọn, giói thiệu những người ứng cử dại 
biếu Hội dồng nhân dân, tham gia giám sát việc bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân.

Điều 7
uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn dịnh và công bô' ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp.
Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và dược công bô' chậm nhâ't là một trăm lẻ năm 

ngày trước ngày bầu cử.
Trong trường hợp đặc biệt không thê’ tiến hành bầu cử theo đúng nhiệm kỳ của Hội 

dồng nhân dân thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Điều 8
Kinh phí tố chức bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân các câ'p do ngân sách nhà nước 

bảo đảm.

CHƯƠNG ll
SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÀN DÂN, ĐƠN VỊ BẦU cử VÀ 

KHU VỰC Bỏ PHIẾU

Điều 9
Sô' đại biêu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp được ấn định như sau:
1. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn:
a) Xã, thị trấn miền xuôi có từ bô'n nghìn người trở xuông dược bầu hai mươi lăm dại 

biểu, có trên bô'n nghìn người thì cứ thêm hai nghìn người dược bầu thêm một đại biếu, 
nhưng tổng sô' không quá ba mươi lãm dại biểu;

b) Xã, thị trấn miền núi và hải đảo có từ ba nghìn người trở xuông đên hai nghìn 
người dược bầu hai mươi lăm đại biểu, có trên ba nghìn người thì cứ thêm một nghìn 
người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng sô' không quá ba mươi lăm đại biếu; xã, 
thị trấn có dưởi hai nghìn người trở xuống đến một nghìn người được bầu mười chín đại 
biểu; xã, thị trấn có dưói một nghìn người được bầu mười lãm đại biểu;
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c) Phường có từ tám nghìn người trở xuông được bầu hai mươi lãm đại biểu, có trên 
tám nghìn người thì cứ thêm bô'n nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng 
số không quá ba mươi lăm đại biểu:

2. Hội dồng nhân dần huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh:
a) Huyện miền xuôi và quận có từ tám mươi nghìn người trở xuông được bầu ba mươi 

dại biếu, có trên tám mươi nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được bầu thêm 
một đại biểu, nhưng tổng sô' không quá bôn mươi đại biểu;

b) Huyện miền núi và hải đảo có từ bô'n mươi nghìn người trở xuống được bầu ba mươi 
dại biểu, có trên bô'n mươi nghìn người thì cứ thêm năm nghìn người được bầu thêm một 
dại biếu, nhưng tổng sô' không quá bô'n mươi đại biểu:

c) Thị xã có từ bảy mươi nghìn người trở xuống được bầu ba mươi dại biểu, có trên bảy 
mươi nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được bầu thêm một đại biểu, nhưng 
lông sô' không quá bô'n mươi dại biểu;

d) Thành phô thuộc tỉnh có từ một trăm nghìn người trở xuông được bầu ba mươi đại 
biểu, có trên một trâm nghìn người thì cứ thêm mười nghìn người được bầu thêm một 
dại biếu, nhưng tổng sô'không quá bôn mươi đại biêu;

d) Đối với các huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh quy định tại các điểm a, b, c 
và d khoản 2 Điểu này nếu có từ ba mươi đơn vị hành chính trực thuộc trở lên được bầu 
trên bôn mươi đại biểu: sô' lượng cụ thể do uỷ ban thường vụ Quôc hội quyêt định theo 
dề nghị cúa Thường trực Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương;

3. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương:
a) Tỉnh miền xuôi và thành phô trực thuộc trung ương có từ một triệu người trở xuông 

dược bầu năm mươi đại biểu, có trên một triệu người thì cứ thêm năm mươi nghìn người 
được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng sô' không quá tám mươi lăm đại biêu;

b) Tỉnh miền núi có từ năm trăm nghìn người trở xuông được bầu năm mươi dại biêu, 
có trên năm tràm nghìn ngưòi thì cứ thêm ba mươi nghìn người được bầu thêm một dại 
biểu, nhưng tổng sô' không quá tám mươi lăm đại biêu;

c) Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương khác có trên ba triệu 
người dược bầu không quá chín mươi lăm đại biểu.

Điều 10
Đại biểu Hội đồng nhân dân các câ'p dược bầu theo đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử 

dại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá năm đại biểu.
Điểu 11
Sô' đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố’ trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi chung là câ'p tỉnh), danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi 
dơn vị do Uỷ ban nhân dân cap tỉnh ấn định và phải được Chính phủ phê chuẩn.

Sô' đơn vị bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc 
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tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp 
xã), danh sách các đơn vị và số dại biểu dược bầu của mỗi dơn vị do uỷ ban nhân dân 
cùng cấp ấn định và phải được uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Điều 12
Danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân câ'p nào do uỷ ban nhân dân 

cấp ấy gửi dến Hội đồng bầu cử cùng cấp. Chậm nhất là năm mươi ngày trước ngày bầu 
cử, Hội dồng bầu cử công bố danh sách các đơn vị bầu cử.

Điều 13
Mỗi đơn vị bầu cử chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba 

trâm đến bôn nghìn cử tri.
Ớ miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có tới ba trăm 

cử tri cũng có thể thành lập một khu vực bỏ phiếu.
Việc chia khu vực bỏ phiếu bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân các cấp do uỷ ban 

nhân dân cấp xã â'n định và phải được uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn.
Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.
Bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hộ sinh, nhà nuôi người tàn tật có từ năm mươi cử tri 

trở lên có thê thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.
Cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh đô'i với những người đang chấp hành quyết định xử lý 

vi phạm hành chính có thế thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.
Điều 14
Trên cơ sở số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân dược bầu, sau khi thông nhát ý kiên 

với Ban thường trực uỷ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam và uỷ ban nhân dân cùng cấp, 
chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bầu cử:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện dự kiến cơ cấu, thành phần, số 
lượng đại biếu Hội dồng nhân dân được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp 
mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, trong dó bảo đảm số lượng thích dáng đại biếu 
Hội đồng nhân dân là phụ nữ; đối với địa phương có nhiều dân tộc thiểu số cần bảo đảm 
số lượng thích đáng đại biểu Hội dồng nhân dân là người dân tộc thiểu số;

2. Thường trực Hội dồng nhân dân cấp xã dự kiến cơ cấu, thành phần, sô lượng dại 
biêu Hội đồng nhân dân được bầu của tố’ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nưốc ở cấp mình và thôn, 
làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phô', khu phô', khóm 
(sau đây gọi chung là tổ dân phố) trên địa bàn, trong đó bảo dảm sô' lượng thích dáng đại 
biểu Hội dồng nhân dân là phụ nữ; đồ'i vái địa phương có nhiều dân tộc thiểu sô' cần bao 
đảm sô'lượng thích đáng dại biểu Hội dồng nhân dân là người dân tộc thiểu số.
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CHƯƠNG ///
CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU cử

Điều 15
Các tố chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có:
1. Hội dồng bầu cử;
2. Ban bầu cử:
3. Tố bầu cứ.
Điểu 16
1. Chậm nhải là chín mươi ngày trước ngày bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp. Uỷ ban nhân dân sau khi thông nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban 
thường trực uỷ ban Mặt trận Tô' quốc Việt Nam cùng câ'p quyết định thành lập Hội đồng 
bầu cử gồm dại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, tlỷ ban nhân dân, Ban thường 
trực Uỷ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan khác của Nhà nưởc, tổ chức 
chính trị. tô’ chức chính trị xã hội.

Hội dồng bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân câ'p tỉnh có từ mười lãm đến hai mươi 
mô't người.

Hội dồng bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân cap huyện có từ mười một đến mười lăm 
người.

Hội dồng bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân cáp xã có từ chín đến mười một người.
Hội dồng bầu cử bầu Chủ tịch. Phó Chủ tịch và Thư ký.
Danh sách Hội đồng bầu cử cap tỉnh phải được báo cáo lên uỷ ban thường vụ Quốc 

hội, Chính phủ và uỷ ban trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam. Danh sách Hội dồng 
bầu cử cấp huyện và cấp xã phải dược báo cáo lên Thường trực Hội đồng nhân dân, uỷ 
ban nhân dân và Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ’ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

2. Hội dồng bầu cử có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
a) Chỉ dạo việc tố chức bầu cử ở địa phương; kiếm tra, đôn đốc việc thi hành các quy 

dinh của pháp luật về bầu cử;
b) Chỉ dạo thực hiện côrig tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử 

ở dịa phương;
c) Chỉ dạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử ở địa phương;
d) Nhận và xem xét hồ sơ của những người được tổ chức chính trị, tố’ chức chính trị - 

xã hội, tồ chức xã hội, tổ’ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, 
thôn, tô dân phô' ở địa phương giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu Hội 
dồng nhân dân; gửi danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử 
dên Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tồ’ quốc Việt Nam cùng cấp;
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đ) Giải quyết những khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử của các Ban bầu cử, Tô bầu 
cử;

e) Công bô' số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu dược bầu của mỗi đdn 
vị bầu cử ỏ địa phương mình;

g) Nhận hồ sơ và công bô' danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
theo từng đơn vị bầu cử; giải quyết những khiếu nại, kiến nghị về việc lập danh sách dó;

h) Nhận tài liệu và phiếu bầu từ Uỷ ban nhân dân cùng cấp và phân phôi cho các Ban 
bầu cử chậm nhất là hai mươi lăm ngày trước ngày bầu cử;

i) Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến; làm 
biên bản tổng kết cuộc bầu cử ở địa phương;

k) Chỉ đạo việc bầu cử thêm, bầu cử lại theo quy định tại các Điều 62, 63, 64 và 65 
của Luật này;

l) Công bô' kết quả bầu cử;
m) Trình Hội đồng nhân dân Biên bản tổng kết cuộc bầu cử và chuyển giao các hồ sơ, 

tài liệu về cuộc bầu cử theo quy định của Luật này.
Điều 17
1. Chậm nhất là bôn mươi lăm ngày trưóc ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường 
trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu 
cử một Ban bầu cử.

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dần cấp tỉnh có từ mười một đến mười ba ngưòi.
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ chín đến mười một người.
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ bảy đến chín người.
Thành phần Ban bầu cử gồm đại diện các cơ quan nhà nưởc, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội. O cấp xã, thành phần Ban bầu cử có thềm đại diện tập thể cử tri ở địa 
phương.

Ban bầu cử bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thư ký.
2. Ban bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quy định của pháp luật về bầu cử của các Tô 

bầu cử trong đơn vị bầu cử;
b) Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách 

những người ứng cử ở các Tổ bầu cử trong đơn vị bầu cử;
c) Kiểm tra, đôn đốc việc bô' trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ 

phiếu;
d) Nhận tài liệu và phiếu bầu từ Hội đồng bầu cử để phân phôi cho các Tổ bầu cử 

trong đơn vị bầu cử chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày bầu cử;
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đ) Giải quyết các khiếu nại, tô' cáo về công tác bầu cử của các Tố’ bầu cử và những 
khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị về bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến;

e) Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kiểm phiếu do các Tổ bầu cử gửi đến; làm 
biên bản xác dinh kết quả bầu cử ở dơn vị bầu cử;

g) Chuyên giao biên bản xác định kết quả bầu cử và hồ sơ. tài liệu về bầu cử theo quy 
■ dịnh tại Điêu 60 của Luật này;

h) Tô chức việc bầu cử thêm, bầu cử lại theo quyết định của Hội đồng bầu cử.
Điều 18
1. Chậm nhâ't là ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân, uỷ 

ban nhân dân câ'p xã sau khi thông nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban 
thường trực Uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mồi 
khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử từ năm dến chín người gồm đại diện các tổ chức xã hội 
và tập thể cử tri ở địa phương.

Tồ’ bầu cứ bầu Tổ trưởng, Tổ’ phó và Thư ký.
Trong trường hợp dơn vị bầu cử chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì Ban bầu cử kiêm 

nhiệm vụ của Tổ bầu cử.
Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ’ bầu cử từ năm 

1 đến chín người gồm Tồ’ trương, Tố’ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện chỉ huy đơn vị 
và dại diện quân nhân.

2. Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiêu;
b) Bô trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu;
c) Nhận tài liệu và phiếu bầu từ Ban bầu cử và phát phiêu bầu có đóng dấu của Tổ 

bầu cử cho cử tri;
d) Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiêu, thời gian bỏ 

phiếu trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử;
d) Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của phòng bỏ phiêu;
e) Giải quyết những khiếu nại. tô cáo về công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiêu;
g) Kiêm phiếu và làm biên bản kiểm phiếu;
h) Chuyển giao biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu khác về bầu cử theo 

quy dinh tại Điều 59 cúa Luật này.
Điều 19
Các tồ’ chức phụ trách bầu cử và các thành viên của các tổ chức này không được vận 

dộng cho những người ứng cử.
Điểu 20
Các tố’ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chê' độ tập thể; các cuộc họp được tiến 
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hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông 
qua khi có quá nửa tông số thành viên biểu quyết tán thành.

Điều 21
uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam, các cơ quan nhà nưởc, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, dơn vị vũ trang nhân dân cử cán bộ, nhân viên của mình 
tham gia vào công tác bầu cử theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tô bầu cử 
và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện thuận lợi giúp các tó 
chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này.

Điều 22
Hội đồng bầu cử hết nhiệm vụ sau khi dã trình biên bản tổng kết cuộc bầu cử và hổ 

sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới.
Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ sau khi Hội đồng bầu cử công bô' kết quả bầu cử.

CHƯƠNG IV

DANH SÁCH CỬ TRI

Điều 23
Trong thời gian lập danh sách cử tri, những công dân có quyền bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân đều được ghi tên vào danh sách cử tri.
Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình cư trú.
Trong thời gian lập danh sách cử tri, những người thay đổi nơi cư trú trong phạm vi 

một đơn vị hành chính cấp huyện được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; thay đổi nơi cư trú trong phạm vi một đơn vị hành 
chính cấp tỉnh được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cáp 
tỉnh.

Cử tri là sinh viên, học sinh, học viên ở các trường chuyên nghiệp, trường đại học, 
trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ 
trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri đế’ bầu đại biểu Hội dồng nhân dân 
câ'p tỉnh và câ'p huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

Điều 24
Danh sách cử tri do uỷ ban nhân dân cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu.
Danh sách cử tri trong các đơn vị vũ trang nhân dân do Ban chỉ huy dơn vị lập theo 

khu vực bỏ phiếu; quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương thì được ghi tên vào 
danh sách cử tri nơi mình cư trú.

Điều 25
1. Người đang bị tưởc quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực 

pháp luật, ngưòi đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người 
mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.
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2. Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu này nêu dên trước thời điểm 
bắt dầu bỏ phiếu hai mươi bôn giờ mà được khôi phục lại quyển bầu cử, dược trả tự do 
hoặc dược cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực 
hành vi dân sự thì dược bố sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.

3. Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điếm bắt dầu bỏ phiêu bị Toà 
án tước quyển bầu cử. phải châ'p hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc bị mất năng 
lực hành vi dân sự thì uỷ ban nhân dân câ'p xã xoá tên người dó trong danh sách cử tri 
và thu hồi thẻ cử tri.

Điều 26
Chậm nhâ't lả ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử. cơ quan lập danh sách cử tri niêm 

yết danh sách đó tại trụ sở uỷ ban nhân dân cấp xã và tại những nơi công cộng của khu 
vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yêt dê nhân 
dân kiểm tra.

Điều 27
Khi kiểm tra danh sách cử tri nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn hai mươi lăm 

ngày kể từ ngày niêm yết, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng vãn bản 
với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sô những 
khiêu nại đó. Trong thời hạn năm ngày kế’ từ ngày nhận được khiêu nại, cơ quan lập 
danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiêu nại biêt kêt quá giâi 
quyết.

Nêu người khiếu nại không dồng ý vể cách giải quyêt đó thì có quyền khiêu nại lên 
Toà án nhân dân câp huyện. Trong thời hạn năm ngày kê’ từ ngày nhận được khiêu nại, 
Toà án nhân dân phải giải quyết xong. Quyêt định của Toà án nhân dân là quyêt định 
cuôi cùng.

Điều 28
Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đên ngày bầu cử, nêu cử tri nào thay dôi nơi cư 

trú thì có quyền xin giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân câp xã nơi dang cư trú dê 
dược ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú mới. Khi cấp giấy 
chứng nhận, Uỷ ban nhân dân phải ghi ngay vào danh sách cử tri bên cạnh tên người 
đó: “Đi bỏ phiếu nơi khác”

CHƯƠNG V

ỨNG CỬ VÀ HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN

MỤC /. ÚNG CỬ VÀ HỒ Sơ ÚNG cử

Điều 29
Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội dồng nhân dân phải nộp 
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hồ sơ tại Hội đồng bầu cử nơi mình ứng cử chậm nhâ't là sáu mươi ngày trước ngày bẳn 
cử. Hồ sơ gồm có:

1. Đơn ứng cử;
2. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của uỷ ban nhân dân câ'p xã nơi thường trú hoặc cơ 

quan, tồ chức, đơn vị nơi người đó làm việc;
3. Tiểu sử tóm tắt và ba ảnh màu cỡ 4cm X 6cm.
Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử. người dược cơ quan, tô 

chức, dơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật này thì Hội đồng 
bầu cử chuyền tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang của những người ứng cử dên 
Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Điểu 30
Người tự ứng cử. người được giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân địa phương 

nào thì phải là người cư trú hoặc làm việc thường xuyên ở địa phương đó.
Người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị 

bầu cử và không được tham gia Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử thuộc đơn vị mình ra ứng CU.
Điều 31
Những người sau đây không được ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân:
1. Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này;
2. Người đang bị khỏi tô' về hình sự;
3. Người đang phải chấp hành bản án, quyết địi)h hình sự của Toà án;
4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án nhưng chưa được 

xoá án tích:
5. Người đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính.
Những người đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà dến 

thời điểm bắt đầu bầu cử bị khởi tô' về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang hoặc bị 
mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng bầu cử xoá tên người đó trong danh sách 
những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thông báo cho cử tri biết.

MỤC 2. HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ÚNG cử
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 32
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi câ'p do Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ 

quô'c Việt Nam cùng cấp tổ chức chậm nhất là tàm mươi lăm ngày trước ngày bầu cử. 
Thành phần Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gồm Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quô'c Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo các tố’ chức thành viên của Mặt trận. Đại diện 
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Hội dồng bầu cử, Thường trực Hội dồng nhân dân. uỷ ban nhân dân cùng câ'p dược mòi 
dự Hội nghị này.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cap tỉnh, cấp huyện thỏa thuận vể cơ câ'u, thành 
phần và sô' lượng người tự ứng cử, người dược giới thiệu ứng cử của tổ’ chức chính trị, tố’ 
chức chính trị xã hội, tố chức xã hội, tố chức kinh tế, dơn vị vũ trang nhân dân. cơ quan 
nhà nước cùng câ'p và các đơn vị hành chính cà'p dưới.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở câ'p xã thỏa thuận về cơ câ'u. thành phần và sô' 
lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử của tổ chức chính trị, tố chức chính 
trị xã hội. tố chức xã hội, tố chức kinh tế. dơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước 
cùng cấp và thôn. Lồ dân phô' trên dịa bàn.

Biên bản Hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, sô'lượng người tham dự. diễn 
biến, kết quả Hội nghị. Biên bản Hội nghị hiệp thương ở câ'p lỉnh dược gửi ngay đến Uỷ 
ban thường vụ Quô'c hội. Chính phủ. uỷ ban trung ương Mật trận Tố quôc Việt Nam và 
Thường trực Hội dồng nhân dân, Hội đồng bầu cử cùng cấp. Biên bản Hội nghị hiệp 
thương ở cấp huyện, câ'p xã dược gửi ngay đến Thường trực Hội dồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân. uỷ ban Mặt trận Tổ’ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội 
dồng nhân dân, Hội đồng bầu cử cùng câ'p.

Điểu 33
Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhâ't quy định tại Điều 32 của Luật này, 

chậm nhà't là tám mươi ngày trưốc ngày bầu cử:
1. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện diều chỉnh cơ cấu, thành 

phần, sô' lượng người của cơ quan, tổ chức, dơn vị ở địa phương dược giới thiệu ứng cử, 
người tự ứng cứ đại biểu Hội dồng nhân dân câ'p mình:

2. Thường trực Hội đồng nhân dân câ'p xã điều chỉnh cơ câ'u, thành phần, sô lượng 
người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phô' ở địa phương dược giới thiệu ứng cử, 
người tự ứng cử dại biếu Hội đồng nhân dần cấp mình.

Điều 34
Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực Hội đồng 

nhân dân. căn cứ vào tiêu chuẩn dại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tố chức, đơn 
vị và thôn, tổ’ dân phô' (dối với cấp xã) dược phân bồ’ sô' lượng dại biểu tiến hành giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc giới thiệu dược tiến hành như sau:

1. Ban lãnh dạo tố’ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội dự kiến 
người của tố’ chức mình ứng cử dại biểu Hội dồng nhân dán, tổ’ chức lấy ý kiến nhận xét 
của Hội nghị cử tri nơi người đó làm việc. Trên cơ sở ý kiến của Hội nghị cử tri, Ban lãnh 
dạo tố’ chức hội nghị Ban thường vụ mở rộng dể thào luận, giởi thiệu ngưòi của tổ chức 
mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

2. Ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế phối hợp vói Ban 
chấp hành công doàn cơ quan dự kiến người của cơ quan mình ứng cử đại biểu Hội đồng 
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nhân dân. tổ chức lấy ý kiến nhận xét của Hội nghị cử tri nơi người đó làm việc. Trên cơ 
sở ý kiến của Hội nghị cử tri. Ban lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị gồm lãnh dạo cơ 
quan, dơn vị. tổ chức. Ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
dể thảo luận, giới thiệu người của cơ quan mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

3. Lãnh dạo. chi huy dơn vị vũ trang nhân dân dự kiến người của dơn vị mình ứng cử 
đại biểu Hội dồng nhân dân. tô chức lấy ý kiến nhận xét của Hội nghị cử tri nơi người dó 
làm việc. Trên cơ sở ý kiến của Hội nghị cử tri. lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tố chức hội nghị 
gồm lãnh đạo. chỉ huy dơn vị, dại diện Ban chấp hành công đoàn (nếu có), đại diện quân 
nhân và chỉ huy cấp dưới trực tiếp dề thảo luận, giói thiệu người của đơn vị mình ửng cử 
dại biểu Hội dồng nhân dân.

4. Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phô' dự kiến người của thôn, của tô dân phó 
ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân câ'p xã và phôi hợp với trưởng thôn, tố’ trưởng tô dân 
phô' tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân câ'p xã.

Việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tô dân phó 
do Chính phủ phô'i hợp với Ưỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam hướng dẫn.

Điều 35
Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải 

chuyến biên bản Hội nghị cử tri nơi làm việc và biên bản hội nghị lãnh đạo mở rộng của 
cơ quan, tố chức, dơn vị mình về việc thảo luận, giởi thiệu người ứng cử đại biếu Hội 
dồng nhân dân đến Ban thường trực Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức Hội 
nghị hiệp thương.

Ban công tác Mặt trận chuyển biên bản Hội nghị cử tri ở thôn, tố dân phô' về việc thào 
luận, giối thiệu người ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đến Ban thưòng trực 
uỷ ban Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam cấp xã.

Điều 36
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp do Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tô 

quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức chậm nhất là năm mươi lăm ngày trước ngày bầu cử. 
Thành phần và khách mời tham dự như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhâ't.

Hội nghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, 
thành phần, sô' lượng đại biểu và người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử dể lập 
danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi lây ý kiến cử tri 
nơi cư trú đô'i với người tự ứng cử, người dược cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử 
và lấy ý kiến cử tri nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân 
phô' giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Việc tổ chức lấy ý kiến dược 
tiến hành theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

Biên bản Hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, sô' lượng người tham dự, diễn 
biến, kết quả Hội nghị. Biên bản Hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh được gửi ngay đến uỳ 
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ban thường vụ Quốc hội. Chính phủ. Uỷ ban trung ương Mật trận Tố quốc Việt Nam và 
Thường trực Hội dồng nhân dân, Hội dồng bầu cử cùng cắp. Biên bản Hội nghị hiệp 
thương ở câ'p huyện, cấp xã dược gửi ngay dến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, Uỷ ban Mật trận Tố quốc Việt Nam câ'p trên trực tiếp và Thường trực Hội 
dồng nhân dân, Hội đồng bầu cử cùng cấp.

Điều 37
Hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn tố chức theo dơn vị thôn, tổ dân phô' do Ban 

thường trực Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phôi hợp với Thường trực Hội dồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì.

Hội nghị cử tri ớ cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tố chức chính trị xã hội. tố 
chức xã hội, tô chức kinh tế, dơn vị sự nghiệp do Thủ trưởng cơ quan hoặc người dứng 
dầu của tố chức phôi hợp với Ban chấp hành công doàn cùng câ'p triệu tập và chủ trì. Hội 
nghị cử tri ở đơn vị vũ trang nhân dân là Hội nghị quân nhân do lãnh dạo. chỉ huy dơn 
vị triệu tập và chủ trì.

Người được giâi thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dán, dại diện cơ quan, 
tô chức, dơn vị. thôn, tố dân phô’có người ứng cử được mời tham dự các hội nghị này.

Tại các hội nghị này, cử tri dối chiếu với tiêu chuẩn đại biếu Hội dồng nhân dân dê 
nhận xét. bày tỏ sự tín nhiệm đối với ngưòi tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử bàng 
cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của Hội nghị.

Biên bản Hội nghị cử tri lấy ý kiến vê những người ứng cử dại biểu Hội dồng nhân 
dân phải ghi rõ thành phần, sô' lượng người tham dự, diễn biến, kết quả Hội nghị. Biên 
bản Hội nghị củ tri lấy ý kiến về những người ứng cử dại biểu Hội dồng nhân dân cấp 
nào thì gửi dến Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ấy dế’ chuẩn bị 
cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phôi hợp với Chính phủ hướng dẫn 
trình tự, thủ tục tồ chức Hội nghị cử tri nơi làm việc và nơi cư trú.

Điều 38
Trách nhiệm xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên dôi với người được giói 

thiệu ứng cử, tự ứng cử được quy định như sau:
1. Đô'i với vụ việc ở nơi làm việc thì cơ quan, tổ chức, dơn vị trực tiêp quản lý người 

ứng cử có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng vàn bản cho Ban thường trực Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam câ'p tổ chức hiệp thương.

Trường hợp người ứng cử là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ 
chức, dơn vị câ'p trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị không có câ'p trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 
thành lập cơ quan, tổ chữc/dơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời;

2. Đôi với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử 
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phôi hợp với uỷ ban nhân dân cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban thường 
trực Uỷ ban Mặt trận Tồ quôc Việt Nam câ'p tố’ chức hiệp thương;

3. Đối với người tự ứng cử đại biểu Hội dồng nhân dân câ'p nào thì Hội đồng bầu cử 
phôi hợp vối cơ quan, tố chức, dơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc Uỷ ban nhân dân 
cấp xã nơi người dó cư trú xác minh và trả lời bằng vãn bản cho Ban thường trực uỷ ban 
Mặt trận Tồ quốc Việt Nam câ'p tổ chức hiệp thương;

4. Chậm nhất là bôn mươi ngày trước ngày bầu cử, việc xác minh và trả lời về các vụ 
việc mà cử tri nêu lên đô'i với người ứng cử quy định tại Điều này phải được tiến hành 
xong.

Điều 39
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cap do Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ 

quôc Việt Nam cùng cấp tố chức chậm nhất là ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử. 
Thành phần và khách mời tham dự như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhát.

Hội nghị hiệp thương căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Hội dồng nhân dân, cơ cấu, 
thành phần và số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ 
chức, dơn vị và kết quả lây ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách chính thức những 
người ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân.

Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải ghi rõ thành phần, sô' lượng người 
tham dự. diễn biến và kết quả của Hội nghị.

MỤC 3. DANH SÁCH NHŨNG NGƯỜI ÚNG cử

Điều 40
Chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tỉnh phải gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách 
chính thức những người ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân đến uỷ ban thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ. Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội 
đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử cùng cấp; Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp huyện, cấp xã phải gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh 
sách chính thức những người ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội 
dồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tố’ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp 
và Thưòng trực Hội dồng nhân dân, Hội đồng bầu cử cùng cấp.

Điều 41
Chậm nhất là hai mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử công bô' danh 

sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử.
Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách 

những người ứng cử theo công bô' của Hội dồng bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.
Điều 42
Sô' người ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi dơn vị bầu cử phải nhiều hơn sô' 
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dại biêu được bầu ở dơn vị đó ít nhát là hai người, trừ trường hợp khuyết người ứng cử vì 
lý do bâ't khả kháng theo hướng dẫn của Chính phủ.

Diều 43
1. Kê từ ngày công bô' danh sách những người ứng cử dại biểu Hội dồng nhân dân thì 

công dân có quyển khiếu nại. tô' cáo về người ứng cử; khiêu nại. kiến nghị về những sai 
sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử ở câ'p dó. Ban bầu cử 
phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tô'cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Trong trường hợp người khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị không dồng ý với kết quả giải 
quyết của Ban bầu cử thì có quyên khiếu nại, kiến nghị với Hội đồng bầu cử. Quyết dinh 
của Hội đồng bầu cử là quyết dinh cuô'i cùng.

2. Trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử, Hội dồng bầu cử, Ban bầu cử ngưng 
việc xem xét. giải quyết khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh 
sách những người ứng cử. Trong trường hợp những khiếu nại, tô' cáo đã rõ ràng, có dủ cơ 
sỏ kết luận người ứng cứ không dủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội dồng 
bầu cử các câ'p quyết dịnh xoá tên người dó trong danh sách những người ứng cử trưốc 
ngày bầu cứ vả thông báo cho cử tri biết.

3. Không xem xét, giải quyết dôi với những đơn khiếu nại, tô' cào nặc danh.
4. Hội dồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tô' cáo chưa được giải quyết và 

những khiếu nại. tô' cáo đã dược giải quyết nhưng đương sự vẫn không dồng ý đến 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng câ'p khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền.

MỤC 4. TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU cử

Điều 44
Chính phủ chỉ dạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi 

cà nước. Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các câ'p chỉ dạo công tác thông tin, 
tuyên truyền và vận động bầu cử tại địa phương mình.

Điều 45
Cơ quan nhà nước, tổ’ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tố’ chức xã hội, đơn vị 

vũ trang nhân dân, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền của mình có trách 
nhiệm tuyên truyền về bầu cử.

Điều 46
Người có tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội dồng nhân dân dã 

dược công bô' có quyền vận dộng bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hoặc 
thông qua các phương tiện thông tin dại chúng theo quy định của pháp luật dể báo cáo 
vói cử tri dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại 
biểu Hội dồng nhân dân.

Việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ’ quốc Việt Nam tổ 
chức.
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Điều 47
Việc vận dộng bầu cử dược tiến hành dân chủ, bình đẳng, dứng pháp luật, bảo đàm 

trật tự, an toàn xã hội và phải kết thúc trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu hai mươi bô’n 
giờ.

CHƯƠNG VI
TRÌNH Tự BẦU CỬ

Điểu 48
Việc bỏ phiếu bat dầu từ bảy giờ dến mười chín giờ cùng ngày. Tuỳ tình hình địa 

phương. Tồ bầu cử có thể quyêì dịnh bắt dầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn 
hơn giờ quy dịnh. nhưng không dược bắt đầu trước năm giò và kết thúc quá hai mươi giờ 
cùng ngày. Khu vực bỏ phiếu nào dã có một trăm phần trăm số cử tri đi bầu thì Tô bầu 
cử đó có thế kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn.

Trước khi bỏ phiếu, Tố bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiên của cử 
tri.

Diều 49
Mỗi cử tri có quyển bỏ một phiếu bầu cho mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
Cử tri phải tự mình di bầu, không được nhờ người khác bầu thay, trừ trường hợp quy 

dinh lại Điểu 50 của Luật này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
Điểu 50
Cử tri không thế’ tự viết dược phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải 

tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu vì tàn 
tật không tự bỏ phiếu dược thì cử tri có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được 
thì Tố bầu cử cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri đê cử tri 
nhận phiếu và bầu.

Điều 51
Khi cử tri viết phiếu, không ai dược xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
Nếu viết hỏng, cử tri có quyển dổi phiếu bầu khác.
Khi cử tri bỏ phiếu xong. Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dâu "dã bỏ phiếu" vào thẻ cử 

tri.
Điều 52
Mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu; không được tuyên truyền 

vận dộng bầu cử tại nơi bỏ phiếu.
Điều 53
Khi hết giờ bỏ phiêu, nếu còn cử tri có mật tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu 

544

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tố bầu cử mới dược tuyên bô' kết thúc cuộc bỏ 
phiếu.

Diều 54
Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có 

sự kiện bâ't ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tố bầu cử phải lập tức niêm phong giấy 
tờ và hòm phiếu, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử biết, đồng thòi phải có những biện 
pháp cần thiết dể cuộc bỏ phiếu dược tiếp tục.

Trong trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sốm hơn ngày quy 
định thì Tồ bầu cử phải kịp thời báo cáo Ban bầu cử biết để để nghị Hội đồng bầu cử 
trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

CHƯƠNG VU
KẾT QUẢ BẦU CỬ

MỤC l. VIỆC KIỂM PHIẾU

Điều 55
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiêu ngay sau khi cuộc bỏ phiêu 

kêl thúc.
Trước khi mở hòm phiếu. Tố bầu cử phải thông kê, lập biên bản, niêm phong sô' phieu 

bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó 
chứng kiến việc kiểm phiếu.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phô có người ứng cử có 
quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiêu nại về việc kiểm phiêu. Các phóng viên báo 
chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

Điều 56

Những phiếu sau đây là không hợp lệ:
1. Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tố bầu cử phát;
2. Phiếu không có dấu của Tố bầu cử;
3. Phiếu dể sô' ngưòi được bầu quá sô' đại biểu mà đơn vị bầu cử dược bầu;
4. Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;
5. Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiêu có viêt thêm.
Điều 57
Nêu có phiếu nào nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phải đưa ra toàn Tổ 

giải quyết.
Tổ bầu cử không được gạch xoá hoặc sửa các tên ghi trên phiếu bầu.
Điều 58
Những khiếu nại tại chỗ vê việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử tiếp nhận, giải quyêt và ghi 
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rõ cách giải quyết vào biên bản. Nếu Tố’ bầu cử không giải quyết được thì phải báo cáo 
Ban bầu cử giải quyết.

Điều 59
1. Sau khi kiểm phiếu xong, Tồ’ bầu cứ phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm 

phiếu phải ghi rõ:
a) Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu;
b) Sô cử tri đã tham gia bỏ phiếu:
c) Số phiếu phát ra:
d) Sô” phiếu thu vào;
đ) Sô” phiếu hợp lệ:
e) Sô” phiếu không hợp lệ:
g) Sô” phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;
h) Những khiếu nại đã nhận dược, những khiếu nại đã giải quyết và cách giải quyêt, 

những khiếu nại chuyển đến Ban bầu cử giải quyết.
2. Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba bản. có chữ ký của Tố’ trưởng, Tố phó, Thư 

ký Tồ’ bầu cử và hai cử tri được mòi chứng kiến việc kiểm phiếu đế’ gửi đến Ban bầu cứ, 
Ưỷ ban nhân dân, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị 
trấn.

MỤC 2. KẾT QUẢ BẦU cử Ớ ĐƠN VỊ BẦU cử

Điều 60
1. Ban bầu cử kiếm tra các biên bản kiểm phiếu của các Tổ bầu cử và lập biên bản xác 

định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình. Biên bản xác định kết quả bầu cử phải 
ghi rõ:

a) Sô” dại biêu Hội đồng nhân dân được ấn định cho dơn vị bầu cử;
b) Sô” người ứng cử;
c) Tổng sô cử tri của đơn vị bầu cử;
d) Sô'cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so vởi tổng sô'cử tri;
đ) Sô' phiếu phát ra;
e) Sô” phiếu thu vào;
g) Sô' phiếu hợp lệ;
h) Sô' phiếu không hợp lệ;
i) Sô' phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;
k) Danh sách những người trúng cử;
l) Những khiếu nại do Tồ’ bầu cử đã giải quyết; những khiếu nại do Ban bầu cử giải 

quyết; những khiếu nại chuyến đến Hội đồng bầu cử giải quyết.
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2. Biên bản xác định kết quả bầu cử được lập thành bôn bản, có chữ ký của Trưỏng 
ban, Phó Trưởng ban và Thư ký Ban bầu cử đê gửi dến Hội đồng bầu cử, Thường trực 
Hội dồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và Ban thường trực uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp.

Điều 61

Những người ứng cử dược quá nửa sô’ phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn thì trúng 
cử. Trong trường hợp có nhiều người được sô’ phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn 
là người trúng cử.

MỤC 3. VIỆC BẦU CỬTHÊM VÀ BẦU cử LẠI

Điều 62

Trong cuộc bầu cử dầu tiên, nếu sô' người trúng cử chưa đủ hai phần ba sô' đại biếu đã 
ấn dịnh cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu 
cử và báo cáo ngay cho Hội dồng bầu cử quyết định ngày bầu cử thêm sô' đại biểu còn 
thiếu. Việc bầu cứ thêm phải được tiến hành chậm nhất là mười lăm ngày sau ngày bầu 
cử dầu tiên.

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người đã ứng cử 
lần dầu nhưng không trúng cử. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ sô' đại biểu thì không 
tô chức bầu cử thêm lần thứ hai.

Điểu 63
ơ dơn vị bầu cử nào, nếu sô cử tri đi bầu chưa được quá nửa sô' cử tri ghi trong danh 

sách thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cử. Hội 
đồng bầu cử quyết định ngày bầu cử lại, chậm nhâ't là mười lăm ngày sau ngày bầu cử 
đầu tiên.

Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người đã ứng cử lần 
đầu. Nếu bầu cử lại mà sô' cử tri đi bầu vẫn chưa được quá nửa sô' cử tri ghi trong danh 
sách thì không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Điều 64
Uỷ ban thường vụ Quô'c hội huỷ bỏ cuộc bầu cử ở đơn vị bầu cử có những vi phạm 

pháp luật nghiêm trọng theo dể nghị của Chính phủ và quyết định ngày bầu cử lại ở đơn 
vị bầu cử đó.

Điều 65

Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm hoặc bầu cử lại căn cứ vào danh sách cử tri đã 
lập trong cuộc bầu cử đầu tiên và theo quy định của Luật này.

MỤC 4. TỔNG KẾT BẦU cử

Điểu 66

1. Hội dồng bầu cử kiếm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, 
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giải quyết những khiếu nại và làm biên bản tổng kết cuộc bầu cử dại biếu Hội đồng 
nhân dân ở đơn vị hành chính của mình. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử phải ghi rõ:

a) Tổng số đại biểu ấn định cho Hội đồng nhân dân cấp dó;
b) Tổng số người ứng cử;
c) Số lượng dơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu;
d) Tổng số’ cử tri:
d) Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri:
e) Số phiếu phát ra:
g) Sô’ phiếu thu vào:
h) Số phiếu hợp lệ:
i) Sô’ phiếu không hợp lệ:
k) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử:
l) Danh sách những người trúng cử;
m) Những khiếu nại, tố cáo do Hội dồng bầu cử giải quyết;
n) Những việc quan trọng đã xảy ra và cách giải quyết.
2. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử được lập thành sáu bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và Thư ký Hội đồng bầu cử dể gửi đến Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, 
Uỷ ban Mặt trận Tố quôc Việt Nam cùng câp và cấp trên trực tiếp. Biên bản bầu cử dại 
biểu Hội dồng nhân dân cap tỉnh được gửi đến Hội dồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Ưỷ 
ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam cùng câp, Uỷ ban thường vụ Quôc hội. Chính phủ, Uỷ 
ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 67
Hội đồng bầu cử công bô’ kết quả bầu cử, chậm nhất là:
a) Năm ngày sau ngày bầu cử đối vói cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dán xã. 

phường, thị trấn;
b) Bảy ngày sau ngày bầu cử đối với cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

miền xuôi, quận, thị xã, thành phô’ thuộc tỉnh;
c) Mười ngày sau ngày bầu cử đối với cuộc bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân huyện 

miên núi và hai đáo, tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương; mười lăm ngày đôi với cac 
tỉnh miền núi.

CHƯƠNG Vỉll
VIỆC BẦU CỬ BỔ SUNG ĐẠI BlỂU HỘI ĐỔNG NHÂN DẦN

Điều 68
Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dần trong nhiệm kỳ dược tiến hành trong 

các trưòng hợp sau đầy:
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1. Đơn vị bầu cử khuyết đại biểu;
2. Đơn vị hành chính mới dược sáp nhập, đơn vị hành chính dược chia thành nhiều 

đơn vị hành chính mới hoặc đơn vị hành chính dược thay đối câp có sô lượng đại biểu Hội 
dồng nhân dân chưa dủ theo quy dịnh của pháp luật.

Việc bầu cử bổ sung chỉ dược tiến hành trong trường hợp số lượng đại biếu Hội đồng 
nhân dân không còn-dủ hai phần ba tổng số đại biểu được ấn định và khi thòi gian của 
nhiệm kỳ Hội dồng nhân dân còn ít nhát là một phần ba, trừ trường hợp đặc biệt theo 
hướng dẫn của Chính phú.

Thể thức bầu cử bố sung dại biểu Hội dồng nhân dân theo quy định tại Luật này và 
các quy dịnh khác của pháp luật có liên quan.

Điều 69
uỷ ban thường vụ Quôc hội quyết dinh việc bầu cử bổ sung và công bô' ngày bầu cử bô 

sung dại biểu Hội dồng nhân dân cấp tỉnh.
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bầu cử bồ’ sung và công bố 

ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
Ngày bầu cứ bố sung dại biểu Hội đồng nhân dân phải được công bô' chậm nhất là ba 

mươi ngày trước ngày bầu cử.
Điểu 70
Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp nào thì uỷ ban nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ 
ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cấp ấy thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung từ ba đến 
năm người và chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày bầu cử bổ sung, thành lập ở mỗi 
dơn vị bầu cử bồ sung một Ban bầu cử bổ’ sung từ ba đến năm người gồm đại diện các cơ 
quan nhà nưởc, tồ’ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Hội dồng bầu cử bồ’ sung bầu Chủ tịch và Thư ký.
Ban bầu cử bố sung bầu Trưởng ban và Thư ký.
Điểu 71
Chậm nhất là mười ngày trước ngày bầu cử bổ sung, uỷ ban nhân dân cấp xã thành 

lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tồ bầu cử bồ sung từ năm đến bảy người gồm đại diện 
các tố chức xã hội và tập thể’ cử tri.

Tô bầu cử bổ’ sung bầu Tố' trưởng, Tố’ phó và Thư ký.
Điểu 72
Các tô chức phụ trách bầu cử bồ’ sung thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

vê nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử quy định tại Luật này.
Điều 73
Danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập và niêm yết chậm nhất là mười lăm 

ngày trước ngày bầu cử bổ sung.
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Điều 74
Chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày bầu cử bổ sung đại biêu Hội dồng nhân dán 

cấp nào thì Ban thưòng trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ấy tồ chức Hội nghị 
hiệp thương theo trình tự, thủ tục do Chính phủ phôi hợp với Ưỷ ban trung ương Mậl 
trận Tồ quốc Việt Nam quy định để lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách người ứng cử.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị khuyêt đại biểu 
do Hội đồng bầu cử bổ sung công bố chậm nhất là bảy ngày trước ngày bầu cử.

Điều 75
Những khiếu nại, tô' cáo về công tác bầu cử bổ sung được giải quyết theo quy định cùa 

Luật này.

CHƯƠNG IX
XỬ LÝ NHỬNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU cử

Điều 76
Người dùng các thủ đoạn lừa gạt, gian lận, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc 

bầu cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của công dân: người có trách nhiệm trong 
công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ doạn khác làm sai 
lệch kết quả bầu cử, thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 77
Mọi người có quyền tô' cáo những việc làm trái pháp luật trong bầu cử đại biếu Hội 

đồng nhân dân.
Ngưdi cản trở hoặc trả thù người tô' cáo thì tuỳ theo tính chát và mức độ vi phạm mà 

bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

CHƯƠNG X
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 78
Luật này thay thê' Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 

nám 1994.
Điều 79
Uỷ ban thường vụ Quô'c hội, Chính phủ, uỷ ban trung ương Mặt trận Tố’ quôc Việt 

Nam hưởng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
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77. NGHỊ ĐỊNH số 19/2004/NĐ-CP NGÀY 10/01/2004 CÚA CHÍNH PHỦ

Vê việc quy định chi tiết thi hành một sô'điều của Luật Bầu cử đại biểu 
Hội đổng nhân dán nám 2003

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhăn dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG 1

NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điểu chỉnh
Nghị dinh này hướng dẫn chi tiêt thi hành một sô diêu của Luật Bầu cử đại biêu Hội 

dồng nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003 (sau đây gọi là Luật) về số dại biểu Hội đồng 
nhân dân, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu: các tổ chức phụ trách bầu cử; lập danh 
sách cử tri: tuyên truyền và vận dộng bầu cử: trình tự bầu cử và kêt quả bầu cử: bầu cử 
thêm, bầu cử.lại và bầu cử bồ sung dại biểu Hội dồng nhân dân các cấp.

Điểu 2. Quyển bầu cử và ứng cử
Quyền bầu cử và quyền ứng cử tại Điều 2 của Luật được quy định như sau:
Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư 
trú:

1. Đủ 18 tuổi trở lèn dều có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; trừ những 
trường hợp đã dược quy dịnh tại Điều 25 của Luật.

2. Đủ 21 tuổi trở lên. có dủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định đều có quyền ứng cử đại 
biểu Hội dồng nhân dân các câp trừ những trường hợp đã được quy định tại Điều 31 của 
Luật.

Điều 3. Cách tính tuổi để thực hiện quyển bầu cử và ứng cử
Cách tính tuổi dế thực hiện quyền bầu cử và ứng cử tại Điều 2 của Luật được quy 

dịnh như sau:
1. Tuồi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân được tính từ ngày, tháng, 

nảm sinh ghi trong Giây khai sinh dến ngày bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân đã được 
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ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào 
sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng 
cử.

Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh (dương lịch) của năm trước đến 
ngày, tháng, năm sinh (dương lịch) của năm sau.

2. Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm cân 
cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác dinh được 
ngày và thảng sinh thì lâ'y ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi 
thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bầu cử
Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu 

cử theo Điêu 5 của Luật được quy định như sau
1. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác 

bầu cử của Thường trực Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân các cấp; phát hành mẫu 
phiếu bầu, mẫu thẻ cử tri, mầu thẻ đại biểu Hội đồng nhân dân và các biếu mẫu phục vụ 
công tác bầu cử.

2. Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan, tổ chửc, đơn vị tích cực, chủ động tham gia 
công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; cử người tham 
gia phôi hợp, thực hiện công tác bầu cử theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền và các tổ chức phụ trách bầu cử.

3. ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm phương tiện 
vật chất cho cuộc bầu cử; giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức phòng, chống cháy, nổ tại các 
địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và 
tiết kiệm.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm triển khai công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử theo phân công của 
ủy ban nhân dân.

Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dần tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương theo dõi tiên độ cuộc bầu cử, tổng hợp kết quả cuộc bầu cử và thông kê sô lượng, 
chất lượng, cơ cẩu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 5. Kinh phí phục vụ bầu cử
Kính phí tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các câ'p theo Điều 8 của Luật 

được quy định như sau :
1. Kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm.
2. Bộ Tài chính phôi hợp với Bộ Nội vụ lập phương án phân bổ ngân sách phục vụ bầu 

cử trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và hưống dẫn việc lập dự toán, quyết toán 
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kinh phí bầu cử. bảo đảm dể kinh phí bầu cử được sử dụng dúng mục đích, tiết kiệm và 
hiệu quả.

CHƯƠNG //
SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ BẦU cử VÀ KHU vực Bỏ PHIẾU

Diểu 6. Cách tính số dại biểu Hội dồng nhân dân các câp
Cách tính số dại biếu Hội đồng nhân dân các cà'p theo Điểu 9 của Luật được quy định 

như sau
1. Sô lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của mỗi đơn vị hành chính dược tính trên cơ 

sở dân sô' của từng dơn vị theo quy dịnh tại Điều 9 của Luật.
2. Căn cứ đế tính sô' đại biếu Hội đồng nhân dân của mỗi dịa phương là sô liệu dân sô 

có đến ngày 31 tháng 12 của năm trước năm tiên hành cuộc bầu cử do Cục Thống kê các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương cung cấp.

Điều 7. Ấn định sô lượng đơn vị bầu cử và xác dinh đơn vị bầu cử
Sô lượng đơn vị bầu cử tại Điều 11 của Luật được quy dịnh như sau
1. Úy ban nhân dân các câ'p căn cứ quy định tại Điểu 11 của Luật và tình hình cụ thê 

địa phương dể ấn dịnh sô' đơn vị bầu cử và danh sách các dơn vị bầu cử, trình úy ban 
nhân dân câ'p trên trực tiếp phê chuẩn; sô' dơn vị bầu cử và danh sách đơn vị bầu cử câ'p 
tỉnh do Úy ban nhân dân cà'p tỉnh ấn định và trình Chính phủ phê chuẩn.

2. Việc xác định dơn vị bầu cử dược thực hiện như sau:
a) Đối vởi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 

(gọi chung là câ'p tỉnh) thì dơn vị bầu cử dược xác dịnh là huyện, quận, thị xã, thành phô 
thuộc tỉnh (gọi chung là huyện), liên huyện hoặc liên xã;

b) Đối vối bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân huyện thì đơn vị bầu cử được xác định 
là xà, phường, thị trâ'n (gọi chung là xã), liên xã hoặc liên thôn;

c) Đối với bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân xã thì dơn vị bầu cử dược xác định là 
thôn, làng, â'p, bản, phum, sóc (gọi chung là thôn), tồ dân phô hoặc liên thôn, liên tô dân 
phô':

d) Trường hợp thành lập hai dơn vị bầu cử ở một đơn vị hành chính huyện, xã hoặc ở 
một thôn, tổ’ dân phô', ủy ban nhân dân câ'p bầu cử có trách nhiệm xác định ranh giới rõ 
ràng, hợp lý giữa các đơn vị bầu cử đề’ việc tổ chức thực hiện bầu cử dược thuận lợi.

Điều 8. Sô' đại biếu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
Sô' dại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại Điều 10 của Luật dược quy định như sau:
1. Đại biểu Hội dồng nhân dân các câ'p dược bầu theo đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử 

dại biểu Hội dồng nhân dân được bầu không quá năm đại biểu.
2. ủy ban nhân dân các câ'p căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để â'n định sô' 
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đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhưng hạn chế sô' đơn vị được bầu dưới ba dại 
biểu và trình úy ban nhân dân câ'p trên trực tiếp phê chuẩn; sô' dại biêu dược bầu ồ mỗi 
dơn vị bầu cử câ'p tỉnh do ủy ban nhân dân câ'p tỉnh â'n dịnh và trình Chính phủ phê 
chuẩn.

Điều 9. Trường hựp khuyết người ứng cử vì lý do bâ't khả kháng
Khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng theo Điều 42 của Luật được quy định 

như sau
1. Trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất kha kháng ở một đơn vị bầu cử là 

trường hợp khuyết người ứng cử sau khi danh sách những người ứng cử đã được công bô 
do một hoặc một sô' người ứng cử bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị chết hoặc vì lý do 
khác phải xoá tên hoặc rút tên khỏi danh sách người ứng cử. dẫn đến sô' người ứng cử ỏ 
đơn vị bầu cử không còn nhiều hơn sô' đại biểu dược bầu ở đơn vị đó ít nhâ't là hai người 
như quy định tại Điều 42 của Luật.

2. Trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bâ't khả kháng xảy ra trước khi niêm yết 
danh sách những người ứng cử hai ngày trở lên, thì Hội đồng bầu cử sau khi thống nhất 
ý kiến với Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tố’ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn người 
có tín nhiệm cao nhất trong sô' người còn lại ở danh sách hiệp thương lần thứ ba đê bô 
sung vào danh sách những người ứng cử.

3. Trường hợp không lựa chọn được người để bổ sung vào danh sách những người ứng 
cử hoặc trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng xảy ra sau thời gian quy 
định tại khoản 2 Điều này, thì ủy ban nhân dân câ'p bầu cử quyết định việc giảm sô' dại 
biểu được bầu ở đơn vị bầu cử khuyết người ứng cử vì lý do bâ't khả kháng, trình ủy ban 
nhân dân câ'p trên trực tiếp phê chuẩn: dô'i vổi đơn vị bầu cử câ'p tỉnh thì ủy ban nhân 
dán cấp tính trình Chính phủ phê chuẩn.

Điều 10. Phân định khu vực bỏ phiếu
Phân định khu vực bỏ phiếu theo Điều 13 của Luật được quy định như sau
1. Úy ban nhân dân xã. phường, thị trâ'n (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân câ'p xã) 

căn cứ vào hoàn cảnh địa dư, phân bô' dân cư và khả năng tổ chức của địa phương, phân 
chia khu vực bỏ phiếu và trình ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn:

a) Mỗi khu vực bỏ phiếu có thế là một thôn, tố dân phô' hoặc là liên thôn, liên tổ dân 
phô';

b) Trường hợp do sô' cử tri đông, phải phân chia thôn, tổ dân phô' thành nhiều khu vực 
bỏ phiếu thì ủy ban nhân dân cấp xã xác định rõ ranh giói và thông báo dể cử tri nhận 
biết khu vực bỏ phiếu.

2. Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định việc phân chia khu vực bỏ phiêu ở 
đơn vị mình.
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CHƯƠNG ///
CÁC TỔ CHỬC PHỤ TRÁCH BẦU cử

Điểu 11. Thành lập các tố chức phụ trách bầu cử
Việc thành lập các tố phụ trách bầu cử theo Điều 16 của Luật dược quy dinh như sau:
1. Sau khi ủy ban thường vụ Quốc hội ấn định ngày bầu cứ đại biếu Hội dồng nhân 

dân, Úy ban nhân dân thông nhất ý kiến với Thường trực Hội dồng nhân dân và Ban 
thường trực Úy ban Mặt trận Tố quô'c Việt Nam cùng câ'p, quyết định thành lập Hội 
đồng bầu cử. Ban bầu cử, Tố bầu cử theo dúng thời hạn quy định của Luật;

2. Trong cuộc bầu cú đại biểu Hội dồng nhân dân các câ'p. các Lồ’ chức phụ trách bầu 
cử được tồ chức như sau:

a) Thành viên Hội đồng bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân câ’p huyện có thể là thành 
viên Ban bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân cấp tỉnh:

b) Thành viên Hội dồng bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có thế’ là thành 
viên Ban bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dán câ'p huyện:

c) Ban bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân xã kiêm nhiệm vụ của Tổ bầu cử và thực 
hiện nhiệm vụ, quyển hạn quy dịnh tại Điều 17, Điều 18 của Luật trong trường hợp dơn 
vị bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân cấp xã chi’ có một khu vực bỏ phiếu.

Điểu 12. Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử
Thành viên các tổ’ chức phụ trách bầu cử phải nắm vững các quy dinh của pháp luật 

về bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân: các vãn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước 
có thâm quyền ở Trung ương và địa phương.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy dịnh tại các Điểu 16. 17 và 18 
của Luật Bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân. thành viên tổ chức bầu cử phải luôn công 
tâm. khách quan, trung thực dốì với các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 13. Thay đổi hoặc bổ’ sung thành viên tố chức phụ trách bầu cử
Trường hợp tô’ chức phụ trách bầu cử bị khuyết thành viên do bị kỷ luật, bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, bị chết hoặc vì lý do khác, thì ủy ban nhân dân sau khi thông nhâ't 
với Thường trực Hội dồng nhân dân và Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tố’ quốc cùng 
cấp quyết định thay dổi hoặc bổ sung thành viên tổ’ chức phụ trách bầu cử.

CHƯƠNG IV
LẬP DANH SÁCH cử TRI

Điều 14. Danh sách cử tri
Lập danh sách cử tri theo Điều 23 và 24 của Luật được quy định như sau
1. ủy ban nhân dân câ'p xã và Ban Chi’ huy đơn vị (đối với các đơn vị vũ trang nhân 

dân) lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu như sau:
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a) Người đủ tuổi theo quy định của pháp luật dược ghi tên vào danh sách cử tri dế 
thực hiện quyền bầu cử tại nơi mình cư trú, trừ những trường hợp thuộc quy định tại 
khoản 1 Điều 25 và Điều 31 của Luật Bầu cử dại biếu Hội đồng nhân dàn;

b) Trong thời hạn lập danh sách cử tri, những người chưa có hộ khẩu thường trú 
nhưng có giấy chứng nhận chuyển di của cơ quan có thẩm quyền ở nơi cư trú cũ thì dược 
ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi cư trú mới đế tham gia bầu cử;

c) Trường hợp tạm vắng khỏi nơi cư trú để đi lao động, làm ăn hoặc vì lý do khác, nếu 
dã đăng ký tạm trú từ sáu tháng trở lên ở nơi cư trú mối thì được ghi tên vào danh sách 
cử tri tại địa phương nơi cư trú mói để thực hiện quyền bầu cử;

d) Trường hợp tạm vắng khỏi nơi cư trú dể đi thăm người thân, di du lịch hoặc vì lý do 
khác thì ghi tên vào danh sách cử tri nơi dăng ký hộ khấu thường trú để thực hiện 
quyển bầu cử:

đ) Sinh viên, học sinh, học viên có hộ khẩu tạm trú ở các trường chuyên nghiệp, 
trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và quân nhân ở các 
dơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi học tập, công tác hoặc 
nơi dóng quân đế’ tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân câ'p tỉnh và câ'p huyện;

e) Quân nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương (gần nơi dóng quân) có thể được 
Thủ trưởng dơn vị cấp giây chứng nhận để ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bỏ 
phiếu bầu dại biêu Hội đồng nhân dân ở nơi cư trú.

Điểu 15. Thời gian niêm yết danh sách cử tri
Thời gian niêm yêt danh sách cử tri theo Điều 26 của Luật được quy định như sau:
Chậm nhất là ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, ủy ban nhân dân cắp xã phải 

niêm yêt danh sách cử tri tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và những nơi công cộng 
trong khu vực bỏ phiếu: đồng thời thông báo rộng rãi địa điểm niêm yết dể nhân dân 
biết và kiêm tra.

CHƯƠNG V
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU cử

Điểu 16. Tuyên truyền cho cuộc bầu cử
Thông tin, tuyên truyền cho bầu cử theo các Điều 44 và 45 của Luật được quy định 

như sau
1. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, dịa phương có trách nhiệm đưa tin, 

tuyên truyền về cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật vể bầu cử, công tác chuẩn bị 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các câ'p; hoạt động của lãnh dạo Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tố’ quốc trong kiếm tra, giám sát cuộc bầu cử ở địa phương và trong phạm vi cả 
nước; cổ’ động đế’ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
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2. ủy ban nhân dân các câp bảo dám công tác thông tin cho cuộc bầu cử; tồ chức tuyên 
truyền, cố dộng cho cuộc bầu cử ở địa phương theo chỉ dạo cúa Hội đồng bầu cử.

Diều 17. Vận động bầu cử
Việc vận động bầu cử theo Điều 46 của Luật được quy dịnh như sau:
Vận dộng bầu cử của người ứng cử đại biếu Hội dồng nhân dân là hoạt động gặp gỡ. 

tiếp xúc của người ứng cử với cử tri nơi công tác. nơi cư trú hoặc thông qua phương tiện 
thông tin dại chúng dể người ứng cử dại biểu Hội dồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự 
kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm của người đại biêu 
nếu dược bầu làm dại biểu Hội đồng nhân dần.

Điểu 18. Nguyên tắc vận động bầu cử
1. Người ứng cử dại biểu Hội dồng nhân dân ở địa phương nào thực hiện quyền vận 

dộng bầu cử trong phạm vi địa phương dó.
2. Việc vận động bầu cử dược tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp 

luật, bảo dam trật tự, an toàn xã hội và phải kết thúc trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu 
hai mươi bôn giờ.

3. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không dược lợi dụng vận dộng bầu cử để’ 
tuyên truyền những quan điếm trái với Hiến pháp, pháp luật hoặc làm tổn hại dến uy 
tín, danh dự và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Người ứng cử dại biểu Hội dồng nhân dân không được sử dụng tiền, phương tiện 
vật châ't khác của Nhà nước, tập thế và cá nhân dế’ lôi kéo, mua chuộc cử tri.

5. Cơ quan, tố chức, dơn vị và cá nhân không dược lợi dụng vận động bầu cử đê quyên 
góp tiền, phương tiện vật chất hoặc kêu gọi tài trợ dể phục vụ cho việc vận dộng bầu cử.

Điều 19. Các hình thức, nội dung vận động bầu cử
Các hình thức, nội dung vận dộng bầu cử theo Điều 46 của Luật dược quy dịnh như 

sau:
1. Việc vận dộng bầu cử dược tiến hành dưới các hình thức sau đây:
a) Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Ban thường trực ủy 

ban Mặt trận Tổ’ quốc các cấp ở dịa phương tố chức;
b) Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở cơ quan, tồ chức, dơn vị nơi người ứng cử công tác:
c) Trả lời phỏng vấn trên báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương.
2. Nội dung vận động bầu cử của người ứng cử bao gồm:
a) Trình bày dự kiến chương trình hoạt động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội 

đồng nhân dân;
b) Trao dối vỏi cử tri những vâ'n đề cùng quan tâm;
c) Trả lời các câu hỏi của cử tri.
Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan, tố’ chức trong vận động bầu cử
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1. Hội đồng bầu cử chỉ đạo công tác vận động bầu cử và giải quyết các khiếu nại, lô 
cáo về vận dộng bầu cử ở địa phương.

2. Thường trực Hội dồng nhân dân, úy ban nhân dân phôi hợp với Ban thường trực 
ủy ban Mặt trận Tồ quốc các câ'p tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử dại 
biểu Hội dồng nhân dân câ'p mình.

3. Cơ quan nhà nước, tồ chức kinh tê', tố chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân các cấp 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu 
Hội dồng nhân dân tiếp xúc vói cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; bảo đảm cho việc 
tồ chức vận dộng bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ. bình đẳng, đúng pháp luật.

4. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm dưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc trả 
lời phỏng vấn của người ứng cư dại biểu Hội dồng nhân dân ỏ dịa phương.

Điểu 21. Kinh phí vận động bầu cử
Kinh phí vận động bầu cu lấỵ lừ nguồn kinh phí phục vụ công tác bầu cử dại biểu Hội 

dồng nhân dân do Nhà nưốc cà'p và kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tô 
chức, đơn vị có người ra ứng cử dại biểu Hội đồng nhân dân.

CHƯƠNG Vỉ
TRÌNH Tự BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU cử

Điều 22. Thời gian bầu cử
Thời gian bầu cử theo Điều 48 của Luật được quy định như sau:
Việc bỏ phiếu bắt dầu từ bảy giờ đến mười chín giờ cùng ngày. Tuỳ tình hình cụ thể, 

Tố’ bầu cử có thể quyết định bắt đầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ 
quy dịnh. nhưng không được bắt dầu trước năm giờ và kết thúc quá hai mươi giờ cùng 
ngày.

Khu vực bỏ phiếu nào dã có một trăm phần trăm cử tri có tên trong danh sách cử tri 
đi bầu thì Tố’ bầu cử ở nơi dó có thế’ kết thúc cuộc bỏ phiếu sởm hơn giờ quy định.

Điểu 23. Địa điểm bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu
Địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) phải bảo đảm trang nghiêm, có dủ các điểu kiện, 

phương tiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc bầu cử và thuận tiện cho cử tri đến bầu 
cử.

Điều 24. Thẻ cử tri
Công dân có tên trong danh sách cử tri được phát thẻ cử tri đế’ thực hiện quyển bầu 

cử của mình:
1. Thẻ cử tri của công dân do Chủ tịch úy ban nhân dân cấp xã nơi lập danh sách cử 

tri ký tên và dóng dâ'u;
2. Thẻ cử tri của quân nhân ở dơn vị vũ trang nhân dân do Chi’ huy dơn vị ký tên và 

đóng dâ'u.
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Điểu 25. Các trường hợp đặc biệt ảnh hưởng dến ngày bỏ phiếu
Việc gián doạn, hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn theo Điều 54 của Luật 

dược quy dịnh như sau:
1. Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếu phải dược tiên hành liên tục. Trong trường hợp có 

sự kiện bã'l ngờ như thiên tai. lũ lụt. hoả hoạn hoặc các trường hợp bâ'l khả kháng khác 
làm gián doạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong giây tờ và hòm 
phiếu, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử biết, dồng thời tổ chức hòm phiếu phụ và thực 
hiện các biện pháp cần thiết khác để cuộc bỏ phiêu dược tiêp tục.

2. Hội dồng bầu cử cấp lỉnh báo cáo Chính phủ dể trình ủy ban thường vụ Quôc hội 
xem xét việc hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiêu sởm hơn ngày quy định trong các trường 
hợp sau:

a) Hoãn ngày bỏ phiếu ở các dơn vị bầu cử do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt hoặc vì 
lý do khác không thể liến hành ngày bỏ phiếu theo quy định của Luật;

b) Tố’ chức bỏ phiêu sớm hơn ngày bầu cử dã dược ân dịnh dôi với những dơn vị bâu cư 
có khó khăn vê địa hình, giao thông và phương tiện di lại.

Điều 26. Báo cáo tình hìrih trong ngày bầu cử
1. Hội dồng bầu cử các câp có trách nhiệm báo cáo tình hình trong ngày bâu cư đôn 

Thường trực Hội dồng nhân dân, úy ban nhân dân, Ban thường trực Uy ban Mặt trận Tô 
quôc Việt Nam cùng câp và câp trên trực tiêp; đôi với càp tính thì báò cáo lên Uy ban 
thường vụ Quốc hội, Chính phủ và ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam.

2. Úy ban nhân dân các cáp báo cáo cơ quan hành chính cấp trên trực tiêp vê tình 
hình, tiên dộ thực hiện công tác bầu cử ở dịa phương; đôi với Uy ban nhân dân câp tinh 
thì bâo cáo Chính phủ.

3. Nội dung báo cáo tình hình trong ngày bầu cử gồm:
a) Giờ khai mạc và không khí ngày bầu cử;
b) Số cử tri di bầu và tiến độ di bầu cử của cử tri địa phương;
c) Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và những khó khăn ánh hưởng dên việc 

cử tri đi bỏ phiếu;
d) Những vấn dề phát sinh cần xin ý kiên chỉ đạo, hưỏng dẫn;
d) Kêt quả sơ bộ của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ó địa phương.
Điều 27. Kiểm phiếu và xác định kêt quả bầu cử
Kiểm phiếu và xác dinh kết quả bầu cử theo các Điều 55. 56, 57, 58, 59 và 60 của 

Luật dược quy định như sau:
1. Tổ bầu cử phải tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiêu và niêm phong 

phiêu bầu theo dứng trình tự quy dịnh tại các Điểu 55, 56, 57, 58 và 59 của Luật, dồng 
thòi tạo diêu kiện dể phóng viên bào chí và đại diện cơ quan, tồ chức, đơn vị có người ứng 
cứ chứng kiến việc kiểm phiêii:
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Trước khi mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải lập biên bản kiểm 
kê việc sử dụng phiêu bầu và niêm phong sô’ phiếu không sử dụng đến dê bàn giao cho 
Úy ban nhân dân cấp xã lưu trữ, quản lý sau khi cuộc bầu cử kết thúc:

Biên bán kiểm phiếu dược gửi dến Ban bầu cử, ủy ban nhân dân, Ban thường trực ủy 
ban xMặt trận 'rổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

2. Ban bầu cử kiểm tra các biên bản kiểm phiếu do Tổ bầu cử chuyến đến, tống hợp đê 
lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử do mình phụ trách đê gửi tới Hội 
đồng bầu cử, Thường trực Hội dồng nhân dân, úy ban nhân dân và Ban thường trực Uy 
ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Ớ dơn vị bầu cử chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì Ban bầu cử kiêm Tổ bầu cử lập biên bản 
kiểm phiếu và xác dịnh kết quả bầu cử dế gủi tới Hội dồng bầu cử và Thường trực Hội dồng nhân 
dân. Úy ban nhân dân và Ban thường trực úy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Điều 28. Trường hợp có sự kiện làm gián đoạn việc kiểm phiêu
Trường hợp có sự kiện xảy ra làm gián đoạn việc kiếm phiếu hoặc không thế tiên 

hành kiếm phiếu được thì Tổ bầu cử phải niêm phong hòm phiếu hoặc sô’ phiếu dã kiếm, 
báo cáo ngay vâi Ban bầu cử, Hội dồng bầu cử dế giải quyết theo quy dịnh của pháp luật.

Điểu 29. Tổng kết bầu cử
Tổng kết bầu cử theo Điều 66 của Luật dược quy định như sau:
1. Hội dồng bầu cử các câ'p lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử và báo cáo tồng kết cuộc 

bầu cử tại địa phương theo quy định tại Điều 66 của Luật Bầu cử dại biểu Hội đồng 
nhân dân;

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử ở cấp huyện. câ'p xã dược gửi dến Thường trực Hội dồng 
nhân dân. úy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên 
trực Liếp. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử ở câ'p tỉnh dược gửi đến Thường trực Hội dồng 
nhân dân, úy ban nhân dân, úy ban Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam cùng câ'p và ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Chính phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Ban thường trực Mặt trận Tổ 
quô'c Việt Nam các cấp phôi hợp tố’ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Hội 
dồng nhân dân ở dịa phương;

Báo cáo Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được gửi đến 
Thưòng trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tố’ quô'c Việt Nam 
cấp trên trực tiếp; đô’i vối cấp tỉnh thì gửi tới úy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 30. Lưu triir, quản lý hồ sơ, phương tiện sau khi kết thúc cuộc bầu cử
Úy ban nhân dân câ'p bầu cử có trách nhiệm lưu trữ, quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu, 

con dâ'u của các Tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình;
ủy ban nhân dân câ’p xã lưu trữ, quản lý các biên bản kiếm phiếu, toàn bộ phiếu bầu 
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đại biểu Hội dồng nhân dân các cếp (kế cả phiếu bầu không sử dụng đến đã được niêm 
phong), con dấu và hòm phiếu do Tố bầu cử bàn giao theo quy định pháp luật.

CHƯƠNGVỊỊ
BẦU CỬ THÊM , BẦU cử LẠI VÀ BẦU cử Bổ SUNG 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Diều 31. Tổ chức phụ trách bầu cử trong bầu cử thêm, bầu cử lại
Việc bầu cử thêm, bầu cử lại theo các Điểu 62. 63. 64 và 65 của Luật được quy định 

như sau:
1. Các tố chức phụ trách bầu cử trong lần bầu cử dầu tiên tiếp tục làm nhiệm vụ 

trong cuộc bầu cứ thêm, bầu cử lại.
2. Trường hợp Tô’ bầu cử hoặc thành viên Tổ bầu cử vi phạm pháp luật bầu cử hoặc 

không dược nhân dân tín nhiệm thì úy ban nhân dân sau khi thông nhất với Thường 
trực Hội đồng nhân dân, Ban thường trực Mặt trận Tố quốc Việt Nam quyêt định thành 
lập Tố bầu cử mới hoặc bố’ sung thành viên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của 
Luật Bầu cử dại biểu Hội dồng nhân dân.

Điểu 32. Thẩm quyển quyết dịnh việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đổng 
nhãn dãn các câp

Việc bầu cử bố sung dại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định tại các Điều 
68, 69, 70, 71. 72, 73. 74 và 75 của Luật.

CHƯƠNG Víll

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Tố chức thực hiện
Bộ Nội vụ chủ trì, phôi hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

các Lổ chức có liên quan thực hiện Nghị định này.
Điểu 34. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kế’ từ ngày đăng Công báo và thay thế 

Nghị dinh sô' 81/CP ngày 01 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành Luật Bầu cử dại biếu Hội dồng nhân dân (sửa đối) năm 1994.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỠNG

PHAN VẢN KHÁI
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78. LUẬT TÓ CHÚC HỘI ĐỐNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 
NGÀY 26/11/2004

Căn cứ vào Hiến pháp mrởc Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam năm ỉ 992 đã được 
sứa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sổ 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cũa 
Quốc hội khóa X, kỳ’ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động cùa Hội đồng nhăn dãn và ủy ban nhân 
dân.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ờ địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ cùa nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chù trương, biện pháp quan trọng dể phát huy 
tiềm năng cùa địa phương, xây dựng và phát triền địa phương về kinh tế - xã hội, củng co 
quốc phòng, an ninh, không ngừng cái thiện dời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
dịa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cà nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt dộng của Thường trực Hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; 
giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo 
pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tố chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân 

và cùa công dân ở địa phương.

Điều 2.

Úy ban nhân dân do Hội dồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành cúa Hội đồng nhân 

dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội dồng nhân 
dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bàn cùa cơ quan 
nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bào đàm thực 
hiện chú trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, cùng cố quốc phòng, an ninh và thực 

hiện các chính sách khác trên dịa bàn.

ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ờ địa phương, góp phần báo 
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dám sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới 

cơ sờ.

Điều 3.

Hội dồng nhân dân và úy ban nhân dân tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập 

trung dân chú.

Hội dồng nhân dân và ửy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo 
Hiến pháp, luật và các văn bán cúa cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ 
cùa nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngãn ngừa và chống các biểu hiện 
quan liêu, hách dịch, cứa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và các biểu hiện 
tiêu cực khác cúa cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

Điều 4.

1. Hội dồng nhàn dân và ủy ban nhân dàn được tồ chức ở các đơn vị hành chính sau 

dây:

a) Tính, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh);

b) Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh (gọi chung là cấp huyện);

c) Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

2. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thể thức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp do Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định.

Điều 5.
Hội dồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân cấp tinh, cấp huyện có các Ban cùa Hội đồng nhân dân.

Điều 6.

1. Nhiệm kỳ mỗi khóa của Hội đồng nhân dân các cấp là năm năm, kể từ kỳ họp thứ 
nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa 

sau.

2. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. các Ban của Hội 
dồng nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân 
hết nhiệm kỳ, Thường trực Hội dồng nhân dân, ửy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tiếp tục làm việc cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Thường trực 
Hội dồng nhân dàn, ùy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân khóa mới.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ùy ban nhân dân ớ mỗi đơn vị hành chính 

không giữ chức vụ đó quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Điều 7,
Hội dồng nhân dân chịu sự giám sát và hướng dẫn hoạt động của ủy ban thường vụ 
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Quốc hội, chịu sự hướng dẫn và kiếm tra của Chính phủ trong việc thực hiện các vàn bân 
cúa cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định cúa úy ban thường vụ Quốc hội.

Úy ban nhân dân cấp dưới chịu sự chi dạo của úy ban nhân dân cấp trên, úy ban nhân 
dân cấp tinh chịu sự chì dạo của Chính phú.

Điều 8.

Hiệu quá hoạt động cúa Hội dồng nhân dân được báo đám bằng hiệu quả cùa các kỳ 
họp Hội đồng nhân dân. hiệu quả hoạt dộng cùa Thường trực Hội đồng nhân dân. ủy ban 
nhân dân. các Ban cùa Hội dồng nhân dân và cùa các đại biểu Hội dồng nhân dân.

Hiệu quả hoạt dộng cúa úy ban nhân dân được bào đàm bằng hiệu quá hoạt động của 
tập thể Úy ban nhàn dân. Chú tịch ũy ban nhân dân, các thành viên khác cúa ủy ban 
nhân dân và cúa các cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân.

Điều 9.

Trong hoạt động cúa mình. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, úy 
ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biếu Hội đồng nhân dân phối hợp 
chặt chẽ với Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên cúa Mặt trận, các tố chức xã hội khác chãm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận 
động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà 
nước.

Điều 10.

Khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, Hội đồng nhân dân 
ra nghị quyết và giám sát việc thực hiện các nghị quyết-đó; những nghị quyết về các vấn 
đề mà pháp luật quy định thuộc quyền phê chuẩn cùa cấp trên thì trước khi thi hành phải 
đửợc cấp trên phê chuẩn.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, úy ban nhân dân ra quyết 
định, chì thị và lồ chức thực hiện, kiếm tra việc thi hành các văn bán đỏ.

CHƯƠNG //
HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN

MỤC 1. NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CÙA HỘ! ĐÓNG NHÂN DÂN CÁP TỈNH

Điều 11.
Trong lĩnh vực kinh tế. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây:
1. Quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển kinh tế-xã hội, 

sử dụng đất đai, phát triển ngành và quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn 
trong phạm vi quàn lý; lĩnh vực đầu tư và quy mô vốn dầu tư theo phân cấp cúa Chính 
phủ;

2. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm. 
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khuyến ngư. khuyến công ờ địa phương và thông qua cơ chế khuyến khích phát triển sàn 
xuất, chuyển dồi cơ cấu kinh tế và phát triển các thành phần kinh tế ở địa phương; bào 
dám quyền tự chủ sán xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh té theo quy định của pháp luật;

3. Quyết dịnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách 
dịa phương và phân bố dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách địa phương; 
diều chinh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực 
hiện ngân sách đã dược Hội đồng nhân dân quyết định;

4. Quyết dịnh việc pỊ^Ịn cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa 

phương theo quy định cùa Luật ngân sách nhà nước;

5. Quyết dịnh thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân và mức huy động 

vòn theo quy dịnh cùa pháp luật;

6. Quyết định phương án quản lý, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực ở địa phương;

7. Quyết dịnh biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, 

chông buôn lậu và gian lận thương mại.

Điều 12.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, vãn hóa. thông tin, thể dục thể thao, Hội đồng 
nhân dân tinh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; quyết định 
quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 
dục nghề nghiệp; báo đảm cơ sở vật chất và diều kiện cho các hoạt động giáo dục. dào 

tạo ở địa phương;
2. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục 

thể thao; biện pháp báo vệ. phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương; biện pháp bào 
đám cơ sở vật chất và điều kiện cho các hoạt động văn hóa, thông tin, thê dục thê thao ờ 
địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động, giải 
quyết việc làm và cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, bào hộ lao 
động; thực hiện phân bổ dân cư và cải thiện đời sống nhân dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp giáo dục, bào vệ, chăm sóc thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 
xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; giáo dục truyền thống đạo đức tốt đẹp, 
giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc; biện pháp ngăn chặn việc truyền bá văn hóa 
phẩm phản động, đồi trụy, bài trừ mê tín, hủ tục và phòng, chống các tệ nạn xã hội, các 

biêu hiện không lành mạnh trong đời sống xã hội ở địa phương;

5. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh; biện pháp 
bào vệ sức khỏe nhân dân, bào vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không 
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nơi nương tựa; bào vệ. chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch 

hóa gia đình; phòng, chống dịch bệnh và phát triển y tế địa phương.

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; thực hiện chính sách bào 
hiểm xã hội, cứu trợ xã hội và xóa đói, giảm nghèo.

Điều 13.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Hội đồng nhân dân 
tinh thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau đây:

1. Quyết định chủ trương, biện pháp khuyến khích việc nghiên cứu, phát huy sáng kiên 
cái tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh 
và đời sống cùa nhân dân ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp quàn lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài 
nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 
tai, bão lụt, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ờ địa phương 

theo quy định của pháp luật;

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn do lường 
và chất lượng sàn phấm; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chât 

lượng tại địa phương, báo vệ lợi ích cúa người tiêu dùng.

Điều 14.
Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân tinh 

thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tê, 
kinh tế với quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động 

viên ở dịa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, chông 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

Điều 15.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Hội đồng nhân dân 
tinh có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, cải thiện đời sống vật chát và 
tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo đảm thực hiện quyên 
bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết toàn dân và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

giữa các dân tộc ở địa phương;
2. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo, quyền bình đẳng giữa các tôn 
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giáo trước pháp luật; báo đám quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 

một tôn giáo nào cùa công dân ớ địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 16.

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân tinh thực hiện những nhiệm vụ. 
quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp bảo đàm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ở địa phương;

2. Quyết dinh biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và 

lợi ích hợp pháp khác cúa công dân;

3. Quyết định biện pháp bão vệ tài sản, lợi ích cùa Nhà nước; bảo hộ tài sàn cùa cơ 
quan, lổ chức và cá nhân ờ địa phương.

4. Quyết dịnh biện pháp báo đàm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

quy định của pháp luật.

Điều 17.

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, Hội 
đồng nhân dân tinh thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau đây:

1. Bầu. miễn nhiệm, bãi nhiệm Chù tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Hội dồng 
nhân dân, Chú tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân, Trưởng 
Ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân của 
Tòa án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại 
biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;

2. Bó phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bâu;

3. Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tinh, cấp huyện; 
quyết định thành lập, sáp nhập, giái thể một số cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 

dân cùng cấp theo hướng dẫn của Chính phủ;

4. Quyết dịnh tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển và 

khả nàng ngân sách của dịa phương; thông qua tồng biên che hành chính của địa phương 
trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;

5. Quyết định chính sách thu hút và một số chế độ khuyến khích đối với cán bộ, công 
chức trên địa bàn phù hợp với khả năng cùa ngân sách địa phương; quyết định số lượng 
và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên cơ sở 

hướng dẫn của Chính phũ;

6. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chình địa giới hành chính để đề 
nghị cấp trên xem xét, quyết định; quyết định việc đặt tên, đổi tên đường, phố, quàng 

trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật;
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7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chi thị trái pháp luật của ủy ban nhân dân 
cùng cấp, nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

8. Giái tán Hội đồng nhân dân cấp huyện trong trường hợp Hội đồng nhân dân dó làm 
thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. trình ủy ban thường vụ Quốc hội phê 

chuấn trước khi thi hành;

9. Phê chuẩn nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc giái tán Hội đồng 

nhân dân cấp xã.

Điều 18.
Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhũng nhiệm vụ. quyền 

hạn quy định tại các diều 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này và thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau dây:

1. Quyết định biện pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tế - xã hội cùa đô thị lớn trong 
mối liên hệ với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp của Chính 

phú;

2. Thông qua kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quy hoạch tổng thể về xây 
dựng và phát triển đô thị để trình Chính phủ phê duyệt;

3. Quyết định biện pháp bảo đàm trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng, chống 
cháy, nổ. bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị;

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và tổ chức đời sống dân cư đô thị.

MỤC 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÙA HỘI ĐÔNG b . IÂN DÂN CÁP HUYỆN

Điều 19.
Trong lĩnh vực kinh tế. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ. quyền 

hạn sau đây:

1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về 
xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bào đàm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh 

te ờ địa phương, bão đám quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh cúa các cơ sớ kinh tế theo 

quy định của pháp luật;

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách 
địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chinh 
dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân 
sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi và biện 

pháp bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;
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5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí. chổng tham nhũng, 

chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Diều 20.
Trong lĩnh vực gicáo dục. y tế. văn hóa. thông tin, the dục the thao, xã hội và đời sống. 

I lội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau dây:

1. Quyết dịnh các biện pháp và điều kiện cần thiết dế xây dựng và phát triến mạng lưới 
giáo dục mầm non. giáo dục phố thông trên dịa bàn theo quy hoạch chung:

2. Quyết dịnh biện pháp báo dám cơ sớ vật chất, diều kiện dế phát triến sự nghiệp văn 

hóa. thông tin. thế dục thề thao tại địa phương;

3. Quyết định biện pháp giữ gìn. bảo quàn, trùng tu và phát huy giá trị các công trình 
văn hóa. nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;

4. Quyết dinh biện pháp phòng, chống lệ nạn xã hội ớ địa phương;

5. Quyết định biện pháp bào vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; 

chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bão vệ, chăm sóc bà 
mẹ. trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu dãi đối với thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sĩ, những người và gia đinh có công với nước; biện pháp thực hiện chính 
sách bảo hộ lao động, bảo hiếm xã hội, cứu trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Điều 21.
Trong ITnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Hội đông nhân dàn 

huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiên cài 
tiến kỹ thuật để phát triển sàn xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương:

2. Quyết định biện pháp quàn lý và sứ dụng đất đai, rừng núi, sông hô, nguôn nước, tài 
nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định biện pháp bào vệ và cài thiện môi trường; phòng, chông và khăc phục 

hậu quá thiên tai, bão lụt ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định cùa pháp luật vê tiêu chuân do lường 
và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chàt 

lượng tại địa phương, báo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Điều 22.
Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Hội đông nhân dân huyện 

thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và 
quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự 
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bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và 
chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương: biện pháp kết hợp quốc 
phòng, an ninh với kinh tế. kinh tế với quốc phòng, an ninh:

2. Quyết dịnh biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xă hội; 
biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống lội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở 

dĩa phương.

Điều 23.
Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo. Hội đồng nhàn dân 

huyện có những nhiệm vụ. quyền hạn sau đây:

1. Quyết dịnh các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
cùa tinh dối với vùng dồng bào dân tộc thiểu số. vùng sâu. vùng xa và vùng còn nhiêu 

khỏ khàn:

2. Quyết dịnh biện pháp bào đám việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn 

giáo theo quy định cùa pháp luật.

Điều 24.

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật. Hội dồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm 
vụ. quyền hạn sau dây:

1. Quyết dịnh biện pháp báo đám việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bán của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ờ địa phương;

2. Quyết định biện pháp bào hộ lính mạng, lự do, danh dự, nhân phẩm, các quyên và 

lợi ích hợp pháp khác của công dân:

3. Quyết dịnh biện pháp báo vệ lài sán. lợi ích cùa Nhà nước; bảo hộ tài sán cùa cơ 
quan, lố chức, cá nhân ở địa phương.

4. Quyết định biện pháp bào đàm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cùa công dân theo 

quy định của pháp luật.

Điều 25.

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quàn lý địa giới hành chính, Hội 
đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chù tịch. Phó Chú tịch, ủy viên thường trực Hội đông 
nhân dân, Chủ tịch. Phó Chú tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân, Trưởng 
Ban và các thành viên khác cùa các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân của 
Tòa án nhân dân cùng cấp: bãi nhiệm đại biểu Hội dồng nhân dân và chấp nhận việc dại 
biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;

2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

3. Bãi bó một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật cùa ủy ban nhân dân 
cùng cấp. nghị quyết trài pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;
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4. Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân dó làm 
thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trinh Hội đồng nhân dân cap tinh phê 
chuẩn trước khi thi hành;

5. Thông qua đề án thành lập mới. nhập, chia và điều chính địa giới hành chính ở dịa 
phương dế đề nghị cấp trên xem xét. quyết định.

Điều 26.

Hội đồng nhân dân quận thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn quy định tại các điêu 
19. 20, 21, 22. 23, 24 và 25 cùa Luật này và thục hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau 

đây:

1. Quyết định các biện pháp báo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và quy hoạch dô thị cùa thành phố;

2. Quyết định biện pháp bảo dảm trật tự công cộng, giao thông; phòng, chông cháy, nô 

và bào vệ môi trường, cánh quan đô thị;
3. Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tố chức đời sống nhân dân trên địa 

bàn.

Điều 27.

Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tinh thực hiện những nhiệm vụ. quyên hạn 
quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 cùa Luật này và thực hiện những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triên cùa thị xã, thành phô thuộc 
tinh trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh để trình Uy ban nhân dân câp trên trực tiêp phê 

duyệt;

2. Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thị xã, thành phô 

thuộc tinh;

3. Quyết định biện pháp bào đàm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chông cháy, nô 
và bảo vệ môi trường, cành quan đô thị của thị xã. thành phố thuộc tinh;

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư dô thị và tô chức dời sông nhân dân trên địa 
bàn.

Điều 28.

Hội dồng nhân dân huyện thuộc địa bàn hài đào thực hiện những nhiệm vụ, quyên hạn 
quy định tại các điều 19, 20, 21. 22, 23, 24 và 25 của Luật này và thực hiện những nhiệm 
vụ. quyền hạn sau đây:

1. Quyết định các biện pháp để xây dựng, quàn lý, bảo vệ đáo, vùng biển theo quy 

định của pháp luật;

2. Quyết định các biện pháp để quản lý dân cư trên đảo và tổ chức dời sống nhân dân 

trên địa bàn;
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3. Thực hiện các nhiệm vụ. quyền hạn khác theo quy định cùa pháp luật.

w 3. NHIỆM VỤ. QUYÊN IIẠN CÙA HỘI DÒNG NI IÃN DÂN CẢP XĂ

Điều 29.

Trong lĩnh vực kinh tế. Hội đồng nhàn dân xã. thị trấn thực hiện những nhiệm vụ. 
quyền hạn sau dày:

1. Quyết định biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; ke 
hoạch sứ dụng lao động còng ích hàng năm: biện pháp thực hiện chương trình khuyến 
nông, khuyến lâm. khuyến ngư. khuyến công và chuyền đổi cơ cấu kinh tế. cây trồng, vật 

nuôi theo quy hoạch chung:

2. Quyết dịnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: dự toán thu, chi ngân sách 
dịa phương và phàn bố dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương: các chủ trương, biện pháp đề triển khai thực hiện ngân sách dịa phương và điều 

chinh dự toán ngân sách dịa phương theo quy định cùa pháp luật: giám sát việc thực hiện 
ngân sách đã được Hội đồng nhân dàn quyết định:

3. Quyết dịnh biện pháp quăn lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại 
nhằm phục vụ các nhu cầu công ích của địa phương:

4. Quyết dịnh biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác xã, tồ hợp tác, kinh tế hộ gia 

đình ớ dịa phương;

5. Quyết định biện pháp quán lý. sử dụng và báo vệ nguồn nước, các công trình thủy 
lợi theo phân cấp của cấp trên: biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão 
lụt. báo vệ rừng, lu bổ và báo vệ đê điều ờ địa phương;

6. Quyết định biện pháp thực hiện xây dựng, tu sừa đường giao thông, cầu, cống trong 
xã và các cơ sớ hạ tầng khác ở địa phương;

7. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. chống tham nhũng, 
chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Điều 30.

Trong lĩnh vực giáo dục. y tế. xã hội và dời sống, văn hóa, thông tin. thể dục thể thao, 
bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp bào đàm các điều kiện cần thiết để trẻ em vào học tiểu học 
đúng độ tuổi, hoàn thành chương trinh phồ cập giáo dục tiểu học; tổ chức các trường 
mẩm non; thực hiện bố túc vãn hóa và xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi;

2. Quyết định biện pháp giáo dục, chãm sóc thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; xây dựng 
nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giáo dục truyền thống đạo đức tốt đẹp; giữ gìn 
thuần phong mỹ tục cùa dân tộc; ngăn chặn việc truyền bá vàn hóa phẩm phàn dộng, đồi 
trụy, bài trừ mê tín, hủ tục, phòng, chống các tệ nạn xã hội ở địa phương;
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3. Quyết dịnh biện pháp phát triển hoạt động văn hóa. văn nghệ, thể dục thể thao: 
hướng dẫn to chức các lễ hội cố truyền, báo vệ và phát huy giá trị các di lích lịch sứ - vãn 
hỏa và danh lam thắng cánh ớ dịa phương theo quy định cùa pháp luật;

4.. Quyết định việc xây dựng, tu sứa trường lớp. công trình văn hóa thuộc dịa phương 

quãn lý;

5. Quyết định biện pháp báo dám giữ gìn vệ sinh, xứ lý rác thái, phòng, chống dịch 

bệnh, biện pháp bảo vệ môi trường trong phạm vi quán lý; biện pháp thực hiện chương 
trình y tế cơ sờ. chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

6. Quyết dịnh biện pháp thực hiện chính sách, chế độ dối với thương binh, bệnh binh, 
gia đỉnh liệt sĩ. những người và gia dinh có công với nước, thực hiện công lác cứu trợ xã 
hội và vận dộng nhân dân giúp dữ gia dinh khó khán, người già. người tàn tật. tré mồ côi 

không nơi nương lựa: biện pháp thực hiện xóa dói. giám nghèo.

Điều 31.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự. an toàn xã hội. Hội đồng nhân dân xã. thị 
trân thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau dày:

1. Quyết định biện pháp báo dàm thực hiện chế dộ nghĩa vụ quân sự; xây dựng lực 
lượng dân quân, tự vệ và quốc phòng loàn dân; thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chõ; thực 
hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân 

dân ớ dịa phương;

2. Quyết định biện pháp báo dám giữ gìn an ninh, trật tự công cộng, an toàn xã hội: 
phòng, chống cháy, nổ; dấu tranh phòng ngừa, chống lội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác trên dịa bàn.

Điều 32.
Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Hội đồng nhân dân xã, 

thị trân có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, cài thiện đời sống vật chất và 
linh thần, nâng cao dân trí cùa đồng bào các dân tộc thiểu số: báo đàm thực hiện quyền 
bình đắng giữa các dân lộc. lăng cường đoàn kết toàn dân và tương trợ. giúp đỡ lan nhau 
giữa các dân tộc ớ địa phương;

2. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo, bào đám quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo cùa nhân dân địa phương theo quy định cùa pháp luật.

Điều 33.

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật. Hội đồng nhân dân xã. thị tran thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau dây:

1. Quyết dịnh biện pháp báo dám việc thi hành Hiển pháp, luật, các văn bàn của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ờ địa phương;
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2. Quyết dịnh biện pháp báo hộ tính mạng, tự do, danh dự. nhân phẩm, các quyền và 
lợi ích hợp pháp khác cúa công dân;

3. Quyết định biện pháp báo vệ tài sán. lợi ích cúa Nhà nirớc; báo hộ lài sàn cùa co 
quan, lố chức, cá nhân ờ dịa phương:

4. Quyết định biện pháp báo dảm việc giái quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

quy định của pháp luật.

Diều 34.

Trong việc xây dựng chính quyền dịa phương. Hội dồng nhân dân xã. thị trấn thực 
hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau dây:

1. Bầu. miễn nhiệm, bãi nhiệm Chú lịch. Phó Chù tịch Hội đồng nhân dân. Chù tịch, 
Phó Chú tịch và thành viên khác cúa úy ban nhân dân cùng cấp: bãi nhiệm dại biêu Hội 
dong nhân dàn và chấp nhận việc dại biếu Hội dồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ dại 

biêu theo quy dịnh cúa pháp luật;

2. Bó phiếu tín nhiệm dối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

3. Bãi bó một phần hoặc toàn bộ quyết định, chi thị trái pháp luật của ủy ban nhân dân 
cùng cấp:

4. Thông qua đề án thành lập mới. nhập, chia và điều chính địa giới hành chính ở dịa 
phương de dề nghị cấp trên xem xét. quyết định.

Điều 35.

Hội dồng nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn quy định tại các 
diều 29. 30. 3 1. 32. 33 và 34 cua Luật này và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau 

dây:

1. Quyết dịnh biện pháp thực hiện thống nhất kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và 
quy hoạch dô thị; thực hiện nhiệm vụ giái phỏng mặt bằng; bảo đàm trật tự giao thông đô 
thị. trật lự xây dựng trên dịa bàn phường;

2. Quyết định biện pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị; biện pháp phòng, chống 

cháy. nô. giữ gìn vệ sinh: báo vệ môi trường, trật lự công cộng và cánh quan đô thị trong 
phạm vi quán lý:

3. Quyết định biện pháp quán lý dân cư và tồ chức dời sống nhân dân trên địa bàn 

phường.

MỤC đại BIÊU HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN

Điều 36.

Dại biếu I lội đồng nhân dân là người dại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân 
dịa phương, gương mầu chấp hành chính sách, pháp luật cúa Nhà nước; tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quán lý nhà nước.
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Điều 37.

Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi khóa bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất của 
Hội dồng nhân dân khóa dó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.

Đại biếu Hội đồng nhân dân được bầu bố sung bắt dầu làm nhiệm vụ dại biểu từ kỳ 
họp sau cuộc bầu cư bố sung đến kỳ họp thứ nhất cùa Hội đồng nhân dân khóa sau.

Điều 38.

Đại biếu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tham dự dầy đù các kỳ họp. phiên họp cùa 
Hội đồng nhân dân. tham gia tháo luận và biếu quyết các van dề thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Hội dồng nhân dân nào không tham dự được kỳ họp phải có lý do và phải báo 
cáo trước với Chú tịch Hội đồng nhân dân.

DcỊĨ biếu Hội dồng nhàn dân nào không tham dự dược phiên họp phái có lý do và phãi 

báo cáo trước với Chú tọa phiên họp.

Điều 39.
Đại biểu Hội đồng nhân dân phái liên hệ chặt chẽ với cứ tri ớ dơn vị bầu ra mình, chịu 

sự giám sát cũa cừ tri. có trách nhiệm thu thập và phàn ánh trung thực ý kiến, nguyện 
vọng, kiến nghị cùa cứ tri; báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện che dộ 
tiếp xúc vả ít nhất mồi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt dộng của mình và cùa Hội 
dồng nhân dâii. trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Sau mồi kỳ họp Hội đồng nhân dân. dại biếu Hội dồng nhân dân có trách nhiệm báo 
cáo với cứ tri về kết quá của kỳ họp. phố biến và giái thích các nghị quyết cúa Hội đồng 
nhàn dân. vận dộng và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết dó.

Điều 40.
Dại biểu Hội dồng nhân dân nhận được yêu cầu. kiến nghị cùa cứ tri phái có trách 

nhiệm trá lời cứ tri.
Khi nhận dược khiếu nại. tố cáo của nhân dân. dại biếu Hội đồng nhàn dân có trách 

nhiệm nghiên cứu. kịp thời chuyến dến ngtrời có thấm quyền giái quyết, theo dõi. đôn 
đốc việc giái quyết; dồng thời thông báo chơ người khiếu nại. 10 cáo biết.

Trong thời hạn do pháp luật quy định, người có thẩm quyền phái xem xét, giãi quyết 
và thông báo bàng văn bản cho dại biếu Hội đồng nhân dàn biết kết quá.

Điều 41.
Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Hồi dồng nhân dân, Chủ tịch 

và các thành viên khác của ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng 
Viện kiếm sát nhân dân và Thủ trướng cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân cùng 
cấp. Người bị chất vấn phải trá lời về những vấn dề mà đại biểu Hội dồng nhàn dân chất 
vấn.
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Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, đại biểu Hội dồng nhân dân gửi chất vấn dền 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phái trá lời trước Hội dong 
nhân dân lại kỳ họp dỏ. Trong trường hợp cần điều tra, xác minh thì Hội đồng nhân dãn 
cỏ the quyết định cho trá lời tại kỳ họp sau cúa Hội đồng nhân dân hoặc cho trá lời bang 
văn bán gứi dến dại biểu đã chất vấn và Thường trực Hội dong nhân dân.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội dồng nhân dân. chẩt vấn cứa dại biểu Hội dỏng 
nhàn dân dược gứi đến Thường trực Hội dồng nhân dàn cùng cấp dế chuyển den người bị 
chất vấn và quyết dịnh thời hạn tra lời chất vấn.

Diều 42.

Dại biêu 1 lội dòng nhãn dàn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, lô chức kinh lê. tỏ 
chức xã hội. dơn vị vũ trang nhân dân kịp thời chấm dứt những việc làm trái pháp luật, 
chính sách cùa Nhà nước trong cơ quan, lố chức, dơn vị hoặc cùa cán bộ, công chức, 
nhân viên cơ quan, lò chức, dơn vị dó.

Khi dại biểu 1 lội dồng nhân dân yêu cằu gập người phụ trách cùa cơ quan nhà nước, tỏ 
chức kinh le. lồ chức xã hội. dơn vị vũ trang nhân dân thì người dó có trách nhiệm liêp.

Dại biểu Hội dồng nhân dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước về việc thi hành 
pháp luật, chính sách cùa Nhà nước và về những vấn dề thuộc lợi ích chung. Cơ quan hữu 
quan có trách nhiệm trá lời kiến nghị của dại biểu.

Dại biếu I lội đồng nhân dân có quyền đề nghị Hội dồng nhân dân bó phiếu tín nhiệm 
dối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Điều 43.

Úy ban nhàn dân các cấp. các cơ quan, lố chức, dơn vị và cán bộ, công chức ớ dịa 
phương, trong phạm vi nhiệm vụ. quyền hạn cúa mình có trách nhiệm cung cấp tư liệu, 
thông tin. báo dám nơi tiếp xúc cứ tri và lạo diều kiện thuận lợi cho hoạt dộng cùa các dại 
biếu Hội đồng nhân dân.

Uy ban Mặt trận I ờ quốc Việt Nam và các lố chức thành viên của Mặt trận tạo điêu 
kiện đế dại biếu Hội dồng nhân dân tiếp xúc cử tri. thu thập ý kiến, nguyện vọng và kiên 
nghị cùa nhãn dân với I lội dồng nhân dân.

Điều 44.

1 rong thời gian I lội dồng nhân dân hợp. nếu không dược sự dồng ý cùa Chủ tọa kỳ 
họp thi không dược bắt giữ đại biếu Hội dồng nhàn dân. Nếu vì phạm tội quà lang hoặc 
trong trường hợp khấn cấp mà dại biếu Hội dồng nhàn dân bị lạm giữ thì cơ quan ra lệnh 

lạm giữ phái báo cáo ngay với Chú tọa.kỳ họp.

Giữa hai kỳ họp Hội dồng nhân dân. nếu cơ quan nhà nước có thấm quyền ra lệnh tạm 
giữ dại biếu Hội đồng nhân dân thì phái thông báo cho Chủ tịch Hội dồng nhân dân cùng 
cấp.
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Điều 45.

Đại biếu Hội đồng nhân dân có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biếu vì lý do sức khỏe 
hoặc vỉ lý do khác. Việc chấp nhận đại biếu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại 
biếu do Hội dồng nhân dân cùng cấp xét và quyết định.

Điều 46.

Đại biểu Hội dồng nhân dân nào không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân 
thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị Hội đồng nhân dân hoặc cừ tri bãi nhiệm. Thường 
trực Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân 
hoặc cứ tri bãi nhiệm đại biếu Hội đồng nhân dân theo đề nghị cùa ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp.

Trong trường hợp Hội dồng nhân dân bãi nhiệm đại biếu Hội đồng nhân dân thì việc 
bãi nhiệm phải dược ít nhất hai phần ba tống số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết 

tán thành.

Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm được 
tiến hành theo thể thức do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 47.

Trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định tạm đình chi việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn cúa dại biểu Hội đồng nhân dân dó.

Đại biếu Hội đồng nhân dân phạm tội, bị Tòa án kết án và bản án dã có hiệu lực pháp 
luật thì dương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân.

MỤC 5. KỲ HỌP HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN

Điều 48.
Hội dồng nhân dân tháo luận và ra nghị quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 

hạn cùa mình lại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
phái dược quá nửa tống số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành, trừ ưường 
hợp bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 46 cùa Luật này. Hội 
đồng nhân dân quyết định việc biểu quyết bằng cách giơ tay, bỏ phiếu kín hoặc bằng cách 
khác theo dề nghị của Chủ tọa phiên họp.

Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, 
Hội dồng nhân dân tồ chức các kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường theo đề nghị 
cúa Chú tịch Hội đồng nhân dân. Chú tịch ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc khi có ít nhất 
một phần ba tống số dại biếu Hội đồng nhân dân cùng cấp yêu cầu. Thường trực Hội 
dồng nhân dân quyết dịnh triệu tập kỳ họp thường lệ cùa Hội đồng nhân dân chậm nhất là 
hai mươi ngày, kỳ họp chuyên đề hoặc bất thường chậm nhất là mười ngày trước ngày 
khai mạc kỳ họp.
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Hội đồng nhân dân họp công khai. Khi cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định họp 
kín theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp hoặc của Chủ tịch ùy ban nhân dân cùng cấp.

Ngày họp, nơi họp và chương trình cùa kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được thông 

báo cho nhân dân biết, chậm nhất là năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân được tiến hành khi cỏ ít nhất hai phần ba tong so đại biếu 

Hội đồng nhân dân tham gia.

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội dồng nhân dân cấp trên đã dược bầu ở địa phương, 
Chù tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các doàn thể nhân dân ở 
địa phương và đại diện cừ tri được mời tham dự kỳ họp Hội dồng nhân dân. dược phát 

biểu ý kiến nhưng không biểu quyết.

Tài liệu cần thiết của kỳ họp Hội đồng nhân dân phái dược gứi đến dại biêu Hội đông 

nhân dân chậm nhất là năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Điều 49.

Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân được triệu tập chậm nhất là ba mươi 

ngày, kế từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ờ miền núi, nơi nào đi lại khó khàn, 
thì kỳ họp thứ nhất cùa Hội đồng nhân dân tinh được triệu tập chậm nhất là bổn mươi lăm 

ngày, kể từ ngày bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kỳ họp thứ nhất cũa mồi khóa Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội dồng nhân dân 
khóa trước triệu tập và chủ tọa cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân khóa mới.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân triệu tập kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới. Nếu khuyết cá Chù tịch 
và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội dồng nhân dân cấp trên trực tiẽp 
chỉ định triệu tập viên dể triệu tập và chủ tọa kỳ họp cho đến khi Hội đồng nhân dân bâu 
được Chủ tịch Hội đồng nhân dân; ở cấp tinh thì do ủy ban thường vụ Quốc hội chi định 

triệu tập viên.

Điều 50.

Nghị quyết và biên bàn các phiên họp Hội đồng nhân dân phải do Chù tịch Hội đồng 

nhân dân ký chứng thực.

Nghị quyết và biên bản các phiên họp Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ nhất khi chưa 
bầu Chù tịch Hội đồng nhân dân khóa mới do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa trước ký 
chứng thực. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt thì Chủ tọa phiên 
họp ký chứng thực nghị quyết và các biên bản phiên họp cùa Hội đồng nhân dân.

Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, nghị quyết và biên bản của kỳ 
họp phài được gửi lên Thường trực Hội đồng nhân dân, ửy ban nhân dân cấp trên trực 
tiếp; nghị quyết và biên bản của kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được gửi lên ửy 

ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.
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Điều 51.

1. Tại phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa, Hội đồng nhân dân bầu 
Ban tham tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp. 
Cãn cứ báo cáo của Ban thấm tra tư cách đại biểu, Hội đồng nhân dân ra nghị quyết xác 
nhận tư cách các đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc tuyên bố việc bầu đại biểu nào đó là 
không có giá trị. Trong nhiệm kỳ, nếu có bầu cử bổ sung đại biểu thì Hội đồng nhân dân 
thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu được bầu bồ sung. Ban thẩm tra tư cách đại biểu 
hết nhiệm vụ khi việc thẩm tra tư cách đại biểu đã hoàn thành.

2. Tại kỳ họp thứ nhất của mồi khóa, Hội đồng nhân dân bầu:

a) Chú tịch Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới 

thiệu cùa Chú tọa kỳ họp;

b) Phó Chú tịch, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban và các thành 
viên khác cùa các Ban của Hội đồng nhân dân trong số các đại biêu Hội đông nhân dân 
theo sự giới thiệu cùa Chủ lịch Hội đồng nhân dân;

c) Chú tịch ủy ban nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới 

thiệu của Chú tịch Hội đồng nhân dân;

d) Phó Chú tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân theo sự giới thiệu của 

Chú lịch Úy ban nhân dân;

đ) Thư ký kỳ họp cùa mỗi khóa Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu cùa Chủ tọa kỳ 

họp.

3. Người giữ chức vụ quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn 
cúa mình ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu.

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền giới thiệu và ứng cừ vào các chức vụ quy 
định tại khoán 2 Điều này. Việc bầu cử các chức vụ này được tiên hành băng cách bỏ 
phiếu kín theo danh sách đề cử chức vụ từng người.

MỤC 6. THƯỜNG TRựC HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN VÀ CÁC BAN 
CÙA HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN

Điều 52.
Thường trực Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bâu ra.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tinh, cấp huyện gôm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 
ùy viên thường trực. Thường trực Hội đồng nhân dân câp xã gôm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội dồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của 

Uy ban nhân dân cùng câp.
Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân phải 

dược Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn; kết quả bầu Chủ tịch,
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Phó Chủ tịch, ùy viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp tinh phái dược úy ban thường 
vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 53.

Thường trực Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:

1. Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp cùa Hội đồng nhân dân; phối hợp với ủy ban nhân 
dân trong việc chuẩn bị kỳ họp cúa Hội đồng nhân dân;

2. Đôn đốc. kiếm tra ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở dịa 
phương thực hiện các nghị quyết cúa Hội đồng nhân dân;

3. Giám sát việc thi hành pháp luật tại dịa phương;

4. Diều hòa. phối hợp hoạt dộng cùa các Ban cùa Hội dông nhân dân; xem xét kêt quà 
giám sát cùa các Ban cúa 1 lội dồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội dồng nhân dân 
tại kỳ họp gân nhâl; giữ môi liên hệ với đại biêu Hội dông nhân dân; tông hợp chât vân 
cùa dại biếu Hội dồng nhân dân đế báo cáo Hội đồng nhân dàn;

5. Tiếp dân, dôn đốc. kiếm tra và xem xét lình hình giái quyết kiến nghị, khiêu nại. tỏ 
cáo cúa công dân; tống hợp ý kiến, nguyện vọng cúa nhân dân dế báo cáo tại kỳ họp cùa 
Hội đồng nhân dân;

6. Phê chuẩn kết quà bầu Chủ tịch. Phó Chủ tịch, úy viên thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp dưới trực tiếp;

7. Trình I lội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm dối với người giữ chức vụ do Hội đông 
nhân dân bầu theo dề nghị cúa ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của ít 
nhất một phần ba lồng số đại biếu Hội đồng nhàn dân;

8. Phối hợp với Úy ban nhân dân quyết dịnh việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa 
ra cứ tri bãi nhiệm dại biêu Hội đông nhân dân theo dề nghị cùa Ban thường trực Uy ban 
Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp:

9. Báo cáo về hoạt dộng của Hội dồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dàn và 
Uy ban nhân dân cấp trôn trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tinh báo cáo vê 
hoạt dộng cúa Hội đồng nhân dân cấp mình lên úy ban thường vụ Quốc hội và Chính 

phú;

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công lác với Ban thường trực úy ban Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Uy ban Mặt trận Tố quốc Việt 
Nam cùng cấp về hoạt động cúa Hội đồng nhân dân.

Điều 54.
Hội dồng nhân dân cấp tinh thành lập ba Ban: Ban kinh tế và ngân sách. Ban văn hóa- 

xã hội, Ban pháp chế: nơi nào có nhiều dân tộc thì có thế thành lập Ban dân tộc.

Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập hai Ban: Ban kinh tế - xã hội; Ban pháp chê.

Số lượng thành viên của mỗi Ban do Hội dồng nhân dân cùng cấp quyết dinh. Thành
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viên của các Ban cùa Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên cùa ùy ban 
nhân dân cùng cấp.

Trường Ban của Hội dồng nhân dân không thế đồng thời là Thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc ùy ban nhân dàn. Viện trướng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa 
án nhân dân cùng cấp.

Điều 55.

Các Ban cùa I lội dồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội dồng nhân dân;

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng 

nhân dân phân công:

3. Giúp 1 lội đồng nhân dân giám sát hoạt động của ửy ban nhân dân và các cơ quan 
chuyên môn thuộc úy ban nhân dân. hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 
dân cùng cấp;

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tồ chức kinh tế, 
lô chức xã hội. dơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, 
văn bán của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu ủy 
ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện 
kiềm sát nhân dân cùng cấp. cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa 
phương cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các 
cơ quan, tố chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của Hội đông nhân dân;

5. Báo cáo kết quá hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân khi cẩn 
thiết.

Điều 56.
Kinh phí hoạt dộng của Hội dồng nhân dân do Hội đồng nhân dân quyết định và ghi 

vào ngân sách dịa phương theo quy định cùa pháp luật.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CÙA HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI 
ĐÔNG NHÂN DÂN, CÁC BAN CỦA HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU HỘI

ĐỒNG NHẢN DÂN

MỤC /. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN

Điều 57.
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được tiến hành thường xuyên, gắn liền với 

việc thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn do pháp luật quy định.

Giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm: giám sát cùa Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 
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giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; giám sát của các Ban của Hội đồng nhân 
dân và giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 58.

Hội đồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiếm sát nhân dân cùng cấp;

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân, các thành viên khác của ủy ban nhân dân, Thủ trường cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân, Viện trường Viện kiếm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân 
cùng cấp;

3. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của ửy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyêt của 
Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, 
nghị quyết cúa Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của úy ban thường vụ Quốc hội, văn bàn 
quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp;

4. Thành lập Đoàn giám sát khi xét thấy cần thiết;

5. Bò phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Điều 59.

Hội đồng nhân dân quyết định chương trình giám sát hàng năm của mình theo đê nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội dông 
nhân dân, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và kiến nghị 

cúa cừ tri ở địa phương.

Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình gịám sát của Hội đồng nhân dân 
trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối nãm của năm trước và tô 

chức thực hiện chương trình đó.

Điều 60.

1. Tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân xem xét, thảo luận báo cáo công tác hàng 
năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, ùy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Tại kỳ họp giữa năm, các cơ 
quan này gửi báo cáo công tác đến đại biểu Hội đồng nhân dân; khi cần thiết, Hội đồng 
nhân dân có thể xem xét, thào luận.

Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Hội dồng nhân dân xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả 
nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các 
Ban của Hội đông nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Hội đồng nhân dân có thể yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, ùy ban nhân dân, 
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các Ban cùa Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp báo 
cáo ve những van dề khác khi xét thấy cần thiết.

2. Các báo cáo công tác quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các báo cáo của Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân, phải được 
các Ban cùa Hội dồng nhân dân thẩm tra theo sự phân công của Thường trực Hội đồng 

nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân xem xét, tháo luận báo cáo theo trình tự sau đây:

a) Người đứng đầu cơ quan quy dịnh tại khoán 1 Điều này trình bày báo cáo;

b) Trướng Ban cúa Hội đồng nhân dân trình bày báo cáo thẩm tra;

c) Hội đồng nhân dân tháo luận;

d) Người đứng đầu cơ quan trình báo cáo có thể trình bày thêm những vấn đề có liên 

quan mà Hội đồng nhân dân quan tâm;

đ) Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về báo cáo công tác khi xét thấy cần thiêt.

Điều 61.
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dàn, việc chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện như 

sau:

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân ghi rõ nội dung chất vấn, người bị chât vân vào phiêu 

ghi chất vấn và gửi dến Thường trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đông nhân dân 
chuyển chất vấn đến người bị chất vấn và tổng hợp các chất van của đại biêu Hội đông 

nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả 
lời chất vấn và báo cáo Hội đồng nhân dân quyết định;

3. Việc trá lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của Hội đông nhân dân được thực hiện 

theo trình tự sau đây:

a) Người bị chất vấn trà lời trực tiếp, đầy đủ về các nội dung mà đại biêu Hội đông 

nhân dân đã chất vấn và xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khăc phục;

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể nêu câu hỏi liên quan đên nội dung đã chầt vân 
dể người bị chất vấn trà lời.

Thời gian trả lời chất vấn do Hội đồng nhân dân quyết định;

c) Sau khi nghe trà lời chất vấn, nếu đại biều Hội đồng nhân dân không đồng ý với nội 

dung trả lời thì có quyền dề nghị Hội đồng nhân dân tiếp tục thảo luận tại phiên họp đó, 
đưa ra tháo luận tại phiên họp khác của Hội đồng nhân dân hoặc kiến nghị Hội đồng nhân 
dân xem xét trách nhiệm của người bị chất vấn. Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về việc 
trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết.

583

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 62.

1. Khi phát hiện vãn bản quy phạm pháp luật của úy ban nhân dân cùng cấp, nghị 
quyết cúa Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiển pháp. luật, nghị 
quyết cúa Quốc hội. pháp lệnh, nghị quyết cúa úy ban thường vụ Quốc hội. văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình thỉ Hội dồng nhân 
dân xem xét, quyết định việc bãi bỏ văn bàn đó.

2. Hội đồng nhân dân xem xét văn bàn quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cùng 
cấp. nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiên pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của úy ban thường vụ Quôc hội, 
văn bàn quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình theo 

trinh tự sau đây:

a) Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân trình văn bản quy phạm pháp luật có dâu 
hiệu trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước câp 

trên;

b) Hội đồng nhân dân thảo luận.

Trong quá trình thảo luận, người đứng đầu cơ quan đã ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật có thể trình bày bổ sung những vấn đề có liên quan;

c) Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về việc văn bản quy phạm pháp luật không trái với 
Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; quyêt 
định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bàn đó.

Điều 63.

Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát do Hội đồng nhân dân giao, Đoàn giám sát có trách 

nhiệm:

1. Thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu 
sự giám sát chậm nhất là bày ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát;

2. Mời đại diện Ban thường trực úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tô 
chức thành viên của Mặt trận và yêu cầu dại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên 
quan tham gia giám sát; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này;

3. Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát và thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám 

sát theo quy định của pháp luật; không làm cản trở hoạt dộng bình thường của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát;

4. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn giám sát yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền áp dụng các biện pháp để chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý người vi phạm 
nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị vi phạm và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu, kiến nghị qua hoạt động giám sát của minh.
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Điều 64.

Cân cử vào kết quà giám sát, Hội đồng nhân dân có các quyền sau đây:

1. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Uy ban nhân dân 
cùng cấp, nghị quyết cúa Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;

2. Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét 
thấy cần thiết;

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng nhân 
dân. Chủ tịch, Phó Chú tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân, Trưởng Ban và 
các thành viên khác của các Ban của Hội dồng nhân dân, Hội thấm nhân dân cùng cấp 

theo quy định của pháp luật;

4. Quyết định giãi tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp trong trường hợp Hội 
dông nhân dân dó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

Điều 65.

1. Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân 
dân bầu theo trinh tự sau đây:

a) Thường trực Hội dồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân về việc bỏ phiếu tín 

nhiệm;

b) Người dược đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước 
Hội đồng nhân dân;

c) Hội đồng nhân dân thào luận và bỏ phiếu tín nhiệm.

2. Trong trường hợp không dược quá nứa tổng số dại biểu Hội đồng nhân dân tín 
nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình Hội 
dồng nhân dân xem xét. quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người không dược Hội 

dông nhân dân tín nhiệm.

Mục 2. GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRựC HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN

Điều 66.

Thường trực Hội dồng nhân dân có quyền giám sát hoạt động cùa úy ban nhân dân và 

các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân, hoạt động cúa Tòa án nhân dân. Viện 
kiếm sát nhân dân cùng cấp; giám sát cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
dơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các vãn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên và các nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Điều 67.

Thường trực Hội đồng nhân dân quyết dịnh chương trình giám sát hàng quý, hàng năm 
cùa mình càn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến của các 
thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, 
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đại biểu Hội đồng nhân dân. úy ban Mặt trận Tố quổc Việt Nam cùng cấp vả ý kiến, kiến 

nghị của cử tri ờ địa phương.

Căn cứ vào chương trình giám sát dã được thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân 
phân công thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện các nội dung trong 
chương trình; có thể giao các Ban cúa Hội đồng nhân dân thực hiện một số nội dung 
thuộc chương trình và báo cáo kết quà với Thường trực Hội dồng nhân dân khi cần thiết.

Điều 68.

1. Căn cứ vào chương trình giám sát cùa mình hoặc theo yêu cầu cúa Hội đồng nhân 
dân. đề nghị cùa các Ban cúa Hội đồng nhân dân, các dại biểu Hội dồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định thành lập Đoàn giám sát.

Quyết định cúa Thường trực Hội dồng nhân dân về việc thành lập Đoàn giám sát phải 
xác định rõ nội dung, kể hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, 

cá nhân chịu sự giám sát.

Nội dung, kế hoạch giám sát cúa Đoàn giám sát dược thông báo cho cơ quan, tồ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bày ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành hoại 

động giám sát.

2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong nghị quyết về việc thành lập 
Đoàn giám sát;

b) Yêu cầu cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bàn, cung cấp 
thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà Đoàn 

giám sát quan tâm;

c) Xem xét, xác minh những vấn đề mà Đoàn giám sát thấy cần thiết;

d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích cúa Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu cơ 
quan, tô chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi 
phạm và khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cùa tổ chức, cá nhân 
bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ 
quan, tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định cùa pháp luật;

đ) Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám 
sát phải có báo cáo kết quá giám sát gửi Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết 

định.

3. Thường trực Hội dồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội dồng nhân dân về hoạt 
động giám sát của mình giữa hai kỳ họp.

Điều 69.
Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
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(ổ chức Đoàn giám sát hoặc giao cho các Ban cùa Hội đồng nhân dân giám sát việc giái 
quyết khiếu nại, tổ cáo tại địa phương.

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp cùa tồ chức, cá nhân thì Thường trực Hội đồng nhân dân yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụrig các biện pháp để kịp thời chấm dứt 

hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích 
cúa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tồ chức, cá nhân bị vi phạm, đồng thời yêu 
cầu người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với việc giải quyết của 
người đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải 
quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu cùa Thường 
trực Hội dồng nhân dân và phải báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời hạn 
báy ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết.

Điều 70.

Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét các văn bàn quy 
phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp.

Điều 71.
Thường trực Hội dồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với 

người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân 
yêu cầu.

Điều 72.
Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận kiến nghị, chất vấn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân để chuyển đến người bị chất vấn; thông báo cho người bị chât 
vấn thời hạn và hình thức trả lời chất vấn.

Điều 73.
Thường trực Hội dồng nhân dân điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban 

cùa Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội dồng nhân dân; tổng hợp kết quả giám sát, trình 
Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định xử lý theo thẩm quyền.

MỤC 3. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA CÁC BAN CÙA HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN

Điều 74.
Trong hoạt động giám sát, các Ban của Hội đồng nhân dân cỏ những nhiệm vụ sau 

dây:

1. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân, các cơ quan 
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chuyên môn thuộc úy ban nhân dân và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiếm sát 
nhân dân cùng cấp;

2. Giúp Hội dồng nhân dân giám sát cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, 10 chức xã hội, 
dơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiển pháp. luật, các văn bàn 
quy phạm pháp luật cùa cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân 
cùng cấp.

Điều 75.

Các Ban của Hội đồng nhàn dân giúp Hội dồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt 

động sau dây:

1. Thâm tra các báo cáo. đê án do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đông 

nhân dân phàn công:
2. Xem xét văn bán quy phạm pháp luật của úy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết cùa 

Hội dồng nhân dân cấp dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với Hiên pháp, 
luật, các văn bán quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết cùa 
Hội dồng nhân dân cùng cấp:

3. Trong trường hợp can thiết, yêu cầu úy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn 
thuộc úy ban nhân dân. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp báo cáo vê 
những van dề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách;

4. Tố chức Đoàn giám sát;

5. Cử thành viên dến cơ quan, tổ chức hữu quan đế xem xét. xác minh về vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn cùa Ban;

6. Tổ chức nghiên cứu. xứ lý và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cúa công 

dân.

Điều 76.

Các Ban của Hội dồng nhân dân quyết định chương trình giám sát hàng quý, hàng năm 
của mình căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến cùa các 

thành viên cúa Ban.

Điều 77.

1. Các Ban cúa Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo của úy ban 
nhân dân. các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân. Tòa án nhân dân, Viện kiêm 
sát nhân dân cùng cấp theo sự phân công cúa Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội 
đồng nhân dân.

2. Việc thẩm tra báo cáo quy dịnh tại khoán 1 Điều này được tiến hành theo trình tự 
sau đây:

a) Người đứng đầu cơ quan có báo cáo trình bày báo cáo;

b) Đại diện cơ quan, lố chức dược mời dự phiên họp phát biểu ý kiến;
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c) Các thành viên cùa Ban tháo luận;

d) Chú tọa phiên họp kết luận.

3. Báo cáo thẩm tra của Ban được gửi đến Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng 

nhàn dân.

Điều 78.

1. Các Ban cúa Hội dồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ. quyền hạn của minh có 
trách nhiệm thường xuyên theo dõi việc ban hành văn bán quy phạm pháp luật cùa ùy 
ban nhân dân cùng cấp. nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp.

2. Trong trường hựp phát hiện văn bán quy phạm pháp luật, nghị quyết quy định tại 
khoán 1 Điều này có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bán quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân cùng cap thì các Ban 
của Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa minh có quyền yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thấm quyền xem xét, sửa đoi, bo sung, đình chi việc thi hành 
hoặc bãi bó một phần hoặc toàn bộ văn bàn đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kế từ ngày 

nhận dược yêu cầu. cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Ban của Hội dông nhân 
dân biết việc giái quyết, quá thời hạn nói trên mà không trá lời hoặc giái quyết không dáp 
ứng với yêu cầu thi Ban cùa Hội dồng nhân dân có quyền kiến nghị với Thường trực Hội 
đồng nhân dân trinh Hội đồng nhân dân xem xét, quyết dịnh.

Điều 79.
1. Căn cứ vào chương trình giám sát cúa mình hoặc qua giám sát việc giãi quyết khiếu 

nại. tố cáo cúa công dân. qua phương tiện thông tin đại chúng phát hiện có dâu hiệu vi 
phạm pháp luật hoặc được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội dông nhân dân giao thì 
Ban cùa Hội đồng nhân dân tố chức Đoàn giám sát cùa Ban.

Việc thành lập Đoàn giám sát, nội dung, kế hoạch giám sát. thành phân Đoàn giám sát 
và cơ quan, tổ chức,.cá nhân chịu sự giám sát do Ban quyết định.

Nội dung, kể hoạch giám sát cúa Đoàn giám sát dược thông báo cho cơ quan, tô chức, 
cá nhân chịu sự giám sát clỉậm nhất là bảy ngày, trước ngày Doàn băt đâu tiên hành hoạt 

dộng giám sát.

2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

a) Thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám 
sát. chậm nhất là bảy ngày trước ngày bát đầu tiến hành hoạt động giám sát;

b) Mời dại diện Ban thường trực ửy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam cùng câp, các tô 
chức thành viên cùa Mặt trận tham gia giám sát và yêu cầu đại diện cơ quan, to chức, cá 
nhàn có liên quan tham gia giám sát; các cơ quan, tồ chức, cá nhân cỏ trách nhiệm thực 
hiện yêu cầu này;

c) Thực hiện dúng nội dung, kế hoạch giám sát và thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám 
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sát theo quy định của pháp luật; không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ 
quan, to chức, cá nhân chịu sự giám sát;

d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, Đoàn giám sát yêu cầu cơ quan, to 
chức, cá nhân có thẩm quyền àp dụng các biện pháp để chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý 
người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tô chức, 

cá nhân bị vi phạm;

đ) Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát 
phải báo cáo kết quá giám sát với Ban.

Điều 80.
1. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Ban tổ chức phiên họp của 

Ban đế xem xét. tháo luận về báo cáo cúa Đoàn giám sát.

2. Trình tự xem xét báo cáo cùa Đoàn giám sát được tiến hành như sau:

a) Trưởng Đoàn giám sát trinh bày báo cáo;

b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

c) Ban thào luận về báo cáo cùa Đoàn giám sát;

d) Chủ tọa phiên họp kết luận; Ban biểu quyết khi xét thấy cần thiết.

3. Ban gửi báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực Hội dồng nhân dân, Hội đông 
nhân dân. dồng thời gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Báo cáo phải nêu 
rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết.

Điều 81.
Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu Uy 

ban nhân dân. các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện 
kiếm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa 
phương cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các 
cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của Hội đồng nhân dân. 
Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyên 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thâm 
quyền áp dụng các biện pháp dể kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét 
trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm.

Chương IV
ỦY BAN NHÂN DÃN

MỤC ỉ. NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CÙA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP TỈNH

Điều 82.
Trong lĩnh vực kinh tế, ủy ban nhân dân tình thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây:
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1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triến kinh tế - xã hội, phát triển ngành, phát triên 
dô thị và nông thôn trong phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về 
phái triển kinh tế - xã hội cúa tinh trình Hội đồng nhân dân thông qua dể trình Chính phù 

phê duyệt;

2. Tham gia với các bộ, ngành trung ương trong việc phân vùng kinh tế; xây dựng các 
chương trình, dự án cùa bộ. ngành trung ương trên địa bàn tỉnh; tố chức và kiếm tra việc 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án được giao;

3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; lập dự toán thu, chi ngân sách địa 
phương; lập phương án phân bố dự toán ngân sách cúa cấp mình trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quyết dịnh: lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần 
thiết; quyết toán ngân sách địa phương trình Hội dồng nhân dân cùng cấp xem xét theo 

quy định cua pháp luật;

4. Chi dạo, kiểm tra cơ quan thuế và cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân 

sách lại dịa phương theo quy định của pháp luật;

5. Xây dựng đề án thu phí, lệ phí, các khoân đóng góp của nhân dân và mức huy động 
vôn trình Hội dồng nhân dân quyết định;

6. Xây dựng đề án phân cấp chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội cùa địa phương theo quy định của pháp luật để trinh Hội đồng nhân dân quyết 
định; lổ chức, chỉ đạo thực hiện dề án sau khi được Hội đồng nhân dân thông qua;

7. Lập quỹ dự trữ lài chính theo quy định của pháp luật trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên;

8. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp cúa Nhà nước tại doanh nghiệp 
và quyền dại diện chủ sở hữu về đất đai tại dịa pưhơng theo quy định cùa pháp luật.

Điều 83.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và đất đai, úy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chì đạo và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi; các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; 
phát triền sán xuất và báo vệ cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tình;

2. Chi đạo thực hiện và kiểm tra việc sàn xuất, sừ dụng giống cây trồng, vật nuôi, thức 
ăn gia súc. thuốc báo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y và các chế phẩm sinh học phục 

vụ nông nghiệp;
3. Lập quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 

qua trước khi trình Chính phủ xét duyệt; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 
cùa Úy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; quyết định việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê 
đất, giải quyết các tranh chấp đất đai; thanh tra việc quàn lý, sử dụng đất và các nhiệm vụ 
khác theo quy dịnh cùa pháp luật;
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4. Chi đạo thực hiện và kiểm tra việc trồng rừng, bào vệ rừng đầu nguồn, rừng dặc 
dụng, rừng phòng hộ theo quy hoạch; tồ chức khai thác rừng theo quy dịnh của Chính 
phủ; chi đạo thực hiện và kiểm tra việc nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sán;

5. Chi dạo và kiềm tra việc khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên nước; xây dựng, khai 
thác, báo vệ các công trình thúy lợi vừa và nhó; quàn lý, bào vệ hệ thống đê diêu, các 
công trinh phòng, chống lũ lụt; chi đạo và huy động lực lượng chống và khắc phục hậu 

quá thiên tai. bão lụt trên dịa bàn linh.

Điều 84.

Trong lĩnh vực công nghiệp, liều thủ công nghiệp, úy ban nhân dân tính thực hiện 
những nhiệm vụ. quyền hạn sau dây:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiếu thú công nghiệp của 
tinh: lô chức quán lý nhà nước đôi với các doanh nghiệp công nghiệp, tiêu thủ công 
nghiệp trên địa bàn linh iheo thẩm quyền;

2. Tồ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phái 
irién các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo quy hoạch đã được phê duyệt; 
chi dạo. kiếm tra việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp, thương mại. dịch vụ, 
du lịch và các ngành, nghê, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; phát triẽn cơ sờ chê 
biến nông, lâm. thúy sán và các cơ sở công nghiệp khác;

3. Tồ chức thực hiện việc báo vệ lài nguyên khoáng sàn chưa khai thác ờ địa phương; 
lô chức và kiếm tra việc khai thác tận thu ở địa phương.

Điều 85.

Trong lình vực giao thông vận tái, úy ban nhân dân tinh thực hiện những nhiệm vụ. 
quyền hạn sau dây:

1. Chi dạo. kiếm tra việc xày dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng 
lưới giao thông cúa tinh phù hợp với tổng sơ đồ phát triển và quy hoạch chương trình 

giao thông vận lái cùa trung ương;
2. Tố chức quán lý công trinh giao thông đô thị. đường bộ và dường thúy nội dịa ớ dịa 

phương theo quy dịnh cùa pháp luật;
3. Tố chức thực hiện việc kiếm tra, giám định kỹ thuật an toàn các loại phương tiện cơ 

giới dường bộ. dường thủy nội địa; kiểm tra, cấp giấy phép lưu hành xe, các phương tiện 
giao thông dường thúy nội địa và giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật;

4. Tố chức, chi dạo công tác thanh tra, bão vệ công trình giao thông và bão dảm an 

toàn giao thông trên dịa bàn tinh.

Điều 86.
Trong ITnh vực xây dựng, quàn lý và phát triển dô thị, ủy ban nhân dân tinh thực hiện 

những nhiệm vụ. quyền hạn sau dây:
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1. Tổ chức việc lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch xây 
dựng vùng, xây dựng đô thị trên địa bàn tinh; quàn lý kiến trúc, xây dựng, đất xây dựng 
theo quy hoạch đã được duyệt; phê duyệt kế hoạch, dự án dầu tư các công trình xây dựng 
thuộc thẩm quyền; quàn lý công tác xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tình;

2. Quán lý dầu tư, khai thác, sử dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị, 
diểm dân cư nông thôn; quàn lý việc thực hiện các chính sách về nhà ờ, đất ở; quản lý 

quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do Chính phủ giao;

3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quản lý việc khai thác 
và sàn xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tinh theo thẩm quyền.

Điều 87.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, ủy ban nhân dân tình thực hiện nhũng 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triền mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch; hướng 
dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn; tham gia hợp tác quốc 
tế về thương mại, dịch vụ, du lịch theo quy định của pháp luật;

2. Cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, khách sạn, lữ 

hành nội địa cùa tỉnh theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức quản lý xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; chì đạo công tác 

quản lý thị trường;

4. Quy dịnh các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du 
lịch;

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động 

thương mại, dịch vụ và du lịch.

Điều 88.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân tình thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

1. Quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp được giao trên địa bàn tinh; trực 
tiếp quản lý các trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên nghiệp, trường trung 
học phổ thông, trường bổ túc văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong tỉnh từ 

trình độ cao đấng sư phạm trở xuống; cho phép thành lập các trường ngoài công lập theo 

quy định của pháp luật;

2. Quản lý và kiểm tra việc thực hiện về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và việc 
câp văn bằng theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn tình theo quy 
định của pháp luật.
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Điều 89.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, ùy ban nhân dân tinh thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quàn lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất 
bản, thể dục thể thao theo quy định của phầp luật; tố chức và quản lý các đơn vị sự 
nghiệp về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình của tỉnh;

2. Tổ chức hoặc dược úy quyền lồ chức các cuộc triển lãm, hội chợ. sinh hoạt văn hóa, 
thể dục thể thao quốc gia, quốc tế trên dịa bàn tỉnh;

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử- 
vãn hóa và danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật theo thẩm quyền; hướng 
dẫn xây dựng nếp sổng văn minh, gia đình vãn hóa;

4. Kiểm tra, ngăn chặn việc kinh doanh, lưu hành sách báo, văn hóa phẩm phản động, 
đồi trụy.

Điều 90.

Trong lĩnh vực y tê và xã hội. Uy ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyên 
hạn sau đây:

1. Quàn lý hoạt động của các đơn vị y tế thuộc tỉnh và cấp giấy phép hành nghê y, 

dược tư nhân;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc tố chức thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân; bào 
vệ. chăm sóc người già. người làn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc 
bà mẹ, tré em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

3. Chì đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc và giúp dỡ thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. những người và gia đình có công với nước;
4. Thực hiện kế hoạch, biện pháp về sử dụng lao động và giải quyết các quan hệ lao 

động; giải quyết việc làm, diều dộng dân cư trong phạm vi tình;

5. Thực hiện chính sách bào hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xóa đói, 
giảm nghèo, cải thiện dời sống nhân dân; hướng dần thực hiện công tác từ thiện, nhân 
đạo; phòng, chống các tệ nạn xã hội và dịch bệnh ở địa phương.

Điều 91.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, ùy ban nhân dân tinh 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chi đạo và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phát triên khoa 
học, công nghệ và báo vệ môi trường; thực hiện các biện pháp khuyến khích việc nghiên 
cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 
phục vụ sán xuất và đời sống;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quán lý và sử dụng đất đai, rừng 
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núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa 

phương theo quy định cùa pháp luật;

3. Quán lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tinh hoặc được cấp trên 
giao; quán lý hoạt động chuyến giao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công 
nghệ dối với các dự án đầu tư quan trọng ở địa phương;

4. Chi dạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc bào vệ, cài thiện môi trường; phòng, 
chống, khắc phục hậu quà thiên tai, bão lụt, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và 
xác định trách nhiệm phải xử lý về môi trường đối với tổ chức, cá nhân theo quy định cùa 
pháp luật;

5. Chi đạo. thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn 
đo lường và chất lượng sán phấm; an toàn và kiểm soát bức xạ; sở hữu công nghiệp; việc 
chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở địa 
phương; ngăn chặn việc sàn xuất, lưu hành hàng giả và bảo vệ lợi ích cùa người tiêu 
dùng.

Điều 92.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, úy ban nhân dân tình 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân; chi đạo công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, chống tham nhũng, 
chống buôn lậu và gian lận thương mại; bào vệ bí mật nhà nước, xây dựng phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quản lý và kiểm tra việc vận chuyển, 
sứ dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quàn lý các nghề kinh 

doanh đặc biệt theo quy định của pháp luật;

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khấu; 

quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

3. Thực hiện các biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; chi 

đạo công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong nhân dân và trường học ở địa phương; 
tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng tình thành khu vực phòng thủ vững chắc; 
chi đạo việc xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; chi 

dạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; xây dựng lực lượng dự bị 
dộng viên và huy động lực lượng khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu của địa phương và cả 
nước trong mọi tình huống;

4. Chi đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân 
đội và chính sách dổi với lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; thực hiện việc kết 
hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; tổ chức quàn lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tình.
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Điều 93.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, ủy ban nhân dân lỉnh 
có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tố chức, chi đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và chính sách dân tộc; tổ chức, 
chi đạo. thực hiện biện pháp báo đàm các điều kiện cài thiện đời sống vật chất và tinh 
thần, nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có 

khó khàn dặc biệt:

2. Báo đảm thực hiện quyền binh đẳng giữa các dân tộc. giữ gìn, tăng cường đoàn kết 
và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương;

3. Xây dựng và tố chức thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh đối với các vùng 
đồng bào dân tộc thiếu sổ, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt;

4. Xem xét và giải quyết việc đề nghị sửa chữa các công trình thờ tự, tín ngưỡng, tôn 

giáo của nhân dân ở địa phương theo quy dịnh cúa pháp luật; xứ lý hành vi xâm phạm tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đế làm trái pháp luật và chính 
sách cúa Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 94.

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, ủy ban nhân dân tinh thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

1. Tố chức, chi đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, luật, các vàn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội dồng nhân dân cùng cấp; 
to chức thực hiện công lác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở địa phương;

2. Chỉ dạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sán cùa cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính 
mạng, tự do. danh dự. nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công 
dân;

3. Tổ chức, chi đạo công tác thanh tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và kiến nghị cúa công dân theo quy định của pháp luật;

4. To chức, chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chi dạo việc quàn lý hộ tịch; thực hiện công tác công chứng, giám định tư 
pháp, quản lý tổ chức Luật sư và tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức đàng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Điều 95.
Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, ủy ban nhân dân 

tinh thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức, chi đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đổng 

nhân dân theo quy định cùa pháp luật;
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2. Xây dựng đề án thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân theo 
hướng dẫn cúa Chính phủ trình Hội đồng nhân dân quyết định;

3. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ. quyền hạn cụ thế cúa cơ quan chuyên môn 
thuộc Úy ban nhân dân cấp mình;

4. Quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch và 
hướng dẫn cúa cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị cúa trung ương dóng trên địa bàn tình;

5. Cho phép thành lập giải thể, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; cấp, thu hồi 
giấy phép thành lập doanh nghiệp, công ly; cho phép các tố chức kinh tế trong nước đặt 

văn phòng đại diện, chi nhánh hoạt động trên địa bàn tình theo quy dịnh cúa pháp luật;

6. Cho phép lập hội; quàn lý, hướng dần và kiểm tra việc thành lập và hoạt động cùa 

các hội theo quy định cùa pháp luật;
7. Quyết dịnh phân bổ chi tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các dơn vị trực 

thuộc và Úy ban nhân dân cấp huyện; chỉ đạo, kiêm tra việc thực hiện cơ chê tự chủ. tự 
chịu trách nhiệm về nhiệm vụ. tài chính và tồ chức đối với các đơn vị sự nghiệp theo 
phân cấp cùa Chính phù.

8. Tố chức đào tạo và đào tạo lại dội ngũ cán bộ. công chức nhà nước và cán bộ, công 
chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quán lý nhà nước cho đại biêu Hội đông nhân dân câp 
huyện và cấp xã theo hướng dẫn của Chính phù;

9. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chinh địa giới hành chính trình Hội 
dồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình câp có thâm quyên xem xét, quyêt định;

10. Chi đạo và kiếm tra việc quân lý hồ sơ. môc, chỉ giới và bàn đô địa giới hành chính 

của tinh và các đơn vị hành chính trong tinh;
11. Xây dựng phương án đặt tên. đổi tên đường, phố, quàng trường, công trình công 

cộng trong tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyêl định.

Điều 96.
ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thực hiện những nhiệm vụ, quyên 

hạn quy định tại các điều 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 và 95 của Luật 
này và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây;

1. Tổ chức thực hiện biện pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tê - xã hội của đô thị 
lớn trong mối liên hệ với các dịa phương trong vùng, khu vực và cà nước theo phân câp 

cùa Chính phủ;
2. Chí đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đô thị; 

lập quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị trình Hội dồng nhân dân thông 
qua để trình Chính phủ phê duyệt;

3. Thực hiện chủ-trương, biện pháp tạo nguồn tài chính, huy động vốn để phát triển đô 
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thị; xây dựng và quản lý thống nhất cơ sờ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp 

luật;

4. Trực tiếp quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất dô thị phục vụ cho việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; sừ dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước của thành phố để phát triển nhà ở tại đô thị; chì đạo kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị;

6. Hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị;

7. Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm; phòng, chống các tệ nạn xã 

hội ở đô thị theo quy định của pháp luật;
8. Tổ chức,’chi đạo thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư 

đô thị;

9. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, án toàn giao thông, 
chống ùn tắc giao thông; tổ chức phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan 

đô thị.

MỤC 2. NHIỆM VỤ. QUYÊN HẠN CÙA ÙY BAN NHÂN DÂN CÂP HUYỆN

Điều 97.

Trong lĩnh vực kinh tế, ùy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp thông qua để trình ủy ban nhân dân cấp tình phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc 
thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa 
phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa 
phương; lập dự toán điều chinh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình 
Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính 
cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

Điều 98.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và đất đai, ủy ban nhân 
dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyên 
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Ikhích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện 

tcác chương trình dó;
2. Chi đạo ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu 

1 kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, Irồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển 
: ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sàn;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giãi 
quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sir dụng đất đai cúa ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

5. Xây dựng quy hoạch thủy lợi; tố chức bảo vệ dê diều, các công trình thủy lợi vừa và 

nhò; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định cúa pháp luật.

Điều 99.
Trong lĩnh vực công nghiệp, tiếu thú công nghiệp, ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

những nhiệm vụ, quyền hạn sau dây:

1. Tham gia với ùy ban nhân dân tình trong việc xây dựng quy hoạch, kê hoạch phát 
triển cồng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sờ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ờ các 

xã, thị trấn;

3. Tố chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyên thông, sàn xuât sàn 
phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chê biên nông, lâm, thủy sản và 
các cơ sờ công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của ửy ban nhân dân tỉnh.

Điều Ỉ00.

Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uy ban nhân dân huyện thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau dây:

1. Tố chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thấm quyên quy hoạch xây dựng thị 
trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quàn lý việc thực hiện quy hoạch xây 

dựng đã được duyệt;
2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kêt câu hạ tâng cơ sở theo 

sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiêm tra việc thực hiện pháp luật 
về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách vê nhà ở; quàn lý đât ờ và quỹ nhà thuộc 
sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quàn lý việc khai thác, sán xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của 

Uy ban nhân dân tinh.

Điều 101.
Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
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1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp 
hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn 

huyện;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương 

mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

Điều 102.
Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, vãn hóa, thông tin và thể dục thể thao, ủy ban 

nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hỏa, giáo dục, thông tin, thê dục 
thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được câp có 
thấm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, 
quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mâm 
non; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xóa mù chữ và 
thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cừ;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào vê văn 
hóa, hoạt động của các trung tâm văn hóa - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy 
giá trị các di tích lịch sử - văn hỏa và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quàn lý các trung tâm y tế, trạm y tê; 
chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bào vệ và 
chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bào vệ, chăm sóc bà 
mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược 
tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chì đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức 
thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Điều 103.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, ủy ban nhân dân 
huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng 
sản phẩm; kiểm tra chất lượng sàn phẩm và hàng hóa trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc 
sàn xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.
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Điều 104.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. ủy ban nhân dân huyện 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tố chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc 
phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực 
lượng dự bị động viên; chi đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn 

luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển 'nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao 
quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xứ lý các trường hợp vi phạm theo 
quy định cúa pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực 

lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật 
khác ở địa phương;

4. Chì dạo và kiếm tra việc thực hiện các quy định cùa pháp luật về quản lý hộ khầu, 

quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội.

Điều 105.
Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, ủy ban nhân dân 

huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội của tình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 

xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chi đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự 

do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa 
phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc 
lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của 

Nhà nước theo quy định cúa pháp luật.

Điều 106.

Trong việc thi hành pháp luật, ủy ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

1. Chì đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành 
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Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị 
quyết cùa Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tồ chức thực hiện và chi đạo ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp 
báo vệ tài sàn cúa Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tồ chức xã hội, tồ chức kinh tế, 
bào vệ lính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác 

cúa công dân;

3. Chi đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công lác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tồ chức, chỉ dạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiêp 
dân, giái quyết kịp thời khiếu nại. lố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chi đạo 

công tác hòa giái ớ xã. thị trấn.

Điều 107.

Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, ủy ban nhân dân 
huyện thực hiện những nhiệm vụ. quyền hạn sau đây:

1. Tô chức thực hiện việc bâu cừ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đông nhân dân theo 

quy định cùa pháp luật;

2. Quy định tố chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn 
thuộc Uy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của úy ban nhân dân cấp trên;

3. Quán lý công lác tố chức, biên chế. lao động, tiền lương theo phân cấp của ủy ban 
nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ. mốc, chi giới, bàn đồ địa giới hành chính của huyện;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa 
phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyêt 

định.

Điều 108.

Uy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tinh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định tại các điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật này 
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên phê duyệt;

2. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về quy hoạch tổng thể xây dựng 
và phát triển đô thị cùa thị xã, thành phố thuộc tinh trên cơ sở quy hoạch chung, kế hoạch 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao 
thông, phòng, chong cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản lý 
dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn;

3. Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỳ nhà thuộc sờ hữu nhà nước trên địa 
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bàn theo sự phân cấp của Chính phù; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm 

trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định cùa pháp luật;

4. Quản lý, kiểm tra đổi với việc sử dụng các công trình công cộng được giao trên địa 
bàn; việc xây dựng trường phổ thông quốc lập các cấp; việc xây dựng và sử dụng các 
công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, nội thành, an 

toàn giao thông, vệ sinh đô thị ở địa phương;
5. Quản lý các cơ sở văn hóa - thông tin. thể dục thể thao cùa thị xã, thành phố thuộc 

tinh; bảo vệ và phát huy giá trị cúa các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

do thị xã. thành phổ thuộc tình quản lý.

Điều 109.

ủy ban nhân dân quận thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 97, 
98, 99, 100. 101, 102. 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật này và thực hiệri'những nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây:

L Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị của thành phô;

2. Quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo 
sự phân cấp của Chính phủ;

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sứ dụng đất ở đô thị; tô chức 

thực hiện các quyết định vê xử lý vi phạm trong xây dựng, lân chiêm đât đai theo quy 

định cúa pháp luật;

4. Quản lý, kiếm tra việc sử dụng các công trình công cộng do thành phô giao trên địa 

bàn quận.

Điều 1Ỉ0.

ùy ban nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo thực hiện những nhiệm vụ, quyên hạn 
quy định tại các điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107 cùa Luật này 
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp để xây dựng, quản lý, bảo vệ đảo, vùng biển theo quy định 

của pháp luật;

2. Thực hiện các biện pháp để quản lý dân cư trên địa bàn;

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

MỤC 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÙA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP XÃ

Điều 111.
Trong lĩnh vực kinh tế, ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây:
1. Xây'dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân 
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cùng cấp thông qua để trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt: tồ chức thực hiện ke 

hoạch đó:

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: dự toán thu, chi ngân sách địa 
phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình: dự toán điều chình ngân sách 
dịa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách dịa phương trình Hội 
đồng nhàn dàn cùng cấp quyết định và báo cáo úy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp 

trên trực liếp:

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước câp 
trên irong việc quàn lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn và báo cáo vể ngân 

sách nhà nước theo quy định cùa pháp luật;

4. Quán lý và sứ dụng hợp lý, có hiệu quà quỹ đât được đê lại phục vụ các nhu câu 
công ích ờ dịa phương: xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, 
trụ sở. trường học. trạm y tế. công trình điện, nước theo quy định cứa pháp luật;

5. Huy động sự dóng góp cùa các lố chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình 
kết cấu hạ tầng cúa xã, thị trấn trên nguyên tắc dân chú. tự nguyện. Việc quản lý các 

khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiếm soát và bảo đảm sử dụng đúng 
mục đích, dứng chế độ theo quy định cúa pháp luật.

Điều 112.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp, 
Uy ban nhân dân xã. thị trân thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tô chức và hướng dân việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyên 
khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng 
dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế. cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quỵ 

hoạch, kê hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi;

2. Tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê 
điều, báo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quà thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp 

thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương;

3. Quán lý, kiểm tra, bão vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của 

pháp luật;

4. Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa 
phương và tố chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, 
nghề mới.

Điều 113.

Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện 
những nhiệm vụ. quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;
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2. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lè ớ điếm dân cư nông 
ihôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý 
vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;

3. To chức việc báo vệ, kiểm tra, xứ lý các hành vi xâm phạm dường giao thông và các 
công trình cơ sớ hạ tầng khác ớ địa phương theo quy định của pháp luật:

4. Huy dộng sự đóng góp tự nguyện cùa nhân dân để xây dựng dường giao thông, cầu, 
cống trong xã theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 114.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế. xã hội, văn hóa và thể dục thể thao, úy ban nhân dân xã. 
thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau dây:

1. Thực hiện kế hoạch phát triền sự nghiệp giáo dục ớ địa phương: phối hợp với 

trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuôi; tô chức thực hiện các lớp bô túc 
vãn hóa, thực hiện xóa mù chữ cho những người trong độ luối;

2. Tố chức xây dựng và quán lý, kiếm tra hoạt động của nhà tré, lớp mẫu giáo, trường 

mầm non ờ địa phương; phối hợp với Uy ban nhân dân câp trên quản lý trường tiêu học. 

trường trung học cơ sớ trên địa bàn;
3. Tồ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sờ, dân số. kế hoạch hóa gia đình dược 

giao; vận dộng nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh;

4. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt dộng vãn hóa, thê dục thê thao; tô chức 

các lễ hội eố truyền, báo vệ và phát huy giá trị cúa các di tích lịch sứ - văn hóa và danh 

lam thắng cánh ở dịa phương theo quy định cùa pháp luật;

5. Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những 

người và gia đình có công với nước theo quy định cúa pháp luật;

6. Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dần giúp đỡ các gia đình 
khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nươhg tựa; tô chức các 

hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định 

của pháp luật;

7. Quản lý, báo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quán lý nghĩa địa ở địa 

phương.

Điều 115.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở dịa 
phương, ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ. quyên hạn sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xà 

chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;

2. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký. quàn lý 
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quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực 

lượng dân quân tự vệ ớ dịa phương;

3. Thực hiện các biện pháp bảo dảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong 
trào quần chúng báo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và 
chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Quản lý hộ khấu; tố chức việc đăng ký tạm trú, quàn lý việc đi lại của người nước 

ngoài ở dịa phương.

Điều 116.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn có nhiệm vụ tố chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính 
sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy dịnh 

cúa pháp luật.

Điều 117.

Trong việc thi hành pháp luật, Uy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh 
chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Tố chức tiếp dân. giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thâm 
quyền;

3. Tố chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án 
theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành 

chính theo quy định của pháp luật.

Điều 118.
ủy ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểu 

111, 112, 113, 114, 115, 116 và 117 của Luật này và thực hiện những nhiệm vụ, quyên 
hạn sau đây:

1. Tô chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về việc bào đảm 
thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng 
nếp sống vàn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch 
đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân cư 

đô thị trên địa bàn;

2. Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chừc, cá nhân trên địa bàn phường theo quy 

định của pháp luật;

3. Quản lý và bào vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường theo phân cấp; ngăn 
chặn, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật;
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4. Kiểm tra giấy phép xây dựng của tồ chức, cá nhân trên địa bàn phường: lập biên 
bàn, đình chí những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái với 
quy dịnh cúa giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét. quyết dịnh.

MỤC 4. TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ÙY BAN NHÂN DÂN

Điều 119.

Úy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm có Chù tịch, Phó Chũ 
tịch và Uy viên. Chú tịch ủy ban nhân dân là đại biếu Hội dồng nhân dân. Các thành viên 
khác cúa úy ban nhân dân không nhất thiết phái là dại biểu Hội đồng nhân dân.

Kết quá bầu các thành viên cúa ủy ban nhân dân phái dược Chủ tịch úy ban nhân dân 
cấp trên trực tiếp phê chuẩn; kết quá bầu các thành viên cúa úy ban nhân dân cấp tinh 
phái được Thú tướng Chính phú phê chuẩn.

Trong nhiệm kỳ nếu khuyết Chú tịch ủy ban nhân dân thì Chú tịch Hội dồng nhân dân 
cùng cấp giới thiệu người ứng cừ Chủ tịch ùy ban nhân dân dể Hội đồng nhân dân bầu. 
Người dược bầu giữ chức vụ Chú tịch ùy ban nhân dân trong nhiệm kỳ không nhất thiết 
là dại biếu Hội dồng nhàn dân.

Điều 120.
ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng 

cấp và Úy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

ủy ban nhân dân cấp tình chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân 
dân cùng cấp và Chính phú.

Điều 121.
ủy ban nhân dân phối hợp với Thường trực Hội dồng nhân dân và các Ban cùa Hội 

đồng nhân dân cùng cấp chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân, xây dựng dể 
án trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết dịnh.

Điều 122.

Số lượng thành viên cúa ủy ban nhân dân các cấp được quy định như sau:

1. ủy ban nhân dân cấp tinh có từ chín đến mười một thành viên; ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có không quá mười ba 

thành viên;

2. ủy ban nhân dân cấp huyện có từ bày dến chín thành viên;

3. ủy ban nhân dân cấp xà có từ ba dến năm thành viên.

Số lượng thành viên và số Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân của mỗi cấp do Chính phủ 

quy định.

Điều 123.
ủy ban nhân dân mỗi tháng họp ít nhất một lần.
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Các quyết định của ủy ban nhân dân phải dược quá nửa tổng số thành viên úy ban 
nhân dân biếu quyết tán thành.

Điều 124.

Úy ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau đây:

1. Chương trình làm việc cúa ủy ban nhân dân;

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hẫng 
nãm và quỹ dự trữ cúa dịa phương trình Hội dồng nhân dân quyết định;

3. Kế hoạch đầu tư. xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình Hội đông 
nhân dân quyết định;

4. Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa 
phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;

5. Các biện pháp thực hiện nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; 
thông qua báo cáo cúa úy ban nhân dân trước khi trình Hội đồng nhân dân;

6. Đe án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân và việc thành lập mới, nhập, chia, điều chinh địa giới hành chính ở địa phương.

Điều 125.

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thê nhân 
dân ở dịa phương dược mời dự các phiên họp của ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các 
vấn đề có liên quan.

ửy ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính 
quyền nhân dân; tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát các 

hoạt động cùa cơ quan nhà nước, cân bộ, công chức.

ùy ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương cho 
ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

ủy ban nhân dân và các thành viên của ủy ban nhân dân có trách nhiệm giải quyết và 
trả lời các kiến nghị của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Điều 126.

Chủ tịch ủy ban nhân dân là người lãnh dạo và điều hành công việc của ủy ban nhân 
dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định 
tại Điều 127 của Luật này, cùng với tập thể ủy ban nhân dần chịu trách nhiệm về hoạt 
động của ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước cơ quan nhà nước 
cấp trên.

Phó Chủ tịch và các thành viên khác của ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyên 
hạn do Chù tịch-ủy ban nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uy 
ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.
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Mỗi thành viên của úy ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác cúa 
minh trước Hội đồng nhân dân. ùy ban nhân dân cùng cấp và cùng với các thành viên 
khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt dộng cùa ũy ban nhân dân trước Hội đồng nhân 
dân cấp mình và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 127.
Chú tịch ùy ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo công tác của ủy ban nhân dân. các thành viên của ửy ban nhân dân, các 

cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân:

a) Đôn dốc. kiêm tra công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân câp 
minh và úy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bàn của 
cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội dồng nhân dân và quyết định, chi thị của 

Uy ban nhân dân cùng cấp;

b) Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ùy ban nhân dân câp mình, 
trừ các vấn dề quy định tại Điều 124 của Luật này:

c) Áp dụng các biện pháp nhàm cài tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy 
hành chính hoạt động có hiệu quà; ngăn ngừa và đấu tranh chông các biêu hiện quan liêu, 
vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biêu hiện tiêu cực 
khác cùa cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyên địa phương;

d) Tố chức việc tiếp dân, xét và giái quyết kiến nghị, khiêu nại, tô cáo của nhân dân 

theo quy định cùa pháp luật.

2. Triệu tập và chú tọa các phiên họp cùa ủy bạn nhân dân;

3. Phê chuẩn kết quá bầu các thành viên cùa ửy ban nhân dân câp dưới trực tiêp; điêu 
dộng, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chú tịch, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân 
cấp dưới trực tiếp: phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên cùa Uy ban 
nhân dân cấp dưới trực tiếp;.bố nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, 
ký luật cán bộ, công chức nhà nước theo sự phân cấp quản lý;

4. Đình chi việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bán trái pháp luật của cơ quan chuyên 
môn thuộc úy ban nhân dân cấp mình và văn bản trái pháp luật của Uy ban nhân dân, 
Chú tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp;

5. Đình chi việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đông nhân dân câp dưới 
trực liếp và dề nghị Hội dồng nhàn dân cấp mình bãi bỏ;

6. Chi đạo và áp dụng các biện pháp đê giải quyêt các công việc đột xuât, khân câp 
trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Uy ban nhân 
dân trong phiên họp gần nhất;

7. Ra quyết định, chi thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cúa mình.
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MỤC 5. CÁC Cơ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ÙY BAN NHÂN DÂN

Điều 128.
Các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân là cơ quan tham mưu. giúp ùy ban 

nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ớ dịa phương và thực hiện một 
sổ nhiệm vụ. quyền hạn theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân cùng cấp và theo quy 
định của pháp luật; góp phần báo dám sự thống nhất quàn lý cùa ngành hoặc lĩnh vực 
công tác từ trung ương đến cơ sở.

Điều 129.

Cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân chịu sự chi đạo, quán lý về tô chức, biên 
chê và công tác của Uy ban nhân dân cùng câp, đông thời chịu sự chi đạo, kiêm tra vê 
nghiệp vụ cùa cơ quan chuyên môn cầp trên. Thủ trường cơ quan chuyên môn thuộc Uy 
ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước úy ban nhân dân, cơ quan 
chuyên môn cap trên và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi được 
yêu cầu.

Điều 130.

Chính phú quy định tố chức các cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân và 
hướng dẫn về lô chức một sổ cơ quan chuyên môn để Hội đồng nhân dân cấp tinh quyêt 
định phù hợp với đặc điềm riêng của dịa phương.

CHƯƠNG V
TỎ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TRONG 

TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CẤP HOẶC ĐỊA GIỚI CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 131.

Trong trường hợp nhiều dơn vị hành chính sáp nhập thành dơn vị hành chính mới thì 
Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính cũ được nhập thành Hội đồng nhân dân cũa 
đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho dến hết nhiệm kỳ.

Hội dồng nhân dân của đơn vị hành chính mới bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên 

thường trực Hội đông nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uy 
ban nhân dân, Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban cũa Hội đồng nhân dân và 
hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

Điều 132.

Trong trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều dơn vị hành chính 
mới, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu hoặc công tác ở địa hạt thuộc đơn vị 
hành chính mới nào thì hợp thành Hội đồng nhân dân cùa đơn vị hành chính dó và tiêp 
tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

Trường hợp số đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới đủ hai phần ba so 
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với số đại biếu được bầu hoặc theo quy định cùa pháp luật, Hội dồng nhân dân mới bầu ra 
Chủ tịch. Phó Chú tịch và úy viên thường trực Hội dồng nhân dân; Chú tịch. Phó Chủ 
lịch và các thành viên của úy ban nhân dân; Trưởng Ban và các thành viên khác của các 
Ban cùa I lội dồng nhân dân và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

Trong trường hợp số lượng dại biểu Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính mới 
không dú theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân thì có thể tiến hành 
bầu cứ bố sung theo quy định cùa Luật bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân.

Điều 133.

Kỳ họp thứ nhất cùa Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới quy định tại Điều 
131 và Điều 132 cúa Luật này do một triệu lập viên dược chí định trong số đại biếu Hội 
đồng nhân dân cùa đơn vị hành chính đó triệu lập và chú tọa cho đến khi Hội đổng nhân 
dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân của dơn vị hành chính mới. Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chi định triệu tập viên, đối với cấp tinh thì Uy ban 

thường vụ Quốc hội chỉ định.

Điều 134.

Trong trường hợp một đơn vị hành chính được thay đối cấp quán lý hành chính hoặc 
trong trường hợp thành lập một đơn vị hành chính mới, thì Chủ tịch úy ban nhân dân cấp 
trên trực tiếp chỉ định ủy ban nhân dân lâm thời để đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội 

đồng nhân dân và ủy ban nhân dân mới được bầu ra. 0 đơn vị hành chính cấp tinh thì 

Thủ tướng Chính phủ chỉ định ùy ban nhân dân lâm thời.

Điều 135.

Trong trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính này được điêu 
chinh về một đơn vị hành chính khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc địa phận dó sẽ 
là đại biểu Hội dồng nhân dân ở đơn vị mới tương dương và tiếp tục hoạt dộng ớ đơn vị 

mới cho đến khi hết nhiệm kỳ.

Điều 136.

Trong trường hợp một tập thể dân cư được diều động di chuyền di nơi khác thì đại 
biểu Hội đồng nhân dân nào chuyển theo tập thể đó sẽ là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

tương đương và tiếp tục hoạt động ờ đơn vị mới cho đen khi hết nhiệm kỳ.

Điều 137.

Trong trường hợp Hội dồng nhân dân bị giải tán hoặc trong trường hợp đặc biệt khác 
thì Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp trên trực tiếp chì dịnh úy ban nhân dân lâm thời dể 
đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân mới được bầu 
ra; đối với cấp tỉnh thì Thù tướng Chính phù chì định úy ban nhân dân lâm thời.
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CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 138.

Hội dồng nhân dân và úy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngoài việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định cúa Luật này còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác 
do ủy ban thường vụ Quốc hội quy dịnh.

Điều 139.

Luật này thay thế Luật tồ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân (sứa đổi) ngày 

21 tháng 6 năm 1994.

Điều 140.

Úy ban thường vụ Quốc hội. Chính phú hướng dần và quy định chi tiết thi hành Luật 

này.

Luật này đã đirợc Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chú nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ 
họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 1 ỉ năm 2003.

CHỦ TỊCH QUÓC HỘI

NGUYÊN VÃN AN
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79. NGHỊ ĐỊNH số 22/2004/NĐ-CP NGÀY 12/01/2004 cúA CHÍNH PHỦ

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc 
uỷ ban nhân dán các cấp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Đè thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá IX về công tác tôn giáo;
Theo đề nghi của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. Nguyên tắc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo
1. Tàng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu. 

nhiệm vụ trong tình hình mởi.
2. Phù hợp với nhiệm vụ. khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn ở địa phương về 

công tác tôn giáo.
3. Tinh gọn, hiệu quả, tố chức sở, ban, phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp 

với chủ trương cái cách hành chính nhà nưởc.
Điểu 2. Tiêu chí kiện toàn và mô hình tổ chức làm công tác tôn giáo ở tỉnh, 

thành phô trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)
1. Thành lập Ban Tôn giáo là cơ quan tham mưu. giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nưởc về lĩnh vực công tác tôn giáo, có con dấu, tài khoản 
riêng khi có ít nhất 4 trong 6 tiêu chí sau:

a) Có hoạt động tôn giáo diễn ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh;
b) Có từ 10% dân sô' của tính trở lên là tín đồ tôn giáo;
c) Có sô' lượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành từ 200 người trở lên;
d) Có trụ sở, văn phòng của các tôn giáo như Toà giám mục, cơ quan trung ương và cơ 

quan cấp tỉnh của các tồ’ chức tôn giáo; có Đại chủng viện (Công giáo), Học viện Phật học 
(Phật giáo), Viện Thánh kinh thần học (Tin lành), các cơ sở đào tạo hợp pháp khác của 
các tổ chức tôn giáo: có các địa điểm hành hương, lễ hội lớn của các tôn giáo;

đ) Có từ 100 cơ sở thờ tự trở lên;
e) Có dịa bàn khó khăn, phức tạp.
2. Đô'i với những tỉnh chưa đủ điều kiện để thành lập Ban Tôn giáo theo quy định tại 
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khoản 1 Điều này thì tồ chức làm công tác tôn giáo được tồ chức theo một trong hai mô 
hình sau:

a) Ban Tôn giáo trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có con dấu riêng; ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh chỉ dạo trực tiếp về công tác chuyên môn, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 
bảo.đảm cơ sở vật chất, kinh phí. phương tiện và điểu kiện làm việc;

b) Sở quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực trong dó có quản lý công tác tôn giáo và 
quản lý một số công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đến công tác tôn giáo, trực 
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tiêu chí kiện toàn và mô hình tổ chức làm công tác tôn giáo ở quận, huyện, thị xã, 
thành phố’ trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện).

Càn cứ đặc điểm, khôi lượng công việc quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn cấp 
huyện, tổ chức làm công tác tôn giáo cấp huyện thực hiện như sau:

a) Thành lập Phòng Tôn giáo thuộc ủy ban nhân dân câ'p huyện khi có đủ các tiêu chí 
sau đây:

Có trụ sở. văn phòng của các tôn giáo như Toà giám mục, cơ quan trung ương và cơ 
quan cấp tỉnh của các tổ chức tôn giáo; có Đại chủng viện (Công giáo), Học viện Phật học 
(Phật giáo), Viện Thánh kinh thần học (Tin lành), các cơ sở đào tạo hợp pháp khác của 
các tố’ chức tôn giáo; có các địa điểm hành hương, lễ hội lớn của các tôn giáo;

Có đông đồng bào theo tôn giáo và chức sắc tôn giáo, có nhiều sinh hoạt, hoạt động 
tôn giáo và địa bàn khó khăn, phức tạp.

b) Đôi với những huyện có các hoạt động tôn giảo nhưng chưa đủ các tiêu chí quy định 
tại điểm a khoản 3 Điểu này thì tổ chức làm công tác tôn giáo thực hiện theo một trong 
hai mô hình sau:

- Thành lập phòng chuyên môn quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có công tác tôn 
giáo và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đến công tác tôn giáo trực thuộc 
ủy ban nhân dân cap huyện nhưng bảo đảm số phòng theo quy định của Nghị định sô 
12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ;

- Bô' trí bộ phận chuyên trách làm công tác tôn giáo thuộc Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dần hoặc của phòng chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Đô'i với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) không có tổ chức độc lập 
mà bô' trí cán bộ như sau:

a) Phân công một ủy viên ủy ban nhân dân kiêm nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện 
công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Đối với xã là địa bàn khó khăn, phức tạp có thể bô' trí một cán bộ tăng cưòng làm 
công tác tôn giáo.

Điều 3. Thẩm quyền thành lập tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc 
ủy ban nhân dân các cấp
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1. úy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguyên tắc và tiêu chí kiện toàn tổ chức bộ 
máy làm công tác tôn giáo quy định tại Nghị định này, xây dựng đề án kiện toàn tô chức 
bộ máy làm công tác tôn giáo của dịa phương mình trình Hội đồng nhân dân cùng câ’p 
xem xét, quyết định.

2. Đô'i với những tỉnh đã có cơ quan làm công tác tôn giáo cấp tỉnh thì không tiến 
hành thủ tục thành lập lại.

3. Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn, cơ 
cấu tồ’ chức và biên chế của cơ quan làm công tác tôn giáo theo hướng dẫn của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ và Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác kiện toàn tô chức làm công tác tôn 
giáo ở địa phương.

Điểu 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điểu 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp vởi Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ hưởng dẫn, 

theo dõi thực hiện Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỬ TUỚNG 

PHAN VÃN KHẢI
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80. NGHỊ ĐỊNH số 53/2004/NĐ-CP NGÀY 18/02/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dán tộc thuộc 
uỷ ban nhân dán các cấp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Đế thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá IX về công tác dân tộc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc
1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mói.
2. Phù hợp với nhiệm vụ, khôi lượng công việc và yêu cầu thực tiễn ở địa phương vê 

công tác dân tộc.
3. Tinh gọn, hiệu quả; tổ chức sở, ban, phòng quản lý nhà nưởc đa ngành, đa lĩnh vực 

phù hợp với chủ trương cải cách hành chính.
Điều 2. Tiêu chí và mô hình tổ chức làm công tác dân tộc ở tỉnh, thành phô 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)
1. Thành lập Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, có con dâu, tài khoan 
riêng khi có ít nhất một trong ba tiêu chí sau:

a) Có trên 20.000 (hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu số sông tập trung thành cộng 
đồng làng, bản:

b) Có dưổi 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu sô' đang cần Nhà nưóc tập trung 
giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

c) Có đồng bào dân tộc thiểu sô' sinh sông ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; 
địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu sô' nưởc ta và nưâc 
láng giềng thường xuyên qua lại.

2. Đô'i với những tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu sô' sinh sông nhưng chưa đáp ứng các 
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diều kiện quy dịnh tại khoản 1 Điều này thì tổ chức làm công tác dân tộc theo một trong 
hai mô hình sau:

a) Ban Dân tộc trực thuộc úy ban nhân dân cấp tinh, chịu sự lãnh dạo trực tiếp của 
ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn, Văn phòng ủy ban nhân dần tỉnh bảo 
đảm cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện và diều kiện làm việc;

b) Sỏ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, trong dó có công tác dân 
tộc và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đôn công tác dân tộc. trực thuộc ủy 
ban nhân dân câ'p tinh.

3. Tiêu chí và mô hình tố chức làm công tác dân tộc ở quận, huyện, thị xã. thành phô' 
trực thuộc tỉnh (sau dây gọi chung là cấp huyện);

Căn cứ dặc điểm, khôi lượng công việc quản lý nhà nước về dân tộc trên dịa bàn 
huyện, tố chức làm công tác dân tộc câ'p huyện thực hiện như sau:

a) Thành lập Phòng Dân tộc thuộc úy ban nhân dân cấp huyện khi có một trong hai 
liêu chí sau:

Có ít nhất 5.000 (nãm nghìn) người dân tộc thiểu số dang cần Nhà nước tập trung 
giúp đỡ, hỗ trợ phát triển:

Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở dịa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; 
địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông dồng bào dân tộc thiểu sô' nước ta và nước 
Láng giềng thường xuyên qua lại.

b) Đô'i vởi những huyện có dồng bào dân tộc thiếu sô' sinh sông nhưng chưa dủ các 
tiêu chí nêu trên thì tố chức làm công tác dân tộc thực hiện theo mô hình sau:

Thành lập phòng quản lý nhà nước da ngành, da lĩnh vực, trong đó có công tác dân 
tộc và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đến công tác dân tộc trực thuộc Uy 
ban nhân dân câ'p huyện nhưng phải bảo đảm sô phòng ở câ'p huyện theo quy định của 
Nghị định sô' 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 nãm 2001 của Chính phủ:

Bô trí cán bộ chuyên trách công tác dân tộc trong Vàn phòng Hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân hoặc phòng chuyên môn khác hiện có của ủy ban nhân dân câ'p huyện.

4. Đô'i vối xã. phường, thị trấn (sau dây gọi chung là câ'p xã) có đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sông trên dịa bàn không thành lập tổ chức riêng, nhưng phân công một ùy viên 
ủy ban nhân dân câ'p xã kiêm nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện công tác dân tộc.

Điều 3. Thẩm quyền thành ỉập cơ quan làm công tác dân tộc thuộc úy ban 
nhân dân các câ'p

1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguyên tắc và tiêu chí kiện toàn tổ chức bộ 
máy làm công tác dân tộc quy định tại Nghị định này, xây dựng dề án kiện toàn tổ chức 
bộ máy làm công tác dân tộc các câ'p của địa phương mình trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp xem xét. quyết định.
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2. Đối với những tỉnh đã thành lập cơ quan làm công tác dân tộc thì không phải làm 
thủ tục thành lập lại.

3. Chủ lịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy dịnh chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn, cơ 
cấu tố chức và biên chế của cơ quan làm công tác dân tộc theo hướng dẫn của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ và Bộ trưởng. Chủ nhiệm úy ban Dân tộc; gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ Nội vụ và ủy ban Dân tộc về công tác kiện toàn tố chức làm công tác dân tộc ỏ dịa 
phương.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị dinh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kề từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Bộ trương, Chủ nhiệm úy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi thực hiện Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị dinh này./.

TM. CHÍNH PHÚ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHÁI
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81. NGHỊ ĐỊNH số 101/2004/NĐ-CP NGÀY 25/02/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Vé việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông thuộc uỷ ban nhân dán các tỉnh

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhăn dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điểu 1. Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phô” trực thuộc Trung ương.

Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn giúp úy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô” trực thuộc Trung ương thực hiện chức nãng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn 
thông, công nghệ thông tin, diện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần sô” vô tuyên điện 
và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); 
quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Sở Bưu chính, Viễn thông chịu sự chí dạo, kiềm tra về nghiệp vụ của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông.

Điểu 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô” trực thuộc Trung ương quy định 
cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Bưu chính, Viễn thông 
theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày dàng Công báo. 
Các quy định trước đây trái Nghị định này đểu bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, 
Thủ trưỏng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thụộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TUỚNG 

PHAN VÃN KHĂI

619

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



82. QUYẾT ĐỊNH số 45/2003/QĐ-TTg NGÀY 02/4/2003
CŨA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHŨ

Vé việc thành lập sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường thành sở Khoa học vả Công nghệ thuộc uỷ ban nhân dán tỉnh, 

thành phô'trực thuộc Trung ương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhăn dán ngày 21 tháng 6 năm 

1994:
Cân cứ high ị định sô 91 / 2002 / NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phù 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường;

Theo đề nghi của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương, trên cơ sở hợp nhất tồ chức của Sở Địa chính (hoặc sở Địa 
chính Nhà dâ't) và các tố chộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên 
nưổc. tài nguyên khoáng sản. môi trường thuộc sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Sở Công nghiệp. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên 
dâ't. tài nguyên nước, tài nguyên khoáng san, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và 
bản dồ trên dịa bàn tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quy định cụ thê 
chức nãng. nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường theo 
hướng dẫn của Bộ trương Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Đổi tên Sơ Khoa học. Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công 
nghệ thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Điểu 3. Quyết dinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ 

trương các cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ưỷ ban nhân dán 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỠNG

PHAN VÃN KHẢI
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83. QUYẾT ĐỊNH số 208/2003/QĐ-TTg NGÀY 10/10/2003
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc đoi tên sở Tài chính - Vật giá thành sở Tài chính thuộc uỷ ban nhán dán 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhăn dân và ủy ban nhân dãn ngày 21 tháng 6 năm 

1994 và Pháp lệnh về Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thế của Hội dồng nhăn dân và úy ban 
nhàn dàn ở mỗi cấp, ngày 25 tháng 6 năm 1996;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1. Đổi tên Sở Tài chính Vật giá thành sở Tài chính thuộc úy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Chủ tịch Úy ban nhân dân các tính, thành phô' trực thuộc Trung ương quy 
• định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ câ'u tổ chức của sở Tài chính cấp mình.

Điểu 3. Quyêt dinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
Bộ trướng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Thủ trưởng cơ 

oquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
tương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. CHÍNH PHÚ
THÚ TƯỚNG

PHAN VÃN KHÁI
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84. QUYẾT ĐỊNH số 248/2003/QĐ-TTg NGÀY 20/11/2003
CŨA THỨ TƯỚNG CHÍNH PHÙ

Vê việc dổi tên Ban TỔ chức chính quyền thuộc Uy ban nhân dán tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thành sở Nội vụ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhàn dân và úy ban nhăn dân ngày 21 tháng 6 nãm 

1994;
Căn cứ Nghi định sô'45 /2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồi lên Ban Tố chức chính quyên thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ.

Điểu 2. Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quy định 
cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tồ chức của Sở Nội vụ; chi’ dạo và kiếm 
tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy của cơ quan 
chuyên môn giúp úy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh theo 
hưởng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Quyết dinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. CHÍNH PHÚ
THÚ TƯỚNG

PHAN VÃN KHÁI
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85. THÔNG Tư LIÊN TỊCH 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 15/7/2003 
CŨA Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI vụ

Vé việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và tổ chức của cơ quan 
chuyên món giúp uỷ ban nhân dán quản lý nhà nước vè tài nguyên và mói trường 

ởdịa phương

Căn. cứ Nghị định số 91 /2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 45 /2003 / QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng 
Chinh phủ về việc thành lập sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Cõng 
nghệ và môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc uỷ ban nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tố chức cơ quan chuyên môn giúp lỉỷ ban nhăn dân quản lý nhà nước về tài 
nguyên và môi trường ở địa phương như sau:

I. SỚ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Vị trí và chức năng
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau dây gọi chung là uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh), giúp 
Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nưởc về tài nguyên dất. tài 
nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ vàn, đo dạc và bản đồ 
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Số Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tố chức, biên chế và công tác 
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn. 
nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyển hạn.
2.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý tài 

nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, do 
đạc và bản đồ (sau đây gọi chung là Tài nguyên và Môi trường) ở địa phương theo phân 
cấp của Chính phủ:

2.2. Trình Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch 
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dài hạn. 5 năm và hàng nám về lài nguyên và môi trường phù hợp vởi quy hoạch tổng 
thê phát triổn kinh tê - xã hội của địa phương:

2.3. Trình uý ban nhân dân cấp tỉnh quyết dịnh các biện pháp bảo vệ Lài nguyên và 
môi trường ư dịa phương: hướng dẫn. kiểm tra việc thực hiện;

2.4. Tò chức, chi dạo thực hiện các vãn ban quy phạm pháp luật, chương trình, quy 
hoạch, kế hoạch sau khi dược xét duyệt: tuyên truyền, phố biên, giáo dục pháp luật và 
thông tin VC tài nguyên và môi trường.

2.Õ.  Về tài nguyên đất:
2.Õ.I. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều 

chính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đâ't cấp tỉnh: hướng dẫn. kiểm tra việc thực hiện;
2.Õ.2. Tố chức tham định, trình uỷ ban nhân dân cap tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của huyện, thị xã. thành phô thuộc tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;
2.Õ.3. Trình LJỷ ban nhân dâi\cấp tỉnh quyết định giao dất, cho thuê dâ't. thu hồi đất, 

chuyển quyền sử dụng dâ't. chuyển mục dích sử dụng dăt, cấp giây chứng nhận quyền sử 
dụng drít cho các dôi tượng thuộc thẩm quyển của uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh;

2.Õ.4. Tổ chức thực hiện việc diều tra khảo sát. do dạc, đánh giá, phân hạng dát và 
lập bản dồ dịa chính; đãng ký đất đai, lập. quan lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính: thông kê, 
kiểm kô dâ't đai: ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; đãng ký giao dịch 
đảm báo quyển sử dụng dâì. tài sản gắn liền với dất dối với các tồ chức:

2.Õ.Õ. Tham gia định giá các loại đâ't ở địa phương theo khung giá. nguyên tăc, 
phương pháp dịnh giá các loại dâì do Chính phủ quy định.

2.6. Về Tài nguyên khoáng san:
2.6.1. Trình Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh câ'p. gia hạn hoặc thu hồi giây phép khai thác, 

chế biến khoáng sán làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khai thác tận thu 
khoáng Siin, chuyến nhượng quyển hoạt dộng khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ưỷ ban 
nhân dân cấp tinh theo quy dịnh của pháp luật:

2.6.2. Giúp lĩỷ ban nhân dân cấp tính chủ trì phôi hợp với các Bộ, ngành có liên quan 
dế khoanh vùng cấm hoặc lạm thời cấm hoạt dộng khoáng san trình Chính phủ xem xét 
quyết dịnh;

2.7. Về tài nguyên nưởc và khí tượng thuỷ văn:
2.7.1. Trình Uỷ ban nhân dán cấp tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động diêu 

tra. thãm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc, xả nước thải vào nguồn nưóc theo 
phân cấp: kiếm tra việc thực hiện;

2.7.2. Trình Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh câ'p, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động của 
các công trình khí tượng thuỷ vãn chuyên dùng tại dịa phương; chỉ đạo kiểm tra việc 
thực hiện sau khi dược câ'p phép:
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2.7.3. Tổ chức việc diều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2.7.4. Tham gia xây dựng phương án phòng chông, khắc phục hậu quả thiên tai ở 
tỉnh.

2.8. Về môi trường:
2.8.1. Trình Uỷ ban nhân dân cap tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn theo phân 
cấp;

2.8.2. Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường tiềm lực 
trạm quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi diễn biến chát lượng môi trường tại địa 
phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2.8.3. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án cơ sở theo phân 
cấp;

2.8.4. Tố chức thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
2.9. Vê do dạc và bản đồ:
2.9.1. Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc uỷ quyền cấp phép 

hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt dộng đo đạc và bản 
đổ ở dịa phương;

2.9.2. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất 
lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng 
của tỉnh;

2.9.3. Tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập hệ thống 
bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng;

2.9.4. Theo dõi việc xuất bản phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà 
nưởc việc dinh chỉ phát hành, thu hồi các ân phẩm bản đồ có sai sót vể thể hiện chủ 
quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai 
sót nghiêm trọng về kỹ thuật;

2.10. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

2.11. Chỉ đạo, huống dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyên và môi trường 
ở cấp huyện, cấp xã;

2.12. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, 
quan trắc vê khí tượng thuỷ văn, địa chất khoáng sản, môi trưòng, đo đạc và bản đồ;

2.13. Thanh tra, kiếm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu 
nại, tô' cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định 
của pháp luật;

2.14. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về quản lý tài 
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nguyên và môi trường; tham gia hợp tác quô’c tế; xây dựng hệ thông thông tin, lưu trữ tư 
liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

2.15. Tham gia thẩm định các dự án, công trình có nội dung liên quan đên lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường;

2.16. Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các 
lĩnh vực công tác được giao cho uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường;

2.17. Quản lý về tố’ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tô chức đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác 
quản lý về tài nguyên và môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 
uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

2.18. Quản lý tài chính, tài sản của sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của 
uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tổ chức và biên chế.
3.1. Lãnh đạo sở:
Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đôc và không quá ba Phó giám dôc đôi với sở 

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, bốn Phó giám đôc dôi vối Sở thuộc uỷ ban nhân dân thành 
phô’ trực thuộc Trung ương. Giám đô’c chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trưởc uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó giám đốc chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc sở do Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định và các quy định của Đảng, Nhà nước vê quản lý cán bộ.

Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đô’c thực hiện theo quy định của pháp 
luật;

3.2. Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở:
Vãn phòng;

- Thanh tra;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ dựa trên nguyên tắc: bao quát đay 

đủ câc lĩnh vực công tác của sở; chức nãng, nhiệm vụ của tổ chức phải rõ ràng và không 
chồng chéo với các tổ chức khác của sở; phù hợp với tính chất, đặc điếm và khối lượng 
công việc thực tế của địa phương; bảo đảm đơn giản thủ tục hành chính và thuận tiện 
trong việc giải quyết công việc cho tổ chức và công nhân.

Sô’ lượng phòng chuyên môn và nghiệp vụ không quá năm phòng đôi với sở thuộc Uỷ 
ban nhân dân tỉnh và sáu phòng đối với Sở thuộc Ưỷ ban nhân dân thành phô’ trực thuộc 
Trung ương.
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Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyêt định cơ cấu (sô lượng, tên gọi) các phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ của sở theo đê nghị của Giám đôc Sở và Trưởng Ban tổ chức 
chính quyển cấp tỉnh;

3.3. Các tể chức sự nghiệp.
- Trung tâm thông tin tài nguyên và môi trường;
- Các tổ’ chức sự nghiệp khác.
Uỷ ban nhân dân cáp tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc 

Sở theo quy định của pháp luật.
Giám dô'c Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiêt chức năng, nhiệm vụ, quyển 

hạn của tổ chức quy định tại các điểm 3.2 và 3.3;
3.4. Biên chế:
Biên chế của sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định theo đê nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường và Trưởng Ban tổ 
chức chính quyền cấp tỉnh.

Việc bô’ trí, sứ dụng cán bộ, công chức, viên chức của sở phải căn cứ chức danh, tiêu 
chuẩn một công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN CỦA cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN 
DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TÍNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỂ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Trình uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh (gọi chung là Uy 
ban nhân dân cấp huyện) các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chê độ 
và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường;

2. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy hoạch, kê hoạch về tài nguyên và môi 
trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt;

3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện lập quy hoạch sử dụng đất, kê’ hoạch sử dụng đât 
hàng năm, điều chỉnh quy hoạch, kê hoạch sử dụng đâ’t và tô chức kiêm tra việc thực 
hiện sau khi dược xét duyệt;

4. Thẩm định và trình uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt quy hoạch, kê'hoạch sử 
dụng đất đai xã, phường, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;

5. Trình uỷ ban nhân dân câ’p huyện quyêt định giao đâ’t, cho thuê đâ’t, thu hôi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đâ’t, chuyển quyền sử dụng đâ’t, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp huyện và- tổ 
chức thực hiện;

6. Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất 
dai và bản dồ phù hợp vởi hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của sở Tài nguyên và 
Môi trường;
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7. Tổ chức thực hiện và hưóng dẫn kiểm tra việc thông kê, kiểm kê, dăng ký dất dai; 
lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thông thông tin dất đai;

8. Hướng dẫn và kiếm tra việc sử dụng bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, 
tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng chông, khắc phục sinh thái, ô nhiễm, sự cô 
môi trường, hậu quả thiên tai;

9. Lập báo cáo thông kê kiểm đất đai và hiện trạng môi trường theo dinh kỳ; thu 
thập, quản lý lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường;

10. Chủ trì hoặc phôi hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và thanh 
tra việc thi hành pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện giâi quyết các tranh chấp, 
khiếu nại, tô' cáo về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

11. Tố chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo 
quy định của pháp luật;

12. Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi 
trường;

13. Báo cáo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm và đột xuâ’t tình hình thực hiện 
nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác dược giao cho uỷ ban nhân dân cấp huyện và sở Tài 
nguyên và Môi trường;

14. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ 
dốì với cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn. Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trưòng 
trong việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý 
tài nguyên và môi trường và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP của Chính phủ và nhiệm vụ 
được giao, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về tổ chức cơ quan chuyên 
môn giúp Uỷ ban nhân dân cap huyện quản lý nhà nưóc về tài nguyên và môi trường 
trên địa bàn.

Biên chế của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước 
về tài nguyên và môi trường do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo 
phân câp của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ địa chính xã) giúp uỷ ban 
nhân dần xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) thực hiện quản lý 
nhà nước vể tài nguyên và môi trường trong phạm vi xã, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, 
kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan chuyên 
môn giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường.

Cán bộ địa chính xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Lập văn bản để uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện về quy 

hoạch sử dụng đất, kê hoạch sử dụng đất hàng năm, giao đất, cho thuê đà't, thu hồi đât, 
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chuyến quyển sử dụng đất, chuyển mục dích sử dụng đâ't, câ'p giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Trình uỷ ban nhân dân cấp xã. kê hoạch tố chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và theo dõi kiểm tra việc thực hiện;

3. Thẩm định, xác nhận hồ sơ dể uỷ ban nhân dân câ'p xã cho thuê dất, chuyển dổi 
quyển sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm đốì với quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền vối dá't cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi, quản lý biến động 
dâ't dai: chỉnh lý hồ sơ địa chính: thông kê, kiềm kê đất đai;

5. Tham gia hoà giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật. Phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về 
quản lý tài nguyên và môi trường, kiến nghị vối uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan 
có thẩm quyển xử lý:

6. Tuyên truyền, hưóng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường; 
tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn;

7. Quản lý dâ'u mốc đo đạc và mốc địa giới; bảo quản tư liệu về đâ't đai, đo đạc và bản 
đồ;

8. Báo cáo định kỳ và đột xuâ't tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác 
được giao cho uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trưồng.

IV. TÓ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này 
quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chê của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, cơ quan chuyên môi giúp Uỷ ban nhân dân câ'p huyện quản lý nhà nước 
về Tài nguyên và Môi trường, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính xã.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư 
số' 470/TT-TCĐC ngày 18/7/1994 của Tổng cục Địa chính về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câ'u tồ chức cơ quan địa chính các cấp ở địa phương và các 
văn bản hưởng dẫn khác trái với Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề nghị bổ sung, sửa 
dổi, các địa phương phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ để nghiên cứu 
giải quyết./.
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86. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV NGÀY 15/7/2003 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BÔ NỘI vụ

Về việc hướng dần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của cơ quan 
chuyên môn giúp Uy ban nhân dán quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

ở địa phương

Căn cứ Nghị định sô 54 /20031NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sô 45 /2003 /NĐ-CP ngàyO 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ vào Quyết định sô 45/2003/ QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập sở Tài nguyên và Môi trường, đôi tên sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường thành sở Khoa học và Công nghệ thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dãn quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ ở địa phương như sau:

I. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. VỊ trí và chức năng
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phô' trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là tỉnh) giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triên tiêm 
lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ 
thuật và nhân hiệu hàng hoá); an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy 
định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của uỷ 
ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra vê chuyên môn, 
nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý và hoạt 

đông khoa hoc và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn về đo 
lường châ't lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của pháp luật;
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2.2. Xây dựng và trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch 5 năm, 
hàng năm và nhiệm vụ về khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công 
nghệ, tiêu chuẩn đo lường châ't lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt 
nhân phù hợp với phương hưống phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2.3. Tô chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy 
hoạch, kê hoạch, nhiệm vụ nêu tại điểm 2.2 khoản 2 Mục I sau khi được phê duyệt; theo 
dõi, kiểm tra, tố chức đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 
hoạch, kê hoạch, nhiệm vụ đó; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vê hoạt động 
khoa học và công nghệ, phát triển tiêm lực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn về đo 
lường châ't lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân;

2.4. Về hoạt động khoa học và công nghệ:
a) Xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuâ't đời sông;

b) Tổ chức tuyển chọn và phê duyệt các cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ. Theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá nghiệm thu và 
công bô’ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

c) Hưởng dẫn các cở sở, ban, ngành, các tổ chức khoa học và công nghệ của địa 
phương về hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ sở, ban, ngành, các tố’ 
chức khoa học và công nghệ xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
câ'p nhả nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tê - xã hội của địa 
phương và tống hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét;

d) Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vân và chuyển giao công 
nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ 
đôi vơi các dự án đầu tư trong tỉnh theo phân cấp; theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn việc 
đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế trong tỉnh; tổ chức đánh giá trình độ 
công nghệ của tỉnh:

đ) Câ'p giây chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các thành 
phần kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công 
nghệ tại địa phương và quyết định hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong việc ứng 
dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuâ't và đời sông;

g) Phôi hợp vối Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Uỷ 
ban nhân dân tỉnh dự toán ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của 
tỉnh và các huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế xã hội và đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương theo 

631

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng; quyết định thành lập 
và quy định cơ chê quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy dịnh 
của pháp luật;

h) Phôi hợp vởi các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng và trình uỷ ban nhâh dân tỉnh 
phê duyệt chương trình, quy hoạch, kê hoạch phát triển, chính sách, cơ chế quản lý và 
sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh, bao gồm: khuyên khích, thu 
hút nhân lực khoa học và công nghệ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm cho cán bộ 
khoa học và công nghệ; xây dựng, tổ chức hoạt động của các phòng thí nghiệm theo chức 
năng của sở; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động khoa học và công 
nghệ: thông tin tư liệu khoa học và công nghệ;

i) Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định 
của Luật Khoa học và công nghệ; thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Hội dồng 
khoa học và công nghệ tỉnh;

2.5. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm
a) Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước 

ngoài, tiêu chuẩn quốc tê và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý của 
Nhà nưốc đối với các tồ’ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 
Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

b) Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện do lường đáp ứng 
yêu cầu của tỉnh. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lưòng trong các 
lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn việc công bô' tiêu chuẩn chát lượng hàng hoá, công bô 
các hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn theo phân công, phân câp của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

d) Phối hợp vởi các cơ quan kiếm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên 
địa bàn tỉnh;

2.6. Về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn 
hiệu hàng hoá):

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đây 
phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuât. 
Theo dõi, tổng hợp và tuyên truyền phổ biến các tiến bộ kỹ thuật, các sáng kiến của các 
tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tô chức, 
cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.7. Về an toàn bức xạ và hạt nhân:
a) Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X 

dùng trong y tế theo quy định của pháp luật;
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b) Chỉ đạo, kiểm tra và tố chức khai báo, thông kê, báo cáo định kỳ các nguồn phóng 
xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại dịa phương theo quy 
dịnh của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch phòng, chông, khắc phục sự cô' bức xạ và hạt nhân tại dịa 
phương. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng và tổ chức thực hiện kê hoạch 
phòng, chông, khắc phục hậu quả sự cô'bức xạ và hạt nhân;

2.8. Giúp uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân quận, huyện, 
thị xã, thành phô' thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưóc về khoa học và công 
nghệ, tiêu chuẩn đo lường châ't lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt 
nhân;

2.9. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiêu 
nại, tô'cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường 
châ't lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp 
luật.

2.10. Thực hiện hợp tác quô'c tế trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp 
luật;

2.11. Thông kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Khoa 
học và Công nghệ;

2.12. Giúp Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các hoạt động của Hội và 
tồ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy dịnh của pháp luật;

2.13. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo dột xuâ't về tình hình quản 
lý và hoạt động khoa học và công nghệ vói Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

2.14. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và ngưòi lao động của sở theo quy 
định của pháp luật và phẫn câ'p của uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.15. Quản lý tài chính, tài sản của sở theo sự phân công, phân cấp của Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh và quy định của pháp luật;

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của uỷ ban nhân dận tỉnh.
3. Cơ câu tổ chức và biên chế
3.1. Lãnh đạo Sở
Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đô'c và không quá 03 Phó giám đô'c. Giám đốc là 

người dứng đầu sở, chịu trách nhiệm trưóc uỷ ban nhân dân tỉnh về các hoạt động của 
Sở. Phó giám đô'c là người giúp Giám đô'c phụ trách một hoặc một sô' mặt công tác và 
chịu trách nhiệm trước Giám đô'c .về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức Giám đô'c và Phó giám đốc Sở do Chủ tịch Uỳ ban 
nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình quy định của Đảng và 
Nhà nước.
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Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó giám đốc sỏ thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

3.2. Cấc tố chức giúp việc Giám đốc Sở gồm:
Vãn phòng;
Thanh tra:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Căn cứ vào khối lượng công việc và tính chất, đặc điểm công tác khoa học và công 

nghệ cụ thể của địa phương. Giấm đốc Số Khoa học và Công nghệ chủ trì phôi hợp vởi 
Trưởng ban Ban Tồ chức chính quyền tỉnh trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyêt định các 
phòng chuyên môn. nghiệp vụ. nhưng không quá 03 phòng. Đối vói các thành phô trực 
thuộc Trung ương không quá 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ;

3.3. Cấc đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ;
- Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;
- Cắc đơn vị sự nghiệp khác.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp khác trực 

thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của càc đơn vị trực thuộc Sở;
3.4. Biên chế của sỏ
Căn cứ vào khôi lượng công việc và tính chất, đặc điểm công tác khoa học và công 

nghệ cụ thế của địa phương, Giám dốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phôi hợp vói 
Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh quyêt 
định sô’ lượng biên chế của sở.

Việc bô’ trí cán bộ, công chức, viên chức của sở phải căn cứ chức danh, tiêu chuân 
ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. Cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, 
THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Nhiệm vụ
1.1. Tố’ chức phổ biến và thực hiện các vãn bản pháp luật, cơ chế, chính sách nhà nước 

về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu 
trí tuệ. an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phô’ thuộc 
tỉnh (dưới đây gọi là huyện);

1.2. Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 0 
địa phương, xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và đòi sống, phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ 
trên địa bàn huyện;
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1.3. Xây dựng kê hoạch hoạt động khoa học và công nghệ trình câp có thẩm quyển 
phê duyệt; lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kêt quả nghiên cứu khoa học 
và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuâ't và đời sông phù hợp với điểu 
kiện của huyện;

1.4. Phôi hợp vởi các tố chức, cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa 
học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sông của nhân 
dân trên địa bàn huyện;

1.5. Quản lý công tác tiêu chuẩn, do lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

1.6. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thành lập các Hội đồng tư vấn và hướng 
dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học 
và công nghệ huyện;

1.7. Thực hiện thông kê, thông tin khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Sở 
Khoa học và Công nghệ;

1.8. Phôi hợp với Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ thanh tra đôì với các tổ chức 
và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu 
chuẩn do lường chãt lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên 
dịa bàn huyện;

1.9. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất về tình hình hoạt động 
khoa học và công nghệ với Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện và Giám đôc sỏ Khoa học 
và Công nghệ.

2. Tổ chức và biên chế
Càn cứ đặc điểm, tình hình dịa phương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì 

phối hợp với Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xây dựng phương án để trình uỷ 
ban nhân dân tỉnh quyết định hình thức tổ chức cơ quan chuyên môn theo quy định của 
pháp luật và bô' trí cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
vê' khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch sô 05/TTLT-BKHCNMT TCCBCP 
ngày 07 tháng 3 năm 2002 của liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ 
Khoa học và Công nghệ) và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và có 
hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Thông tư này quy định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tồ’ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ và của cơ quan 
quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, yướng mắc cần 
phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ nghiên cứu, giải quyết.
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87. THÔNG Tư LIÊN TỊCHSỐ 02/2003/TTLT-BCN-BNV NGÀY 29/10/2003 
CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP - BỘ NỘI vụ

Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước vê công nghiệp ở địa phương

Căn cứ Nghị định số55 /2003 / NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cử Nghị định số45 /2003 /NĐ-CP ngày 09 tháng 5 .năm 2003 của Chính phủ quy 
dinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tô 
chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhãn dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở 
địa phương như sau:

I. SỞ CÒNG NGHIỆP
1. VỊ trí và chức năng
Sở công nghiệp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, bao gồm các ngành: 
cơ khí, luyện kim, hoá chất (bao gồm cả hoá dược), điện, dầu khí (nếu có), khai thác 
khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, 
công nghiệp chế biến khác; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành công nghiệp 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sơ Công nghiệp chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của uỷ ban nhân dân tỉnh, 
đồng thòi chịu sự chi’ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công 
nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý các hoạt 

động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Pháp luật;
2.2. Trình Bộ Công nghiệp thoả thuận để’ Ưỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 

phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp cả nưốc, quy hoạch 
phát triển công nghiệp thep vùng lãnh thổ và quy hoạch phát triển kinh tê - xã hội của 
tỉnh;

2.3. Giúp uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các 
văn bản quy phạm Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp đã được phê 
duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các hoạt động công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương;
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2.4. Về quản lý cơ khí, luyện kim và hoá chất;
2.4.1. Tố chức, chi’ đạo việc phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử tự dộng hoá, 

điện tử công nghiệp trọng điểm trên địa bàn;
2.4.2. Hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước, Bộ Công nghiệp về 

hỗ trợ phát triển ngành cơ khí, luyện kim, hoá chất và các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử 
trọng diem trên địa bàn.

2.5. Về quản lý diện
2.5.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về quản lý điện nông thôn; 

tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và bảo vệ 
các công trình diện khác trên địa bàn;

2.5.2. Xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ 
Công nghiệp phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.5.3. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư công trình lưới điện hạ 
áp nông thôn theo phân câp; chủ trì phối hợp vối các sở có liên quan trình Uỷ ban nhân 
dân tỉnh phương án giá điện trên địa bàn theo quy định khung giá của Chính phủ;

2.5.4. Phôi hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức tham gia quản 
lý diện nông thôn.

2.6. Về quản lý vật liệu nổ công nghiệp:
2.6.1. Tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cung ứng bảo quản, vận 

chuyến và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn;
2.6.2. Phôi hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và 

xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng, bảo quản, vận chuyển vật liệu no công 
nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.7. Về quản lý khai thác khoáng sản:
Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch khai thác 

khoáng sản, các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp trực 
thuộc sau khi có giây phép khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền câ'p.

2.8. Về quản lý công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế 
biến khác:

2.8.1. Hương dẫn thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp tiêu dùng, 
công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác trên địa bàn; chủ trì phôi hợp với 
các sỏ có liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể và chi tiết các cơ sở chê biên, vùng 
nguyên liệu của từng ngành phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
dể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.8.2. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình, dự án phát triển ngành 
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công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chê biên khác phù hợp 
với quy hoạch phát triển cơ sở chế biến và vùng nguyên liệu.

2.9. Về hoạt dộng khuyến công:
2.9.1. Trình ưỷ ban nhân dân tính phê duyệt các chương trình, kế hoạch khuyến công 

trong các ngành công nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện 
sau khi được phê duyệt:

2.9.2. Cân cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu công tác khuyên công 
của từng thời kỳ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh danh mục các ngành, nghê công nghiệp 
được hỗ trợ từ Quỹ khuyến công của tỉnh cho các đôi tượng thuộc mọi thành phần kinh 
tê trong các ngành công nghiệp của địa phương;

2.9.3. Trình Uỷ ban nhân dân tinh phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khuyến công của 
tỉnh: xét duyệt, cấp và quyết toán Quỹ khuyên công theo quy định của uỷ ban nhân dân 
tỉnh.

2.10. Về quản lý các khu, cụm, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và kinh tê tập 
thể:

2.10.1. Giúp uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phát triển các khu, cụm, điểm công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với những ngành, nghề phù hợp vối quy hoạch phát triên 
công nghiệp và quy hoạch kinh tê - xã hội trên địa bàn;

2.10.2. Phôi hợp vói các sở, ban, ngành có liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban 
hành các quy định dể thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước ưu đãi vể dầu tư, 
dất đai, tài chính, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường có liên quan đến xây dựng 
cơ sở kỹ thuật hạ tầng, di chuyến, xây dựng mới khu, cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn;

2.10.3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế lập dự án đầu 
tư phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn phù hợp với quy hoạch công nghiệp của 
tỉnh;

2.10.4. Tổ chức, hướng dẫn đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghê truyền 
thống; tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, thăm quan khảo sát, liên doanh, liên 
kết, hợp tác kinh tế và tham gia các hội nghề nghiệp;

2.10.5. Hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể, mô hình tổ chức và hoạt động của các 
hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phân loại các hợp tác xã và dề xuất các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế tập thể; xây dựng và phát triển các 
mô hình hợp tác xã kiểu mới.

2.11. Tham gia thẩm định hoặc thẩm định các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp 
của địa phương theo quy định của pháp luật; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên 
quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh thúộc các ngành công nghiệp 
trên địa bàn.
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2.12. Đề xuất những cơ chế, chính sách ưu đãi riêng phù hợp với diều kiện của địa 
phương để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển công nghiệp trên địa bàn.

2.13. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép hoạt 
động diện lực, giây phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các giấy phép khác theo 
phân cấp.

2.14. Hướng dẫn và kiềm tra việc thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn đối với 
các thiết bị, các châ't có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các ngành công 
nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.15. Thực hiện hợp tác quô'c tế trong lĩnh vực công nghiệp được Uỷ ban nhân dân 
tỉnh giao.

2.16. Tô chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động 
công nghiệp; hưống dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, 
quy phạm kỹ thuật, dinh mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây 
dựng hệ thông thông tin, lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp theo quy định của 
pháp luật.

2.17. Chỉ đạo và tố’ chức các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực công nghiệp theo 
quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đôi với các tổ chức sự nghiệp trực 
thuộc Sở.

2.18. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nưóc dối với các doanh nghiệp công 
nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.19. Giúp Uỷ ban nhân dân chỉ đạo, hướng dẫn uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô' thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn.

2.20. Tổng hợp, thông kê tình hình hoạt động công nghiệp trên dịa bàn (bao gồm cả 
hoạt dộng công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chê xuâ't, khu kinh tế mở, khu 
công nghệ cao và công .nghiệp ngoài quốc doanh) theo quy định của Bộ Công nghiệp.

2.21. Giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước các hoạt động của hội và tô chức phi 
Chính phủ thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật.

2.22. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm vể hoạt động công nghiệp trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật.

2.23. Thực hiện báo cáo định kỳ và bảo cáo đột xuâ't tình hình thực hiện nhiệm vụ vói 
Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công nghiệp.

2.24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và câc chính sách, 
chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đôì vối cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 
quàn lý; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nưổc thuộc thẩm 
quyền; hướng dẫn việc thực hiện quy định chức danh, tiêu chuẩn, cấp bậc kỹ thuật, 
nghiệp vụ trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quàn lý của sỏ.
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2.25. Quản lý tài chính, tài sản của sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của 
uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.26. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Cơ cấu tổ chức của sở Công nghiệp
3.1. Lãnh đạo Sở:
Sở Công nghiệp có Giám đô'c và không quá 03 Phó giám đốc, Giám đôc là người đứng 

đầu Sâ, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của sở. 
Giám dô'c Sở do Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh bồ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, 
chức danh do Bộ trưởng Bộ Còng nghiệp ban hành và quy định của Đảng, Nhà nước vê 
quản lý cán bộ.

Phó giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở, phụ trách một hoặc một sô lĩnh vực 
công tác do Giám dốc sỏ phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đôc Sở về kết quả 
công tác được giao. Phó giám đốc Sở do Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh bố nhiệm hoặc 
miễn nhiệm theo để nghị của Giám đốc sở.

Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đôc sở thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

3.2. Các tố’ chức giúp việc Giám đốc Sở, gồm có:
a. Văn phòng.
b. Thanh tra,
c. Các phòng chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết đế thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

kế hoạch; quản lý điện; tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp chế biến; kỹ thuật và an toàn 
công nghiệp và các nhiệm vụ khác do uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chát, đặc điểm quản lý công nghiệp cụ thế của 
địa phương, Giám dốc Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Tồ chức chính 
quyền trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (tên gọi 
và sô lượng các phòng) nhưng không quá 05 phòng; đôi vối thành phô trực thuộc Trung 
ương không quá 06 phòng.

3.3. Các dơn vị sự nghiệp:
a. Trung tâm Khuyên công,
b. Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các dơn vị sự nghiệp khác trực 

thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
Giám đốc Sở Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực 

thuộc Sở.
3.4. Biên chế của Sở:
Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể quản lý công nghiệp và vị 
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trí địa lý của tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp chủ trì, phôi hợp với Trưởng Ban Tổ chức 
chính quyền trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế của sở.

Việc bô' trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn 
ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. Cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ 
XẢ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG 
NGHIỆP

1. VỊ trí và chức năng
Ưỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là 

huyện) có cơ qụan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước vê công nghiệp, tiểu công nghiệp và các dịch vụ công thuộc ngành công 
nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chuyên môn quản lý công nghiệp ở cấp huyện chịu sự quản lý toàn diện, trực 
tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của sở Công nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các vàn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính 

sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Công nghiệp về hoạt động 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

2.2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định kê' hoạch 5 năm và hàng năm phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
sau khi được phê duyệt.

2.3. Tổ chức, hướng dẫn và khuyên khích các tổ chức kinh tê' tập thể, kinh tê tư nhân 
đầu tư phát triển cộng nghiệp, mở rộng sản xuâ't; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn 
chuyến giao công nghệ, cung câ'p thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân 
lực cho các cơ sở sản xuâ't công nghiệp trên địa bàn.

2.4. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về điện trên địa bàn; tham gia 
xây dựng kế hoạch phát triển điện và kiểm tra chất lượng các công trình điện do ngân 
sâch huyện đầu tư.

2.5. Tổ chức triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sàn xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

2.6. Thực hiện công tác thông kê, thông tin công nghiệp theo hướng dẫn của Sở Công 
nghiệp.

2.7. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quà hoạt động 
sản xuâ't - kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với Chủ tịch uỷ ban nhân dân 
huyện và Giám đô'c sở Công nghiệp.

2.8. Chủ trì phôi hợp vói các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành 
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pháp luật về hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Giúp Uỷ ban 
nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vê hoạt động công nghiệp 
trên địa bàn.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của uỷ ban nhân dân huyện.
3. Tổ chức và biên chế
3.1. Cơ quan quản lý công nghiệp câ'p huyện được tổ chức theo niô hình quản lý đa 

ngành, đa lĩnh vực trên dịa bàn, gồm có một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi:
a. Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;
b. Quản lý điện:
c. Quản lý hoạt động khuyên công và hưởng dẫn phát triển kinh tê tập thể, kinh tê tư 

nhân trong lĩnh vực công nghiệp;
d. Tồng hợp xây dựng kê hoạch phát triển công nghiệp huyện; báo cáo thống kê định 

kỳ theo yêu cầu của Sở Công nghiệp.
Đối với những huyện đạt giá trị sản xuất công nghiệp (không kế’ công nghiệp trung 

ương, dầu tư nưốc ngoài trên địa bàn) từ 20% trở lên trong cơ cấu kinh tế của huyện có 
thể thành lập Phòng Công nghiệp phù hợp với quy định tại Nghị định số’ 12/2001/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ.

3.2. Biên chế:
Sô’ lượng biên chế của cơ quan quản lý công nghiệp huyện căn cứ vào sự phát triến 

công nghiệp, sô' lượng đầu mốì các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải 
quản lý và đặc điểm địa lý của huyện.

Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa 
phương, Giám đô'c sở Công nghiệp chủ trì, phôi hợp với Trưởng ban Tổ chức chính quyền 
xây dựng phương án trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định hình thức tố’ chức cơ quan 
chuyên môn quản lý công nghiệp câ'p huyện và bô' trí đủ cán bộ, công chức có năng lực đê 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này thay thê' Thông tư sô' 18/LB-TT ngày 29 tháng 6 năm 1996 của liên 

Bộ Công nghiệp - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, 
kể từ ngày đăng Công báo.

2. Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Thông tư này quy định cụ thể chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn, tổ chức, biên chê của sở Công nghiệp và cơ quan quản lý 
công nghiệp câ'p huyện.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vâ'n đề phát sinh hoặc có khó khồn 
vưống mắc, các tỉnh cần phản ánh kịp thdi về Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ nghiên cứu 
giải quyết./.
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88. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 115/2003/TTLT-BTC-BNV NGÀY 28/11/2003 
CỦẠ BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI vụ

Vê việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên 
môn về lĩnh vực tài chính thuộc uỷ ban nhăn dân các cấp

Căn cứ Nghị định sô' 7712003 ỉ NĐ-CP ngày 011712003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị số 45/2003/NĐ-CP ngày 091512003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 208 /2003/QĐ-TTg ngày 1Ọ/10/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đổi tên sở Tài chính Vật giá thành sở Tài chính thuộc uỷ ban nhãn dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc uỷ ban nhãn dân 
các cấp ở địa phương như sau:

I- SỞ TÀI CHÍNH

1. VỊ trí và chức năng:
Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh), thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước vê tài chính, ngân sách nhà nưóc, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân 
sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế 
toàn, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính (sau đây gọi chung là lĩnh 
vực tài chính) tại địa phương theo quy định của phấp luật.

Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê và công tác của UBND cùng 
cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

2. Sở Tài chính có nhiệm vụ, quyển hạn:
1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài chính ở 

địa phương theo quy định của pháp luật và phân câ'p của Chính phủ.
2. Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài chính 

ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

3. Tổ chức, chỉ dạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, 
quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính; hướng dẫn các cơ quan thuộc tỉnh, cơ quan tài 
chính cấp dưới thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chê đô và 
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các quy định của Nhà nước về tài chính trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giảo dục 
pháp luật và thông tin về tài chính.

4. Trình UBND tỉnh phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp 
ngân sách của địa phương; trình UBND tỉnh để trình Hội dồng nhân dân (HĐND) tỉnh 
phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi ngân sách dịa phương, quyết định một số chê 
độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Hưóng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách, chế độ quản 
lý tài chính, báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật.

5. Trình UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và các biện pháp quản lý, điều hành ngân 
sách hàng năm của địa phương.

Hưởng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung 
là cơ quan HCSN) thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xâý dựng dự toán ngân sách 
nhà nưốc hàng năm theo quy định của pháp luật.

Thẩm định và chịu trách nhiệm vể việc thẩm định dự toán ngân sách của các cơ quan, 
đơn vị cùng cấp và UBND cấp dưới.

Lập dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, lập dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương, lập phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh dê 
trình HĐND tỉnh quyết định.

6. Báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh quyết định dự toán điêu chỉnh 
ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, đề xuất các phương án cân đôi ngân 
sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách, thực hành 
tiết kiệm, chông tham ô lãng phí.

Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc của cơ quan cùng 
câp theo quy định.

7. Phối hợp với các cơ quan thu trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ 
phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

8. Thẩm định quyết toán thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, 
chi ngân sách huyện; thẩm định và thông báo quyết toán đốì vởi các cơ quan hành chính, 
các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh và chịu trách nhiệm 
về kết quả thẩm định.

Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng 
năm của địa phương để UBND trình HĐND tỉnh phê duyệt, bảo cáo Bộ Tài chính.

9. Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyển của Trung ương, quản lý Quỹ dự trữ tài 
chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu và sử dụng ngân sách ồ các cơ quan, 
dơn vị sử dụng ngân sách tỉnh.
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11. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt 
dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không châp hành chế độ báo cáo, thông kê.

12. Tham gia vỏi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan dế’ tham mưu vói 
UBND tỉnh vể chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vô'n đầu tư ngắn hạn, dài hạn 
trong và ngoài nước: xây dựng các chính sách, biện pháp điều phôi và nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn.

Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước vể tài chính theo vùng lãnh thổ đôi với tâ't cả các 
chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh, kể cả các chương trình dự án do các Bộ, cơ 
quan trung ương hoặc tỉnh khác chủ trì thực hiện.

13. Phôi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và 
phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng nàm, chủ trì phôi hợp với 
các cơ quan liên quan bô' trí các nguồn vốn khác có tính chà't đầu tư xây dựng cơ bàn 
hàng năm trình UBND tỉnh quyết định.

Tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính các dự án đầu tư do tỉnh quàn lý; 
tham gia xét thầu đô'i với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyên quyết định của UBND tỉnh 
và các dự án khác trên địa bàn theo đề nghị của Chủ đầu tư.

Hưâng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch vô'n đầu tư hàng năm theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước; phối hợp với sở Kê hoạch và Đầu tư trong việc trình UBND tỉnh 
quyết định phân bố vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh 
theo quy chê quản lý đầu tư, xây dựng kê hoạch điều chỉnh bổ sung, điểu hoà vốh đầu tư 
thanh toán đô'i với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương.

Báo cáo UBND tỉnh điểu chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần 
thiết.

14. Hưóng dẫn, chỉ đạo, kiếm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện kê hoạch đầu tư, 
hoàn trả vôn vay theo đúng cam kết của hợp đồng tín dụng, tiêp nhận và sử dụng vôn 
đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, giải quyết 
vướng mắc phát sinh trong quá trình lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

Hướng dẫn và kiểm tra việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đôì với các dự án đầu tư 
đã được phân câ'p theo quy định.

15. Thông nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định 
của pháp luật. Giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức 
vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

16. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vô'n đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn 
dầu tư, quyết toán vô'n đầu tư thuộc ngân sách địa phương của Chủ đầu tư và cơ quan 
Tài chính huyện, xã, tình hình kiểm soát thanh toán vô'n đồu tư của KBNN ỏ tình, 
huyện.

17. Tồ’ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 
(đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vôn đầu tư). Thẩm tra, phê 
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duyệt và chịu trách nhiệm về quyết toán các dự án đầù tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có 
tính chất đầu tư XDCB địa phương theo quy định.

Chủ trì tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán các dự án Nhóm A sử dụng vôn NSNN do 
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy dịnh của 
pháp luật.

18. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vôn đầu tư, đánh giá hiệu quả 
quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Bộ Tài 
chính và uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

19. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, diều hành hoạt động của các quỹ đầu tư phát triển của 
địa phương.

Kiểm tra, giám sát Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển (HTPT) tại địa phương trong việc 
cho vay, hỗ trợ lãi suâ't, bảo lãnh, tái bảo lãnh đốì với phần vốn từ nguồn ngân sách địa 
phương do UBND tỉnh uỷ thác cho Chi nhánh Quỹ HTPT thực hiện.

20. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp:

Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh 
nghiệp nhà nưởc, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và tổ hợp tác), chế độ quản lý, bảo toàn 
và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự báo khả năng động viên tài chính từ 
doanh nghiệp trên địa bàn.

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh 
nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nưóc tại các doanh nghiệp 
do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình 
hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương 
thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

21. Hưởng dẫn các cơ quan HCSN thuộc địa phương thực hiện chế độ quản lý tài sản 
nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên, công sản tại địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cơ quan nhà nưổc ở địa phương thực hiện chính sách 
bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đâ't, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, 
góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đôì 
với tài sản vô chủ, tài sản mới được tìm thấy, tài sản tịch thu sung Quỹ nhà nước, tài 
sản viện trợ không hoàn lại khi các dự án kết thúc chuyển giao.

Kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về tài sản thuộc sỏ 
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hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN và tổ chức khác theo quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức hội, tổ chức bán công.
Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, 

sử dụng: quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, 
chuyến giao, xử lý tài sản nhà nưóc.

22. Giúp UBND tỉnh thông nhâ't quản lý công tác giá tại địa phương theo quy định 
của pháp luật; tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp của Nhà nước về giá. Trình 
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương àn giá do các Sở, UBND huyện hoặc doanh 
nghiệp nhà nước xây dựng đốì với giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ quan trọng, giá sản 
phẩm độc quyển, giá chuyển quyên sử dụng đâ't, giá đền bù giải phóng mặt bằng theo 
quy định của pháp luật.

Phôi hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc 
quyền, chông bán phá giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Thu thập thông tin, phân tích tình hình và sự biến động giá cả; báo cáo tình hình giá 
cả thị trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Chủ trì phôi hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá của 
các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh: xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý vi phạm pháp luật về giá theo quy định của Nhà nước.

23. Hưống dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ tài chính, kinh doanh 
xổ số kiến thiết và giải trí có đặt cược, vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.

24. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện và 
cấp xã.

25. Thanh tra tài chính đốì với các cơ quan HCSN, tổ chức kinh tế, văn hoá - xã hội, 
doanh nghiệp và công dân theo thẩm quyển; thanh tra đốì với các cơ quan, tổ chức thuộc 
Sở theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cơ quan Thanh tra Tài chính ở Trung ương thực hiện thanh tra tài chính 
đối với các cơ quan HCSN và doanh nghiệp do Trung ương quản lý trên địa bàn theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xét, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật vể tài 
chính theo quy định của pháp luật.

26. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tài chính kế toán ỏ địa phương; quản 
lý tài chính, tài sản và cán bộ, công chức của Sở theo quy định.

27. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND tỉnh 
giao.

3. Tổ chức và biên chế:
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1. sỏ Tằi chính có Giám đô'c và không quá ba Phó giám đốc; đốì với sỏ Tài chính Hà 
Nội và Sở Tài chính thành phô' Hồ Chí Minh có không quá bốn Phó giám đốc.

Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó giảm đốc 
chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đô'c sỏ Tài chính do Chủ tịch UBND tỉnh quyết 
định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tài chính quy định và theo các quy 
định của Nhà nước về quản lý cán bộ.

Việc khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật Giám đô'c, Phó giám đốc Sở thực hiện theo 
quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Sâ Tài chính:
Văn phòng

- Thanh tra
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
- Các đơn vị sự nghiệp.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ được thành lập theo nguyên tắc đảm bảo bao quát 

đầy đủ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, có chức năng, nhiệm vụ rõ 
ràng, không chồng chéo, phù hợp vói đặc điểm quản lý và khôi lượng công việc thực tế ở 
địa phương, bảo đảm thu gọn đầu môì hành chính, nâng cao hiệu quả và không gây khó 
khăn cho tổ chức và công dân.

Sở Tài chính có không quá 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; UBND tỉnh quyết định 
sô lượng, tên gọi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài 
chính và Giám đốc sở Nội vụ. Riêng Sở Tài chính Hà Nội và sở Tài chính thành phô'Hồ 
Chí Minh có không quá 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở do UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
3. Biên chế của sở Tài chính do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theb đề nghị của 

Giám đô'c Sở Tài chính và Giám đô'c sở Nội vụ.
II- Cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ LlNH vực TÀI CHÍNH

Cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (sau đây 
gọi chung là huyện) quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính có nhiệm vụ, quyển hạn:

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ 
và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyên.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán 
ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hưóng dẫn của Sở Tài chính, trình 
UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định;

3. Lập dự toán thu NSNN đôì với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán 
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chi ngân sách câp huyện và tống hợp dự tc ín ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân 
sách huyện trình UBND để trình HĐND huvện quyết định.

Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để ƯBND trình HĐND quyết định; 
tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi NSNN 
trình UBND đế trình HĐND phê chấn.

Hướng dẫn, kiếm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách câ'p xã.
4. Hướng dẫn, kiếm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế 

toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, thương mại dịch vụ, tố’ hựp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của 
Nhà nước thuộc cấp huyện.

Phôi hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu NSNN trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật.

5. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định và chịu trách 
nhiệm quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng 
hợp, lập báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân 
sách câ'p huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi 
ngân sách cấp xã) trình UBND huyện xem xét gửi Sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết 
toán ngân sách gửi sỏ Tài chính sau khi được HĐND huyện phê chuẩn.

Tồ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình UBND huyện phê 
duyệt theo thẩm quyền. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn 
vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.

6. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan HCSN thuộc huyện theo quy định của 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính 
theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; báo cáo tình hình giá cả thị trường trên 
địa bàn; kiểm tra việc châ'p hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt 
động trên địa bàn.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo vê' tài chính, ngân sách và giá theo quy định.
10. Chủ trì phôi hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi 

hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh châ'p, khiếu nại, tô’cáo 
vê' tài chính theo quy định của pháp luật.

UBND huyện quy định nhiệm vụ cụ thế và biên chê của cơ quan chuyên môn giúp 
UBND huyện quản lý nhà nước vê' lĩnh vực tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
mô hình tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện quản lý nhà nưóc về lĩnh 
vực tài chính theo quy định của pháp luật.
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III. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CŨA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể về quản lý tài chính, ngân sách của UBND xã, phường, 
thị trấn do Chủ tịch UBND tỉnh quy định theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và 
Giám dốc Sở Nội vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ 
Thông tư liên Bộ sô’ 37/TTLB ngày 5/8/1992 của liên Bộ Tài chính - Ban Tố’ chức - Cán bộ 
Chính phủ - Uỷ ban Vật giá Nhà nước hưổng dẫn chức nàng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và 
biên chế Sở Tài chính Vật giá, Thông tư liên tịch số 38/TC-TCCBCP ngày 25/6/1997 
của liên Bộ Tài chính Ban Tố chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn vể nhiệm vụ quản lý 
tài chính, ngân sách và tố chức bộ máy của cơ quan quản lý tài chính thuộc chính quyên 
địa phương các cấp, Thông tư sô' 138/1999/TT-BTC ngày 26/11/1999 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hưóng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy quản lý tài chính đầu tư 
của Sở Tài chính Vật giá tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Thông tư số 
109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hương dẫn nhiệm vụ, 
quyền hạn và tố chức bộ mày quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và các văn bản hướng dẫn khác trái với Thông tư 
này.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, Giám đô'c Sở Tài chính và Giám đô'c Sở Nội vụ 
trình UBND tỉnh quyết định các nội dung, biện pháp triển khai cụ thể và hướng dẫn tô 
chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mac hoặc 
yêu cầu bổ sung, sửa đồi Thông tư, để nghị các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính và 
Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết./.
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89. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 01/2004/TTLT/BXD-BNV NGÀY 16/01/2004 
CỦA BỘ XÂY DỤNG - BỘ NỘI vụ

Vé việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của 
cơ quan chuyên mộn giúp Uy ban nhân dán quản lý nhà nước ngành xây dựng 

tại địa phương

Căn cứ Nghị định số36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Nội vụ;

Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tô chức của các cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về ngành Xây dựng tại địa phương như sau:

I. Cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN TÍNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG

1. Ví trí và chức năng
1.1. Các cơ quan chuyên môn (sau đây gọi chung là Sở) là cơ quan tham mưu, .giúp Uy 

ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) quản lý 
nhà nưốc ngành Xây dựng tại dịa phương gồm:

Sở Xây dựng ở các tỉnh và thành phô trực thuộc Trung ương.
Sở Giao thông - Công chính ở các thành phô trực thuộc Trung ương.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc ở thành phô Hà Nội và thành phô Hô Chí Minh.
1.2. Các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương 

gồm: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô 
thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô 
thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, 
bãi đỗ xe trong đô thị).

1.3. Chức năng cụ thề của các Sở như sau:
1.3.1. Tại thành phô' Hà Nội và thành phô'Hồ Chí Minh:

Sở Xây dựng tham mưu và giúp uỷ ban nhân dân thành phô thực hiện chức nàng 
quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sỏ;

Sở Giao thông Công chính tham mưu và giúp uỷ ban, nhân dân thành phô' thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị;
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- Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu và giúp uỷ ban nhân dân thành phô’ thực hiện 
chức năng quản lý nhà nưóc vê lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch 
xây dựng điểm dân cư nông thôn;

1.3.2. Tại các thành phô’ trực thuộc Trung ương khác:
- Sở Xây dựng tham mưu và giúp uỷ ban nhân dân thành phô’ thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến 
trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Sở Giao thông Công chính tham mưu và giúp uỷ ban nhân dân thành phô thực 
hiện chức quản lý nhà nưốc vê lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.

1.3.3. Tại các tỉnh còn lại.
Sở Xây dựng tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dần tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước vể các lĩnh vực nêu tại điểm 1.2 trên đây.
1.4. Các Sở chịu sự quản lý về tổ chức, biên chê và hoạt động của uỷ ban nhân dân 

tĩnh, chịu sự chỉ đạo, hương dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực 

quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;
2.2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển, kê’ hoạch dài hạn, năm nâm 

và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình xây dựng quan trọng thuộc các lĩnh 
vực quản lý của sỏ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tê’ - xã hội của địa 
phương, quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển ngành, chuyên ngành cả nước; chịu 
trách nhiệm tố’ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, các chê’ độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tê - 
kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của sở theọ quy định của pháp luật; tuyên truyền, 
phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật vể các lĩnh vực quản lý của sở;

2.4. Về quản lý xây dựng:
2.4.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc phân công, phân câ'p và ủy quyên 

quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp 
luật;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của uỷ ban nhân dần tỉnh vê 
phân công, phân câ’p và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng;

2.4.2. Hướng dẫn. kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp và phân công của uỷ ban nhân 
dân tỉnh;
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Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình do 
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

Thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư 
xây dựng công trình do uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

2.4.3. Hưởng dẫn, kiếm tra công tác đấu thầu trong xây dựng (tư vắn, xây lắp, giám 
sát) đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyển quản lý của tỉnh theo quy định 
của pháp luật;

2.4.4. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc phân câp quản lý chát lượng công 
trình xây dựng thuộc thẩm quyển quản lý của tỉnh;

Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thông nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình 
xây dựng của địa phương.

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình của các bộ, 
ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố 
công trình xây dựng của địa phương theo phân câp và phân công của uỷ ban nhân dân 
tỉnh;

2.4.5. Câ'p, thu hồi các loại chứng chỉ, giấy phép theo quy định của pháp luật; cấp, thu 
hồi giấy phép xây dựng theo ủy quyển của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn uỷ ban 
nhân dân cấp huyện, xã trong việc câp, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc tham quyền 
của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã;

2.4.6. Hưóng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện 
năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề; tống hợp tình hình, năng lực hoạt 
động xây dựng, năng lực hành nghê của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây 
dựng trên địa bàn tỉnh;

2.4.7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu 
khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng của tỉnh theo quy 
định của pháp luật;

2.4.8. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại địa 
phương; thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng đên chân công trình;

Trình Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng định mức kinh tế - kỹ 
thuật mới hoặc đặc thù cho các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

2.5. Về quản lý vật liệu xây dựng:
2.5.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh câc cơ chế, chính sách khuyên khích, phát triển 

công nghiệp vật liệu xây dựng;
2.5.2. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;
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2.5.3. Hưống dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn trong các công trình xây 
dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

2.6. Về quản lý nhà ở và công sở:
2.6.1. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thông nhâ't quản lý nhà nước về nhà ở và công sở:
2.6.2. Hưống dần, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản 

lý, khai thác, sứ dụng quỹ nhà ở và công số trên địa bàn; hướng dẫn việc thực hiện thiêt 
kế mẫu. thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ 
quan, tố chức địa phương:

2.6.3. Tổ chức thực hiện việc điều tra, thông kê về hiện trạng nhà ở, công sở, tổng hợp 
tình hình đàng ký, chuyến dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở 
trên địa bàn:

2.6.4. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các cơ chê, chính sách về quản lý 
và phát triển thị trường nhà ở;

2.7. Vê quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân 
cư nông thôn;

2.7.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh việc phân công, phần cấp quản lý kiên trúc, quy 
hoạch xây dựng dô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng 
khác thuộc thẩm quyên quản lý của địa phương;

2.7.2. Chủ trì thẩm định, trình Uỷ ban nhân dần tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền 
hoặc chuẩn bị hồ sơ để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình các cơ quan nhà nước có tham quyên 
phê duyệt các đề án phần loại và công nhận loại đô thị, các đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng trong tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo 
quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các đồ án do Sở chủ trì 
thực hiện;

Phê duyệt câc đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết theo ủy quyển của uỷ bán nhân dân 
tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra Ưỷ ban nhân dân cấp huyện, xã, trong việc tổ chức lập tham 
định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng dô thị, điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn huyện, xã theo phân cấp, bảo dảm phù hợp, thông nhất với quy hoạch xây 
dựng chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.7.3. Quản lý và chịu trách nhiệm về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đã được phê 
duyệt tại địa phương, gồm: tổ chức công bô' quy hoạch xây dựng đã dược phê duyệt; tô 
chức quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cô't xây dựng: cung câ'p thông tin về kiến 
trúc, quy hoạch xây dựng; giói thiệu địa điểm, thẩm định phương án kiến trúc cho các dự 
án đầu tư xây dựng;

2.7.4. Hưống dấn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư 
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nông thôn theo quy hoạch xây dựng được duyệt; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thông nhâ't 
quản lý quy hoạch xây dựng hai bên đường giao thông (gồm quốc lộ, đường liên tỉnh, 
dường liên huyện, liên xã, đường sắt) theo quy định của pháp luật;

2.7.5. Hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hành 
nghê kiên trúc sư và quyền tác giả dô'i vói tác phẩm kiến trúc trên địa bàn;

2.8. Về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:
2.8.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc phân cấp quản lý khai thác các công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;
2.8.2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, 

khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành, khai thác và cung 
cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị;

2.8.3. Hướng dẫn, kiểm tra, tống hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, 
sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn 
theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.8.4. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ vể quản lý đầu tư xây dựng các công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh;

2.8.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, môi trường đô thị trên dịa bàn;
2.8.6. Chủ trì thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các loại đơn giá, phí, giá dịch 

vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật;
2.9. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực 

quản lý của sở; quản lý và chỉ đạo hoạt dộng đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở;
2.10. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối vói các doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế tập thề’ và kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các 
lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

2.11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi 
trường; thực hiện hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các 
lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

2.12. Giúp uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phô' thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành Xây dựng;

2.13. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tấcáo, chông 
tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

2.14. Báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về 
các lĩnh vực được phân công cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có 
thẩm quyển theo quy định của pháp luật;

2.15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định 
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của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về 
chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng tại địa phương;

2.16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân 
bồ' theo quy dịnh của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Tổ chức và biên chế
3.1. Tổ chức của Sở gồm:
- Giám đốc Sở và các Phó giám đốc
- Các tồ’ chức giúp việc Giám đốc Sở
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
3.2. Giám dốc Sở là người đứng đầu Sở. chịu trách nhiệm trưởc Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về các hoạt dộng của Sở, Phó giám dóc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc 
một sô' lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trưóc Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân 
công theo quy định của pháp luật. Sô'lượng Phó giám đô'c Sở không quá 03 người.

Việc bố nhiệm, miễn nhiệm, từ chức Giấm đô'c, Phó giám đốc sở do Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh quyết định theo các quy định của Đảng, Nhà nưởc về quản lý cán bộ và 
tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành.

Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đô'c, Phó giám đô'c Sở thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

3.3. Các tổ chức giúp việc Giám đô'c Sở
3.3.1. Các tổ chức giúp việc Giám đô'c sở Xây dựng gồm có:

Văn phòng
- Thanh tra
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Sô' lượng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở không quá Ó5 phòng đôi vđi các 

tỉnh có đô thị đến loại 3; không quá 06 phòng đối vói các tỉnh có đô thị loại 2 và các 
thành phô' trực thuộc Trung ương.

3.3.2. Các tồ chức giúp việc Giám đô'c Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Vàn phòng

- Thanh tra
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Sô' lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở không quá 5 phòng.
3.3.3. Đốì với Sở Giao Thông - Công chính, ngoài các tổ chức giúp việc Giám đô'c sở 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, diều hành chung trong các lĩnh vực được giao, 
còn có các tổ chức chuyên môn riêng giúp Giám đô'c sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý 
nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.
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3.3.4. Giám đốc Sở Xây dựng (Sở Giao thông - Công chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc) 
phôi hợp với Giám đô'c sở Nội vụ trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể cơ cấu 
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trên nguyên tắc bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 
và rõ trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác của Sở; không chồng chéọ nhiệm vụ; phù 
hợp với tính chất, đặc diêm và khôi lượng công việc thực tế ở địa phương; bảo đảm đơn 
giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc cho tô chức và 
công dân.

3.4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.
Căn cứ vào dặc điểm, tình hình cụ thế và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà 

nước ngành Xây dựng tại địa phương, uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.Õ. Giám dốc Sở quy định chi tiết chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức 
thuộc Sơ theo quy định của pháp luật.

3.6. Biên chế của Sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc 
Sở và Giám đôc Sở Nội vụ. Việc bô' trí cán bộ, công chức, viên chức của sở phải căn cứ 
chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nưốc theo quy định 
của pháp luật.

II. Cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, 
THÀNH PHÔ THUỘC TỈNH (GỌI CHUNG LÀ CẤP HUYỆN) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
NGÀNH XÂY DỤNG

1. Nhiệm vụ
1.1. Xây dựng và triền khai thực hiện kê hoạch năm năm, hàng năm; các chương 

trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển nhà, hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, khu dân cư do uỷ ban nhân dân cấp huyện giao;

1.2. Hưống dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, 
tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của ngành 
Xây dựng;

1.3. Trình uỷ ban nhân dân cấp huyện các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm 
dân cư nông thôn; quy hoạch vật liệu xây dựng;

1.4. Hướng dẫn, kiểm trá việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã 
được phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch; cung cấp 
thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt 
xây dựng trên địa bàn theo phân cấp;

1.5. Giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm 
tra việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh; phát hiện, báo cáo đế’ uỷ bân nhân dân cấp huyện xử lý hoặc trình cấp có 
thấm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị theo quy định 
của pháp luật;
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1.6. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác sử dụng các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn theo phân công, phân cấp của 
uỷ ban nhân dân tỉnh.

1.7. Giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các cơ chê. chính sách về nhà 
ở và công sở: quản lý Quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sỏ trên dịa bàn theo 
phân cấp của uỷ ban nhân dân tỉnh;

Tồ chức thực hiện việc điều tra, thông kê về hiện trạng nhà ở, công sở, tổng hợp tình 
hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên 
địa bàn:

1.8. Giúp và chịu trách nhiệm trước uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng theo phán công, phân cấp của uỷ ban nhân 
dân tỉnh;

1.9. Quản lý. lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát. thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công 
công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của uỷ ban nhân dân cấp huyện theo 
quy định của pháp luật;

1.10. Giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hưởng dẫn uỷ ban nhân dân càp xã 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưổc ngành Xây dựng;

r.ll. Tổng hợp, báo cảo định kỳ và đột xuất với uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở Xây 
dựng và Sở Giao thông - Công chính, Sở Quy hoạch kiến trúc (nếu có) vê tình hình thực 
hiện các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng:

2. Tồ chức và biên chê
Phòng chuyên môn thực hiện chức năng giúp uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý 

nhà .nước ngành Xây dựng có biên chế các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác 
quản lý xây dựng; phân công trưởng phòng hoặc 1 phó trưởng phòng phụ trách công tác 
quản lý xây dựng;

Sở Xây dựng chủ trì phôi hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án trình uỷ ban nhân 
dân tỉnh quyết định mô hình tổ chức quản lý nhà nưốc ngành Xây dựng cấp huyện theo 
quy định của pháp luật, phù hợp vởi đặc điểm, tình hình và yêu cầu của công tác quan lý 
ngành Xây dựng tại địa phương.

III. NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CỦA UỶ BAN NHAN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỂ 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH XẢY DỤNG

uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) có các nhiệm vụ. quyền hạn 
quản lý nhà nưóc ngành xây dựng trong phạm vi xã như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng cho nhân 
dần trên địa bàn xã;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng theo thâm 
quyền;
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3. Tổ chức lập quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn, trình câ'p có thẩm 
quyền phê duyệt;

4. Quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy 
hoạch xây dựng đã được phê duyệt; xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị; thực hiện việc hòa giải, giải quyết các 
khiếu nại, tranh chấp dôì với các hoạt động xây dựng theo quy định của phápluật;

5. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, cải tạo, duy tu, bảo trì các công trình trên địa bàn 
xã theo quy định của pháp luật và phân cấp của uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 
dân huyện;

6. Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, hồ sơ hoàn công công trình 
xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của xã;

7. Câ'p, thu hồi giấy phép xây dựng nhà ỏ riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn 
theo quy định của pháp luật; xác nhận hồ sơ để câ'p có thẩm quyển thực hiện việc đăng 
ký quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

8. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với Uỷ ban nhân dần cấp huyện vê tình hình 
các hoạt động xây dựng trên địa bàn xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 
thê Thông tư liên Bộ số 1012/TT-LB ngày 25/12/1996; Thông tư liên tịch số 
702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP ngày 25/10/1997 của liên Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức 
Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Các quy định và hưởng dẫn trước đây khác với 
Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương càn cứ Thông tư này 
quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Sở Xây dựng, 
Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông - Công chính; cơ quan quản lý xây dựng cấp 
huyện, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khân vướng mắc 
cần phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ nghiên cứu giải quyết./.
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90. QUYẾT ĐỊNH số 115/2003/QĐ-BCN NGÀY 04/7/2003 
CŨA BỘ TRƯỞNG Bộ CÔNG NGHIỆP

Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' cấu tổ chức của 
Cục Công nghiệp địa phương

Bộ TRƯỚNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn. cứ Nghị định sô 55 /2003 /NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chinh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Công nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tố chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Công nghiệp địa phương trực thuộc Bộ Công nghiệp, giúp Bộ trưởng thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp ở các địa phương trong phạm 
vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Công nghiệp địa phương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, 
kinh phí hoạt dộng do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở đặt tại thành phô' Hà Nội.

Điều 2. Cục Công nghiệp địa phương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Tổ chức, hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kê hoạch dài hạn về phát triển công 

nghiệp ồ địa phương trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc thông qua và chịu trách nhiệm 
hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện;

2. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp ở địa 
phương, trình Bộ trưởng ban hành hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành và chịu trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

3. Chủ trì, phôi hợp với các vụ, cơ quan có liên quan đề xuất với Bộ trưởng tham gia 
với các bộ, ngành, địa phương về việc xây dựng, ban hành, sửa đối, bổ sung cơ chế, chính 
sách khuyến khích phát triển công nghiệp ở địa phương;

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công quốc gia và dự toán kinh phí 
khuyến công quốc gia hàng năm, báo cáo Bộ trưởng tổng hợp vào dự toán ngần sách của 
Bộ để trình Nhà nưốc phê duyệt và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện sau khi dược 
phê duyệt;

5. Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưông phê duyệt dự toán kinh phí cho các dự án 
khuyến công quốc gia;

6. Quản lý Quỹ khuyến công quốc gia;
7. Theo dõi, thông kê, tổng hợp sô' liệu vê phát triển công nghiệp ở địa phương trong 

cả nước;
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8. Tố chức, hưổng dẫn các hoạt động phổ biến kinh nghiệm sản xuất, quản lý, chuyển 
giao công nghệ, bảo vệ môi trường, tư vấn đầu tư, tham gia hội chợ triển lãm quảng bá 
sán phẩm, cung câ'p thông tin và các hoạt động khuyến công khác cho công nghiệp ồ địa 
phírơng nhằm day mạnh sản xuất và hội nhập kinh tế quô’c tế;

9. Phát triển quan hệ hợp tác. liên kết kinh tế, khoa học, công nghệ, đào tạo với các tổ 
chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để thu hút, tạo lập các nguồn vón và nguồn lực 
cho phát triển công nghiệp 0 các địa phương;

10. Phôi hợp vởi các Sở Công nghiệp địa phương chuẩn bị các hội nghị hàng năm về 
phát triển công nghiệp theo vùng lãnh thổ;

11. Tố chức dào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực 
công nghiệp ỏ dịa phương;

12. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kê hoạch dài hạn phát triển các ngành 
công nghiệp:

13. Tham gia thẩm định các dự án dầu tư có liên quan của các ngành Công nghiệp 
thuộc Bộ quản lý;

14. Tham gia thẩm định các để án đổi mởi phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc 
Bộ Công nghiệp và các địa phương có liên quan;

15. Quản lý tố chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân 
cấp của Bộ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Tổ chức bộ máy của Cục Công nghiệp địa phương, gồm có:
1. Lãnh đạo:
a) Cục trưởng
b) Các Phó cục trưởng.
Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công 

nghiệp lãnh dạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó cục trưởng giúp việc phụ 
trách từng lĩnh vực công tác do Cục trưởng phân công.

Cục trưởng, các Phó cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.
2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng, gồm có:
a) Phòng Tổ chức - Hành chính
b) Phòng Kế hoạch - Tài chính
c) Phòng Tiểu thủ công nghiệp
d) Phòng Công nghiệp chế biến.
3. Các đơn vị trực thuộc.

661

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm 
vụ các phòng của Cục và xây dựng đề án thành lập các đơn vị trực thuộc Cục trình Bộ 
trưởng quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo.
Chảnh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.
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91. QUYẾT ĐỊNH số 189/2003/QĐ-BTC NGÀY 14/11/2003
CŨA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Vé việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuê 
trực thuộc Tổng cục Thuế

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86 /2002 / NĐ-CP ngày 05HU2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định sô'77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định sô 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Tông cục Thuê trực 
thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuê, Vụ trưởng Vụ Tô chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đầy gọi chung là Cục 
Thuê) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuê, có chức nàng tô chức thực hiện thu thuê, phí, 
lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuê) trên 
địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Điểu 2. Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của các luật thuế, 
các quy định pháp luật có liên quan khác và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê sau đây:

1. Tố chức, chỉ đạo, hưống dẫn và triển khai thực hiện thông nhất các vàn bản quy 
phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuê trên địa bàn;

2. Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuê; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa 
phương về lập dự toán ngân sách nhà nước, công tác thuế trên địa bàn; phôi hợp chặt 
chẽ vói các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo, kiêm 
tra các chi cục thuế trong việc tồ chức quản lý thu thuê;

4. Tổ chức thực hiện tuyên truyền và cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức, cá 
nhân nộp thuế;

5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thuê theo quy định của pháp luật và các 
quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; lập sổ thuế, kiểm tra việc tính thuế, phát 
hành thông báo thuế, các lệnh thu thuế... đôn đốc các tổ chức và cá nhân nộp thuế thực 
hiện nộp đầy dủ, kịp thời tiền thuế vào kho bạc nhà nước;
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6. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp 
thuế; quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế dôì với tổ chức và cá 
nhân nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế; tổ’ chức được ủy nhiệm thu thuế;

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tô' cáo về thuế theo quy 
dịnh của pháp luật; lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tô' các tổ chức, cá nhân 
vi phạm luật thuế.

7. Tổ chức tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương 
pháp quản lý hiện dại vào các hoạt động của Cục Thuế;

8. Tố’ chức thực hiện thông kê, kế toán thuế, quản lý â'n chỉ; lập báo cáo vể tình hình 
kết quả thu thuê và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp 
trên, uỷ ban nhân dân dồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình 
hình và kết quả công tác của Cục Thuế;

9. Kiến nghị vối Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vưống mắc cần sửa 
đố’i, bố’ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế 
về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tông 
cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyển giải quyết 
của Cục Thuế;

10. Quyêt định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, 
truy thu về thuế theo quy định của pháp luật;

11. Được quyền yêu cầu các tổ chức và cá nhân nộp thuế, các cơ quan nhà nước, các tô 
chức, cá nhân có liên quan cung câ'p kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu 
thuê; để nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách 
nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan Thuê để thu thuê vào ngân sách nhà nước;

12. Được quyền â'n định sô' thuế phải nộp, thực hiện các biện pháp cưởng chê' thi hành 
pháp luật thuê theo quy định của pháp luật; được quyền thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng đối với các tổ chức và cá nhân nộp thuê vi phạm pháp luật thuế;

13. Cục trưởng Cục Thuê' được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải thích các vấn 
để thuộc phạm vi của Cục Thuê' theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Cục
Thuế; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức Cục Thuê' theo 
quy định của Nhà nước; S’—

15. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật châ't, phương tiện, trang bị kỹ thuật và 
kinh phí hoặt dộng của Cục Thuế;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Điều 3. Cục Thuê có Cục trưởng Cục Thuê' và một sô' Phó cục trưởng.
Cục trưởng Cục Thuê' chịu trách nhiệm trưổc Tổng cục ựưởng Tổng cục Thuê' về toàn 

bộ hoạt động của Cục Thuế.
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Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trưóc cục trưởng vê nhiệm vụ dưực Cục trưởng phân 
'công.

Điểu 4. Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế gồm:
1. Các dơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng:
+ Đốì vơi Cục Thuế thành phô' Hà Nội và thành phô' Hồ Chí Minh, cơ câ'u tổ chức bộ 

máy gồm các phòng sau đây:
1. Phòng Tổng hợp và dự toán
2. Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ tồ chức và cá nhân nộp thuê' (gọi tắt là Phòng Tuyên 

truyền và Hỗ trợ)
3. Phòng Tin học và Xử lý dữ liệu về thuê'
4. Không quá 3 Phòng Quản lý doanh nghiệp nhà nưóc
5. Phòng Quản lý doanh nghiệp có vô'n dầu tư nưóc ngoài
6. 02 Phòng Quản lý doanh nghiệp khác
7. Không quá 03 Phòng Thanh tra
8. Phòng Thuê' thu nhập cá nhân
9. Phòng Quản lý ấn chỉ
10. Phòng Tổ chức cán bộ
11. Phòng Hành chính - Lưu trữ
12. Phòng Quản trị - Tài vụ.
Riêng Cục Thuê thành phô' Hồ Chí Minh được thành lập Phòng Quản lý khu chê xuâ't 

và Phòng Lưu trữ.
+ Đô'i vối các tỉnh, thành phô' thuộc đồng bằng, trung du, duyên hải miền Trung và 

Tây nguyên có sô' biên chế khoán từ 600 ngưòi trở lên, hoặc có sô' thu từ 500 tỷ đồng trở 
lên, cơ câ'u bộ máy Cục Thuế gồm các phòng:

1. Phòng Tổng hợp và Dự toán
2. Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ tổ chức cá nhân nộp thuê' (gọi tắt là Phòng Tuyên 

truyền và Hỗ trợ)
3. Phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuê'
4. 2 Phòng Quản lý doanh nghiệp
5. Không quá 02 Phòng Thanh tra
6. Phòng Quản lý â'n chỉ
7. Phòng Tố chức cán bộ
8. Phòng Hành chính - Quản trị Tài vụ.
Riêng Cục Thuê' Hải Phòng được tố’ chức 03 Phòng Quản lý doanh nghiệp. Ngoài các 

phòng quản lý doanh nghiệp nêu trên, đô'i với các tỉnh, thành phô' có sô' lượng doanh 
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nghiệp có vón dầu tư nước ngoài lớn thì Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét quyêt 
định thành lập thêm Phòng Quiín lý doanh nghiệp có vốh đẩu tư nước ngoài thuộc Cục^ 
Thuế.

+ Đối với cáe tỉnh, thành phô' còn lại. cơ câ'u bộ máy Cục Thuế gồm các phòng:
1. Phòng Tổng hợp và Dự toán
2. Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ tồ chức và người nộp thuê (gọi tắt là Phòng Tuyên 

truyền và Hỗ trợ)
3. Phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế
4. Phòng Quán lý doanh nghiệp
5. Phòng Thanh tra
6. Phòng Quản lý ấn chỉ
7. Phòng Tố chức cán bộ
8. Phòng Hành chính - Quan trị - Tài vụ.
Dổì với Cục Thuế chưa thực hiện phân câ'p quản lý thu lệ phí trưởc bạ và thu khác 

cho Chi cục Thuê quan lý thì có thể tố chức Phòng Thu lệ phí trưởc bạ và thu khác thuộc 
Cục Thuế.

2. Tống cục trưởng Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cúa 
các phòng thuộc Cục Thuế, quyết định việc sáp nhập, giải thế các phòng thuộc Cục 
Thuế.

Điểu 5. Cục Thuế là tố chức có tư cách pháp nhân, có trụ sỏ, con dâ'u riêng và được 
mỏ tài khoan tại kho bạc nhà nước.

Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được câ'p từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuê. 1 
Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm lập dự toán chi và trình Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thuế để tổng hợp vào dự toán chung của Tổng cục Thuế.

Điểu 6. Tống cục trưởng Tổng cục Thuê quy định Quy chế phôi hợp của Cục Thuê với 
các tố chức, dơn vị trong và ngoài ngành Thuế.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các Thông tư sô' 38 TC/TCCB 
ngày 25/8/1990. Thông tư sô' 110/1998/TT-BTC ngày 03/8/1998 của Bộ Tài chính quy 
định vê chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ câ'u tố chức của Cục Thuế.

Điểu 8. Tống cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuê, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ. Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

666

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



__________ Phân V__________
HỆ THÔNG Cơ QUAN Tư PHÁP

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 669 
12/4/2002 về việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Luật Tỏ’ chức Viện 
kiểm sát nhân dân

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
Luật Tổ chức Toà án nhân dân số 33/2002.QH10 ngày 02/04/2002 672

Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 của Uỷ ban thường vụ 685 
Quốc hội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và 
Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa 
phương vé tổ chức

Nghị quyết sò' 134/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 của Uỷ ban thường vụ 689 
Quốc hội vé việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Bộ 
Quốc phòng trong việc quản lý các Toà án quân sự vé tổ chức

Pháp lệnh số 04/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 của Uỷ ban thường vụ 692 
Quốc hội vé việc Tổ chức Toà án quân sự

Nghị quyết số 352/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 703 
Quốc hội vé việc phê chuẩn bộ máy giúp việc củaToà án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 353/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 709 
Quốc hôi về việc quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của Toà án nhân 

dân tối cao

Nghị quyết số 354/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 710 
Quốc hội vé việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án nhãn dân địa phương

Nghị quyết số 355/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 713 
Quốc hội quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của các Toà án nhân 
dân địa phương năm 2003
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101 Nghị quyết sô' 382/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ 714 
Quốc hội vế việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án quân sự

102 Nghị quyết sô' 383/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 715 
Quốc hội quy định tổng biên chế, sò' lượng thẩm phán và sô' lượng Hội thẩm quân

nhân của các Toà án quân sự

103 Quyết định sô' 46/2003/QĐ-TCCB ngày 02/4/2003 của'Chánh án Tòa án nhân 716 
dân tối cao vé việc ban hành Quy chê' làm việc của Hội đồng tuyển chọn Thẩm
phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện và Hội 
đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán Tòa án 

quân sự khu vực
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

104 Luật sỏ' 34/2002/QH10 ngày 02/04/2002 về việc quy định tổ chức và hoạt động 723 
của Viện kiểm sát nhân dân

105 Pháp lệnh sô' 05/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 của Uỷ ban thường vụ 738 
Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát quân sự

106 Nghị quyết sõ' 356/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ 752 
Quốc hội vế việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

107 Nghị quyết số 385/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 763 
Quốc hội vé việc quy định tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, điêu tra viên
của Viện kiểm sát quân sự

108 Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ 764 
Quốc hội vế việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện
kiểm sát quân sự khu vực

109 Thông tư liên tịch sô' 01/2003/TTLT/VKS-BQP ngày 15/9/2003 của Viện kiểm sát 767
nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng vé việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tổ
chức Viện kiểm sát quân sự
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92. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ 
NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 12/4/2002

Về việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dán vá Luật TỔ chức 
Viện kiểm sát nhãn đán

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ uào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992 đã được sửa đổi, bố sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10,

QUYẾT NGHỊ:

1. Luật Tố’ chức Toà án nhân dân, Luật Tố’ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc 
hội nưởc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X. kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 
tháng 4 năm 2002 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

2. Kế từ ngày Luật Tồ chức Toà án nhân dân được công bô' cho đến ngày Luật này có 
hiệu lực:

a) Việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự vể tổ chức và 
việc bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao, Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân 
sự các câ'p vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Bộ Tư pháp phôi hợp với Toà án nhân dân tô'i cao và Bộ Quốc phòng chuẩn bị dê 
bàn giao cho Toà án nhân dân tô'i cao công tác quản lý các Toà án nhân dân dịa phương, 
các Toà án quân sự quân khu và tương đương, các Toà án quân sự khu vực về tổ chức.

Kinh phí năm 2002 của các Toà án nhân dân dịa phương do Bộ Tư pháp tiếp tục thực 
hiện và quyết toán theo quy định của pháp luật vê ngân sách nhà nước.

3. Kề’ từ ngày Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
có hiệu lực:

a) Bãi bỏ các quy định của pháp luật tô tụng về thẩm quyền xét xử sơ thẩm đồng thời 
chung thẩm của Toà án nhân dân tôi cao; vể thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm của 
uỷ ban Thấm phán Toà án nhân dân tôi cao; về thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục 
giám đôc thâm cua Phó chánh án Toà án nhân dân tôi cao, Phó viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tôì cao;

b) Đối với những bản án, quyết định đã bị Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao. Phó 
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viện trương Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao kháng nghị trước ngày 01 tháng 10 nãm 
2002 nhưng chưa dược xét xử thì các Tòa chuyên trách của Toà án nhân dân tôi cao vẫn 
tiếp tục xét xử giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật tô' tụng hiện hành;

c) Giải thề các cơ quan diều tra của Viện kiểm sát nhân dân tinh, thành phô' trực 
thuộc trung ương. Viện kiểm sát quàn sự quân khu và tương đương; những việc do các cơ 
quan Điều tra này dã thụ lý mà chưa kết thúc diều tra thì bàn giao cho cơ quan Điều tra 
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

d) Đối vối những bản án. quyết định đã bị kháng nghị thuộc thẩm quyền giám đốc 
thẩm hoặc tái thẩm của Uý ban Thẩm phán Toà án nhân dân tô'i cao, nhưng trưởc ngày 
01 tháng 10 năm 2002 mà vụ án chưa được xét xử thì giao cho Hội đồng Thẩm phán Toà 
án nhân dân tôi cao xét xử theo thủ tục giám dô'c thẩm hoặc tái thẩm;

d) Đôi vối những quyết định của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tô'i cao đã bị 
kháng nghị Lheo thủ tục giám dốc thẩm hoặc tái thẩm thì Hội dồng Thẩm phán Toà án 
nhân dân tô'i cao vần tiến hành xét xử theo thủ tục giám đôc thấm hoặc tái thẩm;

e) Đô'i vởi những quyết định của uỷ ban Thấm phán Toà án nhân dân tôĩ cao mà phát 
hiện có sai lầm hoặc có tình tiết mới thì Chánh án Toà án nhân dân tô'i cao, Viện trưởng 
Viện kiếm sát nhân dân tôi cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám dôc thẩm hoặc 
tái thẩm theo quy dinh của pháp luật tô' tụng hiện hành.

4. Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiếm sát nhân dân tô'i cao trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn của mình, tự mình hoặc phôi hợp tổ chức việc rà soát 
các vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Luật 
Tô chức Viện kiêm sát nhân dân hiện hành dể huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
văn bản mởi: dê nghị Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quô'c hội huỷ bỏ, sửa đối, bổ sung hoặc 
ban hành vãn bản mới cho phù hợp với quy định của hai Luật này, bảo đảm việc thi 
hành Luật Tố chức Toà án nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân từ ngày 
01 tháng 10 năm 2002.

5. Trong phạm vi chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chính phủ, Toà án 
nhân dân tốì cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thi hành Nghị quyết 
này./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, 
kỳ họp thứ 1 ĩ thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CHŨ TỊCH NƯỚC 

LỆNH SỐ 06/2002/L-CTN NGÀY 12/4/2002 

vé việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dán

CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điểu 103 và Điều 106 của Hiên pháp nước Cộng hòa xá hội chu nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã dược sửa đôi, bổ' sung theo Nghị quyết sô' 51 /2001 /QH10 ngày 25 
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 91 của Luật Tố chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Luật Tô chức Tòa án nhân dân
Đã dược Quồc hội nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002./.

CHỦ TỊCH
NUỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẦN ĐỨC LƯƠNG
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93. LUẬTTÓ CHÚC TÒA ÁN NHÂN DÂN số 33/2002/QH10 NGÀY 02/4/2002

Căn. cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH1O ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tô chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tòa án nhân dân tôi cao, các Tòa án nhân dân địa phương, các Tòa án quân 
sự và các Tòa ấn khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chú 
nghĩa Việt Nam.

Tòa án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, 
hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng của mình. Tòa ấn có nhiệm vụ bảo vệ pháp chê xã hội chủ 
nghĩa: bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản 
của Nhà nước, của tập thể: bảo vệ tính mạng, tài sản. tự do, danh dự và nhân phâm cua 
công dân.

Bàng hoạt dộng của mình, Tòa án góp phần giác dục công dân trung thành với Tô 
quốc, chấp hành nghiêm chinh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sông xã hội, 
ý thức đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Điều 2. Ớ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các Tòa án sau đây:
1. Tòa án nhân dân tôi cao;
2. Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;
3. Các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh;
4. Các Tòa án quân sự;
5. Các Tòa án khác do luật định.
Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Tòa án đặc biệt.
Điều 3. Chế độ bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiện đối vối các Tòa án các câ'p.
Chế độ bầu Hội thẩm nhân dân được thực hiện dối vói các Tòa án nhân dân địa 

phương. Chế độ cử Hội thấm quân nhân dược thực hiện dối với các Tòa án quân sự quân 
khu và tương dương, các Tòa án quân sự khu vực.

Điều 4. Việc xét xử của Tòa án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia, việc xét xứ 
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của Tòa án quân sự có Hội thẩm quân nhân tham gia theo quy định của pháp luật tố 
tụng. Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán.

Điều 5. Khi xét xử, Thẩm phàn và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Điểu 6. Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số.

Thành phần Hội đồng xét xử ở mỗi cấp xét xử do pháp luật tô’ tụng quy định.
Điểu 7. Tòa án xét xử công khai, trừ trường hợp cần xét xử kín đế’ giữ gìn bí mật nhà 

nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của các đương sự theo yêu cầu 
chính dáng của họ.

Điểu 8. Tòa án xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đểu bình đẳng trước pháp luật, 
không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội; 
cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật.

Điểu 9. Tòa án bảo dảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự.

Điều 10. Tòa án bảo đảm cho những người tham gia tô' tụng quyền dùng tiếng nói, 
chữ viết của dân tộc mình trước Tòa án.

Điểu 11.
1. Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử.
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy 

định của pháp luật tô' tụng.
Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do pháp 

luật quy định thì có hiệu lực pháp luật. Đôi với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, 
kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyêt định phúc thẩm có 
hiệu lực pháp luật.

2. Đôi với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đôc thẩm 
hoặc tái thẩm do pháp luật tồ' tụng quy định.

Điều 12. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội • nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi người tôn trọng.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án phải 
nghiêm chỉnh châ'p hành.

Trong phạm vi chức năng của mình, Tòa án nhân dân và các cơ quan, tổ chức được 
giao nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án phải nghiêm chỉnh thi hành và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó.

Điểu 13. Trong trường hợp cần thiết, cùng vởi việc ra bản án, quyết định, Tòa án ra 
kiên nghị yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên 
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nhân, điểu kiện phát sinh tội phạm hoặc vi phạm pháp luật Lại cơ quan, tổ chức dó. Cơ 
quan, tổ chức nhận được kiến nghị có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện và trong thời 
hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị phải thông báo cho Tòa án về việc dó.

Điểu 14. Tòa án phôi hợp vởi cơ quan nhà nước, ủy ban Mặt trận Tố quốc và các tô 
chức thành viên của Mật trận, các tồ chức xã hội khác, tố chức kinh tế, dơn vị vũ trang 
nhân dân trong việc phát huy tác dụng giáo dục của phiên Tòa và tạo diều kiện thuận 
lợi cho việc Lhi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Điều 15. Tòa án cùng với Viện kiềm sát, các cơ quan Công an, Thanh tra, Tư pháp, cơ 
quan hữu quan khác, ủy ban Mật trận Tồ quốc và các tồ chức thành viên của Mặt trận, 
đơn vị vũ trang nhân dân nghiên cứu và thực hiện những chủ trương, biện pháp nhằm 
phòng ngừa và chông tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Điều 16. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội; trong thòi gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công 
tác trước Úy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời chất vấn của đại biêu 
Quốc hội.

Chánh án Tòa án nhân dân địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trưóc 
Hội dồng nhân dân cùng cấp; trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 17.
1. Tòa án nhân dân tốì cao quản lý các Tòa án nhân dân địa phương về tố chức có sự 

phôi hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân địa phương.
2. Tòa án nhân dân tốì cao quản lý các Tòa án quần sự vê tổ chức có sự phôi hợp chặt 

chẽ với Bộ quốc phòng.
3. Quy chê phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương, 

giữa Tòa ân nhân dân tôi cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án nhân dân 
địa phương, các Tòa án quần sự về tố chức do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

CHƯƠNG //

TÒA ÁN NHÂN DÂN TÒÌ CAO

Điều 18.
1. Tòa án nhân dân tô'i cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chú 

nghĩa Việt Nam.
2. Cơ cấu tố chức của Tòa án nhân dân tô'i cao gồm có:
a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
b) Tòa án quân sự Trung ương, Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động, 

Tòa hành chính và các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tốì cao; trong trường hợp cân 
thiết, ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Tòa chuyên trách khác theo 
đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
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c) Bộ máy giúp việc.
3. Tòa án nhân dân tô’i cao có Chánh án, các Phó chánh án. Thẩm phán, Thư ký Tòa 

án.
Điểu 19. Tòa án nhân dân tốì cao có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Hưâng dẫn các Tòa án áp dụng thông nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử 

của các Tòa án;
2. Giám đốc việc xét xử của các Tòa án các cấp; giám đốc việc xét xử của Tòa án đặc 

biệt và các Tòa án khác, trừ trường hợp có quy định khác khi thành lập các Tòa án dó;
3. Trình Quốc hội dự án luật và trình ủy ban thường vụ Quô’c hội dự án pháp lệnh 

theo quy dinh của pháp luật.
Điểu 20. Tòa án nhân dân tô'i cao có thẩm quyền xét xử:
1. Giám đô’c thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật bị kháng nghị theo quy dịnh của pháp luật tô’ tụng;
2. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án câ'p dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy dịnh của pháp luật tô 
tụng.

Điểu 21.
1. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao là cơ quan xét xử cao nhất theo thủ 

tục giám đôc thấm, tái thẩm và là cơ quan hướng dẫn các Tòa án áp dụng thông nhất 
pháp luật.

2. Hội dồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôì cao gồm có:
a) Chánh án, các Phó chánh án Tòa án nhân dân tôi cao;
b) Một sô Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao do ửy ban thường vụ Quôc hội quyêt 

định theo đê nghị của Chánh án Tòa àn nhân dân tối cao.
3. Tống sô thành viên Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tôi cao không quá mười 

bảy người.
Điều 22.
1. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tô’i cao có những nhiệm vụ và quyền hạn 

sau đây:
a) Giám đốc thẩm, tái thấm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tô’ tụng;
b) Hướng dẫn các Tòa án áp dụng thông nhất pháp luật;
c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử;
d) Thông qua báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tốì cao về công tác của các Tòa 

án đê trình Quô'c hội, ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nưóc;
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đ) Chuẩn bị dự án luật để trình Quốc hội, dự án pháp lệnh để trình úy ban thường vụ 
Quốc hội.

2. Phiên họp của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tôi cao phải có ít nhất hai 
phần ba tổng số thành viên tham gia. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tôi cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm 
tham dự các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao khi thảo luận 
việc hướng dẫn áp dụng pháp luật.

Điều 23.
1. Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa hành chính Tòa án nhân 

dân tối cao có Chánh Tòa, các Phó chánh Tòa, Thẩm phán, Thư ký Tòa án.
2. Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa hành chính Tòa án nhân 

dân tối cao giám đô'c thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' tụng.

Điều 24.
1. Các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tôi cao có Chánh Tòa, các Phó chánh Tòa, 

Thẩm phán. Thư ký Tòa án.
2. Các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tôi cao có những nhiệm vụ và quyền hạn sau 

dây:
a) Phúc thấm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tô 
tụng;

b) Giải quyết khiếu nại đối với các quyết định của Tòa-án nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương về tuyên bô' phá sản theo quy định của pháp luật;

c) Giải quyết khiếu nại đô'i với các quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương về việc giải quyết các cuộc đình công theo quy định của pháp 
luật.

Điều 25. Chánh án Tòa án nhân dân tốì cao có những nhiệm vụ và quyền hạn sau 
đây:

1. Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao;
2. Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tô'i cao;
3. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của các Tòa án các cấp theo quy định của pháp luật tố tụng;
4. Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân 

giảm án tử hình;
5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Tòa, Phó chánh Tòa các Tòa chuyên 

676

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trách, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức vụ khác trong Tòa án nhân dân tốì cao, trừ 
Phó chánh án, Thẩm phán;

6. Bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán các Tòa án nhân dân địa phương, 
Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực theo để nghị của Hội 
dồng tuyển chọn Thẩm phán;

7. Bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó chánh án các Tòa án nhản dân 
địa phương sau khi thông nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân địa -phương; bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó chánh án Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương, Tòa án quân sự khu vực sau khi thông nhất vái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

8. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ của các Tòa án;
9. Báo cáo công tác của các Tòa án trước Quôc hội, ủy ban thường vụ Quôc hội và Chủ 

tịch nước;
10. Chỉ dạo việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh do Tòa án nhân dân tôì cao trình 

Quốc hội và ủy ban thường vụ Quốc hội;
11. Quy định bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tốì cao, các Tòa án nhân dân địa 

phương và trình ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quy định bộ máy giúp việc của 
các Tòa án quân sự sau khi thống nhất vởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trình ửy ban 
thường vụ Quốc hội phê chuẩn;

12. Tổ’ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí trong phạm vi trách nhiệm của 
ngành Tòa án bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách; thực hiện các công 
tác khác theo quy định của pháp luật.

Điểu 26. Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự 
phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó chánh án được Chánh án ủy 
nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác Tòa án. Phó chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh 
án về nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG III

TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

MỤC A CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG UƠNG

Điều 27.
1. Cơ câ'u tổ chức của Tòa ân nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 

có:
a) ủy ban Thẩm phán;
b) Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính; trong trường 

hợp cần thiết ủy ban thường vụ Quốc hội quyêt định thành lập các Tòa chuyên trách 
khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tốì cao;

c) Bộ máy giúp việc.

677

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố' trực thuộc Trung ương có Chánh án, cấc Phó 
Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án.

Điều 28. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có thẩm quyền:
1. Sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tô' tụng;
2. Phúc thấm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thấm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' tụng;
3. Giám đô'c thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án câ'p dưới bị kháng nghị theo quy dịnh của pháp luật tô' tụng;
4. Giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.
Điểu 29.
1. Úy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương gồm 

có:
a) Chánh án, các Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 

ương;
b) Một sô' Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương do 

Chánh án Tòa án nhân dân tô'i cao quyết định theo đê nghị của Chánh án Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Tổng sô' thành viên ủy ban Thẩm phản Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương không quá chín người.

2. ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có 
những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật của Tòa án cấp dưới bị kháng nghị;

b) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật tại Tòa án cấp mình và các Tòa án cấp 
dưới;

c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử;
d) Thông qua báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 

Trung ương về công tác của các Tòa án ở địa phương để báo cáo trước Hội đồng nhân dân 
cùng cấp và với Tòa án nhân dân tô'i cao.

3. Phiên họp của ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương phải có ít nhất hai phần ba tổng sô' thành viên tham gia. Quyết định của Uy 
ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phải được quá 
nửa tổng sô' thành viên biểu quyết tán thành.

Điều 30.
1. Các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 

có Chánh Tòa, Phó chánh Tòa, Thẩm phán, Thư ký Tòa án.
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2. Tòa hình sự, Tòa dân sự và Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuôc Trung ương có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:

a) Sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tô' tụng:
b) Phúc thấm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án cấp dưói bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' tụng.
3. Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có những 

nhiệm vụ và quyển hạn sau dây:
a) Sơ thẩm những vụ án kinh tế theo quy định của pháp luật tô' tụng;
b) Phúc thẩm những vụ án kinh tê' mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án cấp dưói bị kháng cảo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' 
tụng:

c) Giải quyết việc phá sản theo quy định của pháp luật.
4. Tòa lao dộng Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có những 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Sơ thấm những vụ án lao động theo quy định của pháp luật tô' tụng;
b) Phúc thẩm những vụ án lao động mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo. kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' 
tụng:

c) Giai quyết các cuộc đình công theo quy định của pháp luật.
Điểu 31.
1. Chánh án Tòa án nhân dán tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có những 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Tổ’ chức công tác xét xử;
b) Chủ tọa các phiên họp của ủy ban Thẩm phán;
c) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của các Tòa án câ'p dưới theo quy định của pháp luật tô tụng;
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Tòa, Phó chánh Tòa các Tòa chuyên trach 

và các chức vụ khác .trong Tòa án cấp mình, trừ Phó chánh án, Thâm phán;
d) Tồ’ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ Tòa án cấp mình 

và cấp dưới;
e) Báo cáo công tác của các Tòa án địa phương trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và 

với Tòa án nhân dân tô'i cao;
g) Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.
2. Phó chánh án Tòa án nhân dân tĩnh, thành phô' trực thuộc Trung ương giúp Chánh 

án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án văng mặt, một Phó 
chánh án được Chánh án ủy nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác Tòa án địa phương. Phó 
chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án vê nhiệm vụ được giao.
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MỤC B. TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÂ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Điều 32.
1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh có Chánh án, một hoặc 

hai Phó chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án.
Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh có bộ máy giúp việc.
2. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh có thẩm quyển sơ thẩm 

những vụ án theo quy định của pháp luật tô' tụng.
Điều 33.
1. Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh có những 

nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
a) Tồ chức công tác xét xử và các công tác khác theo quy định của pháp luật;
b) Báo cáo công tác của Tòa án trưởc Hội đồng nhân dân cùng câ'p và với Tòa án cấp 

trên trực tiếp.
2. Phó chánh án giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án và 

chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG IV

TÒA ÁN QUÂN Sự

Điều 34.
1. Các Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử 

nhữrig vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của 
pháp luật.

2. Các Tòa án quân sự gồm có:
a) Tòa án quân sự Trung ương;
b) Các Tòa án quần sự quân khu và tương đương;
c) Các Tòa án quân sự khu vực.
3. Quân nhân, công chức và công nhân quô'c phòng làm việc tại Tòa án quân sự có các 

quyền và nghĩa vụ theo chê' độ của Quân đội; được hưởng chế độ phụ cấp đô'i với ngành 
Tòa án.

Điều 35.
1. Tòa án quân sự Trung ương có Chánh án, các Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký 

Tòa án.
Chánh án Tòa án quân sự Trung ương là Phó chánh án Tòa án nhân dân tôi cao, 

Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương là Thẩm phán Tòa án nhân dân tô'i cao.
2. Tòa án quân sự quân khu và tương đương có Chánh án, các Phó chánh án, Thẩm 

phán, Hội thẩm quân nhân, Thư ký Tòa án.
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3. Tòa án quân sự khu vực có Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm quân 
nhân, Thư ký Tòa án.

Điều 36. Tổ chức và hoạt động của các Tòa án quân sự do ủy ban thường vụ Quốc hội 
quy định.

CHƯƠNG V

THẨM PHÁN VÀ HỘI THAM

Điều 37.
1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quô’c và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm châ't, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có tinh thần 
kiên quyết bảo vệ pháp chê xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật và đã được đào tạo 
về nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của pháp luật, có 
năng lực làm công tác xét xử, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có 
thê được tuyển chọn và bồ’ nhiệm làm Thấm phán.

2. Công dân Việt Nam trung thành vói Tổ quôc và Hiên pháp nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiêt và trung thực, có kiên thức 
pháp lý, có tinh thần kiên quyêt bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có sức khoẻ bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì có thể được bầu hoặc cử làm Hội thâm.

3. Thẩm phán, Hội thẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình và phải giữ bí mật công tác theo quy định của pháp luật; nêu có 
hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chát, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm phán, Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của mình mà gây 
thiệt hại, thì Tòa án nơi Thẩm phán, Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có 
trách nhiệm bồi thường và Thẩm phán, Hội thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiệm bôi 
hoàn cho Tòa án theo quy định của pháp luật.

5. Tiêu chuẩn cụ thể của Thẩm phán, Hội thẩm của Tòa án mỗi câp, thủ tục tuyên 
chọn, bố’ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán, bầu hoặc cử, miên nhiệm, bãi 
nhiệm Hội thẩm, quyền và nghĩa vụ của Thẩm phán, Hội thâm do Uy ban thường vụ 
Quôc hội quy định.

Điều 38. Thẩm phán, Hội thẩm phải tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của 
nhân dân.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thẩm phán, Hội thẩm có quyền liên hệ 
với cơ quan nhà nước, ủy ban Mật trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mật trận, 
các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm 
tạo điều kiện để Thẩm phán, Hội thẩm làm nhiệm vụ.
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Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở Thẩm phán, Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ.
Điểu 39. Người có dủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này dể 

được bồ nhiệm làm Thẩm phán phải được Hội dồng tuyển chọn Thẩm phán tuyên chọn 
và đề nghị.

Tổ chức và hoạt động của Hội dồng tuyển chọn Thẩm phán, quan hệ giữa Hội đồng 
tuyển chọn Thẩm phán với Chánh án Tòa án nhân dân tôì cao do ủy ban thường vụ 
Quốc hội quy định.

Điểu 40.
1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo 

đề nghị của Chủ tịch nưốc.
Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân Lốì cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi 

Quốc hội hết nhiệm kỳ. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục làm nhiệm vụ cho 
đến khi Quốc hội khoá mỏi bầu Chánh án mối.

2. Phó chánh án và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án, Phó Chánh án, 
Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương do Chủ tịch nưởc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức.

3. Thẩm phán các Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự quân khu và tương 
đương. Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án nhân dân tốì cao bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức theo đề nghị của các Hội đồng tuyển chọn Thấm phán.

4. Chánh án, Phó chánh án các Tòa án nhân dân dịa phương do Chánh án Tòa án 
nhân dân tôi cao bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thông nhất vởi Thường trực 
Hội đồng nhân dân địa phương; Chánh án. Phó chánh án Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương, Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức sau khi thông nhất với Bộ trưởng Bộ quổc phòng.

5. Nhiệm kỳ của Phó chánh án và Thẩm phán Tòa án nhân dân tôì cao, Chánh án, 
Phó chánh án và Thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự là năm năm.

Điều 41.
1. Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp 

bầu theo sự giới thiệu của ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và do Hội dồng nhân dân 
cùng câ'p miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp 
sau khi thông nhất với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

2. Hội thẩm quần nhân Tòa án quân sự quân khu và tương đương do Chủ nhiệm 
Tổng cục chính trị Quân dội nhân dân Việt Nam cử theo sự giói thiệu của cơ quan chính 
trị quân khu. quân doàn, quân chủng, tổng cục hoặc câ'p tương đương và do Chủ nhiệm 
Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị 
của Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau khi thông nhất với cơ quan 
chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương.
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3. Hội thấm quân nhân Tòa án quân sự khu vực do Chủ nhiệm chính trị quân khu. 
quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương cử theo sự giổi thiệu của cơ quan 
chính trị sư đoàn hoặc câp tương đương và do Chủ nhiệm chính trị quân khu. quân 
doàn. quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương dương miễn nhiệm, bãi nhiệm theo dề nghị 
của Chánh án Tòa án quân sự khu vực sau khi thông nhất với cơ quan chính trị sư đoàn 
hoặc câ'p tương dương,

4. Nhiệm kỳ của Hội thẩm quân nhân là năm nãm.
5. Nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân dịa phương theo nhiệm kỳ của 

Hội đồng nhân dân cùng cấp.
6. Việc quản lý Hội thẩm nhân dân và Hội thẩm quân nhân do ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định.
Điểu 42.
1. Sô' lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân tô'i cao, sô' lượng Thẩm phán và Hội 

thẩm nhân dân của các Tòa án nhân dân địa phương do úy ban thường vụ Quôc hội 
quyêt dinh theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao.

2. Sô lượng Thẩm phán và Hội thấm quân nhân của các Tòa án quân sự do úy ban 
thường vụ Quô'c hội quyết dịnh theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tô'i cao sau 
khi thông nhâ't với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điểu 43. Các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã 
hội có người được bầu hoặc cử làm Hội thẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho Hội thâm 
làm nhiệm vụ xét xử.

Hội thẩm dược bồi dưỡng về nghiệp vụ, được câ'p trang phục, và dược hưởng phụ câ'p 
khi làm nhiệm vụ xét xử.

CHƯƠNG Vf

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN

Điểu 44. Chê' dộ tiền lương, phụ cấp, giấy chứng minh, trang phục đối với cán bộ, 
công chức ngành Tòa án và chê' độ ưu tiên đôi với Thẩm phán do ủy ban thường vụ Quôc 
hội quy định.

Điều 45.
1. Tổng biên chê của Tòa án nhân dân tôi cao và các Tòa án nhân dân địa phương do 

ủy ban thường vụ Quô'c hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tôi 
cao.

2. Tống biên chê của Tòa án quân sự Trung ương và các Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương, Tòa án quân sự khu vực do ủy ban thường vụ Quô'c hội quyêt định theo dề 
nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng.
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Chánh án Tòa án nhân dần tôi cao phôi hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quy định biên chế cho từng Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự 
khu vực.

Điều 46.
1. Kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tô'i cao, của các Tòa án nhân dân địa 

phương do Tòa án nhân dân tôi cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội 
quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của các Tòa án quân sự do Bộ Quốc phòng phôi hợp với Tòa án 
nhân dân tốì cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

3. Việc quản lý, câ'p và sử dụng kinh phí được thực hiện theo pháp luật về ngân sách 
nhà nưởc.

4. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác đê 
bảo đảm cho ngành Tòa án nhân dân thực hiện tô't chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điểu 47. Cơ quan Công an có nhiệm vụ áp giải bị cáo và bảo vệ phiên Tòa của Tòa án 
nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân địa phương.

Lực lượng cảnh vệ trong Quân đội có nhiệm vụ áp giải bị cáo và bảo vệ phiên Tòa của 
Tòa ân quân sự.

CHƯƠNG VU

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48. Luật này thay thế Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 06 tháng 10 năm 
1992 đã được sửa dổi, bổ’ sung theo các luật sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Luật Tô 
chức Tòa án nhân dân ngày 28 tháng 12 năm 1993 và ngày 28 tháng 10 năm 1995.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp 
thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002. /.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VÂN AN
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94. NGHỊ QUYẾT số 132/2002/NQ-UBTVQH11 NGÀY 04/10/2002 
CŨA UỶ BAN THƯỜNG vụ Qưốc HỘI

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhăn dân tối cao và 
Hội dồng nhản dân địa phương trong việc quản lý các Toà án nhân dán 

địa phương về tổ chức

ỦY BAN THƯỜNG vự QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 5112001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dãn;
Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điểu 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phôi hợp giữa Toà án nhân dân 
tôi cao và Hội dồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa 
phương vê' tố’ chức.

Điều 2. Chánh án Toà án nhân dân tôi cao, các Hội đồng nhân dân địa phương trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này.

Điểu 3. Quy chê này có hiệu từ ngày 15 tháng 10 năm 2002. Những quy định trước 
đây trái với Quy chê này đều bãi bỏ./.
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QUY CHẾ PHỐI HỢP
GIỮA TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tối CAO VÀ HỘI ĐONG
NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC QƯAN LÝ

CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỀ Tổ CHỨC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 
ngày 04 tháng 10 năm 2002 của uỷ ban thường vụ Quốc hội)

Điểu 1.
Toà án nhân dân tôi cao quản lý các Toà án nhân dân dịa phương về tô chức có sự 

phôi hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân địa phương.
Hội đồng nhân dân địa phương trong Quy chế này bao gồm Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phô' trực thuộc trung ương (sau dây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) và Hội 
dồng nhân dân huyện, quận, thị xã. thành phô’ thuộc tỉnh (sau dây gọi là Hội đồng nhân 
dân cấp huyện).

Các Toà án nhân dân địa phương trong Quy chế này bao gồm Toà án nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc trung ương (sau dây gọi là Toà án nhân dân câ'p tỉnh) và Toà án 
nhân dân huyện, quận, thị xã. thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi là Toà án nhân dân 
câ'p huyện).

Điểu 2.
Khi thực hiện các công việc sau dây, Toà án nhân dân tối cao phải phôi hợp chặt chẽ 

với Hội dồng nhân dân địa phương:
1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điểu động Chánh án, Phó chánh án các Toà án 

nhân dân dịa phương:
2. Điều dộng Thẩm phán các Toà án nhân dân địa phương;
3. Quy dinh sô'lượng Hội thẩm nhân dân của các Toà án nhân dân địa phương;
4. Quy hoạch cán bộ đô'i với Toà án nhân dân địa phương;
5. Đề nghị Chủ tịch nưốc, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng dô'i vối tập thể, cá nhân 

thuộc các Toà án nhân dân địa phương;
6. Quyết định xây dựng trụ sở làm việc mới hoặc nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc 

của các Toà án nhân dân địa phương.
Điều 3.
Sự phôi hợp giữa Toà án nhân dân tô'i cao và Hội dồng nhân dân địa phương trong 

việc quản lý các Toà án nhân dần địa phương về tổ chức bao gồm:
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1. Sự phôi hợp giữa Toà án nhân dân tổì cao do Chánh án Toà án nhân dân tô'i cao dại 
diện và Hội dồng nhân dân câ'p tỉnh do Thường trực Hội dồng nhân dân câ'p tỉnh dại 
diện trong việc quản lý Toà án nhân dân câ'p tỉnh vể tố chức:

2. Sự phôi hợp giữa Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân câ'p tỉnh 
dại diện và Hội dồng nhân dân câ'p huyện do Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện 
dại diện trong việc quản lý Toà án nhân dân cấp huyện về tổ chức.

Điểu 4.
Sự phôi hợp giữa Chánh án Toà án nhân dân tốì cao và Thường trực Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh, sự phôi hợp giữa Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp huyện trong việc quản lý các Toà án nhân dân dịa phương vê tô’ chức 
được thực hiện bằng các hình thức thông báo, trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc trực 
tiếp.

Điểu 5.
Chánh án Toả án nhân dân tôì cao phải phôi hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng 

nhân dân câ'p tỉnh trước khi:
1. Quyết dinh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án. Phó chánh án Toà án 

nhân dân câ'p tỉnh:
2. Điều dộng Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh:
3. Quy dinh số lượng Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cap tỉnh:
4. Quy hoạch cán bộ dốì với các chức danh Chánh án, Phó chánh án Toà án nhân dân 

câ'p tinh:
5. Đê nghị Chú tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng dôi với tập thế. cá nhân 

thuộc các Toà án nhân dân dịa phương:
6. Quyết dinh xây dựng trụ sở làm việc mối hoặc nâng câp mở rộng trụ sở làm việc 

của Toà án nhân dân địa phương.
Điều 6.
Chánh án Toà án nhân dân câ'p tỉnh phải phôi hợp chặt chẽ với Thường trực Hội dồng 

nhân dân cấp huyện trước khi:
1. Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tốì cao quyết định bố’ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức Chánh án, Phó chánh án Toà án nhân dân câ'p huyện;
2. Đê nghị Chánh án Toà án nhân dân tôi cao điều động Thẩm phán Toà án nhân dân 

cấp huyện;
3. Quy định số lượng Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cấp huyện;
4. Quy hoạch cán bộ đô’i với các chức danh Chánh án, Phó chánh án Toà án nhân dân 

câ'p huyện;
5. Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao dể Chánh án Toà án nhân dân tối cao 

687

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc 
Toà án nhân dân cấp huyện.

Điểu 7.
Khi chưa có sự thông nhất về các vấh đề quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì 

Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh phải báp cáo với Chánh án Toà án nhân dân tối cao 
đế’ Chánh án Toà án nhân dân tốì cao phôi hợp vôi Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định./.
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95. NGHỊ QUYẾT số 134/2002/NQ-UBTVQH11 NGÀY 04/11/2002
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vé việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và 
Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Toà án quán sự về tổ chức

UÝ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cùa 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thử 10;

Căn cứ vào Luật TỔ chức Toà án nhân dân;
Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tôi cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Bĩin hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phôi hợp giữa Toà án nhân dân tôi cao 

và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Toà án quân sự về tổ chức.
Điều 2.
Chánh án Toà án nhân dân tốì cao, Bộ trưởng Bộ Quôc phòng trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyển hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 3.
Quy chế này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2002. Những quy định trưổc đây 

trái với Quy chế này đều bãi bỏ./.
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QUY CHẾ PHỐI HỢP
GIỮA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ BỘ QUỐC PHÒNG 

TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC TOÀ ÁN QUÂN sự VÊ Tổ CHỨC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết sô' 134/2002/iX’Q-UBTVQHỈỉ 
ngày 04 tháng 11 năm 2002 của uỷ ban thường vụ Quốc hội)

Điều 1.
Toà án nhân dân tốì cao quản lý các Toà án quân sự về tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Quô'c phòng.
Điều 2.
Sự phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các 

Toà án quân sự về tổ chức được thực hiện bằng các hình thức sau dây:
1. Ban hành văn bản do đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tốì cao và đại diện lãnh 

đạo Bộ Quốíc phòng cùng ký;
2. Thông báo bằng văn bản;
3. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp;
4. Phối hdp tổ chức kiếm tra công tác của Toà án quân sự các cấp.
Điều 3.
Chánh án Toà án nhân dân tôi cao phải có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ vối Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng trước khi:
1. Trình Uỷ ban thưòng vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Toà án quân sự 

quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực;
2. Trình uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượng Thẩm phán và Hội thẩm 

quân nhân của các Toà án quân sự quân khu và tương đương, các Toà án quân sự khu 
vực;

3. Trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án quân sự 
trung ương, các Toà án quân sự quân khu và tương đương, các Toà án quân sự khu vực;

4. Trình uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định tổng biên chế của Toà án quân sự 
trung ương yà các Toà án quân sự quàn khu và tương dương, các Toà án quân sự khu 
vực;

5. Trình Uỷ ban thường vụ Quốc họi quy định mẫu trang phục, chê độ cấp phát và sử 
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dụng trang phục, giấy chứng minh đối với quân nhân, công chức, công nhân quôc phòng 
làm việc tại các Toà án quân sự;

6. Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó chánh án Toà 
án quân sự trung ương;

7. Để nghị Hội đồng tuyến chọn Thẩm phán tuyển chọn và dể nghị bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc cách chức chức danh Thẩm phán Toà án quân sự trung ương.

Điều 4.
Chánh án Toà án nhân dần tôi cao thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quôc phòng trưởc khi:
1. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, diều động Chánh án, Phó chánh án 

Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực;
2. Quy định biên chế, số lượng Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân cho từng Toà án 

quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực.
Diều 5.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông nhất với Chánh án Toà án nhân dân tôi cao trước khi:
1. Đề nghị Chính phủ trình Quôc hội quyêt định dự toán kinh phí hoạt động của các

Toà án quân sự:
2. Hướng dẫn việc cử Hội thẩm quân nhân Toà án quân sự quân khu và tương đương, 

Toà án quân sự khu vực;
3. Quy hoạch cán bộ Toà án quân sự trung ương, các Toà án quân sự quân khu và 

tương đương, các Toà án quân sự khu vực;
4. Điều động Thẩm phán từ Toà án quân sự này đên làm nhiệm vụ tại Toà án quân sự 

khác cùng cấp./.
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96. PHÁP LỆNH
SỐ 04/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04/11/2002 CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ 

QUỐC HỘI

Vê' việc Tổ chức toà án quân sự

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 51 /2001 /QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật TỔ chức Toà án nhân dân;
Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của các Toà án quân sự.

CHƯƠNG /
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Các Toà án quân sự là những cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thuộc hệ thống Toà án nhân dân được tổ chức trong Quân đội.
Trong phạm vi chức năng của mình, các Toà án quân sự có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế 

xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyển làm chủ của nhân dân; bảo vệ 
an ninh quô'c phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ tài sản của 
Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm 
của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác.

Bằng hoạt động của mình, các Toà án quân sự góp phần giáo dục quân nhân, công 
chức, công nhân quốc phòng trung thành vối Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp 
luật, điều lệnh của Quân đội, tôn trọng những quy tắc của cuộc sông xã hội, ý thức đấu 
tranh phòng ngừa và chông tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Điều 2.
1. Các Toà án quân sự gồm có:
a) Toà án quân sự trung ương;
b) Các Toà án quân sự quân khu và tương đương;
c) Các Toà án quân sự khu vực.
2. Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết 

định thành lập, giải thể Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu 
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vực theo để nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao sau khi thông nhâ't với Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 3.
Các Toà án quân sự có thẩm quyền xét xử những vụ án hình sự mà bị cáo là:
1. Quân nhân tại ngũ, công chức, cồng nhân quốc phòng, quán nhân dự bị trong thòi 

gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đâ'u; dân quân, tự vệ 
phôi thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đâ'u và những người được trưng 
tập làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý;

2. Những người không thuộc các đốì tượng quy định tại khoản 1 Điều này mà phạm tội 
có liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho Quân đội.

Điểu 4.
Đôi với những người không còn phục vụ trong Quân đội mà phát hiện hành vi phạm 

tội của họ đã được thực hiện trong thời gian phục vụ trong Quân đội hoặc những người 
đang phục vụ trong Quân đội mà phát hiện hành vi phạm tội của họ đã được thực hiện 
trước khi vào Quân đội, thì Toà án quân sự xét xử những tội phạm có liên quan đên bí 
mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho Quân đội; những tội phạm khác do Toà án nhân dân 
xét xử.

Diều 5.
Trong trường hợp vụ án vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà 

án quân sự, vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân 
thì thẩm quyền xét xử được thực hiện như sau:

1. Trong trường hợp có thế tách vụ án thì Toà án quân sự xét xử những bị cáo và tội 
phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và Điểu 4 của Pháp lệnh này; những bị cáo và tội 
phạm khác thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân;

2. Trong trường hợp không thể tách vụ án thì Toà án quân sự xét xử toàn bộ vụ án.
Điều 6.
Chê độ bố nhiệm Thẩm phán được thực hiện đốì vởi các Toà án quân sự.
Chế’độ cử Hội thẩm quân nhân được thực hiện đốỉ với các Toà án quân sự quân khu 

và tương đương, các Toà án quân sự khu vực.
Điều 7.
Việc xét xử của Toà án quân sự quân khu và tương.đương, Toà án quân sự khu vực có 

Hội thẩm quân nhân tham gia theo quy định của pháp luật tô' tụng. Khi xét xử, Hội 
thẩm quân nhân ngang quyền với Thẩm phán.

Điều 8.
Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
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Điều 9.
Toà án quần sự xét xử tập thể và quyết định theo đa sôi
Thành phần Hội đồng xét xử ở mỗi cấp xét xử do pháp luật tô' tụng quy định.
Điều 10.
Toà án quân sự xét xử công khai, trừ trường hợp cần xét xử kín để giữ gìn bí mật nhà 

nước, bí mật quân sự, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của dương sự 
theo yêu cầu chính đáng của họ.

Điểu 11.
Toà án quân sự xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, 

không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội; 
cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và các cơ sở sản xuâ't, kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật.

Điều 12.
Toà án quân sự bảo đảm quyển bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyển và lợi ích hợp 

pháp của đương sự.
Điều 13.
Toà án quân sự bảo đảm cho những người tham gia tô' tụng quyền dùng tiếng nói, chũ 

viết của dân tộc mình trưởc Toà án.
Điều 14.
1. Toà án quân sự thực hiện chê' độ hai cấp xét xử.
Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án quân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo 

quy định của pháp luật tô' tụng.
Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng câo, kháng nghị trong thời hạn do pháp 

luật quy định thì có hiệu lực pháp luật. Đốì với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, 
kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu 
lực pháp luật.

2. Đôì với bản án, quyết định của Toà án quân sự dã có hiệu lực pháp luật mà phát 
hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám 
đốc thẩm hoặc tái thấm do pháp luật tô' tụng quy định.

Điều 15.
Bản án, quyết định của Toà án quân sự đã có hiệu lực pháp luật phải được các đơn vị 

vũ trang nhân dần, cơ quan nhà nưởc, tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội, tô chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và mọi người tôn trọng.

Cá nhân, đơn vị, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Toà 
án quân sự phải nghiêm chỉnh chấp hành.
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Trong phạm vi chức năng của mình, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành 
bản án, quyết định của Toà án quân sự phải nghiêm chỉnh thi hành và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật vê' việc thực hiện nhiệm vụ đó.

Điểu 16.
Trong trường hợp cần thiết, cùng với việc ra bản án, quyết định, Toà án quân sự ra 

kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng đơn vị vũ trang nhân dàn, cơ quan, tổ chức hữu quan áp 
dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm hoặc vi phạm 
pháp luật tại dơn vị, cơ quan, tổ chức đó. Thủ trưởng đơn vị vũ trang nhân dán. cơ quan, 
tố chức nhận được kiến nghị có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện và trong thời hạn ba 
mươi ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị phải thông báo cho Toà án quân sự về việc 
dó.

Điểu 17.
Toà án quân sự phôi hợp với các đơn vị vũ trang nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong 

việc phát huy tác dụng giáo dục của phiên toà và tạo điểu kiện thuận lợi cho việc thi 
hành bản án. quyết dinh cúa Toà án quân sự.

Điều 18.
Toà án quân sự cùng với Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra hình sự của Quân 

đội, Cơ quan an ninh của Quân đội và các cơ quan hữu quan khác nghiên cứu, thực hiện 
những chủ trương biện pháp nhằm phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp 
luật khác.

Điều 19.
Cơ quan chính trị quân khu và tương dương mỗi năm một lần tổ chức hội nghị đại 

biếu quân nhân trong đơn vị mình và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để nghe Toà án 
quân sự cùng cấp báo cáo hoạt động của Toà án quân sự và trả lời những câu hỏi của các 
đại biếu.

Toà án quân sự có trách nhiệm trả lòi chất vân của đại biểu Hội đồng nhân dân về 
hoạt động của Toà án quân sự có liên quan đến địa phương.

Điều 20.
Toà án nhân dân tốì cao quản lý các Toà án quân sự về tổ chức có sự phôi hợp chặt chẽ 

với Bộ Quôc phòng.
Quy chế phôi hợp giữa Toà án nhân dân tôì cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý 

các Toà án quân sự về tổ chức do Chánh án Toà án nhân dân tôi cao trình Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội quy định.
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CHƯƠNG //

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÙA 
TOA ÁN QUÂN sự CÁC CAP

MỤC L TOÀ ÁN QUÂN SựTRƯNG ƯƠNG

Điều 21.
1. Toà án quân sự trung ương thuộc cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao.
2. Cơ cấu tổ chức của Toà án quân sự trung ương gồm có:
a) uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương;
b) Các Toà phúc thẩm Toà án quân sự trung ương;
c) Bộ máy giúp việc.
3. Toà án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký 

Toà án.
Điều 22.
1. Toà án quân sự trung ương có thẩm quyền xét xử:
a) Phúc thẩm những vụ án hình sự mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật 

của các Toà án quân sự cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của 
pháp luật tố tụng;

b) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án hình sự mà bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của các Toà án quân sự cấp dưởi bị kháng nghị theo quy định của pháp luật 
tô tụng.

2. Toà án quân sự trung ương giám đốc việc xét xử của các Toà án quân sự cấp dưới.
Điều 23.
1. uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương gồm có:
a) Chánh án, các Phó chánh án Toà án quân sự trung ương;
b) Một số Thẩm phán Toà án quân sự trung ương được Chánh án Toà án nhân dân tôì 

cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án quân sự trung ương.
Tổng sô' thành viên uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương không quá bảy 

người.
2. uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn 

sau đây:
a) Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng 

dẫn cụ thể việc ấp dụng thống nhất pháp luật tại các Toà án quân sự;
b) Tổng kết kinh nghiệm xét xử của các Toà án quân sự;
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c) Thông qua báo cáo của Chánh án Toà án quân sự trung ương về công tác của các 
Toà án quân sự để báo cáo với Chánh án Toà án nhân dân tôi cao và Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng.

3. Phiên họp của Uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương phải có ít nhất hai 
phần ba tổng số các thành viên tham gia. Quyết định của Ưỷ ban Thấm phán Toà án 
quân sự trung ương phải dược quá nửa tống số thành viên biểu quyết tán thành.

Điều 24.
1. Chánh án Toà án quân sự trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đáy:
a) To chức công tác xét xử;
b) Chủ toạ các phiên họp của uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự trung ương;
c) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định dã có hiệu lực pháp luật 

của các Toà án quân sự cấp dưới theo quy dịnh của pháp luật tô' tụng;
d) Tổ’ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân và cán bộ của 

các Toà án quân sự;
d) Tố chức việc kiểm tra công tác của các Toà án quân sự câ'p dưới;
e) Báo cáo công tác của các Toà án quân sự với Chánh án Toà án nhân dân tôi cao và 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
g) Thực hiện các công tác khác theo quy dinh của pháp luật.
2. Phó chánh án Toà án quân sự trung ương giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự 

phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó chánh án được Chánh án uỷ 
nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác Toà án. Phó chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh 
án về nhiệm vụ được giao.

MỤC 2. TOÀ ÁN QUÂN SựQUÂN KHU VÀ TUƠNG ĐUƠNG

Điều 25.
1. Cơ câ'u tổ chức của Toà án quân sự quân khu và tương đương gồm có:
a) Uỷ ban Thẩm phán;
b) Bộ máy giúp việc.
2. Toà án quân sự quân khu và tương đương có Chánh án, các Phó chánh án, Thẩm 

phàn, Hội thẩm quân nhân, Thư ký Toà án.
Điều 26.
Toà án quân sự quân khu và tương đương có thẩm quyền xét xử:
1. Sơ thẩm những vụ án hình sự không thuộc thấm quyền của các Toà án quân sự khu 

vực và những vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của các Toà án quân sự khu vực nhưng 
Toà án quân sự quân khu và tương đương lấy lên để xét xử;
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2. Phúc thẩm những vụ án hình sự mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật 
của các Toà án quân sự cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật 
tố tụng;

3. Giám đô'c thẩm, tái thẩm những vụ án hình sự mà bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật của các Toà án quân sự cáp dưới bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tô 
tụng:

4. Giải quyết những việc khác theo quy dịnh của pháp luật.
Điểu 27.
1. Uỷ ban Thấm phán Toà án quân sự quân khu và tương đương gồm có:
a) Chánh án, các Phó chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương;
b) Một sô' Thẩm phán Toà án quân sự quân khu và tương đương được Chánh án Toà 

án quân sự trung ương quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án quân sự quân khu 
và tương đương.

Tổng sô' thành viên Ưỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khu và tương đương 
không quá nãm người.

2. uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khu và tương đương có những nhiệm vụ 
và quyền hạn sau đây:

a) Giám dôc thẩm, tái thẩm những vụ án hình sự mà bản án, quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của các Toà án quân sự cấp dưởi bị kháng nghị theo quy định của pháp luật 
tô' tụng;

b) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật tại Toà án quần sự cấp mình và các 
Toà án quân sự cấp dưói;

c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử;
d) Thông qua báo cáo của Chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương về công 

tác của các Toà án quân sự trong quân khu và tương đương để báo cáo vối Chánh án Toà 
án quân sự trung ương, Tư lệnh quân khu và tương đương.

3. Phiên họp của uỷ ban Thấm phán Toà án quân sự quân khu và tương đương phải 
có ít nhâ't hai phần ba tổng sô' thành viên tham gia. Quyết định của Uỷ ban Thẩm phán 
Toà án quân sự quân khu và tương đương phải được quá nửa tổng sô' thành viên biểu 
quyết tán thành.

Điều 28.
1. Chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương có những nhiệm vụ và quyền 

hạn sau đây:
a) Tổ chức công tác xét xử;
b) Chủ toạ các phiên họp của uỷ ban Thẩm phán Toà án quân sự quân khu và tương 

dương:
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c) Kháng nghị theo thủ tục giám dốc thấm bản án, quyết dịnh đã có hiệu lực pháp luật 
của các Toà án quân sự cap dưới theo quy định của pháp luật tô tụng;

d) Tổ chức việc kiềm tra công tác của các Toà án quân sự cấp dưới:
d) Tố chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán. Hội thẩm quân nhân và cán bộ Toà 

án quân sự cap mình và Toà án quân sự cấp dưới;
e) Báo cáo công tác của các Toà án quân sự trong quân khu và tương dương với Chánh 

án Toà án quân sự trung ương. Tư lệnh quân khu và tương đương;
g) Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.
2. Phó chánh án giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Khi 

Chánh án vắng mặt, một Phó chánh án được Chánh án uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công 
tác Toà án. Phó chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.

MỤC 3. TOÀ ÁN QUÂN SựKHU vực

Điều 29.
1. Toà án quân sự khu vực có Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán. Hội thẩm quân 

nhân, Thư ký Toà án.
Toà án quân sự khu vực có bộ máy giúp việc.
2. Toà án quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự vể 

những tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mà bị cáo khi phạm tội hoặc 
khi bị khởi tố có quân hàm từ Trung tá trở xuống hoặc là người có chức vụ từ Trung đoàn 
trưởng hoặc tương đương trở xuồng; giải quyết những việc khác theo quy định của pháp 
luật.

Điều 30.
1. Chánh án Toà án quân sự khu vực có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức công tác xét xử;
b) Báo cáo công tác của Toà án quân sự khu vực với Chánh án Toà án quân sự cấp 

trên trực tiếp;
c) Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.
2. Phó chánh án giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án và 

chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG ///

THẨM PHÁN VÀ HỘI THAM quân nhân

Điểu 31.
1. Sĩ quan Quán đội tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh Thẩm phán 
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và Hội thẩm Toà án nhân dân thì có thể được tuyển chọn và bố nhiệm làm Thẩm phán 
Toà án quân sự khu vực hoặc Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu hoặc Thẩm phán 
Toà án quân sự trung ương.

2. Quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng có đủ tiêu chuẩn theo quy 
định của Pháp lệnh Thấm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân thì có thể được cử làm Hội 
thẩm quân nhân Toà án quân sự khu vực hoặc Hội thẩm quân nhân Toà án quân sự 
quân khu và tương đương.

Điều 32.
Thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán; thủ tục cử, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm quân nhân; quyền và nghĩa vụ của Thẩm phán, Hội thẩm 
quân nhân: nhiệm kỳ của Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân của Toà án quân sự mỗi cấp 
được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân.

Điều 33.
Thấm phán. Hội thẩm quân nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện 

nhiệm vụ. quyền hạn của mình và phải giữ bí mật công tác theo quy định của pháp luật; 
nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 34.
Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

mà gây thiệt hại. thì Toà án nơi Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân đó thực hiện nhiệm vụ 
xét xử phải có trách nhiệm bồi thường và Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân đã gây thiệt 
hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Toà án quân sự theo quy định của pháp luật.

Điều 35.
1. Chánh án, Phó chánh án Toà án quân sự trung ương do Chủ tịch nước bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức.
2. Chánh án, Phó chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự 

khu vực do Chánh án Toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi 
thống nhất vối Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Nhiệm kỳ của Chánh án, Phó chánh án Toà án quân sự các cấp là năm năm, kể từ 
ngày được bổ nhiệm.

Điều 36.
Chánh án Toà án quân sự trung ương là Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao.
Thẩm phán Toà án quân sự trung ương là Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.
Điểu 37.
Sô' lượng Thẩm phán của Toà án quân sự mỗi câ'p; sô' lượng Hội thẩm quấn nhân của 
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các Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực do Ưỷ ban thường 
vụ Quốc hội quyết định theo để nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao sau khi 
thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quôc phòng.

CHƯƠNG IV
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀ ÁN QUÂN sự

Điều 38.
1. Tổng biên chế của Toà án qúân sự trung ương và các Toà án quân sự quân khu và 

tương dương. Toà án quân sự khu vực do uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo dể 
nghị của Chánh án Toà án nhân dân tốì cao sau khi thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng.

2. Chánh án Toà án nhân dân tôi cao phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quy định biên chế cho từng Toà án quân sự quân khu và tương đương. Toà án quân sự 
khu vực.

Điều 39.
Để bảo đảm cho các Toà án quân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quyết định:
1. Điều dộng Thẩm phán từ Toà án quân sự này dến làm nhiệm vụ tại Toà án quân sự 

khác cùng câ'p sau khi thông nhâ't vối Chánh án Toà án nhân dân tốì cao;
2. Biệt phái Thẩm phán từ Toà án quân sự này đến làm nhiệm vụ có thời hạn tại Toà 

án quân sự khác cùng cấp.
Điểu 40.
Bộ máy giúp việc của Toà án quân sự trung ương, Toà án quân sự quân khu và tương 

đương, Toà án quân sự khu vực do Chánh án Toà án nhân dân lôi cao quy định sau khi 
thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 41.
1. Quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng làm việc tại Toà án quân sự có các 

quyền và nghĩa vụ theo chế độ của Quân dội; dược hưởng chế độ phụ cấp đối với ngành 
Toà án.

Thẩm phán Toà án quân sự được hưởng chế độ ưu tiên đôì với Thẩm phán theo quy 
dịnh của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân.

2. Trang phục, giấy chứng minh đôi với quân nhân, công chức, công nhân quôc phòng 
làm việc tại các Toà án quân sự do uỷ ban thường vụ Quốc hội quy dịnh.

Điều 42.
1. Kinh phí hoạt dộng của các Toà ản quân sự do Bộ Quôc phòng phôi hợp với Toà án 

nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.
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2. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí được thực hiện theo pháp luật về ngân sách 
nhà nưóc.

3. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác đe 
bảo đảm cho các Toà án quân sự hoàn thành tô’t chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 43.
Lực lượng cảnh vệ trong Quân đội có nhiệm vụ canh giữ bị cáo, áp giải bị câo dến 

phiên toà, bảo vệ phiên Toà và nơi làm việc của Toà án quân sự.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44.
Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.
Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự ngày 19 tháng 4 năm 1993.
Những quy định trước dây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 45.
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có 

trách nhiệm hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.
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97. NGHỊ QUYẾT số 352/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 
CŨA UÝ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vê việc phê chuẩn hộ tnáy giúp việc của Toà án nhân dán tối cao

ỦY BAN THƯỜNG vụ ọuốc HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đối, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật TỔ chức Toà án nhân dân;
Xét đẻ nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Phê chuẩn Quyết định số 16/2003/TCCB ngày 17 tháng 02 nàm 2003 của Chánh án 

Toà án nhân dân tối cao quy định bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tốì cao.
Điều 2.
Biên chế, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân 

tối cao do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định.
Điều 3.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ. quyền hạn của mình chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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98. QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2003/TCCB NGÀY 17-02-2003 
CỦA CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tối CAO

Quy định về Bộ máy giúp việc của Toà án nhân dán tối cao

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÔÌ CAO

Căn. cứ vào Điều 25 Luật Tổ chức Toà án nhăn dân;
Căn cứ vào nhu cầu công tác của Toà án nhân dân tối cao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1: Quy định bộ máy giúp việc Toà án nhân dân tôì cao gồm các dơn vị sau đây:
1. Ban Thư ký
Chức nàng, nhiệm vụ của Ban Thư ký là:
a) Nghiên cứu. dề xuất giúp Chánh án Toà án nhân dán tôì cao giải quyết các khiếu 

nại đôi với các Quyêt dịnh giám đốc thấm của các Toà chuyên trách thuộc Toà án nhân 
dân tốì cao.

b) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức các phiên họp của Hội đồng Thẩm 
phán Toà án nhân dân tôi cao, làm thư ký các phiên họp của Hội đồng Thấm phán Toà 
án nhân dân tối cao.

c) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tôi cao thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch nước vê 
những trường hợp người bị kết án tử hình.

d) Xem xét. nghiên cứu các dự thảo quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đôc 
thẩm, tái thấm dể trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét, quyết dịnh.

e) Trong trường hựp cần thiết theo sự phân công của Chánh án Toà án nhân dân tối 
cao trực tiếp dự thảo kháng nghị theo thủ tục giám dốc thẩm, tái thẩm.

2. Ban Thanh tra
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra là:
a) Tổ chức tiếp dân: nhân dơn, thư khiếu nại của công dân, cơ quan, tể chức; phân loại 

xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đơn thư khiếu nại đến các Toà chuyên trách hoặc các 
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dơn vị chức năng khác thuộc Toà án nhân dân tối cao hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết.

b) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tôi cao tiến hành kiểm tra kết luận về công tác xét 
xử, công tác theo dõi thi hành án phạt tù của những Toà án nhân dân địa phương có 
nhiều khiếu nại, tô' cáo bức xúc.

c) Thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tô' cáo vói cán bộ, công chức trong ngành Toà án 
nhân dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kỷ luật, phẩm chất đạo đức theo sự phân công 
của Chánh án Toà án nhân dân tốì cao.

3. Vụ Tổ’ chức - Cán bộ
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức - Cán bộ là:
1. Giúp Chánh án Toà án nhân dân tôĩ cao thực hiện các công việc sau:
a) Quản lý tổ chức, biên chế của Toà án nhân dân tô'i cao và ngành Toà án nhân dần.
b) Quản lý và thực hiện công tác cán bộ đô'i với cán bộ, công chức Toà án nhân dân tôì 

cao.
c) Thực hiện thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức điểu động đối với Thẩm 

phán Toà án nhân dân địa phương, Thẩm phán Toà án quân sự câ'p quân khu, Thẩm 
phán Toà án quân sự khu vực.

d) Thực hiện thấm quyền bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đô'i với chức vụ Chánh án, 
Phó Chánh án Toà án nhân dân địa phương; Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự 
câ'p quân khu và Toà án quân sự khu vực.

e) Phôi hợp với Hội đồng nhân dân địa phương và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý 
cán bộ, công chức ngành Toà án theo các Quy chế phối hợp đã được uỷ ban thường vụ 
Quốc hội thông qua.

g) Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ đốì với Thẩm phán, Hội thẩm nhãn dân, 
cán bộ, công chức của ngành Toà án nhân dân.

2. Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân tôì 
cao thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Toà án nhân dân.

3. Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân tôì cao, Thẩm 
phán Toà án quân sự Trung ương.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch - Tài chính là:
a) Tổng hợp và lập kế hoạch tài chính cho toàn ngành Toà án nhân dân bao gồm: 

kinh phí chi quản lý hành chính, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm 
phương tiện làm việc, kinh phí tổ chức việc đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh phí sự 
nghiệp khoa học.
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b) Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nưởc hàng năm 
của ngành Toà án nhân dân để lập kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí cho các Toà án 
nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộc Toà án nhân dân tổì cao theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Hướng dẫn lập và báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, theo dõi và kiểm tra công 
tác tài chính kế toán của các Toà án nhân dân địa phương và các đơn vị dự toán thuộc 
Toà án nhân dân tối cao.

d) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, quyết toán vốh đầu tư xây dựng cơ bản cho các Toà 
án nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộc Toà án nhân dân tốì cao theo quy định 
của pháp luật.

5. Văn phòng
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng là:
a) Thực hiện công tác tổng hợp, thôhg kê và giúp Chánh án Toà án nhân dán tôì cao 

làm Báo cáo công tác của Toà án nhân dân trước Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, 
báo cáo Chủ tịch nước và các báo cáo khác vói cơ quan Đảng, Nhà nước.

b) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao kiểm tra thế thức văn bản của Toà án 
nhân dân tôì cao trước khi ban hành. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính 
quản trị và các đảm bảo khác, phục vụ cho hoạt động của Toà án nhân dân tối cao.

c) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tốỉ cao thực hiện công tác thi đua của ngành Toà 
án nhân dân.

d) Đảm bảo và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Toà án nhân dân tối 
cao phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao đối với ngành 
Toà án nhân dân.

6. Viện Khoa học xét xử
Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xét xử là:
a) Nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ công tác xét xử, công tác đấu tranh và phòng 

ngừa tội phạm.
b) Soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh do Toà án nhân dân tối cao trình Quốc hội và 

Uỷ ban thường vụ Quô'c hội;
c) Phôi hợp với Ban Thư ký, các Toà chuyên trách và các đơn vị có liên quan thuộc Toà 

án nhãn dân tối cao để giúp Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tôì cao tổng kết kinh 
nghiệm xét xử.

d) Soạn thảo các văn bản của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án áp dụng 
thống nhâ't pháp luật.

e) Đề xuất ý kiến, giúp lãnh đạo Toà án nhân dần tôì cao tham gia ý kiến vào dự thảo 
các văn bản pháp luật do Chính phủ, các bộ, các ngành hoặc các tổ chức soạn thảo.
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0 Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao thực hiện công tác hợp tác quốc tế. Nghiên 
cứu pháp luật về tư pháp của nước ngoài để tham khảo, vận dụng vào công tác xây dựng 
pháp luật liên quan dến tồ chức và hoạt động của ngành Toà án nhân dân.

g) Nghiên cứu đề xuất những vấn để cần sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện 
hành có liên quan dến hoạt động của ngành Toà án nhân dân.

h) Hợp tác vởi các cơ quan hữu quan dể tố’ chức nghiên cứu và quản lý các để tài khoa 
học phục vụ công tác xét xử của ngành Toà án nhân dân.

k) Hệ thông hoá Luật lệ về tư pháp, quản lý thư viện cơ quan, tổ chức giới thiệu sách 
báo, tài liệu pháp lý cần thiết cho cán bộ trong ngành, chủ yếu cho Thẩm phán và cán bộ 
của Toà án nhân dân tối cao.

m) Nghiên cứu đề xuất giúp lãnh đạo Toà án nhân dân tôi cao thực hiện phát triên 
công nghệ thông tin phục vụ công tác xét xử.

7. Tạp chí Toà án nhân dân
Chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Toà án nhân dân là:
Tạp chí Toà án nhân dân là cơ quan thông tin pháp lý và hoạt động của ngành Toà án 

nhân dân.
8. Báo Công lý
Chức năng, nhiệm vụ của Báo Công lý là:
Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin 

hoạt động xét xử của ngành Toà án, hoạt dộng của các Toà án và các hoạt động của các 
cấp, ngành liên quan đến lĩnh vực Toà án; tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong 
nhân dân, góp phần bảo vệ kỷ cương,

phíip luật và công bằng xã hội.
9. Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thấm và cán bộ ngành Toà án
Chức năng, nhiệm vụ của Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và 

cán bộ ngành Toà án là:
a) Lập kế hoạch, xây dựng chương trình nội dung bồi dưỡng nâng cao kiên thức nghiệp 

vụ Toà án, trên cơ sỏ đó bô’ trí các giảng viên là cán bộ trong hoặc ngoài ngành Toà án để 
giảng dạy theo nội dung và chương trình dã lập, để tố chức các lớp học ngắn hạn hoặc dài 
hạn.

b) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học xét xử, hoặc các công tác khác khi được 
Chánh án Toà án nhân dân tô'i cao phân công.

c) Quản lý cơ sỏ vật chất của Trưòng, quản lý học viên trong thời gian mở lớp và bảo 
quản phục vụ các yêu cầu về ăn, ở cho các học viên nội trú tại trường.

Điểu 2. Biên chế, tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị giúp việc thuộc Toà án 
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nhân dân tối cao quy định tại Điều 1 của Quyết định này do Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao quy định trong quy chê làm việc của từng đơn vị.

Trong trưòng hợp cần thiết, Chánh án Toà án nhân dân tốì cao điều chỉnh, bổ sung 
'nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc để thực hiện nhiệm vụ chung của Toà àn 
nhân dân tôi cao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được uỷ ban thường vụ Quốc hội phê 
chuẩn, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đểu bãi bỏ. /.

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tốl CAO
NGUYỄN VÃN HIỆN
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99. NGHỊ QUYẾT số 353/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vê việc quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao

ỦY BAN THƯỜNG vụ Qưốc HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật TỔ chức Toà án nhân dân;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Tổng biên chế cán bộ, công chức của Toà án nhân dân tối cao năm 2003 là 523 (năm 

trăm hai mươi ba) người, trong đó số’ lượng Thẩm phán Toà án nhân dân tôì cao là 120 
(một tràm hai mươi) người.

Điều 2.
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tôì cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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100. NGHỊ QUYẾT số 354/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về' việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân địa phương

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dãn;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Phê chuẩn Quyết định sô' 17/2003/TCCB ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Chánh án 

Toà án nhân dân tối cao quy định bộ máy giúp việc của Toà án nhân dần địa phương.
Điều 2.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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101. QUYẾT ĐỊNH số 17/2003/TCCB NGÀY 17/02/2003
CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN Tối CAO

Quy định về bộ máy giúp việc của Toà án nhân dán địa phương

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN Tối CAO

Căn cứ vào Điều 25 Luật TỔ chức Toà án nhân dân;
Căn cứ vào nhu cầu công tác của Toà án nhăn dân địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Quy định bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương gồm các đơn vị sau đây:

1. Văn phòng
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng là:
a) Thực hiện công tác tổng hợp, thông kê báo cáo.
b) Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức 

công tác xét xử.
c) Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chuẩn bị 

báo cáo công tác của các Toà án địa phương trước Hội đồng nhân dân cùng cấp với Toà án 
nhân dân tối cao.

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính quản trị, kê' toán tài chính và các 
đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương.

g) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của cơ quan Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân câ'p huyện.

2. Phòng Giám đốc kiểm tra
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám đôc kiểm tra là:
a) Ki&m tra các bản án, quyết đặih đã có hiệu lựb pháp luật của Tòa án nhân dân cấp hụyện. 

Nếu phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp 
huyện có sai lầm thì báo cáo Chánh án Toà án nhân dân câ'p tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương kháng nghị theo thủ tục giám đôc thẩm hoặc tái thâm theo quy định của 
pháp luật tô' tụng.

b) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương kiêm tra, 

711

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thanh tra công tác xét xử đốì vói các Toà án nhân dân cấp huyện trong địa phương để 
phát hiện những sai sót, kịp thời rút kinh nghiệm hoặc kháng nghị theo thẩm quyển của 
Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện 
công tác theo dõi thi hành án hình sự.

3. Phòng Tổ chức — Cán bộ
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Cán bộ là:
a) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong việc 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chê' và quản lý cán bộ, công chức; thực hiện công tác cán bộ 
đôi vối Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và Toà án nhân dân cấp 
huyện trong địa phương.

b) Giúp Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân câ'p tỉnh, Thẩm phân Tòa 
án nhân dân cấp huyện về các thủ tục hành chính trong việc xét tuyển chọn, đề nghị 
Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Toà án nhân dân câ'p huyện trong địa 
phương.

Điều 2. Quy định bộ máy giúp việc của Toà án nhân dần huyện, quận, thị xã, thành 
phô' trực thuộc tỉnh là Vãn phòng Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc 
tỉnh (do Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện phụ trách).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được uỷ ban thường vụ Quốc hội phê 
chuẩn./.

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tối CAO
NGUYỄN VÃN HIỆN
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102. NGHỊ QUYẾT số 355/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vé việc quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của các 
Toà án nhân dân địa phương năm 2003

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 51 /2001 /QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dãn tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Tổng biên chế cán bộ, công chức của các Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 

truhg ương năm 2003 là 3064 (ba nghìn không trăm sáu mươi tư) người, trong đó sô' 
lượng Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh là 1118 (một nghìn một trăm mười tám) 
người.

Điều 2.
Tổng biên chế cán bộ, công chức của các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phô' thuộc tỉnh năm 2003 là 5936 (năm nghìn chín trăm ba mươi sáu) người, trong đó số 
lượng Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện là 3515 (ba nghìn năm trăm mười lăm) 
người.

Điều 3.
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tôì cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn 

của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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103. NGHỊ QUYẾT số 382/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vê' việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án quán sự

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ uào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 /QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Căn cứ vào Pháp lệnh Tổ chức Toà án quăn sự;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhăn dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Phê chuẩn Quyết định số 31/2003/TCCB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chánh án Toà 

án nhân dân tối cao quy định bộ máy giúp việc của các Toà án quân sự.
Điều 2.
Chánh án Toà án nhân dân tôi cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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104. NGHỊ QUYẾT số 383/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Quy định tổng biên chế, số lượng Thẩm phán và sô'lượng Hội thẩm quán nhãn 
của các Toà án quân sự

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Căn cứ vào Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự;
Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điểu 1.
1. Tổng biên chế của Toà án quân sự trung ương là 54 (năm mươi bốn) người, trong đó 

sô'lượng Thẩm phán Toà ân quân sự trung ương là 19 (mười chín) người.
2. Tổng biên chế của Toà án quân sự quân khu và tương đương là 108 (một trăm linh 

tám) ngưòi, trong đó sô'lượng Thẩm phán Toà án quân sự câ'p quân khu là 54 (năm mươi 
bốn) người.

3. Tổng biên chê' của các Toà án quân sự khu vực là 153 (một trăm năm mươi ba) 
người, trong đó sô' lượng Thẩm phán Toà án quân sự khu vực là 68 (sáu mươi tám) người.

Điều 2.
1. Sô' lượng Hội thẩm quân nhân của các Toà án quân sự quân khu và tương đương là 

270 (hai trăm bảy mươi) ngưòi.
2. Sô' lượng Hội thẩm quân nhân của các Toà án quân sự khu vực là 425 (bôn trăm hai 

mươi lăm) người.
Điều 3.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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105. QUYẾT ĐỊNH số 46/2003/QĐ-TCCB NGÀY 02/4/2003 
CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN Tối CAO

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán 
Tòa án nhân dán cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện và 

Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quán khu, 
Thẩm phán Tòa án quân sự khu vực

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN Tối CAO

Căn cứ vào Luật Tô chức Tòa án nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhăn dãn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao; sau khi trao 

đôi thông nhát với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và uỷ ban Trung ương Mặt trận Tô quốc 
Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chê làm việc của Hội đồng tuyển 
chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện và 
Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán Tòa án quân 
sự khu vực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tố chức Cán bộ Tòa án nhân dân tôi cao; Chánh án Tòa án 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, 
Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân 
dân cấp huyện và Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu, Thẩm 
phán Tòa án quân sự khu vực có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỐNG TUYEN chọn thẩm phán

(Ban hành kèm theo Quyết định sô'46/2003/QĐ-TCCB
ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chánh án Tòa án nhân dán tối cao)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng tuyển chọn Thẩm 
phán Tòa án nhân dân câ'p tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện và Hội đồng 
tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán Tòa án quân sự khu 
vực (sau đây gọi tắt và Hội đồng); trình tự tuyển chọn và dê nghị bố nhiệm Thẩm phán; 
trình tự xem xét và để nghị miễn nhiệm chức danh Thẩm phán, cách chức chức danh 
Thẩm phán.

Điều 2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Mọi quyết định của Hội đồng được 
thông qua tại phiên họp của Hội đồng và phải được ít nhát ba thành viên trở lên biểu 
quyết tán thành.

Điều 3. Phiên họp của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng triệu tập, Hội đồng chỉ tiến 
hàưh phiên họp khi có từ ba ủy viên trở lên tham gia. Uỷ viên của Hội dồng nếu vì lý do 
công tác không tham dự được phiên họp của Hội đồng thì có thể’ gửi ý kiến của mình về 
vâ'n đề thuộc chương trình làm việc của phiên họp.

Điều 4. Giấy triệu tập phiên họp, chương trình làm việc của phiên họp và các tài liệu 
phục vụ cho phiên họp (hồ sơ hoặc bản sao hồ sơ để nghị tuyến chọn và bổ nhiệm làm 
Thẩm phán; hồ sơ hoặc bản sao hồ sơ đề nghị xem xét việc miễn nhiệm chức danh Thẩm 
phán; hồ sơ hoặc bản sao hồ sơ đề nghị xem xét việc cách chức chức danh Thẩm phán...) 
phải được gửi cho các thành viên Hội dồng chậm nhất là mười ngày trước ngày tiến hành 
phiên họp của Hội dồng.

Điều 5.
1. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết dịnh mời dại 

diện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan tham gia phiên họp của Hội dồng và phát 
biểu ý kiến, nhưng không tham gia biểu quyết về các vấn đề có liên quan đên việc tuyển 
chọn và bổ nhiệm Thẩm phán, miễn nhiệm chức danh Thẩm phán, cách chức chức danh 
Thẩm phán.

2. Chuyên viên của các cơ quan, tổ chức hữu quan được phân công giúp việc cho từng 
thành viên Hội đồng được tham dự các phiên họp của Hội dồng.
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Điều 6.
1. Giúp Hội đồng ghi biên bản phiên họp của Hội đồng có một Thư ký phiên họp.
2. Thư ký phiên họp do Hội đồng cử trong sô' các chuyên viên của Bộ phận giúp việc 

theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự 
Trung ương.

3. Trong biên bản phiên họp của Hội đồng phải ghi lại dầy đủ diễn biến của phiên họp; 
ý kiến của các thành viên Hội đồng; ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, tô chức hữu 
quan được mời tham gia phiên họp của Hội đồng (nếu có); kết quả biểu quyết; ý kiến bảo 
lưu (nếu có). Các thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp và Thư ký phiên họp dều 
cùng ký tên vào biên bản phiên họp.

II. TRÌNH Tự TUYỂN CHỌN VÀ ĐỂ NGHỊ Bổ NHIỆM THAM PHÁN

Điều 7. Việc tuyển chọn Thẩm phán được tiến hành theo trình tự sau đây:
1. Chủ tịch Hội đồng khai mạc phiên họp:
2. Hội đồng cử Thư ký phiên họp;
3. Chánh án Tòa án nhân dân câ'p tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung ương 

(Chánh án Tòa án quân sự Trung ương có thể ủy quyền cho Phó Chánh án Tòa án quân 
sự Trung ương) báo cáo với Hội đồng về hồ sơ của ngưòi dược đề nghị tuyển chọn và bổ 
nhiệm làm Thẩm phân theo danh sách trích ngang đã lập; trình bày ý kiên đề nghị việc 
tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán đối vói ngưòi đó;

4. Các thành viên Hội đồng căn cứ vào tiêu chuẩn Thấm phán và hồ sơ của người được 
để nghị tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán để thảo luận, trao đổi xem người đó có 
đủ tiêu chuẩn làm Thẩm phán Tòa án câ'p tương ứng đó hay không;

5. Chủ tịch Hội đồng kết luận và các thành viên Hội đồng có mặt biêu quyết công khai 
bằng hình thức giơ tay:

6. Hội đồng giao cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân 
sự Trung ương làm văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thẩm 
phán đô'i với người (hoặc những ngưòi) đã được tuyển chọn và trình Chủ tịch Hội đồng 
ký.

Điểu 8. Việc báo cáo với Hội đồng về hồ sơ của ngưòi được đề nghị tuyển chọn và bô 
nhiệm Thẩm phán theo danh sách trích ngang đã lập được thực hiện đốỉ với từng Tòa án 
một và đối vối từng người một.

Hội đồng thảo luận, trao đổi và biểu quyết dôì vói từng người một.
Điều 9. Trong quá trình thảo luận, trao đổi các thành viên Hội đồng có thể để nghị 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung ương giải 
trình những vấn đề chưa rõ liên quan đến người được dề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm 
làm Thẩm phán.
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Nếu phát hiện hồ sơ chưa đầy dủ, có vâ'n để chưa rõ hoặc có dơn, thư khiếu nại. tủ'cáo 
hoặc phản ánh không tốt về đạo đức, lốì sông, quan hệ xã hội của người được đề nghị 
tuyển chọn và bố nhiệm làm Thẩm phán, mà có thành viên Hội đồng xét thây cần thiết 
và đề nghị cần phải tiến hành bổ sung hoặc xác minh làm rõ, thì Chủ tịch Hội dồng quyêt 
định việc dừng tuyển chọn đốỉ với người đó và giao cho Chánh án Toà án nhân dán cấp 
tỉnh hoặc Chánh án Toà án quân sự Trung ương tiến hành bổ sung hoặc xác minh làm 
rõ.

Điều 10. Sau khi Hội đồng đã thực hiện xong việc tuyển chọn không phụ thuộc vào 
kết quả đa sô' thành viên Hội đồng đồng ý hoặc không đồng ý đề nghị Chánh án Tòa án 
nhân dân tô'i cao bổ nhiệm Thẩm phàn, thì các hồ sơ và bản sao hồ sơ phải được giao lại 
cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung ương dể 
quản lý.

Điều 11. Văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bố’ nhiệm Thẩm phán 
dôi vói ngưòi (hoặc những người) đã được tuyển chọn sau khi Chủ tịch Hội đồng ký được 
đóng dâ'u bằng con dâ'u của Hội đổng nhân dân cấp tỉnh (đôì với văn bản đề nghị Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán 
Tòa án nhân dân cấp huyện) hoặc bằng con dấu của Tòa án quân sự Trung ương (đối với 
văn bản để nghị Chánh án Tòa án nhân dân tô'i cao bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án quân sự 
cấp quân khu, Thẩm phán Tòa án quân sự khu vực), nhưng phải ghi đầy đủ chức danh 
về mặt chính quyển của người có chữ ký được đóng dâ'u.

Điểu 12. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung 
ương có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao bô nhiệm 
Thẩm phán đô'i với người (hoặc những người) đã được tuyển chọn cùng 01 bộ hồ sơ chính 
của người (hoặc những người) đã được tuyển chọn, biên bản phiên họp của Hội đồng cho 
Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để trình Chánh án Tòa án nhân dân tôĩ cao 
xem xét, quyết dịnh bổ nhiệm. Kèm theo các tài liệu này mỗi người dã được tuyển chọn 
phải có hai ảnh (3 X 4) để cấp Giây chứng minh Thẩm phán (nếu được bổ nhiệm).

Điểu 13. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung 
ương có trách nhiệm thông báo kết quả về việc bổ nhiệm Thẩm phán đôì với người (hoặc 
những người) đã được Hội đồng tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm Thẩm phản trong phiên 
họp gần nhất của Hội dồng, kể từ ngày nhận được quyêt định hoặc thông báo của Chánh 
án Tòa án nhân dân tô'i cao.

III. TRÌNH Tự XEM XÉT ĐỂ NGHỊ MIÊN NHIỆM CHỨC DANH THẨM PHÁN HOẶC 

CÁCH CHỨC CHỨC DANH THẨM PHÁN

Điều 14. Việc xem xét, để nghị miễn nhiệm chức danh Thấm phán hoặc cách chức 
chức danh Thẩm phán được tiến hành theo trình tự sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng khai mạc phiên họp;
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2. Hội đồng cử Thư ký phiên họp;
3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung ương 

(Chánh án Tòa án quân sự Trung ương có thể ủy quyển cho Phó Chánh án Tòa án quân 
sự Trung ương) báo cáo với Hội đồng về hồ sơ đề nghị miễn nhiệm chức danh Thẩm phán 
hoặc cách chức chức danh Thẩm phán;

4. Chánh án Tòa án nhân dân cả'p tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung ương 
trình bày ý kiến dề nghị miễn nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh 
Thẩm phán;

õ. Các thành viên Hội đồng căn cứ vào quy định của Pháp lệnh và hồ sơ để nghị miên 
nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh Thẩm phán để thảo luận, trao 
đổi về việc miễn nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh Thẩm phán;

6. Chủ tịch Hội đồng kết luận và các thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết công khai 
bằng hình thức giơ tay;

7. Hội dồng giao cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân 
sự Trung ương làm văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tô’i cao quyết định miễn 
nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh Thẩm phán và trình Chủ tịch 
Hội đồng ký.

Điều 15. Việc báo cáo với Hội đồng về hồ sơ đề nghị miễn nhiệm chức danh Thẩm 
phán hoặc cách chức chức danh Thẩm phán; việc dề nghị giải trình, xác minh những vấn 
đề chưa rõ; việc bổ sung hồ sơ và bảo quản hồ sơ; việc đóng dấu văn bản đề nghị Chánh 
án Tòa án nhân dân tốì cao miễn nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh 
Thẩm phàn dược thực hiện tương tự như hưống dẫn tại các Điều 8, 9, 10 và 11 của Quy 
chế này.

Điều 16. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung 
ương có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao miễn nhiệm 
chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh Thẩm phán cùng hồ sơ chính, biên bản 
phiên họp của Hội đồng cho Vụ Tổ chức - Càn bộ Tòa án nhân dân tôì cao để trình Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định miễn nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc 
cách chức chức danh Thẩm phán.

Điểu 17. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự Trung 
ương có trách nhiệm thông báo kết quả về việc miễn nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc 
cách chức chức danh Thẩm phán đối vói Thẩm phán mà Hội đồng đã xem xét và đề nghị 
miễn nhiệm chức danh Thẩm phán hoặc cách chức chức danh Thẩm phán trong phiên 
họp gần nhất của Hội đồng, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông báo của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao.

720

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



IV. HIỆU Lực THI HÀNH CỦA QUY CHẾ

Điều 18.

1. Quy chê này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân 

tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Hội đồng 
tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 
huyện và Hội dồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu, Thẩm phán 
Tòa án quân sự khu vực có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần được giải thích hoặc quy định bổ 
sung, thì đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tồi cao để có sự giải thích hoặc quy định 
bổ sung./.
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH NƯỚC 

LỆNH SỐ 07/2002/L-CTN NGÀY 12/4/2002

Vê việc công bố Luật TỔ chức Viện kiểm sát nhân dân

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 91 của Luật TỔ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Đã dược Quốc hội nưốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002./.

CHỦ TỊCH
NUỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẦN ĐỨC LƯƠNG
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106. LUẬT SỐ 34/2002/QH10 NGÀY 02/4/2002
Về việc quy định tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dán

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiêm sát nhân dân.

CHƯƠNG /

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l.Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm.sát các hoạt động tư 
pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 
pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 
động tư pháp ở địa phương mình.

Các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 
pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ góp 
phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ 
của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài 
sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi 
ích của Nhà nước, của tập thể, quyển và lợi ích hợp pháp của công dân đểu phải được xử 
lý theo pháp luật.

Điều 3. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng những công tác 
sau đây:

1. Thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra 
các vụ án hình sự của các cơ quan điểu tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến 
hành một sô'hoạt động điều tra;

2. Điều tra một sô' loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà ngưòi phạm tội là cán bộ 
thuộc các cơ quan tư pháp;
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3. Thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các 
vụ án hình sự;

4. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh 
tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa 
án nhân dân;

6. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người chấp hành án phạt tù.

Điều 4. Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các 
khiếu nại, tô' cảo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo vê các hoạt 
động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tô' giác về tội 
phạm do các cơ quan, tồ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến.

Viện kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thực hiện việc thông kê tội phạm. Trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành tô' tụng khác có trách 
nhiệm phối hợp vối Viện kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Điều 6. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân có 
quyền ra quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về các văn bản đó.

Trong trường hợp các văn bản nói trên trái phấp luật thì tùy theo tính chất và mức độ 
sai phạm mà ngưòi ra văn bản bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quyết định, kháng nghị, kiện nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân phải được 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh theo quy 
định của pháp luật.

Điều 7. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân có 
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Tòa án, Công an, Thanh tra, Tư pháp, các cơ quan 
khác cựa Nhà nước, ủy ban Mặt trận Tổ quôc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các 
đơn vị vũ trang nhân dân để phòng ngừa và chông tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thòi, 
nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưdng cán bộ; nghiên cứu tội 
phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 8. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên; 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự 
các cấp chịu sự lãnh đạo thông nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, khắc phục kịp 
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thời và xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưởi. Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có quyển rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết 
định không có căn cứ và trái pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới.

Tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô’ trực 
thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu 
và tương đương thành lập ủy ban kiểm sát để thảo luận và quyết định theo đa sộ’ những 
vâ'n đề quan trọng theo quy định của Luật này.

Điều 9. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước; chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm 
và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách 
nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời 
chất vâ'n, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu Quốc hội.

Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 
dân tô’i cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao.

Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Phó 
viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát 
viên Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực, 
Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân tôì cao do Viện trưỏng Viện kiểm sát nhân dần tôì 
cao bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Viện trưỏng Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu sự giám sát của Hội đồng nhân 
dân cùng câ'p; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trưổc Hội đồng nhân dân; trả lời châ't 
vâ’n, kiến nghị, yêu cầu của dại biếu Hội đồng nhân dân.

Phó viện trưởng giúp Viện trưởng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Viện trưởng. 
Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó viện trưởng được Viện trưởng ủy nhiệm thay mặt 
lãnh đạo công tác của Viện kiểm sát. Phó viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưỏng 
vê nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm đào tạo, bồi dưđng nghiệp vụ 
kiếm sát, quản lý đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên nhàm thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm của mình, xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Điểu 11. Kiểm sát viên, Điều tra viên phải tôn trọng và chịu sự giám sát của nhân 
dân.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị 
vũ trang nhân dân và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Điều tra 
viên thực hiện nhiệm vụ.

Nghiêm cấm mọi hành vi gây cản trở Kiểm sát viên, Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ.
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CHƯƠNG II

THỰC HÀNH QUYỀN CÕNG Tố VÀ KlỂM sát điều tra các vụ án hình sự

Điều 12. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tồ' và kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan diều tra và các cơ quan 
khác được giao nhiệm vụ tiến hành một sô’hoạt động điều tra, nhằm bảo đảm:

1. Mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tô’, điều tra và xử lý kịp thòi, không để lọt 
tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội;

2. Không để người nào bị khởi tô’, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chê các quyền 
công dân. bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm một 
cách trái pháp luật;

3. Việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật; những 
vi phạm pháp luật trong quá trình điểu tra phải được phát hiện, khắc phục kịp thời và 
xử lý nghiêm minh;

4. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can phải có căn cứ và đúng pháp luật.
Điều 13. Khi thực hành quyển công tô' trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sất nhân 

dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Khởi tô’ vụ án hình sự, khỏi tô'bị can; yêu cầu cơ quan điều tra khởi tô'hoặc thay đổi 

quyết định khởi tô’ vụ án hình sự, khởi tô’ bị can;
2. Đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra; trực tiếp tiến 

hành một sô' hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật;
3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điểu tra thay đổi Điều tra viên theo quy định của pháp 

luật; nếu hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tô’ về hình sự;
4. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các biện 

pháp ngăn chặn khác, phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định của cơ quan điểu tra 
theo quy định của pháp luật;

5. Hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của cơ quan điều tra;
6. Quyết định việc truy tô’ bị can; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra; đình 

chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.
Điều 14. Khi thực hiện công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân có những 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Kiểm sát việc khởi tố; kiểm sát câc hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của cơ 

quan điều tra;
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tô' tụng;
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3. Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền điểu tra theo quy định của pháp luật;
4. Yêu cầu cơ quan điểu tra khắc phục các vi phạm pháp luật trong hoạt động điểu tra; 

yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điểu tra xử lý nghiêm minh Điều tra viên đã vi phạm pháp 
luật trong khi tiến hành điều tra;

5. Kiến nghị với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan áp dụng các biện pháp phòng 
ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 15.
1. Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên phải nghiêm chỉnh thực hiện những 

quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những hành vi, quyết định của mình 
trong việc khời tô', bắt, giam, giữ, truy tô' và các quyết định khác theo quy định của pháp 
luật.

2. Cơ quan điều tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có liên 
quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định và yêu cầu của Viện kiểm 
sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG ///

THỰC HÀNH QUYỂN CÔNG Tố VÀ KlỂM sát xét xử các vụ án hình sự

Điều 16. Trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân có trách 
nhiệm thực hành quyền công tô', bảo đảm việc truy tô' đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội; kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự, 
nhằm bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thòi.

Điều 17. Khi thực hành quyền công tô' trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện 
kiểm sát nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Đọc cáo trạng, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến việc giải quyết 
vụ án tại phiên tòa;

2. Thực hiện việc luận tội đối vối bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phát biểu quan điểm về 
việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm; tranh luận vơi người bào chữa và những 
ngưồi tham gia tô' tụng khác tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm;

3. Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dần về việc giải quyết vụ án tại phiên 
tòa giám đốc thẩm, tái thẩm.

Điểu 18. Khi thực hiện công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát 
nhân dần có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân;
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những ngưồi tham gia tô' tụng;
3. Kiểm sát các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp 

luật;
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4. Yêu cầu Tòa án nhân dân cùng cấp và câ'p dưới chuyển hồ sơ những vụ án hình sự 
để xem xét, quyết định việc kháng nghị.

Điều 19. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện 
kiểm sát nhân dân có quyển kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái 
thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật; kiến 
nghị với Tòa án nhân dân cùng cấp và cấp dưdi khắc phục vi phạm trong việc xét xử; 
kiến nghị vối cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội 
phạm và vi phạm pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

CHƯƠNG ỈV
KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC vụ ÁN DÂN sự, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, 

HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC 
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều 20. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc giải quyết các vụ án dần sự, hôn nhân 
và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp 
luật nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ àn đúng phấp luật, kịp thời.

Điều 21. Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hồn nhân và gia đình, hành 
chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 
nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc thụ lý, lập hồ sơ vụ án; yêu cầu Tòa án nhân dân hoặc tự mình xác 
minh những vắn đề cần làm sáng tỏ nhằm giải quyết đúng đắn vụ án;

2. Khởi tô' vụ án theo quy định của pháp luật;
3. Tham gia các phiên Tòa và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân vê 

việc giải quyết vụ án;
4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân;
5. Kiểm sật việc tuần theo pháp luật của những người tham gia tô' tụng;
6. Kiểm sát các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân;
7. Yêu cầu Tòa án nhân dân áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thòi theo quy 

định của pháp luật;
8. Yêu cầu Tòa án nhân dân cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án dân sự, 

hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định 
của pháp luật để xem xét, quyết định việc kháng nghị.

Điều 22. Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành 
chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 
nhân dân có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản 
án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Tòa án 
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nhân dân cùng cấp và câ’p dưới khắc phục những vi phạm pháp luật trong việc giải quyêt 
các vụ án; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tô về hình sự.

CHƯƠNG V

KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN

Điểu 23. Viện kiếm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân 
dân, cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên 
quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án. 
quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm bảo dảm các bản án, 
quyết định đó dược thi hành đúng pháp luật, dầy đủ, kịp thời.

Điều 24. Khi thực hiện công tác kiếm sát thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân có 
những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu Tòa án nhân dần, cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưởi, Chấp hành 
viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án:

a) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật;
b) Tự kiểm tra việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những 

bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả 
kiểm tra cho Viện kiểm sát nhân dân;

c) Thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định 
được thi hành' ngay theo quy định của pháp luật;

d) Cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án;
2. Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi 

hành án cùng câ'p và câ’p dứới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có 
liên quan và việc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tô’ cáo đổi với việc thi hành án;

3. Tham gia việc xét giạm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích;
4. Đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật;
5. Kháng nghị với Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp 

hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trong việc thi hành án; yêu cầu đình 
chỉ việc thi hành án, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi 
hành án, châ’m dứt việc làm vi phạm pháp luật trong việc thi hành án; nếu có dấu hiệu 
tội phạm thì khởi tô’ về hình sự; trong trường hợp do pháp luật quy định thì khởi tô' về 
dân sự.

Điểu 25. Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu 
quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật này trong thòi hạn ba mươi ngày, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu.
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Đôi với kháng nghị quy định tại khoản 5 Điều 24 của Luật này, Tòa án nhân dân, cd 
quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tồ chữc, đơn vị và cá nhân có liên quan có 
trách nhiệm trả lời trong thời hạn mười làm ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị.

CHƯƠNG Vỉ
KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUÀN LÝ VÀ GIÁO DỤC 

NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 26. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, 
đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người 
chấp hành án phạt tù, nhằm bảo đảm:

1. Việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người châ'p hành án phạt tù theo đúng 
quy định của pháp luật;

2. Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được 
chấp hành nghiêm chỉnh;

3. Tính mạng, tài sản. danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người 
chấp hành án phạt tù và các quyển khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn 
trọng.

Điều 27. Khi thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục 
người chấp hành án phạt tù, Viện kiểm sát nhân dân có những nhiệm vụ và quyển hạn 
sau dây:

1. Thường kỳ và bất thường trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại 
giam;

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, 
tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; gặp, hỏi người bị tạm giữ, 
tạm giam và người chấp hành án phạt tù về việc giam, giữ;

3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tô' cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người chấp hành án phạt tù;

4. Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưổi quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
giáo dục người chấp hành án phạt tù kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho 
Viện kiểm sát nhân dân;

5. Yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưối và người có trách nhiệm thông báo tình hình 
tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục ngưòi chấp hành án phạt tù; trả lòi về quyết 
định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý 
và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

6. Kháng nghị vối cơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
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giáo dục người châp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu 
xử lý người vi phạm pháp luật.

Điều 28. Trong quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người 
châp hành án phạt tù, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm:

1. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp oan, sai trong tạm giữ, tạm giam, quản lý 
và giáo dục người châp hành án phạt tù; quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, 
tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật;

2. Khi phát hiện có dâ'u hiệu tội phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người châp hành án phạt tù thì khởi tô hoặc yêu cầu cơ quan diều tra khởi tô về hình 
sự.

Điều 29. Cơ quan, dơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản 
lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù phải chuyền cho Viện kiểm sát nhân dân 
khiếu nại, tô cáo của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong thời 
hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được khiếu nại, tô' cáo.

Đôi với các yêu cầu quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 27 của Luật này, cơ quan, đơn 
vị và người có trách nhiệm phải trả lời trong thòi hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được yêu cầu.

Đô'i vói quyết định quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, cơ quan, đơn vị hoặc 
người có trách nhiệm phải châ'p hành ngay; nếu không nhâ't trí với quyêt định đó thì vẫn 
phải chấp hành, nhưng có quyền khiếu nại lên Viện kiếm sát nhân dân câ'p trên trực 
tiếp. Trong thòi hạn mười ngày, kế từ ngày nhận được khiêu nại, Viện trưởng Viện kiêm 
sát nhân dân cấp trên trực tiếp phải giải quyết.

Đốì vối kháng nghị quy định tại khoản 6 Điều 27 của Luật này, cơ quan, đơn vị hữu 
quan có trách nhiệm trả lời trong thòi hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kháng 
nghị; nếu không nhâ't trí với kháng nghị đó thì cơ quan, đơn vị hữu quan có quyển khiếu 
nại lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp; Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực 
tiếp phải giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 
Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp phải được chấp hành.

CHƯƠNG VII

TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều 30. Hệ thông Viện kiểm sát nhân dân gồm có:
1. Viện kiểm sát nhân dân tốì cao;
2. Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;
3. Các Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh;
4. Các Viện kiểm sát quân sự.
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Điều 31.
1. Cơ cấu tồ chức của Viện kiếm sát nhân dần tối cao gồm có:
a) ủy ban kiểm sát, các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng và Trưòng đào tạo, bồi dưởng 

nghiệp vụ kiểm sát:
b) Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
2. Viện kiểm sát nhân dân tôì cao gồm có Viện trưởng, các Phó viện trưởng, các Kiểm 

sát viên và các Điểu tra viên.
Điều 32.
1. ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tôì cao gồm có:
a) Viện trưởng:
b) Các Phó viện trưởng;
c) Một số Kiểm sát viên do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo để nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tốì cao họp do Viện trưởng chủ trì để thảo 

luận và quyết dịnh những vấn đề quan trọng sau đây:
a) Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của toàn ngành;
b) Dự án luật, pháp lệnh trình Quôc hội, ủy ban thưòng vụ Quốc hội; báo cáo của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao trình Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước;
c) Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
d) Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình ủy ban thường vụ 

Quốc hội về những ý kiến của Viện trưởng không nhất trí vói nghị quyết của Hội đồng 
thẩm phán Tòa án nhân dân tôì cao; kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tốì cao vê 
việc đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm gửi Thủ tướng Chính phủ; những vụ án 
hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, những 
vâ'n đề quan trọng khác do ít nhất một phần ba tổng số thành viên ủy ban kiểm sát yêu 
cầu.

Nghị quyết của úy ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán 
thành; trong trưòng hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của 
Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số’ thành viên ủy ban 
kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo uỷ ban thường 
vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước.

Điều 33. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có những nhiệm vụ và quyên 
hạn sau đây:

1. Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cồng tác kiểm sát và xây dựng Viện 
kiểm sát nhân dân về mọi mặt; quyết định những vâ'n đề về công tác kiếm sát không 
thuộc thẩm quyển của ủy ban kiểm sát;
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2. Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lệ, quy chê, chê độ công tác áp dụng dôi 
với ngành kiểm sát;

3. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự 
các cấp, công tác dào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành kiếm sát;

4. Quy dịnh bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tôi cao và trình uỷ ban 
thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm việc của Viện kiếm sát nhân dân 
địa phương; quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự sau khi thông nhát với 
Bộ trương Bộ quôc phòng và trình úy ban thường vụ Quôc hội phê chuẩn;

5. Chỉ đạo việc xây dựng và trình dự án luật, dự án pháp lệnh theo quy định của pháp 
luật; đề nghị ửy ban thường vụ Quôc hội giải thích Hiên pháp, luật, pháp lệnh khi thây 
cần thiết cho việc áp dụng thông nhất pháp luật;

6. Trình Chủ tịch nước ý kiên của mình vể những trường hợp người bị kết án xin ân 
giảm án tử hình;

7. Tổ chức việc thông kê tội phạm;
8. Tham dự các phiên họp của Hội đồng thấm phán Tòa án nhân dân tôi cao bàn vê 

việc hướng dẫn áp dụng thông nhâ't pháp luật.
Điều 34.
1. Cơ câ'u tồ’ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 

gồm có ủy ban kiểm sát, các phòng và Vàn phòng;
2. Viện kiểm sát nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm có Viện trưởng, 

các Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên.
Điều 35.
1. ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

gồm có:
a) Viện trưởng;
b) Các Phó viện trưởng;
c) Một số Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao quyêt định 

theo để nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương;

2. Úy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 
họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyêt định những vấn đề quan trọng sau đây:

a) Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kê hoạch công tác, chỉ thị, thông tư và 
quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tốì cao;

b) Báo.cáo tổng kết công tác vối Viện kiểm sát nhân dân tôi cao; báo cáo công tác trước 
Hội đồng nhãn dân cùng cấp;
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c) Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động 
quan trọng;

d) Những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao quy 
dịnh.

Nghị quyết của ủy ban kiểm sát phải được quá nửa tổng sô' thành viên ủy ban kiểm 
sát biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo 
phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số 
thành viên úy ban kiếm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo 
cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quyết 
.định những vấn dê không thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm sát.

Điều 36.
1. Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh gồm có các bộ 

phận công tác và bộ mảy giúp việc do Viện trưởng, các Phó viện trưởng phụ trách;
2. Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh gồm có Viện 

trưởng, các Phó viện trưởng và các Kiểm sát viên.

CHƯƠNG VIII

VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

Điều 37. Các Viện kiểm sát quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dần Việt Nam 
đê thực hành quyền công tô và kiểm sât các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp 
luật.

Điều 38. Các Viện kiểm sát quân sự gồm có Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện 
kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Căn cứ vào nhiệm vụ của quân đội trong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tôi cao thông nhất vói Bộ trưởng Bộ quốc phòng và trình ủy ban thưòng vụ 
Quốc hội quyêt định việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, 
Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Điều 39. Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương là Phó viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tôi cao, có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các câ'p, chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác kiểm sát trong Quân đội trước Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao.

Điều 40. Quân nhân, công chức và công nhân quốc phòng làm việc ở Viện kiểm sát 
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quân sự có các quyền và nghĩa vụ theo chê độ của quân đội; được hưởng chế độ phụ cấp 
đô'i với ngành kiểm sát.

Điều 41. Tố chức và hoạt động cùa các Viện kiểm sát quân sự. việc giám sát đôi vởi 
hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự do ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

CHƯƠNG IX

KIỂM SÁT VIÊN VÀ ĐIỂU TRA VIÊN

Điều 42.

1. Kiểm sát viên được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực 
hành quyền công tô' và kiểm sát các hoạt động tư pháp;

2. Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tôi cao được bổ nhiệm theo quy định của 
pháp luật đề làm nhiệm vụ điều tra tội phạm.

Điều 43. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tô't, liêm khiết và trung thực, có trình 
độ cử nhân luật, đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát, điều tra, có tinh thần kiên quyêt 
bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của 
pháp luật, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì có thể được bổ nhiệm 
làm Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Tiêu chuẩn cụ thể, Hội đồng tuyển chọn và quy chế tuyển chọn Kiểm sát viên và Điều 
tra viên do ủy ban thưòng vụ Quốc hội quy định.

Điều 44. Nhiệm kỳ của Kiểm sát viên, Điều tra viên là năm năm.
Điều 45.

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Viện trưởng phân công, Kiểm sát viên phải 
tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện kiếm sát cấp mình, 
sự lãnh đạo thông nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm sát viên do Pháp lệnh vể Kiểm sát viên Viện 
kiểm sát nhân dân quy định;

2. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn do Thủ trưởng cơ quan điều tra phân công, 
Điều tra viên phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiêp của Thủ trưởng cơ 
quan điều tra, sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao.

Nhiệm Vụ, quyền hạn của Điêu tra viên do pháp luật quy định.
Điều 46.

1. Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra 
viên phải chịu trách nhiệm trưổc pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của
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mình: nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

2. Viện trưởng. Phó viện trưởng, Kiểm sát viên, Thủ trưởng cơ quan điều tra, .Điểu tra 
viên trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà gây ra thiệt hại thì Viện kiểm sá‘ 
nhân dân nơi những người đó công tác phải có trách nhiệm bồi thường và những người đã 
gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của 
pháp luật.

CHƯƠNG X

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIEM sát nhân dân

Điểu 47.
1. Tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điểu tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do 

Úy ban thường vụ Quôc hội quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân 
dân tốì cao.

Cán cứ vào tổng biên chế do ủy ban thường vụ Quôc hội quyết định, Viện trưởng Viện 
kiêm sát nhân dân tốì cao quyết định biên chế của Viện kiểm sát các địa phương và các 
đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tốì cao;

2. Biên chế. số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự do ủy 
ban thường vụ Quốc hội quyết định theo dề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao sau khi thông nhất vởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 48.
Chế dộ tiền lương, phụ cấp, giây chứng minh, trang phục đốì với cán bộ ngành kiểm 

sát và chê độ ưu tiên dối vói Kiếm sát viên, Điêu tra viên khi thực hiện nhiệm vụ do ủy 
ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 49.
1. Kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát nhân dần do Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

lập dự toán và dê nghị Chính phủ trình Quôc hội quyết định;
2. Kinh phí hoạt động của Viện kiêm sát quân sự do Bộ quốc phòng phối hợp vói Viện 

kiếm sát nhân dân tôi cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định;
3. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí dược thực hiện theo pháp luật vê ngần sách 

nhà nưóc;
4. Nhà nưốc ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác dê 

bảo dảm cho ngành kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
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CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điêu 50. Luật này thay thê Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 07 tháng 10 
năm 1992.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp 
thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VĂN AN
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107. PHÁP LỆNH SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04/11/2002 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về' tổ chức và hoạt độhg của Viện kiểm sát quán sự

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật TỔ chức Viện kiểm sát nhân dân;
Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát quăn sự.

CHƯƠNG ỉ
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thông Viện kiểm sát nhân dân được tô chức trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tô' và kiểm sát các hoạt động tư 
pháp trong Quân đội.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo 
vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân 
dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ tài 
sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và 
nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác; 
bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích 
hợp pháp của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của công dân khác đều 
phải được xử lý theo pháp luật.

Điều 2.

Viện kiểm sát quân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng những công tác sau đây:
1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điểu tra 

các vụ án hình sự của các cơ quan điểu tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiên 
hành một số hoạt động điều tra đôì vối các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án 
quân sự;

2. Điều tra một sô' loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ 
thuộc các cơ quan tư pháp trong Quân đội;
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3. Thực hành quyển công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp lụật trong việc xét xử các 
vụ án hình sự của Toà án quân sự;

4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Toà 
án quân sự;

5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người châp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm.

Điều 3.
Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, 

tô cáo thuộc thẩm quyển; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo về các hoạt động tư 
pháp của các cơ quan tư pháp trong Quân đội theo quy định của pháp luật.

Điểu 4.
Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát quân sự có quyền ra 

quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 
vãn bản đó.

Trong trường hợp các vàn bản nói trên trái pháp luật thì tùy theo tính châ't và mức độ 
sai phạm mà người ra văn bản bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát quân sự phải được 
các đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm 
chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 5.
Trong phạm vi chức nảng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát quán sự có trách nhiệm 

phôi hợp với Toà án quân sự, Cơ quan điều tra, Thanh tra quốc phòng, các đơn vị vũ 
trang nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước, các tổ chức để phòng ngừa và chông tội 
phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm hình sự và vi phạm 
pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng 
pháp luật; bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điểu 6.
Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tô' giác về tội phạm do các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến.
Người chỉ huy các câ'p phải kịp thời thông báo các hành vi phạm tội xảy ra ỏ cơ quan, 

đơn vị mình cho Viện kiểm sát quân sự nơi gần nhâ't.
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Viện kiểm sát quân sự chịu trách 

nhiệm thực hiện việc thông kê tội phạm; các cơ quan tiến hành tô' tụng khác của Quân 
đội có trách nhiệm phôi hợp với Viện kiểm sát quần sự trong việc thực hiện nhiệm vụ 
này.
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Điều 7.
Viện kiểm sát quân sự do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự 

cấp dưởi chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp trên; Viện kiêm sát 
quân sự các câp chịu sự lãnh đạo thông nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao.

Viện kiểm sát quân sự cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp 
thời vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát quân sự cấp dưôi. Viện trưởng Viện kiểm sát 
quân sự cấp trên có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và 
trái pháp luật của Viện kiểm sát quân sự cấp dưởi.

Tại Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương 
đương thành lập uỷ ban kiểm sát để thảo luận và quyết định theo đa sô' những vấn đề 
quan trọng theo quy định của pháp luật.

Điều 8.
Viện trưởng Viện kiểm sât quân sự trung ương là Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao do Chủ tịch nưởc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao sau khi thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các Phó viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưâng Viện kiểm sát 
nhân dân tốì cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát quân sự trung ương sau khi thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương là Kiểm sát viên Viện kiêm sất nhân 
dân tốì cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao.

Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự quân khu và 
tương đương, Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự khu 
vực do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Điểu tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tốì cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiếm sốt 
quần sự trung ương.

Phó viện trưởng giúp Viện trưởng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Viện trưởng. 
Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm thay mặt 
lãnh đạo công tác của Viện kiểm sát quân sự. Phó viện trưởng chịu trách nhiệm trước 
Viện trưỏng về nhiệm vụ được giao.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự làm nhiệm vụ do Viện trưởng câ'p mình phân 
công theo Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Điều 9.
Cơ quan chính trị quân khu và tương đương mỗi năm một lần tổ chức Hội nghị đại 

biểu quân nhân trong dơn vị mình và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để Viện kiểm sát 
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quân sự cùng cấp báo cáo tình hình tội phạm trong Quân đội, hoạt động của Viện kiểm 
sát quân sự và trả lời những câu hỏi của các đại biểu.

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm trả lời châ't vâ'n của đại biểu Hội đồng nhân dân 
về hoạt động của Viện kiểm sát quân sự liên quan đến địa phương.

Điều 10.

Khi phát hiện quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và hành vi khác của Kiểm 
sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự không có căn cứ hoặc trái pháp luật, cơ 
quan nhà nưốc, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân có quyền yêu cầu, kiến nghị, khiếu 
nại; cá nhân có quyền kiến nghị, khiếu nại, tô'cáo vối Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự 
cùng cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp trên hoặc vói cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

Cơ quan, người nhận được yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tô' cáo có trách nhiệm giải 
quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

Nghiêm câ'm việc trả thù người khiếu nại, tô' cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tô' cáo 
đê vu không Kiếm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự.

Điều 11.

Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự phải tôn trọng nhân dần và chịu 
sự giám sát của nhân dân.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của mình, Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm 
sát quân sự liên hệ và phối hợp vởi các cơ quan nhà nước, uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tố chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn 
vị vũ trang nhân dân và cá nhân.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân 
có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Điểu tra viên Viện kiểm sát quần sự thực 
hiện nhiệm vụ.

Nghiêm cấm mọi hành vi gây cản trở Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sảt quân 
sự thực hiện nhiệm vụ.

CHƯƠNG II

CÁC CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA 
VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

MỤC 1. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG Tố VÀ KIỂM sát ĐIỀư tra
CÁC VỤ ÁN HÌNH Sự

Điều 12.

Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
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trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được 
giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Quân đội nhằm bảo đảm:

1. Mọi hành vi phạm tội đểu phải được khởi tô", điểu tra và xử lý kịp thời, không để lọt 
tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội;

2. Không để người nào bị khởi tố, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế các quyền 
cồng dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm một 
cách trái pháp luật;

3. Việc điểu tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật; những 
vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra phải được phát hiện, khắc phục kịp thòi và 
xử lý nghiêm minh;

4. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đôì với bị can phải có căn cứ và đúng pháp luật.
Điều 13.

Khi thực hành quyền công tô' trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát quân sự có 
những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:

1. Khởi tô' vụ án hình sự, khởi tô' bị can; yêu cầu Cơ quan điểu tra khởi tô' hoặc thay 
đổi quyết định khởi tô' vụ án hình sự, khởi tô'bị can;

2. Đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra; trực tiếp 
tiến hành một sô' hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật;

3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên theo quy định của pháp 
luật; nếu hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tô' về hình sự;

4. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các biện 
pháp ngăn chặn khác; phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra 
theo quy định của pháp luật;

5. Huỷ bỏ các quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra;
6. Quyết định việc truy tô' bị can; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra; đình 

chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.
Điều 14.

Khi thực hiện công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ 
và quyển hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc khởi tô'; kiểm sát các hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của cơ 
quan điều tra;

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tô' tụng;
3. Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật;
4. Yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục các vi phạm pháp luật trong hoạt động điêu 

tra; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh Điều tra viên đã vi phạm 
pháp luật trong khi tiến hành điều tra;
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5. Kiến nghị vói cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa 
tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 15.
1. Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự phải nghiêm 

chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những hành 
vi, quyết định của mình trong việc khởi tố, bắt, giam, giữ, truy tô' và các quyết định khác 
theo quy định của pháp luật;

2. Cơ quan điều tra, các cơ quan, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân có liên 
quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định và yêu cầu của Viện kiểm 
sát quân sự theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG Tố VÀ KlỂM sát xét xử
CÁC VỤ ÁN HÌNH Sự

Điều 16.
Trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sàt quân sự có trách nhiệm thực 

hành quyền công tô', bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để 
lọt tội phạm và người phạm tội; kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án quân 
sự, nhằm bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 17.
Khi thực hành quyền công tô' trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát 

quân sự có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đầy:
1. Đọc cáo trạng, quyết định của Viện kiểm sát quân sự liên quan đến việc giải quyết 

vụ án tại phiên toà;
2. Thực hiện việc luận tội đô'i với bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, phát biểu quan điểm vể 

việc giải quyết vụ án tại phiên toà phúc thẩm; tranh luận vởi người bào chữa và những 
ngưòi tham gia tô' tụng khốc tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm;

3. Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát quân sự về việc giải quyết vụ án tại phiên 
toà giám đô'c thẩm, tái thẩm.

Điều 18.
Khi thực hiện công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát quân sự có 

những nhiệm vụ và quyền hạn sau đầy:
1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Toà án quân sự;
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tô' tụng;
3. Kiểm sát các bản án và quyết định của Toà án quân sự theo quy định của phốp luật;
4. Yêu cầu Toà án quân sự cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án hình sự để 

xem xét, quyết định việc kháng nghị.
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Điều 19.
Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát 

quân sự có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đô'c thẩm, tái thẩm các bàn 
án, quyết định của Toà án quân sự theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Toà án 
quân sự cùng câ'p và cấp dưới khắc phục vi phạm pháp luật trong việc xét xử; kiến nghị 
với cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi 
phạm pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tô' về hình sự.

MỤC 3. KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN

Điều 20.
Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, Cơ quan 

thi hành án , Chấp hành viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc 
thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được 
thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các bản án, quyết định đó 
được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời.

Điều 21.
Khi thực hiện công tác kiểm sát thi hành án, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm 

vụ và quyền hạn sau đây;
1. Yêu cầu Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành 

viên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án:
a) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật;
b) Tự kiểm tra việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những 

bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả 
kiểm tra cho Viện kiểm sát quân sự;

c) Thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định 
được thi hành ngay theo quy định của pháp luật;

d) Cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án;
2. Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của Cơ quan thi 

hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 
liên quan và việc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án;

3. Tham gia việc xét giảm thòi hạn chấp hành hình phạt, xoá án tích;
4. Đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật;
5. Kháng nghị với Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp 

hành viên, cơ quan, đơn vị, tô’ chức có trách nhiệm trong việc thi hành án; yêu cầu đình 
chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi 
hành án, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật trong việc thi hành án; nếu có dấu hiệu 
tội phạm thì khởi tô' về hình sự.
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Điều 22.
Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, dơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan đến việc thi hành án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu quy định tại 
khoản 1 Điểu 21 của Pháp lệnh này trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu.

Đốì với kháng nghị quy định tại khoản 5 Điều 21 của Pháp lệnh này, Toà án quân sự, 
Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan có 
trách nhiệm trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kế’ từ ngày nhận được kháng nghị.

MỤC 4. KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUÁN LÝ VÀ GIÁO DỤC 
NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 23.
Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm 

giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong 
Quân đội đảm nhiệm nhằm bảo đảm:

1. Việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng 
quy định của pháp luật;

2. Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người châp hành án phạt tù được 
châ'p hành nghiêm chỉnh;

3. Tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người 
chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn 
trọng,

Điều 24.
Khi thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người 

chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm, Viện kiểm sát 
quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thưòng kỳ và bất thưòng trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại 
giam;

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, 
tạm giam, quản lý và giáo dục ngưòi chấp hành án phạt tù; gặp, hỏi người bị tạm giữ, 
tạm giam và người châp hành án phạt tù về việc giam, giữ;

3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tô' cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục ngưòi chấp hành án phạt tù;

4. Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
giáo dục ngưòi chấp hành án phạt tù kiểm tra những nơi đó và thông báo ket quả cho 
Viện kiểm sát quân sự;
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5. Yêu cầu cơ quan cùng câ'p, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình 
tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; trả lời về quyết 
định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý 
và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

6. Kháng nghị vối cơ quan cùng cấp và cấp dưởi yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu 
xử lý người vi phạm pháp luật.

Điều 25.
Trong quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp 

hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm, Viện kiểm sát quân 
sự có trách nhiệm:

1. Phát hiện và xử lý kịp thòi các trường hợp oan, sai trong tạm giữ, tạm giam, quản lý 
và giáo dục người chấp hành án phạt tù; quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, 
tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật;

2. Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người chấp hành án phạt tù thì khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố về 
hình sự.

Điều 26.
Cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 

dục người chấp hành án phạt tù phải chuyển cho Viện kiểm sát quân sự khiếu nại, tố cáo 
của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong thời hạn 24 giờ, kể từ 
khi nhận được khiếu nại, tô' cáo.

Đối với các yêu cầu quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 24 của Pháp lệnh này, cơ 
quan, đơn vị và người có trách nhiệm phải trả lời trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 
ngày nhận được yêu cầu.

Đôi với quyêt định quy định tại khoản 1 Điều 25 của Pháp lệnh này, cơ quan, đơn vị 
hoặc người có trách nhiệm phải chấp hành ngay; nếu không nhất trí vổi quyết định đó thì 
vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực 
tiếp. Trong thời hạn mưòi ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm 
sát quân sự cấp trên trực tiếp phải giải quyết.

Đối vối kháng nghị quy định tại khoản 6 Điều 24 của Pháp lệnh này, cơ quan, đơn vị 
hữu quan có trách nhiệm trả lòi trong thòi hạn mưòi lăm ngày, kể từ ngày nhận được 
kháng nghị; nếu không nhất trí với kháng nghị đó thì cơ quan, đơn vị hữu quan có quyền 
khiếu nại lên Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp; Viện kiểm sát quân sự câ'p trên 
trực tiếp phải giải quyết trong thời hạn mưòi lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại- 
Quyết định của Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp phải được chấp hành.
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CHƯƠNG Hl

TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

Điều 27.
Các Viện kiểm sát quân sự gồm có Viện kiểm sát quân sự trung ương, các Viện kiểm 

sát quàn sự quân khu và tương đương, các Viện kiểm sát quân sự khu vực.
Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội trong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tổì cao thông nhát với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trình uỷ ban 
thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân 
khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Điều 28.
1. Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

thực hiện chức nàng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong Quân đội;
2. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự trung ương gồm có uỷ ban kiểm sát, các 

phòng và Vãn phòng;
3. Viện kiểm sát quân sự trung ương gồm có Viện trưởng, các Phó viện trưởng, Kiểm 

sát viên, Điêu tra viên.
Điều 29.
1. uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương gồm có:
a) Viện trưởng;
b) Các Phó viện trưởng;
c) Một số Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự 
trung ương;

2. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương họp do Viện trưởng chủ trì để 
thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:

a) Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện kiểm sát quân sự;
b) Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương trước Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tốì cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác của Viện kiểm sát 
quân sự;

c) Kiến nghị của Viện kiểm sát quân sự trung ương về việc đấu tranh phòng ngừa và 
chống tội phạm trong Quân đội gửi Bộ trưởng Bộ Quôc phòng;

d) Những vụ án hình sự quan trọng;
đ) Những vấn đề quan trọng khác do ít nhất một phần ba tổng số’ thành viên Uỷ ban 

kiểm sát yêu cầu.

747

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Nghị quyết của uỷ ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán 
thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của 
Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhâ't trí với ý kiến của đa sô’ thành viên uỷ ban 
kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa sô’, nhưng có quyền báo cáo Viện trưỏng 
Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao.

Điểu 30.
Căn cứ vào pháp luật, quyết định và chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao về công tác kiểm sát và mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ của 
Quân đội, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có những nhiệm vụ và quyên 
hạn sau đây;

1. Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát và xây dựng Viện 
kiểm sát quân sự về mọi mặt; quyết dinh những vấn đề về công tác kiểm sát không thuộc 
thẩm quyền của uỷ ban kiểm sát; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác kiểm sát trong 
Quân đội trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao;

2. Hưởng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các câ’p; tô 
chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát quân sự;

3. Tổ chức việc thông kê tội phạm trong Quân đội;
4. Thực hiện cấc công tác khác theo quy định của pháp luật.
Điều 31.
1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm có uỷ ban 

kiểm sát, các ban và bộ máy giúp việc;
2. Viện kiểm sát quần sự quân khu và tương đương gồm có Viện trưởng, các Phó viện 

trưởng và các Kiểm sát viên.
Điều 32.
1. uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm có:
a) Viện trưởng;
b) Các Phó viện trưởng;
c) Một sô’ Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương do Viện 

trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quyết định theo để nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát quân sự quân khu và tương đương;

2. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương họp do Viện 
trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấh đề quan trọng sau đây:

a) Việc thực hiện phương hưâng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện 
kiểm sát quân sự trung ương;

b) Báo cáo tổng kết công tác vối Viện kiểm sát quân sự trung ương;
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c) Những vụ án hình sự quan trọng;
d) Những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quy định.
Nghị quyết của uỷ ban kiềm sát phải được quá nửa tổng sô” thành viên uỷ ban kiểm 

sát biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo 
phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhát trí với ý kiên của đa sô 
thành viên uỷ ban kiểm sát thì thực hiện theo quyêt định của đa số, nhưng có quyền báo 
cáo Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Viện trưởng Viện kiềm sát quân sự quân khu và tương dương quyêt dịnh những vân 
để không thuộc thẩm quyền của uỷ ban kiểm sát.

Điểu 33.

1. Viện kiểm sát quân sự khu vực gồm có các bộ phận công tác và bộ máy giúp việc do 
Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách;

2. Viện kiểm sát quân sự khu vực. gồm có Viện trưởng, các Phó viện trưởng và các 
Kiểm sát viên.

Điều 34.

Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao quy định sa*u  khi thông nhất với Bộ trương Bộ Quốc phòng và trình uỷ 
ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, bộ máy làm 
việc của Viện kiểm sát quần sự khu vực do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao 
quy định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương sau khi thông 
nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

CHƯƠNG IV

KIỂM SẤT VIÊN, ĐIỂU TRA VIÊN

Điều 35.
1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để 

làm nhiệm vụ thực hành quyển công tô và kiêm sát các hoạt động tư pháp trong Quân 
đội;

2. Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương được bổ nhiệm theo quy định của 
pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra tội phạm trong Quân đội.

Điều 36.
Sĩ quan Quân đội tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân 
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sự: có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự thì có thể được 
bổ nhiệm làm Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát 
viên Viện kiểm sát quân sự theo quy định của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát 
nhân dân.

Tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Điều tra viên Viện kiểm 
sát quân sự trung ương theo quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

Điều 37.
Nhiệm kỳ của Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên Viện kiểm sát quân 

sự trung ương là năm năm.
Điều 38.
1. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Viện trưởng phân công, Kiếm sát viên Viện 

kiểm sát quân sự phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng 
Viện kiểm sát quân sự cấp mình, sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ, quyển hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự do pháp luật quy 
định;

2. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Thủ trưởng cơ quan điều tra phân công, 
Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ 
đạo trực tiếp của Thủ trưỏng cơ quan điều tra, sự lãnh đạo thông nhất của Viện trưởng 
Viện kiếm sát nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ, quyển hạn của Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương do pháp 
luật quy định.

Điều 39.
1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên 

Viện kiểm sát quân sự trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật;

2. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên 
Viện kiểm sát quân sự trung ương trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà gây ra 
thiệt hại thì Viện kiểm sát quân sự nơi những ngưdi đó công tác phải có trách nhiệm bồi 
thường và người đã gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Viện kiểm sát quân sự 
theo quy định của pháp luật.
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CHƯƠNG V

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIEM sát quân sự

Điểu 40.
Biên chế, sô lượng Kiểm sát viên. Điều tra viên của Viện kiếm sát quần sự do Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quyết định theo dề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao sau khi thông nhát với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 41.
Quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng làm việc ở Viện kiểm sát quân sự có các 

quyền, nghĩa vụ theo chế độ của Quân đội; được hưởng chế độ phụ cấp dô'i với ngành 
kiêm sát.

Giấy chứng minh và chế độ ưu tiên đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều 
tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương khi thực hiện nhiệm vụ do uỷ ban thường vụ 
Quốc hội quy định.

Điều 42.
1. Kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự do Bộ Quốc phòng phôi hợp với 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập dự toán và để nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết 
định;

2. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự 
được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước;

3. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác để 
bảo đảm cho các Viện kiểm sát quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43.
Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.
Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự ngày 26 tháng 4 

năm 1993.
Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 44 .
Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.
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108. NGHỊ QUYẾT số 356/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 
CÙA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đối, bố sung theo Nghị quyết số 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tô chức Viện kiếm sát nhăn dân;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

■ Điều 1.
Phê chuẩn Quyết định sô' 01/2003/QĐ/VKSTC-TCCB ngày 19 tháng 02 năm 2003 của 

Viện trứởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát 
nhân dân tôì cao.

Điều 2.
Biêh chế, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân 

dân tôi cao do Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tôi cao quy định.
Điều 3.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dần tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
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109. QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/QĐ-VKSTC-TCCB NGÀY 19/02/2003 
CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM sát nhân dân tối cao

Vê việc quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dán tối cao

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIEM sát nhân dân Tốl CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhăn dân;
Căn cứ Nghị quyết của uỷ ban kiểm sát Viện Kiếm sát nhãn dân tối cao tại phiên họp 

ngày 12-02-2002 về việc thảo luận và quyết định bộ máy làm việc của Viện kiêm sát nhân 
dãn tối cao;

Căn cứ nhu cầu công tác và để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm 
sát nhân dân theo luật định;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, gồm các đơn vị 
sau đây:

1. Vụ Thực hành quyền công tô' và kiểm sát điều tra án hình sự
Nhiệm vụ, chức nàng của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực 

hành quyền công tô', kiếm sát việc tuân theo pháp luật trong việc diêu tra những vụ án 
do cơ quan cảnh sát điểu tra của Bộ Công an (C16) trực tiếp điểu tra;

Kiếm sát việc tuân theo pháp- luật trong việc điều tra những vụ án do Cơ quan điểu 
tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao theo dõi, quản lý, 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ 
thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ án hình 
sự về các tội phạm mà Vụ được phân công làm nhiệm vụ kiểm sát điểu tra;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các 
cơ quan tổ’ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban 
hành các kiến nghị đô'i với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc 
phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

2. Vụ Thực hành quyền công tô và kiểm sát điều tra an ninh:
Nhiệm vụ, chức trách của dơn vị như sau:
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a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao tồ’ chức thực hiện nhiệm vụ thực 
hành quyền công tô’, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ ân 
do cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A24) trực tiếp điều tra vụ án ma tuý;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao theo dổi, quản lý, 
hướng dẫn. chỉ dạo và kiểm tra đô’i vối Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nhiệm vụ 
thực hành quyền công tô’, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ ận hình 
sự về các tội phạm mà Vụ được phân công làm nhiệm vụ kiểm sát diều tra;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, xét xử và các cơ quan 
tố' chức khác để tham mưu vối Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dâh tô’i cao ban hành các 
kiến nghị đôi với các cơ quan, tố’ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và 
phòng ngừa vi phạm pháp luật.

3. Vụ Thực hành quyền công tô’ và kiểm sát xét xử hình sự.
Nhiệm vụ, chức năng ciía đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao tồ’ chức thực hiện nhiệm vụ thực 

hành quyền công tô’, kiếm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử giám đốc tham, 
tái thẩm các vụ án hình sự tại Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tốì cao, tại Hội 
đồng xét xử giám dốc thẩm, tái thẩm của Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao, kháng 
nghị theo thủ tục giám dô’c thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án nhân dân 
theo quy định của pháp luật: giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, 
kiểm tra, trình Chủ tịch nước về các trường hợp án tư hình;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, 
hướng dẫn, chỉ dạo và kiểm tra về nghiệp vụ thực hành quyền công tô’ và kiểm sát xét xử 
các vụ án hình sự: sơ kêt, tổng kết công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của ngành 
Kiểm sát nhân dân:

c) Phĩit hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án nhân 
dân các cấp dế tham mưu vối Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao kiến nghị vói 
Chánh án Toà án nhân dân tôi cao về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm 
pháp luật.

4. Viện Thực hành quyền công tô’ và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội
Phạm vi hoạt dộng là các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương tại khu vực phía Bắc.
Nhiệm vụ. chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực 

hành quyền công tô’, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình 
sự, giải quyết, xét xử các vụ án dần sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao 
động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm của 
Toà án nhân dân tô’i cao;
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b) Giúp Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tô'i cao tổ chức thực hiện việc kháng nghị 
theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Toà án nhân dân theo quy định của 
pháp luật:

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử 
các vụ án dân sự. hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao dộng và những việc 
khác theo quy dinh của pháp luật ở hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đế’ tham mưu với Viện 
trương Viện kiểm sát nhân dân tôi cao kiến nghị với Chánh án Toà án nhân dân tô'i cao 
về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

õ. Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nằng
Phạm vi hoạt dộng là các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tại khu vực miền 

Trung và Tây Nguyên.
Nhiệm vụ, chức tranh của dơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực 

hành quyển công tô', kiềm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình 
sự, giải quyôt, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế. lao 
dộng và những việc khác theo quy định của pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm của 
Toà án nhân dân tô'i cao;

b) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao tổ chức thực hiện việc kháng nghị 
theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Toà án nhân dân theo quy định của 
pháp luật;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử 
các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao dộng và những việc 
khác theo quy định của pháp luật ở hai câ'p sơ thẩm và phúc thẩm để tham mưu với Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao kiến nghị với Chánh án Toà án nhân dân tôì cao 
về các biên pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

6. Viện thực hành quyển công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phô' Hồ Chí 
Minh

Phạm vi hoạt động là các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tại khu vực phía 
Nam.

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực 

hành quyền công tô', kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình 
sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao 
động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm của 
Toà án nhân dân tôi cao;

b) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc kháng nghị 
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theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Toà án nhân dân theo quy định của 
pháp luật;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử 
các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc 
khác theo quy định của pháp luật ở hai câ'p sơ thẩm và phúc thẩm đế tham mưu vói Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao kiến nghị với Chánh án Toà án nhân dân tôi cao 
về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

7. Cục Điều tra
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Thực hiện nhiệm vụ điều tra một sô loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người 

phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp;
b) Tiếp nhận, thu thập và xác minh các tin báo tô" giác vê một sô lóại tội xâm phạm 

hoạt động tư pháp, dự báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để tham mưu với Viện 
trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao về các biện pháp tăng cường công tác thực hành 
quyển công tô", đấu tranh phòng chống tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

8. Vụ Kiểm sát viện tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt 
tù

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiêm 

sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người 
chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Công an quản lý;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dần địa phương về nghiệp vụ 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục 
người chấp hành án phạt tù; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản 
lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị và người có trách 
nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người châ"p hành án phạt tù để 
tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với cơ quan hữu 
quan vể các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật trong tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
giáo dục người châ'p hành án phạt tù.

9. Viện Kiểm sát thi hành án
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao ,tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật của Toà án nhân dân, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án 
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của cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưối, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và cá nhân có liên quan và việc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tô' cáo đốỉ với việc thi 
hành án;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dần tôì cao theo dõi, quản lý, 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát 
thi hành án;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm của cơ quan thi hành án để tham mưu với Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tốì cao kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp vể các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án.

10. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia 
đình, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà 
án nhân dân;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao theo dõi, quản lý, 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối vói Viện Kiểm sát nhân dân địa phương vể nghiệp vụ 
công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; sơ kết, tổng kết 
công tác kiềm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết án dân sự, hôn nhân và 
gia đình;

c) Phát hiện, tồng hợp vi phạm trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia 
đình của Toà án nhân dân các câ'p để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tốì cao kiến nghị vởi Chánh án Toà án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục vi 
phạm pháp luật.

11. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc 
khác theo quy định của pháp luật

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 

sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động 
và những việc khác theo quy định của pháp luật, kháng nghị theo thủ tục giám đốc 
thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án nhân dân;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, qúản lý, 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đốì với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ 
công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc 
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khác theo quy định của pháp luật; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát việc giải quyết các 
vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế. lao 
động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án nhân dân các câ'p để 
tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Toà 
án nhân dân tốì cao về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

12. Vụ Khiếu tô'
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tô’ cáo thuộc trách nhiệm của 

ngành Kiểm sát nhân dân và các tin báo, tô' giác về tội phạm để chuyển đến các đơn vị 
trong ngành giải quyết theo thẩm quyển; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i 
cao về quản lý và kiểm tra các đơn vị trong ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tô cáo 
thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân;

b) Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiêm sát 
việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của các cơ quan tư pháp;

c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu 
nại, tô' cáo về hoạt động tư pháp để tham mưu vối Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tô'i cao đế ban hành các kiến nghị đốì với các cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc 
phục.

13. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện công tác quản lý, tổng 

hợp tình hình hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao làm báo cáo về các mặt công tác của Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao và 
các ngành Kiểm sát nhân dân trình Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quô'c hội, Chủ tịch nước 
và các báo cáo khác để báo cáo với cơ quan Đảng, Nhà nưóc. Tham mưu với Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác, về công tác quản lý, 
chỉ đạo điều hành, theo dõi, hướng dẫn, thẩm định công tác thi đua, khen thưởng; giúp 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao quản lý, kiểm tra về mặt thủ tục, thể thức 
các quyết định, kháng nghị, kết luận về các vụ án hình’sự, dân sự, hành chính, kinh tế, 
lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật và các vàn bản trả lời đơn thư 
do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao ký ban hành;

b) Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các văn thư, thực hiện công tác về hành 
chính, quản trị, theo dõi, cấp phát, quản lý việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, phương 
tiện và kinh phí của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tôì cao; đảm bảo giải quyêt, đáp 
ứng các yêu cầu về kinh phí, phương tiện, điểu kiện vật chất cần thiết khác giúp cho việc 
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chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dần tối cao và phục vụ cho hoạt 
dộng, công tác của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dần tôi cao;

c) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao xây dựng kế hoạch và thực hiện 
công tác đốì ngoại.

14. Cục Thông kê tội phạm:
Nhiệm vụ, chức trách của dơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện việc thông kê tội phạm;
- Thực hiện việc thông kê số liệu kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân;
- Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra vể nghiệp vụ thống kê tội phạm và 

thông kê kết quả hoạt động của các đơn vị trong ngành; sơ kết, tổng kết công tác thống 
kê tội phạm;

b) Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong 
ngành Kiểm sát nhân dân.

15. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc lập dự toán 

kinh phí hoạt động của ngành Kiếm sát nhân dân và để nghị Chính phủ trình Quốc hội 
quyết định; thực hiện việc quản lý, cap và sử dụng kinh phí của ngành Kiểm sát nhân 
dân theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nưóc;

b) Thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân 
sách, quản lý tài sản, thông nhâ't quản lý và câ'p phát trang phục của cán bộ, công chức 
ngành Kiểm sát nhân dân;

c) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán, việc chi tiêu sử dụng 
kinh phí được câ'p của các Viện Kiểm sát nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộc 
Viện kiểm sát nhân dân tốì cao.

16. Vụ Tổ chức, cán bộ
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao quy định bộ máy làm việc của 

Viện kiểm sát nhân dân tôì cao, quyết định cử thành viên uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm 
sát nhân dân tôì cao, phôi hợp vởi Bộ Quốc phòng về việc quy định bộ máy làm việc, biên 
chế của Viện kiểm sát quân sự để trình uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, trình uỷ 
ban thường vụ Quốc hội quyết định tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân, thành 
viên Hôi dồng tuyển chon Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên 
Viện kiểm sát quân sự trung ương, trình uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chế độ 
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tiền lương và phụ câ”p, trang phục đối với cán bộ, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân, 
quyết định bộ máy làm việc, biên chế của Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các đơn 
vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tốỉ cao, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và quản lý nhà 
nưởc về công tác tổ chức, biên chế và cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân;

b) Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao quyết định những việc 
về công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thực hiện quy hoạch và kê hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên, càn bộ, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện 
các công việc theo quy chê phân cấp cán bộ của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối 
cao;

c) Giúp việc Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, Kiểm 
sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương;

d) Giúp Viện trưỏng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát 
nhân dân tôì cao thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân 
dân.

17. Ban Thanh tra
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức kiểm tra xác minh đơn tố 

cáo có liên quan đến cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, viên chức ngành Kiểm sát 
nhân dân, thanh tra một số hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyển công tô’ 
và kiểm sát các hoạt động tư pháp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ, Kiểm sát 
viên, Điều tra viên, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân và việc thực hiện chỉ thị của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao giao;

b) Tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết các khiếu nại của cán bộ, Kiểm sát viên, 
Điều tra viên, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân về kỷ luật khi được Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tốì cao giao.

18. Viện Khoa học kiểm sát
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị:
a) Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân, tổ chức nghiên cứu những vấn đề về 
thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, yể tội phạm học và những 
vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm 
sát nhân dân, tổ chức nghiên cứu, tham gia góp ý kiến xây dựng các dự án luật, pháp 
lệnh và các quy phạm pháp luật khác;

b) Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôĩ cao lập kế hoạch, tổ chức 
nghiên cứu khoa học trong ngành Kiểm sát nhân dần, triển khai ứng dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học vào thực hiện nhiệm vụ của ngành; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát 
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nhân dân tổì cao trong việc phân bổ, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí nghiên cứu 
khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân;

c) Phối hợp vối các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tôi cao để giúp Viện 
trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao trong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn 
giải quyết những vướng mắc vê' áp dụng pháp luật trong thực tiễn hoạt động của ngành; 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

19. Tạp chí Kiểm sát
Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:
Tạp chí Kiểm sát là cơ quan thông tin trao đổi lý luận khoa học pháp lý và thực tiễn 

phục vụ công tác thực hành quyền công tô" và kiểm sát các hoạt động tư pháp; nghiên 
cứu, trao dổi vê nghiệp vụ, phương pháp công tác của ngành Kiểm sát’ trong đấu tranh 
phòng, chông vi phạm pháp luật và tội phạm; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp 
luật và thông tin kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

20. Báo Bảo vệ pháp luật
Nhiệm vụ, mục đích tôn chỉ của Báo Bảo vệ pháp luật: Tuyên truyền chủ trưởng, 

đường lôi, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nưốc. Tuyên truyền về hoạt động 
tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu 
tranh phòng chông vi phạm pháp luật và tội phạm. Phát hiện, biểu dương nhân tố mởi, 
điển hình tiên tiến; đấu tranh chông các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Giói thiệu 
những kinh nghiệm xây dựng và thi hành pháp luật của các nước. Đôì tượng phục vụ và 
phạm vi phát hành chủ yếu phục vụ cán bộ trong toàn ngành Kiểm sát và đông đảo quần 
chúng nhân dân, phát hành trong toàn quốc.

21. Trường đào tạo, bồi dưõng nghiệp vụ kiểm sát:
Nhiệm vụ, chức trách của trường:
a) Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát;
b) Tập huấn và bồi dưõng chuyên đề nghiệp vụ kiểm sát;
c) Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo điều hành chuyên ngành cho cán bộ 

lãnh đạo cán bộ quản lý trong ngành;
d) Hợp tác quốc tế về công tác đào tạo và bồi dưỡng Kiểm sát viên;
e) Tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo CĐKS đối vói số’ đã’tuyển sinh đến hết năm 2005.
Điểu 2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cụ thể, ký hiệu, tên gọi tắt của từng đơn vị thuộc bộ 

máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tại Điều 1 của Quyết định này 
và cơ chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị này do Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao quy định trong quy chế nhiệm vụ, chức trách làm việc của 
từng đơn vị.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày được uỷ ban thường vụ Quốc hội 
phê chuẩn. Những quy định trưốc đây trái vối Quyết định này đều bãi bỏ;

Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện 
kiểm sát nhân dân tôì cao, Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

VIỆN TRƯỜNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Tối CAO

HÀ MẠNH TRÍ
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110. NGHỊ QUYẾT số 385/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Vé việc quy định tổng biên ché, sô' lượng kiểm sát viên, điêu tra viên của 
Viện kiểm sát quán sự

ỬY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quô'c hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhăn dân;
Căn cứ vào Pháp lệnh TỔ chức Viện kiểm sát quản sự;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhăn dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điểu 1.
1. Tổng biên chế của Viện kiểm sát quân sự trung ương là 55 (năm mươi làm) người, 

trong đó Kiếm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương là 25 (hai mươi lăm) người, 
Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương là 05 (năm) ngưòi.

2. Tổng biên chê của các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương là 194 (một 
trăm chín mươi bôn) người, trong đó Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự câp quân khu 
là 150 (một trăm năm mươi) ngưồi.

3. Tổng biên chế của các Viện kiểm sát quân sự khu vực là 279 (hai trăm bảy mươi 
chín) người, trong đó Kiềm sát viên Viện kiểm sát quân sự khu vực là 219 (hai trăm mười 
chín) người.

Điều 2.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, Bộ trưỏng Bộ Quôc phòng trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này./.
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111. NGHỊ QUYẾT SỐ 386/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương dương, 
Viện kiểm sát quân sự khu vực

ỦY BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cần cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quô'c hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhăn dân;
Căn cứ vào Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thành lập các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương sau đây:
1. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1;
2. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2;
3. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 3;
4. Viện kiểm sát quần sự Quân khu 4;
5. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5;
6. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7;
7. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9;
8. Viện kiểm sát quân sự Quân khu Thủ đô;
9. Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng không - Không quân;
10. Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân;
11. Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 1;
12. Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 2;
13. Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 3;
14. Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 4;
15. Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng;
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16. Viện kiểm sát quân sự cơ quan Bộ Quốc phòng.
Điều 2.

1. Thành lập các Viện kiểm sát quân sự khu vực sau đây:
a) Viện kiểm sát quân sự khu vực 11, Viện kiểm sát quân sự khu vực 12, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 13 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1;
b) Viện kiểm sát quân sự khu vực 21, Viện kiểm sát quân sự khu vực 22, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 23 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2;
c) Viện kiểm sát quân sự khu vực 31, Viện kiểm sát quân sự khu vực 32, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 33 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 3;
d) Viện kiểm sát quân sự khu vực 41, Viện kiểm sát quân sự khu vực 42, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 43 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4;
đ) Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Viện kiểm sát quân sự khu vực 52, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 53 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5;
e) Viện kiểm sát quân sự khu vực 71, Viện kiểm sát quân sự khu vực 72, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 73 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7;
g) Viện kiểm sát quân sự khu vực 91, Viện kiểm sát quân sự khu vực 92, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực 93 trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9;
h) Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân khu Thủ đô;
i) Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện 

kiểm sát quân sự Quân chủng Phòng không- Không quân;
k) Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện 

kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân;
l) Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 1;
m) Viện kiếm sát quần sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 2;
n) Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 3;
o) Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 4;
p) Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện 

kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng;
q) Viện kiểm sát quân sự khu vực 1, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 trực thuộc Viện 

kiểm sát quân sự cơ quan Bộ Quôc phòng.
2. Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định địa bàn hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự khu vực được quy định 
tại khoản 1 Điều này.
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Điều 3.
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.
2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị quyết 
này./.
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112. THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 01/2003 NGÀY 15/9/2003 CỦA VIỆN KIEM 
SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ BỘ QUỐC PHÒNG

Vê việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh TỔ chức Viện kiểm sát quân sự

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện kiêm sát quân sự do uỷ ban thường vụ Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, 
được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh sô' 19 /2002 /L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 
15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dãn tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất 
hướng dẫn như sau:

I. VỊ TRÍ, PHẠM VI THỰC HIỆN CHỨC NÃNG, NHIỆM vụ, NGUYÊN TẮC Tổ CHỨC 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM sát quân sự

1. VỊ trí, phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyển công tố và kiểm sát 
các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát quân sự.

Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thông Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 
pháp trong Quân đội.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo 
vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyến làm chủ của nhân 
dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ tài 
sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và 
nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác; 
bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyển và lợi ích 
hợp pháp của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của công dân khác đều 
phải được xử lý theo pháp luật.

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm phối hợp với Toà án quân sự, Cơ quan điều tra, 
Thanh tra quốc phòng, các đơn vị vũ trang nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước, các 
tổ chức để phòng ngừa và chông tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thòi, nghiêm minh các 
loại tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát quân sự..
Các Viện kiểm sát quân sự tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập trung 

thông nhất trong ngành Kiểm sát. Viện kiểm sát quân sự do Viện trưởng lãnh đạo. Viện

767

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trưởng Viện kiêm sát quân sự câ'p dưối chịu sự lãnh dạo của Viện trưởng Viện kiếm sát 
quân sự cấp trên: Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thông nhất của Viện 
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tốì cao. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương 
lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự các cấp và chịu trách nhiệm trưốc Đảng uỷ quân sự 
trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 
công tác kiểm sát và xây dựng ngành Kiểm sát quân sự.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp 
dưởi phtíi căn cử vào pháp luật, sự ch’ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp 
trên và chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình.

3. Sự lãnh dạo của Đảng uỷ các cấp dối với Viện kiểm sát quân sự thực hiện theo Quy 
chế lãnh dạo của Đảng uỷ quân sự trung ương.

II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM vụ, QUYỂN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự 
CÁC CẤP

Các Viện kiểm sát quân sự gồm có: Viện kiểm sát quân sự trung ương; các Viện kiếm 
sát quân sự quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ đội biên phòng, cơ .quan bộ Quôc 
phòng (sau dây gọi là Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương); các Viện kiếm 
sát quân sự khu vực.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội trong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tô'i cac thông nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình uỷ ban thường 
vụ Quốc hội quyết định thành lập hoặc giải thế Viện kiểm sát quân sự quân khu và 
tương đương. Viện kiểm sát quân sự khu vực.

1. Viện kiểm sát quân sự trung ương
a) Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao trong Quân đội.
b) Cơ cấu tố’ chức của Viện kiểm sát quân sự Trung ương có uỷ ban kiểm sát, các 

Phòng và Văn phòng.
c) Viện kiểm sát quân sự trung ương có nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thực hành quyền công tô và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra 
những vụ án hình sự do Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra an 
ninh quân đội, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự trung ương trực tiếp điều tra, 
các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra các vụ án hình 
sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự;

Điểu tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ 
thuộc các cơ quan tư pháp trong Quân đội;

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuần theo pháp luật trong việc xét xử phúc 
thẩm: phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát quân sự và kiểm sát việc tuân theo pháp 
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luật trong việc giám đôc thẩm, tái thấm các vụ án hình sự của Toà án quân sự trung 
ương;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, cơ quan thi hành án, Chấp 
hành viên; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyêt định dược thi hành ngay 
theo quy định của pháp luật do Toà án quân sự xét xử;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục 
người chấp hành án phạt tù ở trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ quôc phòng đảm nhiệm;

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiêu nại, tô cáo thuộc thâm quyền; kiêm sát 
việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan Tư pháp trong 
Quân đội, các cơ quan khác trong quân đội được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 
động điểu tra theo quy định của pháp luật;

Tiếp nhận các tin báo, tô' giác tội phạm do các cơ quan, đơn vị, tổ’ chức và cá nhân 
chuyển đến. Tổ chức và thực hiện việc thông kè tội phạm trong Quân đội;

Tham gia xây dựng pháp luật: tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nghiên cứu tội 
phạm và vi phạm pháp luật;

Phôi hợp vởi Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị, Vụ Tổ chức, cán bộ Viện kiểm sát nhân 
dân tô'i cao trong việc tuyển chọn, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bô' trí sử dụng hoặc 
điểu động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển ra, đề bạt và quản lý cán bộ kiếm sát quân sự;

Phôi hợp với Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu và Vụ Tố’ chức, cán bộ Viện kiểm sát 
nhân dân tô'i cao trong việc xây dựng các đề án tổ chức biên chế Viện kiếm sát quán sự:

- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ. kê' hoạch cồng tác của Viện kiểm sát quân sự;
Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát quân sự câ'p dưới thực 

hiện các mặt công tác kiểm sát và xây dựng ngành Kiểm sát quân sự.
2. Viện Kiểm sát quần sự quân khu và tương đương
a) Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương dược tổ chức ở các quân khu, quân 

chủng, quân đoàn, Bộ đội biên phòng, cơ quan Bộ Quốc phòng.
b) Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương có uỷ ban kiểm 

sát, các ban và bộ máy giúp việc.
c) Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương có nhiệm vụ cụ thế như sau:

Thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra 
những vụ án hình sự do Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan điều tra an ninh quân khu và 
tương đương, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiên hành một sô hoạt động điều tra 
đô'i với các vụ án hình sự thuộc thẩm quyển xét xử của Toà án quán sự qùân khu và 
tương đương;
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- Thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử sơ 
thẩm, phúc thẩm; phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát quân sự và kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật trong việc giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự của Toà án quân sự 
quân khu và tương đương;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, cơ quan thi hành án, Chấp 
hành viên; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay 
theo quy định của pháp luật do Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân 
sự khu vực xét xử; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật do Toà án nhân dân xét 
xử uỷ thác phần dân sự cho Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục 
người chấp hành án phạt tù ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam do các cơ quan tư 
pháp thuộc quân khu và tương đương đảm nhiệm;

Tiếp nhận và giải quyết kịp thòi các khiếu nại, tô’ cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát 
việc giải quyêt khiêu nại, tố’ cáo vể các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp thuộc 
quân khu và tương đương, các cơ quan khác trong Quân đội được giao nhiệm vụ tiến 
hành một sô’ hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật;

Tiếp nhận các tin báo, tô giác tội phạm do các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 
chuyển đên. Thực hiện việc thông kê tội phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;

Hướng dẫn, chỉ đạo các Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc thực hiện các mặt 
công tác kiểm sát và xây dựng Viện kiểm sát quân sự;

- Tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3. Viện kiểm sát quân sự khu vực
a) Viện kiếm sát quân sự khu vực được tổ chức ở các quân khu, quân chủng, quân 

đoàn, Bộ đội biên phòng, cơ quan Bộ quốc phòng. Viện kiểm sát quân sự khu vực có các 
bộ phận công tác và bộ máy giúp việc;

b) Viện kiểm sát quân sự khu vực có nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Thực hiệm quyền cộng tô’ vậ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điểu tra 

những vụ án hình sự do các cơ quaọ điếu trá hình sự thuộc Bộ Chỉ hụy quân sự tỉrih, khu 
vực và tương đương, của các cơ quan khác dược giao nhiệm vụ tiến hành một sô' hoạt 
động diều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự khu vực;

- Thực hành quyền công bô và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử sơ 
thẩm vụ án hình sự của Toà án quần sự khu vực;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 
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nhân có liên quan Lrong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và 
những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật do Toà án 
quân sự khu vực xét xử;

- Tiêp nhận và giải quyêt khiếu nại, tc> cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết 
khiêu nại, tô cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan điều tra hình sự thuộc bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh, khu vực và tương đương; của Toà án quân sự khu vực; các cơ quan 
khác trong quân đội dược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt dộng điều tra các vụ án 
hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự khu vực;

Tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm do cơ quan, dơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển 
đên. Thực hiện việc thống kê tội phạm trong phạm vi trách nhiệm của mình;

Tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
III. VIỆC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CŨA CÁC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

Các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, chịu sự giám sát của quản nhân 
thông qua Hội nghị đại biểu quân nhân.

Mỗi nãm một lần cơ quan chính trị quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ đội biên 
phòng, Bộ tồng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đại biếu quân nhân 
trong đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn để Viện kiểm sát quân 
sự cùng cấp báo cáo tình hình tội phạm trong Quân đội, hoạt động của Viện kiếm sát 
quân sự và trả lời những câu hỏi của các đại biểu.

Các đại biếu có trách nhiệm thu thập và phản ánh ý kiến của cán bộ, chiến sĩ trong 
đơn vị tại hội nghị; đồng thời truyền đạt nội dung, kết quả của hội nghị đến cán bộ, chiến 
sỹ trong đơn vị mình.

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm trả lời châ't vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân 
về hoạt động của Viện kiểm sát quân sự liên quan đến địa phương.

IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆN KlỀM sát quân sự VỚI CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Viện kiểm sát quân sự trung ương với Viện kiểm sát nhân dân tôì cao
Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tốì cao, chịu 

sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao về thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của ngành kiểm sát trong quân đội. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung 
ương chấp hành mọi quyết định, chỉ thị và thường xuyên báo cáo công tác kiểm sát của 
các Viện kiểm sát quân sự với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao và chịu trách 
nhiệm về mọi mặt hoạt động kiểm sát quân sự trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tôì cao có trách nhiệm 
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hướng dẫn về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật và 
bồi dưỡng cán bộ cho Viện kiểm sát quân sự.

2. Quan hệ giữa người chỉ huy vôi Viện kiểm sát quân sự
a) Về quản lý hành chính quân sự: Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc quyền chỉ 

huy, quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương 
đương thuộc quyển chỉ huy, quản lý của Tư lệnh quân khu và tương đương; Viện kiểm 
sất quân sự khu vực chịu sự chỉ huy, quản lý của người chỉ huy đơn vị nơi đặt trụ sở Viện 
kiểm sát quân sự khu vực.

b) Vê thực hiện chức nãng, nhiệm vụ thực hành quyền công tô' và kiểm sát các hoạt 
động tư pháp:

Khi thực hiện chức nàng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát quân sự phải càn cứ vào pháp 
luật, chịu trách nhiệm trưởc pháp luật. Người chỉ huy đơn vị không can thiệp vào công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ của Viện kiểm sát quân sự; tạo điều kiện để Viện kiểm sát 
quân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát quân sự phối hợp vối chỉ huy đơn vị 
trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa và chống 
tội phạm trong Quân đội;

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tô giác về tội phạm và 
thực hiện việc thông kê tội phạm. Người chỉ huy các*cơ  quan, đơn vị trên địa bàn phải kịp 
thời thông báo ngay các hành vi phạm tội xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình cho Viện kiểm 
sát quân sự nơi gần nhất. Viện kiểm sát quân sự các cấp có trách nhiệm tiếp nhận tô' 
giác, tin báo tội phạm do người chỉ huy cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến;

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan điều tra, Toà án quân sự, 
Thanh tra quốc phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với 
Viện kiểm sát quân sự trong việc thống kế tội phạm;

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp theo định kỳ hoặc đột xuất có trách nhiệm 
thông báo với người chỉ huy về tình hình tội phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
và các đơn vị khác đóng quân trên địa bàn; tham mưu giúp người chỉ huy quản lý đơn vị 
theo quy định của pháp luật nhà nước, Điều lệnh kỷ luật quân đội. Đồng thòi kiến nghị 
với người chỉ huy vể biện pháp khắc phục, ngăn ngừa quân nhân, công chức, công nhân 
quốc phòng vi phạm pháp luật và kỷ luật Quân đội.

3. Quan hệ giữa Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân 
sự khu vực vói Viện kiểm sát nhân dân địa phương là mối quan hệ phối hợp giữa các 
Viện kiểm sát trong và ngoài quân đội. Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực 
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thuộc Trung ương, các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
cần phôi hợp chặt chẽ vối Viện kiểm sát quân sự tại địa phương, định kỳ thông báo tình 
hình và bàn kế hoạch đãu tranh phòng, chông vi phạm, tội phạm trên địa bàn. Khi có vụ 
việc xảy ra trên địa bàn, Viện kiểm sát nào phát hiện trưôc thì chủ động áp dụng các 
biện pháp ngăn chặn, thu thập chứng cứ, sau đó chuyển và tạo điều kiện cho Viện kiểm 
sát có thẩm quyền giải quyết.

V. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, QUẢN LÝ CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

1. Căn cứ vào tình hình tô chức và nhiệm vụ của quân đội theo đề nghị của Viện 
trưởng Viện kiếm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao 
thống nhất vởi Bộ trưởng Bộ Quô'c phòng trước khi:

a. Trình uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Viện kiểm sát 
quân sự quán khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực;

b. Trình uỷ ban thưòng vụ Quốc hội phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát 
quân sự Trung ương;

c. Trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, 
điều tra viên Viện kiếm sát quân sự.

d. Quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, 
Viện kiểm sát quân sự khu vực.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao thông nhắt với Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng trưởc khi:

a. Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Viện trưởng Viện kiểm sát 
quân sự Trung ương; kiểm sát viên Viện kiếm sát quân sự trung ương;

b. Quyết định bố’ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó viện trưởng Viện kiểm sát 
quân sự trung ương.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức Viện trưởng, Phó viện trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự quân khu tương 
đương; Viện trưởng, Phó viện trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự khu vực; Thủ 
trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra và Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung 
ương.

4. Về quản lý cán bộ kiểm sát quân sự.
Việc quản lý cán bộ thực hiện theo quyết định', quy chê quản lý cán bộ quân đội của 

Đảng uỷ quân sự trung ương và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.
Viện kiểm sát quân sự trung ương có trách nhiệm phôi hợp với Cục Cán bộ Tổng Cục 

Chính trị, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tôì cao giúp Bộ trưỏng Bộ Quốc 
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phòng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý thông nhất cán bộ ngành 
kiểm sát quân sự: thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Viện kiểm sát 
quân sự.

Việc sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, diều động, chuyển ra đối vổi cán bộ 
ngành kiểm sát quân sự thực hiện theo quy định về phân câ'p quản lý của Đảng uỷ quân 
sự trung ương và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Đôi với các chức vụ 
quản lý như Trướng phòng. Phó trưởng phòng và tương đương, Trưởng ban thực hiện 
như sau:

Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị quyết định bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các 
Trương phòng. Phó trưởng phòng và tương đương, Trưởng ban thuộc Viện kiểm sát quần 
sự trung ương theo dề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

Tư lệnh quân khu và tương đương quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các 
Trưởng ban thuộc Viện kiếm sát quân sự quân khu và tương đương theo đề nghị của 
Viện trưởng Viện kiếm sát quân sự quân khu và tương dương.

Việc khen thưởng, giải quyết chê độ. chính sách dối với cán bộ kiểm sát. cán bộ điểu 
tra của Viện kiểm sát quân sự được thực hiện như dôi với mọi quân nhân, công chức, 
công nhân quốc phòng của Quân dội.

VI. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM sát quân sự

Kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát quân sự được quy định tại Điểu 42 của Pháp 
lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự, cụ thể như sau:

Kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự là một bộ phận của ngân sách 
ngành kiểm sát nhân dân bao gồm: Kinh phí nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất, trang 
thiết bị nghiệp vụ, phương tiện đi lại, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc.

Hàng năm theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Bộ Quốc 
phòng lập dự toán kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quần sự gửi Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tôi cao để đưa vào dự toán ngân sách của toàn ngành kiểm sát 
nhân dân, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định; phân bổ cho các Viện kiếm sát 
quân sự theo hạn mức kinh phí đã được phê duyệt.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương thông nhất quản lý và hưống dẫn sử 
dụng kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự theo pháp luật về ngân sách nhà 
nước. Khi có nhu cầu đột xuất hoặc cần bổ sung kinh phí, Viện trưởng Viện kiếm sát 
quân sự trung ương báo cáo Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôi cao 
xét và dề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng làm việc ở Viện kiểm sát quân sự có các 
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quyền và nghĩa vụ theo chế độ của Quân dội, được hưởng chế độ phụ cấp dối vói ngành 
kiểm sát.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư hướng dẫn số 1315/VKSNDTC-QP ngày 

27 tháng 9 năm 1993 và dược phố' biến đến tâ't cả các Viện kiểm sát quân sự. các Viện 
kiểm sát nhân dân, các cơ quan, dơn vị trong toàn quân để quán triệt thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vưởng mắc, các Viện kiểm sát, các cơ quan, dơn vị 
trong Quân đội phản ánh kịp thời về Viện kiếm sát nhân dân tôi cao, Bộ Quốc phòng đế 
sửa dổi, bố sung cho phù hợp./.
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